DU H112 VY DVINZVOlalLII21V/ V2 1U 2V 


NNH SANG[CU/AIUEE \ 


WLIGIIT OF WISDOM) j3 


Pa Auk Tawya Sayadaw 


Bản Anh ngữ: Sayadaw U Acinna 
Bản Việt ngữ: Bhikkhu Abhikusala - Siêu Thiện 


` 
'D PL ID UHO NG DU CÍ 


“== 


BUDDHASÄASANA THERAVADA 


ÁN SÁNG CỦA TUỆ 


(LIGHT OF WISDOM) 


Pa Auk Tawya Sayadaw 
(Bản Anh ngữ: Sayadaw U AcInna) 


Bản Việt ngữ: Bhikkhu Abhikusala — Siêu Thiện 
Hướng dẫn chuyền ngữ: Maggabujjhano - Thầy Ngộ Đạo 


IN LÀN THỨ 3 
NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 

NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 

65 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc6Š @gmail.com 
Điện thoại: 024.39260024 Fax: 024.39260031 


ÁNH SÁNG CỦA TUỆ - (LIGHT OF WISDOM) 
Pa Auk Sayadaw 

Biên dịch: Bhikkhu Abhikusala — Siêu Thiện 

Phật lịch 2564 - Dương lịch 2020 


Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng biên tập LÝ BÁ TOÀN 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 

Bìa: Minh Hà 


Đối tác liên kết: 


6 gình BỬU UẠyc ầ 
THƯ VIỆN 


PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVADA 


THƯ VIỆN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY: 

171/10 Quốc Lộ 1A, P. Bình Chiêu, Q. Thủ Đức, TP. HCM 

Email: webphatgiaonguyenthuy ®gmail.com 

Website: www.phatgiaonguyenthuy.com * www.phatgiaonguyenfhuy.net 


In 1.000 bản, khổ 14,5em x 20,5em tại: Xí nghiệp in FAHASA. 

Địa chỉ: 774 Trường Chỉnh, P. 15, Q. Tân Bình, TPHCM. 

Số QĐXB của NXB: 1368/QĐ-NXBHĐ cấp ngày 27 tháng 07 năm 2019 
Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN) 97§8-604-89-9256-9 

Số XNĐKXB: 1965 - 2019/CXBIPH/59 - 31/HĐ 

In xong và nộp lưu chiêu năm 2020. 


NAMO TASSA BHAGAVATO 
ARAHATO 
SAMMASAMBUDDHASSA 


THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ ĐỨC THẺ TÔN, 
—— BẬCỨNG CÚNG, 
ĐÁ^NG CHÁNH ĐĂNG TỰ GIÁC 


Trí tuệ khôn lanh sáng tợ trăng 
Các sao ẩa số chẳng chỉ bằng 
Hiên nhân các pháp đều nương với 
Giới đức tháp tùng bác trí nhân. 
_— Trưởng lão Tịnh Sự _ 


MỤC LỤC 


PHẨN T0 2 0200 0x2 621412442626 02638nm2aszsesaeeed 11 
- CHƯƠNG I - THIÊN VẼ BỒN ĐẠI GIỚI --------------------~-- l1 
- CHƯƠNG 2 - ÁNH SÁNG CỦA TUỆ LÀ CHI?---------------- 42 
- CHƯƠNG 3 - THIÊN VẺẼ 32 PHẢN CỦA THÂN -------------- 54 
- CHƯƠNG 4 - CHUYÊN SANG THIÊN KASINA BIÊN XỨ 

TA NCT 22223112 512D 9vec t2 2c s2 esebitewtsinszcraaarkbosecbds toc 66 
Thiện, Ti CHỊ SG Tho dt 0a 6h cac làn đi 2b bon 71 
Rơi Vào Hữu Phần (figbali60) S4c4<c2<14 6c) 26c c4e cac o4 s6 eg boss leo te 75 
- CHƯƠNG 5 - BÓN THIÊN BẢO HỘ ----------------------~----~- 81 
1) Mettä Bhãvanã — Tu Tiến Thiền Lòng Từ---------------------~-~-~~~~~~~~~~~~~~- 81 
2) Buddhãnussati - Niệm Theo Ân Đức Phật-----------------~~~~------=--~~~~~~~- 94 
3) Asubha Kammatthãna (Bắt Tịnh Nghiệp Xứ) - Thiền về Sự Ghê Tởm Về Tử 
TT S2 hố ni cá nong ang-ph Dưa ch S d the Eabod miirrsrrereicect ca 96 
4) Maranãnussati— Niệm Theo Sự Chết --------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 99 


- CHƯƠNG 6 - CHUYÊN SANG QUÁN, MINH SÁT 
(VIPASSANÄ) THẦY BIẾT RÕ SẮC PHÁP (RŨPA 


ĐA MỸ NA J 2266546666222 neoeoooecksf2áx4 egslbieissl2ecig0cre 102 
Lý Thuyết Giải Thích Về Phương Pháp -----------------------~-~-~-~~~~~~~~~=~=~—= 106 
HƯỚNG:DẪN TƯ TP: 119 
Thấy Biết Rõ Theo sắc do nghiệp trợ sanh (Kammaja RÑñpA) ----------~-~~~~~-- 119 
Thấy Biết Rõ Theo sắc do tâm trợ sanh (Ci/faja Rijp4) --------------=-==~~~~~~~= 129 
Thấy Biết Rõ Theo sắc do quí tiết trợ sanh (U/uja Riñipa)----------------~~-~~~~- 132 
Quan Sát Theo Sắc Do Vật Thực Trợ Sanh (4hãrqja Ripa) -------~---~----~---- 134 
Sự Sinh Khởi Của Hai Nhánh Bọn Sắc (Rñpa kalãpa) -------------~~~~~~~~~-==== 136 


- CHƯƠNG 7 - THẦY BIẾT RÕ DANH PHÁP (NÄMA 
II ND E0 na 142 


Kích Thước Của bọn sắc (Rữpa Kalãpa) --------------~-~-~-~-~-~-~=~=~============ 198 


- CHƯƠNG 8 - THẦY BIẾT RÕ DUYÊN TRỢ ---------------- 201 
Thấy Biết Rõ Theo Danh Sắc Của Kiếp Quá Khứ ---------------------------~~~~- 216 
Gieo Nhân Thiện — “Minh' (Vijja), 'Điều Khiên Hành Vĩ' (Cãrana) ---------- 229 
Quan Sát Theo Kiếp Sống Vị Lai Của Vị Ấy -----------------~-~-~~~~~-~~~~~=~=~—- 230 
Quan Sát Khuynh Hướng Là Phần Của Phiền Não Luân (Kilesa Vaf/a) ------ 235 
- CHƯƠNG 9 - VỀ QUÁN, MINH SÁT (VIPASSANÄ): PHÔ 
THÔNG TUỆ (SAMMASANA ÑẤNA)------------~---~~===~~~== 281 
- CHƯƠNG I0 - NÓI VỀ SANH DIỆT/ TIỀN THOÁI TUỆ 
(UUDAY ABBAYA NANA c2 szzz2226-ckcrecsee-sdekeroseresd 331 
- CHƯƠNG I1 - TỪ TIỀN THOÁI TUỆ (UDAYABBAYA 
ÑÃNA) ĐÉN ĐẠO TUỆ (MAGGA ÑÃNA)---------------~--~- 360 
10 Tùy Phiền Não Quán (Upakkilesavipassanä) -------~-~-~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~- 360 
- CHƯƠNG 12 - ĐẠT ĐÉN ĐẠO VÀ QUÁ TUỆ (MAGGA & 
PHALA ÑÂNA SAMAPA TTTỊ) -------~-~~--~--~--=~==~=========~== 385 
PHẨNH s32: 22212etec c2 0ieeszL is2s6-sEesaobiioleeeedete 399 


- CHƯƠNG 13 - TỪ NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM 
(ẨNÃPÄNASATI) ĐÉN THIÊN VÔ SẮC (ARŨPA JHÃNA) 


Tan nan nan na na nan 399 
Hướng Dẫn Trước Khi Tu Tập -------------~~-~---~~~~~=-============================ 399 
Hướng Dân Tù TẬD 22222 S222 c2 2 ác 9 Án cà Ea 0 cóc lá co ác 402 
Chuyển Sang Thiền Biến Xứ (kasi#4)----------------~-~-~-~-~-~-~=~=~============—= 414 
lý Kasiia Biến Xứ Tan Tan Hn c1Á ng ng 415 
SÀN S171 10011-09,4110/11 côn c 417 
3) Kasina Biến Xứ Men nrar-.-aaaaaaaaa--nuẵẫnn 417 
À) Kasiua Biên Xứ Đó 2= 418 


3) Kacga Biện Xi Đa S2 C6  ceh ca Ea áo 418 


6) Kaxma Biên Xử Nước 2E in =--= 419 


#ì Kdsina Biểu Xi DA cac ke ca o6 Co v00 cay cán Ca gioi bác iêu 420 
Šï.Kasinn Điển (GIÓ 122 6c Án An cá ba 16c 2 n2 bị 2 lo 420 
01 “Kúásina'El6H Anh Sáng D2 Tan na s8 421 
10) Kasina Biến Xứ Hư Không —---—----—--—---—------—-—-—-—-—————-————=—=========— 421 
Thiện VÕ Sắc GPghh TH dÿ c2<ksse gen En it e 421 


- CHƯƠNG 14 - TỪ NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM 
(ANÃPÃÄNASAT]) ĐÉN “QUÁN/ MINH SÁT? (VIPASSANÄ) 


=—-ac...d..Ÿ.7.0Y NNNyy 426 
- CHƯƠNG 15 - TÁN DƯƠNG NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM 
(ẤN BAN A SÁT nên in 432 


#CHUONG16-= VẬN ĐẤT 2222222622 aeceszzzzn6tpopbbioae 437 


Lời Nói Đầu Của Người Biên Soạn 


Chủ ý ban đầu là chỉ biên soạn hai thời pháp đã ghi âm của Pa Auk 
Tawya Sayadaw thuyết ở Yangon vào tháng 5, năm 1995: một là 
về giới nghiệp xứ (Dhãtu Kammaffhäna) và một chủ đề khác là về 
“Tu Tiến Bất Tịnh" (4subha Bhãvan3). Tuy nhiên, do một vài tình 
huống sau đó việc lựa chọn được thêm vào từ những thời thuyết 
pháp khác đã ghi âm và được dùng trong tu viện Pa Auk. Cho nên, 
bây giờ việc biên soạn là 20 bài ghi âm thay vì 2 bài. Trong những 
cuốn băng ghi âm này một số được chuyền ngữ đầy đủ, còn những 
phần khác thì chỉ trích dẫn. 


Những cuốn băng đã chuyền ngữ là những thời pháp theo A⁄ahã 
Gopalaka Suita (từ cuỗn băng số 12-22, 24, 28, 29); và một thời 
thuyết về Änãpãnasati Suta (cuốn băng số 24). Những thời thuyết 
đó đã chuyên ngữ một phần hay chỉ trích dẫn từ Sưna Thera 
Apadana (cuỗn băng số 2), Hatthipala Jataka (cuốn băng số 2), 
Natha Sufa (cuỗn băng sÔ ]), Anãpanasafi Suita (cuốn. băng số 2) 
và Assaji Sufta (cuỗn băng số 2). Việc chuyên ngữ này hầu hết được 
thực hiện bởi Đại đức Candima, còn một số khác được thực hiện 
bởi Đại đức WNanagavesaka. 


Phần Một là gồm những thời thuyết (Maha ŒGopalaka Suffa) theo 
từng bước bắt đầu tu tập với thiền về bốn đại Giới (Chương ]). 
Chương 2 giải thích về ánh sáng xuất hiện với thiền sinh trong quá 
trình thiền của vị ấy. Thành tựu trong thiền Bốn Giới (đu), thiền 
sinh kế đến tiễn tới thiền theo 32 phần của thân (Chương 3) và cuối 
cùng đến thiền kasina biến xứ trắng (Chương 4). Với sự ủng hộ của 
thiền kasiwa biến xứ trắng, thiền sinh phải tu tập thêm bốn thiền bảo 
hộ (Chương S), cả hai là một sự rèn luyện thêm trong định samadhi 
và được lợi ích về 'sức mạnh ủng hộ từ tu tập định hay sức mạnh 
cận y' (upanissaya saff) khi vị ấy tu tập “quán hay minh sát” 

(ipassana). Kế đến, bậc tu tiến hướng đến tu tập quán (vipassana) 
bằng cách bắt đầu với việc quan sát thấy biết rõ theo sắc, “Sắc 
Nghiệp Xứ' (Rữpa Kammafthäna) (Chương 6) theo sau bằng việc 
quan sát theo danh, “Danh Nghiệp Xứ' (Nma Kammaf{thana) 


(Chương 7). Sau đó, thiền sinh quan sát theo sự liên quan của nhân 
và quả giữa quá khứ, hiện tại và vị lai để đạt đến “tuệ hiển duyên" 
(paccaya pariggaha ñãna) (Chương 8). Những chương sau nói về 
quán (viassanä) từ những cuốn băng được chọn lọc (và không năm 
hết trong các bài); cho nên một số chương có thê bắt đầu hay kết 
thúc bất ngờ. 


Xen nhau, những thiền sinh sơ cơ có thể bắt đầu với nãpãnasaii, 
thiền theo hơi thở vào, hơi thở ra. Nếu một thiền sinh chọn bắt đầu 
với Anãpãnasaii thì quá trình thiền sẽ tương tự như trên, ngoại trừ 
bắt đầu thiền là Jzãpãnasaii, tiễn tới thiền theo 32 phần của thân 
và v.v...; thiền 4 giới (đhã/„) được tu tập ngay trước khi quan sát 
theo sắc, “Sắc Nghiệp Xứ? (Rñpa Kammafthäna) theo sau bằng 
cách tu tập quán (vi2assanä) khác. Trong Phần Hai, Chương 13 mô 
tả làm sao một thiền sinh có thê tiễn tới thiền vô sắc (Aripa .J'hãna) 
dựa vào 4nãpãnasai là thiền lúc ban đầu. Chương 14, Từ 
Ẩnäpãnasati Đên Vipassanä là chỉ trích đoạn vì những hướng dẫn 
cơ bản tương tự với Chương 13 trong khi tu tập quán (vassana) 
tương tự với Phần Một: trích dẫn là chính mà không được đề cập 
trước. 


Phần biên tập này được gọi tên là “Light of Wisdom' — “Ánh Sáng 
Của Tuệ”, chỉ cho yếu tố chính góp phần thành tựu trong quá trình 
thiền. Như Sayadaw đã đề cập trong thời thuyết pháp, “Chỉ khi có 
ánh sáng thì bậc tu tiến mới có thê thấy cảnh sắc. Tương tự, thiền 
sinh nào đang tu tập quán, minh sát (vi/2assan4) phải quan sát theo 
màu của những bọn sắc (r#pø kalapa). Khi ấy, ánh sáng phải hiện 
diện. Nếu không có ánh sáng, Độc tu tiễn không thê thấy những bọn 
sắc (rñpa kaläpa)...` Cũng vậy “...thiền sinh nào đang tu tiến quán 
nghiệp xứ (vinassana bhãvang kamma{fhana), nêu không có ánh 
sáng thì không thể thiền theo danh sắc („ãma rñpa) ngoại phần 
trong 31 cõi, nói chung...°. Về ý nghĩa của Ánh sáng, xem chương 
Ánh Sáng của Tuệ là chỉ? 


Liên quan đên việc biên tập này: 


1) Quyền sách này được chuyên ngữ theo Anh ngữ địa phương, VỚI 
một số nơi nó có thê là không theo dạng ngữ pháp phổ thông. 
Hơn nữa, nhiều liên từ, phó từ, những câu chất vân được giữ để 
tránh sự thay đổi về ý nghĩa. Chúng tôi thỉnh cầu Venerable 
Sayadaw thứ lỗi cho chúng tôi về bất cứ điểm sai nào trong việc 
chuyền ngữ và biên tập này. 

2) Mỗi băng ghi â âm là một giờ thuyết pháp. Tuy. phạm vi chủ đề 
trải rộng, một số có thê không được chia chỉ tiết. Nó chỉ là một 
nét phác thảo tổng quát về việc tu tập. Trong lúc thật sự tu tập ở 
những mức tiễn bộ, thiền sinh cần phải tham khảo những sách 
hướng dẫn cho thiền sinh trong Lâm viện Pa Auk. 


3) Thính giả của thời nói pháp là các thiền sinh Burmese. Cho nên 
một sô tục ngữ, ví dụ hay lời dân giải trong lúc nói có thê xa lạ. 


4) Sự trích dẫn những số trang của Nguyên bản Pä|I giới thiệu trong 
lúc thuyết pháp nói đến Tam Tạng Pä|i (Pa]i tipiaka) Burmese. 
Tuy nhiên, những số giới thiệu về Visuddhimagga trong bản 
Anh ngữ bởi Bhikkhu Ñãnamoli được biểu thị trong ngoặc. Ví 
dụ, (Vism, XX, 98) nghĩa là Visuddhimagga Anh ngữ Chương 
XX, đoạn số 98. 


5) Có thể có nhiều sự giải thích như làm sao tu tập liên quan đến 
Nguyên bản trong những thời thuyết pháp này. Tuy nhiên, nó 
không có nghĩa một thiền sinh phải có một sự hiểu biết thấu đáo 
về Nguyên bản trước khi vị ấy tu tập thiền. 


Chúng tôi xin cảm ơn những người sau, nhờ có họ làm cho việc 

biên tập này có thể thực hiện: 

- _ Venerable Sayadaw về những thời thuyết pháp, 

- _ Venerable Candima và Venerable Ñãnagavesaka về việc chuyên 
ngữ những bài giảng, 

- Venerable Varañana, Venerable Aggadhamma, Venerable 
Uttama và Venerable Kundadhãna là những người đã chăm chỉ 
sao chép những thời thuyết pháp. Việc chuyền ngữ được hoàn 


thành chính xác hơn nhờ sự trợ giúp từ những bản sao chép của 
họ. 

- U Eric về việc 'đãna` máy ghi âm. Hầu hết những bản ghi âm 
được việt lại nhờ vào việc dùng máy ghi âm này. 

- U Aung Kyaw Oo, U Kan Saing, U Ba, U Aung Myint (Mahn 
Myoo Daw KaplI, Mandalay) và tât cả những người khác đã bày 
tỏ lòng từ - metta băng cách giúp qua cách này hay cách khác. 


Người biên soạn 

Pa Auk Tawya Sinn Kyan Kyaung, 
Pa Auk, Mawlamyaing, 

Myanmar (Burma). 

6-3-96. 


LIGHT OF WISDOM - ÁNH SÁNG CỦA TUỆ - Chương 1 bài 


PHẢN I 


_- CHƯƠNG 1- 
THIÊN VÉ BÓN ĐẠI GIỚI 


Đức Phật dạy “tác ý giới” (dhãfu manasikära) (thiền về bỗn 
đại giới) trong kinh Đại niệm xứ (Míaha saftipafthana sufta). 
Bhikkhu muốn đạt đến Nibbãna phải thuần thục tu tiến niệm 
xứ (safipaffhäna) bao gồm cả hai “niệm xứ hiệp thế (iokiya 
safipafhana) và “niệm xử siêu thể? (lokuttara 
saftipafthana). ! Lời dạy này sẽ được thiền về bốn đại giới là 
phân của tu tập niệm xứ (safipafthana). Trước khi tiễn hành, 

có vài điểm tôi muốn cho bạn biết. 


Nói chung có 3 học (sikk»đ)? được tu tập để phát triỀn trí/tuệ 
tròn đủ (ñana pãrami)` của đệ tử (savaka)! Đức Phật 
(Buddha): Giới học (s12), định học (samađhi), tuệ học 
(paññä). Theo quan điểm của bảy giai đoạn thanh tịnh (thất 
tịnh) thì: giới học (si sikkhđ) là giới thanh tịnh (sửa 
visuddhi); định học (samadhi sikkhäã) là tâm thanh tịnh 
(ci1a visuddhi); tuệ học (paññia sikkha) là từ kiến thanh tịnh 
(dithi visuddhi) cho đến bỗn thanh tịnh (wisuddhi) còn lại. 
Tắt cả có bảy giai đoạn thanh tịnh. Bảy giai đoạn thanh tịnh 


1 Nền tảng của Niệm liên quan đến duyên (hiệp thế) và nền tảng của Niệm liên quan đến phi duyên 
(siêu thế) Nibbãna. 

2 Sikkhã: học; training (n): sự dạy dỗ, sự rèn luyện; sự đào tạo; discipline: sự rèn luyện; 
sikkhãpang: giáo nghĩa, giáo dục. 

3 Ñãna: #-trí, như #ÄŠ-trí tuệ; Paññã : Ãš-tuệ, như #ÄÃ-trí tuệ; 

päramï : completeness, perfection, highest state = pháp tròn đủ, toàn hảo... 

^ Sãvakœ: học trò, thỉnh văn, đệ tử. 
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và 3 học thì giống nhau. Nếu đệ tử (szvaka) Phật muốn đạt 
đên Nibbana, vị ây phải tu tập đây đủ 3 học (s/k&h4) này. 


Theo nhóm “tám chi Thánh đạo”: 

- GIới học (si/a sikkhađ) là chánh ngữ (samna vacđ), chánh 
nghiệp (samna kammamía) và chánh mạng (samma 
ã/va): 3 chị Thánh đạo. 

- Định học (sơmãdhi sikkhã) là chánh cần (sammä 
vayđm4g), chánh niệm (samma saíi) và chánh định 
(samma samadhi): 3 chỉ Thánh đạo. 

- Tuệ học (pañña sikkha) là chánh tư duy (samma 
sankappa) và chánh kiến (samưnã difhi): 2 chỉ Thánh 
đạo. 

Bậc tu tiễn phải tu tập cả 8 chi Thánh đạo. Tám chỉ này thì 

giống với 3 học (s/kkh). Nếu thiền sinh là một người cư Sĩ, 

vị ấy phải nguyện thọ ít nhất 5 giới (s7/a). Thiền sinh phải 
nguyện thọ giới từ lúc bắt đầu thiên. 


Có một dạng đệ tử (sãvaka) gọi là “người tỏ ngộ đầu đề” 
(ugghatitañfñu puggala) là hạng người có thê đạt do chỉ nghe 
pháp (dhamma) tóm tắt. “Người tỏ ngộ xiếển minh? 
(vipacitañfñu puggala) là hạng người khác sẽ đạt sau khi 
nghe pháp chỉ tiết như kinh Chuyên pháp luân (Dhamưna 
cakka pavafftana sufía) và “kinh Vô ngã tướng” (Anaffa 
lakkhana sufta). Hai hạng người này không như “người đáng 
tiếp độ” (neyya puggala) cần phải có thời gian tu tập. Thời 
gian tu tập đối với “người tỏ ngộ đầu đề' và “người tỏ ngộ 
xiên minh' thì chỉ khi họ đang nghe thuyết pháp. Họ có thể 
đạt đạo (magga). quả (phala), Nibbãna nếu họ tu tập 3 học 
(sikkhã) trong thời đang nghe thuyết pháp. Về phần tu tập 
của “người đáng tiếp độ' thì không như vậy. Họ phải tuần 
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tự tu tập giới học (s¡/a s/k&haä) và định học (samadhi sikkha). 
Chỉ sau khi tu tập như vậy, họ phải tu tập tuệ học (paña 
sikkha). Vị ấy không phải là hạng người có thê chứng đạt 
chỉ băng. cách nghe thuyết pháp. Cho nên, vị ấy phải học từ 
người thầy tu tập “giới học°. Đề thiết lập định (samaj?), vị 
ấy phải học tu tập “sưa? từ một vị thầy. 

Chỉ sau khi thiết lập định (sa), vị ây mới có thê tu tập 
thêm tuệ học (pa7ña sikkha). Tại sao? Về việc này, trong 
giai đoạn minh sát, tóm tắt có bao nhiêu loại tuệ (pa7ñ4)? 
Trong tuệ học, 4 loại chánh kiến (sammã diffh¡) đã được tu 
tập, đã được Đức Phật giải thích trong kinh Đại niệm xứ 
(Maha satipafthana sutta). Yamé kho bhikkhave dukkhec 
fñianam, dukkhasamudaye ñanatm, dukkhanirodhe ñanam, 
dukkhamrodhagamuuya paipadayad  fñandm. Aydm 
vuccafi bhikkhave Samưmmadifli — 4 loại chánh kiến 
(sammä difhi) là tuệ về sự thật của khổ - khổ đề (dukkha 
sacca); tuệ về sự thật nguyên nhân của khổ - tập đề 
(samudaya sacca); tuệ về sự thật của sự dứt khô - diệt để 
(nirodha sacca); và tuệ về sự thật của con đường tu tập đưa 
đến sự dứt khổ - đạo đế (maggasacca). Trong 3 học 
(sikkhä). tu tập đầy đủ về 4 chánh kiến (samm điƒ£hi) là tuệ 
học (paññä sikkhä). Kế đến, khi nào 4 Thánh đề này có thể 
được thấu biết rõ theo tuệ học? 


Chính Đức Phật thuyết về câu trả lời này trong kinh Định 
(samädhi suita), phẩm uân (khandha vagga), Tương ưng bộ 
(Samyutta Nikaya) sSamadun bhikkhave bhavetha, 
samahito bhikkhave bhikkhUu yathä Bhữfq pãjãnafi — này 
chư bhikkhu, tu tập phát triển định; vị nào có định thấy biết 
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rõ chư pháp theo thực tính. Chư pháp bị thấy biết theo thực 
tính là chỉ? Đức Phật cũng dạy câu trả lời. 


Bậc tu tiến thấy biết theo thực tính là năm uẫn (khandha), 
gọi là sắc (rữpa), thọ (vedan4), tưởng (saññađ), hành 
(sankhära) và thức (viññana) hoặc khô đê (dukkha sacca). 


Vị ấy cũng thật thấy biết nhân của khổ đề. 


Vị ấy cũng thật thấy biết sự sanh của khổ đề là do sự sanh 
của chư pháp nhân. 


Vị ây cũng thật thấy biết sự diệt của quả khổ đề là do sự diệt 
của chư pháp nhân. 


Vị ấy cũng thật thấy biết trạng thái hay tướng vô thường 
(anicca), khô (dukkha), vô ngã (anaffa) của cả hai nhân và 
quả. Vị ấy phải làm gì đề thật thấy biết như vậy? Đức Phật 
dạy thiết lập định (samäđji), đây là câu trả lời. 


Cũng trong “nhóm tám chi Thánh đạo”, Đức Phật dạy chánh 
định (samưna samađ??) là một trong những “chi đạo”. Đức 
Phật đã cân thận giải thích rằng chánh định (sưmmä 
samadhi) là thiền (/hãna) thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ 
ba, thiền thứ tư trong kinh Đại niệm xứ (Maha safipafthana 
sufía). Có cách diễn giải đặc biệt (ukkaƒtha niddesa)! mà 
trong đó loại định (sưmađ?) cao nhất (uftama) được trình 
bày trong những định (sưmađ”?) này. Mặt khác, theo cách 
bậc trung (majjhedipaka), nếu định sắc giới (rữũpavacara 
samadhi) giữa được đề cập thì cả hai định dục giới 
(kãmavacara samadhi) thấp (là cận định — „pacära 


1 Niddesa: Xiển minh, chỉ ra, phân tích, miêu thuật (miêu tả, diễn tả), giải thích, diễn giải. 
Uddeso: Xiển thuật, sự chỉ ra, sự thuật lại. 
UKKATTHA : [a] cao cả, nổi bật lên, tuyệt mỹ, đặc biệt --tã [f] sự tuyệt mỹ, sự xuất chúng 
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samadhi) và định vô sắc giới (arữpavacara samadhi) cao 
hơn cũng được bao gồm. Trong Thanh tịnh đạo quyền thứ 
hai, trang 222 có đề cập: Ciavisuddhi nãma saupacñra 
dffha samapaffiyo (visdn.XVIILI) — Cận định (upacara 
samadhi) cùng với 4 loại định sắc giới (rữpavacara 
samadhi) và 4 loại định vô sắc giới (aripavacara samadhi) 
gọi là 8 thiền chứng (samäpatfi), được biết là tâm thanh tịnh 
(ca visuddhi) theo cách bảy giai đoạn thanh tịnh 
(yisuddh¡). Trong tu tiễn bảy giai đoạn thanh tịnh, sau khi 
giới thanh tịnh (s7⁄z visuddhi), bậc tu tiễn phải có găng thanh 
tịnh tâm để hoàn thành tâm thanh tịnh (ca visuddhi). Sau 
tâm thanh tịnh, bậc tu tiến có thể chuyển sang tu tập kiến 
thanh tịnh (đ//h¡ visuddhì). 


Đức Phật dạy chánh định (sazmnua samad¡) là một trong 
những “chi đạo” trong “nhóm tám chi Thánh đạo”. Theo Đức 
Phật, chỉ khi “nhóm tám chi Thánh đạo” được hoàn thành, 
bậc tu tiến có thể thấy rõ sự đạt được NIbbana. Dù là bậc 
“căn tánh thuần quán” (suddha vipassanä yãn?ka) cũng phải 
tu tập phát triển định của vị ấy, nhưng không phát triển đến 
bậc thiền định (/hãna samadhi). Định mà đang vươn đến 
thiền (/hãna) và là cao nhất của định dục giới (kãmavacara 
samađh¡), được gọi là cận định (upacaära samadhi). Thiền 
sinh ít nhất phải tu tập phát triển “cận định”, nếu vị ây không 
tu tập đạt đến thiền định. 


Có hai dạng người: người căn tánh thuần quán (suddha 
vi0assana yanika puggala) và người căn tánh chỉ tịnh 
(samatha yãnika puggala) cô ý định chuyển sang quán, 
minh sát (wipassana), cô săng đạt kiến thanh tịnh (đi//h¡ 
visuddhi) đầu tiên. Người căn tánh chỉ tịnh (samatha yãnïka 
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puggala) có thê là người đã đạt thiền (/hzna) của một trong 
8 thiền chứng (szmãpaifi). Người căn tánh chỉ tịnh (samatha 
yãnika pugøala) trước tiên nhập vào bắt cứ thiền nào ngoại 
trừ “thiển phi tưởng phi phi tưởng' (Neva sañña nã 
sañfññayatana jhãna). Kế đến, sau khi xuất khỏi thiền vị ấy 
quan sát theo trạng thái (/akkhana), phận sự (rasa), thành 
tựu hay sự hiện bày (paccupa/fhana) và nhần cận 
(padaffhäna) của những chỉ thiền (/hãnanga) hay chư pháp 
tương ưng thiền (/hãna sampayuta dhamma). Nương vào 
chi mà chư danh pháp (0muadhamna) này sinh khởi? Thiên 
sinh phải quan sát theo sắc pháp (zipa dhamma), nương vào 
sắc này, danh pháp (nđmadharna) sinh khởi. Sắc pháp 
(rupa dhamma) đó là sắc đại minh (mahãbhira rủpad) 4 căn 
bản/đại giới) và sắc y sinh (upadä rpa). Những sắc này 
phải được phân tích biết rõ rằng sắc đại minh và sắc y sinh 
là sắc pháp (ữpadhamma) và pháp thiền (/hãna dhamma) 
là danh pháp (nmadhamma). Sau khi quán hay quan sát 
theo như vậy, “pháp hành hỗn hợp” (pakiaka sankhãra) 
tức là danh pháp („ämadhamma) và sắc pháp 
(rupadhammna) còn lại sẽ được quan sát chỉ rõ. Phương pháp 
này dành cho người căn tánh chỉ tịnh (sưmatha yãnika 
puggala) muốn quan sát theo danh pháp (nãmadhamma) 
trước. Nhưng người căn tánh chỉ tịnh (sưmatha yãnika 
puggala) có thê không muốn bắt đầu quan sát! theo danh 
pháp (nãmadhamma) mà có thê muốn bắt đầu quan sát theo 
sắc pháp (rữpadhamưna) trước. Trong trường hợp đó, đối 
với cả hai người căn tánh chỉ tịnh (samatha yãn1ka pugøal4) 


1 Discerning = abhijãnana = [nt.] recognition — nhận ra; 8# - tận tri, biết tường tận; SŠ#Il - chứng tri; 
Discern = paricchindati = định rõ, vạch rõ (hình dạng, ranh giới...); xác định đặc điểm, chỉ rõ tính chất; 
Paricchindati = #ÊZE- xác định, 
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muốn bắt đầu quan sát sắc pháp (rữpadhamma) trước và 
người căn tánh thuần quán (suddha vipassanä yãnika 
puggala) không muôn tu tập thiền định mà muốn đi thăng 
vào quán (vi2assan3). Vậy, phương pháp thiền nghiệp xứ 
(kammnafthãna) nào họ cần phải tu tập? 


Câu trả lời có thê được tìm thấy trong Visuddhimagga trang 
222, đoạn 664: Suddha Vipassana yãnIko pana qyameva 
vũ samatha yanIko catudhafu vavaffhäne vuftãng1y fesaim 
tesam dha£u pariggahamukhanam qiññatara 
mukhavasena sankhepdto0 va vitharadft0 và cafqsso 
dhatfuyo parigganhafi (Vism. XVIIL, Š) — cả hai, người căn 
tánh chỉ tịnh (sarmatha yãnïka puggala) mong muôn bắt đầu 
quan sát sắc pháp (rữpa dhamưna) trước để chuyền sang kiến 
thanh tịnh (đ///h¡ visuddh¡), và người căn tánh thuần quán 
(suddha vipassana yanika pugøala) phải tu tập giới nghiệp 
xứ (dhãtu kammaffhäna), thiền về bỗn đại giới. Giới nghiệp 
xứ (dhãtu kammafthäna) phương pháp tóm tắt và chỉ tiết 
được đề cập trong phần “xác định bốn giới” (cau dhãfu 
vavaffhana) của Visuddhimagsa. Trong phương pháp tóm 
tắt có hai cách được đề cập, trong khi phương pháp chỉ tiết 
có 17 cách được đề cập. Bậc tu tiễn có thể chọn bất cứ một 
trong những cách để tu tập. Cafasso dhãtuyo parigganhãii 
— bắt đầu bằng cách quan sát theo bốn đại giới. Tại sao? Lúc 
chuyên sang kiến thanh tịnh (đi/fh¿ visuddhi), vị ấy có thê 
bắt đầu quan sát theo danh nghiệp xứ (nãma kammafthãna) 
hoặc sắc nghiệp xứ (rữpa kammafthäna). Người căn tánh 
thuần quán (suddha vipassanä yãnïka pugøala) phải bắt đầu 
quan sát theo sắc nghiệp xứ (zữpa kammaffhäna). Người căn 
tánh chỉ tịnh (samatha yãnika puggala) có thê bắt đầu quan 
sát theo danh nghiệp xứ (nãma kammafƒfhana) do mãnh lực 
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thiền định (hãna samadhi) của vị ấy. Nhưng nếu vị ấy 
muốn bắt đầu quan sát theo sắc nghiệp xứ (Œữpa 
kammafthäna), thì vẫn có thê. Do đó cả hai, người căn tánh 
chỉ tịnh (samatha yãn?ka puggala) và người căn tánh thuần 
quán (suddha vipassanä yãnïka puggala) muôn bắt đầu 
quan sát theo sắc nghiệp xứ (ripa kammaffhäna) phải tu tập 
thiền về bốn đại giới (2u). Trong giai đoạn “chỉ tịnh” 
(samarha), đề tu tập phát triển định có 40 nghiệp xứ 
(kammnafthäna) (40 cách thiền). Nhưng trong tu tập quán 
(vipassanä) chỉ có 2 nghiệp xứ (kammafthäna), đó là sắc 
nghiệp xứ (r„pa kammaffhana) và danh nghiệp xứ (n:ma 
kammaf{thana). 


Đức Phật dạy về sắc nghiệp xứ (rữpa kammafthäna) Taftha 
Bhagava NHpa kqanumaffhanamn kathento sankhepa 
manasikãra vasena vũ vifthãra mandasikãrad vasend vũ ca£u 
dhatu vavaffhandarmu kathest — có nghĩa là giới nghiệp xứ 
(dhatu kaminatthana) có thê được tu tập bằng phương pháp 
tóm tắt hoặc băng phương pháp chi tiết, tùy vị ây chọn. Cho 
nên, thời thuyết pháp tôi nay sẽ nói về phương pháp tu tập 
tóm tắt. Đức Phật đã dạy thiền “tác ý giới” (dhãíu 
manasikara) trong kinh Đại niệm xứ (mahaã safipafthana 
Suffa) ra sao? 


Puna capardrm Dhikkhave bhikkhU ữnameva kãyam yatfha 
tham yathä panihifam dhatuso paccavekkhad “adthi 
unasmumụm kaye pdafthavidhaft~u apodhaf4 tejodhatu 
vãyodhãfu íi — trong thần này, dù trong oal nghi nào, dù ở 
tư thế nào, dù đang đứng, đang ngôi, đang nằm hay đang đi 
chỉ có địa giới (pafhavr dhafu), thủy giới (apo dha£u), hỏa 
giới (/@jo dhafu) và phong giới (vayo dhaf»). Quan sát theo 
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mỗi giới (đhíu) của những giới này. Sự hướng dẫn này 
được Đức Phật giải bằng một ví dụ. 

Seypydthim  Bhikhkhave dakkho goghatako va 
g0ghdfakantevasĩ và gãvữnu vadhiwä catHmahapathe 
bllaso vibhaqjtvya nisinno dssd. Pvameva kho bhikkhave 
bhikkhUu uứnameva kãyqm yathä thi yathä panifa1m 
dhatuso paccavekkhafI “at ữnasimim kaye pafhavidhatu 
ãpodhãtu tejodhäãtu vãyodhãfu tỉ — cũng như người đồ tế 
thành thạo hay học trò của người đồ tế đang mồ thịt một con 
bò, cắt nó thành những phân như thịt xương, ruột, gan, 
v.v... và đặt chúng ở ngã tư đường, ngôi đó. Tương tự, với 
tuệ vị bhikkhu thiền quán rằng, trong thân này chỉ có địa 
giới (pafhavr dha£u), thủy giới (apo dhatfu), hỏa giới (¿jo 
dha£m) và phong giới (vãyo dhãmu), lần lượt từ phần này đến 
phân khác. Ý nghĩa của sự so sánh này được giải thích trong 
Chú giải Mulapaññasa trang 276 (trong Vism XI,30): 


Watha goghdataqkassa gqvữụ posenfassapiL qghafqnd1m 
qharanfassaqpiL ñharifYNa tatfha bandhiwa thapenfassapl 
vadhanfassapL vidhifamn mafd1< passanfassapL ftãvadeva 
gavïfIẦ saliia na qntaradhaydfI, yñvanatmu padaletfva bilaso 
vã vibhajafi — trước khi cắt con bò thành các phân, trong lúc 
nuôi dưỡng con bò, mang bò đến lò mồ, trói con bò lại, giết 
thịt con bò và thấy: tử thi của con bò, khi ấy tưởng (sanna) 
về con bò không mắt. Khi nuôi dưỡng, tưởng về con bò hiện 
hữu trong tâm người đồ tế; khi mang con bò đến lò mỏ, 
THỮNG về “con bò” hiện hữu; khi mồ thịt con bò, tỤ HỆ về 
“con bò" hiện hữu; khi thấy tử thi của con bò, tưởng về “con 
bò" hiện hữu. 


20 Pa Auk Tawygd Sayqdaw 


Vibhqjya nisinndi,. pana gãvỉ salnñia qnfaradhayddi, 
mamsa safñña pavatfat. Nassa evan hoi “Ahaụu gavùn 
vikkinami, ime gãvùm haranfifi — nhưng sau khi cắt thành 
những phần như xương, thịt, gan v.v... và xếp chồng lên để 
bán ở ngã tư đường, tưởng về “con bò” mất. Chỉ có tưởng về 
“thịt xuất hiện. Khi đang bán, trong tâm của người đồ tế là 
đang bán “thịt, không phải “con bò”. Khi đang mua thì 
người đàn ông đang mua “thịt”, không phải “con bò”. A£ha 
khvasa 'aqham máamsa VIKKIHAHH, HHGDL IHtaimsda1m 
haranfi° — “tôi đang bán thịt, họ đang mua thịt”, vị ây nghĩ 
như vậy. 


Evameva ữ massaptL bhikkhuno pubbe balaputhujJanakale 
gthiBhữftassapt pabbdaJ1fassaplt tñvyadeva saffofi vã posofi và 
puggdaloi và sañña nã qnfaradhaydf, yava mameva 
kayam yathathitam yathapanihifam ghanag vinibbhogam 
katva dhãtuso na paccavekkhafi — trước khi khối sắc (rñpa) 
lần lượt được phân tích bằng tuệ của vị ấy, đó chỉ là những 
giới (đhã#u). Kễ đến, dù ở oai nghi hay tư thế nào, người có 
thể là một cư sĩ hay tu sĩ, được gọi là 'ngu phàm phu' (bãia 
puthuJJana). Saffofi vã posofi vĩ puggalotfi vĩ saHia nã 
anfaradhãäyafi — tưởng (saññaä) về đàn ông, đàn bà, “người”, 
“thú” không mất trong tâm của “ngu phàm phu" (đa 
puthujJjana) này. Dhatuso paccavekkhato pana saffasaiñia 
qntaradhaydti, dhãfuvaseneva cứfdt. sanfffhafi — tưởng 
về đàn ông, đàn bà, “người”, chúng sanh có sự sống mất đi 
khi thực tính (sabhava)! của các giới (đhai#) được phân tích 
tỉ mỉ. 


1 Tự tánh. 
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Về việc này, Chú giải Muiapannäsa, quyên 1, trang 365 đã 
giải thích về “phân biệt khối (Ghana vinibbhoga)!. Trong 
khối sắc, “thiền sắc” (rữna jhãna), có ba loại: khối liên tiếp 
(santati ghana), khôi tập hợp (samuha ghana), khối phận sự 
(kicca ghana). Khôi tập hợp (samuha ghana) có thể được 
thấy biết bởi những ai đang tu tập sắc nghiệp xứ ứữpa 
kammafthana). Ví dụ, trong bọn nhãn mười pháp (cakkhu 
dasaka kaläpa), nêu “bọn/nhóm' (kaiãpa) ây được phân tích 
có 10 thứ sắc (ra). Nếu đặc biệt tác ý hay hướng tâm theo 
hỏa giới (ejo dhãm») thì bậc tu tiễn có thê quan sát theo rằng: 
do hỏa giới (/jo dhafu) có bốn hoặc năm thế hệ bọn sắc 
(rñpa kalãpa) mới sanh. Nêu không thể quan sát theo là 4 
hoặc 5 thế hệ nối tiếp sản sanh mà chỉ một thế hệ nối tiếp 
thì thiền sinh bị che phủ bởi khối liên tiếp (samtafi ghana). 
Tương tự, trong bọn nhãn mười pháp có “sắc vật thực nội” 
(oja rữpa) hiện diện. Với sự ủng hộ của “bọn sắc do vật thực 
trợ sanh (đhãraja kaläpa) có thể sản sanh 4 hoặc 5 thế hệ 
bọn sắc (ripa kalãpa) mới. Nếu thấy rõ sự sản sanh này là 
một chuỗi nối tiếp thì nó là (như vậy).2 Nếu sự sản sanh của 
bọn sắc do quí tiết trợ và do vật thực trợ (uftuja & ahãraJ7a 
kaläpa) được thây là một chuỗi liên tiếp thì được gọi là bị 
che phủ bởi khối liên tiếp (sanaii ghana). Nếu mỗi bọn 
(kalãpa) có thê được quan sát bằng tuệ và có thể được phân 
tích thì khối liên tiếp (sarari ghana) bị phá vỡ. Thiền sinh 
phải có khả năng phá vỡ khối rắn chắc (ghana) này bằng tuệ 
quán (vi0assana nang). 


1 Vinibbhoga: biện biệt, xem xét rõ ràng, không nhầm lẫn. 

Biện: Phân tích, phân biệt, biện xét, nhận rõ, phân biệt rõ ràng, xét rỡ. 
Biệt: chia, rời ra, riêng rẽ, khác 

? |f seeing this sequence of production as one continuity then it is. 


22 Pq Auk Tawyq Saygdaw 
Dù khả năng phá vỡ khối liên tiếp (samari ghana) được 
thành tựu, cũng vẫn chưa đủ đối với vài bọn (kziãpa) gồm 
§ thứ sắc: địa (pa/havï), thủy (ãpo), hỏa (0jo), phong 
(vayo), sắc (ya—na), khí (gandha), VỊ (rasa), vật thực nội 
(0/4). Nếu mỗi thứ trong 8 thứ sắc này không được thấy biết 
rõ bằng tuệ quán thì khối tập hợp (sưmuha ghana) chưa 
được phá vỡ. Tương tự, nếu những bọn có 9 hay 10 thứ sắc, 
thì 9 hay 10 thứ sắc phải lần lượt được phân biệt thấy biết 
rõ. Nếu thiền sinh không thê phân biệt thấy biết rõ răng nếu 
8 là § thứ sắc (rpa). nêu 9 là 9 thứ sắc, nêu 10 là 10 thứ sắc 

v... như thế thì khối tập hợp (samuha ghana) chưa bị phá 
vỡ. Khi mỗi thứ sắc được phân biệt thấy biết rõ bằng tuệ 
quán thì khối tập hợp (sœmuha ghana) bị phá vỡ. 


Về phần khói phận sự (kicca ghana), khi mỗi thứ sắc được 

phân biệt thấy biết rõ như: địa (pa/havi). thủy (ãpo), hỏa 

(jo), phong (vãyo), v.v... thì mỗi thứ trong những thứ sắc 

này thực hiện phận sự của chính nó. Ví dụ trong bọn nhãn 

mười pháp (cakkhu dasaka kalapa), sau khi đã phần tích 
mười thứ sắc của bọn. 

— Đối với địa/đất (pa£havi) có phận sự là chi? Paffha rasa 
— phận sự của địa giới (pa/havr đhãm;) là làm nền tảng, 
làm vững chắc 9 thứ sắc còn lại trong cùng bọn nhãn 
mười pháp (cakkhu dasaka kaläpa). Bậc tu tiễn có thê 
thấy biết rõ 9 thứ sắc khác được vững vàng do nương vào 
địa/đất (pafhavi), chỉ sau khi vị ấy có khả năng phân tích 
“bọn/nhóm" (kai4pa). 

— Về phân thủy giới (apo dhãm), Byuhana rasa — phận sự 
của nó là tiễn hóa làm tăng những thứ sắc khác còn lại 
trong cùng bọn (kalãp4). 
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— Về phần hỏa giới (ejo dhãtu), Paripacana rasa — phận 
sự của nó là làm cho chín, làm cho già những thứ sắc còn 
lại trong bọn. 

— Về phần phong giIỚI (vayo dhafn), Samnudirana rasqđ — 
phận sự của nó là đây, lay động những thứ sắc khác còn 
lại trong bọn. 

Cho nên, mỗi thứ sắc (rữpa) có phận sự riêng. Khi phận sự 

riêng của mỗi thứ sắc được phân tích thấy biết rõ, khối phận 

sự (kicca ghana) bị phá vỡ. 


Như vậy, có ba khối (ghana) đối với sắc pháp (rữpa 
dhamma): khôi liên tiếp (samati ghana), khối tập hợp 
(samuha ghana) và khỗi phận sự (kicca ghana). Nhưng nói 
theo thông thường thì có 4 loại khối (ghana). Khối (ghana) 
thứ tư là khối cảnh (ãrammaøa). Nó chỉ hiện diện ở pháp 
hữu tri cảnh (sãrammana dhamma), là pháp có thê bắt cảnh 
(ãrammana), như đề cập trong kinh. Sắc pháp (ứữpa 
dhamma) không phải là pháp có thể biết cảnh. Trong bộ 
Pháp tụ (Dhamưnasanganmi), Đức Phật dạy răng “siêu lý giới” 
(paramattha dhãm) có thê được phân thành 2 loại: pháp hữu 
tri cảnh (saramwmmana dhammgđ) và pháp vô trí cảnh 
(anarammana dhamma). Pháp hữu trì cảnh (sarammana 
dhammä) là pháp có thê bắt cảnh gồm tâm (ca), sở hữu 
tâm (cefasika) (danh pháp). Pháp Vô frI cảnh (anarammnana 
dhammng) là pháp không thê bắt cảnh, gồm vô vi Nibbãna 
(asankhata Nibbãna) và sắc pháp (rũpadhamma). Khôi 
cảnh (arammarna) hiện diện ở danh pháp (namadhammna), là 
pháp (đhamưma) có thể bắt cảnh; nhưng khối cảnh 
(arammana) không hiện diện ở vô vi giới (asankhata dhatu) 
và sắc pháp (rữpa dhamưmna) là pháp không thể bắt cảnh, như 
vẫn thường được nói. 


24 Pq Auk Tawyq Saygdaw 
Cho nên, điều gì sẽ xảy ra khi 3 khối sắc (ra) này bị phá 
vỡ? Chỉ khi khối sắc pháp (rữpa dhamưna) và khối danh 
pháp (nãmadhamma) bị phá vỡ, từng phần một, thì điều này 
sẽ đưa đến sự thấy biết rõ tướng vô ngã (anafa lakkhana) 
bằng tuệ theo thực tính của nó. Nếu chỉ thiền theo tướng vô 
thường (amicca lakkhana), hoặc chỉ thiền theo tướng khô 
não (dukkha lakkhana), hay chỉ thiền theo tướng vô ngã 
(anafta lakkhana) thì bậc tu tiễn không thể đạt đến Đạo tuệ 
(magga ñãna). Thiền quan sát theo cả ba tướng vô thường 
(anicca), khô não (dukkha), vô ngã (anafa) thì mới có khả 
năng đạt đến Đạo Quả tuệ (magga phala ñãna); Điều này 
đã được đề cập trong Visuddhimagsa trang 301, quyên thứ 
hai. Đề đạt đến “tuệ về vô ngã”, điều quan trọng là phá vỡ 
khối (ghama). 


Đối với thiền sinh đang tu tiễn sắc nghiệp xứ (ữpa 
kammafthãna), trước tiên vị ấy phải làm gì để phá vỡ khối 
(ghana)? Trước tiên, vị ấy phải thấy bọn sắc (rữpa kalãpa). 
Sau đó, vị ấy phải phân tích bọn (&z/ãpa) theo cách trạng 
thái (lakkhana), phận sự (rasa), thành tựu (paccupaffhana) 
và nhân cận (padaƒfhana); chỉ như vậy, ba khối (ghana) sẽ 
bị phá vỡ. Vì vậy, điều cần thiết là thấy được hạt hay bọn 
(kalapa) sắc nhỏ. Sau khi phân tích bọn (ka/Zp4), tuệ siêu 
lý (paramartha) sẽ sanh. Khi ba khôi (ghana) bị phá vỡ thì 
khi ấy cả hai sự dính mắc vào ngã (z#a) được hiểu bởi phàm 
phu (tức là từ chế định như đàn ông, đàn bà, chúng sanh, 
v.v...) và sự dính mắc vào ngã kiến (afa difthi) (quan niệm 
sai về linh hồn bền vững, đắng tạo hóa, sáng tạo) sẽ bị nhỗ 
bỏ. Cho nên — Tenaha bhagavã Hmameva kqaydm 
yathathitam yathapanthitmm dhaãtuso paccavekkhafI “attli 
unasạmumụm kaye pdafhavidhaft~U  apodhaft4 tejodhatu 
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vaãyodhãfu íï — chính Đức Phật dạy trong kinh Đại niệm xứ 
(Mahä satipatthäna suiia) rằng, dù đang đứng, đang ngồi, 
đang nằm hoặc đang đi, trong bất cứ oai nghi nào, trong thân 
này chỉ có địa giới (paƒhavr dha£u), thủy giới (apo dhafn), 
hỏa giới (ejo dhãí»), phong giới (vãyo dhãu). Lần lượt 
thiền quán những giới (đ/Z/⁄) này, như lời dạy của Đức 
Phật. 


Sự so sánh về người đồ tế đã đề cập trước trình bày rằng, 
điều cần thiết đối với giới nghiệp xứ (đhã£u kammafthäna) 
là thiền sinh nhồ bỏ tưởng chúng sanh (sa sañña). Trong 
tưởng chúng sanh (saffa sañña) có hai loại: 
1). Tưởng chúng sanh (safa sañña) sanh cùng với ngã kiến 
(atta difth¡), thấy sai về việc có một linh hồn bền vững. 
2). Tưởng chúng sanh (sa saññä) về những từ chế định 
dùng trong thế gian. 
Đề nhỗ bỏ cả hai tưởng chúng sanh (saa saññä), điều cần 
thiết là phá vỡ khối (ghana). Đề phá vỡ khối (ghana), trước 
tiên thiền sinh có khả năng thấy bọn sắc (rữpa kaläpa). Kế 
đến phân tích bọn sắc này, sau đó là mỗi thứ sắc của bọn 
(kalãpa) dù là 8, 9 hay 10 thứ sắc đều phải được quan sát 
theo cách trạng thái (Iakkhana), phận sự (rasa), thành tựu 
(paccupafthãäna) và nhân cận (padaffhäna). Băng cách này, 
khối (ghana) sẽ bị phá vỡ. Chỉ như vậy, tuệ vô ngã (anafa 
ñãna) sẽ sanh. Để hoàn thành việc này, Đức Phật dạy giới 
nghiệp xứ (dhafu kammaffhana) trong kinh Đại niệm xứ 
(Maha satipafthana sufía), được giải thích trong Chú giải 
như vậy. 


Sự giải thích này trình bày rằng điều cần thiết để biết chính 
xác cách của giới nghiệp xứ (dhafu kammaffhana), thiên 
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quan sát theo 4 giới (đhZw). Bằng cách này, bậc tu tiến có 
khả năng thấy bọn sắc (rữpa kaiãpa) và phân tích chúng như 
vậy là phá vỡ khối (ghana). Câu trả lời cho điều cần thiết tất 
yếu này có thể được tìm thấy trong phương pháp tóm tắt của 
“tác ý giới (dhãtmx manasikãra), thiền theo 4 giới (dhãíw) 
như đã giải thích trong Visuddhimagøsa trong chương về “Tu 
tiến xác định bốn gIỚI' (catu dhafu vavatthana bhavan4); 

Vấn đề này được đề cập khái quát lần nữa trong chương về 
kiến thanh tịnh (đi//h¡ visuddhi) là phương pháp cho cả hai 
người căn tánh chỉ tịnh (samatha yãnïka puggala) muôn bắt 
đầu với sắc nghiệp xứ trước và cho người căn tánh thuần 
quán (suddha yãnika puggala). Điều này được giải thích ra 
sao? 


Tasma Uma1m kanumaffhanam Bhavetukãmena 
tikkhqpañiena tãva rahogdatena pafIsalhnena sakqlampi 
qfqno rũpakayda— ãvwdqjJjefva yo tứémasmim kãye thadda 
bhãyo vĩ khara bhãyvo vã, dydm pafhavilhdfUw, yo 
qbandhana bhãyo và dravabhävo vũ aydt—tI\  đpodhdfu, yo 
paripacana bhãyo vũ unha bhayo va qyd1n teJo dhafu, yo 
vifthammbhana bhãyvo vũ samudirana bhãyo vã qydt vayo 
dhatt H cvam samkhitena dhatwyo pariggaheftva 
punappunamgụẹ pa{havihatd apodhatuH, dhãtwmadaffato 
Hissaffafo nỤJIvato vqJJtabbam manasikatabbd1mu paccd- 
yekkhitabbam (Vism, XI, 41) — phương pháp tóm tắt là cho 
người tuệ nhanh, sắc bén (/ikkha paññä) như đã đề cập trên. 
Phương pháp chi tiết của giới nghiệp xứ (đhãíu 
kammafthana) thì thích hợp cho người tuệ chậm, ám độn 
(manda paññaä). Nhưng trong phương pháp chỉ tiết, trước 
tiên thiền sinh phải học thuộc lòng khoảng 3 hay 4 tháng. 
Vị ấy phải hiểu 32 phần của thân (ko//hãsa). học thuộc lòng 
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chúng. Phương pháp này cần thời gian để tu tập. Hầu hết 
thiền sinh không có đủ thời gian, cho nên phương pháp tóm 
tắt được hướng dẫn trong tu viện này. Thiền sinh muốn tu 
tiễn giới nghiệp xứ (dhafu kammaffhana), trước tiên vỊ ấy 
đi đến một nơi yên tĩnh. SakalarnpL afano ripakaydm 
qyqJjefva — kê đến VỊ ấy xem lại hoặc thiền băng tuệ trong 
toàn thân vị ấy. Vị ấy quan sát theo những chi? 


Yo ữngsmữm kñye thaddha bhãvo vũ khara bhãyvo vũ, qyam 
pathavidhãfu — vị ấy quan sát bằng tuệ quán thấu rõ trong 
thân vị ấy theo trạng thái cứng (zhaddha bhavo) và thô ráp, 
cả hai đều là thực tính (sabhãva) của địa giới (pafhavĩ 
dhãmu). Cả hai thực tính này được để cập theo Kinh 
(suama) và Chú giả. Nhưng trong Bộ Pháp tụ 
(Dhammasangam) Pall, tạng Vô tỷ pháp (Abhidhamma) 
Đức Phật dạy 6 loại địa giới (pa/havr dha£u). Tại sao? Bởi 
vì Ngài thuyết sau khi biết căn tánh của người nghe. Những 
người nghe trong khi ấy là chư thiên (deva) và chư Phạm 
thiên (Brahma); căn tánh của họ ưa thích 6 loại địa giới 
(pafhavr dha£u). Họ lanh lợi và khôn ngoan. Nếu tính cứng 
hiện hữu thì tính mềm hiện hữu; nếu tính thô ráp hiện hữu 
thì tính mịn hiện hữu; nếu tính nặng hiện hữu thì tính nhẹ 
hiện hữu. Chúng đối lập nhau. Chúng được thuyết theo căn 
tánh của chúng sanh có sự sống và thật sự có thể được kiểm 
tra. Tôi muốn nêu ví dụ để quý vị hiểu rõ hơn. 


Giả dụ, giữa viên gạch ướt mới đúc và viên gạch đã phơi 
năng khô, viên gạch nào cứng hơn? Viên gạch đã phơi nắng 
khô thì cứng hơn, trong khi viên gạch ướt mới đúc thì mềm. 
Kế đến, giữa viên gạch đã phơi nắng khô và viên gạch đã 
được nung, viên gạch nào cứng hơn? Viên gạch đã được 
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nung thì cứng và viên gạch đã phơi nắng khô thì mềm. Khi 
so sánh với viên gạch ướt mới đúc, viên gạch đã phơi năng 
khô thì cứng; nhưng khi so sánh với viên gạch đã nung, viên 
sạch đã phơi nắng khô thì mềm. Khi một vật được so sánh 
với một vật mềm khác, thì nó là cứng; nhưng khi cùng một 
vật được so sánh với một vật cứng hơn thì nó là mềm. Nếu 
cùng một viên gạch ướt được so sánh với một bàn tay thì 
viên gạch ướt ấy có độ cứng của riêng nó phải chăng? Phải 
rồi. Nhưng nó không có độ cứng như sắt. Dù độ mềm của 
viên gạch ra sao, nhưng khi chạm nhẹ lên nó thì vẫn cảm 
nhận được độ cứng. Do sự hiện hữu của độ cứng này, Đức 
Phật dạy về trạng thái cứng theo Kinh (Su/fan1a). 


Về phần nhám và mịn, ví dụ của nó có thê được thấy rõ giữa 
một thảm chùi chân sợi dừa và một loungyl (ở Malaysia nó 
được gọi là xà-rong). Cái nào nhám hơn? Cái nào mịn hơn? 
Thảm chùi chân thì nhám, trong khi loungyi thì mịn. Kế đến 
so sánh giữa loungyli và một áo lụa silk. Cái nào nhám? cái 
nào mịn? Loungy! thì nhám, trong khi áo lụa silk thì mịn. 
Vì thế, khi loungyi được so sánh với thảm chùi chân, nó 
mịn; nhưng khi cùng một loungy1 được so sánh với một cái 
áo lụa, thì nó nhám. Cho nên, một vật có thể được gọi là 
nhám khi so sánh với vật mịn hơn nó; nhưng cùng một vật 
có thê nói là mịn khi được so sánh với vật khác nhám hơn 
nó. Tuy nhiên, vật có thể là mịn khi nó được chạm bằng bàn 
tay, chúng ta có thể nói nó có độ nhám của riêng nó. Cho 
nên Đức Phật Buddha dạy thực tính nhám (khara bhava) 
theo Sufftam1a. 


Đây bởi vì trong thế gian khi những chỉ có tính thô ráp chỉ 
một chút ít thì được gọi là mịn; và khi những chi có độ thô 
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ráp cao hơn, nó được gọi là nhám. Khi những chi có độ cứng 
ít, nó được gọi là mềm; khi những chi có độ cứng cao hơn, 
nó được gọi là cứng. Cho nên, Đức Phật dạy cứng và mềm 
theo tính của đời hay thế gian (/oka). Khi quan sát niệm theo 
những chi cứng và nhám, chúng có trọng lượng theo độ 
cứng và nhám hay không? Chúng có thể là nặng hay nhẹ. 
Như vậy, có 6 loại (trạng thái của) địa giới (paƒhavĩ dhafu): 
cứng, mềm, nhám, mịn, nặng, nhẹ. 


Trong tu viện này, thiền sinh được đạy tu tập cả sáu loại địa 
giới (pafhavr đhãfu) bởi vì có vài thiền sinh không chịu 
được trạng thái cứng. Đôi khi sự cứng có thể quá mức. Để 
vượt qua điều này, vị ấy được dạy quan sát theo trạng thái 
mềm trong khi ấy, thì cường độ của cứng sẽ được giảm. Đối 
với một vài thiền sinh, khi quan sát theo trạng thái nhám, 
khi độ nhám quá mức ở vài phần (của thân như ruột, gan, 
tim), thì định của họ sẽ bị nhiễu loạn. Đề vượt qua trạng thái 
nhám, thiền sinh được dạy quan sát theo trạng thái mịn. Nếu 
vị ấy chuyền sang quan sát theo trạng thái mịn trong khi ấy, 
thì cường độ của nhám sẽ được giảm. Đôi khi thân trở nên 
rất nặng, vì vậy thiền sinh không thể chịu đựng trạng thái 
nặng của thân. Trong khi ấy chuyền sang quan sát trạng thái 
nhẹ; thì cường độ của nặng sẽ được giảm. Cho nên, trong tu 
viện này tất cả 6 trạng thái của địa giới (paƒhavr dha£u) được 
dạy, như theo Bộ Pháp tụ (Dhamưnasangan), thuộc tạng Vô 
tỷ pháp (Abhidhamma) đê cho thiền sinh có thể giữ mỗi giới 
(dhãm) đối lập cân bằng. Nhưng thực ra, tu tập cứng và 
nhám thì trội hơn hết đối với tuệ của thiền sinh; cho nên Chú 
giải chỉ đề cập hai thực tính này. 
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Yo ãbandhana bhavo va dravabhavo vã qyd— ãpodhđfu — 
thực tính quến dính lại và thực tính chảy ra, rỉ ra, chúng là 
thủy giới (apo dha£u). Yo paripacana bhayo vũ unha bhayo 
vũ aydr‹ feJodhafu — thực tính làm cho chín và thực tính 
nhiệt, chúng là hỏa giới (7o đhafz). Nóng và lạnh được dạy 
trong Bộ Pháp tụ (Dhamưnasangam¡). Chúng ta hãy xem xét 
ví dụ của một đứa bé đang bị sốt. Khi chúng ta chạm vào 
thân của bé, chúng ta nói “bé bị nóng”. Sau đó, khi bé bình 
phục khỏi chứng sốt và nếu chúng ta chạm đề kiểm tra nhiệt 
độ của bé, chúng ta nói “bây giờ bé đã trở nên mát mẻ” (đây 
là cách diễn đạt cục bộ). Mặc dù chúng ta nói nó lạnh, mát 
mẻ, vậy không có độ nóng nào khi chúng ta chạm thân bé 
hay sao? Khi có nhiệt nóng một ít, chúng ta nói nó mát, lạnh; 
khi có nhiệt nóng nhiều, chúng ta nói nó nóng. Nóng và lạnh 
thì liên tục xuất hiện. Cho nên, Đức Phật dạy thực tính nhiệt, 
nha tejo, Paripacana bhava nghĩa là thực tính làm cho 
chín, là phận sự của hỏa giới (/ejo dhafu). Yo vifthamnbhana 
bhãyo vũ samudirana bhãyo va aydm— vãyodhatu — thực 
tính chống đỡ, chịu và thực tính đầy; chúng là phong giới 
(vayo dhaã£n"). 


Cả thảy có 4 giới (dhđfu) : 1) địa giới (pafhavr dha£»), thực 
tính cứng, nhám; 2) thủy giới (ãpo đhãu), thực tính quến 
dính lại và chảy ra; 3) hỏa giới (7ejo đha£u), thực tính làm 
cho chín và nhiệt, nói cách khác thực tính nóng và lạnh; 4) 
phong giới (vãyo hi), thực tính đây và chống đỡ, chịu. 
Evam saimkluttena dhatfuyo pariggahetfva — quan sát theo 4 
giới (đhã/u) này băng phương pháp tóm tắt. Ban đầu, chúng 
ta cần tu tập để tìm và nhận ra 4 giới (đhZu) này trước. Kế 
đến, punappunarn pafhavidhätu ñpodhãtuti, dhãtunaffafto 
nissaffadto HnụJwatfo qvqjjtabbam manasikafabbam 
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paccavekkhifabbam - nhận biết rõ chúng là 4 giới (dhãu), 
nhưng không là “người”, chúng sanh có sự sống, mạng ngã 
(ma afía). Thiền ra sao? Thiền là địa giới (pathavr dhãm), 
thủy giới (đøpo dhafu), hỏa giới (fejo dhafu), phong giới 
(vayo đháfn), địa giới (pafhavr dha£n), thủy giới (ãpo 
dha£u), hỏa giới (feJo đhafð), phong giới (vấyo đháfu) v.V... 
Đây là cách. Có một cách khác theo phương pháp tóm tắt. 


Cách thứ hai là 4a vã pana ye me cafWnHdụ 
mahabhuftanam  nissaffabhavadassanathamù dhamưna 
senapatina `qfflhHfica paHcca nharuficq paficca mamsañca 
paicca dhammmañcad patcca ãkaso  parivarifo 
ripantvevasankham gacchaf° tL caftaro koffhasa vutta. 
Tesu ta (d1 qnfaranusarina ñđụ„ahatfthena vimbbhujttexa 
vinibbhujitva yo efesH thadda bhãyvo vũ khara bhayvo vá, 
qyamụ pa{havilhadftI tf purunanayeneva dhaf4yo 
pariggaheftrta punappunat. pafhavidhaf~“ qpodhdatfuH, 
dhatumaffato nissaffato nụJwato ayaqjabbam 
manasikatabbam paccayekkhitabbam (Vism, XI, 43) — ngài 
Sãriputta tổng quát về pháp (dhamima), cốt đề trình bày sự 
văng mặt của tưởng (szññ2) về chúng sanh, đàn ông, đản 
bà, người, mạng ngã (7z a#a). linh hồn trong 4 đại giới 
(mahã dhãu), dạy 4 phần của thân: xương, gân, thịt và da. 
Do vì xương, gân, thịt, da bị bao quanh bởi khoảng không, 
nên có thuật ngữ là sắc (øa). Kế đến, phân chia những 
thân phần (ko//hãsa) bằng bàn tay của tuệ quan sát chúng là 
4 giới (đha/u›) : thực tính cứng, nhám là địa giới (pa£havr 
dhãíu): thực tính quên dính lại và chảy ra là thủy giới (ãpo 
đharu); thực tính nóng và lạnh là hỏa giới (/e7o đha£w); thực 
tính chống đỡ, chịu và đấy là phong giới (vãyo đhãm). 
Chúng chỉ là những giới (đ2h:/u). Chúng không là chúng 
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sanh, không là linh hồn. Như vậy là lời chỉ dẫn. Có những 
phương pháp trong tu tiên. 


Bắt đầu tu tiễn ra sao? Bậc tu tiễn có thê bắt đầu với thực 
tính đầy. Nếu thiền sinh không mong muốn bắt đầu với thực 
tính đầy, vị ấy có thê bắt đầu theo thứ tự, trước tiên với địa 
giới (pafhavĩ dhãt„), theo tuệ của vị ấy. Giả dụ vị ấy bắt đầu 
với địa giới (pa‡havĩ dhãu). (trong khi đang trong tư thế 
ngôi thiền) căn hay ép răng vào nhau. Vậy nó cứng hay 
mềm? Nó cứng. Nếu cứng thì dễ nhận thấy rõ tại chỗ ấy, rồi 
dân dần lan ra quan sát thực tính cứng trong toàn thân: bàn 
chân, xương (nơi chạm hay bất cứ nơi nào). Quan sát thực 
tính cứng trong toàn thân như vậy, nó cảm giác như đá hay 
sắt. 


Nếu bạn có thể làm như vậy, kế đến bạn có thê chuyền sang 
quan sát theo thực tính thô ráp, nhám. Cọ xát lưỡi lên mặt 
trên của chóp răng và cảm giác thô ráp, nhám; hoặc bạn có 
thể quét bàn tay của bạn trên y phục trên đùi của bạn và cảm 
giác thô ráp, nhám. Kế đến quan sát theo thực tính thô ráp, 
nhám khắp thân theo hệ thống. Cố găng nhận biết rõ thực 
tính thô ráp, nhám kết hợp với thực tính cứng. Nếu không 
có khả năng làm như vậy, có thê thay bằng việc quan sát 
theo thực tính đầy. 


Cho nên tôi nói hầu hết thiền sinh bắt đầu bằng việc quan 
sát theo thực tính đầy có thể đễ hơn. Kế đến, bậc tu tiến cần 
phải bắt đầu với thực tính đầy ở đâu? Thực tính đây có thể 
được quan sát ở nơi hơi thở. Nếu bậc tu tiễn ưa thích, vị ây 
cũng có thể quan sát nó tại nơi bụng. Thực tính đầy ở nơi 
nào dễ nhận biết rõ thì vị ấy có thê bắt đầu từ nơi đó. Đối 
với thực tính đầy của hơi thở, quan sát bằng tâm ở trung khu 
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của đầu bạn. Khi bạn thở, hơi thở đây phần ây của đầu. Nơi, 
vị trí không quan trọng. Khi thực tính đây có thê được quan 
sát ở toàn bộ đầu một cách hệ thống, dần dần quan sát thực 
tính đầy trong toàn thân: thực tính đây hiện hữu ở giữa thịt, 
ở g1ữa xương, ở giữa gân. 

Sau khi quan sát thực tính đây, quan sát theo thực tính cứng 
lần nữa băng cách căn hay ép răng của bạn vào nhau. Bạn 
cũng có thê tìm thấy thực tính cứng bằng cách nắm bàn tay 
chặt lại. Bất cứ nơi nào thực tính cứng dễ được nhận biết rõ, 
rồi lan ra đến thực tính cứng trong toàn thân theo hệ thống. 


Khi thực tính cứng được nhận biết rõ, kế đến quan sát theo 
thực tính thô ráp, nhám. Nếu không có khả năng quan sát 
theo thực tính này thì lần nữa quan sát theo thực tính đây và 
cứng trong toàn thân theo hệ thống. Do làm như vậy, bạn có 
thể tìm thấy thực tính thô ráp, nhám. Kế đến, bạn có thể 
quan sát theo thực tính đấy, cứng và thô ráp, nhám trong 
toàn thân theo hệ thống. Tại sao bậc tu tiễn có khả năng làm 
như vậy (tức là khả năng quan sát theo thực tính thô ráp, 
nhám với sự trợ giúp của thực tính đầy và cứng)? Ví dụ như 
bắt một con voi hoang, người ta có thể dùng một con voi đã 
thuần hóa để nhử con voi hoang rồi bắt nó. Tương tự đối với 
việc quan sát theo một giới (đhđ/„) mà chưa được nhận biết 
hay khó nhận biết, thì quan sát nhận biết nó băng cách kết 
hợp với giới (đhau) khác đã được vị ấy quan sát nhận biết 
dễ dàng trước đó. 

Sau 3 thực tính này (cứng, nhám và đây) đã được nhận biết 
rõ, thêm nữa quan sát theo thực tính nặng. Nhắn trên đùi 
bằng bàn tay hoặc cách khác là đè nặng lên mông trên nền 
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nhà; thực tính nặng sẽ đễ được nhận biết rõ. Thực tính nặng 
thì dễ nhận biết hơn. 


Thực tính chống đỡ, chịu có thể được quan sát khi thân trong 
tư thế thăng đứng. Nếu nó không dễ nhận rõ thì thả lỏng 
thân và chuyên động hay lắc lư thân một chút rồi kế đến đột 
ngột giữ thân thắng đứng mà không động. Lực giữ thân 
thăng đứng là thực tính chống đỡ, chịu. Quan sát theo thực 
tính này. Nhưng nếu bạn không có khả năng nhận ra nó, thì 
ngồi với tư thế thắng đứng rồi quan sát nó kết hợp với thực 
tính cứng. Điều này có thể tương tự với ý tưởng một ngôi 
nhà cũ có thê đồ sập được chống chịu bằng một cái sào lớn. 
Bàn tay, bàn chân hay thân có thê trong bất cứ tư thế nào, 
đây chỉ là lực duy trì tư thế - thực tính chống đỡ, chịu. Khi 
thực tính chống đỡ, chịu được rõ ràng thì bậc tu tiễn có thể 
quan sát trạng thái kế tiếp. 


Thực tính đây và chống đỡ, chịu là phong giới (yãyo đhãm). 
Thực tính cứng, thô ráp, nhám và nặng là “nặng của địa giới” 
(garu pathavr dhafu¿). Vì thực tính “nặng của địa giới” (garu 
pafhavT dhãtu) được quan sát, thiền sinh quan sát thêm thực 
tính mềm. Ép lưỡi tỳ vào mặt trong của môi và cảm giác 
thực tính mềm. Từ thực tính mềm tại môi dễ nhận biết rõ 
này, quan sát thêm thực tính mềm theo hệ thống trong toàn 
thân. Quan sát thực tính mềm trong toàn thân để cho danh 
pháp được mềm, dịu và toàn thân mềm như sợi cotton hay 
bánh pudding. Lý do quan sát theo thực tính mềm là người 
trong khi đang quan sát theo thực tính cứng trở nên quá mức 
và không thể chịu nồi, để vượt qua nó, thực tính mềm phải 
được quan sát. Khi tâm trở nên yên tịnh lần nữa, mặc dù 
thực tính mềm xuất hiện, dù nó có thể mềm ra sao, vẫn có 
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độ cứng một ít hay nhẹ. Nó không quá cứng mà chỉ cứng 
một chút. Những trạng thái đã được quan sát cần phải được 
quan sát lặp đi lặp lại trước khi mỗi lần tiến hành sang giai 
đoạn kế. Nếu không có khả năng tiến hành sang giai đoạn 
kế, tức là nếu không có khả năng quan sát những trạng thái 
kế sau, thì quan sát lặp đi lặp lại những trạng thái đã được 
quan sát đó. 


Sau thực tính mềm thì quan sát thực tính mịn. Đẩy lưỡi lướt 
qua lại mặt trong của môi trên hay dưới, quan sát thực tính 
mịn ở đó. Kế đến, quan sát thực tính mịn theo hệ thống trong 
toàn thân đề cho nó như được thoa đầu. 


Sau giai đoạn này, thực tính nhẹ có thê được nhận biết rõ. 
Nếu không dễ nhận biết rõ thực tính nhẹ thì quan sát nó kết 
hợp với thực tính nặng. Trong khi quan sát thực tính nặng 
của bàn tay trên đầu gối, di chuyền (tức là nâng lên và đặt 
xuống) một ngón tay trỏ. Rồi quan sát thực tính nhẹ ở đó. 
Sau đó, quan sát thực tính nhẹ theo hệ thống trong toàn thân 
để cho nó được như lá cây. Thực tính mềm và nhẹ là “nhẹ 
của địa giới” (lahu pat†havr dha£u). Cả thầy [với nặng của 
địa giới' (garu pathavr dhafu)] có 6 loại địa giới (pafhavr 
dhãmu). Đây và chỗng đỡ, chịu là phong giới (vãyo đhãm). 
Đến đây, 2 giới (đhZi„) đã được quan sát. 


Rồi sau đó, thực tính nóng có thể được quan sát bằng cách 
đặt một bàn tay lên bàn tay còn lại (ví đụ bàn tay phải đặt 
lên lòng bàn tay trái). Quan sát thực tính nóng trong sự xúc 
chạm đó. Từ nơi nóng được dễ nhận biết nhất, quan sát thực 
tính nóng theo hệ thống trong toàn thân. 


Sau đó quan sát thực tính lạnh bằng cách cảm nhận sự lạnh 
của hơi thở khi vào lô mũi. Kê đên quan sát thực tính lạnh 
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theo hệ thống khắp toàn thân. Thực tính nóng và lạnh là hỏa 
giới (fejo dhãmu). Chúng khá dễ quan sát. Mục đích của việc 
quan sát cả hai thực tính nóng và lạnh là vì đôi khi nóng trở 
nên quá mức và không thể chịu nổi. Điều này có thể vượt 
qua bằng cách chuyền sang quan sát theo thực tính lạnh vào 
khi ấy. Bây giờ 10 thực tính của những giới (đhZ#z) đã được 
quan sát: 6 địa giới (pa/havr đhafu), 2 phong giới (vaãyo 
dha£u) và 2 hỏa giới (feJo đha£u). Khi 10 thực tính này đã 
được quan sát lặp đi lặp lại, thực tính quên dính lại như được 
quấn quanh bằng tâm y - có thê được tìm thấy. Nếu không 
có khả năng quan sát theo thực tính quên dính lại thì chỉ 
quan sát tính nổi bật theo thực tính đây và cứng, lặp đi lặp 
lại. Theo cách này, thực tính quến dính lại như bị quấn 
quanh băng tắm y — có thê tìm thấy. 


Về phần thực tính chảy, rỉ ra, nước dãi thì luôn chảy tại chân 
răng hay lưỡi. Quan sát thực tính chảy ở đó. Kế đến quan 
sát thực tính chảy theo hệ thống khắp toàn thân. Những chi 
đang chảy? Máu, mồ hôi, đờm dãi, mủ v.v...; có 12 loại 
thực tính chảy. Quan sát bất cứ thực tính chảy nào. Nhưng 
không thiền theo máu, mồ hôi, v.v... Trong trường hợp này 
là chỉ quan sát theo thực tính chảy. Nếu thực tính quên dính 
lại và chảy không được rõ, thì quan sát kết hợp với thực tính 
lạnh và nóng. Bởi vì thực tính quên dính của thủy giới (ãpo 
dhãfu) có thực tính giữ hay kết 3 giới (đhZí„) còn lại với 
nhau. Cũng như khi thực tính nóng di chuyển khắp thân, 
thực tính chảy cũng lan trải ra; khi thực tính lạnh lan ra, thực 
tính chảy cũng lan ra. Khi 3 giới khác được rõ ràng thì thủy 
giới (đpo đhaíwu) sẽ trở nên rõ ràng với tuệ. Cho nên thủy 
giới (ãpo đhãm) có thê được thiền cùng với một hay ba giới 
khác. Nếu thực tính chảy và dính được rõ thì tất cả 4 giới 
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(dhafu) được hoàn thành. Sắp xếp lại theo thứ tự thích hợp 
là địa giới (pa£havr dharu), thủy giới (apo dhafn), hỏa giới 
(0eJo dhafu), phong giới (văyo dhaã£n). 


Việc tu tập thiền 4 giới (2h) như đề cập trong phụ Chú 
giải VIsuddhimagga: 


1) Anupubbato -— Trước tiên, bậc tu tiến phải thiền theo 
trình tự liên tiếp đã được dạy bởi Đức Phật. Trong kinh Đại 
niệm xứ (Maha satipa†thana suffa) Pä]I đã trích ở trên, Đức 
Phật dạy là địa giới (pafhavr dha£u), thủy giới (ãpo dha£u), 
hỏa giới (/@jo đhafu), phong giới (vayo đhafu). Vậy tại sao 
trước tiên thiền sinh phải quan sát thực tính đây? Đây là vì 
chúng được dạy trước trong những cách đó. Kế đến khi 
thành tựu chúng phải sắp xếp lại để thiền theo lời Phật dạy 
(địa-pafhavi, thủúy-ãpo, hỏa-teJo, phong giới-văyo dhatfu): 
để cho thiền sinh có thể dễ dàng quan sát hơn những thực 
tính đầu. 


2) & 3) Nãtisighato, nãtisanikato — Thiền sinh phải thiền 
không quá nhanh cũng không quá chậm. Nếu vị ấy thiền quá 
nhanh thì 4 giới (dhafu) là cảnh của thiền này : sẽ không được 
thây IÒ) Tàng. Nếu vị ấy thiền quá chậm, vị ấy sẽ không đi 
đến cuối của quá trình thiền này. 


4) Vikkhepapatibãhanato — Thiền sinh phải ngăn không 
cho tâm trôi đi khỏi cảnh đề mục thiền, đó là 4 đại giới 
(mahã dhãm). VỊ ây bắt buộc không được ngẫm nghĩ về 
những cảnh nào khác ngoài 4 đại giới (mahã đhã£u) gồm cả 
pháp “chế định" (paññarri) và “siêu lý” (paramafrha). Trong 
khi đang tu tiến định (samađji) dựa theo 4 đại giới (mahã 
dhãiu), tâm phải không ngẫm nghĩ về những cảnh nào khác, 
dù “chế định và “siêu lý”, ngoại trừ 4 đại giới (maha dha£0). 
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Tâm phải không lang thang. Điều cắm này rất quan trọng. 
Hỏi: thiên sinh chỉ nên thiên theo 4 đại giới (maha dha£n) 
bao lâu hay cho đên khi nào? Đáp: cho đên khi định của 
thiên sinh đạt đên Cận định („pacara samađhì). 


5) Paññattisamatikkamanatfo — Thiên sinh phải cố gắng 
để có khả năng quan sát theo pháp “siêu lý? (paramaftha), 
từng trạng thái thực tính của 4 giới (đu). Vào lúc đầu, 
“phận sự" (rasa) của giới (đhafu) cũng có thể được quan sát, 
nhưng khi tu tập định, thiền sinh cần phải làm nỗi bật việc 
thấy biết rõ từng trạng thái thực tính bằng tuệ. Cho nên, tâm 
tu tiễn (bhãvan3 ciffa) phải được có định theo mỗi trạng thái 
thực tính của 4 giới (đha£nu). 


6) Anupatthanamuñcanuto — Khi tâm được có định theo 
trạng thái thực tính của 4 giới (đhđ/u), một vài thực tính có 
thể không rõ. Ví dụ, trong địa (pz/hav?) có cứng, mêm, 
nhám, mịn, nặng và nhẹ. Trong 6 thực tính này, vài thực tính 
có thê không rõ. Đối với những thực tính không rõ ấy, không 
nên tìm kiếm bởi vì nó sẽ gây trở ngại cho định ở giai đoạn 
này (giai đoạn này là giai đoạn tu tập định chớ chăng phải 
giai đoạn học như lúc ban đầu. Ở giai đoạn học, thiền sinh 
phải học về những giới (đh/Z/„) nên cần quan sát nó một cách 
hệ thống, từ từ). Cho nên, nếu bất cứ 2 hoặc 3 trong 6 loại 
địa giới (paƒhavr dhafu) như cứng, nhám và nặng rõ ràng 
vậy là đủ đối với địa giới (pathavr dhãm¡). Nhưng thiền sinh 
phải chịu đựng nếu bất cứ thực tính nào như cứng, nhám 
hoặc nặng quá mức. Nếu vị ấy không thể chịu nổi thì vị ấy 
cần phải chuyền sang quan sát theo thực tính đối lập: mềm, 
mịn, nhẹ. Tương tự đối với thủy giới (4po đhaãfu) — trong SỐ 
thực tính dính và chảy, nếu chỉ thực tính chảy được rõ thì 
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vậy là đủ. Về phần hỏa giới (/ejo đhãíu), trong số thực tính 
nóng và lạnh, nếu chỉ thực tính nóng được rõ thì vậy là đủ. 
Vì thế, nếu bốn thực tính này: cứng, chảy, nóng và chống 
đỡ, chịu được rõ và thiền sinh có thể chịu đựng chúng, thì 
tâm tu tiễn (bhãyanã ciffa) cần phải được tập trung! có định 
theo 4 thực tính này. Nếu bắt cứ thực tính nào khác không 
được rõ thì họ có thê tạm thời bỏ qua. 


7) Lakkhanato — Tâm cần phải định theo trạng thái cứng, 
chảy, nóng và chống đỡ, chịu, 4 trạng thái riêng của 4 giới 
(dhãiu). Thiền sinh phải vượt qua danh chế định của 4 giới 
(dhãm). Nếu tâm tập trung theo danh chế định của địa 
(pafhav:), thủy (ap0), hỏa (7o), phong (vayo) thì hiệu quả 
tu tập không đủ để quan sát từng trạng thái riêng. Tâm cần 
phải được tập trung theo trạng thái thực tính, riêng biệt, bên 
trong của 4 giới (đhãm). Đối với địa giới (pathavr dhãm), 
nó là trạng thái cứng; đối với thủy giới (-po đhã#u), nó là 
trạng thái chảy; đối với hỏa giới (ejo dhãu), nó là trạng thái 
nóng: đối với phong giới (vãyo đhã#„), nó là trạng thái 
chống đỡ, chịu. Tâm cần phải được tập trung theo những 
trạng thái Ấy, vượt qua danh “chế định? (paññatti). Thiền 
không bị giới hạn bởi từ ngữ chế định và cũng không là từ 
ngữ thiền tụng. Đây là một yếu tổ rất quan trọng. 

8), 9), 10) Đôi khi, định (san) có thê không được tốt, 
thì cần phải giữ quân bình với cần (viriya) theo như “Kinh 
Tăng thượng tâm' (Adhicifa suffa) (còn gọi là Nhmữta 
sufta), Anuttarastttbhava sutía (thuộc Anguffara nihãya) và 
Bojhanga sutia. 


1 Tập trung (sammãdhãna): hoàn toàn nắm giữ tâm và sở hữu tâm một cách 
thăng bằng đều đặn (samam) và chân chánh (sammä) vào một cảnh duy nhất. 
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Mười điều tu tập trên được đề cập trong Ä⁄4hãiikã liên quan 
đến đoạn tận si (samnoha vinodani). Cho nên, yếu tố cần 
thiết là theo những nguyên tắc dành cho việc tu tập thiền 
theo 4 giới (đhafn). Trong khi thực hiện bất cứ việc gì, nếu 
theo đúng nguyên tắc thì vị ấy có thể được thành tựu vừa ý. 
Bỏ qua các nguyên tắc thì vị ấy có thê hoặc không thể thành 
tựu. Cũng thế, trong việc tu tập này, trước tiên là khả năng 
quan sát theo 12 trạng thái: cứng, nhám, nặng, mềm, mịn, 
nhẹ, chảy, quến dính lại, nóng, lạnh, chịu, đầy, từng trạng 
thái một khắp cơ thể từ đầu đến bàn chân. Nếu có khả năng 
nhận biết chúng, thì quan sát thêm nữa như thê là bạn đang 
đứng phía sau tự thân bạn, lần lượt nhìn tất cả 12 trạng thái, 
từng cái một. Khi 12 trạng thái này cùng sanh hay tợ như 
hòa lẫn vào nhau đối với tuệ, kế đến quan sát thấy biết rõ 
theo trạng thái cứng, nhám, nặng, mềm, mịn, nhẹ là địa giới 
(pafhavr đhãt#„); quan sát theo trạng thái chảy ra và quến 
dính lại của thủy giới (đpo đhafz); quan sát theo trạng thái 
nóng và lạnh của hỏa giới (@jo dhaíu); quan sát theo trạng 
thái chịu nâng đỡ, và đây của phong giới (vãyo dhãmu). Chỉ 
làm nỗi bật bốn nhóm. Thiền theo chúng là địa giới (pafhav7 
dha£u), thủy giới (apo đha£n), hỏa giới (0ejo dha£u), phong 
giới (vayo đhaín); địa giới (pafhavr dha£u), thủy giới (apo 
dha£tu), hỏa giới (feJo dhafu), phong giới (vấyo dhafu); V.V... 
Nói cách khác, vào lúc bắt đầu quan sát chúng băng tuệ bên 
trong xương, bên trong gân, bên trong thịt, bên trong da, từ 
đầu đến bàn chân, sau đó, thiền theo những trạng thái này 
trong thân nói chung. Cô gắng chỉ tập trung tâm theo 4 giới 
(dhafu) : “địa giới (pafhavr dha£u), thủy giới (apo đhafn), 
hỏa giới (/jo đhafu), phong giới (vayo đhafu)”; “địa giới 
(pathavr dha£»), thùy giới (ãpo dha£u), hòa giới (tejo dhafu), 
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phong giới (vãyo dhãiu)”; v.v..., thiền không quá nhanh 
cũng không quá chậm. Nêu thiên như vậy nhiêu lần, điêu 
chi sẽ xảy ra? 


Tassevam vaygma tmanassa nacireneva 
dhatuppabhedavabhasanapafñfiiapariggahuo sabhava 
dhamundranunauaffa dqppanadit appdffod  Updacärdmadffo 
Samadhi uppajjati (Vism, XI, 42) — nêu bậc tu tiễn làm cho 
tinh tấn như vậy thì không lâu sau, việc phân biệt thấy biết 
rõ về giới (đhãí„) trở nên rõ ràng bằng chính ánh sáng của 
tuệ của vị ấy. Do vì bắt lấy trạng thái thực tính làm cảnh, dù 
như thế nào, vị ấy không đạt đến “an chỉ định? (appanä 
samađh¡); mà chỉ đạt định dục giới (kãmaãvacara samadhì), 
gọi là Cận định („acara samadhi). 


Tuy không thê đạt được “an chỉ định' (appanä samadlhi), 
mức độ cao nhất của định dục giới (kamavacara samadhì), 
gọi là Cận định (upacara samaäd¡) sinh khởi. Trong trường 
hợp này, có hai việc cần được giải thích rõ: thứ nhất là có 
ánh sáng của tuệ; thứ hai là chỉ có thể đạt đến Cận định 
(upacara samadhì). 
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- CHƯƠNG 2 - 
ÁNH SÁNG CỦA TUỆ LÀ CHI? 


và việc tuệ có ánh sáng, Đức Phật dạy trong Nimif1a suita 
thuộc A2guftara Nikaya, Tika Nipafa như sau: Yafo ca kho 
bhikkhave qdhicWHftamanuyutf0O blukkhU kaãlena kalam 
Samadhi nữngfata— mangdsi karoti, kalena kalatn paggaha 
nữngfatt— manasi karoti, kalena kãlat upekkhä nữngHam 
manast karofI, tam hot cifq1n~— mudufñfca Kanunaniydañca 
pabhassarafca, na ca pabhañgu, Samưna Samadhi yafi 
asavanan khayaya. Bhikkhu tác ý, chú ý một lúc theo ấn 
tướng (mmirta) là duyên trợ cho định (sai), cô gắng tu 
tập phát triển định (szmađhi); tác ý. chú ý một lúc theo â ấn 
tướng (nữmií/a) là duyên trợ cho cân (viriya), vị ấy cô gắng 
có cân (viriya); tác ý, chú ý một lúc theo â ân tướng (W/11⁄/111/2)) 
là duyên trợ cho xả (upekkhä), vị ấy cỗ gắng có xả 
(upekkhä). Có nghĩa là vị ấy đang tu tập quân bình ba pháp 
này: định (samađhì), cần (viriya), xả (upekkha). Tâm được 
gọi là tăng thượng tâm (ødhicirra) là chỉ? Cả hai tâm tu tiễn 
chỉ tịnh! (samatha bhavanä cifa) và tâm tu tiễn quán, minh 
sát (vipassana bhavana ciffta) được gỌI, là tăng thượng tâm 
(adhicira). Người xuất gia đang cô gắng tu tiến chỉ tịnh 
(samatha bhavan3) và tu tiễn quán, minh sát (vi2assana 
bhavanä) gọi là tăng thượng tâm (ødhicirra) cần phải tác ý, 
chú tâm một lúc theo ấn tướng (nữmzf) là duyên trợ cho 
định (sœmäđ;); một lúc theo ân tướng (mía) là duyên trợ 
cho cần (yrriya); một lúc theo ấn tướng (mmi/a) là duyên 


1 Chỉ: dừng lại, ngưng, nghỉ, thôi; (tính) yên lặng, bất động. 
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trợ cho xả (pekkhä). Nêu tu tập như vậy, điều chi sẽ xảy 
ra? 


Tam hoti cứta„ mudufíca Kammaniyadfica pabhassarafca 
- tâm tu tiễn chỉ tịnh (sưmatha bhavanã cia), tâm tu tiễn 
quán, minh sát (vioassanã bhavanä cifa) trở nên nhu mềm, 
thích ứng với việc làm. Đó là nhu và thích. Nếu vị ấy mong 
muốn trú trong định (samadhi), định (sarmaäh¡) có thê được 
đắc. Nếu vị ấy chuyên sang quán (ipassand), VỊ Ấy có thê 
chuyên sang quán (ipassana). Nếu vị ấy mong muôn thấy 
biết sắc ứupa), VỊ ây có thể quan sát theo sắc ứupa). Nếu vị 
ấy mong muốn thấy biết danh (nãma), vị ây có thể quan sát 
theo danh (zzma). Nếu vị ây mong muốn thấy biết nhân, vị 
Ấy, có thê quan sát theo Nhân. Nếu vị ấy mong muốn thấy 
biết quả, vị ấy có thê quan sát theo Quả. Tâm trở nên định 
theo pháp nào mà vị ấy mong muốn để tu tập. Tâm trở nên 
thích ứng. Không chỉ như vậy, bên cạnh đó, tâm cũng trở 
nên chói sáng rực rỡ. Đức Phật dạy như vậy. Cho nên, có sự 
chói sáng trong tâm tu tiễn chỉ tịnh (sarmatha bhavanä cita) 
gọi là tăng thượng tâm (adhicifra) hay chăng? Phải rồi, có. 
Có sự chói sáng trong tâm tu tiễn quán, minh sát (vi›assanã 
bhavana cữfa) gọi là tăng thượng tâm (adhicữra) hay 
chăng? Phải rồi, CÓ. 

Bậc tu tiễn phải chú tâm không chỉ theo ấn tướng (nửnifra) 
là duyên trợ cho định (szmäãđji); cũng không chỉ theo ấn 
tướng (zửm1?a) là duyên trợ cho cần (yiriya); cũng không 
chỉ theo ấn tướng (øénii/a) là duyên trợ cho xả (wuekkh4). 
Bậc tu tiễn cần phải chú tâm đều theo cả ba định (samädj;), 
cần (viriya) và xả (upekkha). Nếu cần (yiriya) quá mức, tâm 
có thể lang thang. Nếu định (sai) quá mức, bậc tu tiến 


44 Pa Auk Tawygd Sayqdaw 


trở nên chán ngán. Nếu xả (zpekkhä) quá mức bậc tu tiễn có 
thể rơi vào sỉ (moha). Cho nên, điều cần thiết là thiền sinh 
phải quân bình định (sưmađhn) và cần (viriya). Có hai loại 
cần (vrriya): thân cần (kayika viriya)! và “sở hữu cần” 
(cetasika viriya). Cả hai đều phải mạnh mẽ. Mặc dù thân 
đang ngôi, nếu vị ấy không có cần (viriya) ngăn tâm khỏi 
lang thang quanh quá nhiêu cảnh, vị ấy có thê được thành 
tựu hay không? Không, vị ấy không thể. Mặc dù có sự mong 
mỏi cô găng thiền, nêu thân vị ây không thể chịu đựng (việc 
đang ngồi), tức là vị ấy không có thân cần (kayika viriya), 
vị ấy có thể được thành tựu hay không? Không, vị ấy không 
thê, Cho nên, cần (yiriya) thì cần thiết; định (samađhï) cũng 
cần thiết. Nếu cần (viria) và định (saađ??) cùng đang hiện 
diện, đó là điều cân thiết để giữ tâm quân bình theo cảnh 
của thiền. Điều cần thiết là không để hăng hái quá mức và 
cũng không để vô tư chắng chú ý quá mức. Nếu không chú 
ý, tâm tu tiễn (bhavanã ca) sẽ trở nên yếu. Nếu vị ấy hăng 
hái quá mức, tâm vị ấy bị lay động và lang thang. Cho nên, 
bậc tu tiễn phải có khả năng duy trì tâm quân bình theo cảnh 
của thiền. Đây được gọi là trung bình (/aramajjhatiara). 
Nhưng ở đây nó không được gọi là tướng xả (uekkha 
nưm1114). 


Đề làm cho định (samaäđji) và cần (viriya) quân bình, nếu 
bậc tu tiễn có thể dùng sức mạnh của xả („»ekkha) thì tâm 
tu tiễn chỉ tịnh (samatha bhavanä ciffa), tâm tu tiễn quán, 
minh sát (vinassana bhavana cifía) trở nền nhu mềm (mu) 
và thích ứng (kammaniya) cho bất cứ pháp tu tiễn (bhavan8) 
nào. Pabhassara (rất sáng, sáng chói rực rỡ) — Tâm sẽ trở 


† Kayaka: thân 
Kayaka: mãi nhân, thương nhân 
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nên sáng chói rực rỡ. Waø ca pabhangu — tâm này sẽ không 

bị phiền não (&i/esa) phá hủy, gọi là đối lập với pháp cái 

(nvarana). Samưma samadlhi yati asavandatl khayaya — tầm 

vị ấy sẽ trở nên vững vàng đề đắc “quả Ứng cúng” (arahatfa 

phaÏa) nơi mà chư pháp lậu (2sava) bị trừ tiệt. Đức Phật dạy 
như vậy. Theo lời dạy này, có ánh sáng nào của tâm tu tiến 
chỉ tịnh (samatha bhavanä ca), tâm tu tiễn quán, minh sát 

(vipassana bhavana cứữta) hay chăng? Có ánh sáng. Tuy 

nhiên, hầu hết người thế gian biết rằng chỉ tâm tu tiễn quán, 

minh sát (vinassanä bhavanä cửa) có ánh sáng, nhất là của 
tiễn thoái tuệ (udayabbaya ñãna). Sự thật thì việc tâm tu 
tiễn chỉ tịnh (samatha bhavanä cửa) có ánh sáng ít được 
biết đến. Trong Anguttara Nikãya có một bài Pacaläyamãna 

Sutta, nói về ngài Mahã Moggalläna đạt Araharra (Ứng 

cúng). Trong kinh này, Đức Phật có hướng dẫn cho ngài 

Maha Moggallana tạo ra ánh sáng (äloka) cả vào ban ngày 

và vào ban đêm đề vượt qua “hôn trầm - thùy miên' (/hna- 

middha). Theo phụ Chú giải thì có 4 loại ánh sáng. Đức Phật 
cũng dạy trong 4/oka sufta và A4bhã suita thuộc Anguffara 

Nikãya rằng có 4 loại ánh sáng: 1) ánh sáng mặt trời; 2) ánh 

sáng mặt trăng, 3) ánh sáng của lửa, 4) ánh sáng của tuệ. Về 

phân ánh sáng của tuệ, phụ Chú giải đề cập có 4 loại: 

1) Dibba cakkhu abhinna (thiên nhãn thông) cũng là ánh 
sáng. Ánh sáng này rất mạnh mẽ; 

1) Aloka Kasina (biễn xứ ánh sáng) hay tất cả Kasina có 
ánh sáng; 

ii) Bắt đầu từ chuẩn bị định (parikamma samadji) là định 
sân với Cận định („»acãra samäãdhi) cho đến tâm tu tiễn 
chỉ tịnh (sưmatha bhavana ciffa) cao, những định này 
cũng có ánh sáng; 
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iv) Trong tùy phiền não („pakkilesa) gọi là 
vipassanobhasa (sự sắng rực rỡ của ánh sáng trong 
minh sát) — đó là sự sáng chói rực rỡ của tuệ quán 
(vipassana ñang). 


Đây là 4 loại ánh sáng đã đề cập. 


Nếu như vậy, bậc tu tiễn có thê hỏi rằng vì cả hai tâm tu tiến 
chỉ tịnh (samatha bhavanä cửa) và tâm tu tiễn quán, minh 
sát (vipassana bhavana cifa) có ánh sáng, tại sao nhấn 
mạnh cụ thể rằng ánh sáng của tùy phiền não quán 
(vipassana upakkilesa)! gọi là 'obhasa ` (sự sáng ngời của 
ánh sáng). Lý do là ánh sáng xuất hiện vào lúc ban đầu 
(sớm) không giống như ánh sáng “oð#Zsa' này ở mức độ 
sức mạnh. Ánh sáng này được đề cập trong Visuddhimagga 
trang 270: /Wa vafa me Ifo pubbe evaripo obhãso HDpDanna 
pubbo,  qaddha mageappaffosmiL phaÏapdfosmH. 
Amaggameva '1maggolfU,  Aphalameva ca )phala nữ 
ganhafi (Vism, XX, 107) — loại ánh sắng này chưa từng sanh 
với tôi trước đây. Chắc chắn nó phải là đạo wagga) và quả 
(phala), vị ây nghĩ một cách sai trái như vậy. Trong khi đó 
không phải là đạo (magga). vị ấy nghĩ đó là đạo (magga). 
Trong khi đó không phải là quả (pha12), vị ây nghĩ đó là quả 
(phala). VỊ ây đã lạc khỏi “con đường". Bởi vì đi lạc, ánh 
sáng này được liệt kê là một tùy phiền não (w„pakkilesa). Đó 
là trạng thái ánh sáng xuất hiện trong giai đoạn này. 

Chỉ về “ánh sáng của tuệ”, nảy sinh những câu hỏi: “Có ánh 
sáng của tuệ hay chăng?, “Có ánh sáng của danh pháp 
1 Vipassanã upakkilesa #ÑWÊŸ: — quán tùy nhiễm (nhiễm = nhiễm, mắc, lây; Lây, lây nhiễm, tiêm 


nhiễm, mắc: f#3# Truyền nhiễm, lây; š*#ã Nhiễm bệnh, bị lây bệnh; š*_E 8# Rl Tiêm nhiễm thói xấu; 
Ti ô uế); Upakkilesa = Rễ§lñi = tùy phiền não. 
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(nãmadhamma) hay chăng?? Điều này được giải thích trong 

phụ Chú giải Visuddhimagsa trang 42§, đoạn 733: 

Wipassanobhaso tỉ Vipassandi cửIa samuffhiam, 

sasanfaHipaHftam uíu sarmnunfthanafñca bhasurant ÑHpdagt - 

ánh sáng của tuệ quán (viassaø4) là chỉ? Hai loại nhân 
được đề cập. Ánh sáng rực rỡ này bị trợ bởi “tâm quán” 

(vipassana cữfa) và cũng bởi hỏa giới (0o dha£u) gọi là quí 

tiết (uw) xảy ra trong tiễn trình sắc (ra) của tự thân. Sự 

giải thích này có thể được hiểu dễ dàng bởi thiền sinh đang 
thiền ở giai đoạn sắc nghiệp xứ (rữpa kammafthäna): 

1) Đối với bất cứ người nào, chúng sanh có sự sống nào với 
cả danh (nzma) và sắc (rữpa), mỗi tâm sinh khởi đều 
nương vào sắc ý vật hay sắc trái tỉìm (hadaya vatthu) có 
thể trợ cho sắc tâm (cifaja rñpa). Những sắc tâm (cifaja 
rủpa) này sanh là những bọn sắc tâm (cifaja kalãpa) 
trong cả kiếp sống. Nếu một trong những bọn (ka/4pa) 
này được phân tích, có 8 thứ sắc: địa (pa/havi), thủy 
(apo), hỏa (/e7o), phong (vayö), sắc màu (»øzwa), khí hay 
mùi (gandha), vị (rasa), vật thực nội hay dinh dưỡng 
(ø/a). Sắc màu của nó được gọi là màu sắc gIỚớI (Va—a 
đhã£„z). Mỗi tâm tu tiễn chỉ tịnh (samatha bhavanä citta) 
và tâm tu tiễn quán, minh sát (vi2assanä bhavanä cina) 
đều có thê trợ cho sắc tâm (ci4ja rñpa) sanh. Như vậy 
trong trường hợp này, tâm tu tiến quán, minh sát 
(vipassana bhavana ciffa) có thể trợ cho sắc tâm (ci1aJa 
rũpa) sanh. Mỗi bọn sắc tâm (citaja kalãpa) có cảnh sắc 
(rupärammaiia) gọi là màu sắc giới (ya„a “ải Cảnh 
sắc (ripärammana) này là “Bhasurarn rũparw - một sắc 
(rñpa) sáng chói rực rỡ. 
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2) 


Cũng vậy, nếu quan sát thêm nữa, mỗi bọn sắc tâm 
(ci1aJa ripakalapa) có 4 giới (dha£u): địa (pafhavï), thủy 
(apo), hỏa (/e7o), phong (vayo). Trong 4 giới (dhafu) này, 
hỏa giới (ejo đhã#„) gọi là quí tiết (u#u) có thể trợ cho 
sanh nhiều thế hệ bọn sắc (#z/Zp2). Tùy thuộc vào sức 
mạnh của tâm tu tiễn chỉ tịnh (sưmatha bhavanä cửa) và 
tâm tu tiễn quán, minh sát (vi2assanã bhavanä cửa) ra 
sao, sự trợ sanh những thế hệ bọn sắc này bởi hỏa giới 
(0eJo dhafu) có khả năng lan tỏa từ bên trong (4JJha/a) ra 
bên ngoài (bahiddhä). Nếu phân tích, mỗi bọn (kziãpa) 
bị trợ sanh bởi hỏa giới (7ejo đhafu) có 8 thứ sắc (rupa): 
địa (pafhavi). thủy (ãpo), hỏa (ejo), phong (vãyo), sắc 
màu (v4), khí hay mùi (eandha), vị (rasa) và vật thực 
nội hay dinh dưỡng (ø/). Mỗi bọn sắc quí tiết (w#uja 
rpakalapa) có cảnh sắc (rupaärammana) gọi là màu sắc 
giới (vann—aa dhafu). Cảnh sắc (rupaärammana) này là 
*Bhasuraim rñparw° - một sắc (rñpa) sáng chói rực rỡ. 


Sự giải thích này cho thây rằng cả hai — 


1) 


2) 


Sự rực rỡ của màu sắc giới (va#ia! đhãíu) của mỗi bọn 
sắc tâm (citaja rñpakaläpa) bị trợ tạo bởi “tâm minh 
sát” (vipassana ci1a) và 

Sự rực rỡ của màu sắc giới (vanna dhãm) của mỗi bọn 
sắc (kalapa) bị trợ tạo bởi hỏa giới (/¿jo dhafu) gọi là 
quí tiết (z⁄w) hiện diện trong bọn sắc tâm (ciaja 
rũpakalapa) — được gọi là Vipassanobhasa?, ánh sáng 
của tuệ quán (vipassana ñaãn4). Sự giải thích trên tương 
tự với ánh sáng xuất hiện theo tâm tu tiến chỉ tịnh 
(samatha bhavana ciffa). Như vậy, đây có phải thật sự 


1 Sắc màu. 
? Obhäsa: quang, ánh sáng. 
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là ánh sáng của tuệ quán (viassana ñãng) chăng? 
Không nên nói như thế. Điều đó chỉ được dùng theo 
cách ẩn dụ. Thay vì nói sắc (rzpa) quả có ánh sáng bị 
trợ tạo bởi tuệ (na), thì nên nói rằng nhân duyên tự nó 
có ánh sáng là một ân dụ. Đó thật sự là sắc màu (v2), 
một giới (dhafu), sắc cảnh (rupäraInmanna) hiện diện 
trong bọn sắc tâm (ciffaja rũpakalãpa) và bọn sắc quí 
tiết (utuja rũpakaläpa). 


Ví dụ, chúng ta nói cái giường gây ồn ào (đây là một thành 
ngữ địa phương, nghĩa là một ai đó đang ngôi trên giường 
gây ồn ào). Cái giường có thể gây ồn ào hay chăng? Không 
nên nói như thế. Thật ra đó là do người đang ngôi trên 
giường gây ra sự ôn ào. Trong văn học, một vài từ được 
dùng như một phép ấn dụ để làm cho sự việc có thể được 
hiểu dễ dàng. Tại sao phép ấn dụ được dùng trong trường 
hợp này? Bởi vì tâm tu tiễn chỉ tịnh (samatha bhavanã ci1a) 
và tâm tu tiễn quán, minh sát (vi2assanã bhavanäã cira) 
càng mạnh mẽ thì ánh sáng càng rực rỡ: cho thấy sự liên 
quan giữa nhân và quả. Cho nên, thật ra có ánh sáng của 
danh pháp (n„amadhamma) hay chăng? Không nên nói như 
thê, Như đã nêu trên, đó là sự sáng rực rỡ của sắc cảnh màu 
sắc giới (va—na dhãfu rữpaãrammapa) hiện diện trong cả hai 
loại bọn sắc tâm (ciaja kalãpa) và bọn sắc quí tiết (ufuja 
kalapa). 


Điểm khác về vấn đề này: ví dụ hội trường này được thắp 
sáng bằng những bóng đèn. Khi những bóng đèn sáng lên, 
ánh sáng được phản chiếu bằng những vật khác trong hội 
trường. Cũng vậy, khi sự sáng rực rỡ của sắc cảnh màu sắc 
giới (vanna đhafu rupãramnmana) hiện diện trong bọn sắc 
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tâm (ciraja kalãpa) và bọn sắc quí tiết (utuÿja kalãpa) sinh 
khởi, màu sắc giới (yana dhaãí„) của những bọn sắc khác 
còn lại như sắc nghiệp (kammaja rũpa) và sắc vật thực 
(ahãraja rũpa) cũng sẽ được sáng cùng do sự phản chiếu. 
Cho nên, phụ Chú giải có đề cập Sasawfafi pafifarn - ánh 
sáng này xảy ra trong tiễn trình liên tiếp của sắc (rữpa). 


Phụ Chú giải so sánh thêm về sức mạnh giữa ánh sáng của 
sắc tâm (ciraja rữpa) và ánh sáng của sắc quí tiết (wfuja 
rupa). Taíftha Vipassana củIŒt samufffam yogino 
sariraffhqmeva pabhassaran” hu@wa tihaH, tfaram 
sarrain muficiVa fñiãnanubhãavanu Ripain samaniafo 
paftharafi — sự rực rỡ của sắc cảnh màu sắc giới (va.a 
dhãtu rũpãrammana) của mỗi bọn sắc (rupa kalapa) ÐỊ trợ 
tạo bởi tâm tu tiến quán, minh sát (vipassanä bhavanã cira) 
chỉ hiện hữu trong thân. Mặt khác, màu sắc ĐIỚI (da 
dhãfu) của mỗi bọn sắc quí tiết (w#uja kalãpa) như đã nêu 
trên được lan tỏa không chỉ trong thân mà còn cả bên ngoài 
theo khắp phương hướng. Cho nên, ánh sáng lan tỏa ra bên 
ngoài là ánh sáng cảnh sắc màu sắc giới (vapna dhãtu 
rũpãrammana) hiện diện trong bọn sắc quí tiết (ufwÿa 
kalapa). Sự rực rỡ này xảy ra theo mãnh lực của tuỆ - 
ññnanubhãvãnu rñpam. Nêu mãnh lực của tuệ cao/mạnh, 
ánh sáng sẽ rất rực rỡ. Nếu tuệ yếu, ánh sáng sẽ không quá 
rực rỡ. Lực hay khả năng sáng phụ thuộc vào sức mạnh của 
tuệ. 


Tam fasseva paññiã yafi — ánh sáng này chỉ có thê được thấy 
bằng tuệ của thiền sinh. Người khác không thê thấy ánh sáng 
này. Ví dụ, mắt thường của chúng ta có thể thấy tia X-quang 
phải chăng? Không nên nói như thế. Bởi vì mắt thường của 


LIGHT OF WISDOM - ÁNH SÁNG CỦA TUỆ - Chương 2 51 
chúng ta không thể thấy tia X-quang, vậy chúng ta có thể 
nói tia X- quang không hiện hữu phải chăng? Không nên 
nói như thế. Ảnh của tia X- quang có thể được chụp lại. 
Tena Phutthokãse Ripagatfampt passdfi — là ánh sảng được 
lan tỏa ra bên ngoài bất cứ nơi nào mà nó có thể chạm hay 
đi qua. Nếu nơi đó được quan sát thì nhiều loại vật có thê 
được thấy. Vị ấy thấy những vật này bằng chi? Passanafo 
ca cakkhUu vữiñnanena passdtfi, HdãhH manoviiñanendfi 
vữnammsitabbanti vadanfi — vị ấy có thê thấy rõ nhiều vật 
khác nhau hiện hữu nơi ánh sáng đi qua. Trong khi T8Hb 
thấy, vị Thây đáng kính dạy trong trường hợp này thâm tra! 
dù vị ấy thấy bằng nhãn thức (cakkhu viññãna) hay bằng ý 
thức (mano vữñnana). Ánh sáng bị trợ tạo bởi tuệ quán 
(vipassanä ñãna) có thê được dùng để quan sát thấy biết rõ 
những cảnh bên ngoài. Cũng vậy, nếu tâm tu tiễn quán, 
minh sát (viassanã bhavanä cira) có ánh sáng, nó có thể 
được dùng để quan sát theo những pháp ngoại phần; nhưng 
không chính xác như thiên nhãn thông (đibba cakkhu 
abh¡iñna). Mặc dù không mạnh như thiên nhãn thông, nhưng 
nó vẫn có thể thấy những pháp ngoại phần. Trong khi đang 
thấy, cảnh ngoại phần được thấy băng nhãn thức hay ý thức? 


Điều này được phụ Chú giải “Thanh tịnh đạo' giải thích với 
kết luận rằng: Dibba CakkhUulãbhino viya tam mano 
viifiiana yiffeyyamevafi vuffanu va dissafffi — tương tự như 
người đắc thiên nhãn thông (đibba cakkhu abhiññä), thiền 
sinh thấy những pháp ngoại phần khác nhau bằng ý thức 
(mano viññäna). Kết luận là không thấy bằng nhãn thức 
(cakkhu viññãna). Nó được thấy bằng tâm lộ đồng lực ý 


1 Investigation: Thẩm tra, tra tỉ mỉ 
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môn (manodvarika Javana vithi ciffa) sanh nương vào ý vật 
(hadaya vafthu), không phải thấy bằng tâm nhãn thức 
(cakkhuU viññãna ciffa) sanh nương vào nhãn thanh triệt! / 
nhãn giới. 

Nếu vị ấy đang tu tập phát triển tâm tu tiến chỉ tịnh (sarmatha 
bhavanã cia) và tâm tu tiến quán, minh sát (vipassanã 
bhavana citra) thì khi ấy có thể thây (những vật này) nêu vị 
ấy quán, đặc biệt là thiền sinh đang tu tập pháp ' từ nghiệp 
xửỨ' (metta kamma{thana) (thiền lòng từ). Nếu VỊ ây rải lòng 
từ (meífa) như “Sabbe deva.... mong cho tất cả chư thiên 
thoát khỏi hiểm nguy, v.v...° thì bằng cách trải ra bằng sức 
mạnh của ánh sáng, vị ấy sẽ nhận thấy rõ có một số chư 
thiên phù hợp. Tương tự đối với “Sabbe vinipatikä....`, khi 
vị ấy lấy người khô làm cảnh, vị ấy sẽ nhận thấy rõ một số 
chúng sanh khổ phù hợp. Thiền sinh có khả năng thấy họ do 
mãnh lực của ánh sáng bị trợ sanh bởi tâm tu tiễn chỉ tịnh 
(samatha bhavanä cửa). Những điều này được thấy bằng 
tâm ý thức (mano viññãna của), chúng không được thấy 
bằng tâm nhãn thức (cakkhu viññãna của). Tương tự, đối 
với thiển sinh đang tu tiền quán nghiệp xứ (vipassana 
bhavana kaminafthana), nếu không có ánh sáng này, VỊ ây 
không có khả năng thiền theo danh sắc (ma rñpa) ngoại 
phân trong 31 cõi, nói chung. Cho nên, có ánh sáng trong cả 
tâm tu tiễn chỉ tịnh (saatha bhavanä ciffa) và tâm tu tiễn 
quán, minh sát (viassana bhavana cita). Đức Phật dạy 
chính xác rằng tâm tu tiến chỉ tịnh (samatha bhavanä của) 


1 Pasãda,(m.) clearness = sự trong trẻo, sự rõ ràng, sự sáng tỏ, sự thông suốt, tình trạng không có gì 
cản trở; brightness = sự sáng ngời; sự rực rỡ; 
Pasãda: “tịnh” #8 sạch sẽ, “thanh triệt” ï§? trong suốt. 
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và tâm tu tiễn quán, minh sát (vipassanä bhavanã cifa) có 
ánh sáng, theo Nưmi1a sutta. 


Mỗi khi ánh sáng xuất hiện, nói rằng vị ấy ở giai đoạn sanh 
diệt tuệ hay tiễn thoái tuệ (udayabbaya ñana) thì có đúng 
hay chăng? Không nên nói như thế. Không phải ánh sáng 
nào cũng từ tiến thoái tuệ (wdayabbaya ñãna). Điều đó 
không đúng vì ánh sáng không chỉ hiện hữu từ tiến thoái tuệ 
(udayabbaya ñana). Tầm tu tiễn chỉ tịnh (saatha bhavanä 
cia) và tâm tu tiễn quán, minh sát (vi2assanä bhavanä 
cia) cũng có ánh sáng. Nhưng ánh sáng sanh ở giai đoạn 
tiễn thoái tuệ (udayabbaya ñãn4) không như ánh sáng đã 
sanh trước đó. Nếu không giông nhau, vậy nó khác ra sao? 
Thiền sinh đang tu tập có thể thấy biết được điều ấy. 


b——(}°——› 
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—— -CHƯƠNG3- 
THIÊN VÈẺ 32 PHẢN CỦA THÂN 


Như đã đề cập trước rằng trong tu tập giới nghiệp xứ (đhãmu 
kammafthäna), thiền theo 4 giới (đhafu¿), mức cao nhất của 
định có thể đạt được là Cận định („acãra samadhi) mà 
không bao giờ đạt đến thiền an chỉ định (appanã samadhi 
jhang) — tại sao? Sabhava dhamm- ñtraIinmaiadtia — vì thiền 
sinh đang lấy trạng thái thực tính siêu lý của sắc ứupa) làm 
cảnh. Trạng thái thực tính tự nhiên của pháp thì rất sâu sắc 
và khó. Thiền (hang) không thể đạt được do đề mục thiền 
của bậc tu tiến là trạng thái thực tính pháp này rất sâu sắc và 
khó. Tuy nhiên, bậc tu tiễn có thể đạt mức cao nhất của định 
dục giới (kđmaãvacara samađlhi), gọi là cận định (upacara 
samadlhì). 


Hỏi: Cận định (upacara samađh¡) này là thật phải chăng? 
Nó không phải là “cận định thật. Phụ Chú giải giải thích 
rằng, những nhà Chú giải dùng tên này là một phép ẩn dụ. 
Đất tiếp cận hay gần với nhà được gọi là vùng lân cận 
(upacara). Tương tự như vậy, định (sznađ?;) lần cận, tiếp 
cận hay gần với thiền (/hãna) được gọi là Cận định („»acãra 
samadhi). Trong tu tiến, tu tập thiền 4 giới (2h) không 
bao giờ đạt đến thiền (na). Như vậy, định (samaädhi) 
được tu tập trong thiền này gằn/cận với thiền (/»na) phải 
chăng? Không nên nói như thế (nếu không có nhà, có thể 
nào nói có hàng xóm, láng giêng hay chăng?). Mặt khác, 
đối với bất cứ thiền hay nghiệp xứ (kammaffhãna) nào có 
thê dẫn dắt („eyya), đưa đến gần với thiền (/»ãna) được gọi 
là Cận định („acara samadhi). Nhưng do Cận định 


LIGHT OF WISDOM - ÁNH SÁNG CỦA TUỆ - Chương 3 55 


(upacara samadhi) thật và “cận định” đạt qua tu tập thiền 4 
giới (đhaí¿) có mức độ định giống nhau, nên nó được gọi là 
Cận định („»acãra samadhi) là một phép ẫn dụ. Trong giai 
đoạn tu tập định này, lây những trạng thái thực tính làm cảnh 
đề mục của thiên thì ánh sáng xuất hiện. Khi nào ánh sáng 
này xuất hiện? Ánh sáng này xuất hiện khi định (samadji) 
đạt đến mức chuẩn của định. Nhưng nhiều thiền sinh có thể 
thấy một mảu xám trước khi ánh sáng xuất hiện. Nếu vị ấy 
có khả năng quan sát theo 4 giới (đ2hđ/u) theo màu xám thì 
dân dần vị ấy có thể thấy màu trắng như mây. Lần nữa, nếu 
vị ấy có thể quan sát 4 giới (đh#¿) theo màu trắng ấy, nó sẽ 
trở nên trong suốt (như thủy tinh hay khối nước đá). 


Nếu thiền sinh không có khả năng quan sát theo nó, vị ấy có 
thể làm gì? Quan sát trạng thái cứng theo màu trắng và kế 
đến theo toàn thân, sau đó, lần nữa theo màu trăng: lặp lại 
như vậy. Sau khi nhận ra trạng thái cứng, thêm nữa quan sát 
trạng thái nhám. Nhận ra 2 trạng thái thực tính này, kế đến 
quan sát trạng thái thứ ba. Sau đó đến trạng thái thứ tư cho 
đến tất cả 12 trạng thái được nhận ra theo màu trăng. Rồi 
sau đó quan sát trạng thái cứng, nhám, nặng, mềm, mịn và 
nhẹ là địa giới (paƒhavr dhafu); trạng thái chảy ra và quến 
dính lại là thủy giới (đo đhđífw); trạng thái nóng và lạnh là 
hỏa giới (/ejo dhã#u); trạng thái đây và chống chịu/nâng đỡ 
là phong giới (vaăyo dhafu). Khi tu tập theo 4 nhóm như vậy, 
thiền sinh sẽ bắt đầu thấy rõ những giới (đu) rất trong 
như nước đá hay thủy tính. Quan sát thêm “4 giới” (đhafu) 
trong “giới trong suốt” ấy. Nếu không có khả năng nhận ra 
nó, thì như đã hướng dẫn trước, quan sát trạng thái cứng trên 
toàn thân rồi chuyền sang quan sát “giới (đu) trong suốt”. 
Nếu có khả năng nhận ra như vậy liên tục, phát triển định 
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thêm nữa dựa theo 4 giới (đhafu) trong “ø1ới trong suốt” này; 
đối với những ai có Paramï quá khứ và cũng đối với những 
ai cô găng phá vỡ dạng trong suốt thành những hạt/bọn 
(kalapa) nhỏ. 


Nhưng nếu thiền sinh mong muốn chuyền sang thiền biến 
xứ (kasiia) hay nghiệp xứ (kammaf{thana) khác, thì lúc đó 
vị ấy cần nới lỏng “tinh cần? (viiya) của vị ấy. Đó là vị ấy 
cần quan sát thây biết rõ 4 giới (dhatu), theo dạng trong suốt 
với sự “tỉnh cần” vừa phải. Nếu vị ấy quan sắt với cần 
(viriya) vừa phải thì ánh sáng rực rỡ sẽ xuất hiện từ “giới 
trong suốt”. Ánh sáng này rất hữu ích. Tuy nhiên, có vài 
thiền sinh nhận ra ánh sáng trước khi thấy những giới 
(dhãm) trắng hay trong suốt. Cả hai đều đúng. Nếu ánh sáng 
trở nên rực rỡ xuất hiện từ “giới trong suốt” thì vị ấy có thể 
thấy 32 phần của thân băng sức mạnh của ánh sáng này. Tại 
sao có thể nói như vậy? Như đã đề cập trước, 
Visuddhimagsa có nêu rằng một người căn tánh thuần quán 
(suddha vipassana yanika) và người căn tánh chỉ tịnh 
(samatha yanika) mong muốn chuyền sang kiến thanh tịnh 
(dig#hi visuddhiì bắt đầu từ sắc nghiệp xứ (Œữpa 
kammafthäna) phải bắt đầu với giới nghiệp xứ (dhãiu 
kammafthäna). Khi đang thiền như vậy, điều gì xảy ra? 
Athassa yathãvasarasalakkhanato avibhutasu dhatisu 
(Vism, XVII, 5) — nếu trạng thái của 4 giới (đhã#„) xuất 
hiện đúng theo thực tính vào lúc tuệ quán, thiền sinh có thể 
quan sát thêm theo sắc (ra) hiện diện trong 32 phần của 
thân như 44 thứ sắc (rữpa) trong tóc, 44 thứ sắc (ra) trong 
lông, v.v... đó được kế là esư £ãya dvaffiin sãkãre nayo. Bậc 


1 Pãramï = Päramitä = pãrami: hoàn thành, hoàn mỹ, tròn đủ; là mười pháp tròn đủ làm duyên trợ 
cho sự giác ngộ. 
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tu tiến có khả năng quan sát 44 thứ sắc (rữpa) của tóc mà 
không thấy tóc hay chăng? Như vậy, điều đó có nghĩa vị ấy 
có thể nhận ra tóc, rồi vị ấy có thể quan sát 44 thứ sắc upa) 
của tóc. 44 thứ sắc ứupa) trong tóc là những chỉ? Ở đây, 
thiền sinh được hướng dẫn về việc này vào giai đoạn sắc 
nghiệp xứ (rñpa kammafthäna) với biêu đồ. Tôi sẽ giải thích 
thêm về vấn đề này lần nữa trong mục sắc nghiệp xứ (zipa 
kammaf{thana). 


Về việc trình bày trên, nếu bậc tu tiễn có thê thấy 32 phần 
của thân như tóc, lông, móng, răng, da, v.v...,! vị ấy có thê 
tạm thời tách khỏi sắc nghiệp xứ (runa kamma{thana) và 
thay vào đó là chuyền sang thiên biến xứ (kasiza). Nếu vị 
ấy có thể tu tập theo 32 phần của thân, vị ấy phải làm gì (để 
chuyển sang biến xứ)? Điều này được đề cập trong 
Samnoha Vinodami ở trang 242. Trước tiên tu tập theo 32 
phân của thân cho rõ, đầy đủ. Tu tập rõ, đầy đủ nghĩa là nếu 
soi sáng băng ánh sáng (ánh sáng của tuệ), 32 phần của thân 
nội phần có thê được thấy rõ. Nếu đã thấy rõ, theo chư Tôn 
giả thời xưa, tu tập theo 32 phần của thân chủ yếu là một 
nhóm — Poranakaftherä kira `koffhasamanasikarova 
pamanad níi ñhamsu (Sammoha vinodami). Cho nên, quan 
sát thấy biết rõ từ tóc đến nước tiểu là một nhóm đầu tiên. 
Nếu không thành công thì chỉ quan sát theo nhóm năm. 
Quan sát theo tóc, lông, móng, răng, da; lặp đi lặp lại. Lúc 
ban đầu nó có thể không được rõ. Nếu nó không được rõ, 


† kesä (tóc), lomäã (lông), nakhã (móng), dantäã (răng), taco (da), mamsam (thịt), nahãrũ (gân), atthr 
(xương), atthimiñjam (tủy), vakkam (thận), hadayam (tim), yakanam (gan), kilomakam (màng phổi), 
pihakam (lá lách), papphãsam (phổi), antam (ruột), antagunam (màng treo ruột), udariyam (vật thực 
chưa tiêu hóa), karisam (phân), óc, pittam (mật), semham (đàm), pubbo (mủ), lohitam (máu), sedo 
(mồ hôi), medo (mở), assu (nước mắt), vasã (mở lỏng), khe|o (nước miếng), singhãnikã (nước mủi), 
lasikã (nhớt, hoạt dịch), muttam'ti (nước tiểu). 
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củng có định bằng cách thiền theo 4 giới (đhafn) lần nữa. 
Khi ánh sáng trở nên mạnh mẽ thì quan sát theo những thân 
phân lần nữa. Sau khi thành công, quan sát thêm nữa theo 
nhóm 5 phần khác của thân. Nếu thành công lần nữa thì tiếp 
theo nhóm năm phân khác của thân v.v... Quan sát theo 
hình dáng, hình dạng của gan, tim. Điều cần thiết là những 
pháp đó được rõ ràng với tuệ. 


Sau khi được thành công với pháp nội phần (ajjhata — tức 
là 32 phân của tự thân vị ấy), quan sát thêm pháp ngoại phần 
(bahiddhä — tức là 32 phần của thân người khác). Để quan 
sát pháp ngoại phần, một phương pháp hay là dùng sức 
mạnh của ánh sáng đã sanh sau khi tu tiễn định theo cách 4 
giới (đhãmz), soi sáng trên người đang ngôi phía trước bạn 
(trong thiền đường). Lúc ban đầu của việc quan sát pháp 
ngoại phân, tốt hơn là bắt đầu với người ở phía trước. Quan 
sát thấy biết rõ theo 32 phần của thân của vị ấy bằng sức 
mạnh của ánh sáng. Khi thành công trong việc quan sát theo 
pháp nội phần, tức là trong tự thân lần nữa và rồi quan sát 
theo pháp ngoại phần tức là trong người ở phía trước lần 
nữa; luân phiên lặp đi lặp lại. Sau khi thành công, chuyển 
sang người khác. Người ấy có thể đang ngồi bên cạnh bạn 
(trong thiền đường). Sau khi thành công quan sát theo người 
đang ngôi bên cạnh bạn, kế đến quan sát theo (thân phần) 
thiền sinh đang ngồi xung quanh bạn. Khi bạn có khả năng 
quan sát thuần thục theo 32 phần của thân theo cách này, kế 
đến nếu bạn trải, kéo ánh sáng đến một quãng xa hơn. Bạn 
có thể quan sát theo những chúng sanh như bò, trâu, chó, 
heo, gà và nhân loại dưới ánh sáng. Để quan sát theo như 
vậy, làm sao nó xuất hiện với tuệ của thiền sinh? 
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Evameva dvatftiimsa kofthãsa upaffhahari — nêu bậc tu tiễn 
nhìn vào 32 trụ của một hàng rào từ một phía thì vị ấy có 
thê thấy tất cả các trụ với một cái nhìn thoáng qua. Tương 
tự, bởi vì vị ấy có thể thấy từ tóc đến nước tiêu với một cái 
nhìn thoáng qua, vị ấy chỉ nhìn mà không thầm gán cho là 
“tóc, lông, v.v...”. Theo cách so sánh khác, có một vòng hoa 
với 32 loại hoa. Bậc tu tiến có thể thấy 32 loại hoa có màu 
sắc khác nhau với một cái nhìn thoáng qua. Theo cách này, 
khi 32 phần của thân trở nên rõ ràng với tuệ của thiền sinh, 
điều chỉ sẽ xảy ra? Vicaramtã tiracchãnagafäpi manussäpi 
saffadfi na upda{fhahanfi — những chúng sanh nhân loại và 
bàng sanh này khi chúng đến gần, đối với tuệ của thiên sinh, 
không thấy đó là chúng sanh. Nếu như vậy, chúng xuất hiện 
với tuệ của vị ấy ra sao? Koffhãsäti upafthahanti — Chúng 
chỉ xuất hiện là 32 phần của thân với tuệ của vị ấy. 
Khadanmrya bhojãniya koffhasantare pakkhipamandu vụya 
hofi — khi chúng ăn vật thực, nó có thê trở nên rõ ràng với 
tuệ của vị ây răng chúng đang đặt vật thực vào giữa 32 phân 
của thân. Nếu vị ấy có khả năng quan sát như vậy thì vị ây 
trở nên thuần thục trong thiền theo 32 phần của thân. Điều 
chỉ xảy ra kế tiếp? 

Kofthasanam pagunakalato pafthaya fisu mukhesu ekena 
mukhena vữnuccissafi — nêu vị ấy trở nên thuần thục trong 
thiền theo 32 phân của thân, có ba lối vào Nibbãna. Vị ấy sẽ 
chắc chắn đạt Nibbãna bằng cách thâm nhập từ một trong 
những lối vào ấy. Vị ấy sẽ chắc chăn thoát khỏi phiền não 
(kilesa). Ở đây, không có nghĩa là có ba con đường để đạt 
đến Nibbãna. Nó chỉ có nghĩa cho giai đoạn tu tiễn từ định. 
Vì có 40 loại thiền (nghiệp xỨ - kamimafthana) vào giai đoạn 
tu tập định, bậc tu tiễn có thể nói rằng có 40 con đường. 
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Nhưng ở giai đoạn quán, minh sát (vipassan4) chỉ có một 
con đường để đạt đến Nibbãna. Nó là con đường từ kiến 
thanh tịnh (đi//h¡ visuddhì) tiễn lên đến tuệ quán (yi2assana 
ñãna) cao hơn. Bây giờ là chỉ ở giữa giai đoạn “chỉ tịnh” 
(samarha). Ba lỗi vào là chi? 

Kammndafthanaran Vaniuafo va pafkkHlafto và suiñÑafo va 
upaffhatfi (Sammoha vinodami) — hoặc là Vanna, xuất hiện 
của các màu; hay Pa/ikuila, xuất hiện của sự ghê tởm/ chán 
ghét; hoặc Sưñña — xuất hiện trạng thái thực tính của giới 
(dhãtu). Sufñfa - rỗng không, nghĩa là không có “người”, hay 
chúng sanh, mà chỉ một đồng, tập hợp những giới (đhãm). 
Cho nên, nếu vị ấy tu tập theo 32 phần của thân thì 3 con 
đường có thể được tu tập: l) Vayna, thiền theo biến xứ 
(kasina) màu; 2) Pafikila, vị ấy có thê thiền theo sự ghê 
tởm; 3) Šuñña - rông không, vị ấy có thể thiền theo thực tính 
của những giới (đhafn). 

Watha Hnãma pũve pacWukdma tt" madditea 
thapitaptfhato yan ydt tcchaH fatt ft pacdff — giả sử 
một người nữ muốn làm vài cái bánh ngọt, trước tiên cô ấy 
xay nếp, trộn nó với nước và khuấy. Sau khi được khuấy 
đều, bột rất mịn và dẻo, có thể được làm thành bắt cứ loại 
bánh nào mà cô ta thích. Vì vậy, chiếc bánh có thể là một 
cái bánh nướng nhân dừa với đường; hoặc là một khối bột 
nếp nhão; hoặc bất cứ hình dáng, bất cứ loại bánh ngọt. Ví 
dụ khác: Yafhã và pana same bhiumippadese fhapHtam 
Hdakapurarn kumbha1m yafo yato ãviñchanfi, ftaío fafova 
nudakam nikkhamafi — khì đặt một cái nồi đầy nước trên nên 
vị ấy có thể dễ dàng chế nước ra ở bất cứ hướng nào. Nước 
có thể dễ dàng chảy ra bất cứ hướng nào. Eyameva 
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kofthãsandt! pagunakdlato paffhaya f1lsu mukhesu ekena 
mukhena yữnuccissaii — cũng vậy, bậc tu tiễn có thể thật sự 
được thoát khỏi phiền não (kilesa) bằng bất cứ một trong 3 
lối vào sau khi tu tập 32 phần của thân thuần thục. 


Akankhamanassa Vatydtfo, qkankhamanassa 
patkkHlato, ãkqankhamanassa suñfiato kamimnafthanam 
upaffhahissafiyeva — nếu vị ây mong muốn tu tập thiền biến 
xứ (kasiza) mầu, VỊ ây có thể làm như vậy. Nếu vị ấy mong 
muốn tu tập thiền theo sự ghê tởm, chán ghét, vị ấy có thể 
làm như vậy. Nếu vị ấy mong muốn tu tập thiền theo thực 
tính của các giới (đhã#„), vị ấy có thể làm như vậy. 


Từ thiền biến xứ (kasiza) màu, thiền (/hãna) thứ tư có thể 
đạt được. Dựa trên thiền thứ tư, bậc tu tiền có thể phát triển 
thêm đến thiền vô sắc (arữpa jhãna). Tóc thì màu nâu. Tu 
tập theo biến xứ (&asi„a2) nâu bậc tu tiễn sẽ đạt thiên thứ tư. 
Chuyên từ giai đoạn đó sang thiên vô sắc, bậc tu tiến có thể 
đạt 8 thiền chứng (szmäpa#i). Răng thì màu trắng. Xương 
thì màu trắng. Tu tập theo biến xứ trắng, có thê đạt được 8 
thiền chứng. Máu thì màu đỏ. Tu tập theo biến xứ đỏ, có thể 
đạt được 8 thiền chứng. Mỡ và nước tiêu thì màu vàng. Tu 
tập theo biến xứ vàng, có thể đạt được 8 thiền chứng. Nếu 
bậc tu tiến mong muốn đạt 8 thiền chứng này, vị ấy phải 
chuyên sang biến xứ màu. 


Mặt khác, nếu thiền sinh tu tập thiền bắt tịnh thì vị ấy chỉ có 
thê đạt thiền (/„zna) thứ nhất do sự ghê tởm/chán ghét được 
biết bằng tuệ. Không có sự trợ giúp của tầm (viakka) (đưa, 
đặt tâm áp sát vào cảnh) tâm tu tiễn (bhãvanä cửa) không 
thể được vững vàng, ôn định theo một cảnh bắt tịnh. Cho 
nên, với tầm (iakka), nó chỉ là khả năng làm cho tâm vững 
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vàng, ôn định theo cảnh đề mục. Vì vậy, chỉ có thê đạt được 
thiền (na) thứ nhất, với sự hiện diện của tầm. Còn như 
sự rỗng không (suñña), đó là thiền theo thực tính của những 
giới (dha£n). 

Tu tiến ba con đường này, trước tiên thiền sinh phải chọn 
một phần của thân. Vị ấy phải tu tập thuần thục theo phần 
của thân đã chọn đó. Ví dụ, một thiền sinh chọn xương. VỊ 
ấy trước tiên phải có khả năng thấy xương. Thiền sinh thuần 
thục, thiện xảo trong thiền 32 phần của thân nội phần 
(ajjharra) và ngoại phần (bahiddhä), phải quan sát thấy biết 
rõ theo xương nội phần hay ngoại phân. Thiền sinh tùy chọn 
theo vị ấy muốn. Nếu thiền sinh nhận thấy thiền theo pháp 
ngoại phần tốt hơn, thì vị ấy cần phải bắt đầu tu tập dựa vào 
pháp ngoại phân. Nếu pháp nội phần tốt hơn, thì vị ấy cần 
phải bắt đầu tu tập dựa vào pháp nội phân. Giả dụ vị ấy chọn 
phương pháp tu tập dựa vào pháp ngoại phần. Khi ánh sáng 
trở nên mạnh mẽ do tu tập 4 giới (đu), quan sát theo 32 
phân của thân nội phần và ngoại phân, lần lượt băng ánh 
sáng. Sau khi thành công, soi sáng bằng ánh sáng theo 
xương ngoại phần. Giữ tâm vững vàng theo xương và chú ý 
theo sự ghê tởm, chán ghét về xương này. Thiền như vậy, 2 
mục tiêu có thể được hoàn thành: để có khả năng chuyển 
sang biến xứ (#øsiza) màu và để được thuần thục theo sự 
bắt tịnh của xương. 


Chú ý theo sự bắt tịnh của xương, thiền là “ghê tởm/chán 
ghét” (pafikula, pafikula ...), nếu bạn thích Päli, hoặc không 
thì thiền “ghê tởm, ghê tởm ...”. Giữ tâm tập trung và ồn 
định vững vàng theo sự ghê tởm về xương hoặc xương thì 
ghê tởm. Vào lúc ban đầu, bậc tu tiến có thể có khả năng 
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giữ tâm ồn định vững vàng trong 10 hay 20 phút. Quyết định 
tăng dần. Nói rằng, nếu sau 10 phút thì 'Mong cho tôi có 
khả năng tập trung trong 20 phút” được thành công, rồi 
“Mong cho tôi được khả năng tập trung trong một giờ' v.v... 
lâu như bạn mong muốn. Nếu tâm miệt mài chăm chú trong 
một giờ theo sự ghê tởm về xương, quyết định được khả 
năng làm như vậy trong 3 hay 4 thời ngôi. Đây bởi vì có một 
nguyên tắc người mới bắt đầu phải miệt mài nhiều hơn 
nhưng ít hơn trong việc xem lại chi thiền (ãnznga). Theo 
nguyên tắc này, việc xem lại chỉ thiền phải ít hơn vào lúc 
ban đầu. Chủ yếu tu tập miệt mài trong thiên. 


Nếu thành công về khả năng miệt mài trong một giờ đồng 
hồ lẫy sự ghê tởm về xương làm cảnh đề mục trong 3 hay 4 
thời ngôi, thì với thời ngôi kế tiếp quyết tâm miệt mài theo 
cùng cảnh trong một giờ đồng hô. Sau một giờ đồng hồ, tâm 
tu tiễn đang thiền theo sự ghê tởm sinh khởi nương vào sắc 
ý vật (hadaya vafthu) trong tìm. Nếu bạn quan sát nơi sắc ý 
vật (hadaya varthu) thì 5 chỉ thiền (/hãnanga) hiển rõ. 

l) Viakka  - tầm là đưa, đặt tâm áp sát vào cảnh. 


2) ƒV¡icara  - tứ là duy trì, giữ tâm theo cảnh. 
3). Hi - hỷ là mừng đôi với cảnh. 
4) Sukha - lạc là hưởng sự an vui đôi với cảnh. 


5)_ Ekaggaiä - định là nhất tâm theo cảnh. 

Nếu 5 chi thiền (zna»ga) xuất hiện, tu tập thuần thục, 
thành thạo (vas7) theo thiên định thứ nhât (1Š /hãna 
samadï). Xem lại 5 chị thiên băng tâm lộ đông lực ý môn 
(maniharika Jjavana vihi ciia). Tâm khai ý môn! 


1 Còn gọi là hướng ý môn. 
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(manodvaravajjana. cirta) có thể quan sát thấy biết rõ 5 chi 
thiền. Bậc tu tiến cần phải tu tập để có khả năng quan sát 
như vậy. Đồng lực (/awana) cũng có thể quan sát những chỉ 
thiền. Quan sát những chi thiền bằng đồng lực (avana) 
được gọi là phản khán thuần thục (oaccavekkhana vasi). 
Xem lại bằng tâm khai ý môn (manodvärãvdjjana cina) 
được gọi là hướng tâm thuần thục (ãwaj/ana vasi). Vì vậy, 
có hai cách xem lại. Năm pháp thuần thục là: 

L) vajjana vasĩ: quan sát những chỉ thiền bằng khai ý môn; 

2) samãpajjana: tu tập để có khả năng nhập vào thiền bất cứ 
lúc nào; 

3) Adhiithana vasĩ: tu tập để có khả năng trú trong thiền 
trong thời gian dài như bạn xác định trú. Nếu bạn xác 
định 1 giờ đồng hồ thì được chăm chú miệt mài trong 
thiền 1 giờ đồng hồ; nếu xác định 2 giờ đồng hồ thì được 
chăm chú miệt mài trong thiền 2 giờ đồng hô; 

4) Vutthãna vasĩ: tu tập để có khả năng xuất khỏi thiền bất 
cứ lúc nào; 

5) Paccavekkhana vas: quan sát những chỉ thiền bằng tâm 
đồng lực-javana. 


Tu tập 5 pháp thuần thục này thật kỹ. Sau khi thành công 
trong việc tu tập theo xương ngoại phân thì chuyền sang 
thiền theo Xương nội phân. Hoặc nếu thiên sinh bắt đầu với 
xương nội phần thì chuyển sang thiền theo xương ngoại 
phân. Lân lượt thiền theo pháp nội phần và ngoại phân, tu 
tập 5 pháp thuần thục rồi thiền theo xương ngoại phần từng 
người một. Nếu 5 chi thiền của thiền theo xương của một 
người xuất hiện thì chuyển sang người thứ hai. Nếu chỉ thiền 
xuất hiện thì chuyển sang thiền theo người thứ ba và v.v.. 

liên tiếp từng người một. Nếu tất cả trở thành xương thì v vị 
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ấy thuần thục thiền theo xương. Khi có khả năng tu tập thiền 
theo xương cho đến khi xuất hiện những chỉ thiền; nếu đang 
đi bạn chỉ thấy rõ xương; nếu đang ngôi bạn chỉ thấy rõ 
xương: nếu đang đứng hoặc đang nằm xuống bạn chỉ thấy 
rõ xương thì việc tu tập được đúng đắn. Đó là đang chuẩn 
bị một sự thay đôi sang thiền biến xứ (kasiza). Nếu xương 
trở nên ôn định vững vàng trong tâm vị ấy, vị ấy có thể 
chuyền sang thiên biến xứ (kasia). 
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- CHƯƠNG 4- _ 
CHUYÊN SANG THIÊN 
KASINA BIÉN XỨ TRÁNG 


Về việc chuyên từ thiền theo xương sang thiền Kasiwa! biến 
xứ trắng, hoặc chuyên từ thiền theo 32 phần của thân sang 
thiền biến xứ (kasiza) màu được Đức Phật dạy trong “Mahaä 
Parmnibbamm sua: `Atha kho man Ananda 
abhibhäyatanani, katamani aftha' - “Này Ananda, có 8 loại 
thiền thắng xứ (abhibhãyafana)?. Những loại ấy là chỉ?” 


Loại thứ nhất: Ajjhaffam rñpasafiñi eko bahiddha rĩpãni 
passdfi parifftani suvaunuadubbanuani 'tani qbhibhuyya 
Jjanami passamIfÌ va sañH" hoí tam pafhamam 
abhibhãyafanaim - một thiền sinh tu sĩ quan sát thấy biết rõ 
màu của sắc (ra) của những phần của thân nội phần và 
ngoại phần cũng thế. Trong việc quan sát này, màu biến xứ 
đẹp hay không đẹp thì hơi nhỏ. tưởng (s77) là “tôi biết, 
tôi thấy biến XỨ sắc (kasina rũpa) này sẽ sanh trong tiễn 
trình liên tiếp của anh ấy. Nếu điều đó sinh khởi, đó là thiền 
thắng xứ (abhibhäyarana) đầu tiên. Điều đó được dạy như 
vậy. 


Đối với thiền thắng xứ (abhibh-ãyafana) thứ hai: Ajjhaffam 
rHpasaH1I cko bahidldhä ripani pdassdfUÖ qDDaAmngđni 
suyantnndubbattani, fan qbhibhuyyd jãnãÑmi passarmTti 
evan safiñT hoti. idam dufiyam abhibhãyatanam - đỗi với 
thiền thắng xứ (abhibh-ãyatana) thứ hai, biến xứ (kasina) 


1 Gọi là biến xứ vì bậc tu tiến phải nhìn cho hết, toàn bộ đề mục; Biến: khắp. 
2 Abhibhũ: thắng, hơn, vượt hơn; õydtang: xứ, nơi, chỗ 
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trở thành vô lượng (apoaman8). Ö đây, Đức Phật dạy thiền 
theo pháp nội phần và ngoại phần. Về lời dạy này, nhiều 
Chú giải cũng đã nêu chi tiết. Bằng cách tu tập dựa vào pháp 
nội phân, định (sai) chỉ có thể đạt đến một mức độ nào 
đó, mà không thể đạt thiên an chỉ (zppanä jhãna). Như vậy 
đề đạt đến thiền an chỉ (aøpanä jhãna), thiền theo 32 phần 
của thân ngoại phần. 


Loại kế tiếp: Ajjhaffaim ariipasaRfiT eko bahiddhä rñpani 
passafi pariffini suvannadubbatani, 'ftãni qbhibhuyya 
JjJanami passHmIfti cevamm saññT hoi Tam tatydm 
abhibhãyafanam - thiền sinh không thiền theo màu của 
những phân của thân nội phần mà thiền theo màu của những 
phân của thân ngoại phần; nhưng biến xứ (kasiz2) thì nhỏ. 


Aphadam qripasafi eko bahiidhä rupani passafi 
apDppamapuanui suvauuadubbauuanl, tan qbhibhuyya 
janãmi passamIfÌ evam sañHT hoi tam catHttham 
abhibhãyafanam - đối với biễn xứ (kasina) khác thì vô 
lượng (appaman8). Nó được trải ra khắp tất cả hướng. Vị 
ấy bắt đầu từ cái chi? Vị ấy lấy màu của những phần của 
thân ngoại phần làm cảnh đề mục. Vị ấy không lẫy màu của 
những phần của thân nội phần làm cảnh đề mục. Cho nên, 
phân của thân nội phần và ngoại phần đều có thể làm cảnh 
của thiền. Bậc tu tiễn cũng có thể chỉ thiền theo pháp ngoại 
phân. Trong 2 cách này, thiền theo pháp nội phân chỉ có thể 
đạt đến mức độ định nào đó, mà không đạt đến thiền 
(jhãna). Thiền chỉ có thể đạt được bằng cách thiền theo biến 
xứ (kasina) từ những phần của thân ngoại phần. Chỉ bằng 
cách thiền theo pháp ngoại phần mà không thiền theo pháp 
nội phân, bậc tu tiến có thê đạt đến thiền. Đó được dạy là 
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“thiền thắng xứ" (abhibhäãyatana jhãna) bởi vì nó có thê dễ 
dàng đè nén pháp nghịch, là pháp cái (zvarana). Nó cũng 
có khả năng làm một biến xứ (kasiza) nhỏ trở thành một 
biến xứ (kasina) có kích thước vô tận. Điều đó được đề cập 
rằng Đức Phật dạy thiền này cho người tuệ rất sắc bén, 
nhanh. Theo lời dạy này, bất cứ phần của thân nào cũng có 
thể được chuyền sang thiền biến xứ (køsiza) màu. 


Chúng ta hãy lấy ví dụ của thiền kzsizø biến xứ trắng. Sau 
khi thành công trong thiền theo xương, nếu vị ấy thấy một 
đồng xương trong tất cả hướng nơi mà vị ấy nhìn, thì vị ấy 
cân phải làm gì? Vị ấy có thể bắt đầu từ ngoại phần (bên 
ngoài), nếu ngoại phân tốt cho thiên của vỊ ây. Nếu nội phần 
(bên trong) tốt hơn cho vị ấy, vị ấy có thể bắt đầu từ nội 
phân. Tuy nhiên, như đã đề cập trước, thiền theo pháp nội 
phân thì VỊ ây không thê đạt thiền an chỉ (appanäã Jhana); vì 
Vậy, VỊ Ấy cần chuyên sang thiền theo pháp ngoại phân. Như 
vậy, nếu pháp ngoại phân tốt hơn đối với thiền sinh, vị ấy 
có thể bắt đầu từ pháp ngoại phân. Tuy nhiên, khi thiền theo 
những phân của thân bên ngoài, nếu thiển sinh ĐặP phải khó 
khăn và nếu ấn tướng (ø0ửna) không được ồn định vững 
vàng, không lưu lại lâu. Vị ấy cần phải làm gì? Vị ấy cần 
phải chuyền sang thiền theo pháp nội phần là tốt hơn cho vị 
ấy. Trong trường hợp này, phần của thân là xương. Khi vị 
ấy được thành công trong việc thiên theo sự ghê tởm, đáng 
ghét (pa/ikiia), làm xương ổn định, thiền theo Xương ghê 
tởm nói chung. Khi 5 chi thiển hananga) xuất hiện và 
xương trở nên trắng, kế đến chọn nơi trăng nhất, thiền theo 
nơi đó, thầm gán cho là “trăng, trăng, v.v...°. Trong khi đang 
thiền như vậy, hình dáng của xương biến mất và chỉ còn lại 
màu trắng. Nếu tâm được yên tịnh theo màu trắng, chuyển 
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sang pháp ngoại phân. Khi thiền theo pháp ngoại phân, bậc 
tu tiễn nên chọn phần trắng nhất, tốt nhất là phần sau ót 
xương sọ của thiền sinh khác đang ngồi phía trước với lưng 
hướng về phía bạn. Thiền là “trắng, trắng, v.v...”, lầy màu 
trăng làm cảnh đề mục. Khi đó vị ấy có khả năng thiền theo 
pháp ngoại phần này do được ủng hộ bởi thiền theo pháp 
nội phần. 

Nếu thiền sinh là người có thê bắt đầu từ pháp ngoại phân, 
thì trước tiên củng có định bắt đầu từ thiền 4 giới (dhafu). 
Khi ánh sáng trở nên mạnh mẽ, thiền theo 32 phần của thân 
bên trong và bên ngoài một hay hai lần. Sau đó, khi thiền 
theo xương bên ngoài là ghê tởm (pz/ikữia) nêu 5 chỉ thiền 
xuất hiện và xương trở nên trắng thì chọn nơi trăng nhất như 
phía sau ót của hộp sọ. Chú tâm theo màu trăng, thầm gán 
cho là “trắng, trăng, v.v...”. không chú ý vào sự ghê tởm 
nữa. Kế đến, nếu tâm được yên tịnh theo màu trắng, tất cả 
hình dáng của xương đều biến mắt và chỉ còn lại màu trắng. 
Trong giai đoạn này, có thê có sự khác biệt giữa những thiên 
sinh. Đối với vài thiền sinh, màu trắng trải rộng ra mà không 
cần dùng sự cô gắng đặc biệt nào. Đối với vài thiền sinh 
khác, chỉ còn lại một vòng tròn trắng. Sự khác biệt là chi? 
Pháp tròn đủ (pãrzm?)' của họ khác nhau. Nếu thiền sinh 
trong quá khứ đã phát triển päram từ việc tu tập kasiza biến 
xứ trắng hay bắt cứ loại biến xứ nào chuyên từ 32 phân của 
thân thì biến xứ có thể được dễ dàng trải rộng ra. Nếu biến 
xứ không trải rộng dễ dàng, bạn cần phải làm gì? Bạn cần 
phải làm cho nó trải ra. Nếu nó trải ra dễ dàng, không làm 


1 Pãäramï: Completeness = tính chất hoàn toàn, tính chất đầy đủ, tính chất trọn vẹn; perfection = sự 
hoàn thành, sự hoàn chỉnh, sự hoàn thiện, một cách hoàn hảo, đúng ở độ cần thiết, lý tưởng; chất 
lượng cao nhất, tình trạng tốt nhất. 
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nó nhỏ hơn. Hãy để nó mở rộng. Giữ tâm an định ở giữa của 
biến xứ (kasina). 

Nếu “ân tướng biến xứ” (kasina nimirta) không mở rộng, giữ 
tâm an định theo biến xứ (køsửzz) mà bạn có thê thấy. Ví 
dụ, nếu “ấn tướng biến xứ” có đường kính khoảng 6 inches 
(15,24cm), thiền là “trăng, trăng, v.v...” chỉ theo biến xứ 6 
inches đó; nếu “ấn tướng biến xứ” có HÀ, kính khoảng Ï 
foot (30,48em), thiền là ' trắng, trăng, v.v..." chỉ theo biến 
xứ 1 foot đó; Khi thiền như vậy, màu th: sẽ trở nên sáng 
rực. Nếu nó trở nên sáng rực thì nó trở thành tợ tướng 
(patibhaganimifla). Đó là, từ trăng nó trở nên rất trắng; từ 
rất trăng nó trở nên sáng rực và thuần khiết không tỳ vết là 
tợ tướng (pafibhäganimira). Bậc tu tiễn giữ tâm an định 
theo tợ tướng (pafibhãganimifta) kasiqa biến xứ trắng đó ít 
nhất nửa giờ đồng hồ. Sau khi được an như vậy, mở rộng 
biến xứ theo tuệ lực của vị ấy. Chú giải cảnh báo thiền sinh 
nên thận trọng mở rộng biến xứ với kích thước giới hạn; 
không mở rộng ngoài kích thước giới hạn. Mở rộng với giới 
hạn ra sao? Mở rộng bằng sự xác định “mong cho đường 
kính vòng tròn trắng mở rộng từng 3 inches/7, 62cm” Nếu 
nó không mở rộng từng 3 inches, thì thử 2 inches; nếu không 
mở rộng từng 2 Inches (5,08cm), thì thử I inches Ó@, 54cm), 
từng bước một. Nêu không thì vị ấy có thể bắt đầu với I 
inch, nếu vị ấy muốn. 


Mở rộng như vậy, 'ăn tướng biến xứ” (kasina nữmiffa) có thÊ 
rung lắc. Nếu nó lắc, thầm niệm/ thầm gán cho là “trăng, 
trắng v.v..." để được vên trở lại. Kế đến, nếu nó được vên, 
mở rộng biến xứ (kasiøa) thêm nữa bằng cách xác định 
“mong nó mở rộng từng 3 inches.” Nếu nó lắc, thầm gán cho 
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là “trăng, trăng v.v... để được yên trở lại. Nếu nó yên, mở 
rộng thêm lần nữa. Bằng cách này, mở rộng nó đến cả 10 
hướng (Bắc, Nam, Đông, Tây, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông 
Nam, Tây Nam, trên, dưới). Bạn sẽ thấy rằng cả hai bên 
trong và bên ngoài tất cả đều trắng. Ở bất cứ hướng nào bạn 
nhìn, nêu tất cả đều là trắng, giữ tâm an định ở giữa của màu 
trắng Ấy! như đang máng một cái nón ở một nơi trên một bức 
tường trăng, tương tự, giữ tâm an định một chỗ. Tâm không 
còn lang thang. Khi định trở nên mạnh mẽ, thì với sự trợ 
giúp của “quyết định tròn đủ' (adhi/thana param) tu tập 
băng sự quyết định đề được yên tịnh miệt mài theo tợ tướng 
biến xứ (kasina pafibhãganimiffa) trăng trong 1; 1,5; hay 2 
giỜ đồng hồ (ví dụ ' mong cho tôi được an định trong. l giỜ 
đông hồ' v.v...). Nếu bạn được thành công vào mỗi lần 
quyết định thì xem lại 5 chỉ thiền (/hãnanga): 
I) Viakka  - tầm là đưa, đặt tâm áp sát vào tợ tướng biến 
xứ (kasina patibhäganimira) trắng. 


2) Vicära  - tứ là duy trì, giữ tâm theo tợ tướng biến xứ 
(kasina patibhäganimifa) trắng. 

3) Pữi - hỷ là mừng đối với tợ tướng biến xứ (kasina 
pafibhãganimifa) trăng. 

4) Sukha — - lạc là hưởng sự an vui phối hợp với sự trải 


nghiệm tợ tướng biến xứ (kasina 
pafibhãganimita) trăng. 

5) Ekaggaiä - định hay nhất tâm theo tợ tướng biến xứ 
(kasina patibhäganimira) trắng. 


Thiền là chi? 


Nhóm 5 chỉ thiền (//zznaäga) này được gọi là thiền (»ãna). 
Hâu hêt mọi người hiệu thiên (/hđna) nghĩa là sức mạnh 
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huyền bí như đi dưới lòng đất, bay trong không gian. Đó là 
sai. Những điều này thuộc phạm vi của thắng trí hay thông 
(abhinna). Thiền (#øãna) là sự tập trung ở cường độ lớn, 
vững chắc và mạnh mẽ theo một cảnh, đề mục. Trong ví dụ 
của chúng tôi đó là tợ tướng biến xứ (kasiua 
patibhãganimitta) trắng; nếu thiền theo xương, nó là tợ 
tướng (pafibhaganimiffa) xương. 


Vào giai đoạn này, tầm (yiakka) và tứ (vicãra) quan trọng. 
Trong nguyên bản đề cập một lối so sánh. tầm (yửakka) ví 
như con ong mong muốn hút mật hoa, bay nhanh từ một tầm 
xa hướng về một bông hoa. tứ (wicãra) ví như đang bay luân 
chuyên quanh bông hoa. Ngoài tứ (wicãra), tâm có thể bỏ 
rơi, rời bỏ khi nó bị giữ theo tợ tướng (paƒ/ibhaganimiffa). 
Tại sao tâm bỏ rơi hay rời bỏ? Ví dụ có một mặt bàn trơn, 
mượt. Nếu một quả cầu câm thạch được đặt trên bàn, nó 
không ồn định trên bàn và lăn khỏi bàn. Nếu nó lăn khỏi bàn 
thì đặt nó trên bàn lần nữa. Làm như vậy lặp đi lặp lại, quả 
cầu cẩm thạch dần trở nên ồn định. Khi nó trở nên thật sự 
ồn định trên bàn, phải có một sự giúp đỡ duy trì nhỏ của sự 
ồn định này. Sự giúp đỡ duy trì để được ổn định ví như tứ 
(vicära). Đặt quả cầu câm thạch trên bàn ví như tầm 
(viakka). Tại sao? Tâm lang thang trong vòng luân hồi 
(samsära) không có khả năng ổn định theo một cảnh. Chỉ 
có tu tập một ít. Vì có thói quen dạo theo sáu xứ (ãyafana) 
theo mong muốn, khi vị ấy giữ tâm theo thiền, nó không 
muốn bị trói vào một chỗ. Cho nên tâm bỏ rơi, rời bỏ. Đức 
Phật dạy đặt tâm này là chánh tư duy (samna sankappa), 
theo nhóm tám chi Thánh đạo. 
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rammanäbhiniropanalakkano - tầm (vitakka) có trạng 
thái đưa, đặt tâm áp sát vào cảnh. Nhiều nguyên bản dịch 
“yifakka ` là 'xét về”!. Đây là từ ngữ thế thường. “Xét về 

nghĩa là chỉ? Đặt tâm theo tợ tướng biến xứ (kasina 
pafibhaäganimifta) trắng, được gọi là “xét về". Nếu một 
người đặt tâm của vị ấy theo vàng, vị Ấy “xét về” vàng, nếu 
một người đặt tâm của vị ấy theo bạc, vị ây 'xét về' bạc; nêu 
một người đặt tâm theo con trai của vị ấy, vị ấy “xét về về 
con trai của VỊ Ấy. nêu một người đặt tâm theo con gái của 
vị ấy, vị ấy “xét về” về con gái của vị ấy. Họ dùng từ như 
vậy là từ ngữ thế thường. Nếu một người chưa nhận ra tầm, 
người ấy có thê hiểu sai răng “xét về” nghĩa là nghĩ ngợi về 
việc này và việc kia. Nó không đúng như vậy. Thực tính của 
tầm (viakka) là đưa, đặt tâm áp sát vào cảnh. Trong trường 
hợp này là đặt tâm theo tợ tướng biến xứ (kasina 
patibhãganimitfa) trắng như vậy là chỉ biết trắng. Có thê 
nảo tâm được đặt như vậy mà không có sự trợ giúp của tứ 
(vicara) hay chăng? Có thể, nhưng sẽ bỏ rơi, rời bỏ. Khi tâm 
bỏ rơi, rời bỏ, người ấy có cần sự trợ giúp của tứ (vicära) để 
làm tâm an định lần nữa không? Vâng, bạn cần giữ vững, 
kéo đài nó nhiều lần. 

Với sự hiện diện của hỷ (ø7/) theo cảnh, khả năng thiền sẽ 
được mạnh hơn. Nếu tâm không có hỷ (¡) theo cảnh thì vị 
ấy sẽ bị chán và trở nên mệt mỏi về việc giữ vững, kéo dài 
thiền như vậy. Với hỷ (0ø), thì cả hai lạc (sukha) và 
“định/nhất tâm" (ekaggaiä) phải hiện diện để cho bậc tu tiễn 
thích thú trong thiền của vị ấy. Ngoài hỷ (7). lạc (sukha) 
và định (ekagsziä) bậc tu tiễn sẽ không thích thú trong việc 


1 considering 
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làm của vị ây. Kinh nghiệm không tốt, cho nên hỷý, lạc và 
“định” là những chi phần giúp làm cho tâm thiền vững vàng, 
ôn định; vì vậy, chúng được gọi là những chị thiền 
(jhãnanga). Khi 5 chi thiền xuất hiện, tu tập 5 pháp thuần 
thục của thiên thứ nhất. 


Bậc tu tiến có thể hỏi tại sao mở rộng biến xứ (kasina)? 
Visuddhimasøa giải thích nó là Cữra£fhiika (Vism, LV, 126) 
- Nếu biến xứ (kasina) không được mở rộng, tâm tu tiến 
(bhãvanäã cirta) không thể được duy trì theo cảnh biến xứ 
(kasina) lâu dài mà chỉ có thể được duy trì một lúc. Nếu nó 
được mở rộng, tâm có thể được duy trì vững vàng theo biến 
xứ mở rộng lâu dài. Vì mục đích này, thiền sinh phải mở 
rộng biến xứ. Tuy nhiên, trong đ„ãpãnassaii, là thiền niệm 
biết theo hơi thở vào hơi thở ra thì không như vậy. Về việc 
niệm biết theo hơi thở vào hơi thở ra (anapanassari), Chú 
giải đã báo trước rằng mở rộng ấn tướng của hơi thở vào hơi 
thở ra (ãnapãna nữmifía) thì hoàn toàn không lợi ích. Cho 
nên, ấn tướng của hơi thở vào hơi thở ra (2nãpang nimi1f4) 
không được mở rộng. Chỉ đối với thiền biến xứ (kasia), 
nếu ấn tướng (nửnia) được mở rộng, có thể tâm được duy 
trì lâu dài theo ấn tướng. Cách thiên thì khác nhau. 


Hướng dẫn trên dành cho những thiền sinh có ấn tướng 
(nưmifia) được ôn định, không dành cho một số thiền sinh 
trong khi đang thiền theo biến xứ (kasiwa) chưa ôn định, có 
thể biến mất. Tại sao? Bởi vì: 1) định (samädhi) yếu; hoặc 
2) có tầm bắt thiện (akusala viftakka); hoặc 3) có pháp cái 
(narana). Thiền sinh cần phải làm gì nếu “ấn tướng biến 
xứ" (kasina nimiffa) biên mất? Khi â Ấy, từ chỗ vị ây đã thành 
tựu với thiền theo biến xứ trắng; từ thiền theo xương, tu tập 
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quan sát thấy biết rõ theo xương lần nữa. Nếu xương xuất 
hiện lần nữa, khi nó trở nên trắng thì chuyển sang kasiua 
biến xứ trắng lần nữa. Nó có thể được thành công rất dễ 
dàng. Nhưng nếu xương biến mắt, bậc tu tiến phải làm sao? 
Từ chỗ vị ấy đã thành công về thiền theo xương; từ 32 phần 
của thân, vị ấy quan sát theo 32 phần của thân lần nữa. 
Xương sẽ được thấy biết rõ lần nữa nếu vị ấy tu tập theo 32 
phân của thân lần nữa. Nếu 32 phần của thân cũng biến mất, 
vị ấy phải làm sao? Thiền về 4 giới (2u) lần nữa. Đây là 
cách đề có thể thấy rõ ấn tướng (na) dễ dàng từng bước 
một. Đối với thiên sinh đã tu tập theo 4 giới (JZ/u). 4 giới 
(dhafu) không biến mắt vì chúng luôn hiện diện trong thân. 
Nếu vị ấy tu tập lần nữa, 4 giới (đhZ/„) trở nên rõ Tàng; mặc 
dù bậc tu tiễn có thể phải chờ cho ánh sáng xuất hiện. Vì 
vậy, tu tập thiền theo 4 giới (đu) lần nữa và nếu ánh sáng 
trở nên mạnh mẽ, quan sát theo 32 phân của thân. Nếu nó 
trở nên dễ dàng thiền theo 32 phần của thân, chuyển sang 
thiền xương. Nếu thành công thì chuyển sang thiền theo 
kasina biến xứ trăng. Sau khi tu tập liên tục theo biến xứ 
trăng, khi nó trở nên ôn định, vững vàng và khi 5 chi thiền 
(jhãnanga) xuất hiện thì vị ấy đạt thiền thứ nhất. 


Rơi Vào Hữu Phần (Bhavyanga)! 

Tôi đã đề cập trước răng: khi 5 chi thiền (»ãnanga) xuất 
hiện vào giai đoạn Cận định (upacara samadhi), ngay trước 
khi đạt thiền thứ nhất, bậc tu tiến có thể rơi vào hữu phần 


1 “hữu phần” (bhava + anga = (sanh) hữu, tồn tại, sinh tồn + chi, phần, yếu tố). Sanh hữu là chỉ đến 
32 tâm quả hiệp thế; trong đó, chỉ có 19 thứ tâm làm được việc hữu phần. (Xem Vô Tỷ Pháp Tập 
Yếu (Abhidhammatthasangaha) — Chương 8: Paccaya - (1) “Cách Liên quan tương sinh”, phần Thủ 
duyên Hữu). 
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(bhavanga). Cũng trong thiền 4 giới (đhZ#„), trước khi “cận 
địnhˆ được hoàn thiện, vị ây có thể rơi vào hữu phần 
(bhavanga). Về việc rơi vào hữu phần, Visuddhimagga có 
đề cập Duvidho hỉ samñdhi upacñra samädhi ca appanã 
samadhi ca (Vism, IV, 32) — vào giai đoạn chỉ tịnh 
(samatha) có hai loại định (samađ7?) là cận định (upacara 
samadhi) và 'an chỉ định? (appanä samadhi). Bậc tu tiễn có 
thể hỏi: cũng có chuẩn bị định (parikamma samäadhi) và 

“sát-na định" (khanika samadhi) phải chăng? Trong trường 
hợp này, Chú giải chỉ đề cập “định làm nên tảng của quán, 
minh sát (vipassand). Vì chuẩn bị định hay “sát-na định? 
không thê làm nên tảng của minh sát, vì vậy chúng được đặt 
sang một bên. Cho nên có 2 loại “định” gọi là “cận định" và 
“an chỉ định". Cận định (upacara samađhn) là chỉ? Đó là 
“định? gần với thiền định (/hãna samadhi). °An chỉ định? 
(appanä samädhi) là thiền định (jhãna samadhi). Sự khác 
biệt giữa chúng là chỉ? Dvihakarehi cữta—. Samadhi yati 
upacärabhitmi yam vã patiläbhabhumiyarm vã — tâm có thê 
được tập trung theo lĩnh vực của “kế cận” (wpacãra) gọi là 
“cận định”. Tâm cũng có thể được tập trung theo lĩnh vực 
“thành tựu" (pa/iabha) gọi là “an chỉ định". Vì vậy, có hai 
loại định của tâm. Tafhaq  upacärabhHmiydam 
niyarattqppahanena cữfa1m samalhifatmt hoi — trong 2 loại 
này, lúc trong “cận định ngay trước thiền (/hZna), tu tiễn 
(bhãvan3) có mãnh lực để “tạm thời đè nén” (vikkharnbhana 
pahãna) pháp đối lập là pháp cái (nfarana). “Tạm thời đè 
nén” (vikkhambhana pahãna) là chúng bị nhỗ bỏ một thời 
gian khá dài; vì vậy tâm trở nên tập trung tốt. Đó nghĩa là 
được tập trung bởi vì pháp cái biến mắt. 
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“Pháp cái (ømwarana) có năm loại: “dục dục cái 
(kãmachanda), “sân độc cái” (byäpãda); “hôn trầm-thùy 
miên cái (/hma-middha); “điệu hỗi cái” (uddhacca- 
kukkucca); “hoài nghi cải” (vicikiccha). Đầy là những pháp 
cái (nfwarana) đôi lập với thiền (hãna). Đối với giai đoạn 
quán (wizssanä), vô minh (avj/Z) cũng được kế là một 
pháp cái (marana). 


“Dục dục cái” (wãmachanda) là 'tham' (lobha) đỗi với 
chúng sanh có sự sống và vật không có sự sống. Đó là tâm 
(cia) mà “tham" (lobha) vượt trội. “Sân độc” (byãpađa2) là 
tâm (7a) mà sân (đosa) vượt trội. “Điệu-hối? (uddhacca- 
kukkucca) điệu cử và hỗi hận. hoài nghi (v/cikicchä) là tâm 
(ca) mà hoài nghi vượt trội. 


hoài nghi như: “có kiếp sống quá khứ nào hay chăng? Có 
Đức Phật (Buddha), giáo Pháp (Dhamma), Tăng đoàn 
(Saigha) thật hay chăng? Người tu tập có thật đạt Nibbana 
bằng 3 học (s¡kkha) giới (sử), định (samadli), tuệ (añna) 
hay chăng? kasina biến xứ trắng có thể sanh bởi người đang 
thiền “trăng, ...” dựa vào xương hay chăng? Có thật là có 
thê đạt được thiền hay chăng? Vị ấy cũng có thể hoài nghỉ 
về chư pháp nhân và chư pháp quả. Những hoài nghi này 
được gọi là v/cikzccha. Chúng là pháp trở ngại, ngăn che lớn 
nhất đề đạt đến thiền (hang). Nếu chúng sinh khởi, bậc tu 
tiến có thể đạt được thiền hay chăng? Vị ấy có thể không 
bao giờ đạt được thiền. Vì vậy, năm pháp cái (@warana) này 
phải được nhồ bỏ trước. Bậc tu tiến cần cố gắng tu tập thiền 
theo hệ thống với đức tin vững chắc vào “Đức Phật 
(Buddha). Do tu tập như vậy, khi bậc tu tiễn đạt đến Cận 
định („pacära samadhi) thì pháp cái (nvarana) đã bị nhỗ 
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bỏ; tâm không còn bị đè nặng, ngăn: che bởi pháp cái. Cho 
nên, điều này được nói răng tâm tu tiến thì tập trung tốt theo 
cảnh mà vị ây đang tu tập do pháp cái đã bị nhỗ bỏ. Nếu vị 
ấy tu tập kasina biến xứ trắng, tâm cô định vững chắc theo 
cảnh, tức là “tợ tướng của biến xứ: (kasiua 
pafibhãganimifia) trăng. 


Tại sao nó được gọi là tợ tướng (paƒibhãganữmiffa)? Bởi vì 
nó sáng rực rỡ và không tỳ vết. Rất sáng và không tỳ vết 
được gọi là tợ tướng. Khi bắt đầu tu tập. nếu vị ây thiền là 
“trắng, trăng, v.v... dựa vào xương, khi ấn tướng sanh, khi 
ấy được gọi là “chuẩn bị tướng” (parikamma nimiffa). Thiền 
như vậy, hình dáng của xương biến mất và chỉ còn lại màu 
trăng. Giai đoạn ấn tướng (nửniứra) rất trắng gọi là “học 
tướng" (uggaha nữmi10a). Khi nó trở nên rực rỡ và không tỳ 
vết, cả hai trước và sau khi mở rộng, nó được gọi là tợ tướng. 
Định sanh lấy tợ tướng làm cảnh, ngay trước thiền được gọi 
là Cận định („acara samadhi). 


Patilabhabhiimiyam angapñtubhãvena — nếu bậc tu tiễn 
đạt “định của thiền an chỉ” (appanã jhãna samadhi) gọi là 
pafilãbhabhimi nơi những chỉ thiền (hãnanga) được rõ thì 
tâm được tập trung tốt. Cho nên, trong Cận định („»acãra 
samadhi) tâm tu tiễn (bhãvana cira) được tập trung tốt do 
pháp cái (n"waraiia) bị nhồ bỏ. Còn như “định của thiền an 

chỉ”, tâm tu tiễn được tập trung tốt do những chỉ thiền sanh 
rõ ràng. Những “định” ây giông nhau phải chăng? Không 
giống nhau. Do chư pháp nhân không giống nhau nên chư 
pháp quả cũng khác nhau. 


Dvinndtm pana Samadlunnamm tdụ~— nãngkarapdm - 2 định 
này thì khác nhau ra sao? Upacaäre angami na thãmdqjatfãni 
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honH — ở Cận định (upacara samađhi), những chì thiền 

(jhãnanga) chưa được mạnh mẽ, dù chúng xuất hiện, nhưng 

chúng chưa mạnh mẽ lắm. A#ganam athãmajätattã, yathã 

nãma (daharo kumaradko Hhkh,pfwqf thapjydmano 
punappuna DhHHmIÿd„.ộ pdafdf, cVdinevd  Hpacñre 
unppannc cñủẲqm Kalena nữnifqtmadranmmmatuam karotl, 
kãlena bhavangamofarafi — đôi khi “ân tướng chỉ tịnh" 

(samatha nữmïffa) được lây làm cảnh và đôi khi rơi vào hữu 

phân (bhavañga). 

-_ Nếu vị ấy tu tập thiền theo 4 giới (dha£u), đôi khi vị ấy 
dùng 4 giới (đhZiz) làm cảnh, đôi khi vị ấy rơi vào hữu 
phân. 

-_ Nếu vị ấy tu tập thiền theo xương, đôi khi vị ấy lấy tợ 
tướng (pa/ibhäganimifa) xương làm cảnh, đôi khi vị ấy 
rơi vào hữu phần. 

-_ Tương tự đối với thiền theo kasi„a biến xứ trăng, đôi khi 
vị ấy lấy tợ tướng trăng làm cảnh, đôi khi vị ấy rơi vào 
hữu phân. 

Tại sao? Bởi vì vào giai đoạn Cận định („nacara samađhì), 

5 chỉ thiên (/hãnanga) không đủ mạnh đề duy trì tâm. Ví dụ, 

một đứa bé đứng thẳng với sự trợ giúp của một người trưởng 

thành, nhiều lần té xuống mặt đất. Cũng vậy, ở “cận định" Š 

chi thiền gọi là tầm (yửakka), tứ (vicära), hỷ (pïfi), lạc 

(sukha), định (ckageai4) không đủ mạnh. Chúng không có 

đủ sức mạnh đề duy trì, giữ tâm tu tiễn (Phavana cirfa) suốt 

thời gian. Cho nên, đôi khi vị ấy có thê rơi vào hữu phân; 
đôi khi bắt ân tướng (n„ửnifra) của thiền của vị ấy. 

Vào giai đoạn Cận định („pacara samađh¡), khi những chì 

thiền (/hãna»ga) không mạnh mẽ, nếu tâm được nới lỏng 

theo cảnh, dù đó là kzsiza biến xứ trăng, xương hay 4 giới 
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(dhãm), vị ấy sẽ rơi vào hữu phần (bhavanga). Điều gì sẽ 
xảy ra nêu vị ấy rơi vào hữu phần? Đôi khi thiền sinh có thể 
nói họ dường như trải nghiệm Nibbãna bởi vì thiền sinh bị 
rơi vào hữu phân nói rằng họ biết không có cái chỉ. Có một 
lý do để nói răng vị ấy biết không có cái chi. tâm hữu phần 
(bhavanga cifa) là tâm bắt cảnh sanh vào lúc “tâm đồng lực 
cận tử” (maranäsanna javana cita) gần đang chết trong 
kiếp quá khứ. tâm hữu phần không bắt cảnh hiện tại dù nó 
là biến xứ trăng, xương hay 4 giới (đhZíu) mà vị ấy đang tu 
tập. 

[Điểu này được nói rằng: một thiên sinh cũng có thể tu tập 
chín biễn xứ khác để đạt thiên vô sắc (aripa jhãna) trước 
khi chuyển sang thiên quán (vipassan3)]. 
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_- CHƯƠNG 5§- 
BÓN THIÊN BẢO HỘ 


1) Mettä Bhãvanã — Tu Tiến Thiền Lòng Từ 

Tối nay thời thuyết sẽ là về 4 thiển bảo hộ. Thiền sinh muốn 
tu tập thiên “lòng từ” (m4) cân biết thiền “lòng từ” (me//2) 
nên hay không nên hướng về những dạng người nào. Trong 
lúc thiền Tòng từ” hướng riêng về một người thì có một dạng 
người mà thiền “lòng từ” (#Z) không nên hướng về là 
người có giới tính đối lập. Tuy nhiên, người có giới tính đối 
lập có thể được gồm vào trong lúc thiền “lòng từ” không chỉ 
rõ như “mong cho tất cả chúng sanh có sự sống..., mong 
cho tất cả đàn ông..., mong cho tất cả đàn bà..., (Sabbe 
satta, sabbe pang, ..., sabba ifthiyo, ...). Ví dụ, một thiền 
sinh nữ không nên thiền “lòng từ” (e) hướng riêng về 
một người nam. Tương tự, một thiền sinh nam không nên 
thiền “lòng từ” (mezã) hướng riêng về một người nữ. Nếu 
vị ấy làm như vậy, tham luyến (rzga) có thể sanh và thiền 
có thê bị “hoại”. 


Thiền “lòng từ” (we/zz) không nên hướng đến một người đã 
chết vì không thê đạt được thiên (#ãna). Điều câm đối với 
thiền “lòng từ” (e2) là hướng riêng về người có giới tính 
đối lập và người đã chết. Những người không được thiền 
“lòng từ” (me) hướng về lúc ban đầu là: l) người yêu 
thương nhất, vì ưu (domanassa) có thê sanh; 2) một người 
trung dung, vì có thể có một chút khó khăn lúc ban đầu; 3) 
một kẻ thù (người mà thiền sinh ghét bỏ), vì nó rất khó cho 
“lòng từ” (me/zã) sanh lúc ban đầu. Cho nên, người đầu tiên 


82 Pq Auk Tawyq Sayqdaw 
để thiền “lòng từ” (me) hướng về phải là một người đáng 
kính có cùng giới tính. 
Trong Mã sua, Đức Phật dạy chư bhikkhu thiền quán 
(vipassana) dựa vào thiền biến xứ (kasipa). Nhưng chư 
bhikkhu bị nhiễu loạn bởi chư thiên (đeva) và khi họ trở lại 
với Đức Phật, họ được hướng dẫn thay đổi bồi dưỡng 
(parihariya) thiền từ thiền biến xứ (kasina) sang thiền “lòng 
từ” (metiä). Pãrihãriya nghĩa là thiền luôn được tu tập. biến 
xứ (kasina) và “lòng từ” (mefa) có thê được phối hợp chặt 
chẽ với nhau vì tợ tướng (pafibhãganimiiia) của biễn xứ 
(kasina) được mở rộng ra xung quanh khắp mười hướng và 
“lòng từ” (e4) cũng được trải ra hướng về tất cả chúng 
sanh có sự sông trong 10 hướng. Thêm nữa, nếu thiền sinh 
thành thạo trong pháp thuận. thục của thiền Qhana) thứ tư 
của kasina biễn xứ trắng, vị ấy có thể dễ dàng chuyền sang 
thiền “lòng từ” (e#a), dễ dàng đạt được “thiền lòng từ” 
(metta Jhana). Đây là vì mãnh lực ủng hộ (Ipamissaya- cận 
y) của thiền (/hãna) thứ tư làm tăng hiệu quả của tiễn trình 
“tu tiễn lòng từ” mefä bhaãvang). Một tụ tiễn (bhãvan3) có 
thể ủng hộ một tu tiến (bhãvan) khác bằng mãnh lực ủng 
hộ (upamissaya saffi — sức mạnh cận y). 


Thiền sinh nhập vào thiền (hang) thứ tư của kasina biến xứ 
trăng lần nữa. Khi ánh sáng của thiền thứ tư trở nên rực rỡ 
thì băng mãnh lực của ánh sáng đó, soi sáng theo người cùng 
giới tính mà bạn sẽ thiền “lòng từ” we) hướng đến. Kế 
đến thiền: Ayørm sappuriso avero hofu, anigho' hofu, 
abyäpdajjho2 hotu, sukhT affãnart pariharafu — “l) Mong 


1 Anikha: vô phiền não. 
? abyäpajjha : vô sân độc. 
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cho “người thiện nam” này được thoát khỏi những nguy 
hiểm, 2) thoát khỏi những khổ tâm, 3) thoát khỏi những khô 
thân, 4) Mong cho vị ấy tự chăm sóc được hạnh phúc và 
khỏe mạnh”. Thiền rải “lòng từ” (ze/Z) bằng 4 cách này đến 
3 hay 4 lần, sau đó chọn một cách bạn thích nhất. Ví dụ, 
“Mong cho người nam thoát khỏi những khổ tâm”. Đây là 
người bạn quí nhất và vì vậy nên được dùng để thiền “lòng 
từ” (meff4) về :. phía người đáng kính sau khi chiếu sáng ánh 
sáng rực rỡ về phía vị ấy. “Mong cho “người nam đạo đức” 
này thoát khỏi những khổ tâm, mong cho vị ấy thoát khỏi 
những khô tâm...°. Tâm tu tiễn (bhãvang cia) nên được 
đặt hướng về hình dáng của người đáng kính đang tươi cười, 
được thoát khỏi những khổ tâm. Thiền “lòng từ” (m2) lẫy 
pháp chế định (pzññarri) làm cảnh, không dùng pháp siêu lý 
(paramartha). Vì vậy, tâm cần phải được có định hay tập 
trung tốt hướng về hình dáng của người đang tươi cười, 
được thoát khỏi những khổ tâm thì nó là gần với thiền. Khi 
chiếu sáng ánh sáng hướng về người đó, nó được nhắc chọn 
tư thế của người đó; dù là đang tươi cười, đang đứng hay 
đang ngồi là đang trong tư thế đang hạnh phúc. 


Kế đến thiền như đã đề cập trước, “Mong cho người nam 
đạo đức này được thoát khỏi những khổ tâm, ...”. Khi tâm 
được tập trung cô định hướng về chúng sanh có sự sống chế 
định ít nhất khoảng 1 giờ đồng hồ, nếu quan sát thấy biết rõ, 
trong tâm này Š chi thiền (/hananga) tầm (wửakka), tứ 
(vicara), hỷ (7i), lạc (sukha), định (ekagøa/4) sinh khởi rõ 
ràng. Nếu những chi phân này sinh khởi rõ ràng, thiền thứ 
nhất đã đạt được. Khi â ây, thiền sinh có tu tập kzsiza biến xứ 
trăng trước cho đến thiền (7hãna) thứ tư có thể đễ dàng thành 
tựu đến thiền thứ hai (của “lòng từ” - ze/Z). Đây là do mãnh 
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lực ủng hộ từ thiền thứ tư. Cho nên lìa bỏ tầm (wiakka) và 
tứ (yicãra) từ thiền thứ nhất đưa đến thiên thứ hai. Nếu lìa 
bỏ thêm hỷ (p7), thiền thứ ba được đạt chỉ có 2 chỉ thiền là 
lạc (sukha) và định (ekagga/4). Với loại thiền này, thiền 
sinh không thê vươn đến thiền thứ tư, tại sao? Tâm đang 
mong muốn cho người khác “được thoát khỏi những nguy 
hiểm, thoát khỏi những khổ tâm, thoát khỏi những khổ thân” 
có thể nào ở trạng thái xả („pekkhä) hay chăng? Xả không 
được thiết lập. Cho nên, “tu tiến lòng từ” (meitã bhãvan8) 
chỉ có thê đạt đến thiên định thứ ba (3'4/hãna samadhi). Sau 
khi đạt được thiền thứ ba bằng cách rải lòng từ 'Mong cho 
vị ấy thoát khỏi những khổ tâm, tiếp tục đạt thiền thứ ba 
lần lượt bằng 3 cách “rải lòng từ ze/#ã' khác, từ cách này 
đến cách khác. Đó là có khả năng lần lượt đạt đến thiền thứ 
ba bằng “mong cho vị ấy thoát khỏi những nguy hiểm”; sau 
đó có khả năng lần lượt đạt đến thiền thứ ba bằng cách rải 
lòng từ 'mong cho vị ấy thoát khỏi những khổ thân'. Kế đến 
có khả năng lần lượt đạt đến thiền thứ ba bằng cách “mong 
cho vị ấy tự chăm sóc được hạnh phúc và khỏe mạnh". 


Sau khi được thành công như vậy, chọn thêm người khác 
cũng đáng tôn kính và thiền “lòng từ” (me) hướng về vị 
ấy băng 4 cách, đạt đến thiên thứ ba với mỗi cách riêng. Sau 
đó chuyên sang người kế tiếp cho đến 4 hay 5 người đáng 
kính được thiền hướng đến tới thiền thứ ba, về phía mỗi 
nØƯỜI. 


Khi chuyên sang thiền “lòng từ” (ezä) hướng về người quí 
mến cùng giới tính như cha hay mẹ, anh em trai hay chị em 
gái, hoặc người thân cùng giới tính. “Lòng từ” (met14) hướng 
vê người đáng kính và “lòng từ” (me//đ) hướng về người yêu 
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quí phải giống nhau. Sau đó, thiền hướng về người trung 
dung, không ghét cũng không thương, chọn 4 hay Š người 
như vậy, lần lượt thiền cho đến thiền thứ ba, riêng từng 
người này đến người khác. Sau khi thành công, chuyên sang 
kẻ thù. Đây có nghĩa là đối với thiền sinh có kẻ thù hay 
người ghét. Nếu không có thì không cần thiết thiền hướng 
về người như vậy. 


Hỏi: Rải “lòng từ” hướng về kẻ thù ra sao? Sau khi thiền 
“lòng từ” hướng về những người đáng kính, yêu thương và 
trung lập, khi “lòng từ” (e4) được mạnh mẽ, mãnh liệt, 
chiếu sáng băng ánh sáng hướng về kẻ thù cùng giới tính, 
thiền “lòng từ” (me) hướng về vị ấy, 'mong cho “người 
nam đạo đức" này được thoát khỏi những nguy hiểm, thoát 
khỏi những khổ tâm, thoát khỏi những khổ thân, tự chăm 
sóc đặng hạnh phúc và khỏe mạnh". Chọn bất cứ 1 trong 4 
cách rải này để đạt đến thiền. Nếu không có khả năng đạt 
đến thiền thì vị ấy cần phải tác ý như đề cập nhiều cách trong 
Visuddhimagøsa: là trong lúc đang ăn vật thực, vị ây loại bỏ 
xương và chỉ ăn thịt. Tương tự, mỗi chúng sanh nhân loại 
đều có phẩm chất đáng yêu hay đáng kính, tôn trọng. Tuy 
nhiên, vào lúc không chú ý đến bất cứ sự đáng ghét hay 
phẩm chất xấu nào của kẻ thù, thì thiền “lòng từ” (mefrä) 
hướng về vị ấy. Nếu không có khả năng đạt thiền (hãna) 
thì chuyên sang tác ý kế. Đức Phật dạy trong Anamaftakka 
Sammyutfa rằng tất cả chúng sanh có sự sông đều có liên quan 
với nhau trong vòng luân hồi (sưsãra) dài này; như cha 
mẹ, người thân, con trai, anh em hay chị em, v.v... Không 
có người nào không có sự liên quan với nhau. “Thù ghét lẫn 
nhau có thê xảy ra bây giờ nhưng trong kiếp quá khứ, anh 
ấy hay cô ấy có thể đã rất yêu thương, đối với tôi như con 
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trai hay con gái; Hoặc tôi có thê đã từng là con trai hay con 
gái của anh ây, cô Ấy, Xem xét như vậy, thiền “lòng từ” 
(merã) hướng về vị ấy. Theo cách này, “thiền lòng từ” 
(mefta jhãng) có thể đạt được. 
Tuy nhiên, dù nếu với cách tác ý này mà vị ấy không thê đạt 
đến thiên hang), bậc tu tiến cân phải có “lòng bị” (karuna) 
hướng về vị ấy, tại sao? Bởi vì tất cả chúng sanh có sự sông 
thì không có khả năng tránh khỏi già, bệnh và chết. Nếu vị 
ấy là một phàm phu (puthujJjana) thì vị ấy không thoát khỏi 
'khổ cảnh? (apäya). Vì vậy, tất cả chúng sanh đều đáng 
thương. Tác ý như vậy, bậc tu tiễn có thê đạt thiền (hang) 
bằng thiền “lòng từ” (me) hướng về kẻ thù. 


Nếu không thẻ, thì áp dụng phương pháp khác là phân tích 
những giới (đhZíu). “Khía cạnh nào làm tôi tức giận về anh 
ấy? Tôi tức giận về tóc của anh ấy? Về lông của anh ấy? Về 
móng của anh ấy? Về răng của anh ấy? Về da của anh ấy? 
Thịt? Gân? Xương? Tủy?? Mỗi phần trong 32 phần của thân 
đều được xem xét. Nếu tức giận không xuất hiện thì quan 
sát theo 4 giới (đhZíu) của kẻ thù. Như vậy sẽ dễ dàng cho 
những ai đã tu tập thiền 4 giới (đhZứu). “Tôi có tức giận với 
địa giới (paƒhavr dhafu) trong anh ta chăng? thủy giới (0o 
dhatu)) hỏa giới (fejo dhafu)) Hay phong giới (vấyo 
dhãm)?” Bằng cách tác ý theo những giới (đhã/u). sự tức 
giận có thể được làm dịu. Nếu thiền sinh thuần thục trong 
việc quan sát danh sắc (nãma rũpa) hay năm uấn (khandha) 
thì quan sát năm uẩn bằng tuệ, tác ý “tôi tức giận về uẫn 
(khandha) nào? “Sắc uẫn' (rũpakkhandha)? “Thọ uân" 
(vedanakkhandha)? “Tưởng uấn” (saññakkhandha)? “Hành 
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uấn” (saủkhãra-kkhandha)* “Thức uân'” (viãñãäna- 
kkhandha)? Tác ý như vậy, sự tức giận sẽ được làm dịu. 


Nếu không thì vị ấy cần phải xem lại về I1 lợi ích của “lòng 
từ” (meä). Vị ấy cần phải xem xét I1 lợi ích để tự động 
viên là tại sao vị ấy phải giận dữ hướng về kẻ thù nếu vị ấy 
có thể được II lợi ích của “lòng từ” (me). nêu vị ấy tu tập 
thiền “lòng từ” (we#z). Sau khi xem xét như vậy, với mong 
muốn được những lợi ích này, nếu vị ấy nhập vào thiền 
“lòng từ” meứä) rải “lòng từ” (meffã) hướng đến kẻ thù, vị 
ấy có thê đạt thiền “lòng từ” (we/za) thành công. 


Cho nên, về “từ nghiệp xứ” (metä kammafhäna), trước tiên 
bậc tu tiền cần phải bắt đầu bằng thiền “lòng từ” (met/4) 
hướng về chính mình (z#a). Có 4 dạng người trong chuỗi 
nối tiếp: chính mình (z2), người đáng kính (piy2), người 
trung dung (a77hafa) và kẻ thù (ver). Trong 4 dạng người 
này, để đạt “thiền lòng từ” (meffã jhãna), dạng người đầu 
tiên cần phải được loại ra vì bậc tu tiễn không thê đạt được 
“thiền lòng từ” băng cách “thiền lòng từ” hướng về chính 
mình. Đối với thiền sinh đã đạt thiền thứ tư bằng kasina biễn 
XỨ trắng, nếu vị ây muốn đạt “thiền lòng từ”, với sự trợ ø1úp 
của thiền định thứ tư đó, vị ấy tu tập để nhập vào “thiên lòng 
từ” băng cách thiền hướng về người đáng kính. Sau khi 
thành công thì tu tập hướng về người thương yêu. Hai người 
này được gọi là người đáng quí (piya). Sau khi thành công 
trong việc nhập vào “thiên lòng từ” hướng về 2 dạng người 
này, kế đến nhập vảo “thiền lòng từ” bằng cách “thiền lòng 
từ” hướng về người cùng giới tính. Kế đến, chỉ khi “lòng từ” 
(mefä) trở nên mạnh mẽ, nhập vào “thiền lòng từ” bằng cách 
thiền hướng về kẻ thù. Đối với những ai không có kẻ thù 
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hay người ghét thì không cần thiết phải rải “lòng từ” đến 
dạng người này. Đó chỉ cho những ai có kẻ thù hay người 
ghét. Kế đến đối với những ai có người ghét, dạng kẻ thù 
nào vị ấy nên rải “lòng từ” (meiã) đến trước? Vị ấy trước 
tiên nên thiển “lòng từ” (e4) hướng về kẻ thù mà vị ấy chỉ 
tức giận một chút. Để người bị coi khinh nhất đến cuối. 
Thiền hướng về kẻ thù sau khi xem lại những lỗi lầm của sự 
tức giận và những lợi ích của “lòng từ” (e4) như đã đề 
cập trên. Thiền cho đến khi đạt được thiền thứ ba bằng mỗi 
trong 4 cách rải “lòng từ” („e#). Trong mỗi cách, thiền cho 
đến khi đạt được thiên thứ ba. 


Sau khi thành công trong thiền từ người này đến người khác 
cho đến người ghét nhất, bậc tu tiền phải tu tập thêm loại bỏ 
sự phân ranh giới (sữnã sambheda). Sima nghĩa là sự phần 
ranh giới hay ranh giới; Sưmbheda nghĩa là loại bỏ. Sự phân 
ranh giới này là chi? Nếu bậc tu tiến có thể rải “lòng từ” 
(meriã) đến một người mà không đến được với người khác 
thì vẫn có “phân ranh giới”. Bậc tu tiễn phải tu tập để được 
bình đắng mà không phân biệt. Trong giai đoạn thiền này 
hướng về 4 người: chính mình (z2), người đáng kính 
(piya), người trung dung (na77/haffa) và kẻ thù (ver?), từng 
người một. Bậc tu tiễn không thê đạt đến thiền bằng thiền 
“lòng từ” (me) hướng về chính mình (z4); cho nên thiền 
hướng về chính mình chỉ là một ví dụ như “mong cho tôi 
thoát khỏi những nguy hiểm; thoát khỏi những khổ tâm; 
thoát khỏi những khổ thân; tự chăm sóc đặng hạnh phúc và 
khỏe mạnh” khoảng 3 hay 4 lần. Đó chỉ là một ví dụ, “ngay 
cả, tôi mong cho tôi thoát khỏi những nguy hiểm, người 
khác cũng mong cho họ thoát khỏi những nguy hiểm; ngay 
cả, Tôi mong cho tôi thoát khỏi những khổ tâm, người khác 
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cũng mong cho họ thoát khỏi những khổ tâm, v.v...”. Sau 3 
hay 4 lần như vậy, nhập vào thiền (na) bằng thiền hướng 
về người đáng kính bằng 4 cách rải “lòng từ” (meiã) cho 
đến khi đạt được thiền thứ ba lần lượt riêng trong mỗi cách. 
Sau đó nhập vào thiền bằng thiền hướng về người trung 
dung băng cách rải “lòng từ” (mã) cho đến khi đạt được 
thiền thứ ba bằng mỗi cách. Chỉ sau đó, nhập vào “thiền lòng 
từ” (mefä jhãna) bằng cách thiền hướng về kẻ thù bằng 4 
cách cho đến khi đạt được thiền thứ ba ở mỗi cách. Sau đó, 
lần nữa thiền “lòng từ” (e4) hướng về tự ngã; rồi lần lượt 
thiền hướng về người đáng kính khác, người trung dung, kẻ 
thù khác. Có găng đạt “thiển lòng từ” (meffã jhãna) trong 
cách này hướng về mỗi người. Sau khi thành công thì thiền 
lòng từ” (mefia) hướng về chính mình lần nữa. Sau đó, thiền 
lần lượt hướng về người đáng kính, người trung dung và kẻ 
thù khác. Do thiền như vậy, điều gì sẽ xảy ra khi “lòng từ” 

(mefia) trở nên mạnh mế? “Lòng từ” (neíz4) sẽ trở nên bình 
đăng hướng về 4 dạng người này: chính mình, đáng kính, 

trung dung và kẻ thù; mà không có “lòng từ” (nef4) hướng 
về bất cứ người nào nhiều hơn. Đó được nói rằng vị ấy có 
Sima Sambheda, loại bỏ sự phân ranh giới. Một SỰ SO sánh 
được đề cập trong sách. Nếu vị Ấy. được yêu cầu chỉ ra l 
trong 4 người đề giết và nếu vị ấy vân chọn ra được Ï trong 
số ấy thì “lòng từ” (meizã) của vị ấy vẫn chưa bình đắng. 
Nhưng nếu vị ấy không có sự mong muốn chỉ ra bất cứ ai vì 
tất cả là bình đăng thì sự phân ranh giới bị loại bỏ. 

Chỉ sau khi sự phân ranh giới bị loại bỏ, bậc tu tiến nên 
chuyền sang “rải lòng từ vô hạn lượng (anodhiso pharanä 
meffä) bằng 5 cách và “rải lòng từ có hạn lượng, có phân 
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biệt” (odhiso pharanã! mefiã) bằng 7 cách. Ngoài khả năng 
loại bỏ sự phân ranh, nếu bậc tu tiễn thiền “lòng từ” (met/a), 
trải khắp như “Mong cho tất cả chúng sanh có sự sống ... 
(Sabbe safã), bậc tu tiến không thê đắc “thiền lòng từ” 
(mettã jhãna). 5 “lòng từ tỏa khắp vô lượng” (Anodhiso 
pharanã meträ) là: tất cả chúng sanh có sự sống, tất cả chúng 
sanh đang thở, tất cả loài vật, tất cả người, tất cả những ai 
đạt được sự hiện hữu. (Sabbe safta, sabbe pana, sabbe 
bhưa, sabbe puggala, sabbe aftabhäavapariyapanmd). 
“Mong cho tất cả chúng sanh có sự sống được thoát khỏi 
những nguy hiểm; được thoát khỏi khổ tâm, được thoát khỏi 
khổ thân; tự chăm sóc đặng hạnh phúc và khỏe mạnh". Chú 
giải đã đề cập một sự so sánh để được thuần thục trong thiền 
dòng từ” (mefí4). Một người nông dân đang đi cày ruộng 
bắt đầu từ một nơi nhỏ ở giữa rồi dần vị ấy cày rộng hơn và 
rộng hơn cho đến cả thửa ruộng. Cũng vậy, rải “lòng từ” 

(meiã) khắp băng 5 cách “rải lòng từ vô hạn lượng” 
(anodhiso pharanã meffa) và 7 cách “rải lòng từ có hạn 
lượng” (odhiso pharanä mefiã) bắt đầu từ gần bên và dần 
rộng hơn. Ví dụ bắt đầu từ một tu viện. Dùng 12 nhóm 
chúng sanh làm cảnh. 


Trong 12 nhóm này, thiền “lòng từ” (me) bắt đầu với 5 
nhóm đầu đã đề cập trên “từ vô lượng” (anodhiso metiä). Kế 
đến soi, chiếu sáng ánh sáng của thiền (na) thứ tư của 
thiền kasina biến xứ trắng trong phạm vi tu viện để có thê 
thấy chúng sanh có sự sống. Chư thiên (Deva), bàng sanh, 
chúng sanh nhân loại, chúng sanh ở cõi khổ (apäya); tất cả 
đều được bao gồm. Thấy họ bằng ánh sáng “thiền lòng từ” 


1 pharanä: rải, tỏa khắp, phóng tâm đến. 
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(meriã) hướng về họ như “mong cho tất cả chúng sanh có sự 
sống được thoát khỏi những nguy hiểm, ...” lần lượt cho đến 
thiền thứ ba (3 /hãna) được. Đối với thiền sinh đã thành 
công trong “thiền lòng từ” (mefã jhãna) trước trong việc 
loại bỏ sự phân ranh giới (sữnã sambheda), họ rất dễ đạt 
“thiền lòng từ” (mefã jhãna) trong giai đoạn này. Sau khi 
đạt đến thiền thứ ba (3'4 /;ãna) bằng thiền với “được thoát 
khỏi những nguy hiểm' kế đến thiên “lòng từ” (me) thêm 
nữa cho đến thiền thứ ba (3 /»na) với 'được thoát khỏi 
những khổ tâm”. Sau khi thành công, kế đến với “được thoát 
khỏi những khổ thân cho đến thiên thứ ba (34 /;zna). Kế 
đến, với “tự chăm sóc đặng hạnh phúc và khỏe mạnh" cho 
đến thiền thứ ba (34 /»zna). Bậc tu tiến phải thiền theo mỗi 
cách của 4 cách lần lượt hướng về tất cả chúng sanh có sự 
sông (sưbbe sarã); kế đến 4 cách lần lượt hướng về tất cả 
chúng sanh đang thở (sabbe pãn8); kế đến 4 cách lần lượt 
hướng về tất cả loài vật (sœbbe bhữi); kế đến 4 cách lần 
lượt hướng về tất cả người (sabbe pugsala); kế đến 4 cách 
lần lượt hướng về tất cả loài có xác thân (sabbe 
aftabhavapariyapanna). Chúng được gọi là “từ vô lượng” 

(anodhiso mefiã) vì không có mục tiêu hướng về bất cứ 
riêng chúng sanh nào. 


Sau khi hướng về 5 nhóm này thành công, tu tập thêm bằng 
7 cách “rải lòng từ có hạn lượng, có phân biệt” (Ódhiso 
pharana meffa). °QOdhiso` nghĩa là có vài sự phân biệt. Phân 
biệt ra sao? 

1) Sabbä Irthiyo — tất cả giỗng cái. Như đã đề cập trước là 
việc không thích hợp rải “lòng từ” (nef4) riêng đến một 
người khác giới tính. Nhưng bậc tu tiễn có thể thiền 
“lòng từ” (net) hướng đến giới tính đối lập thành một 
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khối hay nhóm. Thiển băng 4 cách hướng về tất cả 
người nữ cho đến thiền thứ ba (314 /;Zna). 

2) Sabbe Purisä — tất cả giỗng đực tuần tự bằng 4 cách 
tương tự; kế đến 

3) Sabbe Ariyä - tất cả bậc Thánh; kế đến 

4) Sabbe Anariyä — tất cả người phàm; kế đến 

5) Sabbe Devã - tất cả chư thiên. Nói răng, nếu vị ấy đang 
thiền hướng đến những người bên trong tu viện thì vị ấy 
cần thấy chư thiên trong khu vực. Sau khi thấy họ băng 
ánh sáng, thiền “lòng từ? (meizã) hướng về họ. 

6) Sabbe Manussä — tất cả người nhân loại. 

7) Sabbe Vinipätikã — tất cả người khô. Gồm tất cả bàng 
sanh, a-tu-la (zsura) và ngạ qui (pe/a). Nhìn qua khu đất 
trong khu vực. Nếu có chúng sanh địa ngục, họ cũng 
được gồm vào. Thiền “lòng từ” (zeizã) hướng về những 
chúng sanh này nói chung để đạt “thiền lòng từ” (me/fã 
jhãna) bằng 4 cách “lòng từ” (me#Z) mong muốn. 


Bây giờ cả thảy có 12 cách rải hay tỏa khắp: 7 cách “lòng từ 
có hạn lượng" (odhiso mefí4) và 5 cách “lòng từ vô hạn 
lượng? (anodhiso mefä). Bậc tu tiễn cần phải nhập vào 
“thiền lòng từ” (mefã jhãna) bằng từng cách của 4 cách 
“lòng từ” (meiã) mong muốn dựa vào từng cách rải hay tỏa 
khắp này. Vì vậy, có 48 cách thiền “lòng từ” (we#ä) cho bên 
trong khu vực tu viện. Sau khi thành công trong 48 cách này 
bên trong tu viện, mở rộng đến 2, 3 khu vực khác (có những 
tu viện khác gần tu viện này). Thiền bằng 48 cách rải “lòng 
từ” (me). Sau khi thành công, dân dân mở rộng một chút: 
từ một làng, rồi dần 2 làng, 1 thị trần, rồi dần 2 thị trần, 3 
thị trấn, v.v... rồi cả một quốc độ, kế đến cả thế giới, rồi 31 
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cõi hiện hữu, cả vũ trụ (cakkavaia). Sau khi thành công 
hướng đến cả vũ trụ (cakkavaia) bằng 48 cách rải tỏa khắp, 
thiền “lòng từ” (ma) thêm nữa cho đến vũ trụ vô tận 
(ananta cakkavala). Trong 3] cõi, nó được gọi một vũ trụ 
(cakkavaila). Có nhiều 31 cõi, nhiều vũ trụ (cakkaväia). Cho 
nên, thiền “lòng từ” (meiã) bằng 48 cách rải/ tỏa khắp vũ 
trụ vô tận (ananfa cakkavala). 


Đây được gọi là sự tỏa khắp (vipphãra); “lòng từ” (meffä) 
được tỏa rộng rãi, cùng khắp và mạnh mẽ. “Lòng từ” (mefrä) 
này được tỏa khắp đến tất cả chúng sanh trong vũ trụ vô tận 
cũng được gọi là aparimana!, là “lòng từ” (mef) vô hạn 
hay không thê đo lường. “Vị ấy có “lòng từ” (ea) đỗi với 
chúng sanh này nhưng không có “lòng từ” đối với chúng 
sanh kia”; sự giới hạn như vậy bị loại bỏ. Nếu bậc tu tiến 
luôn nhập vào “lòng từ” (me) vô hạn, không thể đo lường 
này thì “lòng từ” (mã) rất mạnh mẽ, như ví dụ về bậc đáng 
kính Tôn giả VIsakha mahathera — người nhân loại thương 
mến ngài, chư thiên thương mến ngài. Đây là đối với người 
luôn nhập vào “thiền lòng từ” (mef# jhãna). Sau khi rải 
“lòng từ” (e3) đến vũ trụ vô tận, kế đến “rải lòng từ đến 
tất cả hướng" (disa pharanä meiiä). Chiễu ánh sáng đến 
hướng Đông. Có nhiều vũ trụ vô tận (ananfa cakkaväla) ở 
hướng đó. Thiền bằng 48 cách rải vào vũ trụ vô tận (anana 
cakkaväla) đó. Tương tự đối với hướng Tây, Nam, Bắc, 
Đông-bắc, Tây-bắc, Đông-nam, Tây-nam, trên, dưới; thiền 
“lòng từ” (meizã) bằng 48 cách rải vào tất cả những hướng 
này. Có cả thảy 480 cách rải “lòng từ” we#). Như đã đề 
cập trước có 48 cách rải hướng về vũ trụ vô tận (tức là không 


† Aparimäna : [a] không ranh giới, vô giới hạn, vô lượng vô biên. 
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có hướng rõ ràng), cho nên, cả thảy có tổng số 528 cách rải 
“lòng từ” (mezã). Thiền sinh nào có khả năng thiền 528 cách 
rải “lòng từ” (mef/ä) có hệ thống/ phương pháp rất rõ, nêu vị 
ấy tu tập thêm nữa, phương pháp “tu tiễn lòng từ” (me 
bhãvanä) đã dạy trong Metfä safã, thì vị ấy sẽ được thành 
công. Đây là tu tập thiền “lòng từ” (e4), là 1 trong 4 thiền 
bảo hộ. 


2) Buddhãnussati —- Niệm Theo Ân Đức Phật 

Sau khi thành công về thiền “lòng từ” (me), thiền sinh có 
thê chuyển sang “niệm theo ân Đức Phật” (Buddhãnussafi) 
dễ dàng. Bắt đầu bằng cách chọn một trong chín ân đức Đức 
Phật mà bạn ưa thích. Điều cần thiết là biết ý nghĩa của ân 
đức. Ví dụ, nêu bạn chọn ân đức Arahzm thì có 5 định nghĩa. 
Bậc tu tiến cần hiểu ý nghĩa của định nghĩa mà vị ấy thích 
nhất. Một trong những định nghĩa đó là “Ngài là bậc đáng 
được chư thiên và nhân loại tôn kính vì Ngài là bậc vô song 
về giới (7/2), định (samaä?), tuệ (pañña); vì vậy Ngài được 
gọi là 'Araha””. Lây ân đức đó làm cảnh đề mục của thiền, 
'Arahưm, Araham,... . Thiền ra sao? 


Trước tiên, củng cố định bằng thiền kasiza biến xứ trăng 
cho đến thiên định thứ tư (4° /hãna samadhi). Sau đó, khi 
ánh sáng trở nên rực rỡ, chiếu sáng hướng về tượng/ảnh Phật 
mà bạn tôn kính (tức là gây cảm hứng cho bạn)! — giống như 
trong thiền “lòng từ” (me) bạn chiếu sáng hướng về một 
người bạn muốn rải “lòng từ” (we#a), đễ đạt “thiền lòng từ” 
(mettã jhãna). Đề tượng/ảnh Phật cách khoảng 6 đến 9 feet 
(1,8m-2,7m), không quá xa cũng không quá gần. Trước tiên 


1 làm bạn khởi tâm kính ngưỡng. 
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giữ trong tâm như thê đó là một Đức Phật thật. Tu tập như 
vậy, nếu trong kiếp quá khứ gần của thiền sinh đã từng gặp 
Đức Phật khi còn tại thế thì hình dáng của Đức Phật thật đó 
có thê xuất hiện. Nếu hình dáng ấy xuất hiện thì dùng Đức 
Phật thật làm cảnh. Kế đến bạn phải chuyển sang ân đức 
khác. 


Hỏi: thiền theo sắc (ra) có tốt như thiền “niệm theo ân 
Đức Phật (Buaddhänussari) hay chăng? Có vài thảo luận về 
việc này. Tuy nhiên, có 6 định nghĩa về ân đức “Thế tôn” 
Bhagavä. Siri là một trong những ý nghĩa ấy (Vism, VII, 
61). “Si nghĩa là hình dáng thân sắc rực rỡ/ đáng kính. 
Cho nên dùng hình dáng thân sắc rực rỡ của Đức Phật làm 
cảnh là “niệm theo ân đức Phật” (Buddhanussari). Nó được 
sồm trong chín ân đức Phật. Bậc tu tiến có thể thiền theo 
một ân đức chuyên từ hình dáng thân sắc. Bậc tu tiễn có thể 
hỏi, nếu trong kiếp quá khứ vị ấy từng gặp một vị Phật khi 
còn tại thế rất xa trong quá khứ hoặc vị ây chưa từng gặp 
một vị Phật trong kiếp sống quá khứ, vị ấy có thể làm gì nếu 
hình dáng thân sắc của một Đức Phật quá khứ không sinh 
khởi trong tâm? Trước tiên vị ấy có thê thiền tương tự theo 
hình dáng thân sắc của một Đức Phật (Buddha rữpa) mà vị 
ấy tôn kính nhất và kế đến chuyền từ thiền theo hình dáng 
thân sắc của Đức Phật (Buddha rñữpa) sang thiền theo một 
ân đức Phật. 


Đề chuyên từ thiền theo hình dáng thân sắc sang thiền theo 
ân đức Araham. tầm niệm “Araham, Araham,... , lây ân đức 
đáng tôn kính bởi nhân loại, chư thiên, Phạm thiên 
(Brahma) vì giới (s11a), định (samađi), tuệ (pañña) vô song 
của Ngài làm cảnh; chuyên từ hình dáng sắc thân sang ân 
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đức. Khi thiền như vậy, tâm trở nên tập trung định theo ân 
đức Arahzm, hình dáng sắc thân của Đức Phật Buddha có 
thê biến mất. Nếu hình dáng biến mất, đừng tìm hình dáng. 
Chỉ cố gắng giữ tâm tập trung định theo ân đức. 


Trong cách này, khi tâm trở nên tập trung định theo ân đức 
khoảng 1 giờ đồng hồ, kế đến, khi tâm được định sinh khởi 
nương vào sắc ý vật (hadaya varfhu), nêu bạn quan sát sắc 
ý vật (hadaya vafthu), bạn sẽ thấy tâm (yiakka), tử (vicära), 
hỷ (1). lạc (sukha), định (ekagga/a). Đây là phương pháp 
cho thiên “niệm theo ân Đức Phật (Buddhanussafi), lẫy ân 
đức Araham làm cảnh. Cách làm tương tự đối với thiền theo 
những ân đức khác như ,Sarmmuasambuddho, vựj7a-carana 
SaIr1panno, V.V... 


3) Asubha Kammatthãna (Bắt Tịnh Nghiệp Xứ) - Thiền 
Về Sự Ghê Tớm Về Tử Thi 

Sau khi thành công trong thiền “niệm theo ân Đức Phật” 
(Buddhänussari), bậc tu tiến có thể chuyển sang thiền bất 
tịnh nghiệp xứ (asubha kammafthana). Có 2 phương pháp 
trong thiền bắt tịnh (asubha). Một phương pháp là thiền theo 
bắt tịnh (zsubha) là một đề mục chỉ tịnh (samarha) trong khi 
phương pháp khác là thiền theo bất tịnh (zsubh2) như một 
cảnh, đối tượng quán (vyinassanđ). Là một cảnh, đề mục “chỉ 
tịnh” (samarha), nêu thiền sinh là nữ thì vị ấy phải thiền theo 
tử thi nữ mà thôi; nếu thiền sinh là nam thì vị ấy phải thiền 
theo tử thi nam mà thôi. Đây là thiền để đạt “thiền thứ nhất 
bằng cách lấy tử thi làm cảnh. Kế đến vào giai đoạn cận 
định, khi tâm được có định theo tợ tướng (pafibhãganimiita) 
tử thi, tử thi có thể trở nên đẹp một chút. Nếu tử thi không 
cùng giới tính, tham ái (rãga) có thê sanh. Cho nên chỉ được 
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chỉ dẫn thiền theo tử thi có cùng giới tính để cho thiền không 
bị hoại bởi “tham ái” (raøa2). Tuy nhiên, trong pháp quán, 
minh sát (v»assan3), thiền này không đạt đến (bậc) thiền 
(jhãna) mà chỉ là giai đoạn quan sát thấy biết rõ sự sai lỗi, 
tội lỗi, bất lợi (ãđ7mava). Trong giai đoạn quan sát theo tội 
lỗi đó, bậc tu tiễn có thê thiền theo bắt cứ tử thi nào. Người 
nam có thể thiên theo bất cứ tử thi nào; người nữ có thể thiền 
theo bất cứ tử thi nào. Vấn đề này sẽ được nói thêm về 
phương pháp quán (yi2assana) trong mục quán (vi2assanđ). 
Bây giờ sắp nói về phương pháp “chỉ tịnh" (samafha). 


Visuddhimagsa hướng dẫn bắt đầu thiền bất tịnh (zsubha) 
cho những ai chưa đạt đến bất cứ (bậc) thiền (hãng) nào. 
Tuy nhiên trong tu viện này đối với những ai có khả năng 
tu tập kasiza biến xứ trắng đến thiền thứ tư, thiền bất tịnh 
(asubha) có thê được tu tập với sự trợ giúp của thiền thứ tư. 
Thiền sinh được hướng dẫn lẫy sự ghê tởm nhất của tử thi 
cùng giới tính làm cảnh mà thiền sinh đã từng thấy. Thiền 
sinh không cần đi đến nghĩa địa để thấy tử thi, tại sao? Bởi 
vì sau khi củng có thiền thứ tư bằng kasiza biến xứ trắng, 
khi ánh sáng trở nên rực rỡ, soi sáng về phía tử thi cùng giới 
tính ghê tởm nhất mà thiền sinh từng thấy trước đó. Vào lúc 
soi sáng, nêu thiền sinh đã từng thấy tử thi từ bên hong, thì 
có khả năng quan sát thấy biết rõ tử thi từ bên hong bằng 
ánh sáng; Nếu thiền sinh đã từng thấy tử thi từ chân, thì có 
khả năng quan sát thấy biết rõ tử thi từ chân. Chỉ khi tử thi 
trở nên trong suốt với tuệ thì thiền là “pa{ikula, patikHla, ...` 
hay “ghê tởm, ghê tởm, ...” bằng tuệ. 


Một số thiền sinh có thể gặp vài khó khăn. Họ nói răng 
không có thây một tử thi cùng giới tính. Đôi với những 
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người ấy họ cần đi và thấy một tử thi cùng giới tính đề lấy 
tướng bất tịnh (asubha nimiffa). Trong trường hợp này, khi 
thiền sinh đã thuần thục trong việc nhập vào thiền thứ tư 
bằng kzsina biến xứ trắng, vị ấy có thể được thành công đễ 
dàng lấy tử thi là tướng („ửnia) băng cách nhìn tử thi với 
đôi mắt mở sau khi xuất khỏi thiền thứ tư. Nếu không có đủ 
thời gian để nhập vào thiền bằng kasizøz biến xứ trăng, vị ấy 
có thể chỉ nhìn tử thi bằng mắt thường, lấy nó làm cảnh, 
thầm gán cho là “ghê tởm, ghê tởm, ...”. Kế đến, bằng sức 
mạnh của “thiền định thứ tư” 4° jhãna samadhi), ân tướng 
(niưmitia) này có thể là trong suốt trong thời gian ngăn (khi 
VỊ ây ngồi thiền). Khi tử thi trở nên trong suốt trong tuệ của 
vị ấy là ghê tởm, thiền giữ tâm tập trung vo theo nó, thầm 
gán cho là/ tâm niệm “ghê tởm, ghê tởm, ..... 


Khi thiền như vậy, không đề tâm hướng về giai đoạn vị lai 
của tử thi. Nếu vị ấy có khuynh hướng như vậy, tử thi có thể 
trở thành xương và từ xương trở thành bụi. Nhưng nó không 
như vậy đối với mỗi tử thi. Nó có thê thành như vậy đối với 
tử thi mà thiền sinh từng thấy một thời gian dài trước và tử 
thi đó ở tình trạng ghê tởm nhất, giữ tâm theo cảnh đề mục 
mà không đề hướng đến vị lai, thầm gán cho là “ghê tởm, 
chê tởm, ...”. Vẽ ghê tởm phải được rõ ràng với tuệ quán. 
Hầu hết có thê đạt định (samaäi) trong một thời ngôi do sự 
ủng hộ từ “thiền định thứ tư' (4° /hãna samädhi) từ kasina 
biến xứ trắng. Nếu không thê thì tu tập như vậy đến 2 hoặc 
3 thời ngồi. 

Khi tâm trở nên tập trung định theo tử thi ghê tởm đến 
khoảng I giờ đồng hồ thì tâm định này sinh khởi nương vào 
sắc ý vật (hadaya vaffhu) trong tìm, nếu vị ấy quan sát thấy 
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biết rõ bằng tuệ hướng về sắc ý vật (hadaya vathu), những 
chỉ thiền có thể được quan sát. 1) tầm (yiakka) là trạng thái 
ban đầu đưa tâm áp vào tử thi ghê tởm, 2) tứ (vicãra) là 
trạng thái tiếp tục duy trì âm hướng về tử thi ghê tởm, 3) hỷ 
(pï) là trạng thái hài lòng hướng về tử thi ghê tởm, 4) lạc 
(sukha) là trạng thái thọ vui phối hợp với vẽ ghê tởm của tử 
thi, 5) định (ekagsa/2) là trạng thái nhất tâm hướng về tử thi 
ghê tởm. 

Khi nảy sinh câu hỏi: vào lúc thiền dù hướng về xương hay 
tử thi, làm sao hỷ (0ø?) có thể sanh? làm sao lạc (sukha) có 
thể sanh? Đó là do sức mạnh của tu tiễn (?hãvanð) thiền nên 
hỷ (pï#i) và lạc (sukha) sanh, trong trường hợp này lấy tử thi 
shê tởm làm cảnh đề mục. Lấy ví dụ ngapï (trong ngôn ngữ 
Malaysia gọi là belacan: giữ vị của cá hay giữ vị của tôm) 
mà bạn luôn ăn. Nó có ghê tởớm không? Vâng, nhưng vì bạn 
pha chế nó bằng cách chiên nên không có vẽ ghê tởm. 
Tương tự, do sức mạnh của tu tiễn (b»ãvan3) nên hỷ (7i) 
và lạc (sukha) có thê sanh. Khi tâm được cố định theo tử thi 
ghê tởm và khi tu tiễn dần trở nên hoàn thiện, thì sẽ đạt tợ 
tướng (paƒibhaganimii(a). Nói cách khác là định (samađhi) 
tiễn tới giai đoạn Cận định (upacaära samadhi). Nếu tợ 
tướng (pafibhäganimifia) sanh, tử thi ghê tởm có thể trở nên 
đẹp nhất thời. Khi Ấy, do sức mạnh tu tiễn (bhãvan3), những 
chỉ thiền (hãnanga) hỷ (pñi) và lạc (sukha) có thể sanh. 


4) Maranänussati - Niệm Theo Sự Chết 


Thiền sinh nào có khả năng đạt đến thiên thứ nhất bằng đề 
mục tử thi ghê tởm có thê dê dàng chuyên sang thiên “niệm 
theo sự chêt” maranamussafi). Trong Maha safipafthana 
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suía Đức Phật có dạy: So ữmarmeva kãyd1ụ upasarmuharafi 
`Ayampi kho kãyo cvamdhammmo cvambhqvL evdm 
anafifo 'íi. Thiền sinh nào có khả năng đạt đến thiền thứ nhất 
bằng thiên bắt tịnh (zsubha), nếu vị ấy quán tự thân là một 
tử thi thì cảnh đối tượng là “tôi cũng sẽ chết. Sự chết là chắc 
chắn. Tôi không thể thoát khỏi sự chết. Tính chất ghê tởm 
(asubha) này chắc chăn sẽ xảy ra. Tôi có thể không bao giờ 
thoát khỏi sự bắt tịnh (zsubha) này” — kế đến, hình dáng thối 
rữa của tự thân có thể xuất hiện. Nếu nó xuất hiện, thiền 
theo hình dáng này, giữ tâm tu tiến (bhãvanã cifra) theo nó 
như Maranän me dhuvam. Jivitã me adhuvan — “sự chết 
của tôi thì chắc chắn, mạng sống thì không chắc chắn'. Bậc 
tu tiễn có thể thiền như vậy hoặc “mạng sống của tôi chỉ có 
chết là cuối cùng”. Đây là phương pháp thiền “niệm theo sự 
chết” (maranänussati). 


Bậc tu tiễn phải giữ tâm tập trung định theo tử thi thối rữa, 
shê tởm. Sau đó, vị ấy phải chuyên sang quan sát thấy biết 
rõ theo sự cắt đứt mạng quyền (/1i/indriya) là một thực tính 
siêu lý (paramatftha). Nếu tâm được tập trung định đến một 
giờ đồng hồ, v.v..., kế đến nếu vị ấy quan sát theo tâm định, 
5 chi thiền (uZnanga) sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, những chỉ 
thiền (#znañga) không phải là những chi thiền an chỉ 
(appanä jhãnanga). Chúng chỉ là những chỉ thiền của Cận 
định („acara samadh¡). Đầy là phương pháp “niệm theo sự 
chết” (maranänussati). 

Cả thảy có 4 thiền bảo hộ: Thiền “lòng từ” (e/2), thiền 
'niệm theo ân Đức Phật (8uddhãnussari), thiền bất tịnh 
(asubha), thiền “niệm theo sự chết? (marananussafi). Thiền 
sinh cần phải nhập vào “thiền lòng từ” (meffã jhãna) một 
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thời ngồi một ngày, thiền là 'Šabbe sa/ã' hướng đến tất cả 
chúng sanh trong tu viện, trong làng, trong vũ trụ vô tận. Đó 
là cách thoát khỏi những nguy hiểm vào lúc thiền. Thiền 
“niệm theo ân Đức Phật” (Buddhamwssafi) tự thoát khỏi 
những nguy hiểm và cũng đề cho tâm trở nên trong sáng. 
Đề tự bảo vệ khỏi sự nhiễu loạn bởi những ma qui (yakkha), 
phi nhân, v.v... hay khi tâm không trong sáng, thiền 'niệm 
theo ân Đức Phật” (Ð8uddhänussari). “Niệm theo sự chết” 
(maranänussatfi) cần phải được tu tập khi không có sự lo ưu 
(samvega) và khi vị ây muốn làm những kế hoạch khác. Tu 
tiến thiên bất tịnh (øsubha bhãyang) đặc biệt khi tham ái 
(rãga) sinh khởi. Như đã đề cập trên sau tử thi, mà VỊ ây 
từng thấy trước đó, sinh khởi trong tuệ quán Của VỊ Ấy, viây 
cũng sẽ thây tử thi của tự thân nếu vị ấy quan sát bằng tuệ. 
Tương tự nêu vị ây cũng quan sát người mà vị ấy có tham 
ái (raga) thì vị ấy có thể thây người này cũng bất tịnh 
(asubha). Đức Phật dạy thiền bất tịnh (asubha) đặc biệt cắt 
đứt “tham áI' (raga). 
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l - CHƯƠNG 6 - 
CHUYẺN SANG QUÁN, MINH SÁT (VIPASSANÄ) 
THÁY BIẾT RÕ SẮC PHÁP (RŨPA DHAMMA) 


Khi thiền sinh đã tu tập 4 “Thiền Bảo Hộ”, những chi phần 
được hoàn thành để chuyền sang kiến thanh tịnh (d//h¡ 
visuddhi). Phương pháp chuyền sang kiến thanh tịnh (đi//hi 
visuddhi) thường được dạy trong Kinh (sua). Sau khi xuất 
khỏi thiền (/»ãna) thứ tư kasina biến xứ trăng, vị ấy có thể 
bắt đầu quan sát! thấy biết rõ sắc (rữpa) hoặc VỊ ấy có thê 
bắt đầu thấy biết rõ danh (w„zma). Giả dụ vị ấy bắt đầu quan 
sát sắc (ra). Trong trường hợp này, củng cô định bằng 
thiền 4 giới (2;Zu). Khi ánh sáng trở nên mạnh mẽ, quan 
sát rõ 32 phần của thân đầy đủ một cách nhanh chóng. Sau 
S2 phân (kofthasa)”. cô định tâm theo xương ngoại phân chê 
tởm nhất. Thiền như thiền xương. Khi đạt được thiền thứ 
nhất chỉ tác ý, chú ý theo màu trắng của xương mà không 
chú ý theo sự ghê tởm của xương. Thiền như thiền kzsi„a 
biến xứ trắng lần lượt cho đến khi đạt được thiền (/hãna) 
thứ tư. Khi ánh sáng của thiền thứ tư trở nên sáng rực, bạn 
có thể chuyên sang kiến thanh tịnh (đi//hi visuddhi). 


Về phương pháp chuyển sang kiến thanh tịnh (đi//hi 
visuddhi), Đúc Phật dạy trong Mahã Assapura Sutta, 
Mulapannasa, Majjihima Nikãya vê chuyên sang quán 


1 Discerning: phân biệt (theo từ điển Anh — Việt phổ thông); = (v.t) paricchindati; viveceti: phân khai, 
phân ra, tách biệt, tách ra. (v.i) parijãnäti: khẳng định, liễu giới. (pp.) paricchinna: hạn định; vivecita: 
phân biệt; pariññãta: biến tri. 

?kotthasa : kotthasa (pu) [kottha+asa¿]: share, division, part; °kotthãsa (adj. ) divided 
into, consisting of. K. is a prose word only and in all Com. 


LIGHT OF WISDOMI - ÁNH SÁNG CỦA TUỆ - Chương 6 103 


(vipassana) từ thiền (/hãna) thứ tư. So evarn samähife ciffe 
parisuddihe parjyodate qnangane  Vigafipakkilese 
mudubhute kqamumnaniye thie anelijappafte qsavandam 
khayañanuaya citaim abhininnãmefi — thiền sinh nên tu tập 
phát triển đến thiền (#Zna) thứ tư cho đến khi tâm vị ấy 
được: 


1) Parisuddha — thanh tịnh, biến tịnh, hoàn mỹ 

2) Pariyodafa — Sáng TỰC rỡ 

3) Anangana — thoát khỏi tham ái (raøa) 

4) Vigatupakkilesa — thoát khỏi phiền não 

5) Mudubhuta — nhu nhuyến, dễ dạy 

6)Kammaniya  -— thích nghi, thích ứng với tu tiễn 


(bhãvan3). Đó có nghĩa là bất cứ “đề” 
nào trong 4 “Thánh đế” (Ariya sacca) 
mà vị ấy mong muốn biết rõ, nêu vị 
ấy có khuynh hướng hướng tâm đến 
“để? (sacca) ấy thì vị ấy sẽ thấy rõ về 
“để? ấy. Tu tập để được thích nghi. 

7) Thủa — tâm vững vàng 

8) Aneñjappaa  — tâm bất động, không lay chuyên 


Sau khi tu tiễn thiền (#ãna) thứ tư như vậy thì 4savãnam 
khayafiãnäya citatn abhininnãmefi — vị ây có khuynh 
hướng hướng tâm về “tuệ đạo ứng cúng" (Arahatia magga 
ñãna) nơi pháp lậu (ãsava) bị trừ tiệt. Điều chỉ xảy ra với 
khuynh hướng như vậy? So tdam dukkhanti yathabhitam 
pajanđti, qyatt0! dukkhasamudayotl yathabhufam pajanđti, 
qyamụ dukkhanirodhot yathabhHtam pajãnati, qaydm 
dukkhanirodhagamimr-pafipadati yathabhufaim pajãnãti — 
vị ấy thấy rõ theo thực tính “đây là khổ", “đây là nhân của 
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khổ”, “đây là sự dứt khổ”, “đây là con đường tu tập đưa đến 
sự dứt khổ” 

Theo lời dạy này, rõ ràng là Đức Phật có dụng ý để chúng 
ta tu tiễn định đầu tiên trước khi chúng ta cô gắng nhận thấy 
rõ 4 “Thánh đế”. Chỉ khi có định, bậc tu tiến mới có thể đạt 
đến tuệ thấy rõ theo thực tính. Cho nên, sau khi củng cô 
định, nếu bậc tu tiễn muốn chuyên sang kiến thanh tịnh 
(dighi visuddhi) bắt đầu với sắc nghiệp xứ (rữpa 
kammafthäna) để thấy rõ theo thực tính!, sắc uẫn (rữpa 
khandha) là phần của khô để, vị Ấy phải làm gì? Sau khi đạt 
thiền Qhana) thứ tư bằng køsiza biến xứ trắng, khi định 
được củng cô, không chú ý theo kasiza biến xứ trắng nữa. 
Quan sát thấy biết rõ theo 4 giới (đu) trong tự thân của 
vị Ấy. 

Thiền về 4 đại giới (đhãm) (pafhavT, ãpo, tejo, vãyo: địa, 
thủy, hỏa, phong - tất cả 12 trạng thái như trong CHƯƠNG 
T) trong thân bạn. Nếu toàn thân bạn xuất hiện hình dạng 
trăng do định (san) đã củng cô trước, rồi tiếp tục định 
theo việc thấy biết rõ 4 giới (dhafu) trong dạng trắng đó. 
Dần dần nó sẽ trở nên trong suốt như khối nước đá hay thủy 
tinh. Đối với thiền sinh có pãrzm?? quá khứ tốt, nêu vị ấy 
tiếp tục thiền, thấy biết rõ theo 4 giới (đhZ/„) ở dạng trong 
suốt đó. Kế đến, nó sẽ bị phá vỡ thành những hạt nhỏ gọi là 
bọn sắc (rữpa kalãpa). Nếu dạng trong suốt không vỡ thành 
những hạt nhỏ (bọn sắc #z/ãpa). thì quan sát theo hư không 
(akasa) (Khoảng không nhỏ) trong dạng trong suốt băng tuệ 
quán. Ví dụ, trên bàn tay có nhiều lỗ chân lông mà vị ấy 


† as it really is — như thật là 
? päramï : Completeness: tính chất hoàn toàn, tính chất đầy đủ, tính chất trọn vẹn; perfection: một 
cách hoàn hảo, đúng ở độ cần thiết; highest state 
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không thê thấy nếu vị ấy không chú ý. Nhưng nếu vị ấy nhìn 
chăm chú, vị ấy sẽ thấy có nhiều lỗ chân lông nhỏ. Cũng 
tương tự, nếu vị ấy thấy biết rõ theo hình dạng trong suốt có 
nhiều kẽ hở nhỏ hay khoảng không nhỏ được gọi là hư 
không giới (Zkãsa dhã£u). Không lâu sau, vị ấy thấy những 
khoảng không nhỏ giữa những bọn (#/ãpa), vị ấy bắt đầu 
thấy những bọn sắc (rữpa kalãpa). 


Nói chung có hai loại Kaiapa: Bọn (kalapa) thanh triệt và 
bọn (kaiapa) phi thanh triệt. Bọn (&2/4pa) thanh triệt là 
những bọn (#ziãpz) gồm “nhãn thanh triệt (cakkhu 
pasada), “nhĩ thanh triệt” (sofa pasađa), “tỷ thanh triệt” 
(ghana pasađa), “thiệt thanh triệt” (77vhaã pasađa) và “thần 
thanh triệt” (kayapasađa). “Thân thanh triệt” (kãyapasada) 
tồn tại khắp toàn thân. thân giới thanh triệt (wãyapasaaa) là 
giới (đh:íu) mà tâm nương sanh biết cảnh xúc chạm. Nếu 
có người chạm vào bất cứ phần nào ở thân của bạn, bạn đều 
có thê biết; cho nên, thân giới thanh triệt có khắp toàn thân. 
Trong khi nhãn giới thanh triệt thì chỉ tồn tại trong mắt; nhĩ 
giới thanh triệt chỉ tổn tại trong tai; tỷ giới thanh triệt chỉ tồn 
tại trong mũi; “thiệt giới thanh triệt” chỉ tồn tại trên lưỡi. 
Song, thân giới thanh triệt thì ở tất cả 6 xứ. 

Trước khi phân tích, phá vỡ “khối sắc” (ra ghãna) bạn sẽ 
thấy nó là một dạng trong suốt. Nếu bạn thấy biết rõ theo hư 
không (Zkãsz) giữa những sắc (ra), kế đến nó bị phân 
tích, phá vỡ thành những hạt nhỏ hay bọn (ka/apa). Khi nó 
bị phân tích, phá vỡ thành những hạt nhỏ hay bọn (ka/4pa), 
quan sát thấy biết rõ theo bốn đại giới (đhZu) trong những 
bọn (&az/ãpa) “thanh triệt và “phi thanh triệt”. Nếu không có 
khả năng thấy biết rõ như vậy thì chỉ thấy biết rõ theo trạng 
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thái cứng khắp thân như trước. Kế đến, thấy biết rõ theo 
trạng thái cứng của một bọn (k2/4pa) thanh triệt. Quan sát 
lặp đi lặp lại theo cách này, xuôi và ngược, trước tiên là 
trạng thái cứng trong khắp thân, kế đến là trạng thái cứng 
trong một bọn (⁄2/apa) thanh triệt. Sau khi nhận biết trạng 
thái cứng thì chuyển sang thực tính nhám, quan sát theo 
cùng cách. Đó là quan sát lặp đi lặp lại, xuôi và ngược, trước 
tiên là trạng thái nhám trong toàn thân, kế đến là trạng thái 
nhám trong một bọn (ka/ãpa) thanh triệt. Cũng vậy, lần lượt 
quan sát những trạng thái còn lại, trạng thái này đến trạng 
thái khác (gồm 2 trạng thái trước, có 12 trạng thái: nặng, 
mềm, mịn, nhẹ, chảy, dính, nóng, lạnh, đỡ chịu, đây). Sau 
khi thành công trong việc này, tu tập để có khả năng thấy 
biết rõ 4 giỚI (đhafu) của bọn (kalapa) ở tất cả sáu xứ khi 
nào bạn thiền. Khi trí trở nên sắc bén và có khả năng thấy 
biết rõ theo như vậy, bạn có thê thấy 4 giới (2u). Bậc tu 
tiến phải làm gì thêm sau giới nghiệp xứ (đjhãứu 
kammaf{fhana)? 


Lý Thuyết Giải Thích Về Phương Pháp 


Bậc tu tiễn có thê hỏi làm sao bậc tu tiễn có thê đạt đến “Ứng 
cúng, vô sanh” (Arahara) bằng giới nghiệp xứ (dhãu 
kammaffhäna)? Nếu vị ấy có khả năng phân tích địa 
(pa/hav?), thủy (ãpo), hỏa (fejo), phong (vãyo) trong mỗi 
bọn (*z/apa), thì đó là hoàn thành giai đoạn Cận định 
(upacara samadhi) trong giới nghiệp xứ (dhafu 
kammafthäna). Có thể đạt được Cận định (upacara 
samadhi) bằng cách tu tập giới nghiệp xứ (đhãm 
kammafthana) trước. Tu tập thêm nữa ra sao sau khi đạt Cận 
định („acara samadhi) nếu vị ấy muốn đạt đến “Ứng cúng, 


LIGHT OF WISDOM - ÁNH SÁNG CỦA TUỆ - Chương 6 107 
vô sanh" (Araharra)? Vẫn đề được giải thích khái quát ở gần 
trang 241 và 241 của Chú giải Sammoha vinodami: lme 
cattro mahãä bhufe pafigganhanfassd Hpãda ripdaụ 
pãkafñiam hoti. Khi bậc tu tiễn có khả năng thấy biết rõ theo 
4 giới (dhãm) trong mỗi bọn (ka!ãpa) “thanh triệt” và “phi 
thanh triệt” ở sáu “xứ” (ãyøafana) băng tuệ quán, 24 loại sắc 
y sinh („»äđã rñpa) dần trở nên trong suốt. Mfaha bhữftam 
nãma Hpãdi rupena paricchmnnamu HpãdãrHnpam 
mahãbhifena. Phân biệt bốn đại giới và sắc y sinh (upãdä 
rũpa) lẫn nhau và ngược lại. Phân biệt sắc y sinh („»ãđã 
rủpa) và biết “đây là 4 đại giới”; phân biệt 4 đại giới (đhafu) 
và biết 'đây là sắc y sinh (wupãdã rñpa)'. 

Chúng được phân biệt ra sao? Có khí hay mùi thơm và mùi 
hôi. Có sắc màu đỏ, trắng và vàng. Sắc nào được phân biệt 
như vậy? Đó là sắc y sinh („paäã rñpa). Sắc y sinh (upädä 
rủpa) có sắc (màu) và khí (mùi) phải chăng? Phải rồi, màu 
và mùi của sắc y sinh (upada rủpa) chỉ ra sự khác biệt với 
4 đại BIỚI. Ngay khi bậc tu tiến thấy sắc màu Và mùi, vị ây 
cũng thấy 4 giới (dhafu). Chỉ khi bậc tu tiền đặc biệt thấy 
sắc màu, vị ấy có thể thấy bọn (halapa). Vị ấy có thể phân 
tích 4 giới trong bọn chỉ khi vị ấy thấy những bọn (walapd). 
Bọn (&#ziãpa) không thể được hình thành mà không gồm 4 
giới. Không có màu, bậc tu tiến không thể phân tích bọn 
(kalãpa) bằng tuệ quán. Bọn (#a/ãpa) không thể được hình 
thành ngoài 4 giới. Vì vậy, bọn (kaiãpa) gồm 4 giới và sắc 
y sinh (wu›ãđã rñpa) ủng hộ qua lại lẫn nhau. 

Chú giải đưa ra lối so sánh: vào một ngày năng, bóng của 
nhánh cây có thể được thấy trên mặt đất. Một người có thể 
biết “đây là bóng của nhánh cây” do ánh sáng mặt trời, và 
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“đây là ánh sáng mặt trời trên mặt đất” do bóng mát. Chúng 
ủng hộ lẫn nhau đề được nhận ra sự khác biệt. Nếu mặt trời 
bị mây che và nếu không có ánh sáng mặt trời, bạn có thể 
nào biết “đây là bóng của nhánh cây hay chăng? Bạn không 
thể. Bạn có thể nào biết “đây là ánh sáng trên mặt đất hay 
chăng? Bạn không thê. Chúng ta có thể lấy ví dụ khác của 
bức hình trắng và đen. 


Màu trăng khác biệt màu đen và màu đen khác biệt màu 
trăng. Hình ảnh xuất hiện khi màu đen và trắng cùng hiện 
bày. Nếu tất cả chỉ là trắng, hình ảnh không thể hiện ra. Nếu 
tất cả chỉ là đen, hình ảnh cũng không thê hiện ra. Tương tự, 
vấn đề được giải thích rằng 4 đại giới và sắc y sinh („»ãdã 
rũpa) ủng hộ qua lại lẫn nhau. Bậc tu tiến phải tu tập thêm 
nữa đề thấy biết rõ theo những sắc y sinh („»äđã rữpa) này. 


Rất khó ở giai đoạn quan sát theo và phân tích bọn (&a/ãpa). 
Những bọn sắc (rữpa kalãpa) này diệt ngay sau khi sanh. 
Do đó rất khó tu tập để thấy biết rõ và phân tích 4 đại giới 
và sự sanh ở tiểu sát-na sanh của chúng, chỉ thiền sinh nào 
với định vững vàng và tuệ sắc bén mới có thể thấy biết rõ 
theo chúng. Để giải quyết vấn đề này, trước tiên bạn phải cố 
găng để có khả năng thấy 4 giới (đu) thật nhanh chóng ở 
giai đoạn đầu, trước khi thấy những hạt nhỏ hay bọn 
(wkalapa). Trong Vô tỷ pháp (Abhidhanuna) của Đức Phật có 
đề cập rằng sắc pháp. (rũpa dhamma) tồn tại đến 17 sát-na 
tâm. Thọ mạng của sắc pháp (rữpa dhamma) rất ngăn. 


Thật ra sắc pháp (ripa dhamma) không thật sự là một khối. 
Mà một khối bọn sắc (rữpa kaiãpa) là nhỏ nhất. Có một 
cuộc tranh luận là dù tế bào, hạt điện tử electron, neutron, 
proton và hạt nhân nucleus trong khoa học thì có giỗng như 
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bọn (kalap4) hay không. Dù chúng có giống hay không, có 
thể có một sự đồng ý chung trong khoa học rằng sắc được 
hình thành bởi những nhóm giới (đhđ/u). Trong Vô tỷ pháp 
(Abhidhamma) của Đúc Phật, thân được hình thành bởi 
những nhóm giới (đhZ#z) nhỏ nhất được gọi là bọn sắc (rữpa 
kalãpa). Nêu bậc tu tiễn có khả năng phân tích những bọn 
sắc (ripa kalãpa) này vị ây có thê thấu tới thực tính siêu lý 
(paramattha). Những bọn sắc (rữpa kalãpa) này đang sanh 
và đang diệt rất nhanh. Nếu thiền theo vô thường (anicca), 
khổ (dukkha), vô ngã (anaffa) chỉ theo sự sanh và diệt của 
bọn (#ziãpa). thì bậc tu tiến chưa thấu tới thực tính siêu lý. 
Để thấu tới thực tính siêu lý, bậc tu tiến phải có khả năng 
thấy biết rõ và phân tích những bọn (#ziãpa) này. Nếu vị ấy 
có thể phân tích địa (pa/hav?), thủy (ãpo), hỏa (/ejo), phong 
(vayo), sắc màu (»zøza), khí (gandha), vị (rasa), vật thực 
nội (ø/a); tám thứ trong mỗi bọn (kz/ãpa) thì vị ấy đã thấu 
đến thực tính siêu lý (paramarha). Khi vị ấy biết như vậy, 
VỊ ây thấy rõ địa (pa/havi) là trạng thái cứng, mềm, nhám, 
mịn, nhẹ, nặng; thủy (đpo), trạng thái chảy và dính; hỏa 
(/e7/o), trạng thái nóng và lạnh; phong (vayo), đỡ, chịu và 
đầy; và cả thực tính “sắc màu", “khí hay mùi", vị và vật thực 
nội (dinh dưỡng). 


Nếu những thực tính này được hình thành cùng nhau, chúng 
trở thành một bọn (kalap4). Nếu nhiều bọn (kalapa) cùng 
hình thành, chúng trở thành 32 phần của thân (ko/fhasa) 
hoặc, 42 phần (ko//hasa) của thân. Khi 42 phần của thân 
(kofthasa) được hình thành thích hợp theo nghiệp (kamưna) 
quá khứ chúng trở thành đàn ông, đàn bà, chúng sanh nhân 
loại, chúng sanh có sự sống. Họ được hình thành bởi những 
trạng thái thực tính này; chỉ thực tính sắc (rwpa); chỉ thực 
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tính siêu lý (paramafrha). Bậc tu tiễn phải thấy biết rõ theo 
thực tính siêu lý (paramarfha) băng tuệ quán. Điều đó 
thường chỉ được dạy sau khi thấu đến thực tính siêu lý 

(paramarfha) thì tuệ quán về vô ngã (anarra) sẽ sanh. Trong 

Vô tỷ pháp (Abhidhamma) của Đức Phật, thực tính về bọn 

(kalapa) là chúng diệt ngay sau sự sanh của chúng. Chúng 

không tôn tại trước và chúng không tôn tại sau khi diệt dứt. 

Chúng không xếp hàng nối nhau lần lượt sinh khởi. Chúng 

không chất đóng như tử thi sau khi chúng diệt dứt. Đó chỉ 

là thực tính tạm sanh giữa sự không tỒn tại trước và sự 
không tôn tại sau khi nó diệt dứt. Thấy rõ thực tính này bằng 
tuệ quán. Khi tuệ quán của thiên sinh thấy rõ thực tính siêu 
lý (paramartha). Sau đó, vị ấy phải quan sát thêm nữa theo 

4 đại giới và sắc y sinh. 

Athassa evam `cattãäri mahabhufaãni fevisafi HDãdaripani 

rupakkhandho'tL rpakkhandham parigganhanfassa 

qaydtana dvãra vasenda arHpino khandha pakdfä honti. 

Điều này được đề cập rằng danh pháp (nữmadhamma) trở 

nên rõ ràng với tuệ quán của thiền sinh nào đã thấy biết rõ 

theo sắc (rupa):; uấn (khandha) (sắc uân) bằng tuệ quán qua 

“môn xứ" (ãyafana dvara). Trong Abhidhamma, hai loại 

môn (đvzra) thông thường được đề cập: “nghiệp môn” 

(kamma đvarna) và “môn xử` (ayatana dvaãra). 

-_ Nếu thân môn (kaya dvara), khẩu môn (vacï đvãra) và ý 
môn (mano đvãra) được đề cập thì đó là đang chỉ đến 
“nghiệp môn" (kamưna dvara). 

-_ Nếu nhãn môn (cakkhu đvära), nhĩ môn (sofa đvãra), tỷ 
môn (øhäna dvara), thiệt môn (¡vha avara), thần môn 
(kãya dvãra), và ý môn (mano đvãra) được đề cập thì đó 
là đang chỉ đến “môn xứ” (ayatana dvara). 
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Bằng cách “môn xứ” (ãyœfana đvãra) này, danh pháp 
(nãmadhamma) trở nên rõ ràng. Điều này có nghĩa là thiền 
sinh phải thấy biết rõ theo danh pháp („=madhamma) riêng 
từng lộ tương ứng gọi là lộ nhãn môn (cakku dvara vithì), 
lộ nhĩ môn (sofa đvara vith¡), lộ tỷ môn (gháng dvara vithì), 
lộ thiệt môn (/¡vha đvara vh¡), lộ thần môn (kãya dvara 
vih¡) và lộ ý môn (mano dvara vĩthï). Đó là một định luật. 
Khi danh pháp (n„ãmadhamma) trở nên rõ ràng, thiền sinh 
cần phải làm gì thêm nữa? 

lH  rparHpa parggaho  pañcakkhandha honti 
Pafñicakkhandha dvãdasayatanani honti. dvũdasãyqfanam 
qftharasa dhãfuyo honffƯL Khandhaydtanadhatu vasena 
yamaka tãlakkhandhamụ phalenfo viya dvekoffhase katva 
nãma rĩpau vavafthapeti. Khi chỉ định! sắc (rữpa) và danh 
(nãma), tất cả sắc pháp (rupa dhamma) là sắc uân (rupa 
khandha); danh pháp (nãmadhamma) được chia thành thọ 
(vedana), tưởng (saññna), hành (sankhara) và thức (viññang) 
được gọi là bốn danh uấn („ma khandha). Cho nên cả thảy 
5 uân (khandha) đã được quán. Pañcakkhandha 
dvãdasãyatanani hori — nêu chúng ta chia 5 uân (khandha) 
thành 12 phần chúng được gọi là nhóm 12 “xứ” (ayafana). 
Dvadasãyqtanarmi dfthãrasa dhatuyo horfii, — lần nữa nếu 
chia 12 “xứ” (ãyzfana) thành 18 phân, nó trở thành 18 giới 
(dhãm). Kết quả là chỉ? Khandhayatanadhãfu vasena — có 
phương pháp tồn tại theo cách năm uẫn (khandha); có 
phương pháp theo cách “xứˆ (ãya/ana); có phương pháp 
theo cách giới (dhafu). Yamaka tãlakkhandham phalenfo 
viya — Một phép so sánh được đưa ra như sự mở, nở của các 


1 Vavatthapeti: chỉ định; chỉ rõ, xác định; 
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chồi lá thốt nốt. Vào lúc đầu mùa mưa, người ta góp nhặt, 
đi lầy những quả thốt nốt chín và đặt chúng một bên. Kế đến 
trong mùa lạnh, những chồi cây bắt đầu mọc lên. Đề nấu nó, 
người ta đặt nó trong lửa. Trước khi ăn, họ xé mở nó từng 
phần từ đầu của chỗồi. Dvekoffhäse katvã nãma rñpan 
yayaffhapefi — theo cùng cách như phép so sánh này, thiền 
sinh phân, chia danh (zZza) và sắc (rữpa) thành hai phần 
phân biệt chúng như “Đây là danh (z„zma), đây là sắc 
(rñpa)”. Đây là giai đoạn phân biệt danh (na) và sắc 
(rñpa) và xác định danh („øna) và sắc (ra). Sau khi phân 
biệt và xác định danh (n„zma) và sắc (rñpa), vị ấy đạt “tuệ 
chỉ định danh sắc” („ãma rũpa pariccheda ñãna). Tuệ quán 
thấy rõ, xác định và phân biệt danh (nzma) và sắc (rữpa) 
được gọi là “tuệ chỉ định danh sắc” („ãma rũpa pariccheda 
ñãna). Sau khi đạt tuệ Ấy, bậc tu tiễn làm øì thêm nữa? 


S0 lam, nãmg tHpDam na dhefl, na qpaccaydni 
nibbaHtam. Sahetu sapaccayanibbaffam, ko panassa heíu, 
ko panassa paccayo 11, upaparikkhandho `ÂvÙja paccaya 
tanhapaccaya kqmưna paccaya ãhãra paccayäa ca ft fassa 
paccaydnu vavaffhaqpefva `Afifept paccdayä ceva paccayä 
samuppanna dhanữna ca, qnãgafepL efarahipi paccaya 
ceva paccaya samuppanna dhamưmnd ca, tafo uddham satfo 
va puggalo va naffht, suddha sankhaãrapufJo evã tL fIsu 
addhãsu kankham viarafi. Những danh (nãma) và sắc 
(rữpa) này không sanh ngoài duyên. Có những duyên gọi là 
“nhân sanh? (janaka hefu) trợ trực tiếp cho quả sanh. Cũng 
có những duyên gọi là “trợ giúp và ủng hộ” (upaftham- 
bhaka). Do nguyên nhân gọi là nhân (heíu) và duyên 
(paccaya), sắc pháp (rữpa dhamma) và danh pháp 
(namadhamma) sinh khởi. Ko panassa hefu, ko panassa 
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paccayo — khi vị ấy thấy biết rõ bằng tuệ quán để biết pháp 
gì là nhân (iw) có thê trợ trực tiếp cho danh (ma) và sắc 
(Œpa) sinh khởi và pháp nào là duyên ủng hộ 
(upatthambhaka), kê đến pháp nào thiền sinh tìm thấy? Vị 
ấy thấy rõ những duyên của danh (w„zma) và sắc (rñpa) băng 
tuệ quán: do duyên vô minh (av/a), ái (íanha), nghiệp 
(kamưmna), vật thực (ãhãra), danh (nãma) và sắc (rữpa) sanh. 


Kề đến, chúng ta hãy xem xét điều này. Danh („na) và sắc 
(rữpa) sanh do vô minh (av7a), ái (tanha), thủ (upadana), 
hành (sak;Zra). Nếu chúng ta lẫy nhân hiện tại gọi là vật 
thực (ahara) cũng có bao gôm tâm (cưa), quí tiết (uứu), vật 
thực (ahara) cũng là nhân hiện tại. Nếu chúng ta nhắn mạnh, 
làm nỗi bật danh pháp (»za), những nhân hiện tại gồm có 
xứ hay vật, cảnh, xúc, v.v... Đối với nhân hiện tại, hãy tạm 
để nó một bên. Giả dụ về nhân quá khứ đó là vô minh 
(avữ7a), ái (tanha), thù (upadana), hành (sankhara), nghiệp 
(kamma). Khi nào avi7a, tanha, upadana, sankhara, kamma 
này xảy ra? Danh (ma) và sắc (rữpa) của kiếp sông hiện 
tại bị trợ tạo bởi avj7a, tanha, upadana, sankhara, kamưna 
đã tích lũy trong kiếp sông hiện tại phải chăng? Không nên 
nói như thể. Vô minh (avj7a), ái (tanha), thù (upadama), 
hành (saikhZra), nghiệp (kamzna) của kiếp sống hiện tại là 
nhân của kiếp sống vị lai. Chỉ có avijJä, tanhã, upadana, 
sankhara, kamma đã tích lũy trong kiếp sống quá khứ làm 
nhân của danh (n„ama) Và sắc ứupa) trong kiếp sông hiện 
tại. Không quán về quá khứ, có thê nào bậc tu tiễn có khả 
năng thấy rõ nøđma và rñpa hiện tại sanh do avjjä, tanhã, 
upädäna, sankhära, kamma quá khứ hay chăng? Đó là điều 
cần thiết để thấy rõ nó trong giai đoạn “tuệ chỉ định danh 
sắc” (nãma rñpa pariccheda ñãna). 
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Avjja paccaya fanhapaccaya kqamna paccayaä ahãra 
paccaya cã tỉ tassa paccayarn vavafthapefva — bậc tu tiễn 
phân biệt và thấy rõ nhân của những danh (04a) và sắc 
(rữpa) này. Chúng bị trợ tạo bởi vô minh (v74); bị trợ tạo 
bởi ái (anh); bị trợ tạo bởi nghiệp (kamưna.); bị trợ tạo bởi 
vật thực (Z»ãra). Sau đó, vị ấy phải làm gì? 4Øfepi paccayã 
cv pdaccqayä samHDpannad đdhamummd1m ca, qnãgafepi 
etarahipi paccayã ceva paccayä samuppannä dhamima ca 
— Vị ấy thấy rõ rằng: chỉ có nhân và quả trong quá khứ; chỉ 
có nhân và quả trong vị lai. Tưío uddhamụu saffo vũ puggalo 
va naífh¡. Không có chì khác hơn nhân và quả. Không có 
đàn ông, không có đàn bà, không có người, không có chúng 
sanh, không có người nhân loại, không có chư thiên, không 
có Phạm thiên Brahma. Suddha sankhãrapuñjo evã Ttỉ fIsu 
qddhasu kankhaụw viarafi — 
-- Nếu vịấy thấy biết rõ theo pháp quá khứ, chỉ có một đồng 
pháp hành (sakhara dhamma) gọi là nhân và quả; 
- Nếu vị ấy thấy biết rõ theo pháp hiện tại, chỉ có một đồng 
pháp hành (sa»khara dhamma) gọi là nhân và quả; 
-_ Nếu vị ấy thấy biết rõ theo pháp vị lai, chỉ có một đồng 
pháp hành (sanøkhara dhamma) gọi là nhân và quả. 
Sau khi thấy rõ như vậy, có thể nào bậc tu tiến vượt qua 
pháp ngờ vực, hoài nghi (kankha vicikiccha đhammg), là 
pháp ngờ vực liệu có bất cứ kiếp quá khứ hay kiếp vị lai nào 
hay chăng? Vâng, vị ấy có thể vượt qua. Thiền sinh tự thấy 
hay thấy rõ rằng danh (zữma) và sắc (rữpa) là do vô minh 
(av7a), ái (tanha), thủ (upadana), hành (sanikhara), nghiệp 
(kammna) quá khứ. Tương tự, vị ấy thấy rõ rằng kiếp vị lai 
sanh do av”7a, tanha, upadana, sankhara, kamma hiện tại. 
Khi vị ấy có khả năng thấy biết rõ thêm những kiếp sống 
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quá khứ, vị ấy cũng thấy rõ rằng do avjj/ã, tanhäã, upãdãna, 
sankhära, kamma trong một kiếp quá khứ xa hơn, quả thức 
(viññäna), danh sắc (nãma rủpa), sáu XỨ (salayafana), xÚC 
(phassa), thọ (vedana) sanh trong kiếp quá khứ gân hơn. 
Tương tự đối với những kiếp sông vị lai. Nếu kiếp sống tiếp 
tục ở vị lai, vị ấy sẽ thấy rõ răng avjjjj, taủhã, upãdãna, 
sankhara, kamma trong một kiếp VỊ lai trợ cho một kiếp VỊ 
lai theo sau. Đối với một thiên sinh, vị ấy có đồng ý với 
quan điểm không có kiếp sông quá khứ và vỊ lai phải chăng? 
VỊ ây không đồng ý. VỊ ây đã vượt qua ngờ vực, nghĩ 
(kankhä). Đó là điều cần thiết để quán như vậy. 


Về việc này, trong Thanh tịnh đạo Visuddhimagga trang 
237 đoạn 687 quyền thứ hai, có đề cập Vipassanena pana 
kanunanfaraica vipäkanfarañca ekqadesaf0 janifabbam 
(Vism XIX, 97) - trong tu tập minh sát, bậc tu tiền phải thấy 
rõ một số nghiệp (kazưna) và một số quả (vi›aka) gọi là “dị 
thời nghiệp” (kamưmnarara) và “dị thục quả” (vipakanmrtara). 
Nếu vị ấy không thấy rõ ngay cả một số nghiệp (kazmmna) và 
quả (vi/aka) thì Ekadesaf0 Janitabbdm qnavasesafo 
janifuInt na sakka avisaydtf(a. Sabbena sabbdr qJanane 
paccayä parigøaho na paripuradfi Trong phụ Chú giải 
(manha fika) của Thanh tịnh đạo trang 380, có đề cập đề biết 
ít nhất một số nghiệp (kammna) và một số quả (vipäka), bởi 
vì biết tất cả nghiệp (kazmma) và tất cả quả (vipaka) là không 
thuộc phạm vi của thinh văn đệ tử (sãyaka). Có nhiều loại 
nghiệp trợ cho quả trong kiếp sống hiện tại của chúng ta 
sinh khởi. Chúng ta trải nghiệm nhiều loại cảnh vừa ý và 
không vừa ý khác nhau. Trải nghiệm cảnh không vừa ý là 
do nghiệp bất thiện (ak„sala kamma) quá khứ. Trải nghiệm 
cảnh vừa ý là do nghiệp thiện (kusala kamưna) quá khứ. Có 
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thể nào một đệ tử Thinh văn (szwa#a) biết tất cả nghiệp thiện 
và bất thiện (k„sala và akusala kammna) chăng? Họ không 
thể biết tắt cả. Họ chỉ có thê biết một số nghiệp (kawna) và 
quả (vipaka). “Một sô" ở đây có nghĩa là chỉ? “Một số” nghĩa 
là nêu tuệ quán của vị ây được mạnh mẽ, nhiều nghiệp 
(kamma) và quả (vipaka) được biết bởi vị ấy. Nếu tuệ của 
VỊ ấy yếu thì chỉ sô ít nghiệp (kamma) và quả (viaka) được 
biết bởi vị ấy. Biết tất cả nghiệp (kamma) và quả (vipäka) 
hoàn toàn ngoài phạm vi của đệ tử thĩnh văn (sayak2). Đó 
chỉ là phạm vi của Phật Toàn tri (Sabbañfñura)!. Nếu bậc tu 
tiền hoàn toàn không thấy rõ bất cứ nghiệp (kamna) và quả 
(vi»ãka) nào, điều gì sẽ xảy ra? Sabbena Sabbam qjãnane 
paccayä pariggaho na paripirati - nếu bậc tu tiến hoàn 
toàn không thây rõ bất cứ nghiệp (kazưna) và quả (vipaka) 
nào thì vị ấy có thể không bao giờ đạt “tuệ hiển duyên” 
(paccaya pariggaha ñang). Đối với bậc tu tiễn đã thấy biết 
TỐ theo danh (nãma) và sắc (rupa) băng ˆ tuệ chỉ định danh 
sắc” (nama rupa pariccheda ñaãna), VỊ ầy phải quan sát thêm 
“tuệ hiển duyênˆ (paccaya pariggaha ñãna). Ö giai đoạn 
“tuệ hiển duyên” (paccaya parigsaha ñãna) quan sát, nếu vị 
ấy không thấy biết được dù một số ít nghiệp và quả của 
nghiệp, “tuệ hiển duyên" (paccaya pariggaha ñãna) của vị 
ây sẽ được trọn vẹn, đầy đủ hay không? Không, nó sẽ không 
được trọn vẹn, đầy đủ. 
Khi vị ấy quan sát thấy biết rõ theo pháp quá khứ, chỉ có 
nhân và quả; khi vị ấy quan sát theo pháp hiện tại, chỉ có 
nhân và quả; khi vị ấy quan sát theo pháp vị lai, chỉ có nhân 
và quả. Không có chúng sanh, không có đàn ông, không có 


1 Sabbaññutä: toàn tri, nhứt thiết trí, thông suốt mọi sự. 
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đàn bà, không có người nhân loại, không có chư thiên, 
không có Phạm thiên. Không có tự ngã tạo tác. Không có tự 
ngã bị tạo. Không có gì hơn nhân và quả. Những điều đó 
được rõ ràng với tuệ quán của vị ấy răng chỉ có một đồng 
pháp hành (saøkhara dhamma) gọi là nhân và quả. Khi nó 
trở nên rõ ràng, vị ấy vượt qua “pháp hoài nghi, ngờ vực” 
(kanhkha vicikiccha dhamma), nghì về ba thời: quá khứ, hiện 
tại, VỊ lai. 


Aydm pana vipassana sankhara sallakkhana ñãta pariifia 
nãma. Giai đoạn này được gọi là ý nghĩa đạt tri (74ía 
pariñña)!. Trong Aparjanana sutta của Sai„yufta nikaya, 

Đức Phật dạy rằng nếu bậc tu tiễn không thê phân biệt danh 
và sắc băng ba đạt tri (pariñña): 'ý nghĩa đạt trí 

(ñatapariñna), tam tướng đạt tr1 (0„ữxanapariññ4) và đoạn trừ 
đạt tri (oahãnapariñña), vị ây không bao giờ có thê đạt đạo 
(magsa), quả (phala), Nibbãna. Khổ (dukkha) có thê không 
bao giờ bị trừ tiệt. Ở giai đoạn này, vị ấy vừa đến “ý nghĩa 
đạt tri (ñãfapariññä). Sau khi đạt ñãtapariññä, kết quả là 
gì? Evarm sankhare sallakkhetva thữassa pana bhikhussa 
dasabalassa säsane mũlam ofitu<a nãma hofi. Vị ấy nắm 
căn bản vững chắc trong lời dạy của Đức Phật (Buddha 
sasana), là người có mười sức mạnh. Bởi vì Phật giáo 
(Buddha sãsana) được xác minh thông qua 4 Thánh đế, nếu 
bậc tu tiến thấy rõ khổ đế (dukkha sacca) và tập để 
(samudaya sacca) thì vị ấy nắm căn bản vững chắc về lời 
dạy (sãsana). Patifthaladdhã nãma — VỊ ấy chắc chắn được 
ủng hộ để được tái tục trong một cõi vui. Cwlasofapanno 
nãma hoti niyafagatiko. Vị ấy đến giai đoạn gọi là “tiêu dự 


1 Đạt tri (pariññã) thường được dịch là “biến tri”: biết khắp nơi, biết vượt qua ranh giới của tri kiến 
đạt được do đạo thứ nhất. 
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lưu' (culasofãpanna) nơi mà VỊ ây sẽ chắc chăn được tái tục 
ở một cõi vui (suga/i). Chỉ sau khi đạt đạo (magga) quả 
(phala) vị ây sẽ đạt “đại dự lưuˆ (mahasotapanna). 


Chỉ sau khi có hai loại tuệ (2/2): “tuệ chỉ định danh sắc” 
(nãma rũpa pariccheda ñãna) và “tuệ hiên duyên" (paccaya 
parigsaha ñãna) bậc tu tiễn có thể đạt đến trạng thái “tiểu 
dự lưu' (cữlasofäpamna). Đó có phải là điều tốt để cố gắng 
đạt hai tuệ (7n) này khi có cơ hội ở trong, giáo pháp 
(sasana) này hay chăng? Chúng ta đều chắc chắn chết vào 
một ngày nào đó. Điều rất nặng nề là khi sống mà không 
biết chúng ta sẽ tái tục về đâu sau khi chết. Hãy cân thận về 
việc này. Bậc tu tiễn cần phải thiền thêm nữa sau giai đoạn 
này ra sao? TaíhqrHpdt pand HH sapDpaydxẻ puggala 
sappaydrmn bhojãng sappãydm dhamung sãvanad saDpãyd 
labhiva ekasane ekqpdllankavaraga to tfinỉ lakkhanani 
qropefva viDassanad vũ pdafipaftyä sankhaãre samimasanto 
qrahattatn ganhati — nếu bậc tu tiễn có bốn sự thuận lợi, 
thích hợp: Ư#w sappãya — sông trong thời tiết thuận lợi; 
Puggala sappäya — có thầy và bạn thích hợp: Bhojãna 
Sappaya — có vật thực thích hợp; Dhamna sãvana sappaya 
— CÓ cơ hội nghe pháp (dhammna) có thể làm nơi nương tựa, 
ủng hộ bậc tu tiên đề đạt Ứng cúng (Araharra), thì trong một 
thời ngôi nếu bậc tu tiễn tiếp tục tu tập thiền quán 
(vipassanä) thấy biết rõ theo chư pháp hành (sankhära 
dhammna) đó là sắc (rupa), danh (nma), nhần và quả của 
chúng, thấy rõ 3 tướng của chúng: vô thường (anicca), khô 
(dukkha), vô ngã (anaffa) và dân dần phù hợp những giai 
đoạn của tuệ quán, kế đến vị ây có thê chắc chắn đạt ' quả 
ứng cúng" (arahatfa phala). Điều đã được đề cập là một kết 
luận phải chăng? 
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ldam dhatu vasenag qbhữmviftfhassa bhikkhuUno yaấva 
arahaffam nigamanam - điều này được nói đến cách trên 
đề đạt đến “quả Ứng cúng” (Arahara phala) là cho những 
ai đang tu tập quán nghiệp xứ (vi2assana karmmaffhana) qua 
phương pháp giới nghiệp xứ (dhatfu kammafthana). Chúng 
ta cần theo những nguyên tắc này khi chúng ta đang tu tập 
thiền giới nghiệp xứ (đhãtu kammaffhana). Biết khái quát 
những nguyên tắc này để đạt “quả Ứng cúng' (Arahafra 
phala), vị ẫy tu tập ra sao? 


HƯỚNG DẪN TU TẬP 


Thấy Biết Rõ Theo sắc do nghiệp trợ sanh (Kamuaja 
Ripa) 


Giả dụ chúng ta bắt đầu từ giới nghiệp xứ (đu 
kammaffhäna). Thiền sinh có thê phân tích bốn giới (đhã/„) 
của “bọn (*2/apa) thanh triệt” và "bọn phi thanh triệt” ở cả 
sấu xứ (ayafana) phải quan sát thêm sắc y sinh („»ãđã rñpa) 
có màu sắc gọi là màu sắc giới (vaw—uaa đhafwu). Có các màu 
khác nhau: trắng, đỏ, vàng, xanh, v.v... 


Sau khi quan sát, xác định những màu sắc gọi là màu sắc 
giới (vanna đhãmu) này, vị ấy phải thấy biết rõ thêm mùi gọi 
là khí (gandha). Hầu hết có mùi hôi trong, những bọn 
(kalapa) này (dugsandha J€guccha). Nếu vị Ấy không có 
khả năng thây biết rõ theo mùi băng tuệ, vị ấy cần phải làm 
gì? Vị ấy cần phải thấy biết rõ theo bốn đại giới (đhZfu) ở 
nơi tỷ giới thanh triệt (ghãna pasãda), bên trong mũi. Kế 
đến vị ấy sẽ tìm thấy bọn (kziãpa) thanh triệt. Thấy biết rõ 
theo tỷ giới thanh triệt (ghaãna pasađa) trong bọn (ka14pa). 
Thấy biết rõ theo tỷ giới thanh triệt (ghãna pasãda) và tâm 
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hữu phần (bhavaäga) sáng tỏ cùng nhau. (Ở giai đoạn này, 
thiển sinh có thể phân tích cả hai bọn (kaläpa) thanh triệt 
và phi thanh triệt ở sáu xứ, có thể quan sát theo tâm hữu 
phần (bhavanga) sáng tỏ trong từn). Sau khi thấy biết rõ 
theo chúng cùng nhau, kế đến thấy biết rõ theo mùi (sắc 
cảnh khí) của bọn sắc (rữpa kalãpa) lần nữa. Tại sao vị ấy 
phải thấy biết rõ theo như vậy? Mùi (sắc cảnh khí) của bọn 
sắc (rũpa kalãpa) là pháp (dhamưna) có thể được biết bằng 
tỷ thức (ghãna viññãna). Nó cũng là pháp (dhamma) có thể 
được biết bằng ý thức giới (nano viññãna dhãtu), đó là tâm 
hữu phần (bhava2ga) sanh nương trên sắc ý vật. Cho nên, 
có thê được trọn vẹn hơn bằng cách thấy biết rõ theo với sự 
trợ giúp của tỷ thức (ghãna viññãna). Sau khi thấy biết rõ 
theo tỷ giới thanh triệt (ghãna pasãda) và tâm hữu phần 
sáng tỏ, trước tiên phân tích địa (pa£havi), thủy (aãpo), hỏa 
(7o), phong (yayo) và sắc màu (ya—na) trong một bọn 
(kalãpa) mà vị ấy muốn phân tích. Kế đến quan sát theo 
mùi. 


Khi từng bước thành công trong việc quan sát thấy biết rõ, 
xác định mùi (sắc cảnh kh) trong bọn (kalapa), kế đến thấy 
biết rõ theo vị (sắc cảnh vị). Nếu không được rõ trong việc 
thấy biết rõ theo vị, phân tích bốn giới tại lưỡi. Khi bọn 
(kalãpa) sắc ở đó trở nên nổi bật thì sau khi thấy biết rõ theo 
một hay một nhóm bọn thanh triỆt, kế đến quan sát theo tâm 
hữu phân sáng tỏ. Sau khi thấy biết rõ theo chúng cùng 
nhau, thây biết rõ theo VỊ (sắc cảnh vị) trong bọn sắc (rupa 
kalãpa) lần nữa. Khi â ấy vị (sắc cảnh vị) trong bọn sắc (rữna 
kalapa) trở nên nôi bật. Có sáu loại vị: ngọt, chua, mặn, 
đắng, chát/the và cay. 


LIGHT OF WISDOMI - ÁNH SÁNG CỦA TUỆ - Chương 6 121 


Nếu bạn có thể quan sát thấy biết rõ theo bảy giới (đhã/z) 
trong từng bọn, thì thấy biết rõ thêm “vật thực giới” (ojã 
dhatu). QJa dha£tu là ahara dhatu. Đây là vật thực nội (ø74) 
hay yếu tố dinh dưỡng. “ Vật thực giới” (ãhãra dhãưu) là chất 
dinh dưỡng trong bọn (&z/ãpa). Chất này trợ sanh nhiều bọn 
sắc (rữpa kalãpa) liên tiếp khi có những duyên. Sắc (rữpa) 
bị trợ tạo bởi vật thực nội (ø7đ) mà không phải là vật thực 
nội (øjã). Chỉ có chất trợ sanh bọn (&z/ãpa) được gọi là vật 
thực nội (ø72). Hầu hết thiền sinh khó quan sát theo sắc vật 
thực nội (ø/7a rữpa). 


Sau khi có khả năng quan sát thấy biết rõ, xác định 8 thứ sắc 
trong bọn (&a/apa) thanh triệt và phi thanh triệt ở cả sáu 
môn, thấy biết rõ thêm sắc mạng quyên (71⁄2). Tất cả bọn 
sắc (rupa kalapa) giới thanh triệt bị trợ tạo bởi nghiệp 
(kamma) quá khứ. Trong mỗi bọn (kaiãpa) bị trợ tạo bởi 
nghiệp (kamna) quá khứ, sắc mạng quyền (7i⁄a) đều hiện 
diện. Nghiệp (kamưn4) là cha mẹ và sắc do nghiệp trợ là con 
cái (kết quả) thì cách xa nhau. Chúng cách xa nhau ra sao? 
Giả dụ một thiên sinh 60 tuổi. Nghiệp (kømmna) đã tích lũy 
trong kiếp quá khứ trợ tạo bọn sắc nghiệp (kammaja rũpa 
kalãpa) hiện tại của vị ấy. Nghiệp (kamma) và bọn sắc (ripa 
kalãpa) hiện tại thì cách xa nhau ít nhất 60 năm. Giống như 
việc chăm sóc một đứa trẻ mô côi, mạng quyên (77/2) trông 
nom, chăm sóc bọn sắc nghiệp (karmmaja rũpa kaläpa), là 
sắc cách xa cha mẹ của chúng, giữ vững chúng trong thời 
gian thọ mạng của chúng. Đó chỉ là một “mạng quyên giới” 
(/wia dhãtui) trông nom, chăm sóc sắc nghiệp (kammaja 
rũpa), thấy biết rõ theo sắc này. Đó là thực tính của chúng 
sanh có sự sống. Nó đang di chuyển. Nó cũng đang trông 
nom, chăm sóc những thứ sắc còn lại trong cùng bọn 
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(kalapa). Ví dụ trong bọn nhãn mười pháp (cakkhu dasaka 
kalãpa) có mười thứ sắc. Mạng quyền (7/2) trong đó trông 
nom, chăm sóc chín thứ sắc khác: địa (pafhavi), thủy (ãpo), 
hỏa (/e7o), phong (vayo), sắc màu (vzøøa), khí (gandha), vỊ 
(rasa), vật thực nội (ø7a) và nhãn thanh triệt (cakkhu 
pasada). Nếu vị ấy thấy biết rõ được mạng quyền (/i/a) 
trong bọn thanh triệt thì thấy biết rõ theo nó ở cả sáu xứ. 


Khi bạn thấy biết được giới thanh triệt ở sáu xứ tương ứng, 
rồi nếu đặt mỗi giới thanh triệt trơng ứng cùng với chín thứ 
sắc khác của chúng, cả thảy có mười thứ sắc trong mỗi bọn. 
Nếu thành công, chỉ quan sát thấy biết rõ thêm bọn (kziãpa) 
sắc phi thanh triệt là sắc không trong ngần. Còn như những 
bọn (&az/ãpa) phi thanh triệt, chỉ một số bọn (ka/ãpa) này có 
mạng quyền (i⁄2) trong khi những bọn (#ziãpa) khác 
không CÓ. Ví dụ, bọn do tâm trợ sanh (c147a kalapa) và bọn 
do quí tiết trợ sanh (ufuja kalapa) là những bọn (k2l4pa) phi 
thanh triệt không có mạng quyên (7a) hiện diện. Một sô 
bọn do nghiệp trợ sanh (kamaja kalapa) phì thanh triệt có 
mạng quyền (/ñ⁄4) hiện diện. Tuy nhiên, trong mỗi bọn 
thanh triệt (pasãda kalãpa) luôn có mạng quyên (/wi/a) hiện 
diện. Như đã đề cập trước, còn như bọn (k2/4øa) phi thanh 
triệt, chỉ một số có mạng quyên (ñz) và một số không. 
Nếu bọn (kalapa) đó là một bọn do nghiệp trợ sanh 
(kammaja kalãpa) thì mạng quyền (i4) hiện diện. Ví dụ, 
bọn (#aiãpa) gồm hỏa (/ejo), gọi là “pacaka - lửa tiêu hóa" 
tồn tại ở dưới dạ dày là một “bọn mạng quyền chín pháp” 
(rvita navaka kalapa). Trong đó có hỏa (7o) hiện diện, 
mạng quyền (71⁄2) cũng vậy. Cũng có một số bọn (kaiãpa) 
trong đó sắc tính (bhãva rñpa) hiện diện. Trong những bọn 
(kalapa) đó, sắc tính (bhãva rupa) hiện diện là phi thanh 
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triệt; nhưng mạng quyền (i2) cũng hiện diện. Cho nên, 

quan sát thấy biết rõ theo mạng quyên (777/2) trong những 
bọn này. Trong việc thấy biết rõ theo những bọn (kziãpa) 
phi thanh triệt, không phải tất cả bọn (ka/ãpa) phi thanh triệt 
đều có gồm mạng quyên (7/14). Trong một sô bọn (kal4pa) 
có mạng quyên (ïv/a) hiện diện, sắc tính (Phava rủpa) có 
thể có hoặc không. Nếu là 'bọn mạng quyên chín pháp” 

(jwita navaka kalãpa), sắc tính (bhãva rñũpa) không hiện 
diện. Nếu là bọn sắc tính mười pháp (bhãva dasaka kalapa), 
thì sắc tính (bhãya rñpa) hiện diện. 


sắc tính (bhãya rñpa) nữ thì biểu hiện hay biểu lộ đặc trưng 
để được biết là nữ; và sắc tính (bhãva rữpa) nam thì biểu 
hiện hay biểu lộ đặc trưng để được biết là nam. Thiền sinh 
cần phải quan sát lặp đi lặp lại để thấy rõ rằng do những 
biểu hiện này, “nam” và “nữ” tồn tại. Sau khi quan sát theo 
và thấy rõ nó ở cả sáu xứ (ãya/ana), bạn được thành công. 
Theo Abhidhamma của Đức Phật, sắc tính (bhãva rủpa) 
hiện diện ở cả sáu xứ như sắc thân thanh triệt hiện diện khắp 
cả thân. Nét mặt nam và nét mặt nữ có giỗng nhau không? 
Không giống. Bàn tay nam và bàn tay nữ có giống nhau 
không? Không. Chân nam và chân nữ có giỗng nhau không? 
Không. Thân nam và thân nữ có giống nhau không? Không. 
Cho nên, theo ADhidhamma của Đức Phật thì sắc tính 
(bhãva rñpa) hiện diện khắp cả thân thẻ. 


Sau khi có khả năng phân tích những bọn (kz/ãpa) thanh 
triệt và những bọn phi thanh triệt ở tất cả sáu xứ, thiền sinh 
phải phân tích thêm ở nhãn. Có hai loại bọn (ka/ap4a) thanh 
triệt ở nhãn. Cũng có hai loại bọn (ka/apa) thanh triệt ở nhĩ, 
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tỷ và thiệt. Trong thân và tim chỉ có một loại bọn (k2/4pa) 

thanh triệt. Hai loại bọn (⁄2/4pa) thanh triệt trong nhãn là: 

(1) Bọn (#ziãpa) gồm nhãn giới thanh triệt cho nhãn thức 
(cakkhu viññãna) nương sanh biết được cảnh sắc. 

(2) Bọn (&ziãpa) gồm thân giới thanh triệt cho thân thức 
(kãya viññãna) nương sanh biết được cảnh xúc. 


Điều cần thiết là khả năng phân tích hai loại bọn (#aiãpa) 
này. Sự khác biệt ra sao giữa bọn thân mười pháp (kãya 
dasaka kalapa) trong đó có thân giới thanh triệt hiện diện 
và bọn nhãn mười pháp (cakkhu dasaka kalapa) trong đó có 
nhãn giới thanh triệt hiện diện? Bậc tu tiến phải quan sát 
theo cả hai trong chúng. Để thấy biết rõ theo chúng, lấy cảnh 
tương ứng của nó. Wữpabhighatäraha bhữía pasada 
lakkhaa — trạng thái trợ 4 giới thanh triệt và nhạy cảm với 
sự dội vào (xúc) của cảnh sắc được gọi là nhãn giới thanh 
triệt. Nó được định nghĩa trong sách. Theo định nghĩa, trước 
tiên quan sát thấy biết rõ theo một bọn (kalapa) thanh triệt 
trong mắt. Kế đến, phân tích mười thứ sắc của bọn: địa 
(pafhav?), thủy (ãpo), hỏa (ejo), phong (vãyo), sắc màu 
(yapia), khí (gandha), vị (rasa), vật thực nội (ø7a), mạng 
quyên (/rvi1a) và giới thanh triệt (oasađa). Trong những thứ 
sắc này, chú ý thây biết rõ theo nhãn giới thanh triệt (cakkhu 
pasada). Khi lẫy màu của một bọn (#z/ãpa) thanh triệt hay 
phi thanh triệt gần với nó, nêu màu dội vào giới thanh triệt 
nào thì giới thanh triệt ấy là nhãn giới thanh triệt. Như vậy, 
bọn (ka/apa) thanh triệt chứa nhãn giới thanh triệt được gọi 
là bọn nhãn mười pháp (cakkhu dasaka kalãpa). Sắc này 
nhạy cảm với sự dội vào bởi cảnh sắc. 
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Kế đến trong mắt, quan sát thấy biết rõ theo bọn (#aiãpa) 
thanh triệt khác; rồi thấy biết rõ theo trạng thái cứng của địa 
giới (paƒhavï) trong một bọn (kz/ap4a) thanh triệt hay phì 
thanh triệt gần nó. Nếu trạng thái cứng này đội vào giới 
thanh triệt nào thì giới thanh triệt nhạy cảm với sự dội vào 
bởi trạng thái cứng ấy là thân giới thanh triệt. Bọn (kaiãpa) 
thanh triệt chứa thân giới thanh triệt được gọi là bọn thân 
mười pháp (kãya dasaka kalãpa). Cho nên, màu có thể dội 
vào giới thanh triệt được thấy biết rõ ở mắt hoặc không. Nếu 
địa (pafhavi), hỏa (f7o), phong (vayo) dội vào giới thanh 
triệt nào thì giới thanh triệt ấy được gọi là thân giới thanh 
triệt. Nếu màu đội vào giới thanh triệt nào thì giới thanh triệt 
ấy được gọi là nhãn giới thanh triệt. Nếu phân tích, có 10 
thứ sắc trong bọn nhãn mười pháp (cakkhu dasaka kaläpa). 
Đây là bọn (&aiãpa) mà trong đó nhãn giới thanh triệt là sắc 
thứ mười. “Bọn sắc tính mười pháp" (bhãva dasaka kaläpa) 
chứa sắc tính cũng hiện diện ở mắt. Đến đây, ba loại bọn đã 
được thấy biết rõ theo trong mắt. 


Khi có thể quan sát thấy biết rõ theo cả ba bọn (#aiãpa) 
trong mắt, quan sát thêm nữa trong tai, mỗi, lưỡi và tim; tất 
cả sáu xứ (ãyaíana). bọn thân mười pháp (kaya dasaka 
kalãpa) và bọn sắc tính mười pháp (bhãva dasaka kaläpa) 
thì luôn hiện diện ở sáu xứ. Cho nên, quan sát theo hai bọn 
(kalãpa) này trong tai tương tự như trong mắt. bọn nhãn 
mười pháp (cakkhu dasaka kalãpa) chỉ có trong mắt mà 
không có trong tai. Trong tai chỉ có “bọn nhĩ mười pháp” 
(sofa dasaka kalapa), là một bọn (kalapa) thanh triệt. Quan 
sát theo một bọn (køi4apa) thanh triệt trong tai và lẫy âm 
thanh gần bên làm cảnh. Nếu âm thanh dội vào “giới thanh 
triệt” này thì trạng thái của “giới thanh triệt' ấy làm cho 4 
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giới (đhafu) trong suốt bị nhạy cảm với sự dội vào bởi âm 
thanh là nhĩ giới thanh triệt. Bọn (&2/20a) này chứa nhĩ giới 
thanh triệt được gọi là “bọn nhĩ mười pháp" (sofa dasaka 
kalapa). 


Tương tự trong mũi, giới (đhđ/u) mà làm cho 4 giới (đhafu) 
trong suốt và nhạy cảm với sự dội vào của mùi là tỷ giới 
thanh triệt. Bọn (⁄a/apa) có chứa tỷ giới thanh triệt được gọi 
là “bọn tỷ mười pháp" (ghaăna dasaka kalapa). Cũng vậy ở 
lưỡi, giới mà làm cho 4 giới trong suốt và bị nhạy cảm với 
sự đội vào bởi vì là “bọn thiệt mười pháp” (/vha dasaka 
kalapa). về phần thân, có hai loại bọn (k2/4pa) được quan 
sát theo: bọn thân mười pháp (kaya dasaka kalapa) và bọn 
sắc tính mười pháp (bhãva dasaka kalãpa). 


Trong “sắc tim (hadaya rñpa) có ba loại bọn (kaiãpa): bọn 
ý vật mười pháp (hadaya dasaka kalapa), bọn thân mười 
pháp (kãya dasaka kalãpa) và bọn sắc tính mười pháp 
(bhãva dasaka kaläpa). Quan sát thấy biết rõ theo chúng. 
Điểm cần chú ý là hữu phần (bhavanga) sáng tỏ rõ ràng có 
thê được gọi là hữu phần (bhayaäga) chủ đang chiếu sáng 
rực rỡ. Quanh tâm hữu phần (bhava2ga) chủ sáng tỏ có cả 
hai bọn (ka/4pa) thanh triệt và bọn (ka/apa) phi thanh triệt. 
Bọn (ka/4apa) thanh triệt là bọn thân mười pháp (kãya 
dasaka kalapa). Những bọn (kaiapa) phi thanh triệt là bọn 
ý vật mười pháp (hadaya dasaka kalãpa) và bọn sắc tính 
mười pháp (bhãva dasaka kalãpa): bọn (kalãpa) sắc do “tâm 
trợ sanh (cia/a), do “quí tiết trợ sanh” (uja) và do “vật 
thực trợ sanh” (Z»ãra/a). Phương pháp đề thấy biết rõ theo 
bọn thân mười pháp (kãya dasaka kaläpa), và bọn sắc tính 
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mười pháp (bhãva đasaka kalãpa) thì giỗng nhau đối với tất 
cả sáu xứ (aya1ama). 


Nếu bạn phân tích bọn ý vật mười pháp (hadaya dasaka 
kaläpa), bạn sẽ thấy răng sắc ý vật là sắc thứ mười; cho nên 
nó được gọi là bọn ý vật mười pháp (hadaya dasaka 
kaläpa). Mười thứ sắc là địa (pafhav?), thủy (ãpo), hỏa 
(7o), phong (vayo), sắc màu (wzza), khí (gandha), vị 
(rasa), vật thực nội (øjz), mạng quyền (i2) và ý vật 
(hadaya). Sắc ý vật (hadaya) là chỉ? Nó chỉ là sắc cụ thê, là 
nơi cho tâm ý giới (mano đhaíu) và ý thức giới (mano 
viññãna dhãtu) nương sanh. Từ quan điểm chế định có máu 
trong tim (ý vật — hadaya varthu), tất cả tâm gồm tâm hữu 
phân (bhavanga) sáng tỏ sanh nương trên sắc ấy. Tuy nhiên, 
theo thực tính siêu lý (paramarrha), nếu bạn phân tích máu 
này, chỉ có những bọn (⁄2/4apa). Những bọn (ka/aãp4) này là 
phi thanh triệt. Mỗi bọn (#ziãpa) chứa 10 thứ sắc. Cho nên, 
bọn ý vật mười pháp (hadaya dasaka kalapa) chứa 10 thứ 
sắc. Thiền sinh phải tu tập lặp đi lặp lại để thấy biết được 
tâm hữu phần (bhavanga) sáng tỏ. Ý giới (mano dha£m) và 
ý thức giới (mano viññãna dhãín) nương trên sắc ý vật 
(hadaya rủpa). Nếu bạn tu tập như vậy, bạn đã thấy biết rõ 
theo bọn thân mười pháp (kãya dasaka kalãpa). bọn sắc tính 
mười pháp (bhãva adasaka kalapa) và bọn ý vật mười pháp 
(hadaya dasaka kalapd). 


Ở giai đoạn này, những chi đã được quan sát theo là: Trong 
mắt có ba loại bọn (kalapa), đó là bọn nhăn mười pháp 
(cakkhU dasaka kalapa), bọn thần mười pháp (kaya dasaka 
kalãpa), và bọn sắc tính mười pháp (bhãva dasaka kaläpa), 
hoặc 30 thứ sắc (r„pa); Trong tai cũng có ba loại bọn 
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(kalapa), đó là “bọn nhĩ mười pháp) (sofa dasaka kalapa), 
bọn thân mười pháp (kãya dasaka kalãpa), và bọn sắc tính 
mười pháp (bhãva dasaka kalãpa), hoặc 30 thứ sắc (rữpa): 
Trong mũi: “bọn tỷ mười pháp" (ghana dasaka kalapa), bọn 
thân mười pháp (kãya dasaka kalãpa), và bọn sắc tính mười 
pháp (bhãva dasaka kalãpa), hoặc 30 thứ sắc (rữpa); Trong 
lưỡi: “bọn thiệt mười pháp) (7/vhaã dasaka kalapa), bọn thân 
mười pháp (kãya dasaka kalãpa), và bọn sắc tính mười pháp 
(bhava dasaka kalapa), hoặc 30 thứ sắc (rzpa); Nhưng 
trong thân chỉ có hai loại bọn (ka/4pa): bọn thân mười pháp 
(kãya dasaka kaläpa). và bọn sắc tính mười pháp (bhãva 
dasaka kalapa), hoặc 20 thứ sắc (rzpa); Trong tim có bọn 
ý vật mười pháp (hadaya dasaka kalapa), bọn thân mười 
pháp (kãya dasaka kalãpa), và bọn sắc tính mười pháp 
(bhava dasaka kalapa), hoặc 30 thứ sắc (r„zpa). Những sắc 
này đều do nghiệp (køzmmna) trợ sanh. 


Rñpassa pana kamma1m cứ(Œm„ tí harofdẦD aydam 
kanumadiko caftHbbilho paccayo. Taftha kamunam 
qffameva kamnasqrnuffhãanassa ripassa paccayd hoífi — 
trong Visuddhimagsa có đề cập 4 nhân của sắc pháp (ripa 
dhammng) là: “do nghiệp trợ sanh” (kamưmna7a); “do tâm trợ 
sanh” (ci4/a); *do quí tiết trợ sanh” (wf„a); và 'do vật thực 
trợ sanh" (aharaja). Trong bốn nhân này, chỉ có nghiệp ở 
kiếp sông quá khứ có thể trợ cho sắc nghiệp sở sanh (kamma 
samu{thäna rñpa). Phụ Chú giải Visuddhimagga cũng đề 
cập rằng nếu nghiệp (kamzna) và quả của nghiệp sinh khởi 
cùng lúc trong khi một người đang tạo nghiệp, thì đó có 
nghĩa là nhân vả quả của nó sinh khởi cùng lúc. Trong thế 
gian không có trạng thái thực tính cả hai nghiệp (kamna) và 
quả của nghiệp sinh khởi cùng lúc như vậy. Bậc tu tiến có 
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thê không bao giờ tìm thấy một lời dạy của Đức Phật trong 
Tipataka rằng nghiệp (kamzna) nhân và quả là sắc do nghiệp 
trợ sanh (kammaja rupa) cùng sinh khởi. Nó chỉ do nghiệp 
(kamma) quá khứ hay do vị ấy tích lũy nghiệp (kamưna) 
trong quá khứ mà quả sinh khởi trong hiện tại. Đức Phật 
cũng dạy răng do chúng sanh tích lũy nghiệp (kazwna) gọi 
là “dục giới" (kãmaãvacara) vì vậy “tâm quả (vipaka cña) 
gọi là nhãn thức (cakkhu viññana) sinh khởi v.v... Cho nên, 
nó không là trạng thái thực tính mà nghiệp (kamzna) nhân 
và quả là sắc do nghiệp trợ sanh (kaznaja rñpa) cùng sinh 
khởi ở một sát-na tâm. Vậy thì, khi nào chúng xảy ra? 
Chúng đã xảy ra trong kiếp quá khứ. Ở giai đoạn này, chúng 
ta phải tạm thời chấp nhận răng nhân của sắc do nghiệp trợ 
sanh (kammaja rũpa) xảy ra trong kiếp quá khứ. Nghiệp 
(kamma) nhân đã tích lũy trong quá khứ, của sắc do nghiệp 
trợ sanh (kamưmnaja rñpa), sẽ được quan sát theo cách nào 
trong giai đoạn “tuệ hiển duyên" (paccaya pariggaha ñãna). 
Những pháp đó, ở giai đoạn “tuệ hiển duyên'ˆ (paccaya 
pariggaha ñãna) phải thấy biết rõ thêm đề thấy tường tận 
nghiệp (kamna) quá khứ trợ riêng cho từng danh sắc („ma 
rũpa) hiện tại. Nhưng ở giai đoạn này chúng ta chấp nhận 
rằng 3 loại bọn (ka/apa), hoặc 30 thứ sắc (rữpa) trong mắt, 
tai, mũi, lưỡi và tim; và 2 loại bọn (ka/4apa), hoặc 20 thứ sắc 
(rữpa) trong thân đều là sắc do nghiệp trợ sanh (kammaja 
rupa). 


Thấy Biết Rõ Theo sắc do tâm trợ sanh (Cữaja Rñpa) 


Đối với những ai đã từng quan sát thấy biết rõ theo sắc 
nghiệp hay sắc do nghiệp trợ sanh (kamưnaja rữpa), họ cần 
phải quan sát thêm những chỉ? Họ cân phải quan sát thêm 
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sắc tâm hay sắc do tâm trợ sanh (ciaja rñpa). Tâm nào có 
thể trợ cho sắc tâm sanh? Mỗi tâm, gọi là tâm hữu phần 
(bhavanga) sáng tỏ cùng với “ý giới” (mano dha£u) và ý thức 
giới (manoviññäna dhãmu) có năng lực trợ cho sắc tâm 
(citfaja rñpa) sanh. Đề quan sát theo năng lực này, đối với 
những ai có thể phân tích bọn sắc nghiệp (kammnaja kaläpa) 
ở sáu xứ, kế đến sau khi phân tích những bọn (&aiãpa) này, 
quan sát theo hữu phần (bhavaäga) sáng tỏ và kế đến ngọ 
nguậy (tức là co và duỗi) một trong những ngón tay của bạn. 
Không chú ý theo ngón tay mà tập trung định theo tâm hữu 
phần (bhavaga) sáng tỏ. Quan sát theo tâm sinh khởi có ý 
định co và tâm có ý định duỗi ngón tay. Cũng quan sát theo 
bọn sắc tâm hay “bọn sắc do tâm trợ sanh" (cifaja rũpa 
kalãpa) của những tâm có ý định này lan ra khắp toàn thân. 
Thiền sinh được hướng dẫn thiên như vậy (tức là ngọ nguậy 
ngón tay) để cho bậc tu tiến thấy biết được thêm nhanh 
chóng: do tâm, sắc do tâm trợ sanh (ciaja rñũpa) liên tục 
sinh khởi. sắc do tâm trợ sanh (ciaja rủpa) sinh khởi dù 
bậc tu tiến không ngọ nguậy ngón tay. sắc do tâm trợ sanh 
(cifaja rñpa) này là phi thanh triệt. Nếu phân tích, chúng 
chứa địa (pafhav?), thủy (äpo), hỏa (fe/o), phong (vãyo), sắc 
màu (vyaa), khí (gandha), vị (rasa) và vật thực nội (ø74); 
tám thứ sắc (zzpa). Những bọn sắc này được trải ra khắp sáu 
xứ. Nếu bạn có khả năng quan sát thấy biết rõ theo sắc do 
tâm trợ sanh (ci14/a rữpa) sinh khởi do có ý định muốn co 
và duỗi ngón tay thì bạn phải quan sát thêm mỗi tâm (ca) 
sinh khởi nương trên sắc ý vật (hadaya varthu) có thể luôn 
trợ cho sắc tâm (ciffaja rñpa) sanh. 


Nếu bạn không thấy biết chúng được trải khắp sáu xứ, thì 
quan sát thây biệt rõ theo tâm hữu phân sáng tỏ, cử động 
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mắt, cử động tai, cử động mũi, cử động lưỡi, cử động thân. 
Bằng cách làm như vậy, bạn có thê thấy rằng sắc tâm (ciiaja 
rũpa) liên tục trải khắp sáu xứ. Trong bài thuyết về nơi xuất 
khởi (pa/thäna desanä) Đức Phật dạy rằng sắc tâm (cifaja 
rupa) sinh khởi do tâm trợ. Cưfa cefasika dhamữmna cứữte 
samufthanandin rapanadt sahqjafq paccayena pdaccqyo 
. Ở đây, Đức Phật dạy cả hai pháp; đó là tâm làm nhân 
và quả của nó là sắc do tâm trợ sanh (ciaja rñpa) cùng sinh 
khởi. Tuy nhiên, như đã đề cập trước, sắc do nghiệp trợ sanh 
(kammaja rupa) và nhân của nó là nghiệp, không cùng sinh 
khởi. Khi tâm và sắc tâm (cifaja rñpa) cùng sinh khởi, thọ 
mạng của tâm thì ngắn trong khi thọ mạng của sắc tâm 
(cifaja rũpa) thì dài hơn, nó tồn tại l7 sátna tâm 
(citakhana). Trong một sát-na tâm (cifakhana) có ba tiểu 
sát-na: (giai đoạn) sanh, trụ và diệt (wnpaaa, thứi, bhanga). 
Sau ba tiểu sát-na thì tâm diệt, nhưng sắc do tâm trợ sanh 
(citaja rũpa) tồn tại đến 17 sát-na tâm hoặc 5l tiểu sát-na!. 
Trong Vô tỷ pháp Tập yêu (Abhidhammatthasangaha) có 
đề cập răng Jãyanfa meva sam ufthapeti — tâm có sức mạnh 
ở giai đoạn sanh của nó. Trong ba tiểu sát-na, tâm chỉ trợ 
cho sắc tâm (ciiaja rũpa) sanh ở giai đoạn sanh (uppaaäa). 
Cho nên, tâm và sắc tâm (c1faJa rũpa) là những pháp cùng 
sanh (sahaj/aia dhamưna). Khi bậc tụ tiền thấy biết được răng 
sắc tâm (cifaja rñpa) sanh ở tất cả sáu xứ do tâm trợ, vị ấy 
có thể quan sát thêm sắc do quí tiết trợ sanh (w/uja rñpa). 


1 17 sát-na tâm X 3 tiểu sát-na = 51 tiểu sát-na 
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Thấy Biết Rõ Theo sắc do quí tiết trợ sanh (U/„/a Rñpa) 


quí tiết (wf#) ở đây nghĩa là hỏa giới (/ejo dhãíu) có trạng 
thái thực tính nóng và lạnh. Hôm nay thời tiết nóng; hôm 
nay thời tiết lạnh. Nóng và lạnh được gọi là hỏa giới (/ejo 
dhãiu). Chúng cũng được gọi là quí tiết (wfu). bọn sắc (räpa 
kaläpa) sanh do quí tiết (uu) gọi là hỏa giới (ejo dhãtu). 
Phân tích sắc (røpa) hiện diện đến sau khi quan sát thấy biết 
rõ sắc nghiệp (kar„maja rupa) và sắc tâm (ciaja rũpa). Nếu 
chúng ta phân tích nó, mỗi bọn sắc nghiệp (kamưndja rñpa 
kalapa) chứa địa (pafhav:), thủy (apo), hỏa (feo), phong 
(vayo), gọi là bốn đại giới (mahã dhãñ;). Mỗi bọn sắc tâm 
(ci1aja ripa kalapa) chứa địa (pafhavi), thủy (apo), hỏa 
(j0). phong (vãyo). Như một ví dụ, bậc tu tiễn có thể bắt 
đầu quan sát ở nhãn (mắt). Nếu bạn phân tích bọn nhãn 
mười pháp (cakkhu dasaka kalãäpa) có mười thứ sắc; đặc 
biệt chú ý theo hỏa giới (/ejo đhã#„) trong mười thứ sắc này. 
hỏa giới (/ejo dhaf») chỉ có sức mạnh ở giai đoạn trụ. Ở sát- 
na sanh nó không mạnh; trong khi ở sát-na diệt của nó không 
có sức mạnh. Đó là thực tính của sắc (rủpa) tồn tại 17 sát- 
na tâm, vì vậy nếu chúng ta trừ hoặc lấy ra giai đoạn (tiểu 
sát-na) sanh và diệt thì còn lại 49 tiểu sát-na ở giữa là giai 
đoạn trụ. Vì sắc (rñpa) chỉ có sức mạnh ở gia1 đoạn trụ này, 
sắc (rữpa) mới sinh khởi lần nữa do quí tiết (ufu) trợ gọi là 
hỏa giới (ejo đhã#„). Khi bạn quan sát thấy biết rõ theo bọn 
nhãn mười pháp (cakkhu dasaka kalapa), phần tích mười 
thứ sắc của bọn. Khi bạn đến giai đoạn thực tính siêu lý 
(paramaftha), tập trung định theo hỏa giới (/@jo dhafu) của 
nó. hỏa giới (ejo đhã#„) này có thê trợ tạo một bọn sắc (ripa 
kaläpa) mới. bọn sắc (rñpa kalãpa) mới là sắc phi thanh 
triệt. Nếu phân tích chỉ có tám thứ sắc: địa (pa/hav?), thủy 
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(apo), hỏa (íe7jo), phong (vayo), sắc màu (vzøza), khí 
(gandha), vị (rasa) và vật thực nội (ø7a). Tám thứ sắc này 
gọi là sắc do quí tiết trợ sanh (/wuja rữpa) bởi vì chúng bị 
trợ tạo bởi nhân hỏa giới (/ejo dhã#„). Trong tám thứ sắc này 
cũng có hỏa giới (/ejo đhafu). hỏa giới (fejo đhafwð) này có 
thể trợ cho một bọn sắc (ữpa &aiãpa) mới sanh lần nữa. 
Bọn (kalapa) mới này cũng là phi thanh triệt với tám thứ 
sắc. Trong tám thứ sắc này cũng có hỏa giới (/ejo dha£u). 
hỏa giới (ejo đhãmu) này cũng có thể trợ cho một bọn sắc 
(rñpa kalãpa) mới sanh lần nữa. Thông thường hỏa giới 
(7o đharu), là quí tiết (ufw) có khả năng trợ sanh bốn hay 
năm thế hệ “bọn quí tiết (wuja kalãpa). Sau khi thấy biết 
được hỏa giới (7o đhaf»¿) thuộc bọn nhãn mười pháp 
(cakkhu dasaka kalãpa) thì quan sát thẫy biết rõ theo hỏa 
giới (fjo dhaí£u) thuộc bọn thân mười pháp (kãya dasaka 
kaläpa), bọn sắc tính mười pháp (bhãva dasaka kalãpa), và 
bọn sắc tâm (cifaja rũpa kalãpa) theo cùng một cách. Sự 
khác biệt chính giữa chúng là hỏa giới (7o đhafu) trong 
bọn sắc tâm (cữ1aja ripa kalapa) bị trợ tạo bởi một tâm dục 
giới (kãmãvacara) có thê trợ sanh 2 hay 3 thế hệ bọn sắc 
(rupa kalapa) mới. 


hỏa giới (ejo dhãí») thuộc bọn sắc tâm (cifaja kalãpa) bị 
trợ tạo bởi tâm tu tiễn chỉ tịnh (sưmatha bhãvanã ciffa) và 
tâm tu tiễn quán, minh sát (vipassana bhãyana cia) mạnh 
mẽ có khả năng trợ sanh nhiều thế hệ bọn sắc (rupa kalapa) 
nữa, không chỉ nội phần mà cả ngoại phân. Ánh sáng của 
thiền sinh trải ra bên ngoài là những bọn sắc (rupa kalapa) 
bị trợ tạo bởi hỏa giới (/e7o dhafm). Những sắc (zữpa) này là 
những sắc phi thanh triệt. Nếu phân tích thì có tám thứ sắc 
Và sự sáng rực rỡ của màu sắc giới (va—na dhafu) trong tắm 
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thứ sắc này. Chúng ta gọi đây là “hào quang”. Sau khi quan 
sát thấy biết rõ theo hỏa giới (ejo đhãiu) thuộc bọn nhãn 
mười pháp (cakkhu dasaka kaläpa), bọn sắc tính mười pháp 
(bhava dasaka kalãpa) và bọn sắc tâm (cữ1taja kalapa) trong 
mắt thì theo cách tương tự quan sát thêm sắc do quí tiết trợ 
sanh (wfuja rñpa) ở tất cả sáu xử. 


Quan Sát Theo Sắc Do Vật Thực Trợ Sanh (4hãraja 
Ripa) 


Nếu thành công, bạn tiến lên tiếp tục quan sát thấy biết rõ 
theo “bọn do vật thực trợ sanh" (aharaJa kalapa). Cách làm 
thì trước tiên quan sát theo bốn giới (đhafu) của vật thực đã 
ăn vào chưa tiêu hóa. Nếu bạn phân tích vật thực (trong bao 
tử), nó sẽ trở thành những bọn. Khi vật thực đang trong bao 
tử, trước khi được tiêu hóa, chúng bị trợ bởi quí tiết (w/u); 
gọi là hỏa giới (eJo dhafu); vì vậy vật thực này được gọi là 
sắc do quí tiết trợ sanh (Muja rũpa). Cũng vậy, trước khi vật 
thực được dùng, lúc vẫn còn trên đĩa, chúng cũng là sắc do 
quí tiết trợ sanh (w„ja rñpa). Thiền sinh phải quan sát lặp 
đi lặp lại để thấy rõ rằng chúng bị trợ sanh bởi hỏa giới (/jo 
dhãfu). Sau khi thấy biết rõ như vậy, phân tích vật thực chưa 
tiêu hóa trong bao tử là bọn sắc quí tiết (wfuja rñpa kaläpa) 
bị trợ tạo bởi hỏa giới (/@7/o đha£u). Có tám thứ sắc và vật 
thực nội (ø7) được bao sôm. vật thực nội (ø/Z) được gọi là 

“vật thực nội do quí tiết trợ sanh” (ufu7a o7đ) bởi vì nó được 
bao gồm trong bọn do quí tiết trợ sanh (wfuja kalãpa). 


Có một loại hỏa giới (ejo đhãm) trong “bọn mạng quyên 
chín pháp" (/via navaka kalapa) tôn tại ở dưới bao tử được 
gọi “hỏa làm cho chín/ tiêu hóa" (paecaka fe7o) bởi vì nó có 
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khả năng tiêu hóa vật thực. vật thực nội (ø72) được bao sồm 
trong mỗi “bọn sắc do quí tiết trợ sanh (wfuja kalãpa) có 
khả năng trợ cho những bọn (kø/ãpa) mới sanh thêm nếu nó 
được sự trợ giúp và ủng hộ bởi “hỏa làm cho chín/ tiêu hóa” 
(pãcaka tejo). Những bọn sắc mới đó được gọi là “bọn do 
vật thực trợ sanh" (ahãraJa kalapa) bởi vì chúng bị trợ bởi 
nhân vật thực nội (ø7đ). Những “bọn do vật thực trợ sanh” 
(ahãraja kaläpa) cũng được trải ra khắp toàn thân, tất cả sáu 
xứ. Nếu phân tích, chúng là những bọn phi thanh triệt với 
tám thứ sắc: địa (pa/hav?), thủy (ãpo), hỏa (ejo), phong 
(vayo), sắc màu (wz„wa), khí (gandha), vị (rasa) và vật thực 
nội (øjz). Chúng hoạt động nhiều hơn chứ không chỉ trải ra 
khắp sáu xứ. 

Giả dụ chúng được trải đến mắt, thì vật thực nội (øjz) thuộc 
“bọn do vật thực trợ sanh" (ahara7a kalapa) ủng hộ vật thực 
nội (ø/z) thuộc bọn nhãn mười pháp (cakkhu dasaka 
kalapa). vật thực nội (ø7a) thuộc bọn nhãn mười pháp 
(cakkhUu dasaka kalapa) này, với sự ủng hộ của “vật thực nội 
do vật thực trợ sanh” (ahär4aj7a ø7a) có thể trợ một nhóm sắc 
vật thực nội (ø7a thambhaka ripa) sanh mới có vật thực nội 
(o7) là sắc thứ tám. Nó có khả năng trợ sanh 4 hay 5 thế hệ 
nhóm sắc vật thực nội (ø/ã thambhaka rũpa). Tương tự, vật 
thực nội (ø/2) thuộc bọn thân mười pháp (wãya dasaka 
kalapa) trong mắt có khả năng trợ sanh nhiều thế hệ bọn sắc 
(kalapa) nêu nó được “vật thực nội do vật thực trợ sanh” 
(aharaja ø7a) ủng hộ. Cũng vậy, vật thực nội (274) thuộc 
bọn sắc tính mười pháp (Phava dasaka kalapa) trong mắt có 
khả năng trợ sanh 4 hay 5 thế hệ bọn sắc (kalãapa) nếu nó 
được “vật thực nội do vật thực trợ sanh” (ahãraJ7a ø74) ủng 
hộ. Tương tự, vật thực nội (ø7z) thuộc “bọn do tâm trợ sanh” 
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(citaja kalãpa) và bọn do quí tiết trợ sanh (wfuja kalãpa) 
trong mắt có khả năng trợ sanh nhiều thế hệ bọn sắc (rupa 
kalapa) mới nếu nó được “vật thực nội do vật thực trợ sanh” 
(ãhãraja oja) ủng hộ. Sắc này được đề cập răng “bọn do vật 
thực trợ sanh" (ãhãraja kalãpa) đã ăn một lần có khả năng 
trải ra trong thân cho đến bảy ngày; cho nên “bọn do vật 
thực trợ sanh” (aharaja kaläpa) được trải ra liên tục đến 
mắt; tương tự đối với tất cả sáu xứ. Như vậy, bạn có thê thấy 
rõ ở mắt có vật thực nội (ø74) thuộc “bọn do vật thực trợ 
sanh" (aharaja kalapa) hiện hữu. Nếu “bọn do vật thực trợ 
sanh" (aharaja kalapa) sau ủng hộ, có khả năng trợ sanh 
những thế hệ nhóm bọn vật thực nội (oja thambhaka 
kaläpa), trong đó vật thực nội (ø/a) là sắc thứ tám. Bậc tu 
tiến phải thiền lặp đi lặp lại để thấy biết được tiến trình 
những “bọn do vật thực trợ sanh" (ahara7a kalapa) đang sinh 
khởi liên tiếp. 


Sự Sinh Khởi Của Hai Nhánh Bọn Sắc (Rñpa kalãäpa) 


Vậy thì hóa giới (/e7o dhđfu) trong một bọn (ka/4pa) có khả 
năng trợ sanh sắc (rzpa)., và vật thực nội (ø72) trong bọn 
(kalãpa) đó cũng có khả năng trợ sanh bọn (&ø/ãpa) mới nếu 
nó được “vật thực nội do vật thực trợ sanh” (ahãra ø7a) ủng 
hộ. Cả hai hỏa giới (/ejo đhã£„) và vật thực nội (ø/a) có thể 
trợ sanh những sắc (rữpa) mới; đó là hai nhánh hay sự phân 
chia trợ sanh trong một bọn (ka/4pa). Nếu bạn phân tích bọn 
(kalapa) mới vừa bị trợ theo cách này, chúng là phi thanh 
triệt với 8 thứ sắc: địa (pafhavi), thủy (apo), hỏa (fe/o), 
phong (vayo), sắc màu (wzøa), khí (gandha), vị (rasa) và 
vật thực nội (øj2). 1) hỏa giới (/ejo đhãmu) trong tám thứ sắc 
này có thể trợ sanh nhiều bọn (kalapa) mới. vật thực nội 


LIGHT OF WISDOMI - ÁNH SÁNG CỦA TUỆ - Chương 6 137 


(ojä) trong đó cũng có thê trợ sanh nhiều bọn (&ø/ãpa) mới. 
Nó được ủng hộ bởi sắc do vật thực trợ sanh (aharqJa ripa). 
Theo cách này, bọn sắc (rữna kalãpa) bị trợ theo hai nhánh, 
lặp đi lặp lại. 2) Tương tự, vật thực nội (ø7đ) thuộc “nhãn 
mười pháp" (cakkhu dasaka), có thê trợ sanh những “bọn do 
vật thực trợ” (ãhãraja kalãpa) có sắc vật thực nội (ø/z) là 
sắc thứ tám, nếu nó được “vật thực nội do vật thực trợ sanh” 
(ãhãraja ojä) ủng hộ. Nếu phân tích có tám thứ sắc và là phi 
thanh triệt, trong bọn (⁄2/4pa) này, hỏa giới (/eJo dhaã£fn) 
cũng hiện diện có thể trợ sanh những bọn (ka/apa) mới nữa. 
vật thực nội (ø/2) thuộc bọn (k2/apa) này cũng có thể trợ 
sanh những bọn (k2/apa) mới nếu nó được “vật thực nội do 
vật thực trợ sanh” (aharaj7a ø7a) ủng hộ. Cho nên có hai 
nhánh trợ sanh. Cũng theo cách đó, hỏa giới (7o dhafu) và 
vật thực nội (ø72) thuộc bọn thân mười pháp (kãya dasaka 
kalãpa). bọn sắc tính mười pháp (bhãva dasaka kaläpa), 
“bọn do tâm trợ sanh (ciraja kalãpa), bọn do quí tiết trợ 
sanh („uJa kalapa) và “bọn do vật thực trợ sanh" (ahãraJ7a 
kaläpa) có thê trợ sanh nhiều thế hệ sắc (zz»a). Như vậy, tất 
cả có hai nhánh trong việc trợ sanh sắc (rửa) mới. Thiền 
sinh phải tu tập để thấy biết được việc này. Như quan sát 
trong mắt, thiền sinh cũng cần phải quan sát theo chúng ở 
tất cả sáu xứ (ayatana). 


Nếu có người hỏi, có bao nhiêu thứ sắc sanh trong mắt? 54 
thứ sắc (rữpa). Phương pháp tính vừa dạy được đề cập trong 
Visuddhimagsa, quyền 2, trang 259, đoạn 714. Có 6 loại 
bọn sắc (ripa kalãpa) hoặc 54 thứ sắc (rñpa) trong mắt, tai, 
mũi và lưỡi. Trong thân có 5 loại bọn sắc (rupa kalapa) hoặc 
44 thứ sắc (ứrupa). Trong tim có 6 loại bọn sắc (71a kalapa) 
hoặc 44 thứ sắc (zzpa). Sau khi quan sát theo những sắc 
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pháp (rữpa dhamma) này ở từng môn có hệ thống, bạn có 
thể quan sát thêm 44 thứ sắc (ra) của tóc, 44 thứ sắc 
(rữpa) của lông. Phương pháp quan sát theo sắc (ripa) này 
được giải thích trong Visuddhimagga, quyền 2, trang 222 và 
223. Sau khi quan sát theo sắc thực tính ở sáu xứ và 42 phần 
của thân, bạn cân phải quan sát thêm những sắc (ra) phi 
thực tính. Thiên tu tập quan sát theo sắc (rữpa) được hoàn 
thành sau khi bạn đã quan sát thấy biết rõ theo tất cả sắc 
thực tính và sắc (r„pa) phi thực tính. Thật ra, sắc (rữpa) phì 
thực tính không là cảnh của thiền quán (vi;assanã), nhưng 
trong Visuddhimagga, quyền 2, trang 225, đoạn 667, nó 
được hướng dẫn chính xác để quan sát theo cả hai sắc thực 
tính và phi thực tính ở giai đoạn “tuệ chỉ định danh sắc” 
(nãma rñpa pariccheda ñãna). Điều này có lý do. 


Giả dụ rằng ở giai đoạn trước của thiền về bốn đại giới 
(dhafu) có sự sinh khởi theo dạng trong suốt, rồi bạn sẽ thấy 
những bọn sắc (rữpa kalãpa). Kế đến bạn sẽ có khả năng 
phân tích những bọn (&z/ãpa). Bạn chỉ có thể vươn tới thực 
tính siêu lý (paramnaffha) sau khi bạn có khả năng phân tích 
những bọn (#z/ãpaz). Nếu bạn không thê thấy giao giới/hư 
không thì bạn sẽ không có khả năng thấy những bọn 
(kalãpa). Hư không giới (ãkãsa dhãiu) là một sắc thực tính 
hay phi thực tính? Nó là phi thực tính. Trong Maha 
Rahulovada sutta, chính Đức Phật đã dạy Tôn giả Rahula 
quan sát theo sắc (rzøa) phi thực tính này. Về sắc (rữna), 
Đức Phật đã dạy Tôn giả Rãhula quan sát thấy biết rõ theo 
địa (pa/havi), thủy (apo), hỏa (/e7o), phong (vayo) và hư 
không giới (ãkãsa đhãm). Về danh (nãma), Ngài đã dạy 
quan sát theo thức giới (y/ññana đhaíu). Dạy quan sát theo 
hư không giới (akasa đha£¿) thì tương tự với quan sát theo 
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sắc giao giới hay khoảng không giữa những bọn sắc (rữpa 
kaläpa). Quan sát theo khoảng không bạn sẽ dần có khả 
năng thấy biết rõ những bọn sắc (pa kaiãpa). Cho nên, 
trong lúc đang quan sát theo sắc thực tính, có thể có cả sắc 
(rñpa) phi thực tính Nếu nó được gồm vào, 
Visuddhamagsa dạy quan sát theo cả hai. 


Kăãya viñHadtfI, vacT viNidftIU, ãkqsadhatu, rpassa lahuftA, 
mudutã, kamnañfafä, IpDacayo, sanfdfi, jarafä, qniccdfäti 
Imãni pana dasa ripãni HA SAH1M1@ASaHHpdagdni (Vism, 
XVIII, 13) —- mười thứ sắc (rữpa) phi thực tính là thân biểu 
tr (kaya viññarri), khâu biêu tri (vacï viñña£fi), nhẹ (lahuia), 
mềm (z2), thích sự (kammaññai2). sự sinh khởi 
(upacaya) của sắc, thừa kế (san/ari), sự lão (araía) của sắc 
thực tính, sự vô thường (amicca/4) hay diệt của những sắc 
thực tính. Chúng không thích hợp cho việc thấy rõ 3 tướng 
vô thường (ancca), khổ (dukkha), vô ngã (anaf/4) trong tu 
tập quán (vi»assanä). Chúng không nên được dùng để quan 
sát theo 3 tướng. Wa rñparipäri — chúng không phải là sắc 
thực tính. 4picg kho rupaãnda+ ãkqravikãra qnfara 
pariccheda maffafo — chúng chỉ là “cách thức” (akaãra) của 
sắc thực tính gọi là hư không (Zkãsa) và “biểu hiện" (vikãra) 
của sắc thực tính gọi là thay đổi (vikãra). Về phần hư không 
(akasa), nó chỉ là thực tính khoảng không phân chia những 
bọn sắc (rữpa kalãpa). Nó không là sắc thực tính. Nó chỉ là 
sắc giao giới (pariccheda rñpa), tức là khoảng không giữa 
những bọn sắc (zữpa kalãpa), làm cho những bọn sắc (ripa 
kalapa) được giới hạn, phân định riêng. ữpafi sankham 
gafãni — như vậy chúng chỉ được gọi là sắc (ữpa). lí 
sabbani pefärmi saftavIsafi ripãni rapakkhandho — chúng 
ta được dạy quan sát theo tất cả sắc pháp ứữpa dhamưmna) là 
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sắc uân (rupa khandha). Khi quan sát theo sắc thực tính, bạn 
sẽ thấy những sắc (rap4) đó là nhẹ (/a„/2), mềm (mudul), 
thích sự (kamưmnamnaia). Bạn cũng sẽ thây giai đoạn sanh, 
trụ và diệt. Khoảng không giữa những sắc cũng được thây. 
Bạn cũng sẽ thấy thân biểu tri (kaya viññaf) và khẩu biêu 
tri (vacr viãña#i). Nó được dạy quan sát theo tất cả những 
sắc này nếu bạn thấy chúng. Vì vậy, những sắc phi thực tính 
này được quan sát theo ở giai đoạn “tuệ chỉ định danh sắc? 
(nãma rủpa pariccheda ñãna). Nhưng do không là cảnh 
thích hợp của thiền quán (viassanđ) nên chúng bị loại ra 
khỏi giai đoạn quán (wi2assana) trong việc nhận ra vô 
thường (amcca), khô (dukkha), vô ngã (anaffa). 


Thật ra, bậc tu tiễn có thê đạt “tuệ chỉ định danh sắc? (nãma 
rũpa pariccheda ñãna) chỉ sau khi vị ấy đã thành tựu trong 
việc quan sát theo những danh và sắc pháp, tức là cả hai sắc 
thực tính và phi thực tính cho đến khi vị ấy với tới thực tính 
siêu lý và đã loại bỏ ý niệm về khối (ghãna). Vị ấy cũng đạt 
đến “tuệ hiển duyên” (paccaya parigsaha ñang) chỉ sau khi 
được thành tựu trong việc quan sát thấy biết rõ theo nhân và 
quả trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Thiền quán (wi2assan8) 
chỉ có thể được tu tập đối với những ai đã đạt hai tuệ (Zãna) 
này. Trong Visuddhimasøa, quyền 2, trang 223 dạy quan sát 
theo tất cả sắc pháp (zpa) nói chung, biết rằng chúng phải 
chịu sự đổi thay, ruppana lakkhana (trạng thái liên tiếp đổi 
thay) - So sabbanipr tăn! ruppana lakkhapena ekafo katwa 

`efqm rHpa Tifi passafi. Ở gia1 đoạn nào bậc tu tiễn cần phải 
thiên như vậy? Ở giai đoạn khi vị ấy có khả năng thấy bọn 
sắc (rupa kalapa). phân tích những bọn sắc đó và quan sát 
theo tất cả những thứ sắc (rữpa). 
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Trạng thái liên tiếp đổi thay (ruppana lakkhana) là chỉ? Ñó 
phải chịu sự liên tiếp đổi thay. Nếu sắc (zønøa) là nóng, nó là 
một loại; Nếu sắc (ra) là lạnh, nó là một loại khác. Nếu 
sắc (rữpa) là đói, nó là một loại; Nếu là no, nó là một loại 
khác. Bị nhai ăn bởi rắn là một loại; bị nhai ăn bởi bọ cạp là 
một loại khác. Tính chất bị đối thay thành nhiều loại sắc 
(rữpa) khác nhau được gọi là “uppana lakkhana` (trạng 
thái thay đôi liên miên). Theo cách tương tự, sự liên tục đôi 
thay của sắc (ra) trước và liên tục đổi thay của sắc (rữpa) 
sau được gọi là phải chịu sự đôi thay liên miên. Tương tự, 
danh pháp (namadhamma) trước và danh pháp sau không 
giống nhau. Bây giờ, bỏn xẻn sinh khởi; bây giờ, sân sinh 
khởi; bây giờ vui; bây giờ ghét. Chúng có thể xảy ra như 
vậy nếu sự liên tiếp giống nhau hay chăng? Không, nó sẽ 
không xảy ra. Nếu nó xảy ra thì ai ghét sẽ ghét vĩnh viễn và 
sẽ không bao giờ thương, ai cảm giác thương sẽ thương vĩnh 
viễn và sẽ không bao giờ ghét. Cho nên, những pháp này 
không liên tiếp giống nhau. Tính chất bị áp bức bởi sự liên 
tiếp đổi thay của sắc rất rõ ràng. Quan sát theo tính chất này 
sau khi bậc tu tiễn có thể phân tích 28 thứ sắc (ra) và có 
thể quan sát theo chúng có hệ thống. 
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——_ -CHƯƠNG7- 
THÁY BIÉT RÕ DANH PHÁP (NAMA DHAMMA) 


Tadeva pariggahUa ripassa vasena qaripa đdhamưna 
pakata honH. Cả - Athassa evam `caffarL mahabhHfam 
tevisati Iupadaä ripãn! rpakkhandho 'tL rapakkhandham 
parigganhanfassa ãyatfana dvãra vasena aripino khandha 
päkatfä honfi — điều này được đề cập rằng, sau khi quan sát 
theo sắc pháp ứñpa dhamma), danh pháp (nãmadhamma) 
trở nên rõ ràng bằng cách “môn xứ" (ãyøfana đvãra). Danh 
pháp (n„amadhamma) đang xảy ra trong lộ (v7hï — lộ tầm) là 
một định luật (nyãma) tự nhiên; là một định luật có nhiên; 
không bao giờ thay đổi khỏi định luật này. Đây là một định 
luật tự nhiên của tâm. Đó là lý do tại sao nễu muốn quan sát 
thây biết rõ danh pháp (nzmadhamma), bậc tu tiến không 
thể quan sát chúng theo cách riêng của vị ấy mà phải quan 
sát chúng y theo định luật tự nhiên như chúng xảy ra. lộ ngũ 
môn (pañcadvara vifhi) và lộ ý môn (manodvara vith¡) thì 
không giống nhau. Chúng khác biệt ra sao? 

Trong lộ ngũ môn (pañcadvara vifh¡), ví dụ trong lộ nhãn 
môn (cakkhwu dvara vĩfh¡), nhãn thức (cakkhu viññana) sinh 
khởi nương trên nhãn giới thanh triệt gọi là nhấn môn 
(cakkhu dvara). Những tầm lộ (vĩh¡ ca) còn lại như khai 
ngũ môn (pañcadvãravajjana), tiếp thâu (sampaticchana), 
thấm tấn (samirana), đoán định (vofthapana), đồng lực 
(avana), na cảnh (íadalambana) và theo sau là lộ ý môn 
(manodvara vữhi) v.v..., sinh khởi dựa vào tâm hữu phần 
(bhavanga cữía) sáng tỏ gọi là ý môn (mano đvaãra) sinh 
khởi nương trên sắc ý vật (hadaya vatfhu). Ở giai đoạn này, 
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cảnh sắc cùng lúc dội vào cả hai môn (đvara). Ví dụ, vào 
một ngày nắng, một con chim đậu trên một nhành cây. Nếu 
nhành cây lay động, bóng của nó trên mặt đất cùng lúc cũng 
lay động. Giống như vậy, ví dụ cảnh sắc cùng lúc đội vào 
nhãn giới thanh triệt và tâm hữu phần (bhavaga ciffa) sáng 
tỏ. Nếu thiền sinh muốn quan sát theo tâm lộ (vi cita) khi 
ấy, vị ấy cần phải quan sát theo cả hai môn (đvzrz) cùng 
nhau và cả cảnh sắc. 


Đề quan sát theo cả hai xứ và cảnh được đề cập chính xác 
trong Chú giải Anupada sufta (Maj]hina nikãya.TI2T). Tôn 
giả SãrIputta đã quan sát theo danh pháp (namadhamma) 
của thiền (7#ãna) thứ nhất và tu tập quán (vi2assanä) theo 
chúng bằng phương pháp “quan sát liên tục” (anupada! 
dhamma vipassanä). Ngài quan sát thấy biết rõ theo từng 
danh pháp („ưmadhamma) đó là: xúc (phassa), thọ 
(vedana), tưởng (sañna), tư (cefanđ), V.V... của thiền (hang) 
thứ nhất. Chú giải giải thích rằng Tôn giả Sãriputta có thể 
quan sát như vậy do ngài đã quan sát xong theo “xứ” 
(ayafana) và cảnh (aramnana) cùng nhau. Trong ví dụ trên 
của chúng tôi về lộ nhãn môn (cakkhu dvãra vithi), 'xử”, tức 
là nhãn giới thanh triệt, là sắc pháp (zữpa đhamma) mà nhãn 
thức (cakkhuviññana) nương sanh; cho nên nó được gọi là 
nhãn vật (cakkhu vaffhu) hay nhãn xứ. Ý vật (hadaya 
vafthu) cũng được gọi như vậy vì nó là sắc pháp (rữpa 
dhamna) mà những tâm lộ nhãn môn (cakkhu dvara vithi 
cửa) còn lại nương sanh. Trong hướng dẫn quan sát theo 
sắc pháp (rữpa dhamma) gọi là vật (varthu), ở đây nó có 
nghĩa là ý môn (wano đvara). Cho nên, quan sát theo nhãn 


† Anupada: liên tục, không gián đoạn, tùy câu; anupada dhamma-vipassanã = uninterrupted 
contemplation = quán liên tục không gián đoạn. Quán tùy cú pháp. 
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giới thanh triệt và tâm hữu phần (bhavanga cira) sáng tỏ 
cùng nhau; cũng quan sát theo cảnh sắc. Nhãn giới thanh 
triệt và tâm hữu phần (bhavaaga cửa) sáng tỏ là vật (vafthu) 
hay “xứ”; đối tượng nhìn thấy là cảnh (đrammana). Sau khi 
quan sát theo “xứ” và cảnh cùng nhau, quan sát theo danh 
pháp (nãmadhamma) đang sanh trong lộ nhãn môn. 


Nếu thiền sinh phải quan sát như vậy, vị ấy có cần có khả 
năng quan sát thấy biết rõ theo tâm hữu phần (bhavaäga 
cirfa) sáng tỏ hay chăng? Vị ấy cần làm như vậy. VỊ ấy có 
cần quan sát theo nhãn giới thanh triệt hay chăng? Vị ấy cần 
làm như vậy. Không có khả năng thấy nhãn giới thanh triệt 
và tâm hữu phần (bhavaga cira) sáng tỏ thì không thể quan 
sát theo lộ nhãn môn (cakkhu dvaãra vifhï) một cách hệ 
thống. Việc này được giải thích làm sao tâm Quả (vi2aka 
cia) sinh khởi trong thời bình nhật (pavafi kala)!. Cảnh 
sắc đội vào nhãn giới thanh triệt do nhãn giới thanh triệt 
không bị hư hỏng. Cảnh sắc cùng lúc dội vào cả hai nhãn 
giới thanh triệt và tâm hữu phần sáng tỏ, với sự có mặt của 
ánh sáng. Chỉ khi có ánh sáng, bậc tu tiên mới có thê thây 
cảnh sắc. Tương tự, thiền sinh đang tu tập pháp quán 
(vipassana) phải quan sát theo sắc màu của bọn sắc (rữna 
kaläpa). Khi ấy ánh sáng của tuệ phải hiện diện. Nếu không 
có ánh sáng, bậc tu tiến không thể thấy bọn sắc. Đó là tại 
sao nó tùy thuộc vào ánh sáng. 

Có hai loại tác ý (manasikara): Tác ý thành lộ (vữhi 
patipädaka manasikãra) và tác ý thành đông lực (avana 
pafipadaka manasikara). Tác ý thành lộ (vữhi pafipadaka 
manasikara) là tâm (ca) xem lại cảnh của tâm khai ngũ 


1 Cả kiếp sống. 
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môn (?añcaävaravajjana cifa) sinh khởi trước nhãn thức; 
vì vậy nó được gọi “tâm khai ngũ môn tác ý thành lộ” 
(pañcadvaravajjana cữta vithi pafipadaka manasikara). Nó 
tương tự ở lộ nhĩ môn... (soía đvaãra vifhï...). tác ý thành 
đồng lực (avana pafipädaka manasikãra) là 'tâm đoán 
định" (voffhapana ca) là nhần hay duyên cơ bản trong việc 
quyết định đồng lực avana). Đoán định (voƒfhapana) định 
đoạt đồng lực là thiện (kusaia) hay bất thiện (zkusa/a). Nhãn 
thức (cakkhuviñnana) và tầm lộ (vifhï ca) sinh khởi do 
khai ngũ môn (pañcadväravajjana). Nếu khai ngũ môn 
(pañcadvãravajjana) không xem lại cảnh sắc, những tâm lộ 
này không sinh khởi Cho nên, tâm nhãn thức 
(cakkhuviññana ciffa) sinh khởi do nhân, duyên của nó, là 
tác ý (manasikara). Tâm nhãn thức (cakkhuviñnana của), 
với sự có mặt của ánh sáng, sinh khởi cùng với những sở 
hữu tâm. Quan sát thấy biết rõ chúng cùng sanh. Cho nên, 
chỉ quan sát theo nhãn thức (cakkhuviññana) là không đủ. 
Nhãn giới thanh triệt bị trợ bởi nghiệp (kazna) quá khứ liên 
tục đang sanh và đang diệt. Cảnh sắc dội vào nhãn giới 
thanh triệt vào giai đoạn trụ của nó. Khi cảnh sắc dội vào 
nhãn giới thanh triệt, hai hữu phân (bhava2ga) xuất hiện rồi 
diệt. 'Hữu phần rúng động" (bhavangacaläna) và kê sau là 
“hữu phần dứt dòng (bhavangagupaccheda). Ngay khi hữu 
phần (bñavazga) này diệt, “tâm lộ khai ngũ môn 
(pañcadvaravajjana viúthi cứữ(a), là một tâm khai mở 
(avajjana cira) gọi là “tô ý giới” (kiriya manodhãiu), sinh 
khởi xem lại cảnh của tâm. Nó thực hiện phận sự của nó 
xem lại cảnh là gì. 


Sau tâm phản khán này (tức là khai ngũ môn 
pafñicadvaravajjana), tầm lộ có thê là tâm quả thiện (kusala 
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vinäka citfa) hay tâm quả bất thiện (akusala vipäka cira) 
sinh khởi. Nếu cảnh là vừa ý thì đây là tâm quả thiện (kusala 
vipäka citfa). Nếu cảnh là không vừa ý thì đây là tâm quả 
bắt thiện (akusala vipäka cửa). Sau đó, tâm quả tiếp thâu 
(vipaka sampaficchana cữfa) gọi là quả ý giới (vipaka 
manodhđiu) sinh khởi, thực hiện phận sự tiếp nhận cảnh. 
Sau đó, tâm thấm tấn (sazrana cia) gọi là “quả ý thức 
giới” (vipaka mano viññana đhaíu) sinh khởi; phận sự của 
nó là thấm tra cảnh. Sau thẩm tấn (san/rana), có sự sinh 
khởi của một ý thức giới (mano viññãna dhãm) gọi là “tỗ vô 
nhân” (kiriya ahefuka) quyết định cảnh là vừa ý hay đáng 
ghét là phận sự của nó. Đây là một Tâm khai ý môn 
(manodvaravaƒjana cifa) gọ! là tầm đoán định, phân đoán 
(vofthapana cifa). Nó luôn đi cùng với thọ xả (upekkha 
vedan8). Sau đó, có sự sinh khởi của những đồng lực dục 
giới (kãmãvacara javana), có thê là đồng lực thiện (kusala 
javana) hay đồng lực bất thiện (akusala javana). Nếu đoán 
định (vo/hapana) quyết định là “không khéo tác ý” 
(ayonisomanasikära) thì có sự sinh khởi của đồng lực bất 
thiện (akusala Javana). Còn như bậc Ứng cúng (Arahaffa) 
chỉ có đồng lực tố (kiriya javana). Đồng lực (avana) sinh 
khởi 5 hoặc 7 sát-na tâm. Rồi sau đó, 1 trong I1 thứ tâm na 
cảnh (adarammana cữf4) sẽ sinh khởi cho chúng sanh dục 
giới (kãmãvacara) có sự sông, phụ thuộc đồng lực (/avana). 
3 thấm tấn (sanfrana) và 4 đại quả (maha vipaka) có thể 
thực hiện phận sự na cảnh (/ađãrammanñna) là tâm cũng bắt 
cảnh của đồng lực (/avana). 
Tóm tắt, những tâm lộ (v7hi cifta) xảy ra: 
-  Ở nhãn môn là khai ngũ môn (pañcadvãravajjana), nhãn 
thức (cakkhuviñnawa), tiếp thâu (sưmpaficchana), thầm 
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tấn (san/rana), đoán định, phân đoán (voø/fhapana), 7 
sát-na tâm đồng lực (awzna), 2 sát-na tâm na cảnh 
(adarammana). 

[...k-nhãn-t-th-p-c-c-c-c-c-c-c-n-n... |. 

- _ Ở nhĩ môn, xảy ra là khai ngũ môn (pañcadvãravajjana), 
nhĩ thức (sofaviñnana), tiếp thâu (sampaficchana), thầm 
tấn (sanrana), đoán định, phân đoán (voø/fhapana), 7 
sát-na tâm đồng lực (awzna), 2 sát-na tâm na cảnh 
(adarammana). 

[-..k-nhĩ-t-th-p-c-c-c-c-c-c-c-n-n... |. 

Đồng lực (/avana) có thê xảy ra 7 hoặc 5 sát-na tâm. Đây là 

định luật cố nhiên. Những môn khác có cùng tiến trình. 

Trong tiễn trình lộ ý môn (manodvzra), không chỉ có tâm 

đồng lực dục giới (kãmãvacara javana ca), cũng có thể 

có tâm đồng lực đáo đại (mahaggafa javana của). Theo 

cách này, quan sát theo tất cả danh pháp (nzmadhamma) ở 

sáu môn. Bậc tu tiến phải quan sát theo những danh pháp 

(namadhammna) này theo định luật có nhiên, gọi là tâm lộ 

(vĩthi ciita). Danh pháp không bao giờ sanh ngoài tiến trình 

này. 

Quan sát theo những danh pháp („madhamna) này ra sao? 

Thiền sinh muốn quan sát thấy biết rõ theo tiến trình tâm lộ 

nhãn môn và những sở hữu tâm (cakkhu dvara vithi cữta 

cefasika) cùng sanh phải quan sát theo nhãn giới thanh triệt 
và tâm hữu phần (bhavansa ca) sáng tỏ cùng nhau và chú 

ý theo màu của một bọn sắc (rupa kalapa) hay một nhóm 

bọn sắc. Khi màu của cảnh sắc (ruparammana) dội vào 

nhãn giới thanh triệt và tâm hữu phần (bhavanga ca) sáng 
tỏ, tâm lộ nhãn môn (cakkhu dvara vifhi cữfa) và những sở 
hữu tâm (cefasika) sinh khởi. Kế đến tâm lộ ý môn 
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(manodvara vifhi cifa) và những sở hữu tâm (cefasika) như 
những tâm lộ ý môn nối tiếp (/adamuvafaka manodvära 
vĩh¡ cira) sẽ lần lượt sinh khởi. Cho nên, thiền sinh phải 
quan sát theo cách này. 


Khi quan sát theo danh pháp (nữmadhamma), vị ấy cần phá 
vỡ khối thừa kế, liên tục (sawari ghana) và quan sát theo 
chúng riêng từng pháp. Có 4 thứ khối (ghana): khối thừa kế, 
liên tục (samafi ghana), khối tập hợp (samñha ghana), và 
khối phận sự/ việc làm (kicca ghana) và khối cảnh 
(arammana ghana). 

Khối thừa kế, liên tục (samari ghana) là tiễn trình của khai 
ngũ môn (?añcadvarava77ana), nhãn thức (cakkhuviñnana), 
tiếp thâu (sưmpaficchana), tâm thâm tân (sanfrana), đoán 
định hay phân đoán (vo//hapana), 7 sát-na tâm đồng lực 
(avana), v.v... [...k-nhãn-f-th-p-c-c-c-c-c-c-c-... |. 

Nếu bậc tu tiến thấy cả tiến trình chỉ là một tâm (ca), mà 
không phân tích, xác định “đây là — khai ngũ môn 
pañcadvaravajjana`', “đầy là — nhãn thức cakkhu-viñnana`, 
“đây là — tiếp thâu sưmpaficchana`, v.v... thì đó được nói 
rằng vị ấy bị 'ngăn' hay bị 'che° bởi khối liên tục (samzfi 
ghana). Nếu vị ấy có thể phân tích “đây là — khai ngũ môn 
pañcadvaravajjana`, 'đầy là — nhãn thức cakkhuviñnand', 
v.v..., từng pháp một thì đó có nghĩa là khối liên tục (sanzfi 
ghana) bị phá vỡ. 

Mặc dù khối liên tục (samari ghana) bị phá vỡ hay trừ tiệt, 
bậc tu tiến vẫn chưa với tới thực tính siêu lý (paramarha). 
Ở khai ngũ môn (pzñcadvaãravajjana) có 11 danh # 
(namadhamma) đó là: tâm (cíữfa), xúc (phassa), 
(vedana), tưởng (sañna), tư (cetana), nhất hành .. 
mạng quyền (i2), tác ý (manasikära), tầm (viakka), tử 
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(vicära), thắng giải (adhimokkha) Ở nhãn thức 
(cakkhuviñnana) có 8 danh pháp (nãmadhamma): tầm 
(cira) và 7 sở hữu tâm cùng sanh. Bậc tu tiễn phải quan sát 
và phân tích, xác định từng danh pháp trong SỐ những danh 
pháp đó. Nếu có II danh pháp, thì vị ấy có thê phân tích, 
xác định I1 danh pháp; nếu có 8 danh pháp, thì vị ấy có thể 
phân tích, xác định 8§ danh pháp; nếu có 12 danh pháp. thì 
vị ấy có thê phân tích, xác định 12 danh pháp; nếu có 34 
danh pháp, thì vị ấy có thể phân tích, xác định 34 danh pháp, 
từng pháp một. Nếu bậc tu tiễn có thể quan sát và phân tích, 
xác định như vậy thì khối tập hợp (sưmuha ghana) bị phá 
vỡ. Sau đó, thiền sinh phải tu tập thêm đề phá vỡ khối phận 
sự, việc làm (kicca ghama). 

Khối phận sự/ việc làm (k/cca ghana) là riêng từng phận sự 
của mỗi danh pháp. Ví dụ, phận sự xúc (phassa kicca) là 
tiếp xúc cảnh. Nó thực hiện phận sự tiếp xúc giữa cảnh và 
tâm. Phận sự của thọ (vedana kicca) là phận sự cảm thọ/ trải 
nghiệm cảnh, v.v... khối phận sự/ việc làm (k/icca ghanga) sẽ 
bị trừ tiệt nếu thiền sinh có thể phân tích và thấy rõ phận sự 
của những danh pháp này. Nếu khối thừa kế, liên tục 
(santati ghana), khôi tập hợp (samiha ghana), và khôi phận 
sự/ việc làm (k/cca ghana) bị trừ tiệt thì vị ây đã với tới g1a1 
đoạn thực tính siêu lý (paramattha). 


Nhưng thiền sinh vẫn phải tu tập để phá vỡ ba thành phần 
của tâm quán (tuệ - 7z) đang quan sát theo nhãn thức và 
những sở hữu tâm cùng sanh với thức ấy. Tâm quán ở giai 
đoạn quán (v/assana) này được gọi là pháp hữu tri cảnh 
(sãrammana dhamma). là pháp có thể bắt cảnh. Nếu thiền 
sinh đã với tới giai đoạn “hoại trí/ diệt một tuệ” (bhanga 
ñana) thì được dạy tu tập quán (viassana) theo cả hai 
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'ñãta`! và “ñãna'. 5 uẫn (khandha) với nhân, duyên của nó 
được gọi là “5a/a'. Trí hay tuệ quan sát theo những pháp này 
(øa/a) là °ñana`. Tương tự, trong phương pháp “nhóm bảy 
sắc” (rữpa satfaka) và 'nhóm bảy phi sắc” (ariữpa satfaka), 
nó đề cập tu tập quan sát theo tâm (cửa) trước bằng một 
tâm (ca) sau, đó là quan sát theo tâm lộ (v7h¡ cif4) trước 
bằng một tâm lộ (w⁄j¡ cia) sau. Cho nên, khối tâm quan 
sát theo nhãn thức và những sở hữu tâm cùng sanh phải 
được phá vỡ. Trong tâm quan sát này chủ yếu có sự xảy ra 
của những tâm lộ đồng lực ý môn (manodvärika javana 
vihi cữta) lặp đi lặp lại. Tâm lộ đồng lực ý môn 
(manodvarika Javana vithi cữta) này xảy ra là khai ý môn 
(manodvärävajjana) và 7 sát-na tâm đông lực (javana). Nếu 
cảnh nó quan sát theo là sắc pháp (rữpa dhamưna) và danh 
pháp dục giới (kmãvacara namadhamma) thì na cảnh 
(tadärammana) có thê hoặc không thể sinh khởi. Nếu bậc 
tu tiến có thể quan sát theo “đây là khai ý môn — 
manodvãrävajjana`, 'đây là đông lực — javana thứ nhất, 
“đây là đồng lực — javana thứ hai”, v.v..., từng pháp một thì 
khối thừa kế, liên tục (sanafi ghana) bị phá vỡ. Sau khi phá 
vỡ khối thừa kế, liên tục (sanfa#i ghana), nêu vị ấy có khả 
năng quan sát thấy biết rõ theo tâm và những sở hữu tâm 
cùng sanh, từng pháp một thì khối tập hợp (samửha ghana) 
bị phá vỡ. Đó là, ở khai ý môn (wanodvaravajjana) có 12 
danh pháp; ở đồng lực (avana), nếu tuệ (ñãpna) và hỷ (p7) 
hiện diện thì nói chung có 34 danh pháp. Sau đây, thiền sinh 
cần phải tu tập thêm nữa để phá vỡ khối phận sự/ việc làm 
(kicca ghanad) bằng cách biết xúc (phassa) thực hiện phận 
sự gì; thọ (yeđan4) thực hiện phận sự gì, v.v... Đề có khả 


1 trí đã thấu rõ' (ñãta) 
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năng phá vỡ “khối phận sự, việc làm” (kicca ghang), bậc tu 
tiến cần có khả năng quan sát theo sắc (rữnz) và danh 
(n„ma) qua “trạng thái” (lakkhaa), “phận sự" (rasa), “thành 
tựu” (paccupa(fhana) và “nhần cận” (padaffhana) của 
chúng. 


Thiền sinh phải quan sát theo những pháp này để phá vỡ ba 
khối của cả hai danh („zma) bị quan sát và tâm (tuệ) quan 
sát. Đó là điều cần thiết để có khả năng quan sát và phá vỡ 
ba khối về danh pháp. Nếu bậc tu tiến không có khả năng 
phá vỡ những khối này thì vị ấy sẽ không đạt đến tuệ về 
thực tính siêu lý (paramarrha). Ngoài tuệ về thực tính siêu 
lý (paramaffha), tuệ về vô ngã (anaffa) sẽ không sanh. 
Ngoài tuệ về vô ngã (anarra), bậc tu tiễn sẽ không có khả 
năng đạt đến “đạo" (magga), quả (phala), Ñibbãna. Cho nên, 
đó là điều cần thiết để tuệ phá vỡ 4 khối của danh pháp 
(namadhammna) đang xảy ra theo định luật tự nhiên, gọi là 
“lộ trình" (vi). 

Danh pháp („ãmadhamma) nào dễ quan sát hơn vào lúc ban 
đầu? Đối với người căn tánh chỉ tịnh (samatha yãnika) bắt 
đầu với danh pháp thiền (/hãna nãmadhammna) thì dễ hơn. 
Chúng tôi lấy ví dụ về danh pháp („ãmadhamma) này dựa 
theo thiền biến xứ (kasina jhãna) trắng mà thiền sinh đã tu 
tập thành tựu trước. Lần nữa thiền theo køsiza biễn xứ trăng 
cho đến thiền (/#ãna) thứ tư. Xuất khỏi thiền và quan sát 
theo sắc (rữpa). Đối với những ai muốn quan sát theo danh 
pháp (nãmadhamma). nhập vào thiền thứ nhất. Khi có thể 
thấy dễ dàng năm chỉ thiền (hãnzäga) do bạn thuần thục 
nhập vào thiền này, tu tập để cho năm chi thiền liên tục sinh 
khởi. Nếu bạn không thấy biết được trong việc tu tập như 
vậy thì quan sát thấy biết rõ theo tâm hữu phần (bhayaäga 
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cira) sáng tỏ và bắt ấn tướng biến xứ (kasina nimiffa) trắng 
làm cảnh. Ấn tướng biến xứ (kasina nữniffa) trắng này 
không dễ dàng biến mất trong khi ấy. Trong khi bắt kasina 
biến xứ trắng làm cảnh và quan sát tại tâm hữu phần 

(bhavanga cifa) sáng tỏ, ngay khi ẫn tướng biến xứ (kasina 

nimifta) dội vào tâm hữu phần (bhavañga ciffa) sáng tỏ, năm 

chi thiền này có thê được thấy rõ ràng. Khi ấy bắt đầu cô 
găng thấy 5 chỉ thiền cùng nhau là một nhóm, lặp đi lặp lại. 

Nếu thành tựu, bạn phải quan sát theo những danh pháp câu 

sanh còn lại, gọi là chư pháp tương ưng thiền (/hãna 

sampayutta dhamma) đồng sanh với những chỉ thiền. 

1) Cửa — (tâm): tâm có nghĩa là chỉ? “Biết, biết”, nghĩa 
là có khả năng quan sát biết cảnh. Nếu bậc tu tiễn nói 
vị ấy quan sát thấy biết rõ theo nhãn giới thanh triệt 
nghĩa là vị ấy đang biết theo nhãn giới thanh triệt. Nếu 
vị ấy không có khả năng quan sát theo nhãn giới thanh 
triệt, điều đó có thể nói vị ấy biết nhãn giới thanh triệt 
hay chăng? Không thể. Tương tự trong trường hợp 
này, bởi vì cảnh là tợ tướng (pafibhaganimitta) của 
kasina biên xứ trắng. Thực tính bắt tợ tướng biến xứ 
(kasina patibhäganimiffa) trắng được gọi là tâm. 

2) _ Phassa— (xúc): xúc chạm tợ tướng (paƒibhaganimitfa) 
là “phassa`'. Sự dội, đập vào của danh pháp 
(nãmadhamưna) không giỗng như hai dùi cui đập vào 
nhau. Đó không phải là trạng thái của dâu ân; nó không 
thật sự xúc chạm. 

3) Vedana- (thọ): là trạng thái hứng chịu, thọ hưởng hay 
trải nghiệm sự vừa ny về tợ tướng biến xứ (kasina 
pafibhäganimiffa) trăng. Trong trường hợp này, trong 
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4) 


3) 


6) 


1) 


thiền thứ nhất chỉ có thọ hỷ (somanassa vedana), danh 
cảm thọ vừa ý. 

Saññã — (tưởng): thực tính của danh pháp ghi dẫu tợ 
tướng biến xứ (kasina pafibhäganimifra) là trăng. 
Cetanä -— (tư): thực tính thúc đấy, thúc giục những 
danh pháp cùng sanh hướng về tợ tướng biến xứ 
(kasina patibhäganimiffa) trắng. 


Trước tiên, tu tập quan sát thấy biết rõ theo từng chỉ 
của cả năm danh pháp: tâm (c4), xúc (phassa), thọ 
(vedana), tưởng (sañna), tư (cetana). Bạn chỉ nên quan 
sát theo tâm lặp đi lặp lại trước khi chuyển sang quan 
sát theo những danh pháp kế. Sau khi tu tập như vậy, 
quan sát theo hai danh pháp cùng nhau: tâm và xúc lặp 
đi lặp lại trước khi chuyền sang hai danh pháp kế. Tiếp 
tục quan sát theo ba: tâm, xúc và thọ cùng nhau lặp đi 
lặp lại trước khi chuyền sang phần kế. Kế đến quan sát 
theo bốn cùng nhau: tâm, xúc, thọ và tưởng. Kế đến tắt 
cả năm. Tu tập quan sát theo sự sinh khởi của nhóm 
năm pháp xúc (phassa pañcamaka dhamma) này. Nếu 
thành tựu thì quan sát thêm từng danh pháp 
(namadhamma) đồng sanh còn lại. 

Ekaggatã — (nhất hành) thực tính ổn định và có định 
theo cảnh tợ tướng biến xứ (kasina pafibhãganimitta) 
trăng. 

Jiviiã — (mạng quyên) thực tính bảo vệ hoặc chăm nom 
pháp tương ưng tâm (cửa) và sở hữu tâm (cefasika) 
vê phân tợ tướng biến xứ (kasiua patibhäganimira) 
trăng. Mạng quyền này là pháp bảo vệ thọ mạng của 
danh pháp (nanadhamma). 
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8) 


9) 


Manasikara — (tác ý) thực tính điều khiển để hướng 
tâm và danh pháp cùng sanh hướng đến tợ tướng biến 
xứ (kasina patibhäganimifa) trắng. 

Đây là một tâm và bảy sở hữu biến hành (sadhãrana 
cefasika) này. Sau khi quan sát theo sự liên tục sinh 
khởi của tám danh pháp này, bạn có thể quan sát thêm 
sáu sở hữu biệt cảnh (pakimnuaka cefasika) theo sau. 
Vitakka — (tầm) đưa, đặt tâm và danh pháp cùng sanh 
đến tợ tướng biến xứ (kasina pafibhäganimifia) trắng. 
Vitakka — (tầm) đưa, đặt tâm và danh pháp cùng sanh 
đến cảnh. A⁄anasikãra (tác ý) hướng tâm và danh pháp 
cùng sanh hướng đến cảnh. Ce/znã (tư) thúc đầy, thúc 
øiục tâm và những danh pháp cùng sanh đến cảnh. Sự 
khác biệt là ch? Tôn giả Sayadawgy!l ở 
Mahägandhayoong đưa ra sự so sánh của một thuyền 
đua. Có ba người chèo thuyền. Một người ở phía sau, 
một người ở giữa và một người ở phía trước. Người 
ngôi ở phía sau có hai phận sự điều khiển hướng con 
thuyền và chèo con thuyền tiến về phía trước. Người ở 
giữa không có phận sự điều khiến con thuyền. Phận sự 
của anh ấy là chỉ chèo con thuyên tiến về phía trước. 
Người ở phía trước không chỉ chèo con thuyên tiến về 
phía trước mà còn nhặt hoa tại cột gôn đích đến. Vị ây 
là người bận rộn. Người ngồi trước được ví như cefanã 
(tư). Người ở giữa được ví như viakka (tầm) và người 
ở cuối được ví như zmanasikãra (tác ý). Theo cách này, 
manasikära (tác ý) điều khiên hướng tâm và danh pháp 
cùng sanh với tới cảnh, vi/akka (tầm) đưa, đặt tâm và 
danh pháp cùng sanh đến cảnh mà được điều khiến, 
nhằm hướng bởi manasikãra (tác ý). Cetana (tư) là 
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10) 


11) 


12) 


13) 


14) 


pháp bận rộn nhất. Nó tợ như người phụ việc của một 
người chủ thợ mộc. Người phụ việc tin cậy của người 
chủ phải làm việc và cũng thúc đây những người học 
trò khác làm việc của họ. Thiền sinh phải quan sát thấy 
biết rõ theo chúng bằng tuệ, theo từng phận sự riêng 
của chúng. 

Vicara — (tử) liên tục duy trì tâm và danh pháp cùng 
sanh theo tợ tướng biến xứ (kasina pafibhäganimitfa) 
trăng. 

Adhimokkha — (thắng giải) thực tính quyết đoán tợ 
tướng biến xứ (kasiua pafibhäganimifa) trăng là 
trăng. 

Viriya — (tỉnh cần) biết tợ tướng biến xứ (kasina 
patibhãganimitfa) trắng. Đó là tỉnh cần để phát sinh 
xúc (phassa), thọ (vedanđ) và những danh pháp câu 
sanh khác. 

Pïữi — (hỷ) là vui mừng về tợ tướng biến xứ (kasina 
patibhãganimifia) trăng. 

Chanda — (dục) là mong muốn biết tợ tướng biến xứ 
(kasina patibhäganimiffa) trắng. Đó là sự mong muốn 
cho những danh pháp câu sanh khác sinh khởi [Ví dụ: 
mong muốn về sự xúc chạm với tợ tướng 
(pafibhãganimiia); mong muốn cảm thọ tợ tướng 
(pafibhaganimitfa) V.V... | 


Từ #9 đến #14 trên là 6 sở hữu biệt cảnh (pakipnaka 
cefasika). Bây giờ, cả thảy có 14 danh pháp: 7 sở hữu 
biến hành, 6 sở hữu biệt cảnh và một tâm. Nếu thiền 
sinh có khả năng quan sát theo 14 danh pháp này sinh 
khởi riêng biệt thì vị ấy có thể quan sát thêm 19 “sở 
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15) 


hữu tịnh hảo biến hành? (sobhana sadharana cetasika) 
sau: 

Saddha — (n)!: tin theo Phật (Buddha), Pháp 
(Dhamma), Tăng (Sangha). Đó cũng là tin theo 3 
Thánh “học' (sikkhä) về giới (s7la), định (samadhi) và 
tuệ (p7). Tin theo pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) cũng được bao gồm. Vì vậy, tin 
là có kiếp sống quá khứ, 5 uân (khandha) quá khứ; tin 
là có kiếp sống vị lai. Đó là trạng thái có đức tin. Có 3 
học: giới (s7z), định (sưmaãdhi), tuệ (paññä). Thiền 
theo tợ tướng biến xứ (kasina pafibhäganimitfa) trắng 
là tu tập định (sưmađh;) học. Tìn theo “học” (s/kkhđ) 
này là tín (sađdha). Nếu có người hỏi thiền này, “bậc 
tu tiến có thê thiền thành tựu theo kzs¿;z biến xứ trắng 
hay chăng?”: bạn nghĩ vị ấy sẽ trả lời ra sao? Vị ấy sẽ 
trả lời “Có thể”. Nếu vị ấy trả lời “có thể”, vị ấy có tin 
vào thành tựu của sự tu tập thiền kasina biễn xứ trăng 
hay chăng? VỊ ấy có niềm tin vào nó bởi vì vị ấy thật 
sự có thể thiền theo kasi„a biến xứ trăng. VỊ ấy tin vào 
tu tập định (sưmZđji). Trong giai đoạn thiền (/hãna), 
saddhä là tin vào tu tập định (sa). Tuy nhiên, đối 
với xả thí (đang), tín (saddha) là tin theo nghiệp 
(kamma) và quả của nghiệp. Ở giai đoạn quan sát theo 
sắc (rupa) và danh (nãma), quan sát thấy biết rõ theo 
thực tính siêu lý của 4 giới (đhZu), có tuệ có thể thâm 
nhập vào nhãn giới thanh triệt v.v..., là tuệ (a4) 
học. Cho nên, trong giai đoạn giới (s72), tín (saddha) 
là tin theo giới (s//2); trong giai đoạn định (sznađhi) 
đó là tín theo định (sưmađ7?); trong giai đoạn tuệ 


1 Tin tưởng, tin theo, lòng tin, đức tin, không nghi ngờ, tín ngưỡng, tin theo... 
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16) 


17) 


18) 


(pañña) là tin theo tuệ (0a) và ở giai đoạn xả thí 
(đãng), tin theo nghiệp (kamưna) rộng lượng và quả của 
nó. Nếu thiền theo ân Đức Phật (Buddha), đó là tin 
theo ân Đức Phật. Ở giai đoạn thiền theo ân đức Pháp 
(dhamma) và quan sát theo danh pháp thiện (kusala 
namadhamma) này, đó là tin theo ân đức Pháp 
(dhamma). Ở giai đoạn thiền theo ân đức Tăng 
(Sangha) và quan sát theo danh pháp thiện (kusala 
nãmadhamma) này, đó là tin theo ân đức Tăng 
(Sangha). Tín (saddha) là theo đúng, phù hợp với 
duyên tương ứng. Cho nên, đó là điều cần thiết để quan 
sát theo tín (sađđha) y theo duyên tương ứng. 

Šari — (niệm) là giữ pháp tương ưng theo cảnh để cho 
chúng không trôi đi như quả bầu trên mặt nước hoặc 
chìm sâu như đá trong nước. Nói theo cách khác thì 
phận sự này được gọi là “không mê mờ quên lãng” 
(asammnosarasa)!. Niệm thực hiện phận sự không quên 
cảnh. Khả năng duy trì cảnh không biến mất được gọi 
là “Sa. Sự biến mất của cảnh mà bậc tu tiến đang 
thiền là do thiếu, không có niệm (sz¡). Nếu niệm (szri) 
trở nên mạnh mẽ, cảnh của thiền trở nên rất rõ với tuệ. 
Đó là lý do tại sao làm cho niệm (s27?) mạnh mẽ, bậc 
tu tiễn phải kiên quyết cô gắng với cần (viriya) và niệm 
(sañ1). 

Hir7~ (tàm) đó là sự hồ thẹn về những hành vi bắt thiện 
và ác hạnh. 

Offappa - (úy) đó là ghê sợ về những hành vi bắt thiện 
và ác hạnh. Hạnh hồ thẹn và ghê sợ này được gọi là 
'hirT otfappa'. Ö giai đoạn đang trong định (samaädji), 


1 Asammosa = Asammoha = không mê mờ quên lãng, không có sự lầm lộn, không cho sút giảm. 
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20) 


2l) 


khi vị ấy trong thiền thứ nhất, 'danh pháp thiên thứ 
nhất (1*' jùãna nãmadhamma) bắt tợ tướng biến xứ 
(kasina patibhäganimifia) trắng làm cảnh, thì khi đang 
tập trung định trong đó, thái độ hồ thẹn và ghê sợ về 
bắt thiện pháp và ác hạnh không sinh khởi. Kế đến bậc 
tu tiễn có thê hỏi, “tàm' (#7?) và “úy? (oappa) này là 
chi? Thiên sinh có hạnh hồ thẹn và hạnh ghê sợ này 
trước khi vị ấy tu tập thiền. Do hạnh hồ thẹn và hạnh 
ghê sợ, vị ấy tu tập thiên. Khi thiền, hạnh hồ thẹn và 
hạnh ghê sợ này đã hiện hữu, vì vậy, có thể nói sức 
mạnh của “tàm' (h7) và “úy' (offappa) đã hiện hữu. 
Điều này không có nghĩa là thái độ danh pháp hồ thẹn 
và ghê sợ về ác hạnh đang sanh trong khi ấy. 

Alobha - (vô tham) thì đối lập với “tham' (/obha). °Vô 
tham" (ziobha) là không dính mắc vào cảnh. Nó không 
như “tham (/obha) là pháp dính mắc vào cảnh. Thiền 
sinh đang thiền theo tợ tướng biến xứ (kasina 
patibhãganimiita) trắng không dính mắc vào ấn tướng 
(nưmifia) là “của tôi, của tôi”. Sự không dính mắc này 
gọi là “vô tham" (alobha). 

Adosa — (vô sân) là trạng thái không hung ác và thô 
tháo. Nó là pháp đối lập với sân (đosa). Nếu “danh 
pháp thiên thứ nhất (1*t /hãna nãmadhamma) sinh khởi 
liên tục trong thiền sinh thì thực tính này là không hung 
ác và thô tháo trở nên rõ ràng. Đây được gọi là “vô sân” 
(adosa). 

Tatramajjhatiata — (trung bình) trong lúc thiền, ngã 
mạn (ãna) và tà kiến (đi/hi) không sinh khởi. Hôn 
trầm (/#7na) và thùy miên (widdha) không sinh khởi. 
Khả năng duy trì tâm giữa hai cực đoan này là trung 
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22) 


23) 


24) 


25) 


26) 


27) 


bình (aframaJJhafafa). Nếu sức mạnh của trung bình 
(0atramaJJhaffafa) trở nên mạnh mẽ thì có khả năng 
bình thản hướng về tất cả chúng sanh có sự sống và vật 
không có sự sống. Chúng sanh có sự sống có nhiều khổ 
não. Tại sao? Bởi vì khả năng có sự bình thản của họ 
hướng về chúng sanh có sự sống và vật không có sự 
sông vẫn còn yếu. Thiền sinh cần phải tu tập làm cho 
khả năng này mạnh hơn. 

Kaăya passaddhr — (tịnh thân) là sự yên tịnh của những 
danh pháp câu sanh trong khi đang thiên theo tợ tướng 
biến xứ (kasina patibhäganimiffa) trắng. 

Ciữta passaddhi — (tịnh tâm) là sự yên tịnh của tâm 
trong khi đang thiền theo tợ tướng biến xứ (kasina 
patibhãganimifia) trăng. 

Kaya lahufa — (khinh thần) là sự nhẹ nhàng, nhanh 
nhẹn của những danh pháp câu sanh. 

Cifta lahuífa — (Khinh tâm) là sự nhẹ nhàng hay nhanh 
nhẹn của tâm. Tâm sinh khởi nhanh chóng và nhẹ 
nhàng, không chậm chạp. Bậc tu tiễn có thể hỏi, tại sao 
tâm trở nên nhanh chóng và nhẹ nhàng ở giaI đoạn này 
mặc dù nó đang sinh khởi và đang diệt rất nhanh 
chóng. Điều này không như vậy. Khinh tâm có nghĩa 
là khả năng thiền theo cảnh nhẹ nhàng và nhanh chóng. 
Viấy không có khả năng như vậy lúc trước, nhưng bây 
giờ vị ấy có thê thiền nhanh chóng bởi vì vị ây trở nên 
khéo léo trong thiền của vị ấy. 

Kãya mudutã — (nhu thân) là tính mềm dẻo, đễ uốn 
nắn, linh hoạt của những danh pháp câu sanh. 

Citta mudui — (nhụ tâm) là tính mềm dẻo, dễ uốn nắn, 
linh hoạt của tâm. Đây có nghĩa là khi tâm trở nên yên 
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tịnh theo tợ tướng biến xứ (kasina pafibhãganimita) 
trăng, bậc tu tiến có thể bắt kịp! tâm và khi nó được 
huấn luyện bởi tín (szđdhä), cần (viriya), niệm (sai), 
định (samađ?), tuệ (paññ4) v.v..., khả năng của tâm 
được sinh khởi dễ dàng, linh hoạt. Điều đặc biệt là gì 
khi chúng sinh khởi? Do định này, bậc tu tiễn có thể 
dễ dàng quan sát theo khổ đề (dukkha sacca), nễu vị 
ấy muốn; bậc tu tiễn có thể dễ dàng quan. sát theo tập 
đề (samudaya sacca), nếu vị ây muôn. Vị ấy có thể với 
tới giai đoạn cao này. Ví dụ khi vàng trong giai đoạn 
nguyên chất, nó có thể dễ dàng được đúc, nặn thành 
những hình dạng đồ trang sức khác nhau như VỊ Ấy 
mong muốn. Cũng vậy, khi tâm mêm dẻo, dễ uốn nãn, 
linh hoạt, nó trở nên thích hợp và sẵn sàng. Đức Phật 
Buddha dạy thêm những danh pháp có cùng tính chất 
thích hợp và sẵn sảng như nhu thân (kãya mmudwfã) và 
nhu tâm (ca muduia). 

Kaya kammañnnata — (thích thần) là khả năng thích ứng 
của những danh pháp câu sanh trong tu tập thiền. 
Cifta kamrmmafiafa — (thích tầm) là khả năng thích ứng 
của tâm trong tu tập thiền. Trong trường hợp này, nó 
có nghĩa là khả năng thích ứng trong tu tập thiền theo 
tợ tướng biến xứ (kasina patibhãganimifra) trắng. Còn 
như xả thí (đaäna), thích tâm thích ứng trong việc dâng 
cúng hay cho. Đối với giới (s7/2z), nó thích ứng trong 
việc quan sát những giới luật (s77). 

Kãya paguñfñiaiã — (thuần thân) là sự thành thạo của 
những danh pháp câu sanh. 


1 Theo kịp, đuổi kịp. 
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3l) 


32) 


33) 


Cirta paguñfñafä — (thuần tâm) là sự thành thạo của 
tâm. Đối với những ai đang thiền theo tợ tướng biến 
xứ (kasina patibhäganimiiia) trắng, nêu họ có thê thiền 
vào bất cứ lúc nào một cách dễ dàng thì có sự thành 
thạo. Thiền sinh có khả năng quan sát theo danh pháp 
(nãmadhamma) có thê dễ dàng nhập vào định của thiền 
thứ nhất (1* /jhãna samadhi) lẫy tợ tướng biến xứ 
(kasina patibhäganimirfa) trắng làm cảnh. Khả năng 
nhập vào thiền (na) thứ nhất một cách đễ dàng này 
là thành thạo, thuần thục. 

Kãyujjukatã — (chánh thân) là sự chánh trực, thắng 
thắn của những danh pháp câu sanh. 

Cittujjukatä — (chánh tâm) là sự chánh trực, thăng thắn 
của tâm. Khi tâm được cô định theo tợ tướng biến xứ 
(kasiụua palibhaganimifia) trắng, Sự Xảo trá, giả dối 
(máy) và gian trá (saiheyya) không sinh khởi. Tâm và 
những danh pháp câu sanh được chánh trực, thắng thắn 
trong khi ấy. 


Cả thảy có 19 danh pháp tịnh hảo biến hành (sobhana 
sadharana) câu sanh. Trong 19 danh pháp này, có 6 
đôi danh pháp phải được rèn luyện để trở nên mạnh 
mẽ. 12 danh pháp này là: tịnh thân (kãya passaddhì), 
tịnh tâm (ca passaddh¡), khinh thân (kaãya lahu4), 
khinh tâm (ca lahuza), nhu thân (kãya muuza), nhụ 
tâm (cia muduza), thích thần (kãya kammañnaia), 
thích tâm (cia kammaññara), thuần thân (kãya 
pagufifñatã), thuần tâm (cifa paguññatäã), chánh thân 
(kãyujjukafã) và chánh tâm (ciujjukarã). Nếu những 
pháp này trở nên mạnh mẽ thì có sự thuần thục, thiện 
xảo trong thiền. Thiền trở nên mạnh mẽ. 
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34) Paññã - (trí, tuệ) khi quan sát theo khổ đề (dukkha 
sacca), trí (pañña) là tuệ thâu rõ về khổ đế (dukkha 
sacca). Khi quan sát theo tập đề (samudaya sacca), trí 
(paññä) là tuệ thấu rõ về tập đề (sarmudaya sacca). Tuy 
nhiên, ở giai đoạn này, trí (pañña) là tuệ thấu rõ về tợ 
tướng biến xứ (kasina pafibhãganimiffa) trăng. Đây là 
“thiền chánh kiến” (hana samma di{£h¡). Pháp xem lại 
những chi thiền (zznañga) cũng được gọi là trí 
(pañña). Nhưng trong trường hợp này không ở giai 
đoạn xem lại những chỉ thiền (/#ãnzäga). Đó là quan 
sát thấy biết rõ theo những danh pháp thiền (/hãna 
nãmadhamma) bắt tợ tướng biến xứ (kasina 
patibhãganimitia) trắng làm cảnh. Nếu bậc tu tiến xem 
lại và quan sát theo để biết những chi là cảnh của danh 
pháp (zamadhamna) thì vị ây sẽ thấy rõ đó là tợ tướng 
biến xứ (kasina patibhhaganiimitIa) trăng. Tuệ này thấu 
rõ về tợ tướng biến xứ (kasina pafibhãganimitia) trắng 
được gọi là “trí chánh kiến" (samưnã difthi paññä). 


Bây giờ cả thảy có 34 danh pháp (namadhamma). 34 danh 
pháp này là danh pháp thiền thứ nhất (1° j/hãna 
nãmadhamma). VỀ phần thiền bi (karunä jhaãng) và thiền 
tùy hỷ (wudufa jhana) có 35 danh pháp. 34 danh pháp 
không tự sanh mà không có một “tâm hướng, khai mở” 
(avajjana cữta) gọi là hướng ý môn hay khai ý môn 
(manodvãrävajjana). Nếu chúng ta đêm những danh pháp 
của “hướng, khai ý môn” (manodvara-vajjana) thì có 12 
danh pháp: tâm (c4), xúc (phassa), thọ (vedana), tưởng 
(saññã), tư (cetanä), nhất hành (ekaggarã), mạng quyền 
(rvifa), tác ý (manasikara), tầm (wiakka), tứ (vicãra), thắng 
giải (adhimokkha), cần (viriya). Khi 12 danh pháp này đoán 
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định, quyết định cảnh, đồng lực (avana) sanh theo sau gọi 
là “danh pháp thiên thứ nhât (1*' /hãna nãmadhamma) có 34 
danh pháp, sinh khởi nhiều lần. 


Có ba phương pháp trong việc quan sát theo danh pháp 
(nãmadhamna). Phương pháp thứ nhất là bắt đầu quan sát 
thấy biết rõ theo tâm (cirz); phương pháp thứ hai là bắt đầu 
quan sát theo xúc (phassa); và phương pháp thứ ba là bắt 
đầu quan sát theo thọ (veđan3). Bậc tu tiến phải quan sát 
theo từng danh pháp một trong ba phương pháp này. Trước 
tiên, thiền sinh phải quan sát từng danh pháp một. Sau khi 
có khả năng quan sát theo tâm sinh khởi lặp đi lặp lại thì 
quan sát theo tâm (c7) và xúc (phassa) cùng nhau lặp đi 
lặp lại. Rồi tiếp theo sau bằng việc quan sát theo tâm (ca), 
xúc (phassa) và thọ (yeđan4) cùng nhau lặp đi lặp lại. Theo 
cách này, thiên sinh phải tu tập quan sát tất cả 34 danh pháp 
từng 34 danh pháp một lặp đi lặp lại. Trong khi đang tu tập 
như vậy, nếu bậc tu tiến có thể quan sát theo 34 danh pháp 
này cùng sinh khởi theo một cảnh, thiền sinh cần phải làm 
điều gì? 

S0 Sabbepi to aripa dhantmne namana lakkhanena ekafo 
katva `efa0l nãmAg” ni passdafi (Vism, XVIIL, 3) — trong 
Visuddhimagøa, trang 223, đoạn 664, có dạy quan sát theo 
những danh pháp (nmadhamma) này nói chung khi 34 
danh pháp này cùng sinh khởi Đây là phần trong 
Visuddhimagsa về quan sát theo danh (nam4) và sắc (ripa). 
Danh pháp là pháp tế và dễ sử dụng có thê không được rõ 
với thiền sinh khi vị ấy cố gắng quan sát theo chúng. Nếu 
như vậy, vị ấy không nên từ bỏ quan sát theo danh pháp 
(nãmadhamma); nhưng vị ấy phải làm gì? Sace panassa 
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tena tena Immukhenad rHpam pariggahefwa qripam 
parigganhato sukhUumaffAÄẦ qaripamn na upaffhati tena 
dhuramkkhepaln akawä ripdmevd DUHđDĐUuHdIimM 
sammasitabbam  manasikatabbam  pariggahetabbam 
vavafthapefabbam (Vism, XVIII, 15) — vị ấy cần phải quan 
sát theo sắc pháp (rữpa dhamma) lần nữa bằng tuệ quán của 
vị ấy lặp đi lặp lại, từng pháp một. Theo hướng dẫn trong 
Visuddhimagøa, danh pháp (namadhamma) không được rõ 
với thiền sinh nào thì thiền sinh ấy cần phải quan sát theo 
sắc pháp (rupa dhamma) lần nữa. Nếu vị ấy quan sát theo 
sắc pháp lặp đi lặp lại thì sắc pháp sẽ trở nên rõ ràng với vị 
ấy, không phức tạp. Và khi vị ấy thấy chúng rõ ràng, thì 
danh pháp nào sanh nương trên chúng tự động trở nên rõ 
ràng. 


Điều này được giải thích như vậy VỚI Sự so sánh. Ví dụ, 
ngày xưa có người dùng bảng đồng hay thau làm gương SOI. 
Nếu vị ấy nhìn vào gương và không thể thấy rõ, vị ấy sẽ 
đánh bóng gương. Khi bảng đồng, thau trở nên sáng vị ấy 
có thê thấy rõ hình ảnh của vị ấy. Theo cách tương tự, nếu 
danh pháp: (namadhamma) không được rõ ràng với thiền 
sinh thì vị ây chỉ quan sát theo sắc pháp rupa dhamnag) cho 
đến khi sắc pháp trở nên thật rõ ràng. Điều này nói rằng 
danh pháp sẽ trở nên tự động rõ ràng khi sắc pháp thật rõ 
ràng với tuệ quán của thiền sinh. Đây là một nguyên tắc để 
làm theo. 


Có hai dạng người: Một dạng người “căn tánh chỉ tịnh” 
(samatha yãnika) và một dạng người “căn tánh thuần quán” 
(suddhavipassanä yãnika). Trong phần quan sát theo danh 
(nãma) và sắc (ra), người có “căn tánh chỉ tịnh (sammatha 
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yãnika) có thê quan sát theo danh pháp (nữmadhamma) 
trước bằng sức mạnh của “định của thiền chỉ tịnh” (samatha 
jhãna samadhi). VỊ ấy cũng có thê quan sát theo sắc pháp 
trước. Nếu thiền sinh là một người “căn tánh thuần quán” 
(suddhavipassanä yãnika) thì vị ấy không tu tập để đạt đến 
thiền (/#ãna). Nếu vị ấy muốn đắc Arahaftta bằng cách 
“thuần quán” (suddhavipassana), vị ấy được hướng dẫn rằng 
trước tiên vị ây phải quan sát theo 4 giới (đhã#„). Vị ấy chỉ 
có thê bắt đầu thiền theo sắc nghiệp xứ (rñpa kammaffhäna). 
Trong trường hợp này, đây là một quy luật để làm theo. 


Trong Visuddhimagsa, trang 227, đoạn 671, có ba phương 
pháp quan sát theo danh pháp (nmadhamma): phương 
pháp bắt đầu với tâm (ci/:a). hoặc bắt đầu với xúc (phassa), 
hoặc bắt đầu với thọ (vedana). Quy luật để làm theo khi 
quan sát bằng những phương pháp này là: Yøsmi ca evam 
suvisuddha rupa pariggahasseva fassa qripa dhammma 
thhakarehi pãkqfã honfi (Vism, XVIIL, 23) — danh pháp 
(namadhammna) trở nên rõ ràng theo 3 cách (bằng tâm, xúc 
hoặc thọ được rõ trước) với tuệ chỉ của thiền sinh nào đã 
quan sát theo sắc pháp (rữpa dhamma) thật rõ ràng. Vì vậy, 
chỉ thiền sinh nào đã quan sát theo sắc pháp rõ ràng cần phải 
cô găng quan sát theo danh pháp. Đối với những ai chưa 
hoàn thành quan sát thấy biết rõ theo sắc pháp thì bị ngăn 
quan sát theo danh pháp. Suvisuddha rupa pariggahasseva 
— điều cần thiết là quan sát theo sắc pháp thật rõ ràng. Bậc 
tu tiến có thể hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu bậc tu tiến chuyển 
sang quan sát theo danh pháp mà không quan sát theo sắc 
pháp rõ ràng? Câu hỏi này được trả lời trong Chú giải. Sœce 
hỉ ekqsnun vã ripadhanữme Hpatthife dWisu va ripam 
pahaqyd aripa pariggaham qarabhafi  Kammmaffhanafo 
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parthayafi (Vism, XVII, 23) - thiền của vị ấy có thể bị 
“hoại nếu vị ấy chuyển sang quan sát theo danh pháp 
(namadhamma) sau khi chỉ quan. sát theo một bọn sắc (rupa 
kalapa). Vị ấy chỉ có thể nói biết địa giới (pafhavr dhãm). 
Kế đến vị ấy chuyền sang quan sát theo trạng thái cứng của 
địa (pafhav:) là sắc pháp (rupa dhamma) và pháp biết trạng 
thái cứng là danh pháp. Nếu vị ấy chuyền sang quan sát theo 
danh pháp sau khi chỉ biết một sắc ứupa) thì thiền của vị ây 
bị hoại. Hoặc nếu vị ấy chỉ biết hai sắc (rupa) và kế đến 
chuyển sang quan sát theo danh pháp, điều gì sẽ xảy ra? 
Kamummafthiãnmato parihäai -— thiền nghiệp xứ 
(kammafthäna) bị hoại. Đó là lời nhắc nhở. 


Chính Đức Phật Buddha dạy trong Ápparjanana suffa của 
Samyuta mikaya: ®Sabbam bhikkhave qanabhanam 
qparjanam qvirajayam appaJaham qbhabbo 
dukkhakkhayäya v.v... bậc tu tiễn có thể không bao giờ 
nhồ cái khổ mà không biết đầy đủ danh (z2) và sắc pháp 
(rũpa dhamma) bằng “ba đạt tri (ïi pariñña)!. Thiền sinh 
phải tu tập để có khả năng biết danh và sắc pháp đầy đủ bằng 
'ba đạt tr ( pariñña). Khi tu tập như vậy, thiền sinh bắt 
đầu biết thực tính siêu lý khi vị ấy có thể phân tích bọn sắc 
(rupa kalapa) bởi vì sắc (rữpa) bị tạo/định hình bởi những 
bọn sắc (rupa kalapa). Như danh pháp (namadhamma) xây 
ra theo tiễn trình tâm, gọi là lộ trình (v1), thiền sinh có thể 
đạt tuệ quan sát theo danh siêu lý („ma pararmaffha) khi vị 
ấy có khả năng quan sát thấy biết rõ theo từng danh pháp 
một, phân tích và nhồ bỏ khối vững chắc của tâm sinh khởi 
ở mỗi sát-na tâm theo định luật tự nhiên. Bằng cách chỉ thiền 


1 Pariñña: Trí thấy biết rõ, hiểu biết đầy đủ. 
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theo sắc pháp và chuyền sang quan sát theo danh pháp, vị 
ấy có thể thấy bọn sắc hay chăng? Vị ấy có thể phân tích 
bọn sắc hay chăng? Vị ấy có thể quan sát theo 28 thứ “sắc” 
hay chăng? Nếu vị ấy không có khả năng quan sát theo 28 
thứ “sắc” mặc dù vị ấy thiền cả kiếp sông, những Chú giải 
nói rằng thiền bị hoại là đúng hay sai? Cho nên, bậc tu tiến 
phải không được bác bỏ những lời dạy này bởi vì bậc tu tiến 
chỉ có thể đạt Nibbãna sau khi thấy biết đầy đủ “sắc” và danh 
pháp băng “ba đạt trí ( pariñña). 


Điều này được nói đến “Vị ây sẽ phát triển và đạt Đạo tuệ 
(magga ñaãna), Quả tuệ (phala ñana), Nibbaäna. AI sẽ đạt 
như vậy? Là thiền sinh có thể quan sát theo sắc pháp thật tốt 
bằng tuệ. Kế đến nếu vị ấy cố găng quan sát theo danh pháp 
(nãmadhamma). vị ây sẽ phát triển và đạt Đạo tuệ (magga 
ñãna), Quả tuệ (phala ñãna), Nibbãna. Điều này được nói 
như vậy. Đó là quy tắc quan trọng để từng bước làm theo. 
Thật ra chú giải đã tồn tại trong thời Đức Phật Buddha như 
Pakinnaka desana. Vào thời ấy, một số bhikkhu không hiểu 
lời dạy của Đức Phật nên đến Đức Phật để hỏi về lời dạy ấy. 
Đức Phật giải thích những lời dạy ấy cho họ. Những lời giải 
thích này là Pakinnaka desana. Đôi khi họ hỏi Tôn giả 
Sariputta và Tôn giả Mahamoggallana. Những lời giải thích 
của chư Tôn giả này cũng là Pakinnaka desana. Vì vậy, 
những chú giải Pakinnaka desanã này đã tôn tại từ thời Đức 
Phật. 


Bậc tu tiến có thể hỏi, có thể nào một Thánh thinh văn 
(savaka) quan sát theo danh pháp (n„đmadhamma) không? 
Vâng, vị ấy có thể. Mỗi Thánh thinh văn, người thấy biết rõ 
theo 4 Thánh đề đã từng quan sát theo danh pháp. Chúng ta 
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hãy lấy một ví dụ. Thánh thinh văn đầu tiên, Tôn giả 
Sãriputta quan sát thấy biết rõ theo danh pháp thiền thứ nhất 
(1* /hãna nãmadhamma), như lời giảng trong Anupada 
sutta của Majjhima nikaya. Tại sao Sutta này giảng? Vào 
thời đó, Tôn giả Mahãmoggallãna rất nồi tiếng bởi vì Ngài 
giảng về việc thăm viếng thế giới chư Thiên (D2ewa), nơi đó 
Ngài hỏi chư Thiên về những nghiệp thiện (kusala kamưna) 
trước mà đưa họ đến đó. Kế đến Ngài cũng giảng về việc 
thăm viếng Địa ngục (4pãya), hỏi chúng sanh ở đó về 
nghiệp bất thiện (akwsala kamưna) trước của họ đây họ 
xuống đó. Mặc dù Tôn giả Sãriputta sắc bén trong tuệ, Ngài 
không nổi tiếng. Đức Phật khen ngợi ân đức sắc bén của tuệ 
của Tôn giả Sãriputta bởi vì Ngài biết trước răng nêu những 
người bày tỏ sự tôn kính, họ sẽ được lợi ích giúp họ đạt Đạo 
Quả tuệ („wagga phala ñaãna). Cho nên, Đức Phật giảng 
Sutta này về ân đức của ngài Sãriputta. Trong Sutta này, 
Đức Phật chắc chăn đã giảng cho ngài Sãriputta quan sát 
danh pháp thiên thứ nhất (1*' /hãna nãmadhamma) ra sao. 


ldha bhkkhave sãriputO kamehi viwdajjevd vivdjd 
qkusalehi dhamưmehi savtakka savicaram pưi sukham 
pathama .J'hãngụ upasanpdJJa vtharafi — tôn giả Sãriputta 
nhập vào thiền (/#Zna) thứ nhất, ở đó tất cả những pháp cái 
(narana) đã bị đè nén từ giai đoạn cận định và tạm rời bỏ 
chư pháp bất thiện (akusala dhamma). Đây là ân đức của 
thiền (hang) thứ nhất. Cho nên, sự kiên cố trong định của 
thiền thứ nhất (1* /h#ãna samäãdhi) với năm chỉ thiền, rời bỏ 
chư pháp cái và pháp bất thiện được gọi là “miệt mài trong 
thiền (/#ãna) thứ nhất”. Ngài đã làm gì thêm sau khi nhập 
vào thiên (na) thứ nhất? Ye ca pathame jhãne dhamma 
vifakko ca vicäro ca pH ca sukhafñca cũủfekqggdafd ca 
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phasso vedana sañña cetana cũữfdnt chando, adhữnokkho 
virydm safi upekkha manasikãro — Đức Phật dạy 16 danh 
pháp (n„=madhamưna) này: tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm/nhất 
hành, xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, cần, niệm, xả 
(cũng gọi là sở hữu trung bình) và tác ý. 16 danh pháp này 
hiện diện ở danh pháp thiền thứ nhất (I*° /hãna 
nãmadhamma). Tôn giả Sãrputta định rõố/phân biệt 
(viseseri) 16 danh pháp này, từng pháp một bằng tuệ. Kế đến 
điều gì xảy ra? 


Tyãässa dhamưmãa qnupdada vavaftlhira honti — những danh 
pháp này trở nên rõ ràng với tuệ của vị ấy. Tyãssa dhamưmä 
vidifã uppajjanfi — với tuệ, vị ấy biết rõ sự sinh khởi của 
những danh pháp (namadhamma) này. Viditä upaffhahanfi 
— Với tuệ, vị ấy biết rõ giai đoạn trụ của những danh pháp 
này. Widitã abbhattham gacchandi — với tuệ, vị ấy biết rõ 
sự diệt dứt của những danh pháp này. Biết như vậy, vị ấy 
thấy biết rõ điều chỉ? So evarm pajãnãti `evaim kirame 
dhamưmmã aqhutvã sambomti, hutvã pativenf° — khi vị ấy 
phân tích và “định rõ, phân biệt” (yisesef/) những danh pháp 
này, từng pháp một, vị ấy thấy biết rõ rằng những danh pháp 
này ngay khi sanh, không tôn tại trước đây, kế đến chúng 
lập tức diệt. Chúng không tôn tại trước đó mà chúng cũng 
không tôn tại sau khi diệt dứt. Vị ấy có thể quan sát rõ ràng 
rằng những danh pháp (nãma dhamma) này chỉ tồn tại một 
sát-na rất ngăn, giữa sự không hiện hữu của nó trước đó và 
sự không hiện hữu của nó sau khi diệt. Khi quan sát theo 
giai đoạn sanh, vị ấy biết rõ giai đoạn sanh. Khi quan sát 
theo giai đoạn trụ, vị ây biết rõ giai đoạn trụ. Khi quan sát 
theo gia1 đoạn diệt, vỊ ấy biết rõ giai đoạn diệt. Chính Đức 
Phật dạy trong Šw//a rằng Tôn giả Sãriputta biết rõ như vậy. 
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Đại đức SãrIputta là một bậc Thánh Thinh văn (sưvaka) của 
Đức Phật. Cho nên, nếu bậc tu tiến hỏi, một bậc Thánh 
Thinh văn (sđvzka) có thể quan sát theo danh pháp 
(nãmadhammna) hay chăng? Bạn trả lời thế nào? Vâng, vị ấy 
có thể. Danh pháp sinh khởi không bao giờ lệch khỏi định 
luật tự nhiên của chúng. Định luật cố nhiên nghĩa là tiến 
trình danh pháp của một người không khác với người khác. 
“Lộ nhãn môn" (cakkhu dvara vifh¡) sình khởi trong bất cứ 
người nào đều xảy ra như khai ngũ môn 
(pañcadvãravajjana), nhãn thức (cakkhuviñfñäna), tiếp 
thâu (sampaficchama), thấm tấn (sưniirana), đoán định, 
phân đoán (voƒfhapama), đồng lực (avana), na cảnh (0aa4- 
rammana) (K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-N-N). Khai 
ngũ môn (pañcadvãravajjana) của bất cứ người nào cũng 
đều có 11 danh pháp (nmadhammna). Nhãn thức (cakkhu 
viññãna) của bất cứ người nào đều có § danh pháp 
(nãmadharmmna). Có thuyết nào nói rằng nhãn thức (cakkhu 
viññãna) của một người có 9 danh pháp bởi vì vị ấy là học 
trò đắc lực, trong khi học trò thông thường có 8 danh pháp 
hay chăng? Chư pháp ấy không sinh khởi lệch khỏi định luật 
có nhiên. Bậc tu tiến có thể quan sát theo những danh pháp 
này sinh khởi theo định luật tự nhiên. Nếu bạn có thể quan 
sát và nhô bỏ ba khối (ghana) của những danh pháp này thì 
bạn sẽ thấy rõ thực tính siêu lý (paramarfha). Sau khi thấy 
rõ thực tính siêu lý (paramarrha), tuệ vô ngã (anafra) sẽ sinh 
khởi. 

Tôn giả Sãripufa quan sát theo những danh pháp 
(nãmadhamưna) này bằng cách nào? Effha pana tam ñãnatã 
ceva ñãna bahufA ca mocefabba (Chú giải Anupada suffa) 
— thiền sinh cần từ bỏ quan niệm chỉ có một tuệ (ñãa) và 
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cũng từ bỏ quan niệm có nhiều tuệ (ZZ/a) cùng sinh khởi. 
Tam ñãpụarã — điều đó không chính xác khi cho rằng danh 
pháp bị quan sát và danh pháp đang quan sát theo thì giống 
nhau. Điều đó cũng không chính xác khi cho răng danh pháp 
tự biết chính nó. Bậc tu tiễn không nên chấp nhận có nhiều 
tuệ (a4) sinh khởi trong một sát-na tâm. 


Đề quan sát theo những danh pháp (0ãmadhamma) này, 
trước tiên Tôn giả Sãriputta làm điều gì? Trước tiên vị ấy 
nhập vào thiền (7#ãna) thứ nhất; kế đến, sau khi xuất khỏi 
thiền (//hãna) này, vị ấy quan sát thấy biết rõ theo danh pháp 
thiền thứ nhất (1*' jhãna nãmadhammna). Danh pháp thiền 
thứ nhất (I*! jhãna nãmadhamma) vẫn hiện điện khi vị ấy 
đã xuất khỏi thiền (#ãna) thứ nhất phải chăng? Không nên 
nói như thế. Nên nhớ điều này. Vị ấy quan sát theo danh 
pháp thiền thứ nhất (I*t /hãna nãmadhamma) chỉ khi chúng 
không còn hiện diện. Đối với bậc Ứng cúng (Arahafia), 
quan sát theo danh pháp là tâm đại tố (mahã kiriya ca). 
Đối với người phàm (puihujjana) và Thánh hữu học 
(sekkha) [Thất lai (sotãäpanna), Nhất lai (sakadägãmi), Bất 
lai (anagamï)], đó là tâm thiện (kusala cifa) gọi là tâm lộ ý 
môn đồng lực đại thiện (maha kusala manodvarika Jjavana 
vifhi ca). Đó là một tầm dục giới (kãmaãvacara cifa); mặt 
khác, quan sát theo danh pháp thiền thứ nhất (I*' jhãna 
namadhamma) là tâm đáo đại (mahaggafä cíta). Chúng 
không cùng một loại tâm (c7/a). Bậc tu tiễn cần phải nhận 
rõ về việc này. Yafhãä hỉ feneva aigulaggena tam 
aigulasgaim na sqkkÑ DhHsiIftH\ — bây giờ duỗi một ngón 
tay ra và rồi chạm đầu ngón tay này bằng chính ngón tay ây. 
Bạn có thể làm được không? Không, bạn không thể. 
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Evyameva teneva cứftena íassa ciủfqssa HDpãdo vũ fhứfi vã 
bhango vũ na sakko JjHHIfHHfI, evdn0tl fñva tam Hãngtfa 
mocefabba — (Chú giải Anupada suffa) — tương tự, bậc tu 
tiễn có thê biết sự sinh, trụ và diệt của một tâm bằng chính 
tâm ấy hay chăng? Không, không thể. Cho nên, bậc tu tiến 
phải từ bỏ quan niệm rằng tâm bị quan sát và tâm đang quan 
sát theo là cùng một tâm. Một tâm bị biết bởi cùng một tâm, 
điều này có đúng hay chăng? Không, điều này không đúng. 
Yadi pana dve cửữtãni ekdf0 HDpdJJeyyH1m, ekena citena 
ekassa Hppddo vã thit vũ bhango va sakkã bhaveyya 
jãänittn (Chú giải Anupada suffa) — nếu có thê 2 tâm có thê 
sanh cùng một lúc thì nó có thể có khả năng biết sự sanh, 
trụ và diệt của tâm bằng cùng một tâm. Dye pana phass và 
vedanad và Sañña và cefanäd vũ citan và ckafo 
Hppqjjanakani nãma naíffhï (Chú giải Anupada Suffa) — 
trong một sát-na tâm, có hai tâm cùng sinh khởi hay chăng? 
Không, chúng không. Tương tự, 2 xúc (phassa) không cùng 
sinh khởi; 2 thọ (veđanđ) không cùng sinh khởi; 2 tưởng 
(saøña) không cùng sinh khởi; 2 tư (cefana) không cùng 
sinh khởi; 2 thực tính của những sở tâm khác còn lại cũng 
không cùng sinh khởi. Đó là định luật tự nhiên là một tâm 
sinh khởi ở một sát-na tâm. Eyam ñaãụa bahufä mocetabbä 
— cho nên bậc tu tiễn phải thoát khỏi quan niệm có nhiều tuệ 
(ñãn4a) cùng sinh khởi. Eyaz santfe yatham mahatherassa 
qanfo samapattiyarm solasa dhanưnag viditä pakatfã honfTfTẲẦ— 
16 danh pháp (wãmadhamưna) của thiền chứng thứ nhất (1* 
jhana samapaffi) sinh khởi rõ ràng trong tuệ của Tôn giả 
SãrIputta, ra sao? 


WVattharaminanandrma pariggahifaftaya (Chú giải Anupada 
Sa) — Theo giải thích trong Chú giải thì như vị ây đã từng 
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quan sát theo “xứ” hay vật (vaífhu) và cảnh (äramnana) 
cùng nhau cho nên danh pháp (n„amadhamma) trở nên rõ 
ràng. Đây là một trong những định luật dành cho tất cả tuân 
thủ theo. Giả dụ nếu bậc tu tiễn muốn quan sát thấy biết rõ 
theo thiền (hãna) thứ nhất trong ví dụ của chúng ta; thì vị 
ấy phải đã có khả năng quan sát theo cảnh (ãramnana), đó 
là tợ tướng biến xứ (kasina pafibhãganimiffa) trắng. 'Quan 
sát theo” ở đây có nghĩa là khả năng tuệ “định rõ, phân biệt” 
(wiseseri) và thiền. “Xứ? hay vật (yafhu) nghĩa đặc biệt là 
môn (đvãra). Kê đến, thiền sinh cũng đã phải có khả năng 
quan sát theo tâm hữu phần (bhavaäga cifra) sáng tỏ gọi là 
ý môn (mano đvãra). Khi thiền sinh quan sát theo tâm hữu 
phần (bhavanga cña) sáng tỏ, lẫy tợ tướng biến xứ (kasiua 
pafibhaganimiiia) trắng làm cảnh, kế đến ngay khi ấn tướng 
dội vào tâm hữu phần (bhavanga cira) sáng tỏ, danh pháp 
thiền thứ nhất (1*! /hãna nãmadhammna) sinh khởi. Kế đến, 
thiền sinh quan sát theo những danh pháp này khi chúng 
sinh khởi. 

Thcrena hi vafthu ceva đrammmauafñfca pariggahHam, 
tenassa tesam đdhammữndmẻ HDpaãdamg—ẻ ãvqjjanfassa 
nppado pakatO hot, thang vqjjanfassa thang 
pãkatamt hoi, bhedatn— ãvajjanfassa bhedo pãka£o hoi — 
điều này được giải thích răng bởi vì Tôn giả Sãriputta đã 
từng quan sát theo “xứ” hay vật (wz7hu) và cảnh 
(ãrammana) cùng nhau; nếu vị Ấy quan sát theo giai đoạn 
sinh của danh pháp thiền thứ nhất (I*' /»ãna namadhamma) 
thì giai đoạn sinh của chúng sẽ trở nên rõ ràng với vị ẤY: nếu 
VỊ ây quan sát theo giai đoạn trụ của danh pháp thiền thứ 
nhất (1*' /hãna namadhamma) thì giai đoạn trụ của chúng 
trở nên rõ ràng với vị ấy; nếu vị ấy quan sát theo giai đoạn 
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diệt của danh pháp thiên thứ nhất (1*'/hãna nãmadhamma) 
thì giai đoạn diệt của chúng trở nên rõ ràng với vị ây. 


Sự giải thích này là một quy tắc trong phương pháp quan sát 
theo danh pháp (nmadhamma). Trong trường hợp này, 
“xứ' hay vật (ya/fhu) có nghĩa đặc biệt là môn (đwar4a). Có 
sáu loại cảnh (arammara). Danh pháp (nãma dhammg) là 
phần của cảnh pháp (đjzmärammana). Chế định 
(paññaffi) cũng được gồm vào trong cảnh pháp. Nibbãna 
cũng được gồm vào trong cảnh pháp. Nếu chúng ta chia 
pháp siêu lý (paramafha) theo cảnh, có cảnh sắc 
(ruparammana), cảnh thịnh (saddarammana), cảnh khí 
(gandharammana), cảnh vị (rasarammana), cảnh xúc 
(pho{†thabbarammana), cảnh pháp (dhamma-rammanna): cả 
thảy 6 cảnh. Cảnh (aramaøn4) là chỉ? Nói khái quát, pháp 
bị biết là cảnh (arammana). Cảnh là nơi mà danh pháp (tâm, 
sở hữu tâm - cia cefasika) dạo/vui thích!. Bậc tu tiễn có 
thể nói rằng danh pháp lộ nhãn môn (cakkhu dvãra vithi 
cita cetasika) 'đạo” theo cảnh sắc (rữpãrammana). 'Dạo” 
nghĩa là biết cảnh. 


Lộ (tâm) (vi) sinh khởi bắt cảnh sắc màu #pãrammana) 
làm cảnh là lộ nhãn môn (cakkhu dvara vifh¡). Sau lộ nhãn 
môn có lộ tâm sanh theo bắt cùng cảnh sắc (ruparammana) 
được gọi là lộ phụ tùy/theo sau (/adãanuvaffaka vithì), là lộ 
thuần ý môn (suddha manodvara vithi); đề dễ nhớ, đó là lộ 
ý môn (manodvãra víthi) sanh sau bắt cùng cảnh sắc 
(ruparammana) làm cảnh. Tương tự: 
-_ Lộ (vi) sinh khởi bắt cảnh thính (saddãrammana) làm 
cảnh là lộ nhĩ môn (søía dvära vifh¡); sau lộ nhĩ môn có 


1 Trong bản Anh ngữ ghi là “delight/ — vui thích 
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lộ ý môn (manodvara vihï) sanh theo sau bắt cùng cảnh 
thinh (saddarammana) làm cảnh. 

-_ Lộ (y#ji) sinh khởi bắt cảnh khí (gandharammara) làm 
cảnh được gọi là lộ tỷ môn (ghãna dvara vifhì); sau lộ tỷ 
môn có lộ ý môn (manodvara víh¡) sanh theo sau bắt 
cùng cảnh khí (gandharammana) làm cảnh. 

-_ Lộ (vi) bắt cảnh vị (rasãrammana) làm cảnh được gỌI 
là lộ thiệt môn (¡vha đvara vifh¡); sau lộ thiệt môn có lộ 
ý môn (manodvãra vihi) sanh theo sau bắt cùng cảnh vị 
(rasarammana) làm cảnh. 

-_ Lộ (vi) sinh khởi bắt cảnh xúc (pho/thabbärammana) 
làm cảnh được gọi là lộ thân môn (kãyaavđra vifh¡); sau 
lộ thân môn cũng có lộ ý môn (manodvara víh¡) sanh 
theo sau bắt cùng cảnh xúc (rasaramnana) làm cảnh. 


Danh pháp sinh khởi lấy những sắc (z2) còn lại [gồm 5 
giới thanh triệt, gọi là sắc thanh triệt (pasäda rũpa) và 16 
sắc tế (sukhuma rũpg)] làm cảnh được gọi là lộ thuần ý môn 
(suddha manodvara vifh¡). Theo cùng một cách, danh pháp 
(nãmadhamma) có thể sinh khởi bắt “danh pháp tâm và sở 
hữu tâm" (cữa cefasika nãmadhamma) làm cảnh. Danh 
pháp sinh khởi bắt danh pháp làm cảnh cũng được gọi là lộ 
ý môn (manodvara vifhi). Vì vậy, có 6 loại lộ tâm (vi/h¡) đã 
đề cập: lộ nhãn môn (cakkhuavara vithì); lộ nhĩ môn 
(sofadvara vifhi); lộ tỷ môn (ghãnadvara vih¡); lộ thiệt môn 
(/ivhadvara vữh¡); lộ thần môn (kayadvara vithi); và lộ ý 
môn (manodvZra vĩth¡). Có 6 loại lộ thuộc định luật cố nhiên 
(niyama). 


Nói rằng, nếu thiền sinh muốn quan sát theo lộ nhãn môn 
(cakkhudvara vith¡) thì vị ây phải thiên theo qui tắc “xứ” 
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(ayafana) hay vật (vaffhu) và cảnh (ãrammmana) phải được 
quan sát cùng nhau. Điều này được nói trong Chú giải bộ 
Pháp tụ (4/hasalim), trang 114, về việc 5 môn (đvaãra) nhãn 
môn (cakkhudvara), nhĩ môn (sofa dvara), tỷ môn (ghanga 
đvara), thiệt môn (7ivha đvara), thân môn (kãyadvara) là 
nơi có năm cảnh (pañcãrammana) cảnh sắc 
(rupaärammana), cảnh thịnh (saddarammana), cảnh khí 
(gandharammana), cảnh vị (rasarammanad), cảnh xúc 
(pho†thabbarammaa). Điều gì đã được đề cập về năm cảnh 
này? Ekekanu ãramunaa — mỗi cảnh. Dvisu dvisu dvãresu 
— theo 2 môn. 4pafhamagacchafi — đi vào, bước vào (mỗi 
cảnh đi vào 2 môn). Cho nên, nếu chúng ta lấy ví dụ của 
một cảnh sắc (rupärarn„mana), có bao nhiêu môn liên quan? 
Có hai môn: nhãn môn (cak⁄ku đvara) và ý môn 
(manodvara). Cho nên, theo phần trình bày thì danh pháp 
(namadhammna) phải được quan sát sau khi quan sát theo 
môn (đwra) và cảnh (ãrammana). Thiền sinh có ý định 
quan sát thấy biết rõ theo “tâm, sở hữu tâm nơi nhãn môn” 
(cakkhudvära cita cefasika) cần đã quan sát theo nhãn môn 
(cakkhudvara) gọi là nhãn giới thanh triệt và ý môn 
(manodvãra) gọi là tâm hữu phần (bhavanga cifra) sáng tỏ, 
cùng nhau. Cho nên, thiền sinh muốn tu tập danh nghiệp xứ 
(nama kamaffhana) mà không thấy rõ nhãn giới thanh triệt 
(cakkhu pasãda) ra sao và tâm hữu phần sáng tỏ ra sao thì 
không thể tu tập danh nghiệp xứ một cách đúng đãn. 
Nguyên bản không nói đến trí/tuệ về danh pháp tâm và sở 
hữu tâm (ca cefasika) là phạm vị của “toàn trí 
(sabbaññura), trí toàn trì của Đức Phật Buddha mà không 
thuộc phạm vi của Thánh hữu học (szyaka) đệ tử Đức Phật. 
Nếu nói như vậy thì đó có nghĩa là Đức Phật dạy sắc pháp 
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(rũpadhamưna) và danh pháp mà không thể được quan sát 
bởi đệ tử Thánh hữu học (sava*#a). 


Cho nên, trước tiên thiền sinh phải quan sát theo 2 môn 
(dvana), sồm nhãn môn (cakkhudvara) gọi là nhãn giới 
thanh triệt và ý môn (znođvZra) gọi là tâm hữu phần 
(bhavanga của) sáng tỏ. Kế đến, vị ấy phải quan sát thấy 
biết rõ theo cảnh sắc (rupaärarmmnana). Sau khi quan sát như 
vậy, khi vị ấy bắt cảnh sắc làm cảnh, nếu cảnh sắc này dội 
vào nhãn giới thanh triệt và tâm hữu phần sáng tỏ thì danh 
pháp lộ nhãn môn (cakkhudvara vithi nămadhamma) sẽ 
sanh. Nếu tâm “đoán định, phân đoán" (voƒ#hapana) phân 
định, quyết định là phần của lộ không thể như lý tác ý 
(ayonisomanasikära) thì đồng lực bất thiện (akusala 
javana) sẽ sanh; nêu có thê như lý tác ý (yonisomanasikãra) 
thì đồng lực thiện (k„sala javana) sẽ sanh. lộ ý môn 
(manodvära vi) bắt cùng cảnh sắc làm cảnh, sanh sau dựa 
vào tâm hữu phần (bhavaäga ci14) sáng tỏ nương vào sắc ý 
vật (hadaya vafthu). Cho nên thiền sinh [người muốn quan 
sát theo danh pháp lô nhãn môn (cakkhudvara vithi 
namadhamma) và danh pháp lộ ý môn (manodvara vithi 
nãmadhamma) bắt cùng cảnh sắc làm cảnh] trước tiên phải 
quan sát theo nhãn môn (cakkhuđvara) gọi là nhãn giới 
thanh triệt và ý môn (wanodvara) gọi là tâm hữu phần 
(bhavanga cifa) sáng tỏ. Kế đến quan sát theo cảnh sắc 
(rũpãrammana). Bắt cảnh là cảnh dành cho quán. Khi lấy 
nó làm cảnh, danh pháp lộ nhãn môn (cakkhudvara vithi 
nãmadhamma) và danh pháp lộ ý môn (manodvara vithi 
nãmadhamma) sanh sau sẽ sinh khởi bắt cùng cảnh sắc làm 
cảnh. 
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Thiền sinh phải làm gì nếu vị ấy muốn quan sát thấy biết rõ 
theo danh pháp lộ nhĩ môn (sofadvara vithi nămadharmna) 
mà bắt cùng cảnh thinh (saađärammmana) làm cảnh? Trước 
tiên quan sát theo nhĩ môn (sø/zđvara) và ý môn 
(manoavara) gọt! là nhĩ giới thanh triệt (sofa pasaä2) và tầm 
hữu phần (bhavaga cifra) sáng tỏ cùng nhau. Kế đến, lấy 
âm thanh làm cảnh. Bắt cảnh dành cho quán. Khi quán như 
vậy, âm thanh dội vào cả hai nhĩ giới thanh triệt (sofa 
pasãda) và tâm hữu phần (bhavaủga cửa) sáng tỏ cùng 
nhau. Khi ấy “danh pháp lộ nhĩ môn' (sozdvãra vithi 
nãmadhamma) sẽ sinh khởi bắt cảnh thinh (saddärammana) 
làm cảnh. Đây là phương pháp quán. 


Đề quan sát theo danh pháp lộ tỷ môn (ghãnadvãra vñhi 
nãmadhamma) và danh pháp lộ ý môn (manodvara vithi 
namadhamma) sanh sau, trước tiên quan sát theo tỷ môn 
(ghanadvara) gọi là tỷ giới thanh triệt (ghãnapasaaa) và ý 
môn (mwanodvara) gọi là tâm hữu phần (bhavanga cña) 
sáng tỏ, cùng nhau. Kế đến, lẫy sắc cảnh khí hay mùi của 
bọn sắc (rupa kalapa) hoặc một nhóm bọn sắc làm cảnh. 
Khi khí hay mùi ấy dội vào tỷ giới thanh triệt và tâm hữu 
phân sáng tỏ cùng nhau, thì “danh pháp lộ tỷ môn” và danh 
pháp lộ ý môn sẽ sinh khởi, bắt cùng cảnh khí 
(gandharammarna) làm cảnh. 

Về phần danh pháp lộ thiệt môn (vhãdvãra vñhi 
nãmadhamma) và danh pháp lộ ý môn (manodvara vithi 
nãmadhamma) bắt cùng cảnh vị (rasarammaa) làm cảnh, 
trước tiên quan sát theo thiệt môn (77yhaävaz4) gọi là “thiệt 
giới thanh triệt” (¡vha pasãđa) và ý môn (manodvar4) gọi 
là tâm hữu phần (bhavaga cia) sáng tỏ, cùng nhau. Kế 
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đến lẫy vị/sắc cảnh vị của một bọn sắc (rupa kalapa) hoặc 
một nhóm bọn sắc làm cảnh. Khi cảnh vị (zãsärammana) 
đó đội vào “thiệt giới thanh triệt. và tâm hữu phần sáng tỏ 
cùng nhau, thì “danh pháp lộ thiệt môn” và danh pháp lộ ý 
môn sẽ sinh khởi bắt cảnh vị làm cảnh. 

Về phần danh pháp lộ thân môn (vhãdvãra vñhi 
nãmadhamma) và danh pháp lộ ý môn (manodvara vithi 
nãmadhamma) bắt cùng cảnh xúc (phofthabbarammmana) 
làm cảnh, trước tiên quan sát theo thân môn (kãya dvãra) 
gọi là thân giới thanh triệt (wãya pasada) và ý môn 
(manodvãra) gọi là tâm hữu phần (bhavanga cifra) sáng tỏ, 
cùng nhau. Kế đến lấy “xúc giới” (phofthabba dhãm) [gôm 
địa (pathavr), hỏa (tejo), phong (vãyo)] tồn tại trong một 
bọn sắc (rupa kalapa) hoặc một nhóm bọn sắc làm cảnh. 
Cảnh xúc này sẽ cùng lúc dội vào thân giới thanh triệt và 
tâm hữu phân sáng tỏ. Ví dụ, chỗ ngồi đang chạm. Nếu thiền 
sinh quan sát thấy biết rõ theo 4 giới (đ⁄Zíu) ở mông dưới 
đang chạm nền nhà, nó sẽ trở thành những hạt bọn sắc (rupa 
kalapa) nhỏ. Phân tích 4 giới (dhafu) của bọn (kalãpa) này. 
Có bao nhiêu thứ sắc (na)? Có 44 thứ sắc chỉ ở mông 
dưới. Chúng là bọn thân mười pháp (đasaka kalapa), bọn 
sắc tính mười pháp (dasaka kaiãpa), “bọn sắc tâm tám pháp” 
(attha kalãpa), “bọn sắc quí tiết tám pháp" (aftha kalãpa), 
“bọn sắc vật thực tám pháp" (artha kaläpa); cả thảy 5 loại 
bọn sắc (rữpa kalãpa), hoặc 44 thứ sắc (rữpa). Sau khi phân 
tích 44 thứ sắc (rzpa) này, quan sát theo thân giới thanh triệt 
(kaya pasada) trong chúng và cũng quan sát theo tâm hữu 
phần (bhavanga cia) sáng tỏ. Sau khi quan sát theo cả hai 
pháp này cùng nhau, lẫy một giới (đu) là địa hoặc hỏa 
hay phong giới đang tổn tại trong bọn gần với thân giới 
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thanh triệt nhất. Địa hoặc hỏa hay phong giới này cùng lúc 
sẽ dội vào thân giới thanh triệt và tâm hữu phân sáng tỏ. Khi 
danh pháp lộ thần môn và danh pháp lộ ý môn sanh sau sẽ 
sinh khởi bắt cảnh xúc làm cảnh. Đây là phương pháp quan 
sát theo “lộ” (vi) bắt 'năm cảnh? (pañcãrammana) làm 
cảnh. 


Nếu thiền sinh muốn quan sát theo danh pháp 
(nãmadhamma) lây 5 “sắc thanh triệt (pasãda rñpa) hoặc 
sắc tế (sukhuma rñpa) hay danh pháp “tâm, sở hữu tâm” 
(cia cetasika) làm cảnh, vị ấy chỉ cần quan sát theo một 
môn (dvara). Quan sát theo ý môn (mano dvãra), gọi là tâm 
hữu phần (bhavanga cia) sáng tỏ. Nói nêu vị ây muốn quan 
sát theo danh pháp sinh khởi lấy nhãn giới thanh triệt 
(cakkhu pasada) làm cảnh thì quan sát theo nhãn giới thanh 
triệt, lầy nó làm cảnh. Khi cảnh nhãn giới thanh triệt này dội 
vào tâm hữu phẩn sáng tỏ, danh pháp đồng lực lộ ý môn 
(manodvärika javana vĩthi) sẽ sinh khởi lây nhãn giới thanh 
triệt này làm cảnh. Khai ý môn (éanodvaravaƒ7ana) này 
thực hiện phận sự xem lại, suy xét cảnh như nhãn giới thanh 
triệ. Nếu phân đoán, đoán định như lý tác ý 
(yonisomanasikara) thì đồng lực sẽ là đồng lực thiện 
(kusala javana). Nếu phân đoán, đoán định phi như lý tác ý 
(ayonisomanasikara) thì đồng lực bất thiện (akusala 
Javana) sẽ sinh khởi. Như lý tác ý (yonisomanasikhara) là 
khả năng chú ý, hướng tâm khéo hay đúng. 


Ví dụ, nếu bậc tu tiễn quan sát theo nhãn giới thanh triệt 
(cakkhu pasađa) chỉ là nhãn giới thanh triệt thì đó là đúng. 
Nếu bậc tu tiến quan sát thấy biết rõ là sắc (ữpa), đó là 
đúng. Nếu bậc tu tiễn thiền theo thực tính sanh và diệt của 
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nó, vô thường (amicca), đó là đúng. Nếu thiền là khổ 
(dukkha), bị áp bức bởi liên tục sanh và diệt, đó là đúng. 
Nếu thiền là vô ngã (anafa), không tồn tại một linh hồn hay 
thực thê bên vững, đó là đúng. Nhãn giới thanh triệt (cakkhu 
pasada) không tồn tại một mình; mà có địa, thủy, hỏa, 
phong, sắc màu, khí mùi, vị, vật thực nội và mạng quyền 
(/i:a) cùng tồn tại với nhãn giới thanh triệt: cả thảy 10 thứ 
sắc (ra). Trong 10 thứ sắc này đôi khi “sắc cảnh khí hay 
mùi' rất hôi thối. Đôi khi sắc cảnh sắc là màu ghê tởm. Bậc 
tu tiến có thể thiền bắt tịnh (zsubha) băng cách lây những 
sắc (rữpa) có mùi hôi, màu ghê tởm này làm cảnh. Nếu thiền 
là bất tịnh (zsubha), đó là chú ý/tác ý đúng, như lý tác ý 
(yomisomanasikãara). Nếu đó là như lý tác ý thì đồng lực 
thiện (kusala javana) sẽ sanh. Nhưng nếu vị ấy chấp thủ 
(upadana) đó là thường (micca), lạc (sukha) v.v... thì đó là 
phi như lý tác ý (ayonisomanasikära), đồng lực sẽ là đồng 
lực bất thiện (akusala Javana). Cho nên, điều này được đề 
cập trong Chú giải răng, người muốn quan sát theo danh 
pháp (nãmadhamma) phải đã từng quan sát theo sắc pháp 
(rñpa) rõ ràng chỉ tiết trước. Đó không phải là một cực đoan 
mà là một phương pháp rất hệ thống. 


Để giải thích thêm môn (đwZr2) là chỉ? môn (đvãr2) nghĩa 
là cửa xuyên qua mà người có thê đi vào và đi ra. Bởi vì 6 
giới (đha£fu) này (nhấn giới thanh triệt, nhĩ giới thanh triệt, 
tỷ giới thanh triệt, thiệt giới thanh triệt, thân giới thanh triệt, 
và tâm hữu phần sáng rỏ) ví như cửa xuyên qua mà danh 
pháp đi vào và đi ra, vì vậy chúng cũng được gọi là môn 
(dvãra) là một phép ấn dụ. Một số pháp (đhamma) khó đặt 
tên được gọi bằng phép ấn dụ. Thiền sinh đang tu tập danh 
nghiệp xứ (nữma kamaffhäna) cần phải quan sát theo 6 môn 
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này. Tuy nhiên, điều cần thiết là đã quan sát theo sắc pháp 
(rñpa dhamma) trước như thế là để có khả năng quan sát 
theo 6 môn (đvãra). Chỉ khi khối (ghana) bị phá vỡ trong 
sắc nghiệp xứ (na kammajthana) thì 6 môn này sẽ xuất 
hiện thật như vậy. Nếu khối (ghana) không bị phá vỡ trong 
sắc nghiệp xứ thì không dễ quan sát theo 6 môn. Nếu thiền 
sinh không có khả năng quan sát theo 6 môn mà khi ấy 
chuyền sang quan sát theo những lộ (v7J) này, thì vị ấy có 
thể quan sát theo chúng, phá vỡ khối (ghana) một cách hệ 
thống hay chăng? Vị ấy không thê. 


Vả lại, sự miệt mài trú trong thiền thứ nhất của Tôn giả 
Sãriputta đã được giải thích rồi. Chỉ sau khi xuất khỏi thiền 
thứ nhất, vị ấy quan sát theo danh pháp thiền thứ nhất (1* 
jhana nãmadhamma) lần nữa. Khi Ấy, Ngài chỉ là một bậc 
Nhập lưu (So/apanna). Đức Phật dạy về sự tu tập đề đạt đến 
Arahafia của Tôn giả Sãriputta từ ngày thứ nhất đến ngày 
thứ mười lăm của 7abodwe tháng 1-2 (magha masa). Vì vị 
ấy chỉ là một bậc Nhập lưu (Sotapann4), đồng lực minh sát 
(vipassanä javana) của lộ nỗi tiếp của vị ấy chỉ là đồng lực 
đại thiện (éahãkusala Javana). Chúng là tâm lộ ý môn đồng 
lực đại thiện (éwahãkusala manodyarika Javana vhï của). 
Danh pháp thiên thứ nhất (1°! /ýữna nãmadhamma) của tâm 
thiền là tâm đáo đại (mahaggafa cia). Hai tâm (cï/4) này 
giống nhau phải chăng? Chúng không giống nhau. Vào lúc 
danh pháp thiền thứ nhất (1*' jhãna nãmadhamma) sinh 
khởi, tâm lộ ý môn đồng lực đại thiện (mahaãkusala 
manodvãrika javana vithi cita) quan sát thấy biết rõ theo 
danh pháp thiền (hãna nãmadhamma) không sinh khởi. 
Vào lúc tâm lộ ý môn đồng lực đại thiện (mahäkusala 
manodvärika javana vithi ciffa) sinh khởi, danh pháp thiền 
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thứ nhất (1*' jhãna nãmadhamma) này vẫn tồn tại phải 
chăng? Không, nó không còn tồn tại nữa. Tại sao? Có một 
trạng thái tự nhiên nào mà trong Í sát-na tâm có 2 tâm (ci/a) 
sẽ cùng sinh khởi hay chăng? Không. Cho nên, nếu danh 
pháp thiền thứ nhất (1*' /hãna nãmadhamma) sinh khởi, tâm 
lộ ý môn đồng lực đại thiện (mahakusala manodvarika 
javana vithi cifa) không thể sanh; nếu tâm lộ ý môn đồng 
lực đại thiện (mahakusala manodvarika Jjavana vithi ci1a) 
sinh khởi danh pháp thiền thứ nhất (1° /hãna 
namadhamma) không thể sanh. Tâm lộ ý môn đồng lực đại 
thiện (mahakusala manodvarika Javana vifhi ci1fa) có khả 
năng quan sát theo danh pháp thiền thứ nhất (1*' jhãna 
nãmadhamma) là pháp không còn tôn tại phải chăng? Phải 
rồi, nÓ CÓ khả năng làm như vậy. Nếu có khả năng quan sát 
theo pháp â ấy thì nó có khả năng quan sát theo pháp quá khứ 
sân nhất phải chăng? Phải rồi. 


Bậc tu tiến có thể nghĩ rằng, trong quán (vi2assanä) chỉ 
quan sát theo pháp hiện tại và không quan sát theo pháp vị 
lai. Nếu như vậy, có thể nào danh pháp („ãmadhamma) bị 
quan sát thấy biết ở sát-na đang sinh của nó hay chăng? Như 
đã đề cập trên, khi danh pháp (là cảnh hay đối tượng của 
thiền) đang sinh khởi, thì danh pháp sẽ quan sát chưa sanh. 
Khi danh pháp đang quan sát sinh khởi, thì danh pháp bị 
quan sát không còn tồn tại nữa, bởi vì không có định luật tự 
nhiên nào mà 2 tâm (c¡//2) cùng sanh trong một sát-na tâm. 
Cho nên, nó không thể quan sát theo danh pháp („ma 
dhamma) ở ngay sát-na sanh của nó. Nó chỉ có thể bị quan 
sát theo sau khi chúng sinh khởi. Danh pháp chưa sanh hay 
sẽ sanh ở vị lai cũng có thể bị quan sát. 
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Trong Bhaddekarata suta, Đức Phật dạy: 477mm 
nãnvãgameyya, nappafkankhe qanagafam, yadaffam 
pahinam tam, appaftadica anãgafđmu — “không theo sau Š 
uấn (khandha) quá khứ, vì 5 uẫn (khandha) quá khứ đã diệt. 
Không trông mong đến 5 uân (khandha) vị lai vì 5 uân 
(khandha) vị lai chưa sanh.” Quan sát như vậy, Chú giải có 
nêu /ãnvagameyya tỉ tanhadHhlhi nãnHgaccheyya — 
'không theo sau” nghĩa là không theo nó với ái kiến (a¡hã 
dithi), có nghĩa là không để ái kiến (anhã difhi) sanh. 
Nappafkankhec tí tanhadiththi na paffhepya — “không 
trông mong' nghĩa là không mong muốn đến vị lai bằng ái 
kiến (anh diffhi). Ví dụ không mong muốn như: “Mong tôi 
là một người đàn ông”, “mong tôi là một người đàn bà, 
“mong tôi là một người nhân loại”, “mong tôi là một người 
trời, “mong tôi là một người Phạm thiên" v.v... dạy không 
mong muốn đến vị lai như vậy, Đức Phật không dạy không 
quan sát theo pháp vỊ lai. 


Paccuppannafca yo đdhamma, tattha tatha vipassadfI, 
asamhiraim asamkupparm, tan vidvã manubrñhaye — thiền 
sinh thiền theo 5 uẫn (khandha) hiện tại, danh sắc (nãma 
rũpa) ở sát-na ấy hay ở nơi ấy băng cách quán (vwi2assan). 
Người trí (khéo tác ý) này cần phải duy trì tuệ quán 
(vipassanä ñãna) là pháp không bị hoại do ái kiến (anhã 
difth¡) và không Kiệt sức do ái kiến (aủhã diffhi); hoặc theo 
cách khác “người trí này cần phải thiền lặp đi lặp lại theo 
Nibbana là pháp không bị hoại do ái kiến (anhã diffhi) và 
không kiệt sức do ái kiến (zanhã diffh¡) băng cách là nhập 
thiền quả (phala samäpafii) lặp đi lặp lại”. Trong giáo pháp 
này Đức Phật dạy là pháp (dhamma) trong hiện tại 
(paccuppanna); vì sự trình bày này, một số có thê nghĩ chỉ 
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quan sát theo pháp hiện tại và không quan sát theo pháp quá 
khứ. Trong trường hợp này, pháp hiện tại (paccuppanna) có 
nghĩa là chỉ? 


Trong Visuddhimagøa, nó được liệt kê những cảnh, đề mục 
của thiền quán (vipassan8) ở giai đoạn sanh diệt tiến thoái 
tuệ (wdayabbaya ñãna). Trong những đề mục, tất cả những 
chi phần liên quan tương sinh (paficcasamuppäda) cũng 
được bao gồm. Kế đến, chúng ta hãy nhìn vào nó được dạy 
ra sao trong “Pafisambhidãä magsa' về phương pháp quan 
sát thấy biết rõ theo những chi phân liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda). Đề hiễu rõ hơn, giả dụ bắt đầu nói về 
5 uân (khandha). Jãtã rũpain paccuppannamm tassa nibbafii 
lakkhanamn dayo, viparimama  lakkhanag  vấyo, 
qnupassana ñãndmụ (Pafisambhidamagga và VIism, XX, 
94) — sắc (rữpa) đang sanh là hiện tại (paccuppanna). Trạng 
thái sinh khởi của sắc (ữpa) là 'Udaya', là đôi tượng bị đổi 
thay, trạng thái diệt dứt là “Vøya°. Tuệ đang thiền theo trạng 
thái sinh và diệt này lặp đi lặp lại là sanh diệt/ tiễn thoái tuệ 
(udayabbaya ñaãna). Trong trường hợp này, quan sát theo 
'sắc sanh hiện tại” Jãfã rñpam paccuppannam, phụ Chú 
giải nói Paccuppannarm khanaffa ya pariyapanndna — hiện 
tại (paccuppanna) nghĩa là pháp (dhamưna) là phần của 3 
tiêu sát-na: sanh, trụ và diệt (uppada, thithi, bhanga). Chú 
giải không nói là pháp đang sanh chỉ ở (tiêu) sát-na.! Nó có 
nghĩa là khoảng thời gian 3 tiểu sátna là hiện tại 
(paccuDDan1nd). 


Đề hiểu rõ hơn, còn nhiều pháp sẽ được giải thích. 5 uấn 
(khandha), l2 “xử' (ayatana), 18 giới (dhafu) được dạy theo 


† It did not mention as what is arising at the moment only. 
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cùng cách. Những chi phần liên quan tương sinh 
(paficcasarm„uppađa) cũng được dạy. Vô minh (av/7đ) được 
dạy ra sao? đJfã qvỰjã paccHDpaHHa, fdssa HIbbdaffi 
lakkhana udayo viparinama lakkhaa vấyo, anHpassana 
ñãng — vô mình (av//) đang sanh là hiện tại 
(paccuppanna). Trạng thái đang sanh là “Udaya`', đang diệt 
là “Vaya'. Thiền theo sự sanh và diệt này là tuệ, sanh diệt/ 
tiễn thoái tuệ (wuđayabbaya ñãna). Việc này chỉ do vô minh 
(av7a), ái (tanha), thù (upadana), hành (sankhara), nghiệp 
(kamna) bị tích lũy, chất đống trong kiếp sống quá khứ, như 
vậy “danh sắc quả” (vipãka nãma rñpa) sanh trong kiếp sống 
hiện tại. Nhưng vô minh (av///4) được dùng ở đây ra sao? 
Jãfã avÙjä paccuppanna — vô mình (av77đ) đang sinh khởi 
là hiện tại. Cụm từ hiện tại (paccuppanna) nghĩa là sanh, trụ 
và diệt (uppada, thuthi, bhanga) tức là khoảng thời gian của 
3 tiểu sát-na. Nó có nghĩa là gì nếu thiền sinh có thể quan 
sát theo vô minh (zv/Z) trong 3 tiểu sát-na của sanh, trụ và 
diệt thì đó là hiện tại (paccuppamna). Tuệ đang thiền theo 
pháp “hiện tại” này là sanh diệt tiến thoái tuệ (udayabbaya 
ñãna). Điều này không nói không quan sát theo pháp quá 
khứ. Nếu bậc tu tiễn có thê quan sát theo sự sanh, trụ và diệt 
của pháp (dhamma) mà vị ây đang thiền thì đó là hiện tại 
(paccuppanna). Điều này được hướng dẫn để quan sát theo 
loại pháp “hiện tại” này. 

Bây giờ chúng ta hãy lấy ví dụ về 'hữu' (bhava)!: Jafo 
bhavo paccuppanno, fassa nbbaff[ lakkhanadma udayo, 
vipartudrna lakkhandn vayo, dqnHpdassanad ñãng — “hữu” 
(bhava) đang sanh là hiện tại (paccuppanna). Trạng thái của 


1 Bhava — hữu: life/existence — sự sống, đời sống/ sự tồn tại, sự sống, sự sống còn; cuộc sống. 
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đang sanh là “Udaya'”; là đôi tượng bị đổi thay, trạng thái 
đang diệt là “Vaya°. Tuệ đang thiền theo sự sanh và diệt này 
lặp đi lặp lại là sanh diệt tiễn thoái tuệ (udayabbaya ñana). 
Về phần “hữu' (bhava), có 'nghiệp hữu” l6 HN! bhava) và 
“sanh hữu' (upapaffi bhava). “Nghiệp hữu ' tkamma bhava) 
là nghiệp. tích lũy, chất đống trong kiếp sống này với sự 
mong. muốn về kiếp sống vị lai. 'Sanh hữu' (upapaffi bhava) 
là 5 uẫn (khandha) sẽ sanh ở vị lai do sức mạnh của “nghiệp 
hữu' (kamưưna bhava). Quan sát theo 5 uân (khandha) này. 
Quan sát theo 5 uân (khandha) vị lai, đặc biệt là “sanh hữu” 
(upapatti bhava), điều gì được nói đến? Jafo Bhayo 
paCCHppdnno — “pháp” (dhamma) này sẽ sanh ở vị lai; tại 
sao điều này được dạy là hiện tại (paccuppanna)? Khi thiên 
sinh quan sát theo pháp vị lai, nếu vị ấy có thể thấy 3 tiểu 
sát-na sanh, trụ và diệt của 5 uấn (khandha) vị lai thì vị ây 
đang quan sát theo pháp hiện tại (pøccuppanna). Nếu vị ấy 
có khả năng quan sát theo pháp “hiện tại” như vậy, vị ấy đạt 
sanh diệt tiễn thoái tuệ (wdayabbaya ñãna). Đây là nghĩa 
của nó. Nó không có nghĩa không quan sát theo pháp quá 
khứ và vị lai. 
Nếu bậc tu tiến không quan sát theo sự liên quan giữa những 
chi phần liên quan tương sinh (pz/iccasamuppäda), vị ây 
không thể đạt Nibbãna. Cho nên, trong danh sách cảnh, đề 
mục thiển quán (vi2zssana), những chi phần liên quan 
tương sinh (paficcasamuppada) được gồm vào. Những chỉ 
này là “pháp” (đhamưna) được Đức Phật dạy kết nối ba thời: 
quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên, 'không theo đuôi pháp 
quá khứ' thực ra có nghĩa là không gây ra ái kiến (aähã 
difthi) theo 5 uẫn (khandha) quá khứ và “không trông mong 
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pháp vị lai” nghĩa là không gây ra ái kiến (ah diffhi) theo 
5 “uân (khandha) vị lai. 


Kathañnca Bhikkhave qffam naữnvãgametl, `€VAIFHDO 
qhosữm qffqamaddhana TL tafthq nandùg" samanvadnefi — 
nếu bậc tu tiễn nghĩ “đó là sắc-rữpa của tôi trong quá khứ” 
và tìm thấy sự thích thú về sắc thì vị ấy theo đuổi pháp quá 
khứ. Tương tự, với thọ (vedana), tưởng (sañna), hành 
(sanikhara), thức (viññana), nêu VỊ ấy tìm thây sự thích thú 
về pháp quá khứ của họ thì vị ấy theo đuổi pháp quá khứ. 
Trái lại, nếu vị ấy không có thích thú về 5 uân (khandha) 
quá khứ thì vị ấy không theo đuôi pháp quá khứ. Điều này 
được Đức Phật dạy trong Bhaddekarafta sutIa. 


Đức Phật dạy không ái kiến (ah di/fhi) theo pháp quá khứ 
và vị lai. Nếu bậc tu tiễn không muốn có ái kiến (/aihã 
difthi), vị ấy phải làm gì? Vị ấy phải tinh cần đạt tuệ quán 
(vipassanä ñãna). Nêu bậc tu tiễn bị dính mắc vào ái kiến 
(tanhã diffhi) thì khi nào ái kiến (anhã diffh¡) này có thê bị 
trừ tiệt, nhồ bỏ? Chú giải đã giải thích Tafha samhiraffi 
vipassanaya abhavato tanhadiftfhthi akaddhiyadti — bởi vì 
tuệ quán (viassana ñãna) không sinh khởi, chúng sanh bị 
ái kiến (/anhä digyhi) kéo lê, lôi đi. Vì vậy, nếu bậc tu tiên 
không muốn có ái kiến (aihã diffhi) vị ấy phải cô găng đạt 
tuệ quán. Nếu có tuệ quán (vipassana ñãna) về pháp 
(dhamma) hiện tại, thì ái kiến (anhã difthi) không sanh vì 
pháp hiện tại. Nếu có tuệ quán về pháp (dhamma) quá khứ, 
thì ái kiến (anhã diffhi) không sanh vì pháp quá khứ. Nếu 
có tuệ quán về pháp vị lai, thì ái kiến (anhã điffhi) không 
sanh vì pháp vị lai. Cho nên nó không có nghĩa không quan 
sát theo pháp quá khứ và vị lai. Thật ra nó có nghĩa là không 
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có ái kiến (ahã difthi) về bất cứ pháp nào dù nó có thể là 
quá khứ, hiện tại hay vị lai. Để có thể không có ái kiến 
(tanhã difthi), bậc tu tiễn phải cô gắng đề có thê có tuệ quán. 
Điều này chính xác được đề cập trong Uparipannasa Chú 
giải Bhadekaratta sutta. 


Đức Phật dạy rằng pháp quá khứ gần nhất có thể được quan 
sát băng cách tham khảo việc quan sát của Tôn giả Sãriputta. 
Một số có thể nói răng điều này thì có khả năng bởi vì Tôn 
giả Sãriputta đứng đầu về tuệ. Cho nên vị ấy có khả năng 
thực hành như vậy, những vị khác thì không như vị ây. Thật 
ra, tuệ thì không giống nhau, nhưng chỉ có ba loại cảnh, đối 
tượng cho tuệ quán (viassana) trong lĩnh vực quán 
(vipassana bhữmi). Nó có nghĩa là nơi mà tuệ quán được 
củng cố. Nó cũng được gọi là quá trình xác định 
(sœmmasana! cãra). Đó cũng có nghĩa là cảnh giới mà tuệ 
quán thiền theo 3 tướng tự nhiên: vô thường (anicca), khổ 
(dukkha), vô ngã (anaffa). Còn như “quá trình xác định" 
(sammasana cãra) của “bồ tát Chánh đẳng giác tuệ” 
(sammasambodhi bodhisatfIa ñãnga), các Ngài phải quan sát 
theo tất cả danh sắc siêu lý (paramatha nãma rũpa) tồn tại 
trong một trăm ngàn (lakh) vũ trụ (czk#avzïa), thiền theo 
tính vô thường (anicca), khô (dukkha), vô ngã (anaf/a) của 
chúng. Kế đến Ngài trở thành một vị Phật (Buddha). Đây là 
đối với bậc Chánh đẳng giác" (sammaãsambodli). 


Về phần “Bồ tát độc giác” (Pacceka Bodhisatta) các ngài 
phải tu tiên thiên quán (v/2assana) theo tính vô thường 


1 Sammasana: nhận thức, thăm dò, xác định (vavatthãng) là một tên gọi cho 
việc xác định tất cả hiện tượng của sự sống là vô thường, khổ, vô ngã (anicca, 
dukkha, anatta) 
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(anicca), khỗ (dukkha), vô ngã (anaffa) của danh sắc (nãma 
rupdq) nội phần của chính các ngài và danh sắc (n„=ma rupa) 
trong tất cả pháp ngoại phần ở Jambudipa' và tất cả vật 
không có sự sống gọi là “phi quyền ngoại phần” (anindriya? 
bahiddha). 


Về phần tuệ tròn đủ (pãramï ñãna) của Thinh văn đệ tử 
(savaka), Chú giải Anupada suffa có nêu: Sasanfanagdafe 
sabba dhamme — parasanfiHägdfe ca fesam 
santãnavibhagam qkatva bahidldha vabodhäya samañiata 
SaImimñãsandrn, ayd11 sãvakqnữ)t samimasanad caro — bậc tú 
tiền phải thiền theo tính vô thường (aicca), khô (dukkha), 
vô ngã (anaíffa) của tất cả danh sắc (nãma rủpad) tồn tại bên 
trong/nội phần (trong tự thân, sưsamänägaíe). “Tắt cả” 
nghĩa là tất cả loại. Nó không có nghĩa tất cả về tổng số. Nó 
được hướng dẫn thêm để thiên theo tính vô thường (amicca), 
khổ (dukkha), vô ngã (anaffa) về danh sắc (nãma rủpd) tồn 
tại trong người khác (?arasanfanagafe), không phân biệt là 
đàn ông, đàn bà, chúng sanh, bàng sanh, chư Thiên (Deva), 
chư Phạm thiên (ØĐrahm2), v.v... mà nói chung vì chúng 
giống với pháp ngoại phần. 


Cả thảy có 3 “quá trình xác định" (samưnuasana cãra). Trong 
Sammasana cãra đỗi với bậc Thinh văn đệ tử (sãyaka), Tôn 
giả Sãriputta là bậc lỗi lạc nhất, được nhắc đến. Nhưng là 
một bậc Thinh văn đệ tử (sãvaka), tất cả chư đệ tử phải quan 
sát theo toàn bộ những pháp đã nêu trong Samnasana cara. 
Cho nên, Đức Phật dạy: Sabbam bhikkhave aqnabhÙanư 


†jambudrpa : [m.] the country of the rose-apples; i.e. lIndia. 

2 Indriya: Căn, căn quyền; Rễ cây — Cái căn, gốc rễ của sự việc — Tiếng nhà Phật, nghĩa là những 
giác quan, có thể sinh ra nghiệp thiện ác. 

Indriya: [nt.] controlling principal; faculty; sense. 
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qparjanam qvirajayam appaJaham qbhabbo 
dukkhakkhayäya v.v... Đức Phật dạy rằng khô (dukkha) có 
thể không bao giờ dứt nếu không có khả năng thấy rõ 5 uẫn 
(khandha), danh sắc (nãma rñpa) bằng ba “biễn tri/ đạt trí” 
(i pariñna). Như vậy, tu tập Sammasana cara của Tôn giả 
Sãriputta và tu tập Szwmasana cara của bậc Thình văn đệ 
tử (sãvaka) khác có giống nhau không? Giống nhau. Tính 
chất của 5 uân (khandha) thì giống nhau. Nhưng Tôn giả 
Sãriputta tu tập quan sát thấy biết rõ theo “giới siêu lý” 
(paramattha dhãíw) từng pháp một, bằng phương pháp 
“quan sát liên tục” (anupada dhamma vi0assana). Bậc 
Thinh văn đệ tử (szwaka) khác cũng có thể thiền bằng 
phương pháp “quan sát liên tục” (anupada dhamma 
vi2assanä) theo sự mong muốn của các vị hay họ có thể tu 
tập quan sát theo bằng phương pháp “xác định nhóm/ nhóm 
phô thông" (kalãpa sammasana). thiền theo tính vô thường 
(anicca), khô (dukkha), vô ngã (anaffa) (của thực tính siêu 
lý) nói chung. Không có quan sát theo từng pháp thực tính 
siêu lý, vị ấy có thể quan sát thấy biết rõ theo chúng bằng 
tuệ nói chung lấy danh sắc („ma rũpa) đang sanh làm cảnh. 
Thiền theo tính chất sinh và diệt của chúng, vô thường 
(anicca); bị áp bức bởi sự liên tiếp sanh và diệt, khổ 
(dukkha); không có linh hồn, không có thực thể của một cốt 
lõi bền vững, vô ngã (znarra). Có nhiều phương pháp quán, 
như bằng phương pháp danh sắc („ma rñpa). chia thành 2 
nhóm; bằng phương pháp 12 “xứ” (ãya/ana), chia thành 12 
nhóm; bằng phương pháp 18 giới (đJw), chia thành 18 
nhóm; bằng phương pháp những chỉ phần liên quan tương 
sinh (paficcasamuppäda), từ vô minh (avj/ä) cho đến “hữu” 
(bhava) v.v... Thiền bằng những phương pháp khác nhau 
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này được gọi là phương pháp “xác định nhóm" (kalapa 
sammasana). Bậc tu tiễn có thê đạt được Ứng cúng quả 
(ärahatta phala) băng những phương pháp này. Cho nên, 
nếu tất cả là chư Thinh văn đệ tử (sãyak2) thì phạm vi “quá 
trình xác địnhˆ (Sammasana cãra) của các ngài đều giống 
nhau. 


Sau khi thiền sinh đã quan sát theo danh (zzma) và sắc 
(rñpa), vị ấy phải làm thêm điều gì? Điều này được nói 
trong Visuddhimagøsa, trang 227 ,Sdgbbepi tebhimake 
dhammmc khaggeHd sdI!HĐ9dH) ViVaramano vừa 
yarmakqatdlakandam phaÌÏqydmano va ca Hnãmdf1ca 
rĩpañcati dvedhã vavaffhapefi (Vism. XVII, 24) — thiền 
sinh phân tích/ xác định pháp trong 31 cõi là 2 loại: danh 
(nãma) và sắc (ra), chỉ như tách mở một cái thùng gươm 
hay tách mở một chồi lá thốt nốt bằng một cây dao. 
Namaripamatftato tddhamu añño satffo va puggalo vũ devo 
va brahmä vã natthti nitham gacchafi — vị ấy đưa đến kết 
luận rằng không có gì hơn ngoài danh sắc („ãma rñpa); 
không có chúng sanh, người, chư Thiên, Phạm thiên. Bậc tu 
tiễn phải phân tích và xác định danh (zøđ4) và sắc (rupa) 
như vậy. 


Trước tiên chỉ quan sát sắc (rữpa) được gọi là 'nhận biết rõ 
sắc” (rữpa pariggaha!). Kế đến chỉ quan sát danh (nãma) 
được gọi là “nhận biết rõ danh” (nữma pariggaha). 
'Parigeaha` nghĩa là nhận biết rõ/ phân biệt. Nhận biết rõ/ 
phân biệt là phân biệt thấy rõ bằng tuệ. Sau khi quan sát thấy 
biết rõ theo sắc (r„pa) và danh (nãma), giai đoạn tiếp theo 


1 Pariggaha = distinguishing = phân biệt, nhận rõ; = paricchindati = #£ZE- làm dấu hiệu, làm ranh, 
quyết định, xác định. 
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là “nhận biết rõ danh sắc” (nữma rñpa pariggaha) hay “nhận 
biết rõ sắc phi sắc” (rữpãrñpa pariggaha), quan sát theo cả 
hai danh (nữma) và sắc (rzpa) là hai loại. Từ lúc thiền sinh 
đã quan sát theo danh pháp (nữmadhamma) băng cách 
“xứ/môn" (ãyafana dvara), cho nên ở giai đoạn quan sát 
theo danh sắc (nzma rữpa) này, quan sát là “sắc pháp, danh 
pháp”; “sắc pháp, danh pháp” v.v... cũng bằng cách 
“xứ/môn'" (ayafana dvara). Chỉ sau khi quan sát theo danh 
sắc (nãma rủpa) có thể được phân tích danh sắc (nãma 
rũpa). Phương pháp phân tích danh sắc („ma rñpa) được 
nêu trong một số Chú giải và một số phụ Chú giải. Điều đặc 
biệt trong việc phân tích danh sắc („ãma rñpa) là gì? Như 
đã nêu trong Pä|i trên, nó có khả năng thấy rõ rằng không 
có chúng sanh, người, chư Thiên (Deva), Phạm thiên 
(Brahma) trong danh sắc (nữma rũpa). Đây là sức mạnh của 
“tuệ chỉ định danh sắc” („ma ripa vavafthana! ñãna). 


Chỉ quan sát sắc (rữpa) là “tuệ chỉ định sắc” (rữpa 
pariccheda ñana). Chỉ quan sát danh (nam) là “tuệ chỉ định 
danh" (nama pariccheda ñãng). Quan sát danh sắc (nãma 
rũpa) là “tuệ chỉ định danh sắc” (nãma rữpa pariccheda 
ñãna). Phân tích/ xác định danh (nãmø) và sắc (rñpa) là 
không có chúng sanh, người, chư Thiên (Deva), Phạm thiên 
(Brahma) mà chỉ danh sắc (nãma rñpa) là “tuệ chỉ định danh 


1 Vavatthäna: #7, #7, ?ÄjE = xác định, sai biệt, quyết định; define = định rõ, vạch rõ (hình 
dạng, ranh giới...); xác định đặc điểm, chỉ rõ tính chất; determining = có khả năng, tính chất quyết 
định, định đoạt. 

2 Discerning = abhijãnana = [nt.] recognition - nhận ra; ãš#I - tận tri, ZŸ#I - chứng tri; 

Discern = paricchindati = định rõ, vạch rõ (hình dạng, ranh giới...); xác định đặc điểm, chỉ rõ tính 
chất; Paricchindati = #ÊJE- xác định, 
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sắc” (nãma rũpa vavatthãna! ñãna). Bậc tu tiễn phải tu tập 
lần lượt 4 giai đoạn này. Nếu thành công thì bậc tu tiến có 
thê bắt đầu thiền theo pháp ngoại phần (ajiđdha). Tốt hơn 
là bắt đầu với sắc (ra) nếu thiền sinh đã quan sát sắc 
(rữpa) nội phần (ajjharra). Nêu như vậy, thì bậc tu tiễn cần 
phải bắt đầu với pháp ngoại phân nào? Đối với thiền sinh có 
khả năng quan sát những sắc thực tính và phi thực tính có 
hệ thống ở 6 “xứ' (ãyaana). 42 phần (kofthäsa) bên trong, 
quan sát theo pháp ngoại phần gần nhất là y phục bạn đang 
mặc. Bạn đã thấy biết rõ 4 giới (đhaífu) như cứng, nhám, 
nóng, lạnh, v.v... Quan sát theo 4 giới (đhđfu) của y lót (y 
nội, nêu là vị sư) bạn đang mặc. Nếu thành công, chúng sẽ 
trở thành những hạt / bọn (walapa): nhỏ trong thời gian ngắn 
do tuệ của thiền sinh đã trở nên sắc bén trong khi ấy. Nếu 
những hạt / bọn (kalapa) nhỏ này được phân tích, có § thứ 
sắc trong mỗi bọn (kalapa): địa (pa/havi), thủy (4po), hỏa 
(7o), phong (vayo), sắc (vawna), khí (gandha), vị (rasa), 
vật thực nội (øj2). Thiền sinh phải quan sát lặp đi lặp lại đề 
thấy rõ theo 8 thứ sinh khởi do hỏa giới (/ejo đhãm), tức là 
quí tiết (ufu). 


Nếu thấy biết rõ theo y lót/ y nội, kế đến chuyền sang quan 
sát theo áo ngoài/ y ngoại theo tương tự. Nếu thấy rõ theo 
áo ngoài thì chuyển sang quan sát thấy rõ theo nền nhà chỗ 
đang ngồi. Quan sát theo 4 giới (2h) ở đó và khi nó trở 
thành những hạt nhỏ, phân tích chúng. Rồi sau đó, toàn ngôi 
nhà. Kế đến dân dân quan sát theo các cây cối, nước, đất, 
rừng, núi, làng. Chiếu sáng bằng ánh sáng, phân tích 4 giới 


1 Vavatthäna: #7, #7, 3ÄjE = xác định, sai biệt, quyết định; define = định rõ, vạch rõ (hình 
dạng, ranh giới...); xác định đặc điểm, chỉ rõ tính chất; determining = có khả năng, tính chất quyết 
định, định đoạt. 
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(dhã#„) ở đó. Nêu những vật không có sự sống trong 31 cõi 
được quan sát theo tất cả, rồi những hạt / bọn (#/ãpa) nhỏ 
này có 8 thứ nếu không gồm “sắc cảnh thinh” 
(saddärammana); 9 thứ nêu sồm cả “sắc cảnh thinh”. Chỉ có 
bấy nhiêu hiện diện. Nếu vị ấy muốn quan sát theo chúng 
sanh có sự sống thì quan sát theo bên trong (4Jjhaf1a) tự thân 
lần nữa. Phân tích 54 thứ sắc (rữpa) trong mắt của tự thân. 
Kế đến phân tích 54 thứ sắc (rữpa) bên ngoài. Nó tương tự 
đối với việc quan sát theo sắc thực tính và phi thực tính của 
tai, mũi, lưỡi, thân và tim, tất cả 6 “xứ” (ayatana), 42 phần 
(kofthhhasa). Lần lượt quan sát theo pháp nội phân và ngoại 
phân. Nếu thành công trong việc quan sát thấu rõ sắc thực 
tính và phi thực tính Ở 6 “xứ”, 42 phần (kotthhasa) ngoại 
phân, kế đến bậc tu tiến phải quan sát theo 31 cõi tất cả từ 
gần xung quanh cho đến rộng hơn, rộng hơn. 


Nếu thành công, kế đến quan sát theo danh pháp 
(namadhamn4) (ngoại phân). Trong gia1 đoạn quan sát theo 
danh pháp, chỉ quan sát tất cả bởi vì nó giống pháp ngoại 
phân. Tuệ quán không quan sát theo cụ thê tiến trình danh 
pháp liên tục đang sanh trong mỗi người là 8Ì. Danh pháp 
được quan sát theo thành một khối bởi vì nó giỗng như pháp 
ngoại phần. Đối với “tuệ tròn đủ của Thinh văn đệ tử” 
(savaka ñãna paãram7), tuệ quán (vipnassan4) của vỊ ấy không 
thể biết tiễn trình danh pháp đang sinh khởi trong người 
khác. Nó chỉ là phạm vi của “tha tâm thông” (para cửa 
vÙanana abhiñnna). Nếu bậc tu tiễn không đạt “tha tâm 
thông, quan sát băng tuệ quán không biết chính xác tâm của 
người khác. Đó chỉ là quan sát theo danh pháp 
(namadhamna) ngoại phần là một tổng thể, là như nhau. Tu 
tập như vậy, thiền sinh chỉ có thê thấy rõ nếu vị ấy tu tập. 
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Như trong việc quan sát theo danh pháp lộ nhãn môn 
(cakkhu dvãra vĩthi) nội phần và danh pháp lộ ý môn 
(manodvãra vĩthi) sanh sau bắt cùng cảnh sắc làm cảnh bằng 
cách quan sát theo nhãn giới thanh triệt (cakkhu pasađa) và 
tâm hữu phần (bhava2ga cửa) sáng tỏ cùng nhau. Tương 
tự đối với việc quan sát theo pháp ngoại phần, danh pháp 
(nãmadhamma) sinh khởi lẫy cảnh sắc làm cảnh băng cách 
quan sát theo nhãn giới thanh triệt (cakku pasaaa) và tâm 
hữu phần (bhavaga cia) sáng tỏ ngoại phần cùng nhau 
(quan sát theo như pháp nội phần). 


Nếu bạn từng bước quan sát theo, như — chỉ quan sát theo 
sắc (rữpa) nội phần, chỉ quan sát theo sắc (ra) ngoại phần; 
chỉ quan sát theo danh (z2) nội phần, chỉ quan sát theo 

danh (nzma) ngoại phân; chỉ quan sát theo danh sắc (nãma 
rũpg) nỘi phân, chỉ quan sát theo danh sắc (ãma rñpa) 
ngoại phần — rồi cuối cùng giai đoạn quan sát theo 5 uẫn 
(khandha) nội phần và ngoại phần được hoàn thành. Quan 
sát theo sắc (rữpa) là sắc uẫn (rupakkhandha), thọ (vedana) 
là “thọ uẫn' (vedanakkhandha), tưởng (saññä) là “tưởng 
uấn' (saññakkhandha), những danh pháp câu sanh còn lại là 
'hành uấn” (sankharakkhandha), tâm là “thức uấn” 
(viinanakkhandha). Bây giờ, thiền sinh đã quan sát theo 5 
uân (khandha) nội phần Và ngoại phân. Đức Phật dạy trong 
mục Dhđfu manasikara trong Maha Satipafthana Sutta: lít 
qJafqtma va kaye kayaänupassr vihardti, bahiddha va kaye 
kãyanupassqĩố vihardt, dajhatt bahidldha va kaye 
kayanupassr viharafi. Đầy là phương pháp. Chỉ quan sát 
theo sắc (rữpa) nội phân. Chỉ quan sát theo danh (m4) nội 
phân. Phân biệt thấy biết rõ danh sắc (nữa rñpa) nội phần. 
Phân tích danh sắc („ma rñpa) nội phần. Chỉ quan sát theo 
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sắc (rữpa) ngoại phần. Chỉ quan sát theo danh („zma) ngoại 
phân. Phân biệt thấy biết rõ danh sắc („ma rữpa) ngoại 
phân. Phân tích danh sắc („ma rñữpa) ngoại phần. Nếu 
thành công thì luân phiên thiền theo pháp nội phần và ngoại 
phân lặp đi lặp lại. 


ldhekacco qditova qjadn' pafñcakkhandhesu 
abhinivisafi — trong giáo pháp (sãsana) thiền sinh tu tập 
quán, minh sát (vipassan3) bắt đầu từ 5 uân (khandha) nội 
phần. Abhimivisafi, thiền được giải thích là Pwbba bhãge 
kassa bho nãmaripa paricchedo vutto, pabba bhãge kassa 
bho sappaccaya nãma ripa paricchedo vuffo. Vào lúc ban 
đầu, trước khi tu tập quán (wi»assan3), nó là điều cần thiết 
để tu tập đạt đến tuệ chỉ định danh sắc (nãma rupa 
pariccheda ñãna) và tuệ hiển duyên (paccaya pariggaha 
ñãna). Nó có nghĩa đề thiền theo cảnh của minh sát, đó là 
sắc pháp (rữpa dhamma), danh pháp (nãmadhamma), nhân 
và quả của chúng. Sau khi quan sát chúng, vị ấy cần thiền 
theo thực tính của chúng đang sinh và đang diệt, vô thường 
(amicca); bị áp bức bởi sự sanh và diệt, khô (dukkha): không 
có linh hồn, không có sự tồn tại của một thực thể bền vững, 
vô ngã (anarfa). Sau khi thiền như vậy, điều gì xảy ra? 


Yasrma panad na suddha aJ]hatta lassand maffenevd maggøa 
vufthãna hofi — bậc tu tiễn có thê không bao giờ đạt đạo 
tuệ (magga ñãna) chỉ bằng cách thiên theo 5 uẫn (khandha) 
nội phần (ajjhata). Bahiddhãpi datthabbameva — sau đó, 
bậc tu tiễn cũng phải thiền theo 5 uấn (khandha) ngoại phần. 
Thiền theo pháp nội phần và ngoại phần như vậy, thiển sinh 
cần phải thiền quan sát thêm nữa ra sao? Tøsnã parassa 
khandhe pL aqnupadimna sankhare pL anicca dukkham 
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anaffa níi passafi. Thiền theo pháp ngoại phần có 2 loại 
cảnh khác nhau: Chúng sanh có sự sống và vật không có sự 
sống. Thiền sinh được hướng dẫn thiền theo tính vô thường 
(anicca), khô (dukkha), vô ngã (anaffa) của chúng sanh có 
sự sông bên ngoài, 5 uân (khandha) và vật không có sự sông 
bên ngoài gọi là “pháp hành phi thành do thủ” (Anupadinna 
sankhära). Điều này được đề cập trong Aƒ/ha Sälinï trang 
270. Theo hướng dẫn này, thiền sinh cần thiền theo 5 uẫn 
(khandha) nội phần và ngoại phần. Nó cũng là điều cần thiết 
để thiền theo chư pháp hành sa#khãra của vật không có sự 
sống bên ngoài cho đến giai đoạn sắc siêu lý (rữpa 
paramafttha). 


Kích Thước Của bọn sắc (Rữpa Kaläpa) 


Một người có thê hỏi, có thê nào bậc tu tiễn quan sát theo 
thực tính siêu lý của họ? Nếu bạn quan sát 4 giới (đhãiu) 
trong thân theo giới nghiệp xứ (dhafu kammaffhana) thì nó 
trở thành những hạt/ bọn (&ø/apa) nhỏ ngay khi bạn quan 
sát theo “hư không/ khoảng không" (ãk⁄asa) của giới (dhafu) 
trồng không. Nếu bạn có khả năng phân tích bọn (#aiãpa) 
thì bạn sẽ đạt đến thực tính siêu lý (paramarfha). Những bọn 
(kalapa) này bao lớn? Nó được xác định rằng chúng nhỏ 
như khoảng kích thước của hạt nhỏ paramanu!. Ngày xưa, 
từ paramãnu nghĩa là vật nhỏ nhất. Cho nên, nó chỉ là một 
kích thước ước lượng và không chính xác. Chúng ta không 
thể nói chính xác về kích thước hạt nhỏ “parzmãmw”. Trong 
sách thế thường, từ “oaramãnu` hạt nhỏ được dùng. Theo 
những sách này, bụi nhỏ có thể thấy trong tia sáng mặt trời 


1PARAMANU : [m] phần thứ ba mươi sáu của một Anu_ (vi trần) 
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xuyên vào nhà qua một lễ được gọi là hạt nhỏ “/a//ãrinu'. 
Bụi bay lên khi một chiếc xe hay một cỗ xe đi qua được gọi 
là hạt nhỏ “ra/harenuˆ. Hạt nhỏ “/a/77ãrinu” là 1/36 của hạt 
nhỏ “rarharenu°. Nếu “fajjãrinu` được chia thành 36 phân, 
l phân 36 của “fajÿjãrinu` được gọi là hạt nhỏ “zwu°. Rồi lần 
nữa, nếu chia một hạt nhỏ “zz;” thành 36 phần, l phân 36 
của “z⁄ˆ được gọi là hạt nhỏ “paramanu”. bọn sắc (rupa 
kalãpa) có thể so sánh với kích thước này. Nó chỉ là một 
ước lượng bởi vì nó được dùng để chỉ rõ kích thước nhỏ 
nhất vào thời xưa. Hạt nhỏ “oaramamu` chỉ có thể được thấy 
bằng mắt của tuệ. Chúng có thể không bao giờ được thấy 
bởi mắt thường. Điều này được nói như vậy. 


Một hạt/ bọn (&ø/ãpa) nhỏ, chỉ có thể được thấy băng mắt 
của tuệ, được hình thành bởi ít nhất 8 thứ sắc: địa (pa/havi). 
thủy (apo), hỏa (77o), phong (vayo), sắc màu (»z„wa), khí/ 
mùi (gandha), vỊ (rasa) và vật thực nội (ø7/2). Như vậy, nếu 
8 thứ sắc cùng được hình thành, nó trở thành một bọn 
(kalapa). Chỉ khi những bọn (ka/ãpa) này được hình thành 
cùng nhau thì tóc, lông, móng, răng, da, v.v..., 32 phần 
(koffhäsa), 42 phần (koffhäãsa) trở nên rõ ràng. Chỉ khi 32, 
42 phần (ko#hãäsa) được hình thành tích hợp theo nghiệp 
quá khứ thì tay, chân, thân thể trở nên rõ ràng; đàn ông, đàn 
bà, người, chúng sanh trở nên rõ ràng. Cho nên, theo Vô 'Tỷ 
Pháp (Abhidhamma) của Đức Phật, tay, chân, đầu không là 
sắc pháp (rữpa dhamma). Nêu phân tích những hạt bọn 
(kalãpa) nhỏ thì gần giống như những hạt nhỏ “oaramãnu`, 
có 8 thứ sắc thực tính. Chúng chỉ là những trạng thái thực 
tính. Nếu phân tích bọn (k2/apa) như 8 hay 9 hoặc 10 giới 
(dhãi) thực tính thì hình dạng hay hình dáng biến mất và 
đạt đến thực tính siêu lý (paramarrtha). Khi đạt được thực 
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tính siêu lý, thì nó chỉ là trạng thái thực tính; không có hình 
dạng hay hình dáng nữa. Hơn nữa, những bọn (kai4pa) này 
diệt ngay sau khi chúng sinh khởi. 


Sau khi có khả năng quan sát theo danh và sắc nội phần và 
ngoại phân, thiền sinh cần phải làm thêm điều gì? Đức Phật 
dạy về vấn đề theo sau tu tập ở “tác ý giới” (dhãfu 
manasihara) trong Miaha Satipafthana Sutta. Samudaya 
dhqmmãnuDassr va kãyasmữm yrhardtfi, 
vayadhammanupassr va kayasmim vihardH, sammudaya 
vaya dhanmmanupassĩ vã kãyasmữm viharafi. Đức Phật dạy 
quan sát theo cả ba: 1) tính chất của sanh và sanh; 2) tính 
chất của diệt và diệt; 3) tính chất của sanh & diệt và sanh & 
diệt. Tính chất của sanh là chỉ? Awjjã samudayä rñpa 
samudayo, tanhã samudaya ripa samudayo, kamưna 
samudaya rHpa samudayo, qdharna samudayd ripa 
samudayo, ... NibbatffI lakkhana. Quan sát 5 pháp được nói 
đến: 'do vô minh (av74), sắc (rữpa) sanh; do ái (tanha), sắc 
sanh; do nghiệp (kamma), sắc sanh; do vật thực (Zhãra), sắc 
sanh. Đây là tính chất của sự sinh khởi của sắc (rủpa). Nếu 
vô minh (zv//ä) và ái (taahä) được nói đến, thủ (w„pãdãna) 
được bao gồm. Nếu nghiệp (kamưna) được đề cập, hành 
(sankhära) được bao gồm. Tất cả 5 nhân quá khứ được bao 
sồm: vô minh (avữ/a), ái (íanha), thủ (upadana), hành 
(sankhara), nghiệp (kamma). Nếu vật thực (Z»ãra), là một 
nhân hiện tại, được nói đến thì quí tiết (/z) và tâm (ca) 
cũng là nhân trong thời bình nhật (pavzffi), cũng được bao 
sôm. Về việc quan sát theo sắc (ra), quan sát theo sắc do 
nghiệp trợ sanh (kammnaja rñpa) được bao gồm. Như đã nói, 
đó là nhân, nghiệp được tích lũy trong kiếp quá khứ. 
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__ -CHƯƠNG8- 
THẦY BIẾT RÕ DUYÊN TRỢ 


Ở giai đoạn này, sắc (rữpa) đã được quan: sát bằng cách của 
sắc do nghiệp trợ sanh (kammaja rñpa), sắc do tâm trợ sanh 
(citfaja rũpa), sắc do quí tiết trợ sanh (w/wja rñpa) và sắc do 
vật thực trợ sanh (ahãra7a rupa). về phần sắc do nghiỆp trợ 
sanh (kammaja rñpa), khi nào nghiệp đã tạo trợ cho sắc 
nghiệp (kammaja rñpa) sinh khởi? Điều này được trình bày 
ở trang 50 trong Pa/isambhidamagga. Purina kamưna 
bhavasmim rmoho qvừja qayHhana sankhara, nikanfi 
tanha, upagamana upãdãndm, cefana bhãyo, Hữme pañca 
dhamnưna purữna kamưna bhavasmim tdha PafIsandhiya 
paccaya. Trong Chú giải Puriữna kamtna bhavasmim giải 
thích là Purừna kamưna bhave, qffajatiydtm—a kamuna bhave 
karIyamaneti attho. 
Cho nên, theo Paƒisambhidãmagga, do vô mình (avj74), ái 
(anha), thủ (upadana), hành (sankhara), nghiệp (kamna) 
đã xảy ra trong kiếp sống quá khứ, tâm tái tục (pafisandhi) 
sinh khởi trong kiếp này. Khi nào những nhân do vô minh, 
ái, thủ, hành, nghiệp có thể trợ cho 5 “uân tái tục” 
(pafisandhi khandha) hiện tại sanh cho chúng sanh nhân 
loại? Điều này được nói chính xác là sanh trong quá khứ 
(atfrã jãtiyam). Danh sắc hiện tại sinh khởi do vô minh, ái, 
thủ, hành, nghiệp hiện tại phải chăng? Không. Vô minh, ái, 
thủ, hành, nghiệp đã sanh trong quá khứ. Chúng là phần của 
5 uấn (khandha) quá khứ. Cho nên, nếu không quan sát 5 
uấn quá khứ, có thể nào vị ấy quan sát vô minh, ái, thủ, hành, 
nghiệp là phần của 5 uẫn quá khứ hay chăng? 
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Mặt khác, nếu bậc tu tiến có thể quan sát vô minh (zvi//2), 

ái (anha), thủ (upadana), hành (saikhara), nghiệp 
(kamma) của kiếp quá khứ, chúng được bao gồm như Š uân 
(khandha) quá khử từ khi chúng là phần của 5 uẫn quá khứ. 
Điều này được hướng dẫn để quan sát theo sự liên quan 
trong sự sanh của quả hiện tại do nhân quá khứ; sự sanh của 
quả vị lai do nhân hiện tại; và sự sanh của quả vị lai xa hơn 
do nhân vị lai gần hơn. A/#epi paccaya ceva paccaya 
samupanna dhanưna ca qnñgdfepi efarahipi paccayd ceva 
paccaya samupannä dhammnaca — điều này được hướng 
dẫn để quan sát theo sự liên quan của nhân và quả giữa 3 
thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu pháp quá khứ được quan 
sát chỉ có nhân và quả; nếu pháp vị lai được quan sát chỉ có 
nhân và quả. 

Cho nên, đề có khả năng thấy rõ nhân quá khứ, là phần của 
5 uân (khandha) quá khứ, bậc tu tiến phải quan sát theo 5 
uẩn quá khứ. Tương tự, để có khả năng thấy rõ nhân vị lai, 
là phần của 5 uấn vị lai, bậc tu tiễn phải quan sát theo 5 uẫn 
vị lai. Nếu bậc tu tiến mong muốn quan sát theo một quả 
quá khứ gân hơn, là 5 uấn bị trợ tạo bởi nhân quá khứ tương 
ứng xa hơn của nó, vị ấy cần quan sát theo 5 uân quá khứ. 

Nếu vị ấy mong muốn quan sát theo quả. vị lai, là 5 uân vị 
lai bị trợ tạo bởi nhân hiện tại, thì vị ây cần quan sát theo 5 
uân vị lai. Cho nên, đó là điều cần thiết đề thấy, biết rõ. Hơn 
nữa, như đã nêu trong Chương 7, thiền sinh phải làm điều 
gì để không có ái kiến (zaủhã dif#hi) về 5 uân liên quan đến 
Chú giải Uparipannasa (Majjhima. Nikãya) và 
Bhadekarattha Sutta? Điều này được nói rằng bậc tu tiến bị 
kiệt sức/ không tự chủ bởi ái kiến (anha đị†‡hi) vì tuệ quán 
(vipassan8) không sanh theo vị ấy. Bậc tu tiến không bị kiệt 
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sức bởi ái kiến (aủhã difghi) vì tuệ quán theo 5 uấn sinh 
khởi theo vị ấy. Wipassanäaya bhavena tanhã diftihi 
nãkaddhiyafi — do tuệ quán sinh khởi, bậc tu tiến không bị 
kéo lê bởi ái kiến (/a¿hã đifh¡). Cho nên, để không có ái 
kiến (aahäã difhì) về 5 uân hiện tại, bậc tu tiến phải tinh cần 
đề đạt đến tuệ quán về 5 uấn hiện tại. Nếu vị ây không mong 
muốn có ái kiến (a#hã dighi) về 5 uân quá khứ, vị ấy sẽ 
phải làm điều gì? Vị ấy phải thiền quán theo 5 uân quá khứ; 
nêu VỊ Ấy cũng mong muôn không có ái kiến (tanha difhi) 
về 5 uân vị lai, vị ấy phải thiền quán theo 5 uẫn vị lai. 


Đúc Phật Buddha cũng dạy trong Míahanidana Sutfa: 
ŒGambhiro caydy ñnanda paficcasam~uDpado gamblirava 
bhaso ca. Etassa ãnanda dhanunassa ananubodha 
appafyedha eydqrmnaydmn paja tantãku|akqjata 
kulaganfhikqjata muñjapabbqja bhutfã aqpayda duggaiTm 
vinipatam sainsaram nai vaffafi. Đúc Phật dạy Kinh này 
vì một lần lúc đêm đến Tôn giả Änanda đã hỏi Đức Phật. 
Tại sao Tôn giả Ananda đến gặp Đức Phật hỏi về pháp liên 
quan tương sinh (paficcasamuppäda)3 Bởi vì trong ngày ấy, 
Tôn giả Änanda thiền quán (vizssana) về pháp liên quan 
tương sinh theo bốn cách: theo chiều thuận (anuloma), quán 
là hành (saøkhar4) sinh khởi do vô minh (2v//74), thức sinh 
khởi do hành (sankhara), v.v.... Vị ấy cũng thiền quán về 
những pháp ấy theo chiều nghịch lại (pa/iloma). VỊ ấy cũng 
thiền quán theo tất cả những chì phân liên quan tương sinh 
bằng cách quán từ giữa đến phần đầu; và kế đến từ giữa đến 
cuối. Cho nên, pháp liên quan tương sinh trở nên rất rõ với 
tuệ của vỊị ẫy. 
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Kế đến, với sự mong đợi nghe một thời thuyết pháp đúng, 
lợi lạc, Ngài đi đến Đức Phật để nói về pháp liên quan tương 
sinh (paficcasamuppäda). Với sự mong đợi ấy, Ngài nói với 
Đức Phật, “Thưa Thế Tôn, mặc dù pháp liên quan tương sinh 
được nói là sâu sắc và thâm thúy, nó dường như dễ và rõ 
ràng với trí của con." Đức Phật nói với Tôn giả Ananda, 
“Không nên nói như thế, không nên nói như thế.” Rồi Đức 
Phật dạy pháp (dhamưna) (đoạn Pä]i trên) — Chúng sanh có 
sự sống, vì họ không tự nhận thức thấu suốt pháp liên quan 
tương sinh bằng tùy giác trí (anubodha ñãna) và thông đạt 
trí (pafivedha ñaãng), họ bị vướng mắc trong vòng luân hồi 
(samsara) như một sợi chỉ dệt, như một tô chim sâu, như cỏ 
munja hay cỏ pabbaja (những miếng chùi chân bằng cỏ, sau 
khi được dùng một thời gian dài, sẽ trở nên rách nát và rồi 
ren. Khi đáy, nếu bạn mở nó bạn không thể biết đáu là phần 
đầu hay cuối của cỏ). Chúng sanh có sự sống là sống trong 
vòng luân hồi (sznsãra) như vậy. Họ không thể thoát khỏi 
cõi khổ (4päya) và vòng luân hồi (sưmsãra). Đức Phật 
thuyết như vậy. 


Trong trường hợp này, tùy giác trí (anubodha ñana) được 
nói là ý nghĩa đạt tri (đứa! pariñña?). Nếu cả hai tùy giác 
trí (anubodha ñana) và thông đạt trí (pafivedha ñana) được 
kết hợp được kề là ý nghĩa đạt tri (ãfapariññä), tam tướng 
đạt tr (1ranapariiiia)., đoạn trừ đạt tri (pahãnapariiiia). 
Chỉ định danh sắc tuệ (nữma rñpa pariccheda ñãna) và hiển 
duyên tuệ (paccaya pariggaha ñãna) được gọi là ý nghĩa 
đạt tri (ñãía pariññä). Khả năng quan sát theo tất cả những 
chi phần liên quan tương sinh (paficcasamuppäda) bằng 


1 “Trí đã thấu rõ” (ñãta) 
? đạt tri pariññã (trí thấy biết rõ đầy đủ) 
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cách trạng thái, phận sự, và nhân cận của nó được gọi là chỉ 
định danh sắc tuệ („ma rũpa pariccheda ñaãna). Nếu bạn 
có thể quan sát theo mối nối giữa ba thời, bạn có thể thấy rõ 
sự liên quan của nhân và quả; đó là, quả sanh do nhân và do 
quả, nhân sanh lần nữa. Sự thấy rõ nhân và quả này là hiển 
duyên tuệ (paccaya pariggaha ñãna). Chỉ định danh sắc tuệ 
(nãma rũpa pariccheda ñãna) và hiễn duyên tuệ (paccaya 
parigsaha ñana) là ÿ nghĩa đạt trì (ñafa pariñnña). Chúng 
được gọi như vậy do biết thấu suốt tất cả cảnh của thiền 
quán cân thiết. Sau ý nghĩa đạt tri (ñã/a pariñña) là tam 
tướng đạt tri (/zanapariññäA), đó là phố thông tuệ 
(sammäsana ñãna) và sanh diệU tiên thoái tuệ (udayabbaya 
ñana). Đoạn trừ đạt tri (poahaãnapariñ7ña) là tuệ (ñãna) từ diệt 
một tuệ (bhanga ñaãna) đến tuệ quán (vinassana ñãna) khác 
cao hơn. phô thông tuệ (samnasana ñãna) và sanh diệt/ tiễn 
thoái tuệ („dayabbaya ñãna) được gọi là tuệ tam tướng 
(rana ñãna) vì nó biết thâu rõ pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) sau khi có khả năng thâm tra, xem xét 
và phân định tính vô thường (ancca), khô (dukkha), vô ngã 
(anarfa) của những chỉ phần liên quan tương sinh. Diệt một 
tuệ (bhanga ñãn4a) và tuệ quán (viassana ñãna) khác cao 
hơn được gọi là đoạn trừ đạt tri vì vào sát-na của những tuệ 
này thấu rõ sự đoạn tận những phiền não (kilesa) phải được 
đoạn tận và sắc pháp (rữna dhamma), danh pháp 
(namadhammna), pháp hành (sankhara dhamma) phải được 
biết ở giai đoạn này. Đây là ba đạt tri hiệp thế (/okiya 
parinna). 

Trong đạt tri hiệp thế (/okjya pariññä), khi pháp Thánh đạo 
(Ariva magga dhamma) bắt Nibbãna vô vì (asankhata 
Nibbäna) làm cảnh, thiền sinh chỉ biết Nibbãna vô vi là thể 
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nhập, thông suốt cảnh (ãrammana pafivedha). Thiền sinh 
thấu biết rõ 4 Thánh để là thể nhập, thông suốt vô si 
(asammoha pafivedha). Bằng cách của “thành tựu phận sự' 
(kicca siddhi), phận sự biết khổ đề (dukkha sacca), tập đễ 
(samudaya sacca), đạo đễ (magga sacca) đã được hoàn 
thành bởi “thành tựu phận sự' (k/cca siddhi). Đó có nghĩa là 
khi “Thánh đạo thất lai” (sofapatfi Ariya magga) biếU thấy 
Nibbana vô vị, “Thánh đạo” (Ariya rmagga) này hoàn toàn 
trừ tiệt “si” (moha), là pháp che đậy đến nỗi chúng sanh 
không biết 4 Thánh đề. Cho nên, thiên sinh có thể thiền theo 
4 Thánh đề dễ dàng vào một thời gian sau. Tại sao? Bởi vì 
VỊ ây đã đoạn tận “si”, là pháp che đậy 4 Thánh đề để cho 
bậc tu tiễn không biết về 4 Thánh đề. Cho nên, phận sự tự 
động biết được thực hiện. 


Đó cũng có thể được gọi ý nghĩa đạt tri (đa pariññä) vì 
biết 4 Thánh đề đã được hoàn thành bởi “thành tựu phận sự” 
(kicca siddhi) và do biết có thê nhận rõ khổ đế (dukkha 
sacca) và tập đề (samudaya sacca). Pháp Thánh đạo (Ariya 
magga đhamma) này cũng được gọi là ý nghĩa đạt trì (74a 
parinna) bởi ý nghĩa “thành tựu phận sự" (kicca siddh)). 


“Thánh đạo" (Ariya magga) này cũng trừ tiệt sĩ (moha) là 
pháp che đậy tướng vô thường (znicca), khổ (dukkha), vô 
ngã (anaffa) của khô đề (dukkha sacca) và tập đề (samudaya 
sacca) này. Cho nên, bất cứ khi nào thiền sinh thiền lần nữa 
theo pháp liên quan tương sinh (pa/icca sarmuppađa) gọi là 
tập đề (samudaya sacca) và sắc pháp (rñpa dhamưna) danh 
pháp (nãmadhamma) gọi là khổ để (dukkha sacca). thì 
tướng vô thường, khổ, vô ngã xuất hiện rõ ràng. Cho nên, 
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nó cũng được gọi là tam tướng đạt tr1 (ñzanapariñña) bởi ý 
nghĩa “thành tựu phận sự" (kicca siddhì). 


Pháp Thánh đạo (Ariya magga dhamna) này cũng được gọi 
là đoạn trừ đạt tri (pahãnapariñØä)., là quan trọng nhất 
(mukhya) vì nó đoạn tận cấp độ phiền não (kilesa) tương 
ứng. Nó cũng được biết là cấp độ Nibbãna vô vi (asa»khãta 
N¡ibbana) tương ứng. Cho nên, nó được gọi là đoạn trừ đạt 
tri (oahãnapariññä). Đức Phật dạy do thiếu tuệ thấu rõ về 
pháp liên quan tương sinh V2 D ý c00/00: 2 000202) bằng ba đạt 
tr1 (pariña) vê "hiệp thể” (lokiy4) và “siêu thể” (lokuttara). 
Chúng sanh có sự sống không thể thoát khỏi vòng luân hồi 
(sưmsara). 


Theo lời dạy này, phụ Chú giải đã trình bày, Ñãpasinã 
samadhi pavarasilaydam sunbstfenag :;:  Bhava 
cakkamapadaletva, gsanivicakkqmiva 
niccanimnathanam, :: Samsara bhayamaffo, na koci 
supimarnfarepyaflữ (Vism, XVII, 344). Pháp liên quan 
tương sinh (paficcasamuppada) là thực tính luôn áp bức 
chúng sanh có sự sống như tiếng sét. Đây là thực tính có già 
và bệnh liên tục. Vòng xoay của pháp liên quan tương sinh 
làm cho chúng sanh có sự sông bị già trong “vòng luân hồi” 
(samsara); bị bệnh trong “vòng luân hồi; bị chết trong 
“vòng luân hồi. Nó được nhắn mạnh rằng không có người 
nào, dù trong mơ, có thê thoát khỏi “vòng luân hồi”, vòng 
khổ não mà không cắt đứt pháp liên quan tương sinh (có 
tính chất áp bức chúng sanh) bằng gươm, đó là tuệ (ñZna), 
được mài bén cần thận trên đá mài, đó là định (sưmđi). 
Điều này được nêu trong Visuddhimagga, quyền 2, trang 
220. Tương tự, điều này được nói trong Chú giải Sammoha 
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VinodanT về Bhava cakka kathã ở cuối Paticcasamuppãda 
Vibhanga. Cho nên, đó là điều cần thiết để quan sát theo 
pháp liên quan tương sinh. Để biết pháp liên quan tương 
sinh, pháp này không thể được quán mà không quan sát theo 
uân (khandha) quá khứ và vị lai. Cho nên, Đức Phật dạy 
rằng không có người nào có thê thoát khỏi “vòng luân hồi” 
mà không biết pháp liên quan tương sinh. Điều này cũng 
được nêu trong Chú giải. 


Kế đến, làm sao quan sát theo nhân quá khứ và nhân vị lai? 
Về việc này, Đức Phật dạy quan sát theo pháp liên quan 
tương sinh (paƒficcasamuppađa) theo 4 cách, đó là: 

I) Hành (szzkhara) sinh khởi do vô mình (av774), thức 
(viññãna) sinh khởi do hành (sankhãra), v.v..., cho đến 
sanh (4ñ), lão (7ar4), tử (maraa), sầu (sokø), khóc 
(parideva) theo chiều thuận (znuloma). 

2) Quan sát theo chiều nghịch. Giả dụ có thể có một kiếp 
vị lai. Nhân của lão, tử trong kiếp vị lai ấy là chi? Chúng 
sinh khởi do sanh. Kế đến, sanh sinh khởi do “hữu? 
(bhava), v.v..., cho đến vô minh; theo chiều nghịch này. 

3) Quan sát từ giữa đến cuối (vị lai). 

4)_ Quan sát từ giữa đến đầu (quá khứ). 

Cả thảy 4 cách. Cách khác được nêu trong Chú giải như 

5) Afme hefavo pañca, tiani phalaqpafiicakam, :: tdani 
hefavo pañca, ayafn phalapaficakanfr (Vism, XYVII, 
291). Điều này được đề cập trong Visuddhimagga, 
quyên 2, trang 214. Tương tự như phần đề cập trong 
Chú giải Sammoha vinodamï. Kệ này được đề cập phù 
hợp với Pa/isambhidamagga. Theo cách này, phương 
pháp nhóm nhân và quả. 
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Như vậy, có 5 cách. Bậc tu tiễn có thê chọn bắt cứ I1 trong 
5 cách đề quan sát theo pháp liên quan tương sinh. Hầu hết 
thiền sinh ở đây quan sát từ giữa cho đến khởi đầu, đó là 
quá khứ. 

Ví dụ, một người đàn ô ông đang tìm cây leo trong rừng, thây 
gộc của cây leo trước. Kế đến vị ấy cắt cây leo ở gốc và bắt 
đầu kéo nó từ gốc đến ngọn. Khi hoàn thành đến ngọn, vị 
ấy cắt những gì đủ cho vị ấy. Cũng vậy, Đức Phật dạy quan 
sát theo pháp liên quan tương sinh (paƒiccasamuppada) từ 
vô minh (zvjj/Z) đến sanh (/Z//), lão (/ara), tử (marana). Kê 
đến, người đàn ông khác đang tìm kiếm một cây leo, thấy 
ngọn của cây leo, trước và vị ấy kéo dần từ ngọn đến góc. 
Rồi vị ấy cắt ở gốc và có thể dùng nó. Theo cách này, Đức 
Phật dạy quan sát theo từ lão (7ar2), tử (marana) cho đến vô 
minh (av/72) theo cách nghịch. Một người đàn ông khác tìm 
kiếm cây leo thấy phần giữa của cây leo trước. Vị ấy dùng 
cây leo sau khi kéo nó từ giữa cho đến gốc và cắt nó. Theo 
cách này có phương pháp trong quan sát theo pháp liên quan 
tương sinh từ giữa cho đến đầu, quá khứ. Một người đàn 
ông khác cũng tìm kiếm phân giữa của cây leo trước, nhưng 
vị ấy dùng cây leo sau khi kéo nó từ giữa cho đến ngọn và 
cắt nó. Cũng vậy, có quan sát theo từ giữa cho đến vị lai 
cuối. Bậc tu tiến có thể thiền bằng một trong những cách 
này. 

Giả dụ về cách quán từ giữa. Về việc này, Đức Phật có dạy 
về nghiệp luân (kammna vaƒ/a) hiện tại là nhân cho kiếp sống 
VỊ lai. Theo lời dạy này, chúng ta lập nguyện hay mong mỏi 
đạt Nibbãna ở vị lai có thể xảy ra. Mỗi lần một nghiệp thiện 
được thực hiện, nguyện vọng hay mong mỏi đạt NIbbana 
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được lập thì chắc chắn có thể đạt được Nibbãna, không có 
một kiếp vị lai. Tuy nhiên, nếu chưa thể đạt được Nibbãna, 
có nguyện vọng hay mong mỏi nhỏ như, “Mong cho tôi 
được tái tục là một người nhân loại”, “Mong cho tôi được tái 
tục là một người Trời-Deva", “Mong cho tôi được tái tục là 
một người Phạm thiên-Brahm8' v.v... trong vị lai trước khi 
đạt Nibbana. Những nguyện này được lập sau khi thực hiện 
một nghiệp lành. Quan sát theo nghiệp (kamzna), nhân đang 
hướng về luân hồi (samsãra). 


Nếu sự mong muốn được lập sau khi nhập thiền (/zZna) thì 
thiền này được gồm trong. nghiệp luân (kamma vaf/a). Nếu 
bạn tha thiết mong mỏi về kiếp sống vị lai là Phạm thiên- 
Brahma sau khi nhập thiền thì sự không biết (hay biết sai) 
về Phạm thiên (8ra”zmđ) là vô minh (av7//a). Theo thực tính 
siêu lý thì đàn ông, đàn bà, chúng sanh có sự sống, chúng 
sanh nhân loại, chư Thiên-Deva, chư Phạm thiên-Brahma 
không thật sự tỒn tại. Vậy, nếu họ không tồn tại, cái øì thật 
sự tôn tại? Họ chỉ là một đống sắc pháp (Œwna dhamưma), 
một đồng danh pháp („ãmadhamma) và đó cũng là một 
đống danh sắc (ãma rñpa) được hòa hợp lẫn nhau. Đúng 
vậy, nếu biết răng chúng chỉ là một đồng sắc pháp, một đồng 
danh pháp và đó cũng là một đống danh sắc được hòa hợp 
lẫn nhau. Cũng đúng nếu biết chúng chỉ là một đống nhân 
và một đống quả bởi vì danh sắc này sinh khởi do những 
nhân tương ứng của chúng. Cả hai nhân và quả cũng là vô 
thường (anicca), đó là đang sanh và đang diệt; khổ (dukkha) 
bị áp bức bởi sự liên tục sanh và diệt; vô ngã (ana//4), không 
có linh hồn, không có bản chất/ cốt lõi bền vững. Cho nên, 
nó đúng nếu biết rằng sắc pháp, danh pháp, nhân và quả là 
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vô thường, khô, vô ngã. Không có sự thấy rõ này, nếu vị ấy 
biệt hướng ngược lại thì cái biệt này được gọi là saI. 


Điều này được đề cập trong Visuddhimagsa, quyền 2, trang 
157 về định nghĩa của vô minh (avj/Z). Đó là một sự giải 
thích dễ dàng được hiểu bởi thiền sinh. Paramaffhafo 
qVỤjamanesH HH“ pHFrISAdIISH jdVdfÙ, VỤ]HÑHGSHDI 
khandhadisu na javaffi avjã (Vism, XVII, 43). Tâm bắt 
cảnh không thật sự tồn tại theo thực tính siêu lý như đàn 
ông, đàn bà, chúng sanh có sự sông, chúng sanh nhân loại, 
chư Thiên-Deva, chư Phạm thiên-Brahmä. Cảnh thật sự tồn 
tại theo thực tính siêu lý như sắc pháp (rữpa dhammna), danh 
pháp (namadhammna), nhần và quả không sanh trong tâm. 
Đó có nghĩa là không thật sự biết sắc pháp, danh pháp, nhân 
và quả theo thực tính siêu lý; không thực sự biết vô thường 
(anicca), khô (dukkha), vô ngã (anafra). Có hiểu biết sai về 
đàn ông, đàn bà, chúng sanh có sự sống, chúng sanh nhân 
loại, chư Thiên-Deva, chư Phạm thiên-Brahma không thật 
sự tồn tại theo thực tính siêu lý. Sự hiểu biết sai về điều này 
gọi là gì? Đó được gọi là vô minh (avi74). 


Tham khảo ngược về ví dụ của chúng tôi về người sau khi 
nhập thiền (7/#ãna), lập nguyện để được tái tục là một Phạm 
thiên-Brahmã; thiền đó có thể là thiền (/hãna) thứ nhất, 
thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư hoặc bất cứ thiền vô 
sắc (aripa jhãng) nào cao hơn. Khát vọng, nguyện vọng có 
thể là như vầy: “Mong tôi được tái tục là một Phạm thiên- 
Brahmä', thì sự hiểu biết sai về Phạm thiên-Brahmã là vô 
minh (avi72). Dính mắc vào đời sống Phạm thiên-Brahma 
là ái (aaha). Giữ chặt, năm chặt vào đời sống Phạm thiên- 
Brahmaä là thủ (w„»ãđãna). Ba chi này là phần của nhóm ái 
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kiến (lobha dijyhi) đối với phầm phụ (puthujjana). Có 20 
danh pháp (namadhamina) nêu hỷ (0) được bao gồm; 19 
danh pháp nêu hÿ (ø7/) bị loại ra. Nếu sự mong muốn được 
nhiệt tình nguyện thì hôn trầm (0hina), thùy miên (middha) 
bị loại ra. Nếu sự mong muốn được nguyện hời hợt, không 
nhiệt tình thì hôn trầm (/hina), thùy miên (widdha) có thể 
được sôm vào. Có sự sinh khởi của tâm khai ý môn 
(manodvãrävajjana) và 7 sát-an tâm đông lực (javana). Ña 
cảnh (/adãrammana) có thê hoặc không thể sanh. Như vậy, 
tâm lộ đồng lực ý môn (manodvärika javana vithi cita) có 
thể sanh nhiều lần như khai ý môn („anodvãrävajjana), 7 
sát-na tâm đồng lực (avzna) và 2 sát-na tâm na cảnh 
(tadärammana). Đây được gọi là phiền não luân (kilesa 
va//a). BỊ vây quanh bởi ba pháp này [vô minh (aviij4), ái 
(tanhã), thủ (upädãna)], pháp tích lũy. Vị ấy tích lũy những 
gì? (Hành vi của) Nhập vào thiền (na). thiền này là gì? 
Đó là pháp hành (sa»khãra). “Tâm, sở hữu tâm thiền” (/hãna 
citta cetasika) hay danh pháp thiền (jhãna nãmadhamma) là 
gì? Chúng là chư pháp hành (sankhara đdhamma) diệt ngay 
sau khi sanh. Chúng cũng là vô thường (azcca). Chúng diệt 
dứt chỉ sau khi chuyền sức mạnh hay tiềm lực (sai) có thể 
trợ cho “uân Phạm thiên” (Brahma khandha) sanh ở vị lai 
theo tiễn trình danh sắc (nãma rủpa) sau. Sức mạnh hay 
tiềm lực (sa) này được gọi là gì? Nó được gọi là nghiệp 
(kamna). Tất cả có một nhóm 5 nhân: vô minh (avij/Z), ái 
(ứanha), thủ (upadana), hành (sankhara), nghiệp (kamma). 
Thiền sinh phải quan sát theo 5 nhân này. 

Trong trường hợp này, trước khi nhập vào thiên, lập nguyện 


mong muôn đi đên cuộc sông là một Phạm thiên-Brahma. 
Sau khi nhập, xuất khỏi thiền (/#ãna) này, quan sát theo vô 
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minh (avij4), ái (anha), thủ („padana) mà làm cho mong 
mỏi đi đến đời sống Phạm thiên-Brahmäã. Cũng quan sát có 
bao nhiêu danh pháp thiền (hãng nãmadhamma) trong 
thiền này. Cũng quan sát theo sức mạnh hay tiềm lực (sai) 
để lại bởi những danh pháp thiền (/hãna nãmadharmmna) này 
sau khi diệt. Sau đó, quan sát theo rằng “Tại sao nghiệp hữu 
(kamma bhava) sanh? Do thủ (u„padäna); thủ là giữ chặt, 
nắm chặt về kiếp sông là Phạm thiên-Brahmäa ở vị lai. Tại 
sao thủ sanh? Do ái (anh). Tại sao ái sanh? Do thọ 
(veđana), thọ sanh lẫy danh sắc („ãma rũpa) của kiếp sống 
là Phạm thiên-Brahma ở vị lai làm cảnh. Tại sao thọ sanh? 
Do xúc (phassa). Tại sao xúc sanh? Do sáu xứ (salãayafana), 
v.v..., Quan sát theo chiều nghịch. 


Đã quan sát danh sắc (nãma rũpa) theo chiều nghịch cho 
đến giai đoạn đầu hình thành bào thai (sắc thụ thai — kalala 
rũpa), thì ở giai đoạn đầu hình thành bào thai ấy có ba loại 
bọn sắc (rữpa kalapa): bọn thân mười pháp (kãya dasaka 
kalapa), bọn ý vật mười pháp (hadaya dasaka kalapa) và 
bọn sắc tính mười pháp (bhãva dasaka kalãpa) hoặc 30 thứ 
sắc (ứửpa). Về phần danh pháp („ãma) của nó, nếu tuệ 
(ñãna) và hỷ (pĩi) được gồm vào thì có 34 danh pháp 
(nãmadharmna). Những sắc pháp (räpa dhamma) này là sắc 
uấn (räpa khandha) và danh pháp (nãma dhamma) là danh 
uấn (nữma khandha). Nêu danh pháp được chia thành bốn 
nhóm thì có 4 danh uân. Cả thảy sắc (zøna) và danh (nãma) 
trở thành 5 uân (khandha). Ở phần quán này, từ khi nó đang 
quan sát danh sắc quá khứ theo chiều nghịch, đôi lúc hình 
ảnh của thiền sinh khi vị ấy còn trẻ xuất hiện. Nếu hình ảnh 
này xuất hiện thì quan sát và phân tích 4 giới (đhz/u) của 
hình ảnh đó; từng bước phân tích chủ yếu theo tâm hữu phần 
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(bhavanga) sáng tỏ và quan sát theo danh sắc (nữma rñpa) 
hướng về quá khứ. Đây là trường hợp dựa vào sự mong mỏi 
được tái tục là một Phạm thiên-Brahma. 


Nếu thiền sinh không tha thiết mong mỏi về kiếp sống là 
một Phạm thiên-Brahmã mà thay vào đó tha thiết mong mỏi 
trở thành một bhikkhu ở kiếp sống vị lai thì hiểu biết sai của 
vị bhikkhu là vô minh (av772), sự dính mắc vào kiếp sống 
thành một bhikkhu là ái (zz¿h), Nắm chặt, giữ chặt vào nó 
là thủ („pađaãn4). Việc lập nguyện mong mỏi này bị vây 
quanh bởi vô minh (av774), ái (tanha) và thủ („aäana) theo 
cách dâng hoa và đèn ở tại một ngôi chùa, bảo tháp. Tâm 
thiện (k„sala cira) đang dâng hoa và đèn dầu là hành 
(sankhara). Sức mạnh hay tiềm lực (sai) duy trì sau khi 
hành diệt là nghiệp (kamzna). Cả thảy có 5Š nhân: vô minh 
(avữ7a), ái (tanha), thù (upadana), hành (sankhara), nghiệp 
(kamma). Sau khi thành công trong việc quan sát theo Š5 
nhân này, thiền sinh phải quan sát theo danh sắc („ma 
rũpa) theo chiều nghịch cho đến giai đoạn đầu của hình 
thành bào thai (sắc thụ thai — kaala rñpa)„ như trên. 


Giả dụ trước khi thiền, bạn dâng hoa hay đèn dầu tại một 
ngôi chùa hay bảo tháp. Lập nguyện mong có thể được 
thành một bhikkhu hay tu nữ, người nhân loại, chư Thiên- 
Deva hay là người trước khi đạt Nibbana. Chỉ sau khi lập 
nguyện, nhớ sự sanh của danh pháp kỹ lưỡng trong tự thân. 
Thì vào lúc ngồi thiền, sau khi củng cô định (samaä”ì), quan 
sát theo danh (ma) và sắc (rupa) trong hiện tại, nội phần 
và ngoại phân. Sau đó, chiếu ánh sáng theo hình ảnh lúc lập 
nguyện ở Bảo tháp như một cảnh ngoại phần (bahiddhaä). 
Nếu hình ảnh xuất hiện, chuyển sang quan sát theo 4 giới 
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(dhãm) của hình ảnh. Phân tích danh sắc („ãma rữpa). Quan 
sát theo sắc ở 6 “xứ” (ãya/ana), 42 phần (koffhäsa) thành 
một khối. Đặc biệt phân tích 54 thứ sắc (rữpa) tại ý vật 
(hadaya vafthu) một cách hệ thống. Nếu có khả năng quan 
sát theo ý vật (hadaya vaffhu), thì tâm hữu phần (bhavanga) 
sáng tỏ được thấy. Quan sát theo tâm hữu phần (bhavaga) 
sáng tỏ xuôi và ngược. Tâm, sở hữu tâm (cia cefasika) của 
tâm lộ đồng lực (/avana vĩth¡ cifa) đang dâng hoa và đèn 
dầu sẽ sinh khởi giữa hai tâm hữu phân (bhavanga) sáng tỏ. 
Khi chúng sinh khởi, tự kiểm tra dù tâm, sở hữu tâm lộ đồng 
lực (avana vithi cita cefasika) này là đúng tâm lộ (vih¡ 
cit4) sanh khi vị ấy lập nguyện. Nếu có khả năng kiểm tra, 
thiền sinh sẽ nhận ra dù nó đúng hay sai. Nếu nó là đúng, nó 
có khả năng quan sát theo quá khứ gần nhất hay chăng? 
Vâng, nó có thể. 

Nhóm vô minh (av/a), ái (tanha), thủ (upadana) (khi lập 
nguyện) sanh là hướng/ khai ý môn (manodvarava†jana), 
bảy sátna tâm đồng lực (avzna) và nếu na cảnh 
(adarammana) sinh khởi thì sanh 2 sát-na tâm na cảnh 
(adarammana). Hướng khai ý môn (manodvaravajjana) 
có 12 danh pháp; nếu hỷ (p7) được gồm vào, đồng lực 
(javana) có 20 danh pháp của nhóm tham tà kiến (/obha 
difthi); na cảnh (tadarammana) cũng có 20 danh pháp. Tâm 
lộ đồng lực ý môn (manodvärika javana vithi cia) là danh 
pháp („ãma dhamma). Sắc ý vật (hadaya vatthu rủpa). 
nương trên sắc này tâm lộ đồng lực (avana vihi cirta) sinh 
khởi, là sắc pháp (rữpa dhamưmna). Sắc (rũpa) của sáu “xứ” 
(ãyatana), 42 phần (koffhãsa) trong toàn thân là sắc pháp. 
Vì vậy có hai: sắc pháp (rữpa dhamma) và danh pháp (nãma 
dhamma). 
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Đối với tâm, sở hữu tâm thiện (kusala cira cetasika) đang 
dâng hoa và đèn dầu, nó sanh như hướng/ khai ý môn 
(manodvãrävajjana), bảy sát-na tâm đồng lực (javana) và 
nếu na cảnh (/adãrammania) sinh khởi thì sanh 2 sát-na tâm 
na cảnh (adarammand). Khai hay hướng ý môn 
(manodvãrävajjana) có 12 danh pháp (nãmadhamma). Về 
phần đồng lực (zvzna), nêu hỷ (p7) và tuệ (ñãna) được 
gồm vào thì có 34 danh pháp. Tuệ này là Kømmassakatä 
sammadifthi' đó là tin và hiểu về nghiệp và quả của nghiệp. 
Nếu nghiệp thiện được hoàn thành một cách hạnh phúc và 
vui mừng, thì hỷ (o7) được bao gồm; cả thảy 34 danh pháp. 
na cảnh (/adãärammana) có thể sanh. Tâm lộ đồng lực ý môn 
(manodriha javana vúhỉ cữía) là danh pháp 
(nãmadhamna). Nương trên sắc (rữpa) này tâm lộ đồng lực 
(javana vithi cita) sinh khởi và những sắc còn lại ở 6 xứ, 
42 phần (kof#hãsa) trong toàn thân là sắc pháp (ữpa 
dhamma). Cả thảy có sắc pháp (rữpa dhamma) và danh 
pháp (nãma dhamma). Nếu có khả năng quan sát theo danh 
sắc (nama rupa) quá khứ sần nhất, thêm nữa quan sát theo 
danh sắc hướng dẫn về quá khứ như danh sắc hôm qua, danh 
sắc ngày trước hôm qua, danh sắc I tháng qua, danh sắc 2 
tháng qua, danh sắc I năm qua, danh sắc 2 năm qua, v.v... 
Quan sát theo danh sắc cho đến giai đoạn đầu hình thành 
bào thai (sắc thụ thai — kalala rñpa). 


Thấy Biết Rõ Theo Danh Sắc Của Kiếp Quá Khứ 


Ở giai đoạn này, một sô thiên sinh thừa nhận răng vào lúc 
đâu khóa thiên họ từng hoài nghi dù họ có mong mỏi thiên. 


1 Chánh kiến tự nghiệp. 
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Tuy nhiên, sau khi có khả năng quan sát theo như trên thì 
họ thấy họ dần trở nên trẻ, họ đã tin như vậy. Đó có nghĩa 
là thiền sinh là một người trưởng thành, trong khi quan sát 
theo danh sắc („zma rñpa) quá khứ thì khí chất của tuổi trẻ 
sanh lần nữa. Vị ấy chấp nhận răng quá khứ có thể được 
quan sát. Vị ấy tiếp tục quan sát theo danh sắc của tuổi trẻ 
cho đến danh sắc khi vị ấy trong bào thai và cho đến giai 
đoạn đầu hình thành bào thai. Sau khi quan sát theo “sắc thụ 
thai (kalala rũpa), giai đoạn đầu hình thành bào thai, nếu 
VỊ Ấy soi bằng ánh sáng đến phía bên kia với sự mong mỏi 
biết nơi những danh sắc này có nguồn gộc từ đâu, kế đến 
nhân trợ cho những danh sắc này sanh có thê được thấy như 
thường. 


Tuy nhiên, một số thiền sinh có thê bị kẹt ở giai đạn này. 
Mặc dù vị ấy soi bằng ánh sáng, vị ấy không tìm thấy gì ở 
phía bên kia. Họ nói “ánh sáng không thể xuyên qua°. Nếu 
như vậy, từng bước củng cố lại định (szmađji). Khi “định? 
trở nên mạnh mẽ, soi sáng lần nữa. Nếu không thành công, 
dù sau khi cô gắng lặp đi lặp lại, thì quan sát theo danh pháp 
(nămadhamma) và sắc pháp (rữpa dhammm4) lặp ổi lặp lại, 
nội phần và ngoại phần. Điều đó có thể xảy ra như vậy vì 
danh sắc („ãma rñpa) không được rõ ở giai đoạn đầu của 
việc quan sát theo chúng. Vì vậy, lần này quan sát theo danh 
pháp và sắc pháp chi tiết hơn hướng về quá khứ, nội phần 
và ngoại phần. 


Không có sát-na tâm (ciakhana) giữa tâm tử (cu?ỉ) của kiếp 
quá khứ và tâm tái tục (pafisandhi) của kiếp sông hiện tại. 
Nếu bạn có thê quan sát theo danh sắc tái tục (paƒisandhi 
nãma-ripa) của kiếp sông hiện tại thì bạn cũng có thể quan 
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sát theo danh sắc tử (cưfi nãma-ripa) của kiếp sống quá 
khứ. Thêm nữa, quan sát theo chỉ là danh sắc (nãma rủpa). 
Trong việc quan sát theo như vậy, hình ảnh hay hình dạng 
vào lúc cận tử, rất gần tử (cuzi) thường xuất hiện. Hoặc cảnh 
nghiệp (kazưna) hoặc “nghiệp tướng hay điềm nghiệp” 
(kamma nimifa) hay “thú tướng hay điềm sinh” (gai 
nimifra) là cảnh sắp sửa trợ cho sanh kiếp sông hiện tại, xuất 
hiện ở tâm hữu phần (bhawanga) sáng tỏ có thê sanh. Nếu 
hình dạng lúc cận tử xuất hiện, quan sát theo 4 giới (dhafu) 
của nó. Khi nó trở thành những hạt hay bọn (kaiãpa) nhỏ, 
phân tích sắc pháp ứñpa dhamma). Quan sát theo ý vật 
(hadaya vatthu) và phân tích những sắc (zữpa) của ý vật. 


Nếu sắc do nghiệp trợ sanh (kamưmaja rũpa) không được 
thây ở đó thì chỉ quan sát thêm một chút ngược vê quá khứ. 
Nếu bạn có thể phân tích sắc (ra) của thời điểm ngay 
trước khi tử thì bạn có thể quan sát theo ý vật (hadaya 
vaffhu). Nếu có khả năng quan sát theo ý vật thì tâm hữu 
phần (bhavaäga) chủ sáng tỏ nương trên ý vật sẽ được tìm 
thấy. Kế đến thiền sinh cần phải làm gì sau khi tìm thấy tâm 
hữu phần (bhavaäga) sáng tỏ? Vị ấy sẽ tìm một trong những 
cảnh hay tướng (nứữmi114) [hoặc cảnh nghiệp (kamma) hoặc 
nghiệp tướng/ điềm nghiệp” (kamma nimita) hay 'thú 
tướng/ điểm sinh (gati niniffa)] sinh khởi trong thời điểm 
trước hay ở đồng lực cận tử (/maranäsanna javana) bằng sức 
mạnh của nghiệp (kamna), là pháp sẽ trợ cho quả sanh. 


Ví Dụ Thứ Nhất Về Một Báo Cáo Của Thiền Sinh 


Đề hiểu giai đoạn này tốt hơn, ví dụ của hai thiền sinh sẽ 
được nêu ở đây. Một trong những thiên sinh được hướng 
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dẫn quan sát theo kiếp quá khứ thứ nhất gần nhất. Vị ấy là 
một người đàn ông trong kiếp hiện tại này. Nghiệp (kamưna) 
tích lũy trong kiếp quá khứ thứ nhất gần nhất không luôn 
trợ cho quả trong kiếp sông hiện tại. Thiền sinh này từng là 
một tu sĩ trong kiếp sống quá khứ thứ hai xa hơn. Vị ấy đã 
tu tập thiền trong kiếp sống đó. Thiên vị ấy đã từng tu tập là 
thiền 4 giới (đu), thiền 32 phần của thân, thiền xương và 
thiền kas¿za biến xứ trắng. Sau khi thiền, vị ấy (vị ứw sĩ trong 
kiếp sống quá khứ thứ hai) lập nguyện mong mỏi được tái 
tục trong một cõi vui như nhân loại. Về phần thiên sinh này 
(người đàn ô ông trong kiếp sống hiện đại) khi vị ấy đã quan 
sát theo kiếp sống quá khứ thứ nhất gần nhất của vị Ấy, cảnh 
nghiệp (kamma) của nghiệp đã tích lũy trong kiếp sống quá 
khứ thứ hai xa hơn trong lúc đang tu tập thiền xuất hiện. 
Tâm, sở hữu tâm lộ đồng lực thiện (kusala Javana vithi cita 
cefasika) đang tu tập thiền xuất hiện vào lúc đồng lực cận 
tử (maranäsanna javana). Nhưng vào lúc ấy tâm lộ đồng 
lực thiện (kusala javana vithi cifa) (1) lúc đang thiền theo 
4 giới (dhãw¿) sinh khởi; (2) lúc đang thiên theo 32 phân của 
thân cũng sinh khởi; (3) lúc đang thiền theo xương cũng sinh 
khởi; (4) lúc đang : thiền theo kzsiza biến xứ trắng cũng sinh 
khởi. Cho nên, vị ây đã được hướng dẫn quan sát theo chính 
xác nghiệp nào là nghiệp trợ cho quả sanh. Kế đến vị ấy có 
thể quan sát rằng cảnh của đồng lực cận tử (maranäsanna 
javana) là nghiệp của thiền theo 4 giới (đhã/u). 


về việc nghiệp (kazmmna) của thiền theo 4 giới (đhafu), có 
tiến trình sinh khởi của tâm lộ đồng lực ý môn 
(manodvarika Javana vithi ci1fa) như khai hay hướng ý môn 
(manodvãrävajjana), 7 sát-na tâm đông lực (avana) và có 
thê na cảnh (/adãrammana), lẫy 4 giới (dhãíu) làm cảnh. 
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Hướng/ khai ý môn (wanodvarava77ana) có 12 danh pháp 
(nãmadhammna). Đông lực biết 4 giới (dhã£„ð) một cách sắc 
sảo. Đây là “tâm đồng lực đại thiện” (mahäkusala javana 
cira) biết từng trạng thái thực tính của 4 giới (đhZi„). Nếu 
tuệ (ãna) và hỷ (pï#i) được gồm vào thì có 34 danh pháp. 
Đối với thiền sinh này, đó là 34 danh pháp. Bởi vì có 34 
danh pháp đối với thiền sinh này, cho nên hỷ (ø) được 
gồm vào. Nghiệp (kamưna) này trợ cho sanh kiếp sống hiện 
tại. Nghiệp này được tách ra hay cách xa một kiếp sông. Cho 
nên, nghiệp tích lũy trong kiếp quá khứ gần nhất đã không 
trợ cho kiếp sống hiện tại. Mà nghiệp đã tích lũy trong kiếp 
sông quá khứ thứ hai xa hơn trợ cho kiếp sống hiện tại. Như 
vậy, lúc cảnh nghiệp (kammna) xuất hiện, nó có thê là đã cách 
nhau nhiều kiếp. Nó cũng được đề cập trong nguyên bản. 
Có một trường hợp nói về việc dâng hoa, người ấy không 
tái tục trong cõi khô (apäya) 91 kiếp (kappa)!. Nếu nghiệp 
được g1eo trên ruộng màu mỡ và nếu nghiệp thật mạnh thì 
nó có thể theo và trợ cho quả đến nhiều kiếp sống. 


Thiền sinh (là một tu sĩ trong kiếp sông quá khứ 46) lập 
nguyện mong mỏi để có khả năng thiền trong kiếp sống 
nhân loại cho đến khi đạt Nibbana trong khi vị ây đang tích 
lũy nghiệp này. Khi vị ấy lập nguyện mong muốn như vậy, 
sự hiểu sai về chúng sanh nhân loại là vô minh (avijj4); dính 
mắc vào kiếp sống nhân loại là ái (azbZ); năm chặt, giữ 
chặt vào nó là thủ („„aäãn4g). Trong nhóm vô minh (av74), 
ái (anh), thủ (upadana) này, hướng/ khai ý môn 
(manodvarava7jana) có I2 danh pháp (namadhamma). 
Đồng lực (avana) có 20 danh pháp, đó là nhóm tham tà kiến 


1 Bản Anh ngữ ghi la “kalãäpa”, trang 137, dòng 4. 
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(lobha dith¡). Không có na cảnh (fadarammaa). Tiến trình 
tâm lộ (v7 cia) này là nghiệp luân (kiesa vaffa). BỊ vây 
quanh bởi nghiệp luân vị ấy tu tập thiền theo 4 giới (đhãm). 
Thiền khác không trợ cho quả sanh mà thiền 4 giới (dha£u) 
trợ. Tâm thiện của thiền có 34 danh pháp. Những danh pháp 
này là hành (sa»khãra). Sức mạnh hay tiềm lực để lại trong 
tiến trình danh sắc („ma rñpa) vào lúc chư pháp hành 
(sankhara dhamma) diệt là nghiệp (kamma). Cả thảy có Š 
nhân sồm vô minh (av”74), át (anha), thủ (upadana), hành 
(sankhara), nghiệp (kamma). Sau khi có khả năng thấy. rÕ 
chư pháp này, thiền sinh phải làm gì? Khi vị ây đã thấy tiềm 
lực, nghiệp thì kết nôi nghiệp và 30 sắc do nghiệp trợ sanh 
(kammdaja rñpa) tồn tại trong giai đoạn đầu tái tục 
(pafisandhi) của hình thành bào thai bằng cách quan sát theo 
phía đó (quá khứ) và phía này (hiện tại), nhân và quả. Quan 
sát theo nó ra sao? Quan sát theo dù có bất cứ sự liên quan 
nào g1ữa chúng. 

Nói răng, nếu thấy hai người đang ngôi với nhau thì bạn 
điều tra họ liên quan lẫn nhau ra sao. Thấy hai người đản 
ông là một mặt, việc điều tra là mặt khác. Điều tra về sự liên 
quan giữa hai người thì tợ như quan sát theo sự liên quan 
giữa nhân và quả. 

Danh sắc (nữma rñpa) quá khứ đã được quan sát theo. Làm 
sao nó được thấy rõ? (1) cả hai danh (m4) gọi là vô minh 
(avj7a), ái (tanha), thủ (upadana) và sắc vật (vafthu rủpa) 
mà cho nương trên đó chúng sinh khởi là danh (z„7na) và 
sắc (rwpa); (2) danh (nãma4) gọi là hành (saøkhara), nghiệp 
(kamưna) và sắc vật (vafthu rũpa) mà nương trên đó chúng 
sinh khởi là danh (ma) và sắc (rñpa). Chúng là phần của 
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danh sắc kiếp sống quá khứ. Nói cách khác, chúng là phần 
của 5 uẫn (khandha) kiếp sống quá khứ. Ở giai đoạn này, 
danh sắc quá khứ và danh sắc hiện tại giai đoạn đầu hình 
thành bào thai đã được thấy biết rõ. Cho nên, nhân quá khứ 
là danh sắc hay 5 uẫn đã sanh trong kiếp sống quá khứ. Tuy 
nhiên, không phải tất cả 5 uân của kiếp sông quá khứ. Chúng 
chỉ là một phần của 5 uân quá khứ. Cũng có sắc pháp (zipa 
dhamma) hay danh pháp (nãmadhamma) hay 5 uân trong 
giai đoạn đầu hình thành bào thai. Cho nên, chỉ nếu có khả 
năng quan sát theo 5 uân quá khứ, bậc tu tiến có thể quan 
sát thêm chúng liên quan ra sao với 5 uân hiện tại. Nếu bạn 
chưa từng thấy hai người đàn ông (đã đề cập trên), thì khó 
để điều tra sự liên quan lẫn nhau giữa họ. Bậc tu tiễn phải 
tu tập thấy hai người đàn ông trước. Chỉ sau khi thấy họ, bậc 
tu tiễn phải biết thêm (hay điều tra) họ liên hệ ra sao. 


Ở giai đoạn này có một điểm cho thiền sinh hiểu tốt hơn. 
Đến đó, thiền sinh đã có khả năng quan sát một cách hệ 
thống theo sắc (pa) đang sanh do nghiệp trợ (sắc đo 
nghiệp trợ sanh — kammaja rủpd); sắc do tâm trợ (cữtaja 
rũpa); sắc do quí tiết trợ (wf„ja rũpa); sắc do vật thực trợ 
(aharaJa rip4) sanh ở 6 “xứ' (ayatfana), 42 phần (kotthasa). 
Cho nên, đối với thiền sinh đã từng thấy rõ những sắc này 
thì có sắc do tâm trợ (cita7a rũpa) sinh khởi liên tục. Tâm 
là nhân, sắc do tâm trợ sanh là quả. Hiểu như vậy nếu vị ấy 
quan sát thấy rõ “nghiệp lực” (kamưna saffi) (sức mạnh hay 
tiềm lực của nghiệp) của phía bên kia và kế đến quan sát 
theo 30 sắc tái tục (pafisandhi rupa) của giai đoạn đầu thụ 
thai của phía bên này; bây giờ quan sát theo quá khứ, bây 
giờ quan sát theo hiện tại, lặp đi lặp lại, kế đến thiền sinh sẽ 
thấy biết được dù danh sắc („ãma rñpa) sinh khởi do 
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“nghiệp lực” hay không. Còn như những sắc do tâm trợ 
(ciaJa rũpa) sinh khởi liên tục do tâm, cũng vậy tự thấy rõ 
răng sắc do nghiệp trợ (kamưngja rũpa) sinh khởi liên tục do 

“nghiệp lực°. Thấy rõ như vậy, vị ấy biết được rằng nghiệp 
đó đã trợ cho quả này. 


Tuy nhiên, cũng có nghiệp không trợ cho quả sanh. Về việc 
này, thiền sinh này trong kiếp sông quá khứ thứ hai của vị 
ây tích lũy nghiệp trong tu tập vê thiên 32 phần của thân. VỊ 
ây cũng tích lũy nghiệp trong thiền về Xương. Nếu vị ấy đã 
tu tập thiên về xương cho đến khi vị ấy đã đạt bậc thiên 
(jhãna) thì bậc thiền (hãna) này không trợ cho kiếp sống 
nhân loại. Nhưng đồng lực đại thiện sinh khởi ở giai đoạn 
cận định („acara samadhi) trước thiền có sức mạnh trợ 
sanh kiếp sống “Dục giới” (kãmãvacara), ví dụ chúng sanh 
nhân loại. Vị ấy cũng tu tập phát triển định cho đến thiền 
thứ ba theo thiền køsiøa biến xứ trăng. Thiền thứ ba này đã 
được vị ấy tu tập phát triển không trợ cho kiếp sống nhân 
loại. Tuy nhiên, đồng lực thiện (kusala Jjavana) sanh vào lúc 
chuẩn bị định (parikamna samadlhi) và đồng lực thiện sanh 
vào lúc Cận định (wpacãra samadhi) trước thiền có sức 
mạnh trợ sanh kiếp sống nhân loại. Bởi vì tất cả những 
nghiệp (kaưna) này có sức mạnh trợ sanh kiếp sông nhân 
loại. Thiền sinh này đã được hướng dẫn quan sát theo sự 
liên quan của nhân và quả của “tâm, sở hữu tâm đồng lực 
thiện dục giới" (kãmaãvacara kusala Jjavana ci1ta cefasika) 
trong lúc đang tu tập thiền theo 32 phần của thân; để quan 
sát theo sự liên quan của nhân và quả của “tâm, sở hữu tâm 
đồng lực thiện dục giới” gọi là chuẩn bị định và “cận định? 
trong tu tập thiền theo xương: để quan sát theo sự liên quan 
của nhân và quả của “tâm, sở hữu tâm đồng lực thiện dục 
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giới” gọi là chuẩn bị định và “cận định? trong tu tập thiền 
theo biến xứ trắng. Sau khi lần lượt quan sát theo như vậy, 
thiền sinh thấy rõ rằng nghiệp của thiền theo 32 phần của 
thân đã không trợ cho quả này; nghiệp của thiền theo xương 
đã không trợ cho quả này: nghiệp của thiền theo biến xứ 
trăng đã không trợ cho quả này. Chỉ sau sự thấy rõ này, cuối 
cùng khi vị ây quan sát lặp đi lặp. lại theo nghiệp của thiền 
theo 4 giới (4hzíu), vị ây thấy rõ rằng nghiệp của thiền theo 
4 giới (dhãmu) đã trợ cho quả sanh trong kiếp sống này. 


Sau sự thấy rõ này, thiền sinh cần phải làm điều gì? Quan 

sát băng tuệ nhãn thấy rằng do nhân vô minh (v3), ái 

(anha), thù (upadana), hành (sankhara), nghiệp (kamna) 

thì quả sắc tái tục (pafisandhi rupa) của giai đoạn đầu thụ 

thai đang liên tục sinh khởi. Sau khi quan sát theo như vậy 

bằng tuệ nhãn rồi quan sát thêm: 

-  *Do có vô minh, sắc (rữpa) sanh. Vô minh là nhân, sắc 
uấn (rữpa khandha) là quả: 

- Do có ái, sắc (rửpa) sanh. Ái là nhân, sắc uẫn ứữpa 
khandha) là quả; 

-_ Do có thủ, sắc (ra) sanh. Thủ là nhân, sắc uẫn (rửa 
khandha) là quả; 

-_ Do có hành, sắc (rữpa) sanh. Hành là nhân, sắc uân (rupa 
khandha) là quả; 

-_ Do có nghiệp, sắc (ra) sanh. Nghiệp là nhân, sắc uân 
(rủpa khandha) là quả.” 


Đây là phương pháp quan sát theo sự liên quan giữa nhân 
và quả. Những chi khác của 5 “uấn tái tục” (pafisandhi 
khandha) [thọ ẩn vedanakkhandha, tưởng uấn 
saññakhandha, hành uẩn sankhärakkhandha, thức uẩn 
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viñfñänakkhandha] có thể được quan sát theo cùng cách. 
Như trong khả năng quan sát theo 5 “uấn tái tục°, bậc tu tiễn 
có thể quan sát theo nhân và quả của danh pháp 
(namadhamma) sanh trong lộ nhãn môn (cakkhudvara 
yvĩh¡ï), lộ nhĩ môn (sofaaävara vithi), lộ tỳ môn (ghanadvara 
yvĩh¡), lộ thiệt môn (/7vhaävara vữh¡), lộ ý môn (manodvara 
vĩhi) theo mỗi sát-na tâm bằng cách nhóm là 5 uấn 
(khandha). 


Tuy nhiên, trong số những tâm, sở hữu tâm lộ (vihi cirta 
cefasika) chỉ là danh pháp quả (vi2aka naãmadhamma) và 
sắc nghiệp (kamưnaja rñpa) sinh khởi do vô minh (avjj2), 
ái (fanha), thủ (upadana), hành (sankhara), nghiệp 
(kamma) của kiếp sống quá khứ. Ví dụ tâm tổ (kiriya cira), 
đồng lực thiện (kusala Jjavana), đồng lực bắt thiện (akusala 
javana) sanh không do nghiệp. Vì vậy, điều đó không cần 
thiết để quan sát theo sự liên quan của chúng với kiếp sống 
quá khứ. Nó chỉ cần quan sát thấy rõ sự liên quan với nhân 
hiện tại tương ứng. Như một ví dụ trong lộ nhãn môn 
(cakkhudvara vứữhi) có sự sinh khởi của khai ngũ môn 
(pañcadvãrävajjana), nhãn thức (cakkhu viññãna), tiếp thâu 
(sampaficchana), thẩm tân (sanrana), phân đoán hay đoán 
định (voø/fhappana), 7 sát-na tâm đồng lực avana) và na 
cảnh (adãrammaøa) hai lần. [lộ nhãn môn (cakkhuavãra 
v/h¡): K-Nhãn-T-TH-P-C-C-C-C-C-C-C-N-N|]. Khai ngũ 
môn là một tâm tố. Nó không liên quan đến nhân quá khứ. 
Phân đoán, đoán định là một tâm tố. Nó cũng không liên 
quan đến nhân quá khứ. Đồng lực thiện (kusala javana) 
hoặc đồng lực bất thiện (kwsđla javana) cũng không liên 
quan đến nhân quá khứ. Tâm, sở hữu tâm quả (vipäka cira 
cefasika) của tâm lộ (v#hi ca) được quan sát thấy rõ với 
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nhân quá khứ là nhãn thức, tiếp thâu, thâm tấn và na cảnh. 
Khai ngũ môn, đoán định và đông lực được quan sát theo 
với nhân hiện tại như xứ/Vật (vaffhu), cảnh (arammana), 
xúc (phassa), V.V... 


Phương pháp đã đề cập trên trong việc quan sát theo sự liên 
quan giữa nhân và quả bằng cách nhóm chư pháp nhân là 
một nhóm và nhóm chư pháp quả là một nhóm được hướng 
dẫn bởi Chú giải phù hợp với những quy tắc đã đề cập trong 
Patsambhda Pal là Affe hefavo pañca, ldãni 
phalaqpañcakam, :: lan hefavo  pañca, ãydf1Tm 
phalapafñcakam. Nhóm của chư pháp nhân và nhóm của 
chư pháp quả được quan sát thấy rõ đễ dàng theo liên quan 
tương sinh phương pháp thứ năm này. Đức Phật đã dạy 4 
phương pháp trực tiếp như trong việc so sánh việc người 
đàn ông tìm cây leo; cũng thế, cùng với phương pháp đã đề 
cập trong Patisambhidamagøa, có 5 phương pháp. Cũng có 
đề cập trong Visuddhimagsa đề quan sát theo ba luân (vz//a) 
là phiền não luân (k/lesa vaƒ/a), nghiệp luân (kamưna vaffa) 
và quả luân (viaka vaf/a), mà không quá khó từ phương 
pháp thứ năm. Về việc thấy rõ này, thiền sinh phải quan sát 
theo sự liên quan, mỗi nối nhân quá khứ với quả hiện tại ở 
tất cả 6 “xứ” (ãyafana). Sau đây, nó được dạy thêm là Afifepi 
paccaya ceya paccaya sanuppanna dhamuna ca. Khi pháp 
quá khứ được quan sát thì vị ấy thấy rõ rằng chỉ có nhân và 
quả trong quá khứ. Đê thấy rõ như vậy, điều cần thiết để 
quan sát theo kiếp sông quá khứ xa hơn kế tiếp vì thiền sinh 
phải quan sát theo để thấy rõ rằng do chư pháp nhân trong 
kiếp quá khứ xa hơn, chư pháp quả sinh khởi trong kiếp quá 
khứ gần nhất. Chúng ta có thể nào nói đây là đủ hay chăng? 
Đó là chưa đủ. Nếu có thẻ, tốt hơn là quan sát thêm về kiếp 
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sông quá khứ. Tại sao tốt hơn? 1) Khi chúng sanh có sự sống 
thấy làm sao họ phải chèo với loại mái chèo gì và làm sao 
họ bị sóng đánh (pháp thế gian trong vòng luân hồi 
(samsãra)), bậc tu tiễn sẽ thất vọng phải chăng? Họ sẽ bị 
thất vọng. Ngã mạn (na) cũng có thê bị hạ thấp. Vị ấy 
luôn quở trách bằng chính sự lo ưu (sưmega) của vị ấy. 
Đây là một lý do. 

2) Lý do kế tiếp là nếu thiền sinh có thê quan sát thây nhiều 
kiếp quá khứ, sự chán nản/ phiên yếm của vị ấy về vòng 
luân hôi (smsaära) khổ dần dần hoàn thiện. Hoàn thiện về 
sự chán nản, phiền yêm này, “tuệ chán nản, phiền yêm” 
(nibbida ñana) là tuệ ủng hộ mạnh mẽ trong tuệ quán 
(vipassanä ñãna). Đây là sự ủng hộ mạnh mẽ nhất để đạt 
Đạo tuệ nagsa Tana) và Quả tuệ (phala ñãna). Vì thế, cho 
nên bậc tu tiến cần phải cố gắng đề cho “tuệ chán nản/ phiền 
yếm” (wibbidä ñãna) hoàn thiện. Với mục đích này tốt hơn 
nếu có khả năng quan sát thấy rõ nhiều kiếp quá khứ. 


Khi thiền sinh này đã được hướng dẫn để quan sát theo pháp 
quá khứ, trong kiếp quá khứ thứ hai xa hơn của vị ấy là một 
tu sĩ vị ấy tu tập thiền theo 4 giới (đu), thiền theo 32 phần 
của thân, thiền theo xương và thiền theo kzsizz biến xứ 
trăng. Vị ấy lập nguyện mong mỏi được tái tục trong một 
cõi vui là một chúng sanh nhân loại, là một vị Trời Deva. 
Biết sai về chúng sanh nhân loại, vị Trời Deva là vô minh 
(av7/a). Dính mắc vào đời sống chúng sanh nhân loại, vị 
Trời Deva là ái (zaäha). Nắm chặt, giữ chặt vào nó là thủ 
(upadana). B1 vây quanh bởi 3 pháp này, vị ấy tích lũy pháp 
hành (sanikhara). Khi VỊ ấy quan sát thấy TỐ nhân trợ cho 
kiếp sông quá khứ gần nhất, vị ấy thấy rõ răng nó cũng bị 
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trợ tạo bởi nghiệp (kamma) của thiền theo 4 giới (đha£n). 
Nghiệp (kamưma) của thiên theo 4 giới (đhđfu) này cũng trợ 
cho sanh kiêp sông hiện tại này. 


Khi vị ấy quan sát thấy rõ kiếp quá khứ xa hơn thứ ba, vị ấy 
quan sát thấy rõ rằng vị ấy từng là một ông già. Thiền sinh 
được hướng dẫn quan sát theo tướng/ cảnh (nửnifra) xuất 
hiện lúc cận tử. Kế đến vị ấy thấy rõ rằng cảnh nghiệp 
(kamna) đặt bát vật thực đến một vị tu sĩ xuất hiện ở tâm 
hữu phân (bhavañsa) sáng tỏ của ông già. Kế đến vị ấy được 
hướng dẫn chuyển sang quan sát theo 4 giới (đhafw) của 
hình ảnh đặt bát vật thực. Kế đến, phân tích thêm danh sắc 
(nãmadhammna) ở đó. Khi quan sát thấy rõ tiến trình tâm, sở 
hữu tâm lộ (vi cita cetasika) sanh giữa hai tâm hữu phần 
(bhavanga) sáng tỏ, vị ây được hướng dẫn quan sát thấy rõ 
vô minh (av7a), ái (tanha), thủ (u„padaãna) của việc nguyện 
mà vị ây đã lập vào lúc ẫy. Sự mong mỏi được tái tục là một 
tu sĩ trong giáo pháp (sãsana) như người mới tu đó. Biết sai 
về “tu sĩ là vô minh (zvj/Z). Dính mắc vào kiếp sống là tu 
sĩ là ái (#auhä). Năm chặt, giữ chặt vào nó là thủ (padãna). 
Bị vây quanh bởi ba pháp này, vị ấy đã làm gì? Vị ấy đặt 
bát dâng vật thực. Đây là hành (sankhara) và nghiệp 
(kamma). Tâm, sở hữu tâm thiện (kusala cifa cefasiRa) là 
hành (sankhaära); sức mạnh hay tiềm lực để lại sau khi họ tử 
là nghiệp (kammma). Cả thảy thành năm nhân: vô minh 
(avữ7a), ái (tanha), thù (upadana), hành (sankhara), nghiệp 
(kammna). Vì 5 nhân này được hoàn thành, vị ấy phải thành 
một tu sĩ trong kiếp sống quá khứ thứ hai của vị ấy. 


Khi vị ấy quan sát thêm xa hơn đến kiếp sống quá khứ thứ 
tư, vị ây từng là một người đàn ông. Trong kiêp sông đó, vị 
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ấy lập nguyện mong mỏi được tái tục là một người đàn ông 
bằng cách dâng hoa ở tại một tượng Phật. tư thiện (kusala 
cefanä) này là hành (sankhãra). Sức mạnh hay tiềm lực để 
lại khi chúng diệt là nghiệp (kamzna). Cả thảy là vô minh 
(avj7a), ái (tanha), thủ (upadana), hành (sanikhara), nghiệp 
(kamma). Khi yêu cầu quan sát theo những gì vị ấy đã làm 
trong kiếp sống đó thì vị ấy thấy rõ rằng vị ấy cũng có từng 
tu tập thiền theo 4 giới (đhZ/z) lên đến bọn sắc (ữpa 
kalãpa). Tuy nhiên, vị ấy có thê đạt đến giai đoạn phân tích 
bọn sắc (rữpa kalapa). Vị ấy cũng từng tu tập thiền theo 32 
phân: của thân, thiền theo xương và thiền theo kasiza biến 
xứ trắng. Vị ấy có thể đạt đến thiên thứ ba theo kasina biến 
xứ trắng. Theo cách này, vị ấy có thể thấy bọn sắc rupa 
kalãpa) ở giai đoạn quan sát theo sắc (ra) sau khi củng cố 
định (samađji); nhưng vị ấy không có khả năng phân tích 
bọn sắc (rữpa kaiãpa) và vì vậy không với tới thực tính siêu 
lý (paramarrha). Nhưng vì vị ấy đã tu tập thiền theo 4 giới 
(dhãm), vị ấy đã gieo một nhân thiện là “minh” (j2). 


Gieo Nhân Thiện — “Minh? (Vijja), “Ðiều Khiến Hành 
Vị (Carana) 

Trưởng lão Ledi Sayadaw, trong quyền “Pãrami DTpanT” đã 
đề cập rằng có hai điểm quan trọng đối với “tuệ tròn đủ của 
Thinh văn đệ tử” (savaka paărami ñanag). Adhikaro ca 
chandata adhikara kusala — là nhân thiện “điều khiển hành 
vi (cärana) và “minh' (vijja) đã tích lũy để đạt “đạo” 
(magga), quả (phaila), “NIbbäna. Không có loại thiện 
(kusala) nắm chặt, giữ chặt theo vòng luân hỗi (sasãra) 
khổ. Trong số những pháp thiện (&„saia), pháp mà được tích 
lũy với mục đích đạt “đạo” (magga) quả (phala) “Nibbãna, 
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tu tập xả thí (đãna), tu tập giới (s72), tu tập chỉ tịnh 
(samarha) là phần của nhân “điều khiến hành vi (cãrapa). 
Nhân của sự thấy rõ từ 4 giới (đu) lên đến danh sắc 
(nãma rupa), nhần, quả và nhân của tuệ quán (vipassana 
ñãna) là phần của “minh” (vij/a). Nhiệm vụ của nhân “điều 
khiển hành vi° (cãrana) là hướng, đây bậc tu tiền đến gặp 
Và có người thầy giỏi, người cha tốt, người mẹ tốt, là những 
người có thể dạy 'pháp” (dhamma) đề đạt Nibbãna. Khi gặp 
thầy giỏi, cha mẹ tốt, bạn tốt, khả năng chấp nhận sự dạy 
bảo của họ là nhiệm vụ của nhân “minh” (v/7a). Trưởng lão 
Ledi Sayadaw đã đề cập răng trong số những nhân, nếu 
thiền sinh tu tập thiền theo 4 giới (đhZ/u), nó có sức mạnh 
ủng hộ (sức mạnh cận y - #panissaya saffi) để giúp đạt 
“Đạo” ứmagsa). quả (phala), “Nibbana. Nhân nào là tốt 
nhất? Nếu đạt được tuệ quán (vipassana ñãna) thì nó là tốt 
nhất. Nếu vị ấy không có được đến nỗi một nhân tốt thứ hai 
là nhân của hiển duyên tuệ (paccaya pariggaha ñãna). “Tích 
trữ phước tròn đủˆ (paramï puññasambhara) là tụ tập xả thí 
(dãna), giữ giới (s71a), chỉ tịnh (samafha) được gọi là nhân 
“điều khiến hành vi? (cãrawa) và tu tập quán (vinassanä) 
được gọi là nhân “minh" (v//a) được tích lũy với sự mong 
mỏi đến Nibbãna. Điều này được nói rằng bậc tu, tiễn có thê 
đạt “đạo” (magga). quả (phala), “Nibbäna chỉ nếu vị ấy có 
những nhân “tròn đủ” (pãrzm?) này. Trong nhiều lời dạy 
(desanä) điều này được nói rằng pháp tròn đủ (pãram) là 
cần thiết. 


Quan Sát Theo Kiếp Sống Vị Lai Của Vị Ấy 


Về phần thiền sinh đã đề cập ở trên, sau khi quan sát thấy rõ 
theo pháp quá khứ, vị ây đã quan sát theo pháp vị lai. VỊ ây 
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đã lập nguyện mong mỏi điều gì, thực hiện những điều thiện 
(kusala) gì? Vị ây lập nguyện mong mỏi được tái tục là một 
tu sĩ sau khi dâng đèn dầu ở tại bảo tháp trong tu viện này. 
Biết sai về “tu sĩ là vô minh (zvj/z). Dính mắc vào kiếp 
sống tu sĩ là ái (ah). Nắm chặt, giữ chặt vào nó là thủ 
(upädãna). Bị vây quanh bởi ba pháp này, vị ấy tích lũy 
hành thiện (kusala sankhara). Nghiệp (kamma), đang dâng 
đèn dầu tại bảo tháp. Nhóm tư thiện (kusala cefan4) là hành 
(sankhära). Sức mạnh hay tiềm lực đề lại bởi chư pháp hành 
(sankhara dhamma) khi họ tử là nghiệp (kamma). Cả thảy 
có 5 nhân đã hoàn thành là: vô minh (avi/74), ái (anh), thủ 
(upadana), hành (sankhara), nghiệp (kammna). Khi đã 
hướng dẫn để quan sát thấy rõ vô minh (av//a), ái (tanha), 
thủ („„aäãna) đúng, khai ý môn (manodvarava77ana) của 
nó có 12 danh pháp và đồng lực (avana) có 20 danh pháp. 
Trong nhóm hành (sz2khãra), vị ấy có thể quan sát thấy 
chính xác có 12 danh pháp ở khai ý môn 
(manodvãrävajjana) và 34 danh pháp ở đồng lực (avana). 
Trong thời ngồi thiền vị ấy quan sát thấy rõ sự mong mỏi đã 
nguyện tại bảo tháp bằng cách dâng đèn dâu. Khi đã hướng 
dẫn kết nói nhân và quả, vị ấy có thể quan sát thấy rõ sự liên 
quan giữa nghiệp (kana) dâng đèn dầu và 5 uân (khandha) 
VỊ lai. 

Sau đó, vị ấy quan sát hoặc có kiếp sống vị lai sau khác xa 
hơn hoặc không. Tại sao vị ấy được hướng dẫn quan sát theo 
một kiếp sống vị lai sau xa hơn? Về chi tiết của mục sanh 
diệt tiến thoái (uđayabbaya). Đức Phật dạy rằng là “do vô 
minh (zvj/Z) sanh, sắc (rữpa) sanh”, cũng “vì vô minh 
(avjjä) diệt, sắc (rữpa) diệt - Avijã, Samudaya, Rñpa 
samudayo, .. Avjjã nirodha Ripa nirodho. Khi nào sắc 
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pháp ứñpa dhamma) diệt? Ở giai đoạn khi vô minh (avj/Z) 
diệt thì sắc (pa) diệt. Điều này được nói trong phụ chú 
giải (Mahañka) đến Visuddhimagga, quyên 2, trang 421. 
Avjja nữodha rupamrodhot qggamagsa  ñapena 
qvJÙjaya qnuppadda nữrodhaf0  qnãgdfassađ ripassa 
qnuHppadanirodho hot paccaya bhãve qbhqvdfo. Trong 
Saftipafthana Desana, ở giai đoạn pháp hoại tùy quán 
(vayadhammnänupassi), đó là quan sát thây rõ 'do vô minh 
(av77a) diệt, sắc (rữpa) diệt” v.v... Theo những giai đoạn 
tuệ quán, tu tập thiền này được gồm trong sanh diệt tiến 
thoái tuệ (wudayabbaya ñãna). Khi thiền sinh quan sát thấy 
rõ “do vô minh (avij/Z) sanh, sắc (rữpa) sanh” cũng vậy vị 
ấy quan sát thấy rõ “do vô minh (zvj/Z) diệt, sắc (rữpa) 
diệt”. Sự diệt này đó là nếu vô minh (zvj//Z) bị đoạn trừ trong 
tự thân thì tất cả phiền não (kilesa) bị đoạn trừ. Khi nào tất 
cả phiên não (&i/esa) bị đoạn trừ? Khi bậc tu tiễn đạt đạo tuệ 
Ứng cúng (arahata asga ñãna). Nó có thê được nói rằng 
nêu vị ây chưa đạt tuệ ây trong kiếp hiện tại thì khi đạt đạo 
tuệ Ứng cúng là trong vị lai phải chăng? Vâng, sắc pháp 
hoàn toàn diệt khi đạt được đạo Ứng cúng. Chúng diệt dứt 
mà không sanh trở lại. Vì không có pháp nhân, nên không 
có pháp quả. 

Có hai loại diệt của sắc (ripa) và cũng có hai loại diệt của 
danh (ma). Tính chất liên tục sanh và diệt được gọi là sát- 
na diệt (khanika nirodha). Mặc dù chúng sanh, chúng diệt; 
nếu chư pháp nhân không diệt, chúng sanh lần nữa và diệt 
lần nữa. Đây là tính chất liên tục sanh và diệt. sát-na diệt 
(khamka nữrodha) này được gọi là diệt sanh (uppada 
mirodha). Diệt sanh nghĩa là diệt mà có sanh lần nữa. Nhưng 
sự diệt đã đề cập ở trên thì không là sát-na diệt (kha—ika 
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nirodha). Đó là “diệt vô sanh" (auppada nirodha). “Diệt vô 
sanh” nghĩa là diệt là diệt dứt mà sẽ không bao giờ sanh trở 
lại. Đối với thiền sinh lúc đạt được tử hoàn toàn Nibbãna 
(Parinibbaäna curi), danh sắc (nãma rñpa) sẽ không bao giờ 
sanh trở lại. Thiền sinh phải quan sát thấy rõ cho đến tử hoàn 
toàn Nibbana (Parinibbana cuti), điểm mà danh sắc („ma 
rũpa) sẽ không bao giờ sanh trở lại. Nếu có khả năng quan 
sát thấy rõ nó và vì bậc tu tiễn chưa đạt đến hoàn toàn 
Nibbana (Parinibbana), thì đó có phải là vị lai? 


Cho nên, bậc tu tiến không thể thấy rõ những gì Đức Phật 
dạy về phương pháp quan sát theo pháp vị lai trong tu tập 
niệm xứ (safipaffhana) phải chăng? Bậc tu tiễn có thể thấy 
rõ nó. 

Về phần thiền sinh đã đề cập trên, lập nguyện mong mỏi 
được tái tục là một tu sĩ ở vị laI, VỊ ấy có khả năng quan sát 
thấy rõ rằng vị ấy sẽ cắt đứt vòng luân hôi (saznsãra) trong 
kiếp sống vị lai thứ hai xa hơn là một tu sĩ. Sau khi có khả 
năng quan sát thấy rõ như vậy, thiền sinh phải quan sát thấy 
rõ chỉ tiết phương pháp sanh diệt tiễn thoái (wdayabbaya) 
như “do vô minh (av7/7/4) sanh, sắc (rữpa) sanh"; “do vô minh 
(av/7a) diệt, sắc (rữpa) diệt” một cách hệ thống theo như 
sách hướng dẫn. Phương pháp chỉ tiết để quan sát thấy rõ 
được dạy với biểu đồ (trong sách hướng dẫn). Nếu bạn 
muốn có kinh nghiệm thực hành thì bạn cần phải tu tập theo. 


Ví Dụ Thứ Hai Về Một Báo Cáo Khác Của Thiền Sinh 


Đề hiểu thêm về phương pháp quan sát thấy rõ pháp liên 
quan tương sinh (paƒficcasamuppađa), ví dụ về kinh nghiệm 
khác của thiên sinh sẽ được nêu. Trong kiêp sông hiện tại 
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này, cô ấy là một người đàn bà. Khi cô ấy quan sát thấy rõ 
kiếp quá khứ gần nhất và phân tích danh sắc trong kiếp đó, 
cô ấy từng là một người đàn ông. Cô ấy đã từng làm gì khi 
còn là một người đàn ông trong kiếp đó? Cha mẹ của anh ấy 
cô găng xếp đặt cuộc hôn nhân của anh ấy. Anh ấy đồng ý 
bằng lời để làm vừa lòng cha mẹ của anh ấy, nhưng thật ra 
anh ấy rất miễn cưỡng đề lập gia đình. Ngay khi anh ấy gặp 
người con gái sắp cưới, sự mong mỏi không cưới trở nên 
mạnh mẽ. Cho nên một ngày anh ấy đã chạy trỗn khỏi nhà 
bằng cách Cưỡi một con ngựa mà không quan tâm về hậu 
quả. Vì anh â Ấy, hơi khéo trong kinh doanh, anh ây đã làm bắt 
cứ việc gì ở bất cứ nơi nảo và trở nên giàu có. Khi anh â ấy 
đã giàu. có, anh ấy có ý định thiên, sinh sống ở một nơi. Kế 
đến, điều gì đã xây ra? Sau khi sông ở một nơi với ý định 
thiền, tâm của anh ấy vẫn dính mắc vào việc kinh doanh của 
anh ấy. Tâm của anh ấy không thật yên theo thiền. Dù anh 
ấy ngôi thiên, anh ây không thể tập trung thiền sâu vì tâm 
của anh â ây trôi đi đến việc kinh doanh của anh â ấy; vì vậy, 
anh ấy đã quay trở lại nhà. Theo cách này, anh ấy không thê 
thiền. Đây là kiếp sống quá khứ gần nhất của cô ấy. 


Cũng trong kiếp sông đó, anh ấy đã viếng bảo tháp Shwe 
Dagon và lễ bái tại bảo tháp. Vị ấy lập nguyện mong mỏi 
thành một người mà vị ấy có thê thiền, bằng cách dâng đèn 
dâu ở tại gốc Thứ sáu của bảo tháp. Khi anh ây khoảng 5Š 
tuổi, bịnh tật đè bẹp anh ấy và anh ấy tử. Trong kiếp này, 
khi cô ấy cô gắng quan sát thây IÒ) đồng. lực cận. tử 
(maranasanna Javana) của kiếp sông đó, cô ấy thấy răng 
một mặt tâm của anh ấy dính mắc vào tài sản của anh ấy và 
mặt khác cũng có không thích vì không thể thiền. Vào lúc 
cận tử, hình ảnh về lập nguyện mong mỏi để có thể được 
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thiền bằng cách dâng đèn đến bảo tháp Shwe Dagon xuất 
hiện. Cảnh (øửna) của nghiệp (kamưna) này xuất hiện ở 
đồng lực cận tử (maranäsamna javana) của anh ấy như thể 
là anh ấy đang dâng đèn dầu tại bảo tháp Shwe Dagon lần 
nữa. Từ khi anh ấy không thể thiền do việc kinh doanh của 
anh Ấy, nếu anh ây được tái tục là một người nam lần nữa 
thì anh ấy sẽ phải làm việc như vậy lần nữa và cũng sẽ không 
có cơ hội đề thiền. Vì vậy, tâm của anh ấy có khuynh hướng 
hướng về là một người đàn bà thì tốt hơn. 


Khi anh ấy lập nguyện mong muốn băng cách dâng đèn 
không, có phân biệt giữa đàn ông và đàn bà mà chỉ mong 
kiếp sông của người có thê thiền. Khi cảnh nghiệp (kamia) 
này xuất hiện với tâm cận tử, điều gì xảy ra? Tâm của vị ấy 
có khuynh hướng hướng về kiếp sống là một người đàn bà. 
Tại sao? Vì “người đàn ông phải làm việc để được kết quả 
phúc lợi kinh tế, thành ra không có thời gian để thiền; tốt 
hơn là làm một người đàn bà”, anh ấy nghĩ như vậy. Kế đến, 
khi quan sát thấy rõ chính xác những danh pháp biết sai về 
“người đàn bà”, chỉ có 19 danh pháp. Hỷ (7?) bị loại trừ. 
Mặc dù có ý nghĩ về kiếp sống của người đàn bà, anh ấy tha 
thiết mong mỏi về nó. Đó chỉ là khuynh hướng hướng về 
kiếp sông là một người đản bà để cho anh ấy sẽ có cơ hội 
thiên. 


Quan Sát Khuynh Hướng Là Phần Của Phiền Não Luân 
(Kiesa Vaffa) 

Như một sự giải thích, phiền não luân (ki/esa va//a) vốn là 
vô minh (av”74), ái (anh), thủ (upadana) sinh khởi trước 
kê đên hành (sa¡khara) và nghiệp (kamưna), nghiệp luân 
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(kamưna vaf/a) sinh khởi. Kế đến theo sau bằng quả luân 
(vipaka vafƒa). 3 luân (vaƒ/a) này liên tục xoay. Nếu bậc tu 
tiến không thiền quán (vi2assanä) theo quả luân (vipäka 
va//a) đúng lúc rồi kế đến do quả luân (viZka vaffa), phiền 
não luân (kilesa vaƒ/a) sẽ sinh khởi lần nữa. Do nghiệp luân 
(kamma vaf/a), quả luân (vipaka vaƒ£a) sinh khởi lần nữa. 
Nó xoay vòng như vậy. 


Về việc này, Đức Phật dạy trong Ce/anã suffa trong Nidãna 
Vagga, Sarnyutta. No ce bhikkhave cetefi, no ce pakqappeti, 
qtha ce qnusefi. ranunauametam hoíi vữianassa thiriyA. 
Dù có nghiệp hành (saøkhara kamna), hoặc có hành thiện 
(kusala sankhära) hoặc hành bất thiện (akusala sankhära) 
đã tích lũy mà không có mong mỏi về một kiếp sống trong 
vòng luân hồi (saznsãra) khổ và không có mong mỏi thành 
đàn ông, đàn bà, người nhân loại hay chư Thiên Deva với ái 
kiến (anh di/fhi), nêu những giới tiềm thùy hay ngủ ngầm 
(anusaya dha£u) không được đoạn trừ, Đức Phật dạy đó là 
phiên não luân (kiesa vaf£a). 


Đối với thiền sinh này thì sự việc đã xảy ra như lời dạy ấy. 
Theo nghiệp của anh ấy về việc dâng đèn ở tại bảo tháp, nó 
bị vây quanh bởi vô minh (avjj/4). ái (anha), thủ (upadana) 
để có một kiếp sông có thê thiền. Không có sự mong mỏi 
chính xác để thành một người đàn bà. Khi ấy có sức mạnh 
tiềm tàng nghiêng hướng về kiếp sống đàn bà nếu duyên 
thích hợp. Bởi vì sức mạnh này tôn tại, tâm nghiêng hướng 
về kiếp sống người đàn bà đã sanh. Sức mạnh này được gọi 
là pháp tiềm thùy hay ngủ ngâm (anusaya). Nhưng vì 
nghiệp (kamina), pháp ngủ ngầm (zwwsaya) này rất khó 
nhận thấy rõ. Ở giai đoạn quan sát theo nhân và quả, quan 
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sát theo pháp ngủ ngầm (zwwsaya) là phiền não luân (kilesa 
vz//a). Như vòng xoay của bánh xe luân hồi (sđsãra) quan 
sát theo để thấy rõ rằng pháp ngủ ngầm (znusaya) tồn tại là 
phiền não luân (kesa va//a), ấy là vô minh (avjj/ä), ái 
(ứanha), thủ (upadamna). 


Cũng trong kiếp sống đó, anh ấy đã từng là một người mới 
tập tu khi anh ấy còn trẻ và khi cha mẹ của anh ấy vẫn còn 
sống. Anh ấy đã thiền theo 4 giới (đhZu) và đã đạt thiền 
(jhãna) thứ nhất dựa vào bất tịnh nghiệp xứ (øsubha 
kammafthäna). Do đà hay quả của thiền này, sự không thích 
cưới vợ sinh khởi sau đó. Khi anh ấy khoảng I5 tuổi, anh 
ấy đã cởi bỏ quần áo sau khi cha mẹ của anh ấy sắp đặt hôn 
nhân của anh ấy ở khoảng tuổi 20 đến 25. Vào lúc đó, anh 
ấy chạy trốn khỏi nhà và phải làm việc. Khi anh ấy gần chết 
ở tuổi khoảng 55, tâm anh ấy nghiêng hướng về cuộc sống 
là một người đàn bà. 

Chúng ta không thê nói chính xác nghiệp (kamna) đã đóng 
vai trò trong một kiếp sông bao nhiêu. Nghiệp (kazna) mà 
sắp sửa trợ cho quả sanh sẽ xuất hiện ở tâm cận tử. Đối với 
một số thiền sinh 3 hoặc 4 cảnh nghiệp (kamna) có thể xuất 
hiện. Ở ví dụ thứ nhất của chúng ta ở trên, 3 hoặc 4 cảnh 
nghiệp (kamzna) đã xuất hiện. Nếu như vậy thì quan sát theo 
sự liên quan của nhân và quả của tất cả chúng đề thấy nó có 
trợ cho quả hay không. Nhưng đối với ví dụ hiện tại chỉ có 
một cảnh nghiệp (kammna) là dâng đèn ở tại bảo tháp, xuất 
hiện ở đồng lực cận tử (maranasanna Javamd). 

Khi cô ấy quan sát thấy rõ nghiệp quá khứ thứ hai, cô ấy 
từng là một vị Trời (deva). Anh ây (vị Trời) thì luôn được 
nhiều vị thiên nữ và 4 vị thiên nam vây quanh. Thân của anh 
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ấy sáng hơn vị trời khác. Anh ấy không thấy được thiên. 
Nhưng trong kiếp sống đó anh ấy đã dính mắc vào kiếp sống 
nhân loại không có lập nguyện mong mỏi chính xác băng 
cách dâng hoa và đèn đến bảo tháp, là việc có thể làm được 
trong thế giới chư Thiên. Không cần lập nguyện mong mỏi 
vì tâm nghiêng, hướng về là đủ. Khi vị ấy được kiếp sống 
nhân loại sau khi tử rời khỏi kiếp sống chư Thiên 2evz, như 
thể khi quan sát thấy rõ chính xác nó đã là vậy, vì ở đó đã 
sanh ý nghiêng hướng về kiếp sống nhân loại. Sự dính mắc 
vào kiếp sống của một người đàn ông đã sanh. Biết sai về 
người đàn ông là vô minh (zvi//Z). Dính mắc vào kiếp sống 
của một người đàn ông là ái (zzzhä). Năm chặt, giữ chặt vào 
nó là thủ (pađãna). Chư pháp thiện về dâng hoa và đèn ở 
tại bảo tháp là chư hành (sakhara). Sức mạnh hay tiêm lực 
để lại sau khi chư pháp hành (sa¿khãra dhamma) điệt là 
nghiệp (kamưmna). Cả thảy 5 nhân: vô mình (av772), ái 
(anha), thủ („»adana), hành (sankhara), nghiệp (kamma). 
Cô ấy có thể quan sát thấy rõ sự liên quan giữa 5 nhân này 
và 5 quả hành (vipäka sankhãra) của kiếp sông quá khứ gân 
nhất là một người đàn ông. Trong VIỆC quan sát theo kiếp 
sông quá khứ thứ 3 của cô ấy. Anh ấy đã thiền bắt đầu với 
thiền theo 4 giới (đ/Zi„). Kê đến bằng ánh sáng của tuệ, anh 
ấy có thể quan sát thấy rõ theo 32 phần của thân và kế đến 
thiền theo xương. Anh ấy cũng đã thiền theo kasiua biến xứ 
trăng cho đến thiền (/#ãn2) thứ tư. Anh ấy phân tích danh 
sắc (nãma rũpa) thêm nữa cho đến khi đạt tới thực tính siêu 
lý. Anh ấy đã có khả năng quan sát thấy rõ, xác định “chỉ 
định danh sắc” (wãma-ripa pariccheda) từ kiếp sống đó. Có 
nhiều thiền sinh cũng như cô ấy. 
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Khi đã hướng dẫn để quan sát theo danh sắc (nama rup4) 
của kiếp sông quá khứ thứ tư, cô ây đã quan sát thấy TỐ răng 
cô ây từng là một ông già. Ở tuổi khoảng 80, ông ấy lập 
nguyện mong mỏi vê kiếp sống tu Sĩ ï băng cách đặt bát/ dâng 
vật thực mỗi ngày. Ông ấy đã sống chỉ một cặp vợ chồng 
già. Họ dường như không được giàu. Do sự mong mỏi đó 
ông ấy đạt được kiếp sông của một tu sĩ trong kiếp sống vị 
lai (tức là kiếp sống quá khứ thứ ba của thiền sinh nữ này). 


Khi cô ấy đã quan sát thấy rõ kiếp sống quá khứ thứ năm, 
cô ấy từng là một người đàn bà. Dâng hoa đến một bảo tháp, 
cô ấy đã lập nguyện mong mỏi về một kiếp sống của một 
người đàn ông. Biết sai về người đàn ông là vô minh 
(avj/Z). Dính mắc vào kiếp sống của một người đàn ông là 
ái (aahä). Năm chặt, giữ chặt vào nó là thủ („»ađãng). BỊ 
vây quanh bởi ba pháp này, nhóm tư thiện (kusala cefana) 
lúc đang dâng hoa ở tại bảo tháp là hành (sa¿khãra) đề lại 
sức mạnh hay tiềm lực trong tiến trình danh sắc („ãma rñpa) 
sau khi họ tử. Sức mạnh này là nghiệp (kamưna). Cả thảy Š 
nhân: vô minh (av7/4), ái (íanha), thủ (upadana), hành 
(sankhara), nghiệp (kamưma). 


Theo nghiên cứu với những thiền sinh, rất hiếm khi một 
người đàn ông mong mỏi về một kiếp sống là một người đản 
bà. Nhưng đôi khi nó xảy ra, ví dụ thiền sinh đã đề cập trên. 
Tại sao một người nam nghiêng hướng về kiếp sống là một 
người đàn bà? Nếu thiền sinh gần với kiếp sống là người 
đàn bà (tức là gần với một kiếp sống quá khứ là một người 
đàn bà) thì sự mong mỏi thành một người đàn bà đôi khi 
xuất hiện. Nếu thiền sinh là một người đàn bà và nếu cô ấy 
gần với kiếp sống là người đàn ông (tức là gần với một kiếp 
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sông quá khứ là một người đàn ông) thì sự mong mỏi thành 
một người đàn ông có thê sanh. Nhưng cả hai sự mong mỏi 
ây đều tôt phải chăng? Không tôi. 


Chính Đức Phật dạy trong Matugama sarmyutta. Người đàn 
bà không thể chiến thắng sự mong mỏi về kiếp sông người 
đàn bà, không thể vượt xa hơn kiếp sống là người đàn bà. 
Người đàn ông không thể chiến thắng Sự mong mỏi vê kiếp 
sông người đàn ông, không thể vượt xa hơn kiếp sống là 
TgƯỜI ‹ đàn ông. Đôi với thiền sinh này, cô ấy đã không mong 
mỏi về một kiếp sống người đàn bà trong kiếp quá khứ thứ 
năm của cô ây, vì vậy cô ây đã không vượt xa hơn kiếp sống 
là người đàn bà phải chăng? Phải rôi. Nhưng mặt khác vì cô 
ây đã mong mỏi về kiếp sông là người đàn ông, có thể nào 
cô ấy vượt xa hơn kiếp sông là người đàn ô ông hay chăng? 
Không, cô ấy không thể. Cho nên, hãy cân trọng về việc 
này. Chừng nào còn trong vòng luân hồi (saznsãra), khi nào 
chúng ta đang tích lũy nghiệp (kamzna) như vậy, nếu tâm 
thay đối một chút, cả tiến trình danh sắc (ma rñpa) cũng 
thay đối. Chúng thay đổi chủ yếu phụ thuộc vào vô minh 
(avữ7a), ái (tanhađ), thủ (upadana) vây quanh trong lúc tích 
lũy nghiệp (kamma). 


Giả sử nếu tích lũy nghiệp (kamưna) với sự mong mỏi thành 
một bàng sanh và nếu nghiệp (kamzna) là bất thiện 
(akusala), nó có thành tệ hơn hay không? Cho nên, tốt hơn 
là cần thận về sự vây quanh của vô minh (avjđ), ái (anh3), 
thủ („»ãdãna). Nhưng từ nghiên cứu dựa vào nhiều thiền 
sinh, thói quen của họ đi theo với họ. Khi đã hướng dẫn 
quan sát theo tâm hữu phần (bhava2ga) sáng tỏ, phân tích 
danh sắc chỉ tiết, nhiều thiền sinh nói rằng quan điểm về 
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kiếp sống quá khứ và thái độ hay quan điểm về kiếp sống vị 
lai hầu như giống nhau. Ví dụ nếu quan sát theo một người 
trong quá khứ có tính khí sân, người ấy có thể quan sát thấy 
rõ nhiều thái độ giận dữ trong quá khứ. Theo đà đó cho đến 
kiếp sống này thì vị ấy có thê trở thành một người có tính 
khí sân trong kiếp này. Tương tự, một người tính khí tham 
(lobha) trong quá khứ và nếu đã tích lũy nghiệp bị vây 
quanh bởi tham và nếu nghiệp này trợ cho quả sanh thì anh 
ấy sẽ trở thành một người tính khí tham. Về phần tính khí 
sân, nếu anh ấy tích lũy nghiệp vây quanh bởi sân thì anh ấy 
có thể trở thành một người tính khí sân. Tại sao? Vì quả bị 
trợ tạo dựa theo bất cứ pháp nào đang vây quanh nghiệp 
(kamma). Nêu nghiệp được tích lũy bị vây quanh bởi ái 
(anha) là pháp dính mắc vào tài sản thì khi nghiệp trợ cho 
quả sanh, sự dính mắc vào tài sản trở nên mạnh mẽ. 


Quả của hành động nghiệp (kamzn4) thiện nhưng bị vây 
quanh bởi tham. Ví dụ triệu phú Jotika. Vào một lần, có hai 
anh em là con của một người đàn ông giàu có. Người anh 
đã lập nguyện chỉ mong về Nibbãna khi dâng đường mía. 
Người em trai mong được 3 pháp hạnh phúc là trở thành 
một chúng sanh nhân loại, Trời (Dev2) và Nibbana. Cùng 
người nhận là một vị Phật độc giác (Pacceka Buddha). Cảnh 
dâng cúng cũng giống nhau, một đường mía mỗi người. 
Những tâm, sở hữu tâm (c7a, cefasika) lúc đang dâng 
đường mía, lập nguyện và vô minh (av7/4), ái (fanha), thủ 
(upadana) vây quanh đã không giống nhau. Từ khi người 
anh trai lập nguyện chỉ đạt đến Nibbãna anh ã ấy đã tái tục 
trong kiếp sống anh ấy sẽ đạt đến Nibbãna, anh ấy được thọ 
giới (s7fa) trong giáo pháp (sãsana). từ bỏ tất cả tài sản. Anh 
ấy trở thành một bậc Ứng cúng (Arahara). Người em trai 
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trở thành triệu phú Jotika trong vị lai, lập nguyện mong mỏi 
trộn lẫn với ái (ahä) về kiếp sông nhân loại vui và dính 
mắc vào một kiếp sống vui Deva. Có thê nào vị ấy tách ra 
khỏi kiếp sống nhân loại và khỏi kiếp sống cõi trời hay 
không? Không, vị ấy không thể tách khỏi chúng. Cái nào tốt 
hơn? Có thể tách hay không? Người có thể tách khỏi chúng 
đã đề cập trên (tức là người anh trai) đạt đến bậc Ứng cúng 
(Arahafra) trong Giáo pháp Đức Phật Vipassi. Khổ có diệt 
hay không? Nó đã diệt. 


Trở thành triệu phú Jotika trong quá khứ (tức là khi ấy người 
em trai) lập nguyện mong mỏi về 3 pháp hạnh phúc là một 
kiếp sống vui nhân loại, một kiếp sống vui cõi trời (D2eva) 
và Nibbäna, vị ấy phải trải qua hơn 91 kappa “kiếp từ thời 
Đức Phật Vipassi cho đến thời giáo pháp của Đức Phật 
Gotama (Gøfama Buddha sasanad). Trong Ì kappa “kiếp” 
chất đồng xương của một chúng sanh có sự sống (sanh và 
tử lặp đi lặp lại, hết kiếp này sang kiếp khác) có thể là cao 
như núi Vepulla. Anh Jotika phải trải qua khoảng 91 núi 
đống xương. Anh ấy phải đối diện với sự tử chất đồng như 
9] núi xương vì anh ây tích lũy nghiệp (kamma) vây quanh 
bởi sự dính mắc vào kiếp sông vui nhân loại, kiếp sông VUI 
cõi trời (Deva). Điều này có tốt hay không? Không tốt. Cho 
nên tích lũy nghiệp vây quanh bởi vô minh (av//4), ái 
(tanhä), thủ (upãdãna) là không tốt. 

Về phần thiền sinh này, khi cô ấy quan sát thêm kiếp sống 
quá khứ thứ sáu của cô ấy, cô ấy từng là một vị vua. Trong 
kiếp sống đó đương kim Hoàng hậu chết trước. Bị dính mắc 
vào Hoàng hậu, điều gì đã xảy ra lúc cận tử của vị Vua sau 
đó? Tâm của vị ấy chỉ bị dính mắc vào Hoàng hậu. Có một 


LIGHT OF WISDOM - ÁNH SÁNG CỦA TUỆ - Chương 8 243 
lần vị Vua cùng với Hoàng hậu đã đặt bát/ dâng vật thực đến 
Tăng đoàn (Sangha). Viây đã lập nguyện mong mỏi tình cờ 
gặp cô. ẫy trong mỗi kiếp sông. Biết sai về “kiếp sông” nƠơI 
mà vị ấy có thể gặp cô ấy là vô minh (zvi//Z). Dính mắc vào 
kiếp sống ấy là ái (za¿h). Năm chặt, giữ chặt vào nó là thủ 
(upadana). BỊ vây quanh bởi vô minh (av/74), ái (tanha), 
thủ (upadana), VỊ ây đã tích lũy tư thiện (kusal4 cefana) 
bằng việc dâng vật thực, đó là hành (sakhara). Khi những 
tư thiện (kusala cefana) này diệt, chúng được ấn/ chèn sức 
mạnh hay tiềm lực nghiệp (kamưna) vào tiễn trình danh sắc 
(nãma ripa) sẽ trợ cho quả ở vị lai sinh khởi. Sức mạnh này 
là nghiệp (kamưna). Cả thảy Š nhân đã hoàn thành: vô minh 
(av7a), ái (tanha), thù (upadana), hành (sankhara), nghiệp 
(kamưna). Trong khi đang tử, nghiệp này xuất hiện ở đồng 
lực cận tử (ứmaranasanna Jjavana) của vị Vua. Do nghiệp 
này, vị ấy đã tái tục về đâu? Kiếp sống quá khứ thứ năm 
(của thiền sinh này) đã đề cập trên; tức là vị ấy trở thành 
một người đàn bà. 

Trong trường hợp này, vị ấy chỉ mong gặp và sống với 
Hoàng hậu. Vị ấy đã không lập nguyện mong được tái tục 
làm một người đàn bà. Tại sao vị ây đã nhận được một kiếp 
sống của người đàn bà? Khi đã dạy quan sát chính xác hơn, 
vị ấy đã thấy rõ răng trong tiến trình tâm (ca) ở đồng lực 
cận tử (maranasanna Javana), tâm bị dính mắc vào Hoàng 
hậu rất nhiều. Cho nên vào lúc cảnh Hoàng hậu sinh khởi ở 
tại tâm; mặt khác, nghiệp (kamzna) dầng vật thực cũng sanh. 
Vào lúc nghiệp (kazưna) sinh khởi, khi cảnh Hoàng hậu sinh 
khởi thì cảnh này trở thành ˆ cầu nối” làm tâm của vị ây 
nghiêng hướng về kiếp sống của một người đàn bà. Khi thấy 
cảnh người đàn bà, tâm nghiêng hướng về kiếp sống của 
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một người đàn bà không rõ rệt. Cho nên, do sự nghiêng về 
không rõ rệt này, vị vua đạt đến kiếp sống người đàn bà 
trong kiếp sống quá khứ thứ năm (của thiền sinh này). Theo 
việc này, thật ra đó không phải là sự mong mỏi về kiếp sống 
người đàn bà; đó chỉ là một khuynh hướng/ nghiêng hướng 
về trong tâm. Loại khuynh hướng/ nghiêng hướng về như 
vậy đã không xảy ra trong lúc đang tích ly “nghiệp thiện” 
(kusala kamưna). Chỉ khi cảnh nghiệp xuất hiện lần nữa vào 
lúc cận tử, khuynh hướng, nghiêng hướng về này xảy ra. 
Cho nên, trong việc quan sát theo nhân và quả biết sự 
nghiêng hướng về đó là ' giới ngủ ngầm” (anusaya dhat). 
Theo báo cáo của cô ấy (thiên sinh này), vị ấy có nên đề tâm 
của vị ấy được thả lỏng, không bị kiềm chế hay không? 
Không, vị ấy không nên. Cũng vậy, khi tích lũy “nghiệp 
thiện" (kusala kamưna), không nên thả lỏng tâm. 


Khi quan sát thấy rõ kiếp sống quá khứ thứ bảy, cô ấy từng 
là một con vơi Hoàng gia trắng. Con voi phải mang theo 
Vua trên lưng đến nơi vị Vua muốn đi. Cho nên, tâm của vị 
ấy có tính nghiêng hướng về cuộc sống của một vị vua. Có 
một lần nó nhô một hoa sen dâng đến một tượng Phật 
(Buddha rñũpa). Nó đã lập nguyện mong mỏi về kiếp sống 
là một vị Vua bằng việc dâng hoa ấy. Làm sao voi có thê 
làm điều như vậy và cũng lập nguyện mong mỏi? Vì nó rất 
gần với cuộc sông nhân loại (tức là trong một kiếp quá khứ 
gân là một người nhân loại). Đó là điều không dễ để sanh 
một tâm như vậy nếu nó không từng gần với cuộc sống nhân 
loại và nó không thông minh. Theo nghiên cứu ở những 
thiền sinh, nhiều thiền sinh đã từng là một bàng sanh trong 
kiếp sống quá khứ, trong kiếp sông bàng sanh đó đã từng 
không vui, họ biết đến từ kiếp sống nào để trở thành một 
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bàng sanh; họ từng có sự mong mỏi về một kiếp sống nhân 
loại. Về phần con Voi này, nó lập nguyện trở thành một vị 
Vua trong kiếp sống nhân loại băng việc dâng hoa sen đến 
một tượng Phật (Buddha rủpa). Biết sai về “Vua' là vô minh 
(avj/ä). Dính mắc vào kiếp sống của một vị vua là ái 
(anha). Nắm chặt, giữ chặt vào nó là thủ („2adana). BỊ vây 
quanh bởi ba pháp này, nó đã tích lũy nhóm tư thiện (kusala 
cefanä) lúc đang dâng hoa sen đến tượng Phật, đây là hành 
(sankhära). Sức mạnh hay tiềm lực để lại sau khi tư thiện 
(kusala cefana) diệt là nghiệp (kamna). Vào lúc cận tử cảnh 
dâng hoa sen đến tượng Phật xuất hiện ở đồng lực cận tử 
(maranäsanna javana). Như vậy, biết rằng làm sao sự mong 
mỏi được hoàn thành khi một nghiệp như vậy trợ cho quả 
của nó sanh. Vật dâng cúng chỉ là một hoa sen; nhưng sự 
dâng cúng hoa sen này có sức mạnh làm cho trở thành một 
vị Vua; như vậy có thê nào chúng ta đánh giá thấp về nghiệp 
(kamma)? Kusalesu dhammesu cituppadamatftarmDpi bahu 
pakqaranti vadami. Trong Mulapannasa Pa] (Majjhuừủna 
Nikãya), Đức Phật Buddha dạy rằng có nhiều lợi ích dù chỉ 
nghĩ về “pháp thiện" (kwsala dhamma). 


Kế đến, thiền sinh quan sát thấy rõ thêm kiếp sống quá khứ 
thứ tám của cô Ấy. Khi quan sát thây tại Sao cô ấy trở thành 
một con voi, Cô ây đã quan sát thấy rõ trong kiếp sống quá 
khứ thứ tám đó, cô ấy từng là thành viên bộ lạc cô xưa sống 
trong rừng. Anh ấy luôn có một cái cung và mũi tên và chỉ 
mặc khố!. Anh ấy sống ở đó săn bắn thú và ăn bằng cách 
nướng. Về phần nghiệp (kamma) của anh ấy — một ngày 
trong khi đang tìm kiếm thú, anh ấy thấy một con voi trắng 


1 khố: khăn quấn quanh thắt lưng. 
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ở một khoảng cách xa. Trong khi anh ây theo dõi con voi 
này, anh ây mât dâu của nó. 


Từ lúc đó, mỗi khi anh ấy săn tìm thú, anh ấy luôn nhớ tìm 
con voi trắng. Rồi vào lúc cận tử, hình ảnh những con thú 
bị anh ta giết và ăn xuất hiện. Đây là “tướng, cảnh bắt thiện” 
(akusala nimniffa). “Tướng, cảnh bất thiện” xuất hiện với 
những ai đã tích lũy pháp “bắt thiện” (zk„saia) và nếu pháp 
“bất thiện đó sắp sửa trợ cho quả sanh. Anh ấy thấy một 
đóng thịt thú mà anh ấy từng giết; mặt khác, hình ảnh của 
con voi trắng mà anh ấy từng tìm kiếm cũng xuất hiện. Anh 
ấy đột ngột qua đời khi hai cảnh này xuất hiện ở tâm của 
anh ấy. Khi anh ấy tìm kiếm con voi trắng anh ấy tức giận 
với chính anh ấy vì không thể tìm ra con voi. Cho nên sự 
tức giận vì không tìm ra con voi là một nghiệp và giết những 
con thú là một nghiệp khác. Đây là hai loại nghiệp (kamza). 
Khi quan sát để biết chính xác nghiệp nào trong hai nghiệp 
này đã trợ cho quả sanh, nó là nghiệp tức giận về việc không 
tìm ra con voi trắng xảy ra trợ cho quả sinh khởi. 


Như vậy, bạn có từng giận dữ chăng? Chúng ta phải cân 
nhắc loại quả gì mà nghiệp (kamna) giận dữ sẽ trợ sanh. Vì 
hình ảnh của con voi trắng xuất hiện ở tâm cận tử, sự 
nghiêng hướng về kiếp sống con voi đã sanh. Nó trở thành 
một “cầu nối? đến đó. “Tư bất thiện” (akusala cefana) sân 
(dosa) đã làm cho anh ây đi tải tục làm một con voi. Theo 
kinh nghiệm này, kiếp sống xảy ra theo cách xoay. Nếu một 
người là một thợ săn ở một thời gian nào đó thì anh ấy phải 
đối diện khả năng bị tái tục là một bàng sanh phải chăng? 
Nếu một người là một thợ săn thì nó có thể sẽ có người khác 
giết anh ấy ở vị lai. Về việc con voi này, vì nó gần với kiếp 
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sống nhân loại (tức là kiếp sống quá khứ gần nhất), mặc dù 
không thể nói nó có trí. Bởi vì trí này anh ấy đạt đến kiếp 
sống của một chúng sanh nhân loại lần nữa. Khi quan sát 
theo cách này, cô ấy thấy rõ sự liên quan của chư pháp nhân 
và chư pháp quả. 


Đối với trường hợp này, từ khi tâm đã nghiêng hướng về 
kiếp sống của một con voi, biết sai về con voi là vô minh 
(avj/ja). Dính mắc vào kiếp sống là con voi là ái (a¡h3). 
Nắm chặt, giữ chặt vào nó là thủ (pzđãna). Kê đến, nhóm 
tư bất thiện (økusala cefanä) sân (dosa) là nhóm nghiệp 
hành (sankhara kamma) trợ cho quả sanh. Có xuất hiện tâm 
hơi nghiêng hướng về cảnh con voi vào lúc cận tử. Nhưng 
đôi khi không có sự nghiêng hướng về kiếp sống mà chỉ 
phạm vào hành vi sai trái. Khi phạm như vậy có thể không 
có sự mong mỏi tái tục là bàng sanh hay địa ngục. Nhưng 
không có sức mạnh để tránh nghiệp bất thiện (akusala 
kamma) đây cho tái tục là bàng sanh, ngạ qui (peía) hay 
chúng sanh địa ngục. Có sự dính mắc vào hành vi sai trái là 
vô minh (av/4), ái (anh), thủ (upadana) trở thành phiền 
não luân (kilesa va/fa). Đây không phải là phiền não (ki!esa) 
dính mắc vào kiếp sống là bàng sanh, ngạ qui (pe/a) hay 
chúng sanh địa ngục. Tuy nhiên, nó là vô minh (av”/4), ái 
(anh), thủ (upadäna) dính mắc vào hành vi sai trái; là nhân 
để tái tục vào loại kiếp sông này. 

Đối với thiền sinh này, khi cô ấy quan sát thấy chính xác 
nhân và quả của tất cả 8 kiếp quá khứ này, cô ấy thấy rằng 
kiếp quá khứ thứ ba trước đây của cô ấy là một tu sĩ, anh ấy 
(v1 tu sĩ) từng có khả năng quan sát theo nhân và quả trong 
5 kiếp quá khứ của anh ấy (tức là từ kiếp quá khứ thứ tư đến 
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thứ 8 của thiền sinh nữ hiện tại). Nữ thiền sinh này đã đạt 
đến “tuệ chỉ định danh sắc? („ữma rñpa pariccheda ñang) 
và “tuệ hiển duyên” (paccaya parigsaha ñang) từ kiếp sông 
quá khứ thứ ba của cô ây. Nó có thê được nói rằng cô ấy có 
nhân pháp tròn đủ (Pãram?) tốt. 


Sau khi quan sát theo những kiếp quá khứ, cô ấy đã được 
hướng dẫn để quan sát theo những kiếp sông vị lai của cô 
ây. Mặc dù cô ấy là một người nữ trong kiếp sông này, cÔ 
ây đã lập nguyện mong mỏi thành một tu sĩ ở kiếp. sông vị 
lai sau khi dâng đèn đến bảo tháp. Để quan sát thấy rõ dù 
nghiệp (kamma) này sẽ sanh hay không khi cô ấy ở lúc cận 
tử, cô ây quan sát thây rõ theo từ danh sắc („:ma rũpa) hiện 
tại hướng về danh sắc (na rữpa) vị lai. Khi cô ây quan 
sát theo tâm hữu phân (bhavanga) sáng tỏ vào lúc đồng lực 
cận tử (maraasanna Javana), nghiệp (kamưna) dâng đèn 
này đã xuất hiện. Nghiệp này sẽ trợ cho quả sanh. Kế đến 
cô ấy có thể quan sát theo nhân và quả giữa 5 uẫn (khandha) 
vị lai của vị tu sĩ và nhân hiện tại. Cô ấy đã quan sát thêm 
để biết hoặc sẽ có kiếp sống vị lai sau khác hay không. Kế 
đến cô ấy thấy rõ rằng cô ấy có thê hoàn toàn cắt đứt hành 
trình luân hồi (sasãra) trong kiếp sống vị lai gần nhất đó 
là một tu sĩ. Cô ấy có thể quan sát thấy rõ sự diệt của danh 
sắc (nữma rñpa) là chư pháp sẽ không bao giờ sanh trở lại 
lần nữa sau khi tử (cuzi), do vô minh (avi74), ái (anh), thủ 
(upadana), hành (sankhara), nghiệp (kamma). 


Khi đi theo vòng luân hồi (szsãra), không biết hình dạng 
øì chúng ta sẽ mang, con đường nào chúng ta sẽ đi, xứ nào 
chúng ta sẽ đi đến, điều này có đáng sợ hay không? Nó thật 
đáng sợ. Nhưng chưa, chúng sanh phải đi hợp với hành trình 
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luân hồi (sasara) chưa được kết thúc. Vì vậy, bây giờ có 
bất cứ phương pháp nào để biết chính xác con đường hay 
chăng? Có. Theo phương pháp Đức Phật dạy này, đối với 
những ai có giới (s72), vị ấy mong điều gì về vị lai có thể 
được mãn nguyện. Tøñca kho silavafo vadami no dusilassa 
v.v... Sự mong mỏi có thể được mãn nguyện đối với những 
ai có giới (s7/a). Nó không được mãn nguyện đối với những 
ai không có s14. 

Một người sau khi đã gặp một “đại phú gia của dòng chiến 
sĩ” (khatiya mahãsäla), 'đại phú gia của dòng cao cấp 
Brahma` (Brahmana mahasala) hay “đại phú gia chủ" 
(gahapati mahãsäïa) thì nghiêng về đó tốt hơn để được tái 
tục là bạn của họ hay cộng tác sau khi tử có thể sanh. Những 
loại ý nghĩ này sanh. Vị ấy làm gì với những ý định này? So 
tam cũfd1ụ dahadff tạm cũ adhifthat fam củfam 
bhavefi. VỊ ấy tu tập và xác định những ý nghĩ này lặp đi 
lặp lại. Về ngôn ngữ hiện nay của chúng ta nó có nghĩa là 
lập nguyện hay mong mỏi. Điều gì xảy ra khi điều này sanh? 
So kã sabbeftữ paramarandi khatiya mahasalanava 
brahimana mahasalanavd  gahapdtUL mahasalqnava 
sahavyafã uppajjafi. Sau khi tử vị ây đến kiếp sống là bạn 
hay người cộng tác của “đại phú gia của dòng chiến sĩ”, “đại 
phú gia của dòng cao cấp Brahưma' hay “đại phú gia chủ'. 
Hạng người gì có thê trở thành như vậy? Tañea kho sĩlavafo 
vadãml Ho  dusilassag lcchai bhikkhave silavafto 
cetopanidhi visuddhatä. Đức Phật đã dạy rằng nó chỉ cho 
những al có giới (s72) và không cho những ai không có s14. 


Đối với những ai có giới (s/z) hay s72 của anh ấy được 
trong sạch thì do vậy, tât cả những mong mỏi trong tâm của 


250 Pa Auk Tawygd Sayqdaw 


anh ấy trở thành toại nguyện. Tương tự, Đức Phật dạy chính 
xác rằng nếu một người lập nguyện để được tái tục là một 
vị Trời Deva trong cõi Catumaharajika, Tavatimsa, Yama, 
Tusita, Nimmanarati hay Paranimmita-vasavatftI sau khi 
thực hiện pháp thiện (kusaia) và nếu nghiệp đó trợ cho quả 
sanh thì vị ấy có thê đạt đến cõi trời vui (Deva Sugafi) mà VỊ 
ấy muốn; nhưng đây chỉ cho những ai có s7/z. Những ai 
không có s7⁄z không thê đạt được nó. Cho nên, nếu vị ấy lập 
nguyện mong mỏi bằng cách thực hiện pháp thiện (kusala) 
giữ vững theo s72, vị ây có thê đến kiếp sông mà VỊ ây mong 
ước hay chăng? Vâng, vị ấy có thể. Nhưng nêu VỊ ây mong 
mỏi để đạt đến cõi Phạm thiên (#raưn3) khi nên tảng là xả 
thí (đãna), tâm trở nên dễ dạy và vị ấy thiền thêm theo bốn 
Phạm trú (Brahma vihara) đó là từ (mefi4), bị (karuna), tùy 
hỷ (mudita), xả (upekkha); thì nếu vị ấy lập nguyện mong 
mỏi VỊ ấy có thê đạt đến cõi Phạm thiên (Brahm2). Nhưng 
có tốt để đạt đến những kiếp sông này hay chăng? Nó không 
phải là tốt nhất. Nhưng nếu bậc tu tiền mong mỏi về nó, vị 
ấy có thê đạt đến những kiếp sống này. Tại sao nó không là 
tốt nhất? Nó không được thoát khỏi: già, bệnh, chết, sầu, 
khóc, khô thân, khổ tâm, ai oán. Bậc tu tiến không thê thoát 
khỏi những khổ (đ„kkha) này. Cho nên, Đức Phật nhắc nhở, 
động viên rằng thực hiện pháp thiện phải với mục tiêu 
Nibbana. Đức Phật chủ trương thực hiện để có thiện nương 
vào ly luân hồi (vivaffa nissita kusala) chớ chẳng phải thiện 
nương vào luân hồi (uaffa nissita kusala). Đó là, nếu vị ấy 
thực hiện pháp thiện (kusa/2), sự khát vọng cần phải được 
cho đạt đến Nibbãna. 


Nếu vậy, tại sao quan sát theo pháp vị lai? Kiếp sống quá 
khứ được quan sát thấy rõ để đoạn trừ sự dính mắc vào nhân 
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và quả trong nhiều kiếp quá khứ; cũng vậy, chư pháp VỊ lai 
được quan sát thấy rõ để đoạn trừ sự dính mặc vào kiếp sống 
vị lai. Đôi khi người trong hoàn cảnh xấu họ ao ước kéo dài 
hạnh phúc quá khứ phải chăng? Họ có thể ao ước về nó. Đôi 
khi, khi người trong hoàn cảnh xấu, họ trông mong được 
một cuộc sống tốt hơn hiện tại phải chăng? Họ trông mong 
như vậy. Cho nên, do ao ước đối với pháp quá khứ và trông 
mong pháp vị lai, ba thời phải được quan sát thấy rõ: 5 uẫn 
(khandha) quá khứ thì vô thường (anicca), khổ (dukkha), vô 
ngã (anaffa); 5 uân hiện tại thì anicca, dukkha, anaffd; 5 uân 
vị lai thì anicca, dukkha, anafa đề đạt đến “tuệ vô thường 
tùy quán (aniccamupassanä ñãna), 'tuệ khổ não tùy quán” 
(dukkhanupassana ñãng), “tuệ vô ngã tùy quán” (anaffa 
Ipassana ñana). Băng cách quan sát thấu rõ theo như vậy, 
nêu vị ấy thấy sự sai lỗi đó là vô thường, khổ, vô ngã của 5 
uân (khandha) quá khứ, hiện tại, vỊ lai liện tục thì thiên sinh 
này sẽ trở nên mệt mỏi, chán ngán, ghê tởm với 5 uân quá 
khứ, hiện tại, vị lai. Cũng do đã từng quan sát thấy rõ theo 
pháp ngoại phân, VỊ ây sẽ trở nên mệt mỏi, chán ngán và ghê 
tởm với 5 uâẫn ngoại phần. 


Vị ấy cũng quan sát thấy rõ theo cảnh chư pháp hành 
(sankhara) của vật không có sự sống ngoại phân. Sau khi 
quan sát và phân tích 4 giới (đhđ/wu) của vàng, bạc, nông trại, 
đất, nhà, tòa lầu v.v... chúng trở thành những bọn (walapa) 
sắc. Phân tích những bọn (&a/ãpa) này. Chúng là những “sắc 
do quí tiết trợ tạo” (uữuja rũpa). Nêu âm thanh được bao 
sồm, 9 thứ sắc ứupa); nếu loại trừ thì chỉ 8 thứ sắc rupa). 
Bậc tu tiễn phải thiền quán (vipassana) liên tục để thấu rõ 3 
tướng vô thường (anicca), khỗ (dukkha), vô ngã (anafia) 
của chúng. Băng cách tu tập như vậy khi vị ấy thấy sự sai 
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lỗ đó là vô thường, khổ, vô ngã của chư pháp hành 
(sankhara dhamina) không có sự sống, vị ấy sẽ trở nên mệt 
mỏi và ghê tởm về chư pháp hành này. Với ý định cho sự 
trưởng thành của tuệ phiền yêm (øibbïđa ñãna) thiền sinh 
được hướng dẫn quan sát theo pháp quá khứ, hiện tại, vị lai; 
cả ba thời. Đối với thiền sinh chỉ đang thiền quán 
(vipassan8) theo pháp hiện tại, nó có thể chán ngán về kiếp 
quá khứ và kiếp vị lai hay chăng? Không dễ đề làm như vậy. 


Sau khi thành công trong việc quan sát theo pháp liên quan 
tương sinh (paficcasamuppäda) như vậy, thiền sinh được 
hướng dẫn quan sát thêm về nhân và quả bằng phương pháp 
thứ nhất trong giai đoạn “tuệ hiển duyên” (paccaya 
parigsaha nang) này. Nếu thiền sinh mong muốn, vị ấy sẽ 
được hướng dẫn đề tu tập theo những phương pháp còn lại. 
Bậc tu tiến có thể hỏi lợi ích trong việc quan sát thấy rõ sự 
liên quan giữa nhân và quả là gì? Ở giai đoạn này, 2 tuệ 
(ñãna) đạt được là “Tuệ chỉ định danh sắc" (nãma ripa 
pariccheda ñãna) và “tuệ hiển duyên" (paccaya pariggaha 
ñãna). “Tuệ chỉ định danh sắc” („ãma rũpa pariccheda 
ñãna) có sức mạnh đoạn trừ thân kiến (sakkãya dijfhì). 
“Thân kiến' (sakkãya diffhi) này là pháp dính mắc và tin 
rằng đàn ông, đàn bà, người, chúng sanh, nhân loại, trời 
Deva, Phạm thiên Brahmä thật sự có tồn tại bên ngoài và 
bên trong, trong 31 cõi. Cũng vậy, đối với thiền sinh nào có 
thể quan sát thấy rõ theo 5 uẫn (khandha) vị lai, thân kiến 
(sakkäya difthi) theo 5 uân vị lai bị đoạn trừ. “Tuệ chỉ định 
danh sắc” (nãma rñpa pariccheda ñãna) là vũ khí có thê làm 
tiêu tan (nhồ bỏ) thân kiến (sakkãya difthi) thuộc ba thời — 
quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng “tuệ chỉ định danh sắc” 
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(nãma rũpa pariccheda ñãna) không có sức mạnh để nhô 
bỏ nó hoàn toàn. Nó chỉ có thê nhô bỏ tạm thời (/ađdanga). 


Vũ khí có thể làm tiêu tan (nhỗ bỏ) thân kiến (sakkãya 
difth¡) hoàn toàn là Đạo tuệ (magga ñãn.). Tuy nhiên, Đạo 
tuệ (mwagga ñãna) không sanh bằng không có cái gì!. Nó 
cũng như cái lọng vàng trên đỉnh của một bảo tháp. Nó 
không thê giữ trên không mà không có tòa bảo tháp. Đạo 
tuệ (ứagga ñaãng) ví như cái lọng vàng trên đỉnh của Bảo 
tháp, sẽ chỉ sanh khi có tuệ quán (vi2assana ñãna) ví như 
tòa bảo tháp phía dưới, ủng hộ bằng “sức mạnh ủng hộ” hay 
sức mạnh cận y'° (wupanissaya sarfi), từng bước một. Kế đến, 
pháp nào bị đoạn trừ ở giai đoạn quan sát theo nhân và quả 
trong “tuệ hiển duyên” (paccaya parigsaha THỦ) ngã kiến 
(ada diffhi) (thấy/quan niệm sai vê “bản ngã, 1inh hôn ) và 
hoài nghĩ (v/cikicch4) bị đoạn trừ. Khi ây 16 loại hoài nghi 
như “Từng có quá khứ hay chăng? Sẽ có vị lai hay "St đi 
Thật sự có sự liên quan giữa nhân và quả hay chăng? v.v.. 
sẽ bị đoạn trừ. Nó không chỉ đoạn trừ những pháp này mà 
cũng biết 4 cách quan trọng về vấn đề quan sát thấy rõ pháp 
liên quan tương sinh (paficcasamuppäda). Bôn pháp này là 
“đồng nhất” (ekarra), khác biệt (ñãparía), không tầm cầu 
(abyapada) và tự nhiên (evaưm dhammaf). 


1) 'Đồng nhất “ekarta` là chỉ? Taftha vijjãpaccaya 
sankhara sankhaãra paccayaviIifatanH cvam bỰassa 
qnkuradibhavena rukkha bhãyapdffi viya 
sanfãnanupacchedo ekqffanayo nãma (Vism, XVII, 310). 
Do vô minh (av7//2), hành (saøkhara) sanh. Do hành 
† However Magga ñãna does not arise out of nothing. 


? Abyäpäda: vô hại, không sân, không oán hận, không ác cảm, không muốn gây tổn hại đến chúng 
sanh khác; tầm thiện. 
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(sankhaära), thức (viññanga) sanh. Do thức (viñnana), danh 
sắc (nãma rupa) sanh. Do danh sắc (nãma rupa), sắu Xử 
(salayafana) sanh. Pháp quả sanh do pháp nhân. Do pháp 
quả, pháp nhân sanh lần nữa. Do pháp nhân, pháp quả sanh 
lần nữa; một sự liên tục không gián đoạn hay không cùng 
tận của tiến trình danh sắc („ma rũpa). Sự xoay của sự liên 
quan giữa nhân và quả được gọi là tiễn trình liên tục không 
gián đoạn, không cùng tận. Nếu vị ấy tìm thấy một tiến trình 
liên tục không cùng tận nghĩa là vị ấy biết phương pháp, 
cách “đồng nhất” 'ekara°. Ví dụ hạt giống được gieo trước; 
kế đến nó trở nên tăng trưởng: kế đến chỗi cây xuất hiện; kế 
đến lá xuất hiện; kế đến cuống lá xuất hiện; kế đến cành cây 
xuất hiện, v.v... nó mọc dân dần cho đến khi nó trở thành 
một cây. Vì vậy, có thể chúng ta nói rằng tiến trình từ hạt 
giống đến cây là một tiến trình liên tục không gián đoạn phải 
chăng? Vâng, chúng ta có thê nói như vậy. Theo cách này, 
khi quan sát theo tiến trình danh sắc („ãma rữpa) của chúng 
sanh, có vô minh (zv7/.) trong quá khứ. Do hành 
(sankhara) quá khứ, thức tái tục (paƒisandhi viññaãna) hiện 
tại sanh. Do thức (viZna), danh sắc (nãma rủpa) sanh. Do 
danh sắc (nãma rñpa), sáu xử (salãyafana) sanh v.v... Pháp 
quả sanh do pháp nhân. Do pháp quả, pháp nhân sanh lần 
nữa. Nếu quan sát thấy rõ tiến trình của pháp nhân và pháp 
quả đó thì sự liên quan liên tục được thấy là một tiến trình 
liên tục không gián đoạn. 


Nói cách khác, đối với thiền sinh quan sát theo pháp quá 
khứ nếu vị ấy quan sát theo tâm hữu phân (bhavanga) sáng 
tỏ, nó là một tiến trình liên tục không gián đoạn đang sanh 
và đang diệt. Nó chỉ là một sự liên tục mà không chỉ một 
tâm. Để hiểu dễ dàng, khi đàn kiến đang bò hướng về một 
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nơi, bạn sẽ thấy chúng như một hàng, dòng những con kiến; 
mà không chỉ là một con kiên. Tương tự, tiên trình danh sắc 
(nãma ripa) đang sanh và đang diệt chỉ là một sự liên tiêp. 


Một số thiền sinh có thể tìm thấy 3 hoặc 4 người trong quá 
khứ khi vị ấy quan sát thấy theo pháp quá khứ. Rồi khi ấy 
quan sát theo 4 giới (đ2JhZu) và phân tích danh sắc (n„ãma 
rũpa) của tất cả từng người một. Sau khi quan sát, vị ấy sẽ 
biết được tiễn trình danh sắc (nãma rủpa) liên tục của một 
người trong quá khứ đó là hàng/ dòng với sự liên tiếp danh 
sắc (nãma rñpa) của vị ấy. Vị ấy thấy biết rõ tiến trình liên 
tục của danh sắc („ma rñpa) thì cùng hàng/ dòng với tiến 
trình liên tục danh sắc („ma rñpa) của vị ấy. Khi vị ấy quan 
sát tổng thể 4 giới (đhZiu) và phân tích danh sắc (nãma 
rũpa) của người khác không có kết nối hay liên quan giữa 
những danh sắc (nãma rupa) này và danh sắc (nãma rupa) 
CỦa VỊ ẫy. Cho nên tiễn trình liên tục của tự thân và tiến trình 
liên tục của người khác giống nhau phải chăng? Nó không 
giống nhau. Tiến trình liên tục của tự thân là một tiến trình. 
Tiến trình liên tục của người khác là một tiến trình khác. Có 
sự ngưng hay dừng trong một tiến trình liên tiếp đó là xoay 
theo sự liên quan giữa nhân và quả hay chăng? Không có. 
Có sự xảy ra là một tiến trình liên tiếp. Thấy biết rõ như vậy 
được gọi là phương pháp/ cách “đồng nhất? “ekara'. 


Vam  Samma  passano  hefiphalasambandhena 
sanfãnassa qnupacchedavabodhato uccheda dựthimm 
pdjahafi. Đối với thiền sinh nào thấy biết rõ theo phương 
pháp, cách “đồng nhất? “ekarrz' thật tốt, từ khi vị ấy biết rằng 
tiến trình danh sắc („zma rữpa) thì liên tục xảy ra bởi ý 
nghĩa của sự liên quan giữa nhân và quả, vị ấy có sức mạnh 
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đoạn trừ đoạn kiến (wccheda diffh¡), quan điểm thấy rằng 
không có chi hiện hữu sau khi tử phải chăng? Vị ấy có sức 
mạnh ấy. Đối với thiền sinh nào có khả năng quan sát thấy 
rõ theo sự xảy ra của nhân và quả trong những kiếp quá khứ 
và sự sinh khởi của nhân và quả trong những kiếp vị lai như 
“do vô minh (av/a), ái (0anhđ), thủ (upadana), hành 
(sankhara), nghiệp (kammna) trong quá khứ, danh sắc (nãma 
rupa) hiện tại sanh; do vô minh (av/7a), ái (fanhđ), thủ 
(upadana), hành (sankhara), nghiệp (kamma) tích lũy trong 
kiếp hiện tại, danh sắc („ãma rñpa) sẽ sanh trong vị lai”, vị 
ấy chấp nhận quan điểm thấy đoạn kiến (wccheda diffhi) sai 
lầm không có chi hiện hữu sau khi tử này phải chăng? VỊ ấy 
không chấp nhận. 

Micchã Dpassanfo hetuphalasambandhena 
pavdatfaqmanassa santữnữnupacchedassa ekaffaqgahapafo 
sassafa difthiùm upädiyari. Nêu một người đã hiểu sai về tiễn 
trình không gián đoạn của nhân và quả, chấp cứng sự đồng 
nhất (ekaa gahana), kế đến vị ấy có thể nghiêng đến 
thường kiến (sassafa difhi). Vị ây có thê bị nghiêng đến 
thường kiến ra sao? Ekaffaggahanato tỉ hetuphalãnam 
bhedam anupadharetva hetutmamu phalafñica qbhinnadatma kafva 
ubhmnam ckabhavassa qbhedassa gahanena `Tadeva 
viiianam sandhavati sammsarafTfL qdina sassafa dựfhim 
upadiydatfi (phụ Chú giải Maha Tika). Một người có thê chấp 
nhận sai răng chỉ có một danh sắc (n„=ma rupa). Nó giông 
danh sắc lúc tái tục. Nó giống danh sắc lúc trưởng thành. Nó 
giống danh sắc lúc tử. Nó giống danh sắc lúc đi đến kiếp 
sống kế. Vị ấy năm chặt, giữ chặt quan điểm thấy rằng tất 
cả là cùng danh sắc. Vị ấy không thấy rõ theo thực tính danh 
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sắc đang sanh và đang diệt. Vị ấy chấp nhận chỉ là một danh 
sắc không thây rõ sự đang sanh và đang diệt của nó. 


Hetuphalanam bhedatm anupadhãretvã - vị ấy không bao 
giờ xem xét sự diệt của nhân và quả. Hefưưu phalañca 
abhinnan katfvã — vị ây chấp nhận nó là đồng nhất không 
có sự tách biệt nhân và quả. Vị ấy có thê chấp cứng thức 
(vinnana) này chỉ là sự thay đổi từ kiếp sông đó sang kiếp 
sông này và từ kiếp sống này sang kiếp sông đó. Do vậy, Ở 
giai đoạn cách/ phương pháp “đồng nhất” (ekarra), nó là điều 
cần thiết quan sát để có khả năng thấy biết rõ theo tiễn trình 
đang sanh và đang diệt. Nếu chỉ thấy hàng/dãy tiến trình 
không thấy sanh và diệt, đó sẽ là sai. Cho nên nếu phương 
pháp “đồng nhất” (ekzra) được thấy rõ, vị ấy có thể đoạn 
trừ đoạn kiến (wccheda dif#hi). Nếu nó không được thấy IÕ, 
thường kiến (sassa/a diffhi) có thê sanh. Nó sẽ xảy ra như 
“trong quá khứ đó từng là tôi”, “trong vị lai đó sẽ là tôi”, “tôi 
chỉ luân chuyên từ quá khứ đến vị lai”. 

2) Kế _ cách khác biệt (ñãnaứ1a). 


Hãnafqnayo nãmg. Có những chi phần Tiên quan tương 
sinh (pa/iccasamuppađa) như vô mình (av77.), hành 
(sankhära), thức (viññãna), danh sắc (nãma rủpa), sấu xử 
(salayatana), xúc (phassa), thọ (vedana), v.v... Phân biệt, 
nhận biết rõ những chi này bằng cách của trạng thái, phận 
sự, thành tựu và nhân cận được gọi là cách/ phương pháp 
khác biệt (Zãnarra). Cho nên, thiền theo 4 ý nghĩa này cũng 
cần thiết trong giai đoạn liên quan tương sinh 
(paficcasarq<uppada). Ÿd1! sqm1na paSSanf0 naVvq naVãndg1" 
uppñda dassanto sassafa diffhùm pajahafi. Từ khi vị ấy có 
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thê thấy rõ bằng trí tuệ của vị ấy sự sinh khởi của mỗi trạng 
thái mới, vị ấy có thể đoạn trừ thường kiến (sassafa diƒfhì). 
Thường kiến là một loại quan điểm chấp nhận tính bền vững 
không thể phá hủy và tồn tại vĩnh viễn. Theo cách khác biệt 
(ñanafía) khi quan sát theo sự liên tiếp của danh sắc („ma 
rũpa) chỉ có sanh và diệt. Linh hồn nào có tính chất tồn tại 
bên vững hay chăng? Không có. Vì không có linh hồn trong 
danh sắc, không có chi ngoại trừ chỉ có danh sắc. Trong 31 
cõi, nếu phân tích chỉ có một đống danh sắc. Không chi có 
thê được tìm thấy trong 31 cõi ngoại trừ danh sắc. Dù cho 
ai tìm kiếm một linh hỗn là một tính chất bền vững trong 
danh sắc, nó không thể được tìm thấy. Cho nên thiên sinh 
nào thấy rõ sự liên tiếp như sanh và diệt liên tiếp có sức 
mạnh để đoạn trừ thường kiến (sưssaa diƒ£hi), là pháp chấp 
nhận danh sắc đó là vĩnh cửu. 


Miccha — pdassanfo ekqsanfãnqpdafifassa bhímna 
samfinasseva ñãnafaqgeahanato@ Ucchedav dithữn 
upädiyafi. Danh sắc (nãma rũpa) đang sanh trong một sự 
liên tục; nễu một nĐười chấp nhận chúng một cách sai trái 
là xảy ra theo sự liên tục khác thì vị ấy có thể bị chấp thủ 
vào đoạn kiến (uccheda dithi). Đề hiểu hơn, một ví dụ sẽ 
được nêu. Từ lâu có một tác giả viết hai quyền sách. Cho 
phép gỌI chúng “Quyên thứ nhất” và “Quyền thứ hai”. Khi 
VỊ ây đã xuất bản “Quyền thứ nhất”, đọc giả đã hài lòng và 
chấp nhận quyên sách này. Khi vị ấy xuất bản “Quyên thứ 
hai”. Lời dạy của hai quyền sách này trái ngược nhau. Sau 
đó “Quyền thứ nhất” đã được tái bản vì nhiều người rất thích. 
Vì lời dạy bị trái ngược, vị ây đã viết một lời tựa cho lần 
xuất bản thứ hai của “Quyền thứ nhất°. Vị ấy đã viết như thế 
nào? Một điểm đáng chú ý trong lời tựa về việc chủ đề ở 
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trên hiện tại là như vây: vị ấy đề cập rằng ý kiến của tác giả 
trong “Quyền thứ nhất” là quan điểm tồn tại theo tiến trình 
liên tục của danh sắc (ma rñpa) quá khứ của tác giả. Đây 
không là tiến trình liên tục của danh sắc („ma rñpa) hiện 
tại. VỊ ây đã tách một sự liên tục của danh sắc („ma rũpd) 
thành hai sự liên tục phải chăng? Dựa vào việc tách như vậy, 
điều gì sẽ xảy ra? “Đoạn kiến" (wccheda difhi) sanh phải 
chăng? Điều này được chấp nhận rằng khi vị ấy được sanh, 
nó là một người; khi vị ây tử, nó là một người khác. Nó được 
chấp nhận rằng trong kiếp sông này một người thích thú, 
được hưởng nó; trong kiếp sông kế nữa sẽ khổ vì nó. Không 
có sự liên kết. Họ chấp nhận như vậy. Đây là đoạn kiến 
(uccheda diffhi). Cho nên nó là điều cần thiết để có khả năng 
chấp nhận rằng nếu nó là của một tiến trình liên tục thì nó 
là một tiễn trình liên tục. Nó cũng là điều cần thiết để có khả 
năng thấy rõ theo tính vô thường (aicca), khô (dukkha), vô 
ngã (anaf/a) trong một sự liên tục. Nó được nói rằng người 
nào thấy rõ cách “đồng nhất (ekzra) nễu vị ây chấp nhận 
tiễn trình liên tục là một nếu nó là một. Vị ấy thấy rõ cách 
khác biệt (Zãna#a) nễu vị ây có thể quan sát theo sự liên tục 
sanh và diệt của danh sắc („ma rũpa) xảy ra trong một sự 
liên tục. Tiến trình liên tục thì chỉ một, nhưng sắc (rupa) chỉ 
một hay danh („øzna) chỉ một phải chăng? Không nên nói 
như thế. Nó có nghĩa chỉ tiễn trình liên tục là một tiến trình 
liên tục. 


3) Kế đến là cách không tầm cầu (zbyãpãđa). 


Avjjaya sankhara maya uHppadeftabba, sankhaãrandat vã 
viiianamn qmhelnti evamadibyäparabhavo qbyäpäranayo 
nãma. Về phần vô minh (avj/Z), có sự cố gắng nào làm cho 
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chư pháp hành (sankhaãra dhamma) sinh khởi như “tôi sẽ 
làm cho chư pháp hành sinh khởi hay chăng?” Không có sự 
cố găng như vậy. Cũng không có sự cố găng từ hành 
(sankhära) để làm cho thức (viñfããna) sanh, như “tôi sẽ làm 
cho thức sinh khởi”. Mặt khác cũng không có sự cô gắng từ 
hành (sankhara) như “nếu vô minh (zv/đ) sanh chúng ta SẼ 
sanh”. Về phần thức (viññãna) không có sự cỗ gắng như 

“nếu hành (sankhara) sanh chúng ta sẽ sanh”. Không có Sự 
cô găng về cả hai nhân và quả. Nếu bậc tu tiền thây rÕ không 
tồn tại của sự cô gắng này, nó được nói rằng Vị ây thấy TỐ 
cách không tầm cầu (z»yãpzđa). Nó là điều cần thiết để có 
khả năng quan sát theo điều này ở giai đoạn quan sát theo 
sự liên quan giữa nhân và quả. 


Yam samưmad passanfo karakassa qbhãvãvabodhatfo Affa 
difthùm pajahafi. Về phần nhân không có sự cô gắng để làm 
cho quả sanh và cũng về phân quả không có sự cố gắng theo 
sự sinh khởi khi nhân sanh. Nếu thấy rất rõ và đúng theo 
thực tính, không có sự tồn tại của không tầm cầu 
(abyvapada). Tại sao? `Nirtha nÿjwa dhamnữnag maffa Tỉ 
passanfo. Về phần nhân đó là vô minh (avjj/ä), ái (anhä). 
thủ („pađana), hành (sankhara), chúng chỉ là thực tính siêu 
lý (paramaffha). Và chư pháp quả như thức (y/ñ#ana), danh 
sắc (nãma rupa), sáu xử (salayatana), xúc (phassa), thọ 
(vedama), v.v... cũng chỉ là thực tính siêu lý. Pháp nhân 
không dùng sự cố gắng để trợ cho pháp quả sanh. Đối với 
pháp quả, không có sự cố găng sinh khởi khi pháp nhân 
sanh. Không có mạng ngã (7a aíía) trong cả nhân và quả. 
Thấy rất rõ và đúng theo thực tính như vậy, từ khi vị ấy đã 
thấy rõ, thấu suốt không có sự tôn tại của ngã (z4) là tạo 
hóa/ người tạo nên, nó có sức mạnh đoạn trừ ngã kiến (affa 
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difth¡). Cực ngã (parama affa) nghĩa là ngã (affa) tạo hóa và 
mạng ngã (7a afía) nghĩa là ngã (a/a) bị tạo. Cả hai ngã 
(47/4) này đều không tồn tại. Cho nên nếu bậc tu tiễn thấy 
thật rõ và đúng theo cách không tầm cầu (zbyäpzaa) đó là 
không có sự tồn tại của hai ngã (z//a) này; mà chỉ có thực 
tính siêu lý (paramaffha) ở cả hai khía cạnh nhân và quả thì 
cách không tầm cầu (zbyãpäđa) có sức mạnh đoạn trừ ngã 
kiến (afa dij£hi). 


nyama siddho hefubhavo. Tassa aggahanafo Akuưya 
difthim upãdiyafi. Nếu cách không tầm cầu (abyäpäda) 
không được thấy rõ, vô hành kiến (akiriya! di/fhi) có thê 
sanh. Vô minh không có sự cô gắng để làm cho chư pháp 
hành (sakhãra dhamma) sanh. Nếu bậc tu tiễn có quan 
điểm sai về không có sự cô gắng này, thấy rõ sự sai trái này 
là gì? `Sasgmbharaggino HddhamukhatE sasambhara 
vãyuno tiriyagamana'. Nếu một tòa nhà đang cháy với một 
ngọn lửa lớn, khói đi lên hay đi xuống? Khói đi lên. Đây là 
định luật tự nhiên. Gió mạnh thôi ngang cũng là một định 
luật tự nhiên. Vì những sự kiện này cũng xảy ra theo định 
luật tự nhiên như vậy cũng là nhân như vô minh (v74) và 
quả hành (sankhar4a). Sức mạnh của nhân này có thể trợ cho 
quả hành (saøkhar4a) sanh, là sức mạnh tồn tại tự nhiên. 
Thực tính có sức mạnh như vậy được gọi là nhân. Có quan 
niệm sai, vô hành kiến (akiriya difhì), vị ấy có thể không 
chấp nhận sự tôn tại của những nhân này. Kassaci kattuno 
qbhaãvã na kũci kinya phala pabandhinï tí. Nếu vị ấy có 
quan điểm sai trái răng vì không có chúng sanh là người tạo 


1 Akiriya 2F: vô tác, phi hành động, không hành vi, phi tác nghiệp, ... 
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nên, tất cả những hành động không liên quan với quả thì vị 
ấy có thê rơi vào vô hành kiến (akiriya điffhi). Nó có nghĩa 
vì không có sự cô gắng trong nhân đề làm cho quả như hành 
(sankhära) sanh, bậc tu tiến có thể có cái nhìn, quan niệm 
rằng không có sự liên quan giữa nhân và quả và không chấp 
nhận định luật tự nhiên rằng quả sinh khởi do nhân mà chấp 
nhận rằng vì không có sự liên quan giữa nhân và quả, tất cả 
sự kiện sinh khởi như vậy thì! không có nhân, kế đến vị ấy 
có thể nghiêng về vô hành kiến (akiriya dijfhì). 


Nói đúng là không có sự cố gắng trong nhân làm cho quả 
sanh. Kế đến bậc tu tiễn có thê hỏi tại sao chúng ta nói “do 
vô minh (av//7/4), hành (sankhara) sanh”. Trả lời là chỉ khi 
nhân vô minh (avi/74) sanh, sẽ trợ cho quả hành (saøkhara) 
sanh. Ngay khi nhân vô minh (zv7/a) diệt, quả hành 
(sankhara) cũng diệt. Nói cách khác, thông thường nếu chư 
pháp nhân, đó là vô minh (av74), ái (0anhđ), thủ (upadana), 
hành (sazkhara), nghiệp (kammma) sanh thì chư pháp quả 
thức (viñãna), danh sắc (nãma rũpa), sáu xứ (salayafana), 
xúc (phassa), thọ (vedan4) sẽ sanh. Ngay khi chư pháp nhân 
vô minh (avi/a), ái (0anha), thủ (upadana), hành 
(sankhara), nghiệp (kammna) diệt thì chư pháp quả thức 
(viññäna), danh sắc (nãma rupa), sáu xử (salãyafana), xúc 
(phassa), thọ (vedana) cũng sẽ hoàn toàn diệt. Thiền sinh 
nào có khả năng thiền ở giai đoạn tiến thoái tuệ 
(udayabbaya ñãna) theo một cách rộng hơn sẽ thấy rõ điều 
này. Ở giai đoạn của. thiền đó, đó là quan sát theo “do vô 
minh (avi//4) sanh, sắc (rữpa) sanh", “do vô minh (avi74) 


1 as it is: chỉ tính đến hoàn cảnh hiện tại, như thế này thì. 
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diệt, sắc (rữpa) diệt”. Khi nào vô minh (av/74), ái (fanha), 
thủ (upadana), hành (sanikhara), nghiệp (kamzna) diệt? Chư 
pháp ấy sẽ diệt ở vị lai khi vị ấy đạt đạo Ứng cúng (Arahatfra 
magga). Khi sự diệt của vô minh (av/74), ái (fanha), thủ 
(upadana), hành (sankhara), nghiệp (kamna), chúng sanh 
không bao giờ sanh trở lại sau khi tử hoàn toàn Nibbaãna 
(Parinibbäna cuti) đã được quan sát, thì thiền sinh này có 
thể quan sát theo sự diệt của danh sắc („ãma rñpa), là pháp 
sẽ không bao giờ sanh trở lại. Nếu vị ấy thấy rất rõ theo thực 
tính “khi nhân sanh, quả sanh” và “khi nhân hoàn toàn diệt, 
quả cũng hoàn toàn diệt” thì vị ấy chấp nhận rằng chư pháp 
nhân vô minh (avj/a), ái (anh), thủ (upadana), hành 
(sankhara), nghiệp (kamma) là những nhân có thể trợ cho 
chư pháp quả thức (wiñ8ãna), danh sắc (wãma rũpa), sáu Xử 
(salayatana), xúc (phassa), thọ (vedan4đ), mặc dù không có 
sự cô gắng trong pháp siêu lý (paramattha dhamma). 


Nếu vị ấy không chấp nhận như vậy mà chấp nhận răng 
không có sự liên quan giữa nhân và quả và mỗi sự sinh khởi 
là do tự mỗi pháp thì vị ấy có thể chấp thủ vào vô hành kiến 
(akiriya dithi) tà kiến. Cho nên nêu bậc tu tiến thấy rõ cách 
không tầm cầu (abyapada) thì vị ấy có thê đoạn trừ ngã kiến 
(a4 di/thi). Mặt khác, nếu vị ấy không thấy cách không tầm 
cầu (øbyäpzda) thật rõ, quan điểm gì sẽ sanh? “Vô hành 
kiến" (akiriya điƒ£hi) sẽ sanh. Như vậy trong giai đoạn “tuệ 
hiển duyên" (paccaya pariggaha ñãna), thiền sinh nào đang 
quan sát theo pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) cần thấy pháp không tầm cầu 
(abyäpäda) thật rõ. Cho nên nếu thiền sinh chưa bao giờ 
quan sát thấy rõ sự liên quan giữa nhân và quả, pháp liên 
quan tương sinh (paficcasamuppäda) thì vị ây không có khả 
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năng đoạn trừ ngã kiến (4 di/hi) và hành kiến (kiriya 
difthì). 


4) Kế đến, cách tự nhiên (evưm dhammaifä) 


Avjjadthi pana kãranelhi sankharadInam yeva sambhavo 
khiradthi dadhiadinain vụya, na añfñiesqnfH dyd11! eVdi 
dhamma tñnayo nãma (Vism.XVỊI, 312). Nếu quả sanh do 
vô minh (zv//a) thì quả là hành (sazkhara). Do vô minh 
(av77a), hành (sankhara) sanh. Do hành (sankhara), thức 
(viññäna) sanh. Do thức (viñfäna), danh sắc (nãma rupa) 
sanh v.v..., kế đến nếu chư pháp nhân là vô minh (zvÿj/2), 
ái (fanha), thủ (upadana), hành  (sankhara), nghiệp 
(kamma) sanh, chư pháp quả là thức (v7ññana), danh sắc 
(nãma rủpa), sáu xứ (salaydafana), xúc (phassa), thọ 
(vedan4) sẽ sanh. Không có định luật tự nhiên (dhamưna14) 
mà quả khác sẽ sanh. Khiradrhi dadhiadinarm viya — ví dụ 
sữa đông, bơ sữa v.v... hình thành từ sữa đã làm lên men. 
Nó sẽ không thay đổi sang bất cứ dạng nào khác ngoại trừ 
sữa đông v.v... Cũng tợ như vậy, chư pháp nhân vô minh 
(avj7a), ái (tanha), thủ (upadana), hành (sanikhara), nghiệp 
(kammna) chỉ trợ cho thức (viñZãna), danh sắc (nãma rủpa), 
sáu xứ (salayafana), xúc (phassa), thọ (veđana) sinh khởi. 
Mặt khác, nếu bạn quan sát bằng cách của pháp liên quan 
tương sinh (paficcasamuppada) phương pháp thứ nhất thì 
bạn quan sát thấy rõ răng “nếu vô minh (zvj//Z) sanh thì hành 
(sankhära) sẽ sanh, “nếu hành (sưzkhära) sanh, thức 
(viññäna) sẽ sanh', “nêu thức (vwiññãpa) sanh, danh sắc 
(nãma rữpa) sẽ sanh" v.v... Chỉ có chư pháp nhân và chư 
pháp quả. Nếu thấy rõ như vậy thì bạn đã thấy rõ cách tự 
nhiên (evưm dharmmafa). 
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Lợi ích của việc thấy rõ cách tự nhiên (evưm dharmmafa) là 
gì? Ya1tl samưma passanfo paccayãänuriipato phalãvabodhä 
ahetuka difthim akiriya dithiñca pajahadi. Đôi với thiền 
sinh thấy rõ, thấu suốt răng “do những nhân vô minh 
(avữ7a), ái (tanha), thù (upadana), hành (sankhara), nghiệp 
(kamma) thì chỉ kết nối chư pháp quả thức (viñØãna), danh 
sắc (nãma rupa), sáu xử (salayatana), xúc (phassa), thọ 
(vedan3) sẽ sanh” kế đến vị ấy có khả năng đoạn trừ hai tà 
kiến ấy là chối bỏ nghiệp (kazưna) và quả của nghiệp đó là: 
(1) vô nhân kiến (aheruka difthi), chấp thủ quan điểm không 
có nhân và (2) vô hành kiến (akiriya đifh¡), chấp thủ quan 
điểm dù có làm cũng như không làm (tức là không có quả 
của hành động nghiệp). Cho nên, vũ khí tốt để đoạn trừ vô 
nhân kiến (ahetuka diffh¡) và vô hành kiên (akiriya dif£hi) là 
quan sát về sự liên quan của nhân và quả xảy ra tự nhiên 
(dhammaia) như “do vô mình (av774), hành (sankhära) 
sanh”; “do hành (sankhara), thức (viññanga) sanh". Nó có khả 
năng đoạn trừ 2 tà kiến này. Đối với những ai chưa từng 
quan sát theo pháp liên quan tương sinh 
(paficcasarmuppađa) sẽ không có khả năng đoạn trừ hai tà 
kiến này. Cho nên quan sát về sự liên quan của nhân và quả 
pháp liên quan tương sinh (paficca samuppäda) là vũ khí tốt 
nhất để đoạn trừ nhiều loại tà kiến (2/0). 


Micchã passanft0  paccayanurHpamnn phaÏappavatftiTm 
qggahetva yafo kuftoci yassa kassaci asambhavaggahanato 
ahetuka difthiñceva niyata vadañca upãdiyafr. Nếu bậc tu 
tiến hiểu sai không chấp nhận cách tự nhiên (evam 
dhammaia), điều gì có thể xảy ra với vị ấy? Nó là tự nhiên 
sữa đông hình thành từ sữa; nó không hình thành từ nước. 
Dầu hình thành từ hạt mè; nó không hình thành từ cát. Đó 
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là tự nhiên. Nhưng vị ấy không thể chấp nhận định luật tự 
nhiên này. Vị ấy không thể chấp nhận sự sinh khởi của mỗi 
pháp quả do nhân tương ứng của chúng. Viâ ấy chấp nhận sự 
Sal trái. Kế đến điều gì xảy ra với vị ấy nếu vị ấy không chấp 
nhận rằng pháp quả sanh do liên quan pháp nhân? 


Wadi qnñasma aññassa HDDpdff siya, valkafo tfelassa, 
Hcchufo khirassa kasmã HpDpdffÙỦƯ na sa. Tasmaã na koci 
kassaci hetu atthti ahetuka Diffhim. VỊ ấy rơi vào sự thấy 
sai trái vô nhân kiến (ahetuka difhì) là chấp nhận không có 
nhân. 4vj/manepl Ð heftmli miydfaya tiỈqgavisu- 
kkasonHadlhi telakhirasarradlri pavdffanfdfiẦ“ nịydfi 
vadañca npadiypdffi viNñafabbam yatharaham. Vì chư 
pháp nhân không rõ với vị ấy, vị ấy chấp thủ vào luận thuyết 
cô định (ziya/a vãda)! là chấp nhận mọi vật là chỉ tính đến 
hoàn cảnh hiện tại. Ví dụ từ hạt mè chúng ta có được dầu, 
từ con bò chúng ta có được sữa, từ sự thụ tính bởi cha mẹ 
chúng ta có thân thê vật chất của chúng ta. Vị ấy chấp nhận 
rằng đây chỉ là tự nhiên. Pháp quả sanh không do pháp nhân. 
Vị ấy chấp thủ vào tà kiến, thấy sai trái của luận thuyết cố 
định (w„iyafa vãda). Điều này xảy ra khi vị ấy không thấy 
đúng theo cách tự nhiên (evưm dhammara). Cách tự nhiên 
(cevam dhammna/a) là gì? Nó như vậy là “do vô mình (av74), 
hành (sa2khära) sanh°. Nếu một pháp sinh khởi do vô minh 
(av/a) thì đó chỉ là quả hành (sankhara). Do vô mình 
(av7a) không có sự sinh khởi của quả khác thêm nữa. Đây 
là pháp liên quan tương sinh (paficca sarmuppađa) theo 


1 NIYATA : [a] chắc chắn, thật sự, thường vững luôn hoài; niyata : định phần, phần nhất định 
, cố định, nhất định. 
VÄDA : [m] phương pháp, ngôn từ, chủ nghĩa, sự tranh luận, bàn cãi --kãma [a] thích tranh 
luận --kkhita [a] đảo lộn sự bàn cãi --patha [m] vấn đề căn bản để bàn cãi. 
as it is: chỉ tính đến hoàn cảnh hiện tại, như thế này thì. 
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phương pháp thứ nhất. Theo phương pháp thứ năm, nếu quả 
sanh do những nhân vô minh (av”/a), ái (fanhđ), thủ 
(upadana), hành (sankhara), nghiệp (kamma) thì những 
pháp quả đó chỉ là thức (v¡ññana), danh sắc (nãma rủpa), 
sáu xứ (salãyafana), xúc (phassa), thọ (vedana). Nó không 
gây ra những pháp quả khác. Đây là định luật tự nhiên 
(dhammai4) của nhần và quả tồn tại. Định luật tự nhiên này 
được gọi là cách tự nhiên (cv dhammaia). Chỉ nếu bậc tu 
tiền thấy rõ cách tự nhiên (evưm đhamưnar) thật đúng sẽ có 
khả năng đoạn trừ vô nhân kiến (ahetuka difhi) và luận 
thuyết có định (wiyafa vãda). 


Cho nên đối với thiền sinh nào thiên theo pháp liên quan 
tương sinh (paficcasamuppäda) nếu vị ây thây rõ một cách 
đúng đắn và thấu rõ những cách “đồng nhất” (ekarra), khác 
biệt (ñãnarra), không tầm cầu (abyãpäđa) và tự nhiên (evam 
dhammaiä) thì khả năng đoạn trừ nhiều loại tà kiến (micchã 
điƒ£hi) sẽ sanh. 


-- Nếu bậc tu tiễn thấy rõ cách “đồng nhất” (ekara) thật kỹ 
thì đoạn kiến (wccheda đifhi) có thể bị đoạn trừ; nếu 
không thường kiến (sassafa diƒfhi) có thê sanh. 

-- Nếu bậc tu tiễn thấy rõ cách khác biệt (ñãpara) thật kỹ, 
thường kiến (sassafa diffhi) có thê bị đoạn trừ; nếu không 
đoạn kiên (wccheda dithi) có thê sanh. 

-_ Nếu bậc tu tiến thấy rõ cách không tầm cầu (abyapada) 
thật kỹ, ngã kiến (z đi/hi) có thể bị đoạn trừ; nếu 
không vô hành kiến (akiriya điffhi) có thể sanh. 

-_ Nếu bậc tu tiến thấy rõ cách tự nhiên (evưm dhammaiä) 
thật kỹ, vô nhân kiến (ahefuka di/fhi) và vô hành kiến 
(akiriya difthi) có thê bị đoạn trừ; nếu không vô nhân kiến 
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(ahetuka diffhi) và luận thuyết cô định (niyafa vãda), tà 
kiên cô định (nyafa điffh¡) có thê sanh. 


Cho nên, đối với những ai chưa từng quan sát thấy rõ sự liên 
quan giữa nhân và quả theo pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda), họ không thể đạt được khả năng đoạn 
trừ những loại tà kiến như vậy. Cho nên trong Mahä Nidãna 
S„iía Đức Phật dạy rằng bậc tu tiễn có thể không bao giờ 
thoát khỏi vòng luân hôi (ssãra) nêu vị ấy không biết 
thấu rõ sự liên quan giữa nhân và quả theo pháp liên quan 
tương sinh bằng hai trí/ tuệ (2a): tùy giác trí (anubodha 
ñãng) và thông đạt trí (pativedha ñãna). Chú giải cũng đề 
cập rằng không có ai có thể thoát khỏi vòng luân hồi 
(sđmsãra), đù trong giấc mơ mà không có khả năng cắt đứt 
sự liên quan của nhân và quả liên quan tương sinh bằng 
gươm của tuệ. Cho nên thiền sinh muốn thoát khỏi vòng 
luân hồi (saznsãra) phải làm gì? Vị ấy phải cỗ gắng thấu biết 
rõ sự liên quan của nhân và quả liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) băng tùy giác trí (anubodha ñãna) và 
thông đạt trí (pafivedha ñãna). 


tùy giác trí (anubodha ñãna) là chỉ? Thầy Mahä 
Gandhayoong Sayadawsyl đã giải thích ý nghĩa của nó theo 
phụ Chú giải. Biết hai trí/ tuệ (ñãpa) [ fuệ chỉ định danh 
sắc” (nãma rũpa pariccheda ñãna) và Tuệ hiển duyên) 
(paccaya pariggaha ñãna)] chỉ một hay hai lần thì việc làm 
chưa được hoàn thành. Chỉ khi bậc tu tiến có khả năng quan 
sát nhiều lần, lặp đi lặp lại thì hai tuệ (ZZnø2) này trở nên 
hoàn hảo. Hai tuệ (Øãn2) này là tuệ liên kết. Bậc tu tiến sẽ 
hiểu rõ hơn nếu phân theo trạng thái, phận sự, thành tựu, 
nhân cận được kể ra. Vì răng “tuệ chỉ định danh sắc” (nãma 
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rũpa pariccheda ñãna) và “tuệ hiển duyên” (paccaya 
parigsaha ñan4) đã đạt được, bạn phải làm thêm điều gì? 
Kế đến chuyền sang tu tập quán (oinggsafnd) như phổ thông 
tuệ (samưnasana ñãna), tiễn thoái tuệ! (udayabbaya ñãna). 
Tuy nhiên, như đã đề cập trước hai “trí/ tuệ” (ðãpa) này là 
tùy giác trí (anubodha ñãn4g); như vậy chưa đủ. Trong 
Visuddhimagga quyền thứ hai, trang 222, nó được hướng 
dẫn là Lakkhana rasadivasena pariggahefabbä — quan sắt 
theo danh pháp (ma) và sắc pháp (rzñpa) bằng con đường 
trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận. Nó tương tự như 
được hướng dẫn trong chú giải Ša/n„yurra. 


Đại đức Anuruddha soạn quyền “Vô Tỷ Pháp Tập Yếu 
(Abhidhammatthasangaha), với lòng tôn kính sự hướng dẫn 
này đã đề . cập trong chương về “Nghiệp xứ" (kammaffhäna) 
của quyến sách đó là Lakkhapa-rasa-paccupathãna 
pDpadatthana vasena nữma-ripa pariggaho diffhivisuddhi 
nữma — quan sát theo danh pháp (nzma) và sắc pháp (ữpa) 
bằng con đường trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận là 
kiến thanh tịnh (đi//h¡ visuddhi). Cho nên chúng ta phải 
quan sát theo danh pháp (ma) và sắc pháp (rữpa) bằng 
con đường trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận. Trong 
tu viện này, thiền sinh được hướng dẫn quan sát theo danh 
sắc (nãma rupa) bằng con đường trạng thái, phận sự, thành 
tựu, nhân cận chỉ khi vị ấy đã đạt đến giai đoạn hiện tại (tuệ 
hiển duyên — paccaya. parigsaha ñang). Tại sao? Nó như 
một cú tấn công đưa đến hai vết đứt (tương tự tục ngữ tiếng 
Anh “hạ hai con chim bằng một viên đá”). Một sô trạng 
thái, phận sự, thành tựu, nhân cận rất khó quan sát nếu bậc 


† Còn gọi là “sanh diệt trí”. 
? Tợ như câu “nhất tiển song điêu”. 
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tu tiến không thấy rõ một cách thấu suốt sự liên quan của 
nhân và quả pháp liên quan tương sinh (paficca 
Samuppađ). 


Chúng ta hãy lấy ví dụ về nhãn giới thanh triệt (cakkhu 
pasada). Trạng thái thực tính riêng của “nhãn thanh triệt” 
được đề cập là Riữpäbhi-ghãtäarahafabhitappasäda 
lakkhanan datthukamatanidana Kanumnasamutthanad- 
bhitappasada lakkhanaim vã Cakkhu (Vism, XIV, 37). Về 
trạng thái của nhãn giới thanh triệt (cakkhu pasada) hai 
điểm được đề cập ở đây: 


1/. Điểm thứ nhất - Rũpäbhighätãrahatabhiifappasäda 
lakkhapam 


Nó có nghĩa trạng thái mà làm cho 4 giới thanh triệt nhạy 
cảm với sự dội vào của những cảnh sắc. Theo sự trình bày 
này khi quan sát theo bốn giới (đu) trong mắt, thiền sinh 
ở giai đoạn này đã có khả năng thấy những bọn sắc. Khi 
quan sát theo 4 giới (đhđ/u) trong một bọn (⁄a/4pa) thanh 
triệt trong mắt và phân tích nó. Một mặt chú tâm theo giới 
thanh triệt sau khi phân tích nó. Mặt khác lẫy màu của một 
bọn (ka/apa) hay nhóm của bọn (ka/ãpa) làm cảnh. Màu của 
cảnh sắc đến dội (chạm) vào giới thanh triệt. Giới thanh triệt 
chiếu sáng đó được gọi là nhãn giới thanh triệt. Vì nó là thực 
tính trong suốt của 4 giới (đhđ/u) là phần nhạy cảm bị cảnh 
sắc dội vào, bậc tu tiến phải có khả năng quan sát theo 4 giới 
(dhã¿„) tồn tại trong bọn (&a/4apa) đó. VỊ ấy cũng phải có 
khả năng quan sát để thấy theo thực tính của thanh triệt. Vị 
ấy cũng phải có khả năng quan sát theo màu của cảnh sắc 
đội vào giới thanh triệt của bọn (&z/ãpa) gần với nó. Chỉ nếu 
bậc tu tiễn có khả năng quan sát như vậy vị ấy có thê thấy 
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rõ trạng thái thực tính riêng của nhãn giới thanh triệt 
(cakkhu pasada) theo cách đúng. Đây là điêm thứ nhật. 


2/ Điểm thứ hai - Dawhukãmatänidãäna Kamma- 
samufthana-bhu-tappasada lakkhatan. 


Có nghiệp (kamma) tích lũy VỚI ý định mong muốn thấy 
cảnh sắc. Sự mong muốn thấy cảnh sắc này là gì: Nó là “ái 
sắc” (rũpa tanhä). Đó là sự dính mắc vào cảnh sắc. Nhưng 
theo Nguyên bản PalI, sự dính mắc vào một phần của thân 
thì giống với sự dính mắc vào toản thân. Như một ví dụ, để 
chúng tôi nói một người đã thực hiện một “nghiệp thiện” 
(kusala kamna) VỚI Sự mong muốn được tái tục là một 
chúng sanh nhân loại. Biết (janarm/4) sai về “nhân loại” là vô 
minh (zvi//). Dính mắc vào “nhân loại là ái (ah). Nắm 
chặt, giữ chặt vào nó là thủ („pađãn4). Trong vô minh, ái 
(anh), thủ (upãđãna) này, nễu một người bị dính mắc vào 
cả kiếp sống của chúng sanh nhân loại hay toàn thân của 
chúng sanh nhân loại thì giống như dính mắc vào một phân 
của thân của chúng sanh nhân loại. Cho nên, nhãn giới thanh 
triệt là một phần của kiếp sống nhân loại hay thân thể nhân 
loại phải chăng? Nó thì giống như nói dính mắc vào nhãn 
giới thanh triệt trong thân thể nhân loại thì tương tự như 
dính mắc vào toàn thân của chúng sanh nhân loại. Cho nên 
vị ấy có sự dính mắc vào sự thấy cảnh sắc. Vị ấy đã tích lũy 
nghiệp bằng sự hướng vào để thấy cảnh sắc. Nghiệp 
(kamma) này được dựa vào “sắc ái” (rñpa tanhã). Ái (tanhä) 
không sanh ngoài vô minh (zvi//Z). Nếu có vô minh (avj/a) 
và ái (71h), thì thủ („2adãna) cũng sẽ sanh. Nghiệp 
(kamma) bị vây quanh bởi vô minh (av/74), ái (fanha), thủ 
(upadana) là nhóm hành (sanøkhara). Nó được tích lũy bởi 
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tự thân. Sự trong suốt của bốn giới (đhafu) bị trợ tạo bởi 
nghiệp (kamzna), điêu này được nói như vậy. 


Theo phần trình bày trên (trạng thái thực tính riêng của 
'nhãn thanh triệt” - cakkhupasäda) là sự trong suốt của 4 
giới (đh4fu) sanh do nghiệp bị vây quanh bởi vô minh 
(avi/a). ái (anh), thủ (upadana) đã tích lũy bằng Sự mong 
muốn thấy cảnh sắc (rữpärammana). Đối với thiền sinh 
không có khả năng quan sát một cách hệ thống như thế 4 
giới (dhafu) bị trợ tạo bởi vô minh (av/72), ái (íanha), thủ 
(upadana), hành (sankhara), nghiệp (kamna) này, vỊ ây 
không thê hiểu hay nhận thức rõ ý nghĩa của phần trình bày 
này. Chỉ nếu vị ấy đã quan sát sự liên quan của nhân và quả 
pháp liên quan tương sinh (paficcasamuppada) thì thiển 
sinh sẽ biết được băng tuệ của chính vị ấy. Nó không dễ biết 
được bằng chính tuệ của vị ấy nếu vị ấy không có khả năng 
quan sát sự liên quan của nhân và quả pháp liên quan tương 
sinh (paƒiccasamuppada). Cho nên chỉ sau khi quan sát theo 
4 giới (đhã#„), vị ấy nên quan sát thêm tính trong suốt của 
chúng. Có hành (sakhara), nghiệp (kammna) đã tích lũy dựa 
vào ái (za¿hä) như “ái sắc” (rữpa tanhä) bao gồm “ái thính” 
(sadda tanha), “ái khi" (gandhatfanha), “ãI vỊ` (rasa tanha), 
“ái xúc” (pho†thabba tanha), “ái pháp” (dhamma tanha). Nó 
được giải thích rằng tính trong suốt của 4 giới (4hãu) bị trợ 
tạo bởi nghiệp hành (sa#khara kamma) và có tính trong 
ngần được gọi là nhãn giới thanh triệt (cakkhu pasada 
dhãíu). Hai phần trình bày này có thể được quan sát và biết 
được chỉ sau khi đã quan sát pháp liên quan tương sinh 
(paficca sarnuuppada). 
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Cho nên tục ngữ “một cú tấn công đưa đến hai vết đứt? được 
đề cập ở trên về việc tu tiễn ở đây. Trong tu viện này, thiền 
sinh quan sát theo sắc (rupa) và danh (nãm4a) theo cách trạng 
thái, phận sự, thành tựu, nhân cận chỉ sau giai đoạn “tuệ hiển 
duyên” (paccaya parigsaha ñang). Tuy nhiên nó không như 
vậy đối với mọi TBƯỜI. Đối với một số thiền sinh, họ không 
thê tìm thấy nhân quá khứ. Vị ấy không có khả năng chuyển 
sang giai đoạn “tuệ hiển duyên" (paccaya pariggaha ñãna). 
Vì vị ấy không thể chuyền, vị ấy được hướng dẫn quan sát 
thây rõ theo trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận xa nhất 
VỊ ây có thê. Trong trường hợp này, xa nhất vị ấy có thê đi 
là để quan sát thấy rõ theo trạng thái thứ nhất của 2 trạng 
thái nhãn giới thanh triệt. Đó là, vị ây được hướng dẫn chỉ 
quan sát thấy rõ theo trạng thái thứ nhất của nhãn giới thanh 
triệt là sắc trong ngân dễ hay nhạy để cảnh sắc dội vào. 
Trạng thái thứ hai tạm thời phải bị loại ra. Sau khi quan sát 
thấy rõ theo trạng thái này, vị ấy được hướng dẫn quan sát 
thêm trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận còn lại. Nó 
cũng như vậy đối với sắc (ra) và danh (ma) khác. Đó 
có nghĩa là bất cứ sự quan sát nào về trạng thái, phận sự, 
thành tựu, nhân cận mà liên kết với những nhân quá khứ sẽ 
bị loại ra đối với vị ấy. Vị ấy được hướng dẫn quan sát theo 
trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận nào không liên kết 
với những nhân quá khứ. Sau khi quan sát như vậy, kế đến 
vị ấy được hướng dẫn quan sát thấy theo danh sắc („ma 
rũpa) lần nữa vì hầu hết thiền sinh đồng ý rằng giữa quan 
sát về danh sắc (ma rũpa) sau khi quan sát trạng thái, phận 
sự, thành tựu, nhân cận của nó, và quan sát về danh sắc 
(nama rũpa) ngoài trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận 
thì tuệ thấy biết trước rõ hơn. Cho nên thiền sinh nào không 
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có khả năng hay gặp khó khăn trong việc tìm thấy nhân quá 
khứ được hướng dẫn quan sát thấy theo danh sắc („ma 
rũpa) bằng cách của trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận 
đề cho tuệ quán thấy theo danh sắc („ma rñpa) của họ trở 
nên rõ hơn. Nếu thiền sinh có thê tìm thấy nhân quá khứ dễ 
dàng, vị ấy được hướng dẫn quan sát danh sắc („ãma rñpa) 
bằng trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận chỉ sau khi 
quan sát sự liên quan giữa nhân và quả. Pháp liên quan 
tương sinh (paƒicca sarn„uppađa) theo ba thời: quá khứ, hiện 
tại, VỊ laI. 


Như một ví dụ, phương pháp quan sát theo trạng thái, phận 
sự, thành tựu, nhân cận của một thứ sắc (z4) (tức là địa 
giới — pa£havr dhafu sẽ được trình bày). 


I) Trạng thái - Kakkhalafa Lakkhaua Pafhavr dhaãtfu. Nó 
có nghĩa là cứng. Cứng là trạng thái của địa giới 
(pafhavr dha£u). Theo Dhammasangam:, cứng, mềm, 
nhám, mịn, nặng và nhẹ là trạng thái của địa giới 
(pathavr dhaãtu). 

2) Phận sự - Pafiffhãnarasã. Ví dụ nêu chúng ta phân tích 
bọn nhãn mười pháp (Cakkhu dasaka kalapa) có 10 thứ 
sắc (rữpa). Địa (pafhav?) trong đó có phận sự duy trì, 
đóng vai trò là một nền tảng hay làm vững 9 thứ sắc còn 
lại (trong cùng bọn (kalapa)). Chỉ khi bậc tu tiễn thấy 09 
thứ sắc còn lại có thể vị ấy biết được phận sự của địa 
(pafhav?) mà không thấy bọn (#zãpa) và ngoài khả 
năng phân tích nó bậc tu tiễn không thể hiểu việc quan 
sát này. 

3) Thành tựu/hiện bày - Sưrwpaficchana paccupafthana. 
Thành tựu là tiếp nhận 9 thứ sắc (røpa) còn lại phía dưới 
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4) 


(của cùng bọn (kalapa)). Paccupafthana nghĩa là hiện 
bày vào tuệ của thiên sinh. Nó xuất hiện đến tuệ của 
thiền sinh bằng cách nào? Nó xuất hiện đến tuệ của thiền 
sinh giống như tiếp nhận 9 thứ sắc (z2) còn lại phía 
dưới của cùng bọn (#ziãpa). Cho nên nếu bậc tu tiễn 
chưa tìm thấy 9 thứ sắc (rữpa) còn lại, paccupafthäna 
sự hiện bày này không thê được quan sát. Vì vậy, thiền 
sinh nào có ý định quan sát theo trạng thái, phận sự, 
thành tựu và nhân cận cần có khả năng phân tích bọn 
sắc (rữpa kaläpa) sau khi thấy bọn (kaiãpa). Nêu kalãpa 
là bọn 8 pháp do tâm trợ sanh (ahaka cữtaJa kalapd) 
thì loại trừ địa (pa/havi) có 7 thứ. Nếu ka/ãpa là bọn 
mạng 9 pháp Wnita navaka kalapa). thì loại trừ địa 
(pafhavi) có 8 SắC (rủpa). Khi ây, phận sự của địa 
(pafhav?) làm nền tảng hay làm vững 8 thứ sắc còn lại 
và sự hiện bày của nó giống như cách tiếp nhận 9 thứ 
sắc còn lại phía dưới được thiền sinh thấy rõ. 

Nhân cận - Ayasesadhafuftayapadafthana. Nó có nghĩa 
nhân sần, là 3 đại giới khác. Ba giới (Zhđ/u) khác là thủy 
giới (gpo đhafw), hỏa giới (0e@jo dhafuz) và phong giới 
(vayo đhafu) trong cùng bọn, không bao giờ ủng hộ giới 
(dhaíu¿) nào khác của bọn (ka/apa) khác. 4 giới (dhafu) 
của một bọn (&z/Zpa) ủng hộ lẫn nhau. Một giới (đhã/u) 
ủng hộ 3 giới (dhđfu) khác; 3 giới (đhđ/z) ủng hộ Ï giới 
(dhafu); 2 giới (dhafu) ủng hộ 2 giới (đha£u); Không có 
định luật tự nhiên nào mà chúng ủng hộ những giới 
(dhãiu) của một bọn (kalãpa) khác. Vì vậy, thấy rõ nhân 
cận này là điều cần thiết để phân tích bọn sắc (rữpa 
kalapa). 
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Vì có sự hướng dẫn tỉ mỉ để quan sát theo danh sắc (nãma 
rũpa) băng trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân cận trong 
Chú giải, đó là điều cần thiết để có khả năng thấy bọn sắc 
(rñpa kaläpa) rõ đề đạt đến siêu lý (paramarfha) đến mức 
có khả năng quan sát bằng trạng thái, phận sự, thành tựu và 
nhân cận. Theo cách này, bậc tu tiễn phải quan sát theo sắc 
(rñpa) ở sáu xứ là 54 ở nhãn, 54 ở nhĩ, 54 ở tỷ, 44 ở thân và 
54 ở tim theo cách trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân 
cận, nội phần Và ngoại phân. Sau khi quan sát như vậy, quan 
sát thêm những sắc (ra) phi thực tính. Sau khi quan sát 
những sắc thực tính và phi thực tính này theo cách trạng 
thái, phận sự, thành tựu và nhân cận nội phần Và ngoại phân, 
thiền sinh phải quan sát theo danh pháp („ãma dhamma). 


Ở giai đoạn quan sát theo danh pháp (w„ãma dhamưna) theo 
cách trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân cận, tuệ quán sẽ 
được rõ ràng nếu bạn quan sát danh pháp („ma dhamma) 
theo ý nghĩa “môn xứ” (ãyafana đvãra). Lẫy ví dụ trong lộ 
nhãn môn (cakkhu dvara vithï), có LT danh pháp ở sát-na 
khai ngũ môn (pañcadvärävajjana). Bắt đầu bằng việc quan 
sát theo tâm. Kế đến lần lượt quan sát theo xúc (phassa), thọ 
(vedana), tưởng (saññ4), tư (cefana), nhất hành (ckagga14), 
mạng quyền (i2), tác ý (manasikära), tầm (vitakka), tử 
(vicära), thắng giải (adhimokkha). Theo cách này, quan sát 
từng pháp của 11 danh pháp theo cách này bằng cách trạng 
thái, phận sự, thành tựu và nhân cận. 


Sau khi quan sát các sắc pháp (zipa dhamưna) và danh pháp 
(nãma dhamma) ở mỗi sát-na tâm tại sáu “xứ' theo cách 
trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân cận tốt hơn cho thiền 
sinh, nếu có thê và nếu vị ấy có khả năng, để quan sát pháp 
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quá khứ và vị lai theo cùng một cách bằng trạng thái, phận 
sự, thành tựu và nhân cận. Tuệ quan sát theo danh sắc (nama 
rũpa) ở quá khứ, hiện tại và vị lai trở nên rõ ràng chỉ sau khi 
quan sát theo danh sắc („ãma rñpa) của 3 thời theo cách 
này. Kế đến, thiền sinh nên quan sát lần nữa chỉ theo sắc 
pháp, kế đến lần nữa chỉ theo danh pháp; rồi phân biệt danh 
sắc và kế đến xác định danh sắc. Tu tập 4 thiền này đến mức 
đạt “tuệ chỉ định danh sắc” (nãma riữpa pariccheda ñãgg). 


Trước đây vào lúc quan sát theo danh pháp („na dhamma), 
trước khi thiền sinh đã quan sát theo nhân quá khứ, vị ấy đã 
không có khả năng quan sát theo tâm hữu phần (bhavaäga 
ca) sinh khởi giữa các lộ (vi). Ở giai đoạn hiện tại từ 
khi thiền sinh đã tìm thấy những nhân quá khứ và đã có khả 
năng quan sát thấy biết nhân cho sự sinh khởi của tâm hữu 
phân, phá vỡ từng khối vững chắc tốt và đúng đắn, kế đến 
vị ấy nên quan sát theo tâm hữu phần (bhavanga cia), 
“danh pháp hữu phần" (bhavaủga nãmadhamma) đang sinh 
khởi giữa hai lộ (v77), đan xen nhau. 

Sau khi thành công ở 4 pháp này đối với kiếp hiện tại, nội 
phân và ngoại phần, thiền sinh phải chỉ quan sát theo sắc 
(rñpa) một cách chỉ tiết tất cả bắt đầu từ kiếp sống quá khứ 
xa nhất vị ấy đã từng quan sát; nêu 5 kiếp sông quá khứ thì 
bắt đầu từ kiếp sống quá khứ thứ năm; nếu 10 kiếp sống quá 
khứ thì bắt đầu từ kiếp sống quá khứ thứ mười; chỉ quan sát 
theo sắc (na) trong mỗi kiếp sống quá khứ từ tái tục 
(pafisandhi) đến tử (curi) của kiếp sống quá khứ đó. Rồi 
trong kiếp sống hiện tại từ tái tục (paƒisandhi) đến tử (cu) 
và nếu có bất cứ kiếp sông vị lai nào, chỉ quan sát sắc (rữpa) 
theo cùng cách từ tái tục (pa/isandhi) đến tử (cufi). Nêu có 
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một kiếp sống vị lai, quan sát theo một kiếp sống vị lai; nếu 
có hai thì quan sát theo hai. Theo cách này chỉ quan sát theo 
sắc (rữpa) một cách chỉ tiết tất cả từ những kiếp sống quá 
khứ cho đến kiếp sống hiện tại, rồi từ kiếp sống hiện tại đến 
những kiếp sống vị lai, nhiều kiếp sống nhất vị ấy có thể 
quan sát. 


Cũng chỉ quan sát theo danh (zzma) nói chung, nhất là tâm 
hữu phân (bhava2ga) sáng tỏ. Bắt đầu quan sát theo danh 
pháp tái tục (pafisandhi nãmadhamma) tại tâm hữu phần 
sáng tỏ. Sau khi quan sát theo danh pháp tái tục (paƒisandhi 
naãmadhamma), quan sắt, phân tích từng tâm lộ (vh¡ ci1a) 
đang sanh giữa hai tâm hữu phân sáng tỏ bằng tuệ như vậy 
để có khả năng phá vỡ khối vững chắc của chúng nói chung. 
Theo cách này thiên sinh chỉ quan sát theo sắc (ra), từ 
kiếp sống quá khứ liên tiếp đến kiếp sông hiện tại và từ kiếp 
sông hiện tại đến kiếp sống vị lai cuối. Kế đến chỉ quan sát 
theo danh (zzma). Kế đến phân biệt danh (ma) và sắc 
(rñpa). Kê đến xác định danh sắc (nữma rñpa) nội phần và 
ngoại phân. Sau khi tu tập như vậy, “tuệ chỉ định danh sắc” 
(nãma ripa pariccheda ñaãna) được hoàn thành. 


Thiền sinh nào đạt được tuệ này phải quan sát thêm nhân và 
quả liên quan tương sinh (pa/iccasamuppäda) lần nữa. Do 
nó dễ hơn, thiền sinh được hướng dẫn bắt đầu bằng phương 
pháp thứ năm. Đối với thiền sinh nào đã thành công bằng 
phương pháp thứ năm thì sẽ dễ dàng chuyển sang phương 
pháp thứ nhất. Đối với thiền sinh nào không quen thuộc, 
không biết rõ về phần Vô tỷ pháp (Abhidhamma), nếu vị ấy 
được hướng dẫn phương pháp thứ nhất trước thì vị ấy có thể 
bị lúng túng. Cho nên trong tu viện này thiền sinh trước tiên 
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được hướng dẫn phương pháp thứ năm và kế đến chuyển 
sang quan sát theo bằng phương pháp thứ nhất. Nhưng một 
số thiên sinh có thê khác. Họ khác ra sao? Nó tùy thuộc vào 
nhân quá khứ. Đối với một số thiền sinh, họ thích phương 
pháp thứ năm hơn về kiếp sông quá khứ của họ. Cho nên 
những thiền sinh này trong kiếp sống này được làm vừa ý 
để quan sát theo băng phương pháp thứ năm. Nhưng họ có 
thê bị lúng túng bởi phương pháp thứ nhất. Đối với một số 
thiền sinh, nếu họ đã từng tu tập theo phương pháp thứ nhất 
trong kiếp sống quá khứ của họ thì bây giờ khi họ được dạy 
phương pháp thứ nhất, họ được vừa ý để quan sát theo bằng 
phương pháp thứ nhất. Những trường hợp như vậy là có 
thật. Đây là căn tánh của chúng sanh có sự sống. Sự ưa thích 
hay mong muốn của họ thì khác nhau tùy theo căn tánh của 
họ. 


Nhiều thiền sinh hiểu nhanh khi họ được hướng dẫn phương 
pháp thứ năm. Do phương pháp thứ năm này được hướng 
dẫn chắc chắn. Sau đây nếu thiên sinh có thể quan sát theo 
bằng phương pháp thứ nhất thật tốt, vị ấy có thể được dạy 3 
phương pháp của pháp liên quan tương sinh (paficca 
samuppäda) còn lại một cách dễ dàng. Thiên sinh cũng có 
thể phải quan sát từ những kiếp sống quá khứ liên tục cho 
đến vị lai bằng phương pháp liên quan tương sinh 
(paficcasarmuppađa) thứ năm. Đó là tại sao cả hai phương 
pháp được dạy ở đây. Thiền sinh trước tiên được dạy quan 
sát theo sự liên quan của nhân và quả chủ yếu theo tiến trình 
liên tục của danh sắc (zZza rữpa) nội phần. Nhưng khi vị 
ấy vươn tới/ đạt được giai đoạn này, vì vị ấy dự định chuyên 
sang thiền quán (ipassana), vị ây phải quan sát không chỉ 
theo pháp nội phần mà cả pháp ngoại phần nói chung. 
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Ở giai đoạn quan sát thấy biết rõ theo pháp liên quan tương 
sinh (pafiecasamuppäđa) ngoại phần, thấy biết rõ theo danh 
sắc („ãma rupa) nói chung vì pháp ngoại phần thì giống 
nhau. “Tuệ hiển duyên” (paccaya parisgaha nang) này 
không phải là loại tuệ có thể thấy biết rõ tất cả sự liên quan 
của nhân và quả liên quan tương sinh (paƒiccasanuppađa) 
của một chúng sanh bằng một chúng sanh khác. Ở giai đoạn 
quan sát theo pháp ngoại phần, là trong giai đoạn “tuệ chỉ 
định danh sắc” (wãma rũpa pariccheda ñãna), nó không 
thấy biết rõ theo tiến trình liên tục của tâm sinh khởi hiện 
thời của chúng sanh ngoại phần khác; quan sát toàn bộ vì tất 
cả là bên ngoài. Biết chính xác danh sắc („ãma rñpa), nhất 
là danh („0ãma), sinh khởi trong mỗi chúng sanh là phạm vi 
của tâm thông khác (para cia abhiññä). Biết sự liên quan 
của nhân và quả liên quan tương sinh (paƒiccasanuppađa) 
nhất là bên ngoài là phạm vi của tuệ tùy theo hạnh nghiệp 
(yathãkammupaga ñãna) là phần của thiên nhãn (dibba 
cakkhu). Nêu thiền sinh có sức mạnh của thắng trí/ thông 
(abhiññä) này vị ấy có thê thấy biết rõ chính xác sự liên 
quan của nhân và quả liên quan tương sinh 
(paficcasamuppađa) của những chúng sanh khác do sức 
mạnh của thiên nhãn (đ¡bba cakkhu) như Đức Phật đã dạy - 
Yathakammniipage saffe pajãndfi, v.v... Đây là tuệ (ñana) 
có khả năng biết theo phép phân tích chúng sanh nào được 
những kiếp sông khác nhau tùy theo nghiệp (kamzna) riêng 
của họ. Như vậy tuệ quán (vi2assanaã ñãna) có sức mạnh chỉ 
để quan sát theo tổng quát toàn bộ. Sau khi đã thấy biết rõ 
theo nhân và quả từ những kiếp quá khứ liên tiếp và những 
kiếp vị lai liên tiếp, vị ấy đạt “tuệ hiển duyên” (pzccaya 
pariggaha ñãng). 
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- CHƯƠNG 9 - 
VÉ QUẢN, MINH SÁT (VIPASSANA): 
PHÔ THÔNG TUỆ (SAMMASANA ÑÄNA)! 


Đối với những thiền sinh đã đạt hiển duyên tuệ (paccaya 
pariggaha ñãna), những vị ấy sẵn sàng chuyển sang thiền 
quán (vi2assana). Có hai cách thiền minh sát, đó là cách 
“quan sát liên tục” (anupada dhamma vipassana) và cách 
“quan sát theo nhóm phố thông” (kaiãpa sammasana 
vipassana). Trong cách “quan sát theo câu pháp”, chư pháp 
siêu lý (paramattha dhammna) được quan sát theo từng pháp 
một. Ví dụ như bọn nhãn mười _ pháp (cakkhUu dasaka 
kalapa) được phân tích có 10 thứ sắc (rữpa). Trong 10 thứ 
sắc này, thiền về 3 tướng vô thường (anicca), khổ (dukkha), 
vô ngã (anaría) chỉ theo địa giới/ đất (pa/hav?); kê đến chỉ 
theo thủy giới/ nước (Zpo); kế đến chỉ theo hỏa giới/ lửa 
(0ejo), v.v... Tương tự đối với danh pháp thiền thứ nhất có 
34 danh pháp ở đồng lực (avana). Trong 34 danh pháp này, 
thiền về 3 tướng vô thường, khổ, vô ngã chỉ theo tâm (ci/a): 
kế đến chỉ theo xúc (phassa); kế đến chỉ theo thọ (vyedana) 

v... thiền như vậy theo từng pháp một. Cách này được gọi 
là “quan sát liên tục” (anupada dhamưna vipassana). 


Còn như cách “nhóm phổ thông? (kalãpa sammasana), ví dụ 
có 54 thứ sắc (rzpa) ở nhãn, thiên theo 3 tướng về vô thường 
(amicca), khô (dukkha), vô ngã (anaffa) của 54 thứ sắc 


1 Sammasana: nhận thức, thăm dò, xác định (vavatthäna) là một tên gọi cho 
việc xác định tất cả hiện tượng của sự sống là vô thường, khổ, vô ngã (anicca, 
dukkha, anatta). Tuệ thấy rõ 3 tướng hay hiện tượng này gọi là tuệ phổng 
thông” (Sammasana ñãna). 
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(rzpa) này thành một khối. Quan sát theo sự sanh và diệt 
của 54 thứ sắc này, vị ấy thiền theo tính vô thường (anicca): 
quan sát rằng chúng đang bị áp bức bởi sự sanh và diệt 
không dứt, vị ấy thiền theo tính khô (2ukkha); quan sát rằng 
không có linh hỗn, không cốt lõi bền vững trong 54 thứ sắc 
(rñpa) này, vị ây thiền theo tính vô ngã (anaa). Vì đã thiền 
theo nhãn nói chung, tương tự thiền theo mỗi 'xứ' (ãya/ana) 
của nhị, tỷ, thiệt và thân, 42 thân phần koffhaäsa thành một 
khối. Thiên theo pháp nội phần nói chung, kế đến thiền theo 
sắc (rñpa) của những nhóm chúng sanh có sự sống trong 3l 
cõi toàn bộ ngoại phần. Sắc (zzpa) bên ngoài của cây, nước, 
đất, rừng, núi, những nhóm của vật không CÓ SỰ sông cũng 
cần phải được thiền theo tất cả. Cách thiền theo tất cả này 
được gọi là “nhóm phổ thông" (kalãpa sammasana). Thiền 
cùng cách đối với danh pháp (nãma dhamưma). 

Đối với thiền sinh nào muốn đạt “tuệ phố thông” 
(samnasana ñãna) hoàn toàn, là phần của những giaI đoạn 
thanh tịnh gọi là “tuệ đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh" 
(Maggeãmagga ñãna dassana visuddhi), vị ấy cần phải làm 
gì? Trong hai cách này, Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagsa 
quyên thứ 2 ở trang 241 có đề cập Tam Sampädetukãimmena 
kalapasammasanda sankhqfãyd HdaydViDdassanayda fãva 
yogo karaniyo (Vism, XX, 2). Nó được chỉ dẫn đề tu tập 
trước “phương pháp quán” (nayavinassanđ) gọi là “nhóm 
phổ thông” (kalãpa sammasana). Còn như “nhóm phổ 
thông” (kaapa sammasana)  —  Ayam kưữa 
jambudipaväsmam abhilãpo (phụ Chú giải) — Tôn giả sông 
ở Jambudipa (Ấn độ) đã gọi phương pháp này là “nhóm phố 
thông” (kalãpa sammasana). Cách “nhóm phổ thông” 
(kalapa Sainasana) là øì? Affadivasena 
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qnekabhcdabhimne dhamme kalapato  sankhipiwa 
samưmasandtt~ kalãpasammmasandm. Quan sát theo những 
loại pháp (dhammma) khác nhau tất cả của quá khứ, hiện tại, 
vị lai v.v... được gọi là “nhóm phố thông” (kaiãpa 
sammasana). “Thâm sát” ở đây nghĩa là quán là vô thường 
(anicca), khỗ (dukkha), vô ngã (anaffa). “Yam kưci 
ripa "ti qdind nayena lỉ dhammÄHdi viDdssand naya 
wipassana. Những ai biết học thuộc Kinh Vô ngã tướng 
(Anatta lakkhana sufta) sẽ hiệu Päli này. Trong Kinh ấy, 
Đức Phật hỏi 5 vị bhikkhu, “sắc (ra) thì thường (wicca) 
hay vô thường (anicca)?? Họ trả lời, vô thường (amicca); 
“sắc (ra) thì vô thường, là khô (dukkha) hay lạc (sukha)? 
Họ trả lời là khổ (dukkha). Và khi hỏi bậc tu tiến có nên hiểu 
hay chấp nhận sắc vô thường, khổ, phải chịu sự thay đổi liên 
tục, là “tôi”, “của tôi”, “linh hồn của tôi” hay chăng? Họ trả 
lời là không nên. Câu chất vấn tương tự đối với thọ 
(vedang), tưởng (sañna), hành (sankhara) và thức 
(viññãna). Họ trả lời tương tự. Chỉ sau khi vấn và đáp như 
vậy, Đức Phật đã hướng dẫn tu tập quán (vi›assana). Đức 
Phật đã dạy ra sao? 


Tasmatiha bhikkhqve yankiicil rHpam1é dffãndagdf- 
paccuppannam, qJ]hafam và bahildhad và, olarikam vã 
sukhUmamm vũ, hInaụ va patfa—nt va, yandure sanfike vã, 
sabbdu rHpd", neíd múamađ, nesohdrdsmi na mmeso 
qftãtl,  eVdmefd Jathabhiitain Sammmappaiiiaya 
datthabbam - Đức Phật đã dạy thiền theo tất cả 11 thứ sắc 
là “không phải của tôi” (nefưm mama), “không phải tôi” 
(nesohamasrmi), “không phải tự ngã của tôi, không phải linh 
hồn của tôi („ meso afãn). Theo Chú giải kinh 
Chandovada sufa cô đề cập răng sự thấy rõ về 'không phải 
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của tôi”, “không phải tôi”, “không phải tự ngã của tôi, không 
phải linh hồn của tôi” có cùng ý nghĩa là thấy rõ vô thường 
(anicca), khô (dukkha), vô ngã (anafía). Cùng ý nghĩa là 
sao? “Của tôi, của tôi” là sự dính mắc gọi là ái (anhä). Ái 
(tanhä) bị đoạn trừ khi trạng thái về khổ (dukkha) thật sự 
được rõ ràng. Sanh rồi tử; sanh rồi tử. Chúng ta hãy lẫy ví 
dụ về một người mẹ. Mỗi khi người mẹ sanh một em bé, bé 
trai tử. Một bé trai được sanh, rồi bé trai tử; một bé trai được 
sanh, rồi bé trai tử v.v... Sau đó, người mẹ hiểu “Ô, những 
điêu này đến làm cho tôi khổ (dukkha). ” Tương tự quan sát 
theo những danh và sắc pháp â ấy bị áp bức bởi sự sanh và 
diệt không dứt, vị ấy cũng thây rõ, “Ô, những pháp này đến 
cho tôi khổ (dukkha).` Khi ây, sự dính mắc vào danh sắc 
(nãma rủpa) là “của tôi, của tôi” có thể bị đoạn trừ. 


Còn như sự dính mắc vào ngã mạn (mang) “tôi, tôi” nó có 
thể bị đoạn trừ khi tướng vô thường (znicca) được rõ ràng. 
Sắc (ripa) và danh (nãma) đang sanh và diệt. Không có sắc 
(rñpa) và danh (nãma) có thê tồn tại đủ lâu đề bị dính mắc 
vào nó là “tôi, tôi. Chúng diệt ngay lập tức. Nếu bậc tu tiến 
cô gắng tìm ra “tôi”, vị ấy không thể tìm thấy “tôi”. Đó là tại 
sao không có thời gian để kiêu căng, tự hào về “tôi”. Ngã 
mạn (na) này có thể bị đoạn trừ. 


Hơn nữa, nếu bậc tu tiễn tìm một linh hồn tôn tại vĩnh cửu 
hay một cốt lõi bền vững trong danh sắc („zma rữpa), vị ấy 
có thê không bao giờ tìm thấy nó. Khi ấy, bậc tu tiến đạt tuệ 
thấy rõ tất cả là vô ngã (anarra), không có linh hồn. Nếu đạt 
được tuệ vô ngã (anaffa ñãna), sự dính mắc vào tự thân hay 
linh hồn bị đoạn trừ. Đó là tại sao hướng dẫn thiên theo tính 
chất của vô thường (anicca), của khô (dukkha), của vô ngã 
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(anata) và hướng dẫn để quan sát theo “không là của tôi, 
không là tôi; không là tự ngã của tôi” là giống nhau. Thiền 
quán (vi2assan3) này theo 11 thứ sắc (zữpa) — sắc pháp quá 
khứ (afa rũpa dhamma), sắc pháp vị lai (anägafa rũpa 
dhamma), sắc pháp hiện tại (paccuppanna rũpa dhamma), 
sắc pháp nội phân (ajjhafta rũpa dhamưna), sắc pháp ngoại 
phần (bahiddhã rũpa dhamma), sắc pháp thô (olärika rũpa 
dhamma), sắc pháp tễ (sukhuma rũpa dhamưmna), sắc pháp ty 
hạ (na rupa dhamima), sắc pháp tỉnh lương/ cao quí 
(paiia rupa dhamma), sắc pháp xa (dữra rũpa dhamma), 
sắc pháp gân (samtika rupa dhammna) — được gọi là cách 
“nhóm phổ thông" (kalãpa sammasana); là nó được gọi bởi 
Tôn giả sống ở JambudTpa (Ấn độ). 


Khi thiền theo tính vô thường (4cca), khô (dukkha), vô 
ngã (anaffa) của danh sắc (nãma rupa) sanh trong II cách 
nảy cũng được gọi là “phương pháp quán" (nayavi2assana). 
Ayam kira tambapanni dipavasinarma abhilãpo — nó được 
gọi “phương pháp quán” (nayavipassana) như vậy bởi Tôn 
giả sống ở Srilanka (Tampapamni). Hai tên gọi này có nghĩa 
giống nhau. Trong hai phương pháp [/ức là giữa 1) 'nhóm 
phố thông' (kalãpa sammasana)/ phương pháp quản) 
nayavipnassana và 2) ' quán theo liên tục ` ( anupada dhamma 
X20 i0 7)] nó được chỉ dẫn đê bắt đầu bằng "phương pháp 
quán” (wayavipassanä) vì nễu người mới bắt đầu, SƠ CƠ 
(adikammika) quan sát theo từng pháp một thì vị Ấy, có thê 
gặp nhiều khó khăn; khi ấ ấy tuệ của vị ấy chưa được sắc bén. 
Cho nên nó được chỉ dẫn để quan sát theo vô thường 
(anicca), khô (dukkha), vô ngã (anafí4) nó1 chung. 
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Nếu như vậy, thì tất cả mà pháp (2hazna) là cảnh của thiên 
quán (vipassana) phải chăng? Nó được giải thích rằng nếu 
thiền theo sắc (rzpa) tồn tại trong I1 cách là vô thường 
(amicca) thì đó là một “tuệ phô thông? (samnãsana ñãna). 
Nếu thiền tương tự là khổ (đ2ukkha) thì đó là một “tuệ phô 
thông" (samnãsana ñãna). Nếu thiền là vô ngã (anarra) thì 
đó là một “tuệ phố thông" (sammaäsana ñãna). Nó được giải 
thích tương tự cho thọ (vedana), tưởng (s74), hành 
(sanikhara), thức (viññan4). 5 uân (khandha) này là cảnh của 
thiền quán (wi2assana). 5 uân (khandha) là øì? 5 uấn 
(khandha) tồn tại theo 11 cách (quá khứ, vị lai, hiện tại, nội 
phân, ngoại phần, thô, tế, ty hạ, tinh lương, xa, gần) được 
xác định là cảnh của “tuệ quán phổ thông" (vi2assanä 
sammasana ñãng). Vì vậy, 12 “xứ (ayafana) cũng là cảnh 
của quán (vi2assana). Nếu danh sắc (nãma rũpa) được chia 
thành 5 nhóm đó là 5 uẫn (khzndha); nêu chia thành 12 
nhóm là 12 “xứ' (đyzizna); nếu chia thành 18 là 1§ giới 
(dhãi„). Cho nên 5 uẫn (khandha), 12 “xứ' (ayafana), 18 
giới (đh:/u) là cảnh của quán (vipassana). Nói cách khác, 
thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư được 
bao gồm sự liên quan của nhân và quả liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) bắt đầu từ vô minh (avj/z) đến lão 
jara, từ marana cũng được liệt kê. Tóm lại, Š uân 
(khandha), 12 “xử' (ayatana), 18 giới (dhafu) và pháp liên 
quan tương sinh (paƒficcasamuppađa) là cảnh của quán 
(vipassama). 


Pháp siêu thế (/okutfara dhamưna) được bao gồm trong 5 
uân (khandha), 12 “xứ” (ayafana), 18 giới (dhafu). Nhưng 
vì thiền sinh vẫn là một “phàm phu" (pu/hujjana), đồng lực 
tố (kriya javana) không thể sanh trong tiến trình danh pháp 
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của vị ấy, vì vậy để pháp siêu thế qua một bên. Quan sát 
theo “tâm, sở hữu tâm hiệp thế” (Iokiya citfa cefasika). Cũng 
vì thiền sinh là một người nhân loại, vị ây phải loại ra danh 
pháp quả (vinaka nãmadhammna) mà sẽ sanh trong cõi Phạm 
thiên 8rahma. Nếu bậc tu tiễn đã đạt thiền (hang), cũng 
thiền theo chúng cùng nhau. Nếu thiên sinh chưa đạt thiền 
(/hãna), thì vị ây không thê thực hiện thiên theo pháp thiên 
Qhana dhamma). Phụ chú giải có đề cập rằng danh pháp 
thiền (/hãna namadhamma) chỉ được rõ ràng trong tiễn trình 
danh pháp của thiền sinh nào đã đắc thiền (/hãna). Vì vậy, 
nói chung cảnh của thiền quán là những danh pháp 
(namadhammna) hiệp thê và sắc pháp ữpa dhamma) có khả 
năng sinh khởi trong tiễn trình liên tục của tự thân vị ấy. 


Tiếp theo, trong những pháp này, bậc tu tiến cần phải bắt 
đầu thiền quán (wi2zssan) từ pháp (đhamưna) nào? Điều 
này được nói trong Thanh tịnh Đạo Visuddhimagza, quyền 
2, trang 244. Yøpi ca sqrmumasanuHDagä fesu ye ydassa pãkafã 
honH sukhena pariggahamủ gacchanH, tesu tena 
sammasandamw ãrabhifabbưm (Vism, XX,12) — danh sách 
những cảnh của thiền quán (vi2assana) đã đề cập ở trên là 
5 uẫn (khandha), 12 “xứ" (ayafana), 18 giới (dharuw), liên 
quan nhân và quả liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda), danh pháp thiền (jhãna nãma 
dhamma) được bao gồm trong 5 uẫn (khandha). Thiền sinh 
cần phải bắt đầu thiền quán (wi2zssanz), vô thường 
(anicca), khô (dukkha), vô ngã (anatra) theo bật cứ danh sắc 
(nãma ripa) nào trong danh sách “danh sắc hiệp thể” (Iokiya 
nãma rñpa) được rõ ràng với tuệ của vị ấy và dễ quán. 
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Đây là một câu trả lời cho câu hỏi, “bậc tu tiễn cần phải bắt 
đầu thiền quán (wi2assana) từ pháp (đhamưna) nào? Được 
hỏi bởi những vị đã đạt “tuệ chỉ định danh sắc” (wãma rñpa 
pariccheda ñang) và “tuệ hiển duyên” (paccaya pariggaha 
ñaãng), bây giờ cố gắng đạt “tuệ phô thông" (samnasana 
ñaãn4). VỊ ây đã quan sát theo danh sắc („na rupa) của 3 
thời quá khứ, hiện tại, vị lai Nó không hướng dẫn cho 
những ai chưa thấy biết rõ sắc (rzpa), chưa thấy biết rõ danh 
(nãma), chưa thấy biết rõ nhân và quả, đi vào tu viện để bắt 
đầu thiền hôm nay. Sau khi đạt “tuệ chỉ định danh sắc” 
(nãma rũpa pariccheda ñãna) và “tuệ hiên duyên" (paccaya 
pariggaha ñãna), sự hướng dẫn là để bắt đầu thiền quán 
(vipassana) theo danh sắc (nãma rupa) đã được quan sát 
theo mà rõ ràng với vị ấy. Có 5 loại hiễn, rõ rệt parigsaha: 


1) Ripaparigsgaha = chỉ quan sát theo sắc (zwpa). 

2) Aruipapariggaha = chỉ quan sát theo danh (nam4). 

3) Arũpäripapariggaha = quan sát theo danh sắc (nãma 
rupa). 

4) Paccayapariggaha  = quan sát theo nhân quả của danh 
sắc (nãma rupa). 

5) Addhänapariggaha  = quan sát rằng chỉ có nhân và quả 


của danh sắc („ãma rñpa) trong 
quá khứ và vị lai. Câu trả lời hay 
hướng dẫn ở trên là cho thiên 
sinh nào thành thạo trong 5 loại 
hiễn, rõ rệt pariggaha này. 


Từ “Ye' trong Pãli ở trên được giải thích là pháp sắc phi sắc 
(ruparuipa dhamma), đó là danh sắc (nãma rupa). Cảnh phải 
là sắc siêu lý (rửa paramattha) hay danh siêu lý („ma 
paramattha). Bậc tu tiễn sẽ đạt sắc siêu lý chỉ sau khi có khả 
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năng quan sát và phân tích bọn (#iãpa). Danh siêu lý có thể 
được thấy rõ sau khi quan sát theo danh pháp 
(namadhamma) đang sanh theo định luật về tâm (cửfa 
nữãmg). Ví dụ trong lộ nhãn môn (cakkhu dvara vifhìi), có 
tâm, sở hữu tâm (ca cefasika) đang sanh ở những sát-na 
tâm. Danh siêu lý được thấy rõ sau khi khối vững chắc 
(ghana) của chúng bị phá vỡ. Ngoài ra, thiền sinh phải quan 
sát theo nhân và quả liên quan tương sinh 
(paficcasamuppađa) theo 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai. 
Như vậy câu hỏi là trong danh sắc (ma rñpa) đã quán này 
bậc tu tiến cần phải bắt đầu thiền quán (wi›assanã) theo 
pháp (dhamưmna) gì. Câu trả lời là những pháp mà được rõ 
ràng và đễ dàng. Vẻ việc này phụ Chú giải có đề cập, Ye 
rupãrnpa đdhammma ydssaHd,  yogimo, tesu tenad 


Sammasand1m qrabhitabbam, yatfhqa pakatam 
vipassanabhimnivesoti kqtvd. Paccha pana 
qanupatthahantepi upayena nHpafthahaäpetva 


qnqavasesafova sammasitabba. 


Thiền sinh cần phải quan sát theo tất cả danh sắc („ma 
rũpa) bằng “phương cách" (päya/upäyena) — đề cho danh 
sắc (nữma rũpa) không được rõ ràng đó sẽ trở nên rõ ràng 
VỚI tUuỆ của vị ẫy. Sau đó, bậc tu tiễn cần thiền theo tính vô 
thường (anicca), khỗ (dukkha), vô ngã (anafia) theo tất cả 
danh sắc (nãma rũpa) này. “Tất cả” ở đây không có nghĩa 
hoàn toàn mà nó có nghĩa tất cả loại hay tất cả thứ. Quan sát 
theo “phương cách” („upaya), thỉnh thoảng khi định 
(samađï) DỊ suy giảm, danh sắc (nãma rủpa) trở nên ít rõ 
hơn. Tuệ thấy biết danh sắc („ma rñpa) một cách sắc sảo 
được gọi là trí (pzñ2ã). Nhân gần nhất để làm cho trí 
(pañña) mạnh mẽ là gì? Chú giải đã giải thích là samadh¡ 
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padafthanam - định (samađhi) là nhần sần nhất của trí 
(paññna). 

Nó phù hợp với những gì Đức Phật Buddha dạy, 
`Samadhim bhikkhave bhavetha samahio bhikkhave 
bhikkhUu yatha bhữfam pajandafi` — “chư bhikkhu tu tập 
phát triển định. Những ai có định thây chư pháp như thật, 
theo thực tính.ˆ Cho nên khi danh sắc (nama rủpad) trở nên 
không còn rõ với tuệ của thiên sinh, vị ấy phải củng có định 
lần nữa. Sau khi đã củng cố “định thiền thứ tư' (4! /hãna 
samäädhi¡) lần nữa và khi ánh sáng trở nên rực rỡ và ồn định, 
quan sát theo danh sắc („ma rñpa) lần nữa. 


Tuy nhiên nếu sắc y sinh (upadäyariipa) hiện diện trong một 
bọn (kalãpa) không rõ ràng, vị ấy cần phải làm gì? Vị ấy 
cần phải quan sát theo 4 đại giới (đhđfu) của bọn (kalapa) 
này lặp đi lặp lại vì sắc y sinh („»ãđãyarữpa) sanh tùy thuộc 
vào 4 đại giới (4h); như đã đề cập trước. Nếu 4 đại giới 
(dhãm) trở nên rõ ràng, sắc y sinh („»ãđãyarữpa) sẽ tự động 
trở nên rõ ràng. Đây là “phương cách” »ãya đối với sắc 
(rupa). 

Kế đến, “phương cách" („»äya) đỗi với danh (nãma) là chỉ? 
Nói cách khác, khi quan sát theo sắc (ra), khi thiền sinh 
cô găng quan sát theo danh (nãm4) và nếu danh („ama) 
không rõ ràng vì chúng rất vi tế, vị ây cần phải làm gì? Thiền 
sinh phải quan sát theo sắc (p2) nhiều lần mà không từ bỏ 
nhiệm vụ quan sát theo danh (zøđ4). Sau khi cô găng quan 
sát theo sắc (rupa) nhiều lần thì sắc (rữpa) sẽ trở nên Tất rÕ, 
mà không có sự không rõ ràng nào. Theo cách này danh 
pháp lẫy sắc (ra) làm cảnh sẽ trở nên rõ ràng một cách tự 
nhiên. Cho nên nếu danh (zma) không được rõ ràng thì 
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quan sát theo sắc nhiều lần là “phương cách" (upäya) đối với 
danh (zœma) trở nên rõ ràng. 


Ở giai đoạn này, quán (vzssanã) nghĩa là — Aniccadi 
vasena vivilhehi ãkarehi dhamumme passaffiƯẦỒ vipassana 
(Attha Sãlim) — giai đoạn nơi chư pháp hành (sankhaãra 
dhamưna) gọi là danh sắc (nãma rũpa), nhân và quả hay khổ 
để (dukkha sacca), tập đề (samudaya sacca) được thiền 
theo là vô thường (øwicca), khô (dukkha), vô ngã (anafa) 
6 tướng) được gọi là _ đoạn quán (vipassana). Bậc tu 
tiến phải thiền theo tất cả 3 tướng, như đã đề cập trong 
Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagøa, quyền 2, trang 301. Trong 
giai đoạn này có thiên sinh bắt đầu tu tập quán (wi2zssan8) 
về tướng vô thường (ønieca lakkhap8); cũng có thê có một 
vài thiền sinh bắt đầu bằng tướng khô (dukkha lakkhan8): 
và cũng có thể có một vài thiền sinh bắt đầu băng tướng vô 
ngã (anafta lakkhanna). 


Eko qdifova aniccatO sankhare samưmnasdfi (Vism, XXI, 
88) — một thiền sinh bắt đầu thiền quán (wiassan8) theo chư 
pháp hành (sankhara dhamưngđ) gọi khô đề (dukkha sacca). 
tập đề (samudaya sacca) là vô thường (amicca). Vị ấy bắt 
đầu thiền với vô thường (amicca) trước, quan sát theo đặc 
tính của sự sanh và diệt của chúng là tuệ. Yøsr„a pana na 
qniCCdf0 sammasanamdafeneva vHfh-nam hot, 
dukkhatopl anaffqtopi sammasifabbameva (Vism, XX |, 
88) — Tiến trình tâm Đạo (magga c4) gọi là “quản đưa đến 
xuất ly` (vujthãnagäminr vipassanä) không thê sanh chỉ 
bằng cách thiền theo vô thường (zwicca); bậc tu tiến cũng 
phải thiền theo khổ não (đukkha) và vô ngã (anaffa). Tasmã 
dukkhatopi anaffatopi sammãsafi — cho nên bậc tu tiễn 
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cũng phải thiền theo tính khổ não (đukkha) và tính vô ngã 
(anafia). Tassevam pafipannassa qniccafo 
sammasanakale vutthãnam hoi, dydn”—— dniccafo 
abhinivisittãa anicca vutthãti nãma — lần lượt thiền theo 
tính vô thường (4cca), khổ não (dukkha), vô ngã (anaffa), 
thì đó được gọi là thoát khỏi chư pháp hành (sa#khara 
dhamưna) bởi ÿ nghĩa vô thường (anicca), chú ý theo tính 
vô thường (znicca).` Đó là “quán đưa đến xuất ly' 
(yu{thänagaãmimni vipassana). 


Ý nghĩa của sự trình bày này là — danh sắc („ma rñpa) gọi 
là khô đề (dukkha sacca) và nhân và quả liên quan tương 
sinh (paficcasamuppäda) gọi tập đễ (samudaya sacca) là 
pháp hành (sa¡khära dhamưmma); chỉ khi bậc tu tiễn thiền 
theo 3 tướng/ đặc tính của chư pháp hành (sa#khara 
dhamna) này thì tuệ quán (vi2assana ñãna), Đạo tuệ gọi là 
“quán đưa đến xuất ly' (vu/thãnagãminï vipassanä) sẽ sanh. 
“TẤt cả” ở đây có nghĩa là tất cả loại hay tất cả thứ khổ đề 
(dukkha sacca), tập đế (samudaya sacca), pháp hành 
(sankhara dhamma) hiện hữu trong 31 cõi, febhimaka — 
chúng là cảnh của thiền quán và cảnh của thiền là tính vô 
thường (amicca), khô (dukkha), vô ngã (anafía) của chúng. 


Như đã đề cập trước, Chú giải chỉ dẫn bắt đầu thiền theo 
tính vô thường (anicca), khô (dukkha), vô ngã (anaffa) của 
danh sắc (nama rupa) nào rõ và dễ. Trong trường hợp này, 
đối với hầu hết thiền sinh, nếu họ bắt đầu với danh sắc 
(nama rủpa) hiện tại thì tính vô thường (anicca), khổ 
(dukkha), vô ngã (anaffa) có thể trở nên rõ dễ dàng; cho nên 
bắt đầu với hiện tại. Điều này được nói ngắn gọn trong A/ƒha 
Sälinĩ, trang 270 và 271 về việc bắt đầu tu tập thiền quán 
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(vipassan8) với pháp hiện tại ra sao. Nội phần ajjharfa và 
ngoại phần (bahiddhä) phải được thiền theo. Sắc (rzpa) phải 
được thiền theo; danh (ma) phải được thiền theo. Bậc tu 
tiến phải thiền như vậy. 


ldhekacco ãditovad dqjhafan pañcasu khandhesu 
abhinivisafi (Vism, XXI, 85) — một thiền sinh bắt đầu thiền 
quán (vi2assanä) bằng cách chú ý theo 5 uẫn (khandha) nội 
phân. .4bhinivisifvã te aniccafo passafi — chú ý như vậy vị 
ấy thiền theo tính vô thường (anicca), khỗ (dukkha), vô ngã 
(anafta) của chúng: và kế đến, Yasnã pana na suddha 
qjhatta dassana maffenevad magea vufthanam hoi, 
bahiddhapi datthabbameva (VIism, XXL, 85) — Đạo tuệ 
(magga ñãnã) — có thê không bao giờ đạt được bằng cách 
chỉ thiền theo 5 uẫn (khandha) nội phân. “Quán đưa đến xuất 
ly` (vuithänagãminï vipassanä) có thê sẽ không bao giờ 
sanh; cho nên bậc tu tiễn cũng phải thiền theo tính vô thường 
(anicca), khỗ (dukkha), vô ngã (anatia) của 5 uẫn (khandha) 
ngoại phần. Tawmã parassa khandhepi anupadimna 
sankharepi `Amiccam dukkham qanafftã f1 passaff (Vism, 
XXI, 85) — cho nên thiền theo tính vô thường (amicca), khổ 
(dukkha), vô ngã (anaffa) của 5 uân (khandha) khác và của 
vật không có sự sống gọi là “pháp hành phi thành do thủ” 
(anupadinna sankhara). 


Vì bậc tu tiễn phải thiền theo pháp nội phần và ngoại phần 
và cũng thiên theo chúng sanh có sự sống và vật không có 
sự sống thì bậc tu tiến cần phải bắt đầu thiền ra sao? $ø 
kñlena ajjhaftam sammasati, kãlena bahiddhi — thiền sinh 
thiền một lúc theo tính vô thường (amicca), khổ (dukkha), 
vô ngã (anaffa) của 5 uân (khandha) nội phân; VỊ ấy thiền 
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một lúc theo tính vô thường (amicca), khổ (dukkha), vô ngã 
(anarfa) của 5 uân (khandha) ngoại phần. Đó là nói thiền 
một lúc theo pháp nội phần và một lúc theo pháp ngoại phân. 
Đối với người bắt đầu với thiền theo pháp ngoại phần, vị ây 
phải chuyên sang thiền theo pháp nội phần lần nữa vì vị ấy 
có thê không bao giờ đạt Đạo tuệ (magga ñãna) băng cách 
chỉ thiền theo pháp ngoại phần. Cho nên bậc tu tiến thiền 
một lúc theo pháp nội phân và một lúc theo pháp ngoại phân. 
Vì có danh (ma) và sắc (rñpa). bậc tu tiễn cần phải thiền 
theo chúng ra sao? Bậc tu tiến có thể bắt đầu với danh 
(nãma) hoặc sắc (rupa). 


Chẳng hạn bậc tu tiễn bắt đầu với sắc (rủpa). Áparo aditova 
rñpe abhinivisafi (Vism, XXI, 86) — một thiền sinh chú ý 
theo sắc (ra) đề thiền quán lúc bắt đầu. “Chú ý” có nghĩa 
là quan sát theo sắc (rzpa) bằng tuệ. Sau đó, A1bhinivisitva 
bhữta ripaica, upadãä ripafRica paricchinditvra aniccadtto 
passafi (Vism, XXL, 86) — đã quan sát như vậy và sau khi 
phân biệt 4 đại giới và sắc (rữpa) y sinh, vị ấy thiền để thấy 
rõ tính vô thường (4cca), khô (dukkha), vô ngã (anaffa) 
của chúng. Yaswma pana na suddha rupa dassana 
mafteneva vufthãnam hoểi — nêu chỉ thiền theo sắc (rữpa) 
thì 'quán đưa đến xuất ly' (vufthänagãminï vipassanã) có 
thể không bao giờ sanh. Tuệ Đạo (agga ñãna) có thê 
không bao giờ sanh. Aräpampi datthabbammeva — bậc tu tiễn 
cũng phải thiền theo danh (nzma). Đạo (magga) — có thê 
không bao giờ đạt được bởi chỉ thiền theo sắc (røa); cho 
nên bậc tu tiến cũng phải thiền theo danh (ma). Kế đến, 
thiền theo sắc (#øa) gì? Tất cả sắc hiển/ chủng (bhữứa 
rũpañca), tất cả sắc y sinh (upädã rũpañca) — bậc tu tiễn 
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phải thiền theo tất cả (loại/ thứ) 4 đại giới (sắc chủng — bữa 
rũpa) và sắc y sinh (upaäda rñpa). 


Về phần danh (z2). bậc tu tiến nên bắt đầu với danh 
(nam) nào) Tasmd tam rHDdt ñramimmaudnt” ka£6va 
uppannda1m vedandam safñfian sankhare vữiNãnañca `ldam 
qaripa °Hífi paricchindifvya aniccadifo passafi (Vism, XXTL, 
86) — thiền sinh quan sát theo thọ (vedan4), tưởng (sañ7na), 
“sở hữu tâm hành" (sankhaãra cefasika) và thức (viñiñana) 
sanh, lấy sắc (ra) đó làm cảnh là danh (zãma). Chỉ sau 
khi đã xác định những danh (zãma) này, thiền theo chúng 
đề thấy rõ tính vô thường (znicca), khỗ (dukkha), vô ngã 
(anarfa) của chúng. Theo hướng dẫn này, sắc (na) phải 
được thiên và danh (nãma) cũng phải được thiên. Kế đến, 
bắt đầu thiền ra sao? ,$ø kãlena rñpau sammäsati, kãlena 
aripain — thiền sinh thiền một lúc theo tính vô thường 
(anicca), khỗ (dukkha), vô ngã (anafí4) của sắc (rñpa) và 
một lúc của danh (nam). 


Vì vậy thứ tự tu tập là thiền một lúc theo pháp nội phân, một 
lúc theo pháp ngoại phần, một lúc theo sắc (ra), một lúc 
theo danh (z/na). Thêm nữa, vì Đạo tuệ (magga ñãn4) — có 
thể không bao giờ đạt được bởi chỉ thiền theo vô thường 
(anicca), cho nên thiền sinh thiền một lúc theo tính vô 
thường (zzicca), một lúc theo tính khổ não (dukkha), một 
lúc theo tính vô ngã (anafa). Đây. là phương pháp thiền theo 
pháp hiện tại. Phương pháp thì giống: nhau đối với pháp quá 
khứ và pháp vị lai. Có vài nguyên tắc đã định. Thiền sinh 
nào đã biết những nguyên tắc này có thê muốn bắt đầu tu 
tập thiền quán (wiassan3) thì cần phải bắt đầu với sắc 
(rñpa) bởi vì vị ấy sẽ dễ quan sát theo sắc hơn. Thiền quán 
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(vipassana) theo chúng. Danh sắc (nãma rũpa) hiện tại thì 
dễ quan sát. Bậc tu tiến cũng có thể bắt đầu với pháp quá 
khứ nếu tuệ của vị ây thật mạnh mẽ. Theo nghiên cứu, hầu 
hết tuệ của thiền sinh trở nên hoàn thiện dễ dàng nếu họ bắt 
đầu với danh sắc („ma rũpa) hiện tại. 


Cho nên quan sát theo sự sanh và diệt của sắc (ra) hiện 
tại ở 6 “xứ” (ãyafana), 42 phần (kofthäsa) tông quát, tập 
trung thiền theo tính vô thường (zwicca) này. Trong trường 
hợp này dù sự sanh và diệt của sắc (røpa) có thể nhanh đến 
đâu, thiền sinh có thể thiển theo tính vô thường (amicca) 
chằm chậm. 'Chằm chậm” nghĩa là theo dõi tính vô thường 
(anicca) một lần một giây hay một lần một phút. Tỷ lệ là có 
nhiều trăm ngàn sự sanh và diệt trong một giây. Thọ mạng 
của sắc (rpa) là khoảng 500.000 trên giây. Cho nên trong 
vòng một giây có nhiêu trăm ngàn sự sanh và diệt. Thọ 
mạng rất ngăn này của sắc (ra) tạo nên nhiều hạt rất nhỏ 
paramänu (kaläpa) trong thân như đã đề cập trước. Chỉ sau 
khi đã phân tích những hạt rất nhỏ (#/ãpa) bậc tu tiến quan 
sát theo sự sanh và diệt của sắc siêu lý (paramattha rũpa), 
tập trung thiền theo tính vô thường (zmicca). Sau khi đã 
thiền theo pháp nội phân, kế đến thiền theo pháp ngoại phần. 
Một lúc theo pháp nội phần, một lúc theo pháp ngoại phân, 
tập trung thiền theo tính vô thường (anicca). 


Nếu thành công và nếu bậc tu tiễn trở nên thuần thục trong 
đó thì chuyển sang thiền theo chư pháp hành (saäkhära 
dhamma) của vật không có sự sông. Quan sát theo 4 giới 
(dhaíu) của vật không có sự sống như cây cối, nước, đắt, 
rừng, núi, vườn nông trại, nhà, tòa lầu, vàng, bạc, v.v... Tất 
cả những vật không có sự sống này sẽ trở thành bọn (kziãpa) 
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ở giai đoạn này. Nếu phân tích những bọn (#ziãpa) này có 
9 thứ sắc nếu “thinh” được gồm vào; nếu “thinh” không được 
sồm vào thì chỉ có 8 thứ sắc. Quan sát theo sự sanh và diệt 
của 8 hay 9 thứ sắc này, tập trung thiền là vô thường 
(amicca). Nêu “tuệ vô thường tùy quán" (aniccanupassanäa 
ñãna) theo sắc (rữpa) trở nên hoàn thiện phần nào thì vị ấy 
có thể chuyên sang danh (n„ãma). 


Do thực tế ở giai đoạn trước của danh nghiệp xứ („ãma 
kammafthana), những chỉ danh (na) đã được quan sát 
theo “môn xứ" (ãyafana advara), thì nếu ở giai đoạn quán 
(vipassanä) này bậc tu tiến thiền quán (vi2assana) chúng 
theo “môn xứ" (ãyafana dvara) thì tuệ quán sẽ trở nên rõ 
ràng. Thiền theo nó ở tất cả 6 xứ bắt đầu với nhãn môn. 
Thiền theo danh (zømø) sanh trong lộ tâm (ca vih¡) như 
lộ nhãn môn (cakkhu dvãra vữhi) v.v...bao gồm cả hai 
nhóm thiện (k„sz/2) và bất thiện (akusala). Quan sát theo 
sự sanh và diệt của những danh pháp (nmadhamma) này 
trong tiễn trình liên tiếp của tâm nơi chúng sinh khởi, tập 
trung thiền là vô thường (amicca). 


Chỉ khi “tuệ vô thường tùy quán" (aniccanuDassana ñãng) 
trở nên hoàn thiện, thì quan sát theo đặc tính của danh sắc 
(nãma rñpa) bằng tuệ biết rõ tính bị áp bức bởi sự sanh và 
diệt liên tục, tập trung thiền là khổ (dukkha). Khi “tuệ khổ 
não tùy quán" (dukkhanupassana ñãna) trở nên hoàn thiện, 
thì kế đến quan sát băng tuệ biết rõ theo tính không có linh 
hồn, không có cốt lõi bền vững của danh sắc (n„=ma rủpa), 
tập trung thiền là vô ngã (anaf4). Kế đến bậc tu tiến có thể 
thiền một lúc theo pháp nội phần, một lúc theo pháp ngoại 
phân, một lúc theo sắc (#øa), một lúc theo danh (na), 
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một lúc bằng “tuệ vô thường tùy quán” (ariccanupassanä 
ñãna) một lúc bằng 'tuệ khổ não tùy quán” 
(dukkhãnupassanä ñãna), một lúc bằng “tuệ vô ngã tùy 
quán" (anaftãnupassana ñaãna) của pháp hiện tại. Khi tuệ trở 
nên hoàn thiện phần nào, bậc tu tiễn có thê thiền từ quá khứ 
đến vị lai theo cùng cách. 


Điều đó được hướng dẫn trong Thanh Tịnh Đạo 
Visuddhimagsa, quyền thứ hai, trang 245 với sự tham khảo 
Pafisambhidamagsa Paji trang 51 — Vuftaihetamm, `ÑHpam 
qffanãgdfa paccuHpanndn aniccdm~t khayafthena) (Vism, 
XX, 13-14) — do sự diệt tắt của sắc (rữpa) quá khứ, vị lai, 
hiện tại sau sự sinh khởi của chúng, nó là vô thường 
(amicca). Nó dường như có thể giỗng với sự sinh khởi của 
sự diệt nhưng ý nghĩa sâu xa thì không giống. 'Khaya' nghĩa 
là không còn tồn tại nữa. Sắc (rñpa) không tỒn tại trước sự 
sinh khởi và sau sự diệt của chúng. Không có sắc tích lũy/ 
chất đồng như nhiều tử thi của người nhân loại chất đồng ở 
một nơi. Đặc tính của sắc siêu lý (paramattha rñpa) là 
chúng không tôn tại trước sự sinh khởi của chúng hay sau 
sự diệt của chúng; đó là đặc tính của chúng xảy ra giữa hai 
sự tạm thời không tỒn tại này. 


Như thế thì tại sao thân vật chất có thể được thấy? Đó là vì 
những nhân ủng hộ không biết bao nhiêu lần, cho nên chư 
pháp quả là danh sắc (nzma rñpa) phải sanh không biết bao 
nhiêu lần. Nhân ủng hộ chưa diệt, quả sanh không biết bao 
nhiêu lần. Tuy nhiên chúng đang xảy ra rất nhanh. Vì chúng 
đang sanh và đang diệt rất nhanh, đối với những ai không 
thê phân biệt nhận ra sự khởi đầu và sự kết thúc bằng tuệ sẽ 
nghĩ rằng nó là một tiến trình cô định không gián đoạn. Ví 
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trình cô định không gián đoạn. Nó có vẻ như một tiến trình 
có định không gián đoạn vì điện lực đang chạy. Tương tự, 
vì danh sắc („ma rñpa) đang xảy ra rất nhanh đến nỗi chỗ 
trống giữa chúng không thấy rõ, thân dường như một khối 
hay hình thể. Khi chư pháp nhân diệt, chư pháp quả cũng 
dừng. Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagsa, quyền 2 ở trang 245 
đã đề cập về làm sao thiền theo tính vô thường (anicca) của 
sắc (riäpa) quá khứ, vị lai và hiện tại. 


Tasnd csd dit dffq1n rHpdm, Ídt~ơ yasma affeyeva 
khimam, nayund bhava.” sampafanfi dniccdm 
khayafthena (Vism, XX, 14) - có sắc (rũpa) từng sanh 
trong quá khứ; sắc (ra) này đã diệt trong quá khứ. Nó 
không tiếp tục đi đến kiếp sống hiện tại. Cho nên thiền là vô 
thường (amicca). Sắc (rữpa) vô thường do sự không còn/ sự 
diệt tắt (khayatthena) của nó. Quan sát đề thấy đặc tính diệt 
tắt không còn này. Thiền là vô thường (zmicca), quan sát 
bằng tuệ biết rõ đặc tính không còn sau khi sanh của chúng. 
Nói cách khác, thiền là vô thường (anicca), quan sắt băng 
tuệ biết rõ đặc tính diệt tắt sau khi sanh của chúng. Sắc 
(rữpa) từng sanh trong quá khứ đã diệt trong quá khứ. Nó 
không tiếp tục đi đến kiếp sống hiện tại. Nó được chỉ dẫn 
thiền là vô thường (amicca), quan sát theo đặc tính này. Theo 
hướng dẫn này, bậc tu tiễn phải quan sát theo sắc (rửpa) quá 
khứ. Đây là sức mạnh của tuệ (Zana). Đây có thê không chỉ 
được quan sát bằng “thắng trí niệm theo kiếp sống quá khứ/ 
túc mạng thông” (opubbenivasanussafi abhinna). Trong kinh 
Khajjaniya sua, Đức Phật đã dạy rằng nó cũng có thê được 
quan sát bằng tuệ quán (vi›assan3). 
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Yamu anägatữm anatarabhave mibbaffissaii, tampl tatheva 
khiyissati, na tafto paraI0l bhavd\ gamissaffi qHIcCd 
khayafthena -— có sắc (rñpa) sẽ sanh trong kiếp sống kế 
(pháp hữu vỊ lai — anagafa bhava); bây giờ chúng chưa sanh. 
Tampi tattheva khiyissafi — những sắc (rñpa) vị lai này sẽ 
diệt ở vị lai nơi chúng sẽ sanh. Wa í£aío pard~a bhavdm 
gamissafi — chúng có thê không bao giờ tiếp tục đi đến kiếp 
sống vị lai khác thêm nữa từ kiếp sống vị lai đó. Aniecam 
khayaffhena — cho nên nó vô thường (zmicca). Thiền là vô 
thường (a#cca), sau khi đã quan sát theo đặc tính diệt của 
chúng. Nó được chỉ dẫn trong Nguyên bản Pã|i và Chú giải 
để quan sát theo sắc (ra) vị lai. 


Ydarnụt paccuppanndnu ripdft, fttmỤI theva khiydti, na ifo 
gacchafffi aniccam khayaffhena (Vism, XX, 14) - có sắc 
(rữpa) sanh trong hiện tại. Những sắc (rzpa) này chỉ diệt 
trong hiện tại. Chúng sẽ không bao giờ đi tiếp đến kiếp sống 
khác từ hiện tại. Cho nên thiền là vô thường (ancca), quan 
sát theo đặc tính diệt bằng tuệ. Điều đó được chỉ dẫn như 
vậy. Thiền cùng cách đối với sắc (rữpa) nội (ajjhata) và 
ngoại (bahiddhaä); đỗi với những sắc (rữpa) thô (oiãrika) và 
tế (sukhưmna), những sắc (rữpa) ty hạ (hĩna) và tỉnh lương/ 
cao quí (paz2), những sắc (rữpa) xa (dữra) và gần 
(sanika). Vì vậy, quan sát theo sự sanh và diệt chỉ của sắc 
(rữpa) từ quá khứ đến vị lai bằng tuệ, tập trung thiền là vô 
thường (amicca). 


Cùng cách đối với danh pháp (z„zma). quan sát theo lộ tâm 
(vihicữra) nói chung. Nó không còn quan sát lần lượt theo 
tiễn trình như lộ nhãn môn (cakkhu dvära vihi), kê đến lộ 
nhĩ môn (sofa đvãra vữhi), kế đến lộ tỷ môn (ghãna dvãra 
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vĩ¿h¡), rồi lộ thiệt môn (ivha dvara vifthì), v.v... Trong giai 
đoạn quan sát theo lộ tâm (vi/h¡cia) như chúng sinh khởi 
nói chung. Ví dụ sau sự sanh của lộ ý môn (øéanodvara 
vĩ¿h¡), lộ nhãn môn (cakkhu dvära vithì) có thê sanh lần nữa. 
lộ thiệt môn (/¡vhã dvãra vihi) có thê được bỏ qua; kế đến 
lộ nhãn môn (cakkhu dvãra vifthi) có thê sanh lần nữa. Trong 
vấn đề này, quan sát theo tâm hữu phần (bhavaäga) sáng tỏ. 
Kế đến quan sát theo danh pháp (tâm và sở hữu tâm lộ - 
viithi cita cetasika) sanh giữa 2 tâm hữu phần (bhavanga) 
sáng tỏ cho đến khi khối vững chắc (ghzna) của chúng bị 
phá vỡ, quan sát thêm nữa sự sanh và diệt của những danh 
pháp (n0ãmadhamma) này và tập trung thiền là vô thường 
(amicca). Quan sát theo chúng từ quá khứ đến vị lai. Những 
danh pháp sanh trong một kiếp sống có thể không bao giờ 
hoàn toàn được quan sát; nhưng bậc tu tiễn cần phải quan 
sát càng nhiều càng tốt, thiền là vô thường (zicca), quan 
sát theo sự sanh và diệt của những danh pháp này bằng tuệ. 


Do thiền như vậy, tất cả loại danh pháp đã được quan sát. 
Tuy nhiên tất cả danh pháp, là trong toàn bộ, có thể không 
bao giờ được quan sát. Có một con số không thể đếm về lộ 
nhãn môn (cakkhu dvãra vñhi) sanh trong một kiếp sống. 
Bậc tu tiến có thể không bao giờ quan sát toàn bộ số không 
thê đếm lộ nhãn môn (cakkhu dvãra vithi) này. Tuy nhiên 
loại tâm lộ (v7h¡ cifa) của lộ nhãn môn (cakkhu dvära vifhi) 
có thể được quan sát; cho nên thiền theo tính vô thường 
(anicca) cho đến vị lai. Kế đến luân phiên thiền một lúc theo 
pháp nội phân, một lúc theo khổ (d#„kkha), một lúc theo vô 
ngã (anzrra). Thiền như vậy từ quá khứ đến vị lai, nêu thành 
công thì thiền theo pháp hiện tại lần nữa. Sau đó chuyển 
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sang thiền từ quá khứ đến vị lai lần nữa. Thiền theo cách 
này nhiêu lân đê được thuân thục. 


Khi đã thiền như vậy, nếu tuệ trở nên sắc bén, bậc tu tiễn có 
thể thiền bằng cách 5 uâẫn (khandha), nễu vị ấy muốn làm 
như vậy. Phương pháp kỷ thuật đã đề cập trên được chia 
thành hai nhóm — danh (øma) và sắc (rữpa). Đó là cách 
danh sắc (nãma rñpa). Nó cũng có thê được thiền bằng cách 
chia nó thành 5 nhóm. Vậy thì đối với ai được Đức Phật 
Buddha dạy chia làm 5 nhóm? Đó là đối với tuệ quán theo 
sắc (rữpa) của vị nào được rõ ràng; nhưng tuệ quán theo 
danh (ma) của VỊ ây không được rõ. Đức Phật Buddha đã 
chỉ dẫn một người quan sát theo sắc (ra) chỉ là một nhóm 
như vậy vì tuệ quán theo sắc (ra) của vị ấy được rõ ràng. 
Về phần danh (ma), vì tuệ quán theo danh (w„zma) của vị 
ấy không được rõ, vị ấy được chỉ dẫn chia nó thành 4 nhóm: 
thọ (yeđana) một nhóm, tưởng (sa) một nhóm, hành 
(sankhara) một nhóm và thức (v/ñana) một nhóm. Đây là 
một câu trả lời. Câu trả lời khác là Đức Phật Buddha đã chỉ 
dẫn như vậy vì tuệ của thiền sinh được sắc bén. Đức Phật 
Buddha đã chỉ dẫn phương pháp 5 uân (khandha) cho họ để 
thiền quán băng cách chia danh sắc („ma rñpa) thành 5 
nhóm. 


Chắng hạn nếu thiền sinh tu tập bằng cách chia thành 5 
nhóm trong hiện tại, ví dụ trong lộ nhãn môn (cakkhu dvara 
vĩ/h¡), nhãn cụ thể (sasambhãra cakkhu) cùng với sắc nhãn 
(cakkhu rủpa) có 54 thữừ sắc (rữpa) và cảnh sắc 
(rñpärammana) là sắc uân (rủpa khandha), sắc pháp (rữpa 
dhamna). Khai ngũ môn (pañcadvarava77ana) sanh nương 
vào sắc ý vật (hadaya vatthu). 54 thứ sắc (rữpa) và cảnh sắc 
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(rũpärammana) ở sắc ý vật (hadaya vafthu) là sắc pháp 
(rupa dhamma). Trong nhãn, 54 thứ sắc (rữpa) đó và cảnh 
sắc ruiparamimaiia) là sắc pháp (rữpa dhamma), sắc uân 
(rũpa khandha); tiếp thâu (sampaficchana) sanh nương vào 
sắc ý vật (hadaya vafthu). Thâm tân (sanfirana), đoán định 
(vofthapana), đồng lực (avana), na cảnh (íadärarmnana) 
theo sau và lộ ý môn (manodvãra vñhi) bắt cảnh sắc 
(rũpärammana) thêm nữa làm cảnh, sanh nương vào sắc ý 
vật (hadaya vatthu). 54 thứ sắc (rñpa) và cảnh sắc 
(rupaärarnmmana); chúng (54) là sắc uấn (rupa khandha). 


Điểm kế là duy nhất quan sát theo thọ (»eđan3) trong tâm 

lộ (v7rhi cira) cho đến kết thúc tiến trình, như: - 

(1) Ở khai ngũ môn (pañcadvärãvajjana) nó là thọ xả 
(upekkha veđana). 

(2) Ở nhãn thức (cakkhu viññãna) nó là thọ xả (upekkhä 
vedand). 

(3) Ở tiếp thâu (sưmpaficchana) nó là thọ xả (upekkha 
vedand). 

(4) Ở thâm tấn (szn/irana), nễu hỷ (øZ¡) hiện diện thì thọ 
hỷ (somanassa vedan3); nêu hỷ (pïri) không hiện diện 
thì thọ xả (upekkha vedana). 

(5) Ở đoán định (vofhapana) nó là thọ xả (upekkhä 
vedand). 

(6) Ở đồng lực (avana), nêu hỷ (pïi) hiện diện thì thọ hỷ 
(somanassa vedan8); nêu hỷ (øz) không hiện diện thì 
thọ xả (upekkhäã vedanä). Nếu nó là đông lực bắt thiện 
(akusala Jjavana) thì nó có thể là thọ hỷ hay xả 
(somanassa hay upekkhäã vedana). Nếu nó là đông lực 
sân (døsa javana) thì nó là thọ ưu (đømanassa 
vedanad). 
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Vì vậy, duy nhất quan sát theo thọ (veđana) cho đến kết thúc 
tiễn trình. Kế đến duy nhất quan sát theo tưởng (szññ2); kế 
đến duy nhất quan sát theo hành (sakhära); kê đến duy nhất 
quan sát theo thức (y/7ana). Trong lộ tâm (c7a vith¡) có 
cả thảy 5 nhóm: nhóm sắc (røa) (đó là xứ vật chất và cảnh 
sắc được dùng làm cảnh), nhóm thọ (veđanä), nhóm tưởng 
(sanñna), nhóm hành (saøkhära), nhóm thức (viññana). 


Quan sát theo sự sanh và diệt của sắc (rñpa) chỉ thiên là vô 
thường (am/cca); quan sát theo đặc tính bị áp bức sanh và 
diệt, thiền là khổ (dukkha); quan sát theo đặc tính không có 
linh hồn, không có cốt lõi bền vững, thiền là vô ngã (anaf/a): 
Theo cùng cách lần lượt thiền theo 3 tướng vô thường 
(anicca), khỗ (dukkha), vô ngã (anaíía) chỉ của thọ 
(vedanä); kế đến chỉ của tưởng (sañña); kế đến chỉ của hành 
(sankhära); kê đến chỉ của thức (yiññãna). Theo cùng cách 
phân thành 5 nhóm, thiền theo pháp ngoại phần cũng như 
pháp nội phần. Vì bậc tu tiến quan sát theo danh pháp (âm 
sở hữu tâm - cifa cefasika) sanh lây cảnh sắc 
(rũpärammana) làm cảnh nội phần, nó có thể được quan sát 
theo cùng cách với pháp ngoại phần. 


Sau khi quan sát theo cảnh sắc (rữpãrammana), kễ đến quan 
sát thêm danh pháp („ãma) sanh nơi sáu xứ tương ứng bắt 
một trong những pháp sau làm cảnh: lần lượt cảnh thinh, 
khí, vị, xúc và cảnh pháp (dhammara1nman0a). 


Nếu bậc tu tiến trở nên thuần thục về việc phân thành Š 
nhóm thiên theo pháp nội phần và ngoại phần trong hiện tại, 
vị ấy có thê thiền thêm nữa từ quá khứ đến vị lai. Đức Phật 
Buddha đã dạy kỹ thuật này trong Anatta Lakkhana Sutta 
và một số kinh khác. Theo sự hướng dẫn này, chỉ thiền theo 
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sắc (rửa) từ quá khứ đến vị lai, nội phần và ngoại phân. Kế 
đến chỉ thiền theo thọ (»eđan3) toàn bộ, nói chung. Khi ấy 
quan sát theo tâm lộ (w⁄h¡ cia) khi chúng sinh khởi mà 
không phân chính xác là loại tâm lộ (7h; ci/4a) nào. Quan 
sát theo tâm hữu phần (bhavaäga) sáng tỏ, quan sát theo thọ 
(vedanđ) rõ ràng trong những tâm lộ (vih¡ ca) sanh giữa 
tâm hữu phần (bhavanga) sáng tỏ cùng với thọ (veđana) tồn 
tại theo tâm hữu phần (bhavanga), cho đến vị lai. Quan sát 
theo sự sanh và diệt của thọ (veđan3), thiền là vô thường 
(anicca). Kễ đến quan sát theo đặc tính liên tục bị áp bức 
bởi sự sanh và diệt của nó, thiền là khổ (đ„kkha). Quan sát 
theo đặc tính không có linh hồn của nó, không có cốt lõi bền 
vững, thiền là vô ngã (anaa). Lần lượt thiền theo tính vô 
thường (amcca), khổ (dukkha), vô ngã (anaffa) chỉ của 
“thọ'; kế đến chỉ theo thức (viZãna), từ quá khứ đến vị lai, 
nội phần và ngoại phần. 


Thiền tổng quát như vậy, bậc tu tiễn sẽ ngẫu nhiên quan sát 
theo một số “tâm, sở hữu tâm thiện" (kusala cita cefasika) 
và một số “tâm, sở hữu tâm bất thiện” (akusala cira 
cefasika). Nếu bậc tu tiễn có thể quan sát theo cả hai nhóm 
thiện (k¿sa/a) và nhóm “bắt thiện” (akusaia) bắt cảnh có thể 
yêu thích, vừa ý (//ha) và cảnh có thê không yêu thích, 
không vừa ý (ani/£ha) làm cảnh tương ứng, thì tất cả loại 
danh sắc („ma rủpa) — thô và tế (olãrika, sukhuma), ty hạ 
và tinh lương/ cao quí (jna, pan1đ), xa và gần (dữra, 
sanfike) với tuệ quán — được bao gồm. Nếu bậc tu tiễn không 
hài lòng/ thỏa mãn. theo cách tổng quát, vị ấy có thể quan 
sát riêng lần nữa nếu vị ây mong muôn. Nếu thiền sinh trở 
nên thuần thục với thiền theo cách 5 uân (khandha) như Đức 
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Phật đã dạy, vị ây có thể tu tập quan sát theo sự bất tịnh 
(asubha bhavanđ). 


Asubha bhãvetabbñ rãgassa pahãnãya — thiền theo sự bất 
tịnh (asubha bhãvang) cần phải được tu tập để đoạn trừ 
tham ái rãga. Đức Phật Buddha đã dạy trong một số bài 
Kinh như Mebhiya Sufia v.v... Phương pháp thiền theo sự 
bắt tịnh (asubha) trong gia1 đoạn chỉ tịnh (sưmafha) đã được 
giải thích. Trong giai đoạn này nó là tu tập của thiền theo sự 
bất tịnh (zsubha) theo cách quán (vinassanđ). Tại giai đoạn 
chỉ tịnh (szmzha) bậc tu tiễn phải thiền để đạt định của 
thiền (na), lây một tử thi làm cảnh; nếu thiền sinh là một 
người nữ thì cô ấy phải lây một tử thi nữ làm cảnh của thiền. 
Nhưng trong giai đoạn quán (vi2assana) này, nó không 
cùng cách. Nó không là giai đoạn tu tập để đạt đến thiền 
(jhãna). Mà nó là giai đoạn để quan sát sự sai lỗi và sự bất 
lợi của tự thân của một người và thân của người khác. Nó 
được gọi là “quá hoạn nguy nạn tùy quán” 
(adinavanupassana). 


Trong giai đoạn này thiên sinh có thể thiền theo bất cứ tử 
thi nào, dù tử thi nữ hay nam. Một ví dụ về điều này có thể 
được tìm thấy trong Su Đức Phật đã dạy bốn hội chúng 
(hội chúng Tăng sĩ, hội chúng tu sĩ nữ, hội chúng cận sự 
nam, hội chúng cận sự mữ) tu tập thiền bất tịnh (asubha 
bhãvana) dựa vào tử thì của S¡rữna, một người nữ. Suffa 
này được gọi Vÿaya Sufta và Kaya Vicchedamka Sufa. 
Theo ®%a này, vì tu tập không đạt thiền (/#Zn»a) nhưng để 
quan sát theo sự sai lỗi, nó được hướng dẫn là, Yafhã efa 
tathã idam, yathã idam tatha efam — lần lượt thiền theo 
pháp nội phần và ngoại phân. 
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Đối với thiền sinh nào đã từng có khả năng tu tập quán 
(vipassang) — thiền theo tính vô thường (4icca), khổ 
(dukkha), vô ngã (anaffa) của danh sắc (nãma rủpa) xảy ra 
trong ba thời, nội phần và ngoại phần bằng cách danh sắc 
(nãma rñpa) hay 5 uẫn (khandha) hay “xứ' (ãyafana) hoặc 
giới (dhã£#) — nêu vị ây dự định tu tập thiền về sự bắt tịnh 
(asubha) thì soi sáng bằng ánh sáng theo hâu hết tử thi bất 
tịnh mà vị ấy từng thấy trước đó. Vào lúc này có ánh sáng 
hiện diện. Khi soi sáng băng ánh sáng thì tử thi sẽ biến mắt. 
Có thể thiền sinh chưa bao giờ thấy một tử thi trước đó, thì 
vị ấy cần đi và xem một tử thi vào lúc này. Dù là vị ấy tìm 
một tử thi, nếu vị ấy không thể tìm một tử thi thì vị ấy có 
thê thiền theo tử thi của một con chó hoặc tử thi của bất cứ 
loài nào từng thấy trước đó. Vị ấy phải thiền “bắt tịnh, bất 
tịnh, ... (asubha, asubha, ...) lẫy sự ghê tởm của tử thi làm 
cảnh, soi sáng theo tử thi đang thối rữa. 


Nếu thiền sinh thiền như vậy và nếu sự ghê tởm trở nên rõ 
hơn với tuệ thì không lưu lại thêm một thời gian nữa; nếu vị 
ấy quan sát theo tự thân là ghê tởm bằng tuệ thì tức thì sự 
shê tởm của chính vị ấy đang tử và thối rữa có thể xuất hiện 
rõ ràng. Nếu nó không được rõ ràng thì vị ấy phải quan sát 
theo tử thi ngoại phần nhiều lần. Sau đó quan sát theo tự 
thân bằng tuệ lần nữa. Luân phiên quan sát theo như vậy, 
khi sự ghê tởm của tự thân xuất hiện, vị ấy có thể thiền là 
bắt tịnh (zsubha) theo tính chất ghê tởm của tử thi thối rữa 
của tự thân vị ấy sau khi tử làm cảnh. Lần lượt thiền theo tự 
thân và ngoại phần nhiễu lần. 


Thiền như vậy, khi ấy vì thực tế tuệ của thiền sinh đã trở 
nên sắc bén bởi thiên có trước theo ba tướng vô thường 
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(anicca), khô (dukkha), vô ngã (anara), tử thi có thể sớm 
trở thành những hạt/ bọn (#z/ãpa) nhỏ. Nếu nó không trở 
thành những bọn (⁄2/4øa) nhỏ, thì quan sát theo 4 giới 
(dhãm) của tử thí. Nó sẽ dễ dàng trở thành những bọn 
(kalãpa). Kế đến phân tích những bọn (#ziãpa) này. “Đối 
với hầu hết những bọn (#z/ãpa) này nếu phân tích có § thứ 
sắc (rữpa) trong mỗi bọn (&a/ãpa); địa (pafhav?), thủy (ãpo), 
hỏa (/e7o), phong (vayo), sắc màu (yzøa), khí (gandha), vị 
(rasa), vật thực (o/z). Thiền sinh phải quan sát bằng tuệ sự 
liên tục sinh khởi của chúng là do hỏa giới (/e@jo dhafu) gọi 
là quí tiết (u#u). Chỉ sau đó vị ấy phải thiền là vô thường 
(anicca) theo sự sanh và diệt của 8 thứ sắc (rữpa) này; là 
khô (dukkha) theo đặc tính bị áp bức bởi sự sanh và diệt của 
chúng; là vô ngã (anaffa) theo đặc tính của không có linh 
hôn, không có cốt lõi bền vững. Thiền cách này theo pháp 
nội phần và ngoại phần. 

Bây giờ thì cần giải thích cụm từ “Đối với hầu hết đã được 
đề cập trên. Dù chúng ta lẫy tử thi của người khác hay tử thi 
của tự thân, tất cả tử thi là sắc do quí tiết trợ sanh („fuja 
rupa). Nó được giải thích chính xác trong Nguyên bản Pa]I. 
Tuy nhiên trong tu tập khi thiền sinh được chỉ dẫn để quan 
sát theo những hạt/ bọn (k2/apa) của tử thi, một số thiền sinh 
đã tìm thấy những “giới thanh triệt (oasđda đhãm/), là sắc 
do nghiệp trợ sanh (kamưnaj7a rñpa) trong tử thị. Tại sao? Có 
một lý do về điều đó. Khi thiển sinh quan sát theo 4 giới 
(dha£u) của tử thì thì nó trở thành những hạt/ bọn (kalãp4a) 
nhỏ. Nếu có những con giun trong tử thi, những con giun 
này đồng thời cũng trở thành những hạt/ bọn (walapa) nhỏ. 
Nếu những con giun này vẫn còn sống, chúng có ít nhất thân 
giới thanh triệt hay bọn thân (kãya kalap4a). Trong những 
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con giun còn sống này bọn thân mười pháp (kãya dasaka 
kalãpa) hiện diện. Đó là số lượng tối thiêu, thì thiền sinh đôi 
khi có thể tìm thấy những giới thanh triệt này (của những 
con giun). Tử thi không có sắc do nghiệp trợ sanh (kammaja 
rủpa), như vậy. Nếu những con giun tỐn tại trong tử thi vân 
còn sông thì những con giun này vẫn có sắc do nghiệp trợ 
sanh (kamưngaJa rũpa). Nếu thiền sinh tìm thấy chúng thì vị 
ấy đồng thời cũng cần phải phân tích giới thanh triệt của 
những con giun này. Khi vị ấy đạt đến thực tính siêu lý của 
những sắc (rữpa) này, vị ấy có thê thiên theo tính vô thường 
(anicca), khô (dukkha), vô ngã (anaffa) của chúng. Đây là 
phương pháp cho thiên bắt tịnh (asubha) theo sự chết. 


Thiền sinh có thể tu tập thiên bất tịnh (zsubha) thêm dựa 
vào chúng sanh có sự sống. Đức Phật dạy tu tập thiền bất 
tịnh (zsubha) dựa vào chúng sanh có sự sống trong Vijaya 
Sutta, Phenapindupama Sutta, và Sutta khác. Trong 
Girimananda Sutta của Anguttara Nikaäya Ekadasa NIpata, 
Đức Phật dạy thiền theo 32 phân của thân là thiền bắt tịnh 
(asubha); cho nên đó là thiền bất tịnh (zsubha) dựa vào 
chúng sanh có sự sống. Thiền bắt tịnh (zsubha) về chúng 
sanh có sự sống được đề cập là saviññanaka asubha trong 
Viaya Sufa. Trong thiền theo sự chết này được gọi là 
saviñnanaka asubha. Trong tu tập saviññanaka asubha, 
thiền sinh quan sát theo sự ghê tởm của 32 phần của thân 
đang tôn tại trong tự thân — nội phần (4jjha4) và trong 
chúng sanh có sự sống khác — ngoại phần (bahiddhä). Vị ấy 
phải thiền “bất tịnh, bất tịnh, ... (asubha, asubha, ...) theo 
sự ghê tởm của 32 phần của thân. Vì thiền sinh đã thuần 
thục trong việc quan sát theo 32 phần của thân từ giai đoạn 
trước về quan sát theo sắc (zữpz), trong giai đoạn này 32 
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phân của thân tôn tại trong tự thân và trong chúng sanh khác 
có thể được quan sát theo dễ dàng bằng cách soi sáng. Quan 
sát theo chúng, thiền là “bất tịnh, bất tịnh,...' (asubha, 
asubha, ...) theo sự ghê tởm của 32 phần của thân lần lượt 
của tự thân và của chúng sanh khác. 


Thiền theo pháp nội phần và ngoại phần như vậy nhiều lần, 
chúng có thể trở thành những hạt/ bọn (#ziãpa) nhỏ. Tại 
sao? Đây là vì thiền trong quán sắc (z2), trong việc phân 
tích những hạt/ bọn (ka/apa) nhỏ đã được tu tập tốt cho đến 
giai đoạn này. Cho nên chúng có thể trở thành những hạt/ 
bọn (ka/apa). Đây là do tu tập trước. Tuy nhiên nó không 
thể dễ dàng trở thành những hạt/ bọn (&z/ãpa) nếu tuệ khắn 
khít theo pháp chế định (pañña#ri) về sự ghê tởm của 32 
phần của thân. Nếu nó không trở thành những hạt/ bọn 
(kalãpa) nhỏ và nếu vị ấy muôn chuyền sang thiên theo 3 
tướng hay đặc tính lần nữa, vị Ấy cân phải làm gì? Quan sát 
theo 4 giới (đhZu) của 32 phần của thân rồi tất cả sẽ trở 
thành những hạt/ bọn (k2/aøa) nhỏ. Phân tích chúng như ở 
giai đoạn 6 “xứ (ãyafana). 42 thân phần (ko/thãsa). Khi ấy 
vì đó là sự bất tịnh của chúng sanh có sự sống, có sắc do 
nghiệp trợ sanh (kammaja rũpa), sắc do tâm trợ sanh (c1aJa 
rũpa), sắc do quí tiết trợ sanh (07a rñpa), sắc do vật thực 
trợ sanh (ahaãra rũpa) tỒn tại — tất cả những loại sắc (rupa). 
Thiền tổng quát theo tính vô thường (anicca), khỗ (dukkha), 
vô ngã (anafía) của những sắc (ripa) này bằng tuệ. Đây là 
một loại thiền bất tịnh (zsubha) theo chúng sanh có sự sống. 
Có loại thiền bất tịnh (zsubha) khác theo chúng sanh có sự 
sống đã dạy trong Phenapindupama Sufia. Nêu quan sát. Có 
đầy những loại giun trong thân thê của tự thân và thân của 
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người khác. Chúng đang làm gì trong thân? Chúng sanh 
trong thân, chúng làm sinh sôi nấy nở trong thân, chúng tiểu 
tiện trong thân, chúng đại tiện trong thân; chúng vứt bỏ tử 
thi của chúng trong thân khi chúng chết. Bao nhiêu con giun 
chết bạn đã thấy đang được mang ra khỏi thân bạn? Không, 
bạn không thấy gì phải chăng? Thân thê của tự thân và của 
người khác là gì? Nó là một “ngôi nhà” cho những con giun 
được sanh, sinh sôi nấy nở, tiểu tiện, đại tiện và là nghĩa địa 
của chúng. Nó như một “ngôi nhà” ghê tởm phải chăng? Nó 
shê tởm. Quan sát bằng tuệ theo đặc tính này của thân là 
ngôi nhà đầy những con giun, thiền theo sự ghê tởm này về 
thân thê của tự thân và của chúng sanh khác là “bắt tịnh, bắt 
tịnh, ...` (2subha, asubha, ...). 


Phương pháp khác về phân tu tập quan sát theo sự bất tịnh 

(asubha bhãvan3) vì sắc pháp (rñpa dhamma) có mùi hôi, 

chúng có đặc tính ghê tởm. Bạn có thể thiền “bất tịnh, bất 

tịnh,...” (øsubha, asubha, ...) theo “sắc pháp siêu lý” 

tninii/f ro rupa dhamma), chú ý \W theo đặc tính của chúng 

bị hòa trộn với mùi hôi, màu xấu, vị xấu. Đến đây có ba loại 

thiền bất tịnh (zsubha) theo chúng sanh có sự sống: 

1) Thiền theo chúng sanh có sự sống bằng cách chú ý theo 
sự ghê tởm của 32 phần của thân . 

2) Chú ý theo sự ghê tởm của thân nƠI CÓ đây ø1un. 

3)_ Lấy mùi hôi, màu xấu, vị xấu, v.v... của sắc pháp (ripa 
dhamma) làm cảnh đề thiền. 


Một việc quan trọng để cân thận là ở giai đoạn thiền theo 
sắc pháp (ữpa dhamma) cân thận không quan sát tính vô 
thường (anicca), khô (dukkha), vô ngã (anaffa) theo sự sanh 
và diệt của những hạt bọn (kz/ãpa). Vô thường (amicca), 
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khô (dukkha), vô ngã (anafra) được đề cập là “ngũ uẫn vô 
thường v.v...” (Anicamti pañcakkhandha v.v...) trong nhiều 
chú giải. Vô thường (zwicca) đã đề cập là muốn nói cho 5 
“pháp uấn siêu lý” (khandha paramattha dhammna). Những 
hạt nhỏ gọi là bọn (&ø/Zpa) vẫn là pháp chế định về hạt nhỏ 
nhất trong “tục đế” (sammmui sacca). Nó chưa đến giai đoạn 
siêu lý (paramaffha). Chỉ sau khi có khả năng quan sát và 
phân tích băng tuệ theo sắc pháp (rữpa đhamma) như địa 
(pafhav?), thủy (ãpo), hỏa (ejo), phong (vãyo), sắc màu 
(van—na), khí (gandha), vị (rasa), vật thực (ø74), thì thực tính 
siêu lý (paramarfha) được với tới. Chỉ “sắc pháp siêu lý” 
(paramattha rũpa dhamma) phải được thiền là vô thường 
(anicca), khổ (dukkha), vô ngã (anafra). Bậc tu tiễn không 
phải thiền vô thường (amicca), khổ (dkkha), vô ngã 
(anafía) theo sự sanh và diệt của những bọn (k2/4pa), là 
pháp chế định. 


Thiền sinh phải có khả năng phân tích bọn sắc (rữpa 
kaläpa), đạt đến giai đoạn sắc siêu lý (ripa paramattha), có 
khả năng quan sát theo pháp siêu lý (paramaftha dhamma) 
và có khả năng thiền vô thường (aicca), khỗ (dukkha), vô 
ngã (anafia) theo pháp siêu lý (paramattha dhamma). VỊ ấy 
cũng phải có khả năng thiền vô thường (zmicca), khô 
(dukkha), vô ngã (anafia) theo danh pháp (nãmadhamna) 
trong 31 cõi nói chung. Chỉ khi thiền sinh có thể quan sát 
như vậy và chỉ khi vị ấy có thê thiền vô thường (aicca), 
khô (dukkha), vô ngã (anara) theo sắc pháp (räpa dhamma) 
và danh pháp (nmadhammna) cùng với những nhân/duyên, 
nội phần và ngoại phần có thê vị ấy đạt Đạo (magga). Quả 
(phala), Nibbãna. Nó thường được nhắc trong Nguyên bản 
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Pã|i rằng ở giai đoạn này thiền cần phải được hệ thống, từng 
bước theo những gia1 đoạn của tuệ. 


Trong giai đoạn “tuệ phố thông" (sammäsana ñãna) thiền 
sinh cần tu tập để cho tuệ về vô thường (zmicca), khô 
(dukkha), vô ngã (anaffa) trở nên rõ ràng và lanh lợi. Đây là 
giai đoạn tu tập nhiều lần, nhiều lần để cho “tuệ vô thường 
tùy quán” (aniccanupassana), “tuệ khổ não tùy quán” 
(dukkha-nupassana) và “tuệ vô ngã tùy quản” 
(anaftãnupassana) theo 5 uân (khandha) hiện diện trong l1 
hoàn cảnh khác nhau (ví dụ quá khứ, vị lai, hiện tại, nội 
phân, ngoại phân v.v...) sẽ thành thạo/ trưởng thành. Khi 
tuệ trở nên sắc bén, thiền sinh có thể chuyền sang thiền theo 
pháp liên quan tương sinh (paficcasamuppäda) bắt đầu từ 
quá khứ đến vị lai đầu tiên; rồi từ quá khứ đến hiện tại; kế 
đến từ hiện tại đến vị lai cuối dựa theo phương pháp danh 
sắc (nđma rñpa) hay phương pháp 5 uân (khandha). Trong 
giai đoạn này tốt hơn là tu tập theo phương pháp của liên 
quan tương sinh thứ nhất. Sự sinh khởi của thức (viññãna) 
do hành (saøkhara) đã được quan sát trong giaI đoạn hiển 
duyên tuệ (paccaya pariggaha ñãna). Cho nên trong giai 
đoạn này, nếu thiền sinh dự định thiền quán (viassan4) VỊ 
ấy phải quan sát răng vô minh (zvj/z) đang sanh và đang 
diệt, vô thường (amicca); hành (sankhara) cũng đang sanh 
và đang diệt, vô thường (anicca). 


Tuy nhiên vào lúc thiền như vậy, đó là điều cần thiết đề loại 
bỏ khối răn chắc (ghana). Không chỉ thiền theo vô minh 
(av”/) vì vô minh (avij/Z) không thể sanh một mình. Nó 
không có khả năng đó. Dù vô minh (zvj/Z) cùng phối hợp 
với ái (añha) và thủ (upadana) không có khả năng chỉ tự 
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sanh. Chúng phải phối hợp với những danh pháp („ma 
dhamma) câu sanh. Trong số những danh pháp câu sanh, đối 
với hâu hết thiền sinh Yog¡ thông thường đó là nhóm tham 
tà kiến (lobha dithi). Trong nhóm này có 20 danh pháp nêu 
hỷ (p7) được bao gồm. Nếu hÿý (ø) không được bao gồm, 
thì có 19 danh pháp. Thiền sinh phải quan sát theo 20 danh 
pháp này của nhóm tham tà kiến (obha đi/thi), trong đó vô 
minh (av/74), ái (anh), thủ (upađdan4a) vượt trội, đang sanh 
theo đồng lực (avana). Đồng lực (avana) không thê sanh 
không có danh pháp sanh ngay trước gọi là “khai ý môn 
(manodvaravaƒ7ana). Na cảnh (tadarammana) có thể hoặc 
không thể sanh. Cho nên thiền sinh nào dự định thiên theo 
vô minh (va) phải chấp nhận quy luật loại bỏ khối rắn 
chắc (ghama). 


Chỉ vì vô minh (av//72) là pháp siêu lý (paramaffha) được 
thiền về 3 tướng. Như vậy chỉ khi khối rắn chắc (ghana) bị 
loại bỏ, tuệ của vị ấy sẽ đạt đến siêu lý (paramartha). Cho 
nên thiền vô thường (amicca), khô (dukkha), vô ngã (anaffa) 
bằng tuệ theo những tâm lộ đồng lực ý môn (manodvärika 
Javana vifhi cifa) sanh là khai ý môn (manodvaravajjana), 
7 đồng lực Qavana) và 2 na cảnh (adarammana), nêu có. 
Đối với những đồng lực này, nếu hỷ (p7) được bao gồm có 
20 danh pháp, nếu hỷ (ø) không được bao gồm chỉ 19 
danh pháp. Đây là giai đoạn thiền vô thường (anicca) liên 
tiếp, thấy rõ bằng tuệ vỀ sự sanh và diệt của tiến trình; khổ 
(dukkha), thây rõ băng tuệ về tính bị áp bức bởi sự sanh và 
diệt của chúng; vô ngã (anaf/4a), thấy rõ tính không có linh 
hồn, không có chúng sanh tôn tại là bền vững. Trong trường 
hợp này cách tốt nhất là chỉ thiền vô thường (aicca) theo 
những danh pháp này từ vô minh (zwi//Z) đến kiếp sống vị 
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lai gọi là 'sanh hữu" (upapafri bhava); và kê đến chỉ khổ 
(dukkha); và kê đên chỉ vô ngã (anafra). 


Tương tự, thiền sinh phải thiền để phá vỡ hý (p7?) của hành 
(sankhära). Chăng hạn chúng ta lập nguyện mong muốn 
được tái tục ở cõi nhân loại sau khi đã dâng hoa hướng về 
chùa/bảo tháp trong một kiếp sống quá khứ. Không biết hay 
biết sai về người nhân loại là vô minh (zr77a); dính mắc vào 
kiếp sống nhân loại là ái (ah); nắm chặt, giữ chặt vào 
kiếp sống nhân loại là thủ („2ađana). Tâm thiện (kusala 
cia) không có khả năng tự sanh mà không có khai ý môn 
(manodvãrävajjana) sanh trước. Nói chung nếu tư (cefanä) 
bao gồm hỷ (ø7/) và câu sanh với tuệ (ñãna), (trong trường 
hợp này tuệ (Zãøa) chủ yếu là chánh kiến về nghiệp 
(kamassakata samma diƒfh¡) thì nghiệp thiện đi cùng với tuệ 
(ñãna) này trợ sanh quả. Nếu nghiệp (kazmmna) trợ sanh quả, 
tuệ (ñãna) đi cùng trong nghiệp (kamzna) chủ yếu là chánh 
kiến về nghiệp (kamassakata samma đị/fhi). Cho nên sự 
hiểu biết và tin về nghiệp (kazưna) và quả của nghiệp được 
gọi là chánh kiến về nghiệp (kamassakafa samma diƒth)). 
Nói chung có 34 danh và pháp nếu hỷ (p7) và “tuệ chánh 
kiến về nghiệp” (kamassakata samma difthi ñãnag) được 
sồm vào. Nói chung có 34 danh pháp sanh làm 7 đồng lực 
(avana). Nêu đồng lực (avana) mạnh mẽ, thì na cảnh 
(tadãrammania) có thê hoặc không thể sanh. 


Nói trong khi dâng cúng hoa hướng đến bảo tháp/ chùa, nếu 
đồng lực (awana) sinh khởi lây màu của hoa làm cảnh thì 
na cảnh (fadãrammana) có thê sanh. Nếu đồng lực (avana) 
lẫy pháp “chế định” (paññami), hoa làm cảnh thì na cảnh 
(adarammaina) không thể sanh. Cho nên khai ý môn 
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(manodvãrävajjana), 7 đồng lực (javana), 2 na cảnh 
(tadarammana) thường sanh. Có 12 danh pháp ở khai ý môn 
(manodvãrãvajjana) và 34 danh pháp ở mỗi sát-na tâm của 
7 đông lực (avana). Nói chung có 34 danh pháp ở na cảnh 
(tadärammana), có 34 danh pháp ở đỗng lực (avana). 
Trong tiễn trình này có tư (cefan4) gọi là hành (sankhara). 
Đức Phật dạy rằng tư (cefznä) vượt trội. Thiền sinh phải 
thiền bằng tuệ, thấy rõ tính vô thường (zcca), thấy rõ tính 
khô (dukkha), thẫy rõ tính vô ngã (anara). 


Tương tự cách thiền về vô minh (avi//a) và hành (sankhãra), 
quan sát theo và phân tích những pháp còn lại như thức 
(viññäna), danh sắc (nãma rũpa), sáu xứ (salãayafana), xúc 
(phassa), thọ (vedana) để phá vỡ riêng từng khối rắn chắc 
(ghana). Trong quả (vi›a*a) do hành (sakhara), tất cả thức 
quả (viäka viññããna) được bao gồm. Thức quả (viäka 
viññana) trong thời bình nhật (pavaffari) được bao sồm cho 
phù hợp. “Phù hợp' là chí? nghiệp (kamm4) trợ sanh hữu 
phân (bhavaäga) và tái tục (pafisandhi) có thê hoặc không 
thể trợ sanh danh pháp quả (vipäka nămadhamma). Bây giờ 
chúng ta quan sát theo sự liên quan giữa nhân và quả chủ 
yêu theo hành (sankhaãra) có thể trợ cho tái tục (pafisandhi) 
và hữu phần (bhavanga). có thể hoặc không thể trợ sanh 
danh pháp quả (vipaka namadhamma) khác trong thời bình 
nhật. Để hiểu về việc này, một ví dụ sẽ được trình bày. 


Trong số chư pháp quả của Đức Phật là đau lưng. Có sự sinh 
khởi của “tâm lộ đồng lực thân môn” (kãya dvãrika javana 
tết cirfa) ở chân bằng “tâm sở hữu tâm thân thức câu hành 

ô' (dukkha sahagata kaãyaviñnana của cefasika) cầu 


~^~— 


ạt với “thân thức” (kãya viññãna) ở chân bằng thọ khổ 
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(dukkha vedana). “Danh pháp quả" (viaka nãmadhamma) 
này không bị trợ bởi nghiệp mà trợ cho sự tái tục 
(pafisandhi) của Bodhisaffa. thọ (vedana) nhức lưng là thức 
quả (viäka viññãna) bị trợ sanh bởi nghiệp bất thiện 
(akusala kamma) của một kiếp sông khi Ngài từng là một 
võ sĩ làm gãy lưng đối thủ của Ngài. Cho nên tôi nói rằng 
điều này xảy ra “phù hợp", vì có danh pháp quả (vipäka 
namadhamma) bị trợ tạo bởi nghiệp khác cũng có. 


Trong giai đoạn quan sát theo sự liên quan giữa nhân và quả 
có thức tái tục (paƒisandhi viññana), thức hữu phần 
(bhavanga viññãna) và thức tử (cufi viññãng) là ngoài 
những tâm lộ (vï/h¡ ca). Ví dụ ở những tâm lộ nhãn môn 
(cakkhu dvaãra vĩthï cifa), nhãn thức (cakkhu viññana), tiếp 
thâu (snpaficchana), thấm tấn (sznzana) và na cảnh 
(0adarammmana) là 4 thức quả (vipaka viññaãna). 4 pháp này 
là thức quả (vipaka viññãna) có thê được liên kết với pháp 
hành (sankhara dhamma) quá khứ. Tuy nhiên những thức 
quả (viuäka viññäna) này không thể sanh mà không có một 
khai ngũ môn (pa7cadvarava77ana) sanh trước. Ngoài ra sau 
tiễn trình là khai ngũ môn (pañcadvãrävajjana) — nhãn thức 
(cakkhUu viññana) — tiếp thâu (sznpaficchana) sinh khởi, nó 
không bao giờ ngưng ở tiếp thâu (sœmpaficchãna). Ngay khi 
nhãn thức (cakkhu viññãna) sinh khởi nó có thể ngưng ở 
đoán định (vo/fhapana); hay, nếu nó mạnh mẽ vì cảnh rõ 
ràng, nó có thể ngưng ở đồng lực (/a»ana). Trong giáo pháp 
sãsana không có lộ tâm (cia vihi) ngưng ở tiếp thâu 
(sampaficchana) và thấm tân (san/zana). Cho nên trong 
tiến trình nhãn thức (cakkhu viññãna) — tiếp thâu 
(sampaficchãna) — thâm tân" (sanfrana) nó sẽ không xảy ra 
việc không có khai ngũ môn (?añcadvarava77ana) sanh 
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trước, hoặc sau chúng không có đoán định (yoøƒfhapana). 
Tâm (ca) tác ý xem lại theo cảnh được gọi là khai ngũ 
môn (pañcadvãrävajjana) và tâm quyết định trên cảnh là 
vừa ý hay không vừa ý được gọi là đoán định Viet cau 
Nếu mạnh mẽ, tâm đồng lực (avana ciffa) có thê sanh v.v.. 


...H-H-K-Nhãn- T-TH-P-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-... 


Thiền sinh phải quan sát theo tiễn trình tâm. Vào giai đoạn 
“tuệ hiển duyên” (paccaya pariggaha ñãna) thiền sinh phải 
chỉ quan sát theo sự liên quan giữa danh pháp quả (vi»aka 
namadhamma) và hành (sankhara) nhưng trong giai đoạn 
quán (wiassanã), vị ấy phải thiền quán (vi2assana) theo 
danh pháp quả (viäka nãmadhamma) cùng với tâm tô 
(kiriya cita), tâm đông lực thiện/ đồng lực bất thiện (kusala 
Javana / aqkusala Javana cữfa) sinh khởi trong một lộ vi. 
Tương tự quan sát theo danh sắc (nãma rủpa), sắu Xứ 
(salayatana), xúc (phassa), thọ (vedand), ái (fanha), thủ 
(upãdãna). hữu (bhava). Chú giải và phụ Chú giải đã đề cập 
chính xác răng đó không là điều bất lợi để thiền như vậy. 
Thiền sinh phải tu tập quán (vi2zssan3), theo pháp nội phần 
và ngoại phần, ba tướng vô thường (anicca), khổ (dukkha), 
vô ngã (anara), lần lượt từng trạng thái theo tất cả danh 
pháp đã được quan sát này theo phương pháp của “tuệ hiển 
duyên” (paccaya parisgaha ñãna) từ quá khứ trước đến vị 
lai sau. Khi vị ây thiền quán theo cách này vị ấy đã thiền 
theo tất cả đề mục cần thiết để đạt “tuệ phổ thông” 

(sammasana ñãng). VỊ ấy cần phải làm gì nếu tuệ quán 
(vipassana ñana) chưa được hoàn thiện đầy đủ; và chưa 
nhanh và sắc bén. 
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Đã thiền theo tất cả đề mục của giai đoạn “phố thông” 
(sammasana) có một phương pháp gọi là 40 “7ø” (40 cách). 
Đức Phật dạy trong một số Su/z đề thiền theo 40 “7ø” (40 
cách), đó là 10 cách vô thường (øicca) tướng, 25 cách khô 
(dukkha) tướng, 5 cách vô ngã (anafía) tướng. Đức Phật 
Buddha đã dạy thiền theo cách này như vô thường 
(aniccafo), khỗ (dukkhafo), đau bịnh (rogafo), bịnh trạng 
(abãdhafo) v.v... kết thúc bằng *fø°. Đó là điều cần thiết để 
tu tập thiền này theo chỉ tiết. Trước tiên chỉ thiền vô thường 
(anicca) theo 5 uân (khandha) hiện tại ở tất cả sáu xứ nội 
phân và ngoại phần. Kế đến vị ấy phải thiền pakola theo 5 
uân (khandha) ở tất cả sáu xứ. Chỉ sau khi được thuần thục 
và thành công vị ấy cần phải thiền theo 8 cách của vô thường 
(anicca) còn lại, bắt đầu với hiện tại. Sau khi được thuần 
thục, tiếp tục thiền theo 25 cách của khô (đukkha) và 5 cách 
của vô ngã (an4af/4). Sau khi được thuần thục, thiền theo 40 
cách này theo 5 uâẫn (khandha) từ quá khứ đến vị lai. 


Điều gì sẽ xảy ra với thiền sinh thiền theo phương pháp này? 
Tướng vô thường (anicca), tướng khổ (dukkha) và tướng vô 
ngã (anafa) trở nên rất rõ ràng với tuệ của thiển sinh. Điều 
øì sẽ xảy ra khi tuệ vô thường tùy quán (a#iccanu0assana), 
khổ não tùy quán (đukkhänupassanä) và vô ngã tùy quán 
(anaffãnupassanđ) trở nên hoàn thiện đầy đủ? “Tuệ phiền 
yếmˆ (wibbidä ñãna), là ghê tởm, chán ngán về sắc pháp 
(rupa dhamma), danh pháp (nãma dhamma), nhần và quả, 
trở nên đặc biệt mạnh mẽ. Vị ấy thiền như vậy để cho vị ấy 
sẽ bị chán ngán và ghê tởm về sắc pháp (ripa dhamma) và 
danh pháp (nama dhamma). 
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Sau đó nếu vị ấy muốn bị chán ngán và ghê tởm vẻ 5 uân 
(khandha) quá khứ, thì thiền theo 3 tướng của 40 cách theo 
5 uẫn (khandha) quá khứ nhiều lần. Nếu vị ấy muốn bị chán 
ngán và ghê tởm về 5 uẫn (khandha) hiện tại vị ấy cần phải 
thiền nhiều lần theo 5 uân (khandha) hiện tại. Nếu vị ấy 
không muốn kiếp sống vị lai và muốn nhồ rễ những kiếp 
sống vị lai thiền 40 cách theo 5 uâẫn (khandha) vị lai để đoạn 
trừ ái (a¿hä), ngã mạn (mãna), tà kiến (đi/h¡); và để bị chán 
ngán và ghê tởm về 5 uẫn (khandha) vị lai. Nếu vị ấy thiền 
theo cách này, sự sanh và diệt của sắc pháp (rữpa dhamma) 
và danh pháp (n„=madhamma) sẽ dần dần trở nên rõ hơn và 
rõ hơn với tuệ của thiền sinh. 

Điều gì sẽ xảy ra với vị ấy? Evarm kãlena rñpam kãlena 
qripam Sammasitrapi tilakkhauam qropetvà 
qnukkqmena pafipajamano cko pañna bhàyaqnam 
sampädefi (Vism, XX, 45) — ở trang 253, quyên thứ hai 
trong Visuddhimagsa, nhà chú giải đã giải thích rằng Đạo 
tuệ (magga ñãna) và Quả tuệ (phala ñãng) — có thê đạt được 
khi thiền như vậy. Thiền sinh tu tập để đạt Đạo Quả tuệ 
ứnagga phala ñãna) có thê được hoàn thành/ mãn nguyện. 
Nếu tuệ quán (vipassana ñana) không được tu tập phát triển 
tốt dù là thiên băng 40 cách “7ø'°. Vị ấy cần phải làm gì? 
Bậc tu tiến được chỉ dẫn để tu tập phát triển tuệ quán 
(viassanä ñãna) bằng phương pháp nhóm 7 phi sắc 
(aripasaffaka) và nhóm 7 sắc (rủpasaffaka) trong nhóm 7 
phi sắc trang 253, quyên thứ 2 (đã chuyển ngữ là “bộ bảy 
sắc” và “bộ bảy phi sắc” trong Vism, XX, 46). 


Những phương pháp này được đề cập vắn tắt trước tiên bằng 
việc chia sắc pháp (rupadhamma) theo bảy cách. 
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l) Adãnanikkhepana. 1däna là tái tục (pafisandhi) và 


2) 


Nikkhepana là tử (cufi). Giai đoạn giữa hai thời này là 
một kiếp sông — kiếp sống hiện tại này. Phương pháp 
của thiền vô thường (4cca), khô (dukkha), vô ngã 
(anarra) theo sắc ứupa) tôn tại giữa tái tục (paƒisandhi) 
và tử (cwf) trong kiếp sống hiện tại này được gọi là 
phương pháp sắc giữ lấy và từ bỏ (4dãnanikkhepana 
rupa). 

Sau khi thiền theo phương pháp này, kế tiếp là phương 
pháp “chặng tuổi” (vayo vuddharthangama). Phương 
pháp này thì chỉ tiết hơn. Đây là phương pháp thiền chia 
một kiếp sống thành nhiều giai đoạn. Quan sát theo sắc 
pháp (rữpadhamma) trong những giai đoạn này. Nếu 
chúng ta chia thời gian khoảng 100 năm kiếp sông của 
chúng ta thành 3 giai đoạn thì nó trở thành 33 năm đầu 
tiên lúc bắt đầu; kế đến vào giữa 34 năm kế; rồi 33 năm 
cuối. Sau khi chia như vậy, thiền vô thường (aicca) chỉ 
theo sắc pháp (ripadhamma) trong mỗi giai đoạn; rồi 
kế chỉ theo khổ (dukkha) và kế chỉ theo vô ngã (anaffa), 
lần lượt từng tướng. Nếu chúng ta nhìn xem ở giai đoạn 
này thì từ sát-na hiện tại, tái tục (paƒisanđh›) là quá khứ 
phải chăng? Nó là quá khứ. Kế đến tử (cuzi) là vị lai. Nó 
được chỉ dẫn để quan sát theo sắc pháp (rữ„padhamma) 
giữa tái tục (paƒisanđh›) và từ (cufi). 


Đức Phật Buddha dùng phương pháp này từ khi giai 
đoạn trước Nibbãna. Đức Phật Buddha đã chịu khổ vì 
đau lưng vào lúc đầu của 11 tháng trước khi hoàn toàn 
Nibbãna (mahã Parinibbaäna) của Ngài. Nghiệp bất 
thiện quá khứ, khi Ngài làm gãy lưng đối thủ của Ngài 
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trong cuộc thi đầu vật với Ngài. Thọ này là một “ba loại 
thọ tử” (Marananiika vedana). Đó có nghĩa thọ 
(veđanđ) này chỉ sẽ ngưng khi Ngài tử. Đức Phật đã 
vượt qua sự đau này ra sao? Đức Phật Buddha thiền 
quán (wi2assan) nhiều lần bằng phương pháp nhóm 7 
phi sắc (aripasarfaka) và nhóm 7 sắc (rñpasaffaka) đề 
cho tuệ quán (vi2assana ñãng) trở nền mạnh mẽ; rồi sau 
đó Ngài “nhập quả ứng cúng” (arahaffta phala 
samäpafii). Chỉ sau khi xuất khỏi “nhập quả ứng cúng” 
(arahatta phala samäpai) Ngài đã xác định rằng đau 
lưng sẽ không sanh từ ngày đó cho đến ngày hoàn toàn 
Nibbana (Parinibbana) của Ngài. Nhập quả (phala 
samäpafi) này là 'nhập quả giữ tuôi thọ” (ãyupälaka 
phala samapaffi) hoặc “nhập giữ mạng" (/?vifa palaka 
samapaffi) giữ/ chăm sóc thọ mạng của Đức Phật. Đó 
cũng được gọi là “nhập quả giữ tuổi của pháp hành" (Zyu 
sankhara phala samapaffi) chăm sóc và kéo dài thọ 
mạng của Đức Phật. 


Từ khoảng tháng an cư mùa mưa Vasso cho đến ngày 
rằm trăng tròn của Kason (ƒesakha), Đức Phật Buddha 
đã tu tập Samãpafi mỗi ngày, nhập vào thiền quả ứng 
cúng (arahatIa phala samapdafi) nhiều lần sau khi Ngài 
thiền quán (vi?zssanä) bằng phương pháp nhóm 7 phi 
sắc (aripasaffaka) và nhóm 7 sắc ứrupasaffaka). Do yêu 
cầu và thôi thúc của Mara, nó chỉ vào ngày rằm trăng 
tròn của tháng Thabodwe (Magha), Đức Phật Buddha 
đã từ bỏ tuổi của pháp hành (ãyu saakhãra). Từ bỏ tuôi 
của chư hành (ãyu sankhara) nghĩa là Đức Phật Buddha 
quyết định Ngài sẽ nhập vào tuổi của chư hành (ãyu 
sankhara), chăm sóc thọ mạng của Ngài chỉ từ ngày đó 
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cho đến ngày rằm trăng tròn của ƒeszkha. Ngài quyết 
định sẽ không nhập vào ,$œmäpzfíi này sau ngày răm 
trăng tròn của W⁄esãkha. Đây được gọi là từ bỏ tuổi của 
pháp hành (ayu sankhara). Đức Phật Buddha chăm sóc 
và kéo dài thọ mạng của Ngài bằng cách nhập giữ tuôi 
của pháp hành (äyu sankhãra samapaff), nhập quả ứng 
cúng (arahafta phala samäpafi) bằng phương pháp 
nhóm 7 phi sắc (aripasatIaRa) và nhóm Z7 sắc 
(rñpasatraka); cho đến từ bỏ Samaäpafi này vào ngày 
rằm trăng tròn của Veszkha. Cho nên Đức Phật Buddha 
đã tự tu tập phương pháp minh sát về nhóm 7 phi sắc 
(aripasaftaka) và nhóm 7 sắc (rũpasafiaka). Ñó được 
lưu lại trong Chú giải. 


Sau khi thiền bằng cách chia thành 3 giai đoạn trong 
thời gian một kiếp sống, kế đến chia thành 10 giai đoạn 
trong thời gian một kiếp sống; 10 năm trong mỗi giai 
đoạn. Bằng tuệ quán (wizzssanã), thiền vô thường 
(anicca), khỗ (dukkha), vô ngã (anaf/4) từng tướng một 
theo sắc (rửpa) của mỗi giai đoạn. Sau đây chia thêm 
một kiếp sống thành 20 giai đoạn. Theo cách này, thời 
gian kiếp sống được chia thành từng ngày và cuối cùng 
thời gian của một ngày được chia thành 3 giai đoạn và 
ban đêm được chia thành 3 giai đoạn. Thiền vô thường 
(anicca), khổ (dukkha), vô ngã (anafía) theo sắc (rủpa) 
của mỗi giải đoạn. Khi thiền như vậy, thiền vô thường 
(anicca), khổ (dukkha), vô ngã (anafía) theo sắc (rủpa) 
của bất cứ tư thế nào: năm, ngồi, đứng, đi vào từng giai 
đoạn. Dù vào lúc đi, thiền theo sắc pháp (rupadhamina) 
sanh trong mỗi sát-na của 6 giai đoạn này chỉ tiết: đưa 
lên, nâng lên, đầy tới, đặt xuông, chạm, nhắn. Thiền và 
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quan sát theo chúng mỗi ngày. Đây là cách “chặng tuổi” 
(vayo vuddhafIhangama). 


3) 4hãramaya: là quan sát theo sắc pháp (rwpa dhamna) 


4) 


3) 


sanh khi đói và quan sắt theo sắc pháp sanh trong giải 
đoạn sau khi ăn. Thiền theo giai đoạn này ra sao? Thiền 
theo 3 tướng của chúng. 


Uiu — Quí tiết nghĩa là thiền theo sắc pháp 
(rupadhammna) sanh khi trời lạnh và khi trời nóng. Chị 
tiết mỗi ngày. Quan sát theo sắc pháp mỗi ngày bị trợ 
tạo bởi nghiệp (kamzn4), tâm (ca), quí tiết („/u), vật 
thực (ahar4) ở tại một “xứ'. 


Kammaja rũpa (sắc do nghiệp trợ sanh) điều này được 
nói trước trong Visuddhimagsa trang 259 đoạn 714 
KammmaJam aydftana dvwãravasena pakaftnr hoíf — 
KammajJa rữpa — Sắc do nghiệp trợ sanh trở nên nôi bật 
ở tại xứ môn (ãyafana dvara). Cakkhudvarasmim lhị 
cakkhU kaya bharna  dasakavasend từmsa 
kanưmajarnpam, Hpathambhakanl pana tfesam 
utucitãhara sarmnuffhanani cafHVISsaffI cafHU panHaãsa 
howi (Vism, XX, 70) — trong nhãn có 10 thứ sắc (rữpa) 
trong bọn nhãn mười pháp (cakkhu dasaka kalapa), 10 
thứ sắc (ra) trong bọn thân mười pháp (kãya dasaka 
kaläpa), 10 thứ sắc (rữpa) trong bọn sắc tính mười pháp 
(bhãva dasaka kalãpa). TỐng cộng 30 thứ sắc do nghiệp 
trợ sanh (kamưngJ/a rủpa). “Upafthambhaka rủpa` ủng 
hộ thân hoặc sắc do nghiệp trợ sanh (kazwmnaja rñpa) này 
là 8 thứ sắc ứữpa) bị trợ sanh bởi quí tiết (wfu), 8 thứ 
sắc (rñpa) bị trợ sanh bởi tâm (ca) và 8 thứ sắc (rñpa) 
bị trợ sanh bởi vật thực (ahãra4): Tổng cộng 24 thứ sắc. 
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6) 


1) 


Cho nên, cả thảy có 54 thứ sắc ở nhãn. Tương tự có 54 
thứ sắc ở nhĩ, có 54 thứ sắc ở tỷ, có 54 thứ sắc ở thiệt và 
có 44 thứ sắc ở thân. Trong thân có 44 thứ sắc của 5 loại 
bọn (ka/apa), đó là bọn thân mười pháp (kãya dasaka 
kalãpa), bọn sắc tính mười pháp (bhãva dasaka kalãpa), 
“bọn sắc tâm tám pháp" (ciaja afthaka kalãpa), “bọn 
sắc quí tiết tám pháp” (ufuja afthaka kalãpa), “bọn sắc 
vật thực tám pháp" (aharaJa afthaka kalapa). Trong tìm 
có 6 loại bọn sắc (rupa kalapa) đó là bọn thân mười 
pháp (kãya dasaka kaläpa), bọn sắc tính mười pháp 
(bhava dasaka kalapa), bọn ý vật mười pháp (hadaya 
dasaka kaläpa), 'bọn sắc tâm tắm pháp" (ciaja atthaka 
kalãpa), “bọn quí tiết tám pháp (utuja afthaka kalãpa), 
“bọn vật thực tám pháp” (aharaja a{thaka kalapa): 54 
thứ sắc (rữpa). Tất cả những sắc này tồn tại ở 6 xứ tương 
ứng. Nó được chỉ dẫn đề thiền vô thường (amicca), khổ 
(dukkha), vô ngã (anaffa) bằng tuệ theo sự sanh và diệt 
của sắc (ra) hằng ngày mà không chuyên đổi “nơi/xứ” 
(thana). 


sắc (rữpa) kế là “sắc có tâm làm sở sanh” (cữa 
samu{thäna rñpa). Chúng là sắc ứupa) sanh khi bậc tu 
tiễn cảm giác buồn hay vui. Bậc tu tiến phải thiền vô 
thường (4cca), khô (dukkha), vô ngã (anafí4) theo 
chúng mỗi ngày. 


Sau đó, sắc (ra) khác là “sắc tự nhiên' (dhammafäã 
rũpa) được mô tả trong chú giải như vàng, bạc, chì, đất, 

v... Tất cả các thứ kim loại như vàng, v.v...; nông trại, 
nhà, cây cối, nước, rừng, núi được bao sôm. Tất cả 
những sắc này là “sắc tự nhiên” (dhammaiä rñpa). Quan 
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sát theo những sắc này và phân tích chúng. Tất cả là 
những hạt/ bọn (k2/apa) nhỏ. Nếu phân tích chỉ có § thứ 
của trạng thái tự nhiên. Chúng bị trợ tạo bởi hỏa giới 
(Jo dhafu) gọi là quí tiết (uứu). Đôi khi, nếu sắc thinh 
được gồm vào thì có 9 thứ sắc ứup4). Thiền vô thường 
(anicca), đặc tính sanh và diệt; khổ (dukkha), đặc tính 
bị áp bức sanh và diệt; vô ngã (anafa), không có linh 
hồn, không có cốt lõi bền vững thuộc về 8 hoặc 9 thứ 
sắc (ripa) này. Chúng sanh có sự sống dính mắc vào 
vàng và bạc phải chăng? Ái (/a¡hä) sanh, ngã mạn 
(mang) sanh, tà kiến (đ///h¡) sanh. Bậc tu tiến cần phải 
làm gì nếu muôn nhô bỏ ái (anh3), ngã mạn (mang), tà 
kiến (đi//h¡) về vàng và bạc này? Thiền vô thường 
(anicca), khỗ (dukkha), vô ngã (anaffa) về vàng và bạc. 
Chúng ta thiền theo pháp chế định phải chăng? Không: 
đó là phân tích 4 giới (đau) của vàng và nó trở thành 
những hạt/ bọn (kz/apa) nhỏ. Phân tích 4 giới (đhafn) 
của bạc và nó trở thành những hạt/ bọn (⁄a/4apa) nhỏ. 
Lần nữa phân tích § thứ trong mỗi hạt. Chỉ sau đó bậc 
tu tiễn phải thiền vô thường (ømicca), khô (dukkha), vô 
ngã (anarfa) theo chúng. Để có khả năng quan sát theo 
như vậy, sự dính mắc của ái (ah), tính kiêu ngạo của 
ngã mạn (mãna) và thây sai của tà kiến (đi/h¡) về 4 giới 
(dhafz) gọi là “hoa tai kim cương”, “vàng”, “bạc” sẽ bị 
đoạn trừ. Tương tự đối với sự dính mắc vào bất cứ 
những vật không có sự sống nào, quan sát và phân tích 
vật không có sự sống đó. Kế đến phân tích hạt/ bọn 
(kalãpa) nhỏ và thiền theo chúng về tính vô thường 
(anicca), khô (dukkha), vô ngã (anaf/a). 
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Chỉ sau khi thiền theo sắc pháp (r#pa dhamna) bằng 7 cách 

này về nhóm 7 sắc (rữpasarfaka) bậc tu tiến có thê chuyền 

sang thiền theo phương pháp nhóm 7 phi sắc 

(arũpasaffakha). Phương pháp nhóm 7 phi sắc 

(aruipasaffaka) là: 

- Thiền vô thường (amicca), khổ (dukkha), vô ngã (anaffa) 
luân phiên từng trạng thái một theo tuệ (đa)! đang thấy 
rõ tính vô thường (azicca) của sắc (rupa) bằng 7 cách 
trên; 

-_ Kế đến thiền vô thường (anicca), khỗ (dukkha), vô ngã 
(anaf/a) luần phiên từng trạng thái một theo tuệ (n4) 
đang thấy rõ tính khổ não (dukkha) của sắc (rủpa) bằng 
7 cách trên; 

-_ Kế đến thiền vô thường (anicca), khỗ (dukkha), vô ngã 
(anaf/a) luần phiên từng trạng thái một theo tuệ (ãn4) 
đang thấy rõ tính vô ngã (anaffa) của sắc (rupa) bằng 7 
cách trên. 


ñna — Tuệ được đề cập vì nó là sở hữu tâm (cefasika) vượt 
trội. Tâm minh sát (tuệ - Z2øa) không có khả năng tự sinh 
khởi mà không có những danh sở hữu tâm. Để tu tập quán 
(vipassana), trước tiên cần phá vỡ khối rắn chắn (ghana) để 
cho có khả năng vươn tới giai đoạn siêu lý (pararmaftha). 
Đó là thiền vô thường (amicca), khô (dukkha), vô ngã 
(anafía) chỉ theo pháp siêu lý (paramaftha). Đó cũng là 
thiền không chỉ theo tuệ (Ø2). Trong danh pháp („ãma 
dhamma) có 4 khối rắn chắc nếu khối cảnh (ãrammana 
ghana) được bao gồm; 3 khối khác là khối thừa kế, liên tục 


† insight mind (ñãna) 
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(sanfati ghana), khôi tập hợp (samữha ghana) và khôi phận 

sự/ việc làm (kicca ghana). 

-_ Khối thừa kế, liên tục (sanfafd ghana) sẽ bị phá vỡ chỉ 
khi mỗi “sát-na tâm" (ciakhana) được quan sát. 

-_ Khối tập hợp (samha ghana) sẽ bị phá vỡ chỉ khi bậc 
tu tiễn có thể phân tích danh pháp („ma dhamưna), đến 
mức nếu có 12 danh pháp, vị ấy quan sát theo 12 danh 
pháp; nếu có 34 danh pháp vị ấy quan sát theo 34 danh 
pháp. 

- Khối phận sự/ việc làm (kicca ghana) sẽ bị phá vỡ chỉ 
khi có khả năng quan sát theo pháp siêu lý (paramaftha) 
bằng trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân cận của nó. 


Đối với thiển sinh nào đã quan sát theo những danh pháp 
(nãma dhamma) này bằng trạng thái, phận sự, thành tựu và 
nhân cận của nó, tuệ (72/4) này có khai ý môn 
(manodvãrävajjana), 7 sát-na tâm đông lực (avana) và 2 
sát-na tâm na cảnh (/adãrammnana). Trong gia1 đoạn này có 
một châm ngôn răng vào lúc nhược tuệ/ tuệ quán yếu 
(aruna! vipassana), na cảnh (tadãärammana) có thể hoặc 
không thể sanh. Nhưng nếu đạt đến giai đoạn cường tuệ/ tuệ 
quán mạnh mẽ (balava vi2assan2)7, có một sự dạy chính 
xác rằng không có na cảnh (/ađãrammnana) trong tuệ quán 
(vioassanä ñãna) cao hơn. Dù thế nào đi nữa nếu na cảnh 
(tadarammana) không sanh thì chỉ quan sát theo khai ý môn 
(manodvãrävajjana) và động lực (javana); nhưng nếu na 
cảnh (adarammana) sanh thì cũng quan sát theo na cảnh. 
Thiền theo tính vô thường (anicca), khô (dukkha), vô ngã 


1 “taruna — #?-nhược, trẻ, yếu, còn non, còn tơ, chưa rõ 
? “balava” — bala + va. Bala : 7)-sức mạnh, lực; thế lực, quyền lực, cường... 
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(anaf/a) của danh pháp (namadhamma), đó là 12 danh pháp 
ở khai ý môn (manodvãrävajjana) và 34 danh pháp ở đồng 
lực (ayana). Theo cách ưng thuận / đồng nhất (ekzra) duy 
nhất tuệ (na) (tâm quan sát) được đề cập. Sau khi thiền 
như vậy toàn bộ thì thiền riêng rẽ sau. Phương pháp trong 
quán toàn bộ được định rõ là phương pháp theo nhóm/bọn 
kalapa. 


Kế tiếp là phương pháp thiển theo đôi (yzmaka). Trong 
phương pháp nảy, trước tiên thiền theo cách giữ lấy và từ 
bỏ (ðđãnanikkhepa) băng cách: 

- Thiền vô thường (amicca) theo sắc giữ lấy và từ bỏ 
(adãnanikkhepa rũpa) từ tái tục (pafisandhi) đến tử 
(curi). Kế đến thiền vô thường (anicca), khô (dukkha), vô 
ngã (anaffa) từng trạng thái một theo tuệ (na) đang 
thấy rõ vô thường (amicca): 

- Kế đến thiền khổ (dukkha) theo sắc giữ lấy và từ bỏ 
(adananikkhepa rñpa), sau đó thiền vô thường (amcca), 
khổ (dukkha), vô ngã (anafta) từng trạng thái một theo 
tuệ (nan) đang thấy rõ khổ (dukkha); 

- Kế đến thiền vô ngã (anaa) theo sắc giữ lấy và từ bỏ 
(adãnanikkhepa rñpa), sau đó thiền vô thường (anicca), 
khổ (dukkha), vô ngã (anafra) từng trạng thái một theo 
tuệ (na) đang thấy rõ vô ngã (anafa). 


Cùng cách như thiền theo sắc giữ lấy và từ bỏ 
(adananikkhepa rủpa), thiền chỉ tiết theo tất cả sắc (rupa) 
trong 7 cách trên, nhóm 7 sắc (rzữpa saraka). Bậc tu tiễn cần 
phải thiền theo đôi Gamaka). Quan sát theo những sắc của 
cách thứ nhất này và kế đến thiền theo sắc (rữpa) bằng cách 
thứ hai và kế đến thiền theo tuệ (ØZna) đang thấy rõ sắc 
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(rñpa) bằng cách thứ hai. Theo cách thiên theo đôi (yamaka) 
này, lần lượt. Đây được gọi là phương pháp theo đôi 
(yamaka). Bậc tu tiễn phải quan sát cùng cách tất cả sắc theo 
bảy cách. 


Sau đây, cách nhóm 7 phi sắc (arữpa satiaka) thứ ba là thiền 
bằng phương pháp “sát-na” (khapika). Theo phương pháp 
này thiền vô thường (amicca) theo sắc giữ lấy và từ bỏ 
(adãnanikkhepa rũpa) trước và kế đến thiền vô thường 
(anicca) theo tuệ (Zana) hoặc quan sát theo “tâm sở hữu tâm 
lộ) (vữhi ciữta cefasika) quán bằng một “lộ” (v7) thứ hai. 
Kế đến lần lượt thiền theo “lộ' (v7) thứ hai băng “lộ” (vi) 
thứ ba; rồi thiền theo “lộ” (v7) thứ ba bằng “lộ” (vu) thứ 
tư; và thiền theo “lộ” (vi) thứ tư bằng lộ tâm (cửa vĩth¡) 
thứ năm cho đến 5 bước hoặc giai đoạn được gọi là phương 
pháp “sát-na' (khawika). Cách nhóm 7 phi sắc (arữpa 
safraka) thứ tư là phương pháp thực hành (pz/iparri). Ở đây 
thiền như trước theo một lộ tâm (ci#a vĩrhi) trước bằng một 
lộ tâm (cira vĩ4hi) sau lần lượt từng bước, không chỉ 5 bước 
mà lên đến 10 bước. Đây là sự khác biệt duy nhất. Đó là 
thiền theo sắc (pøz) băng nhóm 7 sắc (rữpa saffaka) thứ 
nhất và kế đến thiền theo tuệ (na) cho đến 10 bước. Kế 
đến, thiền theo sắc (r#øøz) băng phương pháp nhóm 7 sắc 
(rupa saffaka) thứ hai và thiền theo tuệ (Zãna) từng ølaI 
đoạn một cho đến 10 giaI đoạn. 
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` - CHƯƠNG T0 - 
NÓI VÉ SANH DIỆT/ TIỀN THOÁI TUỆ 
(UDAYABBAYA ÑANA) 


Như trong vô minh (zvi//Z), nó thì tương tự đối với hành 
(sankhära), thức (viññãna), danh sắc (nãmaripa), sắu xử 
(salayatana), xúc (phassa), thọ (vedand), ái (fanha), thủ 
(upãdãna). Nó cũng tương tự đối với kiếp sông quá khứ. 
Chúng ta hãy lấy ví dụ về một kiếp sông: jJafo bhayo 
paccuppanno, íassa HmibbatHỒ lakkhapam udayo, 
viparimama  lakkhaqadm vay, nHDassanad  ñãng 
(Patisambhidamagga & Vism, XX, 94). Có hai loại “hữu? 
(bhava): nghiệp hữu (kammabhava) và sanh hữu 
(upapaftibhava). Nghiệp hữu (kammabhava) là nhần của sự 
sinh khởi và sanh hữu (upapaffibhava) là sự trở thành (hay 
sự sinh khởi). Nghiệp hữu (kamưnabhava) là nhân, sanh hữu 
(upapattibhava) là quả. Cả hai được bao gồm. Khi trở thành/ 
sanh hữu (Zío bhava) được đề cập. Nếu nghiệp hữu 
(kammabhava) được đề cập trong kiếp hiện tại, đó là nghiệp 
luân (kamma vaf‡a). NibbaffI lakkhapamu udayo — trạng thái 
của sự sanh là Udaya. Vipartiama lakkhaa vãyo — trạng 
thái là đối tượng bị biến hoại/ đổi thay, là “Vayd'. 
Anupassanã ñãpa — tuệ đang thiền theo sự sanh (Udaya) và 
biến hoại, thay đôi hay diệt (Vaya) này nhiều lần được gỌI 
là “tuệ tiễn thoái/ sanh diệt” (udayabbaya ñãna). Điều này 
được dạy trong Pafisambhidämagsa ở trang 52. Điều dạy 
này liên kết kiếp sống 3 thời của liên quan tương sinh 
(paficcasamuppada). Theo lời dạy này, nếu chúng ta lấy 
kiếp sống hiện tại làm kiếp giữa, vô minh (zw/z) và hành 
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(sankhãra) là của kiếp quá khứ. Thức (viñããna), danh sắc 
(nãma rủpa), sáu Xứ (salaydfana), xúc (phassa), thọ 
(veđdana), ái (fanha), thủ (upadana), nghiệp hữu 
(kammabhavd) là pháp (dhamma) của kiếp hiện tại. Sanh 
(ai), lão (7ara), tử narana) là phần pháp của kiếp sống vị 
la. Sự sanh của 5 uân (khandha) ây là sanh hữu 
(upapartibhava) là sanh (/ãfi); lão (jarä) là tiễn trình của sự 
sống: tử waran8) là sự qua đời. 


Cho nên tất cả “chi phần (aga) của pháp liên quan tương 
sinh (paficcasamuppäda) tồn tại trong ba thời; quá khứ, hiện 
tại, vị lai được gọi là .J##ã avÙja paccupanna, ... Jãfo bhavo 
paccuppanno v.v.. Điều đó được dạy là hiện tại 
(paccuppanmna). Sát-na hiện tại là gì? Vô mình (av774) và 
hành (sankhãra) đã từng sanh trong kiếp quá khứ, là phần 
của quá khứ thì cũng được dạy là hiện tại (paccuppanna). 5 
uấn (khandha) ây là sanh (upaparri), sanh vị lai sẽ là phần 
của kiếp sống vị lai chưa xảy ra cũng được dạy là hiện tại 
(paccuppanna). Về việc hiện tại (paccuppanna) là gì? được 
đề cập trong phụ Chú giải Visuddhimagsa ở trang 419 đoạn 
723. Paccuppanna rHpam nama jãtmm~ khanaffaya 
pariyñpannanfi affho. Điều này được nói về hiện tại 
(paccuppanna) chủ yêu về sắc (rñpa). Sắc hiện tại 
(paccuppamna rñpa) là chỉ? Nó là khanaffaya = “bộ 3 sát- 
na”, Pariyäpannanfi = phần của hoặc gồm cả. Nó có nghĩa 
đó là pháp (dhamưna) là phần của 3 sát-na. 3 sát-na nghĩa là, 
trong thực tính siêu lý, sanh, trụ và diệt („pđda, thi, 
bhanga). Vì vậy pháp (dhamưna) là phần của 3 sát-na sanh, 
trụ và diệt là hiện tại (paccuppanna). 
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Theo thời bình nhật! (hữu-bhzv2), nói đúng rằng vô minh 
(av”/ä) và hành (saakhãra) là phần của quá khứ. Nhưng nếu 
vị ấy có khả năng quan sát theo sự sanh, trụ và diệt của vô 
minh (avi//z) thì đó có nghĩa là vị ấy đang thiền theo sát-na 
hiện tại (khanpapaccuppanna). Tương tự nếu vị ấy có khả 
năng quan sát theo sự sanh, trụ và diệt của chư pháp hành 
(sankhara) nghĩa là vị ây thiền theo sát-na hiện tại 
(khanapaccuppamna). Vì vậy nếu vị ấy có thê quan sát theo 
sự sanh („đaya) và “diệt” (yaya) của vô minh (avi7a) và 
hành (sa#khara), thì tuệ đó được gọi là sanh diệt/ tiền thoái 
tuệ (wđayabbaya ñãna). Cho nên dù nói đến hiện tại 
(paccupanna), nó không chỉ thiển theo pháp (dhamma) là 
phân của kiếp sông hiện tại. Điều đó có thể được nói rằng 
VỊ ây đang thiền theo sát-na hiện tại (khanapaccuppanna) 
nếu vị ấy có thể quan sát theo sự sanh, trụ và diệt của bất cứ 
pháp nào dù chúng là phần của kiếp sống quá khứ hoặc phần 
của kiếp sống vị lai. 


Như đã đề cập trước, “sanh hữu' (upapafri bhava) là phần 
của kiếp sống vị lai. Đó là 5 uẫn (khandha) là phần của kiếp 
sống vị lai. Nếu vị ấy có khả năng quan sát theo sự sanh, trụ 
và diệt của 5 uân (khandha) này thì vị ấy đang thiền theo 
sát-na hiện tại (khanapaccuppann4.). Tuệ đang thiền theo 
sát-na hiện tại (khanapaccuppamna) này là sanh điệU tiễn 
thoái tuệ (wdayabbaya ñãna). Nó thì tương tự đối với thức 
(viññäna), danh sắc (nãma rũpa), sáu xứ (salãaydatfana), xúc 
(phassa), thọ (vedana), ái (tanha), thủ (upadana), nghiệp 
hữu (kammabhava) là phân của thời giữa. Trong thức 


.Y.~.~— 


1 giai đoạn kiếp sống. 
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tất cả các thức (viñãna), thức quả (viãkaviñnana) khác. 
Nếu nói bây giờ bạn 60 tuôi, thì thức tái tục 
vậy, nếu bạn có thể quan sát theo sự sanh, trụ và diệt của 
thức ấy có nghĩa là bạn đang thiển theo sát-na hiện tại 
(khana paccuppanna). Tuệ quán đang thiền theo sát-na hiện 
tại (khanapaccuppamna) này là sanh diệU tiễn thoái tuệ 
(udayabbaya ñãna). Cho nên đó là điều cần thiết để biết 
được hiện tại (paccuppanna) là chị, trong giai đoạn quán 
(vipassama). 


Còn như giai đoạn sanh diệt tiến thoái tuệ (udayabbaya 
ñaãna), cô 2 phương pháp: phương pháp vắn tắt và phương 
pháp chỉ tiết. Nếu thiền sinh đã có khả năng thiền theo đặc 
tính của 3 tướng vô thường (amicca), khô (dukkha), vô ngã 
(anaffa) của sắc pháp (øadhamma) và danh pháp 
(namadhammna) trong 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai bằng 
cách danh pháp („ãmadhamma) hay cách sắc pháp 
(rupadhamưna) hoặc cách 12 “xứ' (ayafana); và theo pháp 
liên quan tương sinh (paficcasamuppäđa) nhiều lần từ giai 
đoạn liên tiếp hiện tại (sanfafi paccupanna) cho đến sát-na 
hiện tại (khana paccupanna), VỊ ấy cần phải làm gì? VỊ ây 
có thể chuyền sang phương pháp chi tiết của sanh diệt/ tiến 
thoái tuệ (wdayabbaya ñãna). Về phần phương pháp chỉ tiết, 
Đức Phât Buddha dạy trong tu tập về Saripafthäna: 
Samudaya dhammanupassĩỐ và kãyasmumn viharadfl, 
vayadhqmmanHpassỉ vũ kãyasmim yihardfi, 
samudayavaya-dharmammanupassi vă kãyasmữm viharadH. 
Tôn giả Sãriputta đã giải thích sự hướng dẫn này chỉ tiết lần 
nữa trong Pafisambhidamagga. Niệm theo pháp tập khởi 
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(Samudayal dhammanupassi) nghĩa là bậc tu tiễn phải quan 
sát rằng do nhân sanh, vì vậy quả sanh. Bậc tu tiến cũng phải 
quan sát theo sự sanh của pháp quả. Tuy nhiên nó không có 
nghĩa là chỉ quan sát theo pháp quả mà không quan sát theo 
sự sinh khởi của pháp nhân. Điều đó được đề cập là 
Sappaccaya nãmaripantilakkhana ãropefeã — thiền quán 
(vipassana) về tính của vô thường (amicca), khổ (dukkha), 
vô ngã (anaf/a) của danh sắc (nãma rũpa) cùng với chư 
pháp nhân của nó. Điều này được đề cập trong những Chú 
giải như Chú giải Mulapannasa. Theo sự trình bày này, ở 
giai đoạn này chư pháp nhân cũng phải được quan sát. Cả 
hai nhân và quả phải được quan sát theo. Sự quan sát theo 
là trong 2 phần đó là: (1) do nhân sanh (2) quả sanh. 


VỀ việc này, Tôn giả Sãriputa đã dạy trong 
Patisambhidamagga: 4vÙjã samudaya rpa samudayo, 
tanha samudaya ripa samudayo, kanuưna samudaya rữpa 
samudayo, ahãra samudayä rupa samudayo, mibbaffU 
lakkhana — đó là quan sát theo “do vô minh (av/72) sanh, 
sắc (rữpa) sanh; do ái (anhđ) sanh, sắc (rñpa) sanh; do 
nghiệp (kammna) sanh, sắc (rñpa) sanh; do vật thực (ahaãra) 
sanh, sắc (rñpa) sanh; đây là sự sinh khởi của sắc (rupa).` 
Chỉ tiết hơn, nếu vô minh (avjj/a) và ái (ranh) được đề cập 
thì nó nên được hiểu rằng thủ (w„»ãdãna), cũng là phân của 
phiền não luân (ki!esa vaƒfa), được bao gồm. Cũng nêu vô 
minh (av7a), ái (tanha), thủ (upadana) được đề cập nó nên 
được hiểu rằng “tâm sở hữu tâm tương ưng” (smpayuffa 
cữta cefasika) sinh khởi ở một sát-na tâm cũng được bao 
sôm. về phần nghiệp (kammna), nếu nghiệp (kamna) được 


1 Samudaya = Ấ: Tập hợp, tụ tập, gom góp, góp lại; #83 - khởi nguyên. 
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nói đến là hành (sazkhãra), đó cũng là phần của nghiệp luân 
(kamma vaffa) cũng phải được bao gồm. Có 5 nhân quá khứ: 
vô minh (avi/a), ái (íanha), thủ (upadana), hành 
(sankhära), nghiệp (kamma). Thiền sinh phải quan sát theo 
chư pháp ấy vì do 5 nhân quá khứ này, sắc do nghiệp trợ 
sanh (kamưndja rñpa) sinh khởi. Đây là một phần quan sát 
về sắc uân (rupa khandha). 


Kế đến, về phần Paccuppanna pavdaffi hefu, chư pháp nhân 
hiện hữu trong hiện tại nó được đề cập: Ahãra samudayä 
rñpa samudayo — do bởi vật thực (ãhãra), sắc vật thực 
Ly rupa) sanh. Theo phương pháp Lakkhanahara 
neti' cũng được bao gồm. Nếu một trong những nhân trong 
cuộc sông hiện tại, vật thực (hara), được dạy thì tâm (cữta) 
và quí tiết (iu) cũng là chư pháp nhân trong : cuộc sống hiện 
tại cần phải được bao gồm, tại sao? Vì có sắc ứupa) bị trợ 
bằng vật thực (ahar4), cũng có sắc (rủpa) DỊ trợ bằng tâm 
(cira) và quí tiết (ufu) (trong cuộc sông hiện tại). 


Cho nên đối với sắc uân (rữna khandha), hoàn thành việc 

quan sát là có khả năng thấy rõ: 

(l) “Do vô minh (av7.), sắc (rupa) sanh; do ái (0anha), 
sắc (rñpa) sanh; do thủ (upadana), sắc (ripa) sanh; do 
hành (sankhära), sắc (rñpa) sanh; do nghiệp (kamma), 
sắc (ra) sanh; đây là sự sanh của sắc do nghiệp trợ 
(kamngJa rủpa)'. 

(2) “Do tâm (ci#a), sắc (ripa) sanh; đây là sự sanh của sắc 
do tâm trợ (cữ1a4ja rủpa)'. 

(3) “Do quí tiết (ww), sắc (rñpa) sanh; đầy là sự sanh của 
sắc do quí tiết trợ (w/wja rñpa)`. 


1 Netti = 3ã 5ï - khát vọng; sự thèm muốn, lòng khao khát. 
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(4)_ “Do vật thực (đhãra), sắc (rupa) sanh; đầy là sự sanh 
của sắc do vật thực trợ (#hãraja rñpa)°. 

Quan sát theo, phân biệt như vậy. Đây là đối với sắc uẫn 
(rupa khandha). Kế đến thiền theo sắc uẫn (rupa khandha) 
nào? Thiên theo sắc uẫn (rủpa khandha) hiện tại, nhất là uân 
(khandha) của sắc tìm (hadaya) mà danh pháp quả (vi»ãka 
nãmadhamma) nương vào. Nếu đó là sát-na của tâm tái tục 
(pafisandhi), thì sắc (rữpa) do tâm (cia), quí tiết (ufw), vật 
thực (ahar4a) trợ chưa sanh ở gia1 đoạn sanh của tâm tái tục 
(pafisandhi). Cho nên nếu cảnh của thiền là ở giai đoạn sanh 
của tái tục (pafisandhi), sắc (rñpa) do tâm (cira), quí tiết 
(uiz), vật thực (ðhãra) trợ có thê bị loại trừ. Nhưng sự quan 
sát bây giờ là để cho khi có sự sanh đầy đủ của tất cả những 
thứ sắc (rữpa). Đây là về sự sinh khởi. 


Nó tương tự đối với “Thọ uân' (uedanäkhandha). Nó tương 
tự ra sao? Chẳng hạn đối với “thọ tái tục" (pafisandhi 
vedana). Nếu danh tái tục (pafisandhi nam) là 3 nhân (f¡- 
hefuka), đi cùng với hỷ và cả hai tuệ (5ã7đ) và hỷ (p777) được 
bao gôm, thì có 34 danh pháp. Trong số 34 danh pháp này, 
thọ (vedanä) được bao gồm, sanh do bởi nhân quá khứ: vô 
minh (av”/4), ái (anh), thủ (upadana), hành (sankhara), 
nghiệp (kamưna). Trong thế giới nhân loại (là trong cõi 5 uẫn 
(khandha)), thọ (vedan3) chỉ có thể sanh nếu có vật (vaffhu) 
để thọ (veđan3) nương sanh. Vật (yz#hu) là một nhân. Kế 
đến cảnh (ãramưuana) của tái tục (pafisandhi) có thê là cảnh 
nghiệp (køzmma), 'điềm nghiệp/ nghiệp tướng” (kamma 
nimitta) hay “điềm sanh/ thủ tướng" (gafi nữmiffa). Đó là 
cùng một cảnh sanh lúc cận tử (mwaranasann4a), của tầm cận 
tử ở kiếp sống quá khứ. Cảnh này phải rõ ràng vì thọ 
(veđana) hưởng/hứng chịu cảnh. Thọ (veđana) chỉ có thể 
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sanh nếu có một cảnh để hưởng/hứng chịu. Ngoài ra, thọ 
(veđanä) chỉ có thê sanh nếu có những danh pháp cùng sanh 
mà xúc (phassa) thì vượt trội. Cho nên có nhân (đối với thọ- 
vedana) như vật (vaffhu), cảnh (arammana), xúc (phassa). 
Vì vậy trong tái tục (paƒisanđh¡), nó được quan sát là do vô 
minh (av/74), thọ (vedan4) sanh; do ái (anha), thọ (vedana) 
sanh; do hành (sankhara), thọ (vedana) sanh; do nghiệp 
(kamma), thọ (vedana) sanh; do vật (vaffhu), thọ (vedana) 
sanh; do cảnh (ãrammana), thọ (vedana) sanh; do xúc 
(phassa), thọ (vedan4) sanh (rong trường hợp này nó không 
có nghĩa chỉ có xúc (phassa) mà còn những danh pháp cùng 
sanh khác); Đây là sự sinh khởi của thọ (veđan4). Quan sát 
theo như vậy. Đây là đối với giai đoạn sanh. Quan sát tương 
tự đối với tưởng (sañø'a), hành (sankhara), thức (viññang). 


Sau khi quan sát theo sự sinh khởi, Đức Phật Buddha đã dạy 
giai đoạn diệt theo chiều ngược: “do vô minh (zvi//ä) diệt, 
sắc (rñpa) diệt.” Khi nào nó sẽ diệt? Nó sẽ diệt khi đạt được 
Đạo Ứng cúng (Arahaffta magga) ở vỊ lai. Quan sát theo 
“diệt vô sanh” (anuppadanirodha), sự diệt không có sanh 
nữa của danh sắc („ma rũpa) sau khi tử hoàn toàn Nibbãana 
(Parinibbana cưíi) vì sự diệt của vô minh (avj7a4), ái 
(anha), thù (upadaäna). “Do sự diệt của vô minh (av774), 
sắc (rữpa) diệt; do sự diệt của ái (za¿hã), sắc (rũpa) diệt; do 
sự diệt của thủ (pãđãna), sắc (rũpa) diệt; do sự diệt của 
hành (sưzkhãra), sắc (rữpa) diệt; do sự diệt của nghiệp 
(kamma), sắc (rñpa) diệt. Đây là sự diệt của sắc do nghiệp 
trợ sanh (kammaja rữpa)”. “Do sự diệt của tâm (ca), sắc 
tâm (ci4ja rñpa) diệt. Đây là sự diệt của sắc do tâm trợ 
sanh (c1aJa rữpa)”. “Do sự diệt của vật thực (ãhär4), sắc 
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vật thực (ahaãra7a rupa) diệt. Đây là sự diệt của sắc do vật 
thực trợ sanh (ahaãraJa rủpa)`. 


Thiền theo cùng cách đối với uân (khandha) còn lại như 
“Thọ uân? (vedanäkhandha). Hai cách này chỉ thiền theo sự 
sanh và chỉ thiền theo sự diệt được Đức Phật dạy trong tu 
tập niệm xứ (safipafthana). 


Cách thiền theo sự sanh và diệt cùng nhau là niệm theo pháp 
sanh diệt (samudaya vaya dhammanupassi) cũng được dạy. 
Theo cách này, do vô minh (zwj/Z) sanh, sắc (rữpa) sanh; 
do vô minh (ay774) diệt, sắc (rupa) diệt. Do ái (anhđ) sanh, 
sắc (rñpa) sanh; do ái (anha) diệt, sắc (rữpa) diệt. Do thủ 
(upadäya) sanh, sắc (ripa) sanh; do thủ (upadaya) diệt, sắc 
(rữpa) diệt. Do hành (sanøkhara) sanh, sắc (rữpa) sanh; do 
hành (sa»khãra) diệt, sắc (rữủpa) diệt. Do nghiệp (kamma) 
sanh, sắc nghiệp (karwznaj/aripa) sanh; do nghiệp (kamma) 
diệt, sắc nghiệp (kammajaripa) diệt. Do tâm (cia) sanh, 
sắc tâm (ciajarupa) sanh; do tâm (ci1/a) diệt, sắc tâm 
(cifajaripa) diệt. Do quí tiết („u) sanh, sắc quí tiết 
(uujaripa) sanh; do quí tiết (wfu) điệt, sắc quí tiết 
(ufu/aripa) diệt. Do vật thực (ahara) sanh, sắc vật thực 
(aharaj7aripa) sanh; do vật thực (ahara) diệt, sắc vật thực 
(aharajarupa) diệt. Đầy là quan sát theo sự sanh và diệt 
cùng nhau. 


Sappaccaya nãmaripanttlakkhaua qropefvũ. Nếu. bậc tu 

tiền muốn thiên theo đặc tính của 3 tướng, vị ấy cần phải 

làm gì? Vị ấy cần phải thiền là: 

-_ “Do vô minh (av/7a) sanh, sắc (rữpa) sanh; do vô minh 
(avÿ/ä) điệt, sắc (rữpa) diệt. Vô minh (zvi//đ) đang sanh 
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và đang diệt, vô thường (øznicca); sắc (rñpa) đang sanh 
và đang diệt, vô thường (27cca). 

-_ *Do ái (/anhä) sanh, sắc (rupa) sanh; do ái (anha) diệt, 
sắc (rữpa) diệt. Ái (tanhã) đang sanh và đang diệt, vô 
thường (aicca); sắc (rñpa) đang sanh và đang diệt, vô 
thường (amicca).` 

- “Do thủ („pađäna) sanh, sắc (rpa) sanh; do thủ 
(upãdãna) diệt, sắc (rũpa) diệt. Thủ (upãdãna) đang sanh 
và đang diệt, vô thường (øznicca); sắc (rñpa) đang sanh 
và đang diệt, vô thường (27cca). 

- “Do hành (sz2khära) sanh, sắc (r„pa) sanh; do hành 
(sankhära) diệt, sắc (rupa) diệt. Hành (sankhara) đang 
sanh và đang diệt, vô thường (anicca); sắc (rñpa) đang 
sanh và đang diệt, vô thường (anicca).` 

- “Do nghiệp (kømma) sanh, sắc (rữpa) sanh; do nghiệp 
(kamưmna) diệt, sắc (rữpa) diệt. Nghiệp (kamma) đang sanh 
và đang diệt, vô thường (anicca); sắc (rupa) đang sanh 
và đang diệt, vô thường (27cca). 

Trong trường hợp này, nghiệp (kamna) là cảnh của thiền 

quán (vi2assan3) thì chủ yếu đề cập là tư (cefanä) và không 

là sức mạnh của nghiệp (kamưna saffi). 


Kế đến, 

-_ Cũng “do tâm (c7a) sanh, sắc tâm (ciajarupa) sanh; do 
tâm (ca) diệt, sắc tâm (cia7aripa) diệt. Tâm (ci1a) 
đang sanh và đang diệt, vô thường (øicca); sắc tâm 
(cifajaripa) đang sanh và đang diệt vô thường 
(amcca).`” 

-_ “Do quí tiết (wfu) sanh, sắc quí tiết (w#ujarñpa) sanh; do 
quí tiết („w) diệt, sắc quí tiết (w#u/aripa) diệt. Quí tiết 


LIGHT OF WISDOM - ÁNH SÁNG CỦA TUỆ - Chương 10 341 


(ui) đang sanh và đang diệt, vô thường (anicca); sắc quí 
tiết (wfujarữpa) đang sanh và đang diệt, vô thường 
(amcca).” 

- “Do vật thực (đhãra) sanh, sắc vật thực (aharajarupa) 
sanh; do vật thực (ãhãra) diệt, sắc vật thực (ãhãrajaripa) 
diệt. Vật thực (2haãra) đang sanh và đang diệt, vô thường 
(anicca); sắc vật thực (ãhãrajaripa) đang sanh và đang 
diệt, vô thường (amicca).” 


Điều đó tương tự so với trạng thái của khổ não (#ukkha) và 
Vô ngã (anaffa). Phương pháp này được gọi là phương pháp 
sanh diệt tiễn thoái (udayabbaya) chỉ tiết. Đó là thiền để 
quan sát theo tất cả sáu “xứ' (ãya/ana) ở mỗi “sát-na tâm” 
(citakhana) bằng cách nhóm 5 uân (khandha). Như trong 
việc quan sát theo pháp hiện tại, nó thì giống so với quan sát 
theo pháp quá khứ và vị lai. Đó là, thiền theo 3 sát-na của 
pháp quá khứ và vị lai băng “tuệ sanh diệt tiến thoái” 
(udayabbaya ñãna). Đức Phật Buddha đã chỉ dẫn những 
phương pháp này tóm tắt trong tu tập Szfipaffhäna là 
Samudaya dhammanupassĩỐ và kãyasmumn viharadfl, 
vayadhqmmanupassr vũ kãyasmum viharai, 
samudayavayadhammmanupassr và kãyasmữmg vihardH. 
Chú giải đã giải thích lần nữa theo chỉ tiết, tham khảo 
Pafisambhidamagsa Pal. 

Nếu bậc tu tiến tu tập theo hệ thống những phương pháp 
này, điều gì sẽ xảy ra? Tassevan manasikäroti `iti kirùne 
dhammã qhuwa sambhontl, hufA pdafIVenffi 
ñãngmvisadafaram hoíứi (V1sm, XX, 98) — tuệ của vỊ ây trở 
nên rõ hơn về pháp danh sắc („ma rũpa dhamma) này, 
nhân và quả sinh khởi ở sát-na đó mà không trước và diệt 
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ngay sau khi sanh. Tuệ trở nên rất sắc bén và rất rõ. “Chúng 
sinh khởi ở sát-na đó mà không trước", tại sao? Vì chúng có 
nhân, quả sẽ sanh. Khi nhân diệt, quả diệt. Nó trở nên rõ 
ràng với tuệ của vị ấy. Khi quan sát theo pháp nhân, nó đang 
sanh và diệt, nó là “pháp vô thường” (amcca dhamưmna), 
'pháp khổ não? (dukkha dhamma). “pháp vô ngã” (anatta 
dhamưna). Khi quan sát theo pháp quả, nó cũng là “pháp vô 
thường” (ømicca dhamma), “pháp khổ não” (dukkha 
dhamma), “pháp vô ngã” (anafta dhamma). Bậc tụ tiến 
không thể tìm thấy bất cứ linh hồn hay cốt lõi bền vững nào 
trong pháp nhân và pháp quả. Một “Az/a'- bản ngã tạo tác và 
'Aia`- bản ngã bị tạo không thể tìm thấy trong nhân và quả. 
Tuệ trở nên rất rõ rằng chúng sinh khởi tại sát-na đó mà 
không trước và diệt ngay sau khi sanh. Theo sự trình bày 
này, chúng chỉ sinh khởi ở tại sát-na đó, giữa sự không tồn 
tại trước và sự không tồn tại sau. Khi nó trở nên rõ ràng, 
điều gì xảy ra? 


Tassevdmu paccaydoG ceva khauato ca dvedha 
ndayabbaydn passdf0 saccqpdficca samHpDpadanayd- 
lakkhanabheda pãkatfã honfi (Vìism, XX, 98) — sau khi liên 
kết nhân và quả, thiền sinh nào đang tu tập quán (vi2assanä) 
theo nhân và quả được gọi là “sự thấy theo duyên của sanh 
diệt/tiễn thoái” (paccaya udayabbaya dassana) và “sự thẫy 
theo sát-na của sanh diệttiễn thoái” (khana udayabbaya 
đassana). I) Quan sát theo sự sanh và diệt bằng cách của 
nhân như “do vô minh (avy/74) sanh, sắc (rữpa) sanh; do vô 
minh (avi/) diệt, sắc (rữpa) diệt được gọi là “thấy theo 
duyên sanh diệt/tiễn thoái” (paccaya udayabbaya dassana). 
2) Quan sát theo bằng cách sát-na như “vô minh (zvjj/) 
đang sanh và diệt, vô thường (ømicca)°, “sắc (rữpa) đang 
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sanh và diệt, vô thường (anicca)° được gọi là “thấy theo sát- 
na sanh diệttiến thoái” (khana udayabbaya dassana). Đỗi 
với thiền sinh tu tập bằng 2 cách này cho đến “tuệ tiễn thoái/ 
sanh diệt” (wdayabbaya ñãna) được rõ ràng thì 4 Thánh để 
(Arma sacca) pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) và 5 trạng thái sẽ trở nên rõ ràng. Điều 
này được nói như vậy. Trong trường hợp này 4 Thánh đề 
(Ariya sacca) đã đề cập muốn nói Thánh đề hiệp thế (Iokiya 
Ariyasacca). Nêu bậc tu tiễn không biết 4 Thánh đề (Ariya 
sacca), điều gì xảy ra? Đức Phật đã dạy về nó trong 
Kutagara sufta và Sufta khác: 


“Này chư bhikkhu, nếu một người từng nói,` Không biết 
Thánh đề về khổ theo thực tính như vậy bằng tuệ thấu suốt; 
không biết Thánh đề vẻ “nhân của khổ' theo thực tính như 
vậy băng tuệ thấu suốt; không biết Thánh đề vẻ sự “dứt khổ” 
theo thực tính như vậy bằng tuệ thấu suốt; không biết Thánh 
để về “cách tu tập đưa đến sự diệt dứt khổ' theo thực tính 
như vậy băng tuệ thấu suốt, tôi sẽ trừ tiệt khô, “thì nó có thể 
không bao giờ là có thể”. Nếu như vậy, thì không biết 4 
Thánh đé, khô có thể không bao giờ bị trừ tiệt. Vậy thì khi 
nào 4 Thánh đề sẽ trở nên rõ ràng? Như đã đề cập trên, khi 
bậc tu tiến có khả năng thiền bằng 2 cách: bằng cách của 
nhân/ duyên (paccayzfo) và bằng cách sát-na (khanafo) 
trong tiễn thoái/ sanh diệt (wdayabbaya) như (1) Do vô minh 
(av774) sanh, sắc (rữpa) sanh; do vô minh (av77a) diệt, sắc 
(rữpa) diệt. (2) vô mình (av77a) đang sanh và đang diệt, vô 
thường (amicca); sắc (rữpa) đang sanh và đang diệt, vô 
thường (amicca). 
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Có thê nào bậc tu tiến quan sát như vậy mà không quan sát 
theo pháp quá khứ và vị lai hay chăng? Không thể. Đối với 
kiếp sông hiện tại, vô minh (avj/a), ái (anh), thủ 
(upadäna), hành (sankhara), nghiệp (kamma) là chư pháp 
của kiếp sống quá khứ. Cho nên để có khả năng quan sát 
theo sự sinh khởi của chư pháp quả danh sắc (nãma rñpđ), 
thì vì 5 nhân quá khứ này, có thể nào vị ấy nhận ra tự vị ấy 
thấu rõ mà không quan sát theo pháp quá khứ hay chăng? 
Vị ấy không thê. Vị ấy cũng phải quan sát theo sự diệt của 
pháp quả danh sắc („ãma rñpa), trong đó không còn sự sinh 
khởi khi chư pháp nhân vô minh (av774), ái (fanha), thủ 
(upadana), hành (sankhara), nghiệp (kamma) diệt sau khi 
tử hoàn toàn NiIbbana (Parrmibbana cuíi). DO VỊ ây chưa đến 
tới tử hoàn toàn Nibbãna (Parinibbãna cưới), có thể nào vị 
ấy quan sát theo sự diệt dứt này mà không quan sát theo 
pháp vị lai hay chăng? Vị ấy không thê. Sự diệt của vô minh 
(avữ7a), ái (tanha), thù (upadana), hành (sankhara), nghiệp 
(kamma) trong đó không còn sự sinh khởi gọi là “diệt vô 
sanh” (auppäda nidrodja) là ở vị lai khi vị ấy đạt đến đạo 
Ứng cúng (Arahafia magga). Sau khi tử hoàn toàn Nibbãna 
(Parinibbäna cuti), chư pháp quả danh sắc (n„ãma rữpa) 
hoàn toàn diệt, trong đó không còn sự sanh do không còn 
nhân nữa. Bậc tu tiễn có khả năng quan sát theo bằng những 
cách này sau khi có khả năng quan sát theo sự diệt này. Cho 
nên bậc tu tiễn không thể quan sát bằng “tuệ tiễn thoái/ sanh 
diệt' (udayabbaya ñãna) chi tiết mà không quan sát theo 
pháp quá khứ và vị lai. Như vậy, khổ chỉ có thê bị trừ tiệt 
nếu vị ây biết 4 Thánh đế đúng đắn bằng phương pháp chỉ 
tiết của “tiến thoái/ sanh diệt (udayabbaya). 
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Kế đến, Thánh để về Khổ (dukkha sacca) là chỉ? 
Sankhittena pancu-padanakkhandha Dukkha — “tóm lại, Š5 
thủ uấn (wpaãdãna khandha) là Khô'?!, Đức Phật Buddha dạy 
như vậy trong Dhamnacakkapavafiana Suta. 5 thủ uẫn 
(upãdãna khandha) là chỉ? Sắc thủ uẫn (rữpupãdãna 
khandha), Thọ thủ uân (vedanupadana khandha), Tưởng 
thủ uân (saññupädãna khandha) Hành thủ uẫn 
(sankharupadana khandha), Thức thủ uân (viññanupadana 
khandha). Sắc thủ uẫn (rũpupädäna khandha) là chỉ? Đức 
Phật Buddha dạy về pháp này trong Khandha Suữta của 
Khandha vagga Samyufta nikaãya. Yarmn kiấcL bhikkhave 
rupam‹ qflfanagaf0accuppannam qJjhatfttmw vã Bahiddha 
vũ 0larikatan vũ sukhUrmammụ va himatn và Pattiftn vã ydim 
dure sanftike vã, sãsavdm HpãdãnÙdụ, dyd4‹ vuccdfi 
rñpupñdãnakkhandho. Sắc (rũpa) tồn tại theo 11 cách - sắc 
pháp quá khứ (afa rñpadhamma), sắc pháp vị lai (anägafa 
rũpadhamma) sắc pháp hiện tại (paccupanna 
rũpadhammna), sắc pháp nội phần (ajjhatta rũpadhamma), 
sắc pháp ngoại phần (bahiddhä rũpadhamma), sắc pháp thô 
(olarika rũpadhamma) sắc pháp tế (sukhuma 
rũpadharmmmna). sắc pháp tì hạ (ha rñpadhamma), sắc pháp 
tinh lương/ cao quí (panfa rũpadharmna), sắc pháp xa (dũra 
rũpadhamma), sắc pháp gần (samtika rũpadhamma) — là 
cảnh của “lậu (Zsavø) (có cảnh lậu sãsavø), với sự dính mắc 
vào ái kiến (aủhã difhi) là “tôi”, “của tôi” (cảnh thủ - 
upädãniya). Những sắc tồn tại theo L1 cách này là “Sắc uân? 
(rupa khandha), như Đức Phật Buddha đã dạy. Nó tương tự 
đã dạy đối với “Thọ uẫn' (vedanä khandha), “Tướng uấn” 
(sañña khandha), “Hành uân' (sankhära khandha), “Thức 


1 Thủ Uẩn (upãdãnga khandha)- nắm chặt giữ chặt vào 5 Uẩn 
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uân?° (vinñãna khandha) còn lại. Cho nên 5 uân (khandha) 
tồn tại theo 11 cách là Thánh đề về khổ, dukkha saccä. Và 
nếu bậc tu tiến không biết khổ đề (dukkha saccä) theo thực 
tính như vậy, khô không thể bị trừ tiệt. Nó được nói đến như 
vậy. 


Thánh đề vẻ nhân của khô (tập đề - samudaya sacca) là chỉ? 
Trong T¡/hayafana Suifa, Đức Phật Buddha đã dạy chính 
xác răng: 


Sự liên quan của nhân và quả, liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) là tập đễ (samudaya sacca). Trong 
Vibhaga Paäli, ái (tanhä) được dạy rõ là tập đề (samudaya 
sacca). Đây là cách thứ nhất. 

Trong cách thứ hai, 10 phiền não (k¡/esa) được dạy là tập 
đề (samudaya saccq). 

Trong cách thứ ba, tất cả pháp bất thiện (akusala 
dhamma) được dạy là tập đễ (samudaya sacca). 

Trong cách thứ tư, tất cả nghiệp bất thiện (ak,sala 
kamma) và ba căn thiện (kusala mñữila) gồm có vô tham 
(alobha), vô sân (adosa), vô s1 (amoha) được tích lũy có 
khuynh hướng hướng về “luân hồi khổ” (sđmsãra 
dukkha), lên quan, nương luân hồi (va//a nissifa), được 
dạy là tập đề (samudaya sacca). 

Trong cách thứ năm, tất cả nghiệp thiện và bất thiện 
(kusala akusala kamma) là tập đề (samudaya sacca). 
Cách thứ năm là cách “Nippadesa`, đó là “bao gồm tất cả” 
mà không có bỏ sót một phần về việc tập đề (samudaya 
sacca). Cho nên tất cả nghiệp bất thiện (akusala kamma) 
và nghiệp thiện (kusala kamma) là tập đễ (samudaya 
Sacca). 
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Ái (anh) được gọi là tập đề (samudaya sacca) bởi sự rõ 
nét. Nếu chỉ có ái (za2h2), có thể nào nghiệp (kamma) trợ 
cho quả sanh hay chăng. Nếu có một hạt giống sung mãn và 
nếu nó được trồng ở một nơi mà đất, nước, phân bón thích 
hợp thì nó có sức mạnh tiềm tàng gây ra quả gọi là cây. 
Tương tự, vì chỉ khi ái (7aøhđ) hiện diện có thể nghiệp 
(kamma) trợ sanh quả; Đức Phật Buddha dạy rõ là tập đề 
(samudaya sacca). Trong Š cách, 4 cách được dạy rõ. Chỉ 
cách thứ năm được dạy bao sôm tất cả. Vì vậy, nếu thiền 
sinh không thấu rõ tập đề (samudaya sacca) theo thực tính 
như vậy, vị ấy không thê đạt đến Đạo nagga), Quả (phala), 
Nibbäna; khổ không thể bị trừ tiệt. 

Nếu chúng ta phân tích tập đề (samudaya sacca), là pháp có 
thể trợ sanh kiếp sống hiện tại, điều nảy được nói trước trong 
Nguyên bản Päli là khi tập để (samudaya sacca) này xuất 
hiện. Về việc 5 uân (khandha) hiện tại nói đến Rñpãrñpam 
pañcakkhandha tam hot Dukkha saccam - danh sắc 
(nãma rñpa) là 5 uẫn (khandha). 5 uẫn (khandha) này là khô 
đề (dukkha sacca) theo “thuyết về để" (saccã desana). Điều 
này được đề cập trong ,$awnoha Vinodanä trang 68 và 69. 
Tam samuffthapika purùừnã tanha samudaya sacca — ấi 
(tanhä) được tích lũy trong kiếp sống quá khứ là tập để 
(samudaya sacca). Ái (tanhä) được tích lũy trong kiếp sống 
hiện tại là nhân phải chăng, tập đề (samudaya sacca) thuộc 
5 uấn (khandha) hiện tại gọi là khổ đề (dukkha sacca) phải 
chăng? Không nên nói như thế; nhân là ái (a¡h3) đã tích 
lũy trong kiếp sống quá khứ. Như vậy, đó là không biết ái 
(anh) nào là tập đề (sưmudaya sacca)'. Nhân của 5 uân 


1 So, it is not knowing any Tanhã is knowing Samudaya Saccä. 
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(khandha) hiện tại, đó là tập đề (samudaya sacca) không 
sinh khởi trong kiếp sống hiện tại. Ở đây, ái (anh) được 
dạy rõ. Nhưng theo phương pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppađa), chúng sanh đã tích lũy vô minh 
(avjj/a), ái (fanha), thủ (upadana), hành (saikhara) trong 
kiếp sống quá khứ. Chư pháp này là tập để (samudaya 
sacca). Bậc tu tiễn phải quan sát rằng vì những tập để 
(samudaya sacc4q) này, Š5 uân (khandha) hiện tại đó là khổ 
đề (dukkha sacca) sinh khởi. Chỉ sau đó bậc tu tiến sẽ thấy 
rõ tập đề (samudaya sacca) theo thực tính như vậy. Nếu bậc 
tu tiên không thấy rõ như vậy, khổ không thể bị trừ tiệt. 


Khô đề (dukkha sacca) và tập đề (samudaya sacca) được 
gọi là “đề luân” (vaf#a sacca); chúng là cảnh của thiền quán 
(vipassana). Thiền quán (vipassana) phải được tu tập quan 
sát theo những cảnh â ây. Thiền quán (wi›zssan3) theo hai để 
(sacca) này, thì ở cuôi của tuệ quán (vipassana), Đạo tuệ 
(maggañana) và Quả tuệ (phalañaãnag) sẽ sanh. Đạo tuệ 
(magsañana) và Quả tuệ (phalañãna) sẽ lẫy Nibbãna vô vi 
(asankhata! Nibbana) làm cảnh. Nibbãna vô vì (asankhafa 
Nibbana) này là diệt đề (nirodha sacca). Những chi đạo câu 
sanh với Thánh đạo (Ariya magga) đang biết Nibbãna là đạo 
đề (magga sacca). Cả thảy có 4 Thánh đề. Nếu bậc tu tiến 
không thấy rõ 4 Thánh đề theo thực tính như vậy, không thể 
đạt đến Đạo tuệ naggañãna) và Quả tuệ (phalañãna); khô 
không thê bị trừ tiệt. Đức Phật Buddha đã dạy như vậy. Cho 
nên người muốn thoát khỏi vòng luân hồi (sưmsãra) phải 
biết 4 Thánh đề. Đây là một điểm. 


1 ASANKHATA : [a] vô vi, không nguyên nhân để cung cấp, không tạo tác --dhãtu [f] trạng thái vô 
vi, hay không có sự cấu tạo. 
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Điểm khác là, khi nào 4 Thánh đề sẽ được rõ ràng? Chúng 
sẽ được rõ khi bậc tu tiễn thiền theo sự sanh và diệt bằng hai 
cách: bằng cách duyên (paccayafo udayabbaya đassana) và 
bằng cách sát-na (khanafo udayabbaya dassana). Nhưng 
trong trường hợp này diệt để (mirodha sacca) và đạo để 
(magga sacca) là muốn nói diệt đề hiệp thế (lokiya nirodha 
sacca) và đạo đê hiệp thế (Iokiya magga ñãna). Đây chưa 
phải là giai đoạn của siêu thế (/okuzara) vì đó chỉ là giai 
đoạn “tuệ tiền thoái/ sanh diệt (udayabbaya ñãng). 


Sự trình bảy khác đã đề cập là sự liên quan của nhân và quả, 
liên quan tương sinh (paƒiccasarnuppađa) sẽ trở nên rõ ràng 
với tuệ của thiền sinh đang thiền quán (vipassan) băng hai 
cách ở giai đoạn “tiễn thoái/ sanh diệt” (udayabbaya). Có 
thể nào đạt đến Đạo Quả (magga phala) nếu bậc tu tiễn 
không biết sự liên quan của nhân và quả, liên quan tương 
sinh (paƒiccasamuppaaa) hay chăng? Đức Phật Buddha đã 
dạy rằng, người không có khả năng thoát khỏi vòng luân hồi 
(samsara) không có biết sự liên quan của nhân và quả, liên 
quan tương sinh (paƒiccasamuppada) trong Mahanidana 
Su#a. Nói đến lời Phật dạy này, Chú giải đã đề cập, 
Sa1—saãra bhaya mafTfo, na koci supinanfarepyafthi - không 
có biết sự liên quan của nhân và quả, liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) bằng ba đạt tri (pariññä) hoặc bằng tùy 
giác trí (anubodha ñãna) và thông đạt trí (pafivedha ñãna) 
không có người nào có thể thoát khỏi vòng luân hôi 
(samsara), dù trong mơ. Cho nên nếu bậc tu tiễn muốn thoát 
khỏi vòng luân hồi (samsãra) phải biết sự liên quan giữa 
nhân và quả, liên quan tương sinh (paficcasaimuppada). Khi 
nào nó sẽ trở nên rõ ràng? Khi vị ấy thiền bằng hai cách 

“thấy rõ theo sự sanh và diệt do duyên” (paccayafo 
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udayabbaya dassana) và “thấy rõ theo sát-na sanh diệt” 
(khanato udayabbaya dassana)!. Bốn cách quan trọng trong 
liên quan tương sinh (paƒiccasarm„uppađa) phải chăng? Lĩnh 
vực cũng trở nên rõ ràng: cách “ưng thuận / đồng nhất” 
(ekarta), cách khác biệt (ñãnarra), cách không tầm cầu 
(abyapada)ˆ và cách tự nhiên (evam dhammaia). Tương tự 
5 trạng thái trở nên rõ ràng |[íướng vô thưởng (anicca 
lakkhanÄ), tướng khổ não (dukkha lakkhanä), trớng vô ngã 
(anafa lakkhana) trạng thái thực tính (sabhava 
lakkhan8)), trạng thái bị tạo/ hữu vi (sankhata lakkhana)]. 
Chú giải giải thích thêm chúng trở nên rõ ràng ra sao trong 
Visuddhimagga quyền 2, trang 267, đoạn 727. Trước tiên, 
về 4 Thánh đề trở nên rõ ràng ra sao. 


lccassevanụa paccaydo cevat khanato ca dvedha 
ndayabbaydn9 passdf0 paccaydfto Hdaya đassanena 
samudaya saccdn pãkqfan hoti janakãvabodhafo (Vism, 
XX, 100) - tập đề (samudaya sacca) trở nên rõ ràng do quan 
sát theo sự sanh bằng cách duyên. Sự đang sanh của nhân là 
chi? Do vô minh (av774) sanh, sắc (rñpa) sanh; do ái (anh) 
sanh, sắc (rữpa) sanh; do thủ („adana) sanh, sắc (rupa) 
sanh; do hành (sa»khãra) sanh, sắc (rupa) sanh; do nghiệp 
(kamưna) sanh, sắc (rữpa) sanh. Đây là đang quan sát theo 
sự sanh bằng cách duyên. Quan sát theo như vậy tập để 
(samudaya sacca) trở nên rõ răng vì janakãvabodhato — đó 
là vì duyên trực tiếp (anaka) của danh sắc (nữma rũpa) 


1 Khana udayabbaya-dassana = thiền thấy biết rõ theo sự sanh (tiến hóa) và diệt (thoái hóa) bằng 
sát-na. 

? Abyäpäda: vô hại, không sân, không oán hận, không ác cảm, không muốn gây tổn hại đến chúng 
sanh khác; tầm thiện. 

3 sabhäva lakkhanä còn được gọi là 'tự tánh tướng”. (Lakkhana: trạng thái, tướng, tướng mạo, tướng 
trạng, chất, bản chất, diện mạo, tướng mạo, dáng) 
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được nhận ra vào khi vị ây tự thâu rõ. Thiên này được tu tập 
đê chính vị ây tự nhận ra sự thâu rõ. 


Khanato udayadassanena dukkha saccam pakatdm hoíi 
jati dukkhãavabodhafo (Vism, XX, 100). Nếu quan sát theo 
“do vô minh (av7/7/4) sanh, sắc (rñpa) sanh; do ái (fanha) 
sanh, sắc (ripa) sanh; v.v...” thì đó là quan sát theo sự sanh 
bằng cách duyên (pzccayaro). Nếu quan sát theo “đây là sự 
sanh của sắc nghiệp - kamưndja rñpa', thì đó là đang quan 
sát theo bằng cách sát-na (khanafo). Quan sát theo bằng 
cách sát-na (khaparo), khổ đễ (dukkha sacca) trở nên rõ 
ràng, tại sao? Vì Ji ukkhavabodharfo — bậc tu tiễn tự thâu 
biết rõ “khô sanh” (7đ dukkha). Chính Đức Phật dạy trong 
Dhammacakkappavaftana Sufta `JaHDi dukkha, jarapi 
dukkhãä v.v... Sanh - jãii là phần của hàng loạt khổ đế 
(dukkha sacca). Khi bậc tu tiễn thấu biết rõ “sanh khổ? (an 
dukkha), sự sanh là một khô (dukkha). Tại sao sanh là một 
khổ (đukkha)? Do nhiều loại thọ khổ (dukkha vedan3) tồn 
tại tùy thuộc vào sự sanh của Š uân (khandha). Nếu 5 uân 
(khandha) này không sanh, thọ khô (dukkha vedan3) có thê 
tồn tại hay chăng? Không, chúng không tôn tại do không có 
uân (khandha) đề nương vào. Cho nên Đức Phật Buddha đặt 
“sanh - 7? trong khô đề (dukkha sacca) vì nó là “nơi” của 
nhiều thọ khổ (dukkha vedana): về phần khổ đề (dukkha 
sacca) Paccaydf0 vayadassanenad mìrodha saccdm 
pakattmu hot  paccaydnHppddena paccaydavdfdn 
qnuppadäavabodhafo (Vìs§$, XX, 100). Diệt đề (mirodha 
sacca) trở nên rõ ràng với thiền sinh nếu vị ấy thấy sự diệt 
bằng cách duyên. Tại sao? Bởi vì - Paecayãnuppadena 
paccayavdfarnt anuppadävabodhafo — Chư pháp hành danh 
sắc („ãma rñpa sankhära) là nhân/ duyên (paccayavara), 
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pháp (dhamma) có nhân/duyên. Khi nhân, duyên diệt trong 
đó không còn sanh trong Đạo Ứng cúng (arahafIa magsa), 
thì pháp quả (chỉ có thể sanh nều có nhân) cũng diệt không 
còn sanh sau khi tử hoàn toàn Nibbana (Parinibbana cuí)). 
Chính thiền sinh thấu biết rõ sự diệt này. Vì tuệ thấu rõ này 
bằng cách duyên, diệt đề (nirodha sacca) trở nên rõ ràng với 
tuệ của vị ấy phải chăng? Trong trường hợp này diệt để 
(nirodha sacca) nghĩa là diệt để hiệp thế (lokiya nirodha 
sacca). Đầy chỉ là giai đoạn sanh diệt tiến thoái tuệ 
(udayabbaya ñãna). Vì thiền sinh vẫn ở giai đoạn sanh diệt/ 
tiễn thoái tuệ (udayabbaya ñaãna) Và Vì VỊ ây chưa đạt đến 
Đạo Quả tuệ (magga phala ñãna), vị ây không biết Nibbãna 
vô vi (asankhafa Nibbana)! là cảnh của Đạo Quả tuệ 
(magga phala ñãna). Cho nên có cần thiết phân biệt loại diệt 
đề (mirodha sacca) sanh trong vị ấy hay chăng? 


Nibbäãna có thê được chia đại khái thành 3 loại phải chăng? 
Một mặt có Nibbana hữu dư (saupadisesa Nibbang) và 
Nibbana vô dư (amupäadisesa Nibbana). Mặt khác có 
Nibbäna vô vi (asa2khara Nibbäna). Kê đến, nảy sinh câu 
hỏi, Nibbana hữu dư (sau?ääisesa Nibbana) và NIbbaäna vô 
dư (amupadisesa Nibbana) là Nibbäna thật hay không thật?” 
Có nhiều thảo luận về việc này. Nibbana hữu dư 
(saupädisesa Nibbãna) là sự trừ tiệt phiền não nhưng còn 
uân (khandha). Nibbãna vô dư (anupadisesa Nibbang) là 
khi uân (khandha) không còn nữa. Cho nên Nibbãna hữu dư 
(saupädisesa Nibbãna) được gọi là phiền não hoàn toàn 
Nibbana (kiesa Parimibbana) và Nibbäna vô dư 
(anupadisesa Nibbana) là uẩn hoàn toàn Nibbãna (khandha 


† asañkhata - vô vi, không bị trợ tạo. 
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Parinibbãna). Về việc phiền não hoàn toàn Nibbãna (kilesa 
Parinibbana) của Đức Phật, không có một ngày chính xác 
về phiền não hoàn toàn Nibbãna của Ngài phải chăng? Vào 
ngày rằm trăng tròn của Vesäkha, dưới cội cây Bodhi, Đức 
Phật chiến thắng, đạt tuệ toàn tr1 (sabbaññuta ñãna) và “tuệ 
đạo Ứng cúng" (Arahatta magga ñãna). Khi đạt đạo Ứng 
cúng (Arahaffa magga) có phiền não hoàn toàn Nibbãäna 
(kilesa Parinibbäna). Nếu như vậy có một ngày và nơi của 
phiền não hoàn toàn Nibbana (kilesa Parinibbana) gọi là 
Nibbãna hữu dư (saupädisesa Nibbãna). Sau phiền não 
hoàn toàn Nibbana (kilesa Parinibbana) khi nào Đức Phật 
đạt đến uân hoàn toàn Nibbãna (khandha Parinibbäna) cuỗi 
cùng? Ngài đạt đến uân hoàn toàn Nibbãna (khandha 
Parinibbana) ở Kusinara, sau 45 mùa an cư Vassa. Có một 
ngày và nơi chính xác của uẫn hoàn toàn Nibbãna (khandha 
Parinibbana) hay chăng? 


Mặt khác, có Nibbãna vô vi (asankhafa Nibbäna). Về phần 
Nibbana không có thời gian chính xác. Đó là một pháp 
thường bất động (mcca thavara dhammna). Dù một Đức Phật 
xuất hiện hay không và dù pháp tu tiến về tám chi Thánh 
đạo được trình bày chi tiết hay không, có Nibbana vô vi 
(asankhata Nibbãna), một pháp thường bất động (wicca 
thavara dhamma). Là pháp không có thời sanh và không có 
thời không sanh. Cho nên Nibbana vô vị (asankhafa 
Nibbãna) giỗng như Nibbãna hữu dư (szupädisesa 
N¡ibbana) và Nibbäna vô dư (anupadisesa Nibbana) phải 
chăng? Không giống. Nếu như vậy đặc tính của Nibbãna vô 
vi (dsankhata Nibbana) là gì) Đúc Phật dùng cụm từ 
Nibbana hữu dư (sưupadisesa Nibbana) và Nibbäna vô dư 
(anupädisesa Nibbäna) là một phép ân dụ (pariyäya). Tại 
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sao Đức Phật dùng phép ân dụ? Đó là vì đối với người gặp 
khó khăn trong việc hiêu Nibbãana vô vị (asankhafa 
Nibbana). Đức Phật dạy răng sự diệt của phiên não (kilesa) 
thì Nibbana; sự diệt của uân (khandha) thì Nibbana. 


Xem xét vẫn đề này cân thận: “Có nhân/ duyên cho sự diệt 
của phiền não (ki/esa) hay chăng? Có nhân/ duyên cho sự 
diệt của uẫn (khandha) hay chăng?” Là Nibbãna vô vi 
(asankhata Nibbana)) Vô vì (asankhafa), pháp xảy ra 
không có tùy thuộc vào bắt cứ nhân, duyên nào. Tuy nhiên 
có nhân, duyên cho sự diệt của phiền não (ki/esa) gọi là “hữu 
dư” (saupädisesa). Nhân, duyên của nó là chỉ? Khi Đạo Quả 
tuệ (magsa phala ñãna) lẫy Nibbãna vô vì (asankhafa 
Nibbana) làm cảnh, NIbbana vô vị (asankhata Nibbaãna) 
ủng hộ nó băng sức mạnh của cảnh duyên (ãrammana 
paccaya saffi) vì Đạo Quả tuệ (magga phala ñãna) được sự 
ủng hộ từ Nibbãna vô vi (zsankhafa Nibbãna), khi ây chúng 
trừ tiệt những phiền não ngủ ngầm (øwsaya kilesa) hoàn 
toàn không còn dư sót. Cho nên sự diệt của phiền não 
(kilesa) có Đạo tuệ (émagga ñãn4) là nhần của nó. Nó cũng 
có Nibbana vô vi (asankhafa Nibbana) là nhần, duyên của 
nó. Nhưng Nibbana vô vị (asankhata Nibbana) không có 
nhân/duyên. Sự diệt của phiền não (sa) là pháp 
(dhamma) có nhân, duyên phiền não (kilesa) không tự động 
bị trừ tiệt mà không có nhân, duyên nào. Thêm nữa Đạo tuệ 
(magga ñãna) không thể sanh mà không có tuệ quán 
(vipassana) trước phải chăng? Chỉ khi tuệ quán (vipassana) 
từng bước ủng hộ, bằng sức mạnh của cận y (wupanissaya 
safñ), Đạo tuệ (magga ñaãnga) sẽ sanh vào cuối của tuệ quán 
(vipassana ñang). 
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Cho nên nó được đề cập: Pubbe kho susuna dhammattlhr 
ñiãnam pacchanIbbaneñidtqa — tuệ quán (vipassana ñaãna) 
thấy rõ tính vô thường (amicca), khổ (dukkha), vô ngã 
(anaffa) của chư pháp hành (sankhara dhamma) sanh trước. 
Đạo tuệ (magga ñãna) lẫy Nibbãna vô vi (asankhafa 
N¡ibbana) làm cảnh sanh sau tuệ quán (vipassana ñãng). 
Như vậy tuệ quán (vi2assana ñãna) là trước và Đạo tuệ 
(magga ñãna) là sau. Đạo tuệ (magga ñãna) chỉ có thê sanh 
khi nó từng bước được ủng hộ bởi tuệ quán (vipassana 
nang). Đạo tuệ ứnagsa ñãna) chỉ có thể trừ tiệt phiền não 
(kiesa) chỉ khi nó lẫy Nibbana vô v1 (asankhata Nibbaãna) 
làm cảnh. 


Cho nên sự diệt của phiền não (k¡!esa) có nhân nào hay 
chăng? Nó có. Nibbana vô vị (asankhafa Nibbana) là pháp 
có nhân phải chăng? Không, nó không có nhân. Vì thế 
Nibbana vô vi (asankhata Nibbana) mà Đạo tuệ (magga 
ñãna) lây làm cảnh thì khác. 


về phần uấn hoàn toàn Nibbãna (khandha Parimibbana), 
uẫn (khzndha) diệt sau khi tử hoàn toàn Nibbäna 
(Parinibbäna cufi). Sự diệt của uẫn (khandha) có nhân nào 
hay chăng? Có nhân. Nó có sự diệt của nghiệp phiên não 
(kamma kilesa) là nhần của nó. Do phiền não (kiesa) diệt, 
nghiệp (kamzna) chỉ có thê trợ sanh quả nếu có phiền não 
(kilesa), không có cơ hội đề trợ sanh quả và diệt. Do nghiệp 
phiên não (kamưmna kilesa) diệt, danh sắc (nãma rũpa) diệt 
không có sanh nữa sau khi tử hoàn toàn Nibbana 
(Parinibbana cufi) do “diệt vô sanh” (anuppada nirodha). 
Sự diệt đó được gọi là Nibbana vô dư (amupadisesa 
Nibbãna) và uân hoàn toàn Nibbãna (khandha 
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Parinibbana). Như vậy, Nibbana hữu dư (saupadisesa 
Nibbana) và Nibbäna vô dư (anupadisesa Nibbana) là một 
mặt; và Nibbana vô vi (asankhafa Nibbana) là mặt khác. 
G1ữa hai mặt này, Nibbana hữu dư (saupadisesa Nibbang) 
và Nibbana vô dư (azupadisesa N¡ibbana) được gọi là 
Nibbäna là một phép ân dụ; Chúng không thật là Nibbãna 
vô vI (gsankhafta Nibbana). Nibbana vô vị (asankhafa 
Nibbana) thì khác. 


Chính Đức Phật đã đạt Đạo tuệ (éagga ñãn4) sau tiễn trình 
tâm lộ: Chuẩn bị (parikamma), cận hành (upacara), thuận 
thứ (anuloma), chuyên tộc (gofrabhi), là phần của lộ tâm 
đạo (magga vifthiciia) trước đạo tuệ (magga ñãna). Đức 
Phật đã dạy trong bộ VỊ trí (Pa/fhana) rằng chuyển tộc 
(gotrabhi) bắt Nibbãna làm cảnh. Wibbãnam gotrabhuka 
ãrammaa paccayena paccayo. Nibbãna ủng hộ chuyên tộc 
(gomrabhi) bằng “sức mạnh của Cảnh duyên 
(ärammanapaccaya saffl). Nếu sự diệt của phiền não được 
lẫy làm Nibbãna thì chuyển tộc (go#abhi) sẽ bắt cảnh 
Nibbana nào vì phiền não (kilesa) chỉ sẽ bị trừ tiệt khi đạt 
đến Đạo tuệ ứnagga ñana) phải chăng? Đức Phật đã dạy kỹ 
rằng chuyền tộc (øgofrabhw) là trước khi đạo tuệ (magsa 
ñãna) bắt Nibbãna làm cảnh. Cho nên, sự diệt của phiền não 
(kilesa) là Nibbäna vô vì (asankhafa Nibbana) phải chăng? 
Không nên nói như thế. Như vậy, lưu ý sự khác nhau này. 


Kế đến, vì nó chưa phải là Nibbãna vô vi (asaukhata 
Nibbãna) ở giai đoạn này, thiền sinh quan sát theo sự diệt 
của nhân, duyên, Diệt đề (nirodha sacca) trở nên rõ ràng, 
tại sao? Vì khi nhân duyên diệt, ở đó không có sự sanh nữa, 
vị ấy cũng thấy theo sự diệt của pháp quả nơi không có sự 
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sanh nữa. Sự diệt này là Nibbana vô dư (aøwpadisesa 
Nibbana) và “diệt vô sanh” (anuppada nirodha). Đây là diệt 
đề hiệp thế (lokiya nirodha sacca). Đó không là Nibbana vô 
vi (asankhata Nibbana) gọi là diệt để (mirodha sacca). 
Thiền sinh đang thấy sự diệt của danh sắc („ma rñpa) nơi 
không có sự sanh thêm sau khi tử hoàn toàn Nibbana 
(Parinibbana cufi) bằng tuệ quán (vinassana). VỊ ấy đang 
thấy 'phi hữu" (abhava), tính chất không danh sắc (n=ãma 
rũpa). Ở giai đoạn này thiên sinh là người đã quan sát theo 
sự sanh và diệt của danh sắc („ma rũpa) lặp ổi lặp lại nhiều 
lần. Vị ấy cũng đã quan sát lặp đi lặp lại nhiều lần răng “do 
chư pháp nhân sanh, chư pháp quả sanh”. Khi vị ấy quan sát 
theo “do sự diệt của chư pháp nhân, chư pháp quả diệt”. VỊ 
ấy bắt đầu thấy rõ tính chất này (của không danh (nam), 
không sắc (rup4)). Khi vị ấy thấy rõ như vậy, điều đó nói 
gì” “Vắng lặng, tất cả sự sanh và diệt đều ngưng. ” Nhưng 
thiên của vị ây không trọn vẹn dù vị ấy đã thấy rõ như vậy. 
Vị ấy vẫn chỉ là trong giai đoạn chỉ tiết của “tuệ tiễn thoái/ 
sanh diệt (udayabbaya ñanag). Cảnh Nibbana vô vị 
(asankhata Nibbãna) vẫn xa xăm; cho nên vị ấy được 
khuyến khích tu tập thiền của vị ây thêm nữa. Như vậy sự 
diệt của danh sắc ở phía không có sự sanh thêm nữa sau khi 
tử hoàn toàn Nibbãna (Parinibbãna cuïi) là diệt đễ (nirodha 
sacca). Nói cách khác, đó là Nibbana vô dư (anupaädisesa 
Nibbãna) hay uân hoàn toàn Nibbãna (khandha 
Parinibbana). 


Khanafo vayadassanena dukkhasaccameva pakatdm hoíi 
maranadukkhãvabodharo. Thiền theo sự diệt bằng cách 
sát-na (khanafo). “Do vô mình (av774) diệt, sắc (rupa) diệt. 
Đây là sự diệt của sắc (rữpa)°, 'do ái (taah3) diệt, sắc (rñpa) 
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diệt. Đây là sự diệt của sắc'. Bậc tu tiễn phải quan sát theo 
tính diệt này. Đó được gọi là thiền theo tính diệt bằng cách 
sát-na (khanao). Thiền như vậy, khô đề (dukkha sacca) trở 
nên rõ ràng vì - Mfaranadukkh-avabodhafo — VỊ ấy tự thấu 
rõ “khô chết” (maranadukkha) bằng cách sát-na (khanaío). 


Yafcassa wudayabbaydadassandim, maggøo vãyam lokikoti 
maggasaccdm paãkatam hot tdtra Sammoha vighata0o. 
Quan sát theo danh sắc (nãma rủpa), 5 uấn (khandha) vị ây 
thấy biết rõ theo tính sanh và diệt của chúng. Quan sát theo 
nhân và quả, vị ấy thấy biết rõ theo tính sanh và diệt của 
chúng. Quan sát theo như vậy, “Do vô minh (avi74) sanh, 
sắc (rữpa) sanh; do vô minh (zv/ä) diệt, sắc (ripa) diệt. Vô 
minh (av”/a) đang sanh và đang diệt, vô thường (amicca). 
Sắc (rñpa) đang sanh và đang diệt, vô thường (anicca).* Vị 
ấy thấy rõ răng do nhân sanh, quả sanh; do nhân diệt, quả 
diệt. Vị ấy cũng thấy rõ sự sanh và diệt của cả hai nhân và 
quả. đạo đề hiệp thế (lokiya magga sacca) trở nên rõ ràng 
với tuệ của thiền sinh đang thấy rõ như vậy. Tại sao? Do - 
Tafra samimmoha vighafafo — tuệ quán (vipassana) có sức 
mạnh đoạn tận (/adaiga-pahãna)! sĩ (moha) che đậy để cho 
không thấy rõ: (1) do nhân sanh đó, quả sanh; do sự diệt của 
nhân, quả diệt và (2) sự sanh và diệt của cả hai nhân và quả. 
Tuệ quán (wiassan8) thấy rõ 2 điểm này là đạo đề hiệp thế 
(lokiya magga saccq). 

Tại sátna đó thường có Š5 chi đạo, đó là chánh kiến 
(sammadiffhi), chánh tư duy (sammasankappa), chánh cần 
(sammavaydma), chánh niệm (sammasari), chảnh định 
(sammasamadï). 3 chì đạo giới (s74) không có sức mạnh 


1 overcoming by the opposite (tadahga-pahäna) = quyết định đoạn 
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cùng sanh trong một sát-na tâm trong sát-na hiệp thế 
(Iokiya) do chúng không cùng cảnh. Trong lĩnh vực quán 
(vipassana), 5 chỉ đạo này hoàn thành việc làm. 3 chi đạo 
giới (s//2) phải được quan sát trước. Chỉ sau khi giữ đúng 
nên tảng giới (s2), đã được quan sát đúng lúc, thì chi đạo 
định (samãđi) và chỉ đạo tuệ (paññä) được củng cô thêm. 
Kế đến đạo đề hiệp thế (okiya magga sacca) trở nên rõ 
ràng. Cả thảy 4 Thánh đề được đề cập. Giai đoạn này chỉ là 
giai đoạn diệt đề hiệp thế (lokiya nirodha sacca) và đạo đề 
hiệp thế (lokiya magga sacca). Bậc tu tiễn chưa vươn đến 
giai đoạn siêu thế (/okurrara). Tuy nhiên nếu 4 Thánh đề 
hiệp thế (/okiya) không được thấy rõ theo thực tính như vậy, 
4 Thánh đề siêu thế (/oku#rara) không thể sanh. Chúng 
không thể sanh do “đạo tuệ quả tuệ siêu thế (Jokuffara 
magea ñana phala ñãnga) chỉ có thể sanh khi nó được tuệ 
quán hiệp thế (/okiya vipassanä ñãna) từng bước ủng hộ, 
bằng sức mạnh của cận y (wupanissaya saffi). Đây là cách 
làm sao 4 Thánh đề xuất hiện. 


Pháp liên quan tương sinh (paƒiccasamuppada) trở nên rõ 
ràng ra sao? Pqccaydfo cassa udaydadassanena qnulomo 
pdaficca samuppado pãkafo hoti, `tmasmim sai tam hoft tỉ 
avabodhaío. Thiền sinh chỉ quan sát theo sự sanh băng cách 
của nhân như “do vô minh (avj/) sanh, sắc (rñupa) sanh; 
“do ái (anha) sanh, sắc (rñpa) sanh; v.v.. . Nếu vị ây thấu 
biết rõ rằng do chư pháp nhân vô minh (av//4), ái (tanha), 
thủ („pađana), hành (sankhara), nghiệp (kamma) sanh, quả 
danh sắc (nữma rũpa) sanh, thì khi ấy “pháp liên quan tương 
sinh theo chiều thuận” (anuloma paficca samuppäda) trở 
nên rõ ràng với tuệ của vị ấy. 
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- CHƯƠNG II - 
TỪ TIỀN THOÁI TUỆ (UDAYABBAYA ÑÄNA) 
ĐÉN ĐẠO TUỆ (MAGGA ÑĂNA) 


10 Tùy Phiền Não Quán (Upakkilesavipassan8)! 


1) Vipassanobhaso, hào quang, ánh sáng của tuệ quán 
vipassanda. Vipassanobhaso tỉ vip0assanacttta samu{ffhitai, 
SsasanfaHpaHtam ufusamufthanañca bhasurdt rHpdm. 
Điều này được đề cập trong phụ Chú giải Visuddhimagga 
quyên 2 trang 428. Chúng là sắc do tâm trợ sanh/ sắc tâm 
(ci1a7a rñpa) bị trợ tạo bởi tâm quán (vi2assan4). Trong sắc 
tâm (cHaja rup4) này có hỏa giới (/ejo dhãíu) có thê trợ 
sanh nhiều thế hệ sắc quí tiết (uuja rữpa) mới. Sắc tâm 
(citfaja rũpa) và sắc quí tiết (ufuja rñpa) này đang sanh bên 
trong/ nội phần. Bên ngoài/ ngoại phần nó chỉ là những bọn 
do quí tiết trợ sanh (w/uja kaiãpa), như đã giải thích trước. 
Nếu phân tích những bọn sắc do tâm trợ sanh (ci1aja rñpa 
kalãpa) này sanh bên trong, có 8 thứ sắc. Cũng có § thứ sắc 
nếu những bọn sắc do quí tiết trợ sanh (wfuja rñpa kaläpa) 
bên trong được phân tích. Sắc cảnh sắc (rữpãrammaria) hiện 
diện trong 8 thứ sắc (ra) thì sáng chói. Ánh sáng sanh bên 
ngoài vì sự trải ra của những bọn sắc (rzữna kalãpa) do hỏa 
giới (jo đhãm) gọi là quí tiết (ufø) trợ tạo. Trong những 
bọn (&z/ãpa) này, nếu phân tích là 8 thứ sắc. Thiền sinh phải 
thiền theo tính vô thường (4cca), khổ (dukkha), vô ngã 
(anafa) của 8 thứ sắc (r„pa) này. Như vậy, nếu thiền sinh 


1 “Hào quang, hỷ, tịnh, tín mà; Cần, vui, tuệ, niệm, xả và ái thương; 
Trong mười, một mạnh quá cường; Thành ra phiền não của đường quan chơn.“ 
... (Bhikkhu Santakicco — Tịnh Sự) 
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muốn thiên quán (wi2assan3) theo “ánh sáng) gọi là Obhãsa, 
vị ấy cần phải làm gì? Quan sát theo 4 giới (đhZ#) trong 
ánh sáng này. Kế đến nó sẽ trở thành những hạt/ bọn 
(kalapa) nhỏ. Chỉ sau khi ấy mới phân tích những bọn 
(kalãpa) này. Nội phần/ bên trong đó là bọn sắc tâm (cifaja 
rũpa kaläpa) với 8 thứ sắc và bọn sắc quí tiết (ufuja rpa 
kaläpa) với 8 thứ sắc. Ngoại phần/ bên ngoài đó là bọn sắc 
quí tiết (utuja rũpa kaläpa) do hỏa giới (ejo dhãíu) trợ sanh 
với 8 thứ sắc. Bằng tuệ, thiền theo đặc tính sanh và diệt của 
8 thứ sắc, vô thường (znicca); liên tiếp bị áp bức bởi sự sanh 
và diệt, khổ (dukkha); đặc tính không có cốt lõi bền vững, 
không linh hồn của chúng, vô ngã (anaffa). 


Theo Vô tỷ pháp (Abhidhamina) của Đức Phật Buddha dù 
là ánh sáng rất nhỏ, tất cả ánh sáng chỉ là một nhóm những 
hạt bọn (&ziãpa). Ánh sáng rực rỡ của sắc cảnh sắc 
(rñpãrammana) hiện diện trong mỗi bọn (#2/ãpa) này. Khi 
những bọn (#2/4pa) sanh sát với nhau, sắc cảnh sắc 
(rupaäramn„mana) của một bọn (kalapa) và sắc cảnh sắc 
(rũpärammana) của những bọn (kaiãpa) khác kết hợp với 
nhau. Cho nên ánh sáng có vẻ như liên tục, không gián đoạn 
với tuệ của thiền sinh lúc ban đầu. Nhưng khi quan sát theo 
4 giới (đhaíu¿) của nó, toàn bộ nó trở thành những bọn 
(kalãpa). Nếu phân tích, bọn (kaiãpa) có 8 thứ sắc (rữpa). 
Đây là giai đoạn thiền quán (vi»assan3), thấy rõ theo tính 
sanh và diệt của 8 thứ sắc (rữpa) này bằng 3 tướng của vô 
thường (4cca), khô (dukkha), vô ngã (anaffa). Đây là 
phương pháp vượt qua ánh sáng (obhasa). 


2) Nana, tuệ sắc bén. Wanwanfi vipassanafiatan, fassa kứữa 
rupaärnpa dhamme tHỈqyanfassa firenfassa vissatfha tnda 
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vajrammwa qvihafavegamu HÀhimdinở surain dfUVisadadim 
ñaãnam Iuppd]Jdfi — tuệ quán (vipassana) vào lúc này trở nên 
rất sắc bén. Nó sắc bén ra sao? Khi thiền theo những tướng 
vô thường (anicca), khô (dukkha), vô ngã (anaffa) của danh 
sắc (nữma rñpa), tuệ ây như một tiếng sét. Tuệ xuyên suốt 
rất nhanh không có trở ngại. Tuệ về vô thường (anicca), khổ 
(dukkha), vô ngã (anaffa) trở nên rất sắc bén, mạnh mẽ và 
trong sáng. Khi ấy sức mạnh của tuệ sanh rõ ràng. 


3) P¡, hỷ quán (viassana). Tassa kira fqsmH" samaye 
khuddaka pĩíi, khatnka pitin okkantikä ptí, ubbegd pH, 
pharanä pất ft qyd1~‹ paRca vilhq pH sakdla sarfaim 
phrayamãnñã uppdjjafi. Vào lúc này 5 loại hỷ (p7i) có thê 
sanh theo tuệ của thiên sinh: 

-_ Khuddaka pữi (thiêu hỷ) là cách vui mừng run lên làm 
cho dựng lông trên thân, sởn gai ốc. 

-_ Khanika pïi (quang thiểm hỷ) là cách vui mừng tức thời 
như tia chớp ở những lúc khác nhau. 

-_ Okkanfikã pĩi (lâng hý) là cách vui mừng cuôn cuộn như 
sóng lớn vỗ bờ nhiêu lần. 

-_ Ubbenga pĩi¡ (khinh thân hỷ) là cách vui mừng có sức 
mạnh có thể nâng thân lên. 

-_ Pharana pĩíi (sầm thấu hỷ) là vì sắc tâm (ci1aJa rupa) 
tinh lương/ cao quí (panïa) được trải khắp thân. Như cục 
bông gòn nhúng trong dâu, thân được lắp đầy bằng những 
sắc tâm (ci/faja rñpa) cao quí (panira). 

Vì sắc (rữpa) do tâm quán (vi2assan3) trợ sanh đi cùng với 

hỷ (7) được trải khắp toàn thân, thiền sinh nghĩ rằng hỷ 

(pïi) đang chằm chậm trải khắp thân. 
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4) Passaddhi, tịnh/ yên của những danh pháp câu sanh với 
tuệ quán (wiassana). Tassa kirg ÍqsmU"H samaye 
raftIthane và divatthãne và nisim„nassa kãyqcHfãndĩn! neva 
daratho, na gãravam, na kakkhalatä, na aqkqnu~nafññiafa na 
gelañiiam, na vankatä hoi, atha kho panassa kãyacHtam 
passaddhani lahHuniL mudũni kamimmañiadnl suvisadami 
uJukãmyeva honfi. Có sáu đôi (yugala) danh pháp: Tịnh 
thân (kaya passaddhi), tịnh tâm (cữta passaddhi), khinh 
thân (kaya lahuza), khinh tâm (ca lahufđ), nhụ thân (kãya 
muauf), nhu tầm (cifa mudu/a), thích thần (kaãya 
kammaññaia), thích tâm (cifa kammañfñaia), thuần thân 
(kãya pãguñña¡ä), thuần tâm (cia pãguññatã), chánh thân 
(kayuj/uhara) và chánh tâm (ciffu/jukafđ). Lúc này, sáu đôi 
(yugala) sở hữu tâm này thì mạnh mẽ. Điều này được nói 
rằng “tịnh” (passaddhi) vượt trội. Điều gì có thể xảy ra khi 
những danh pháp („ãma đhamưmma) trở nên rất mạnh mẽ 
trong thiền sinh? ,Swññãgaraụ pavithassa, santa citfassa 
bhikkhuUHOo, :: qmanusã rat hofl, samma dhanuna1m 
VÏiDdSSđf0,  °: Tn ydfto  samtmasafi khandhanam 
udayabbayan, + labhqafIƯ pHỉ pãImm0jjd, qmafd. tam 
vjãndfam. Điều 1 này được Đức Phật dạy. Đối với Tăng sĩ 
đã tịnh tâm, trú trong rừng, nơi yên tịnh và tu tập quán 
nghiệp xứ (vi2assanã kammafthãna) theo pháp danh sắc 
(nama rữpa dhamma), nhân và quả, pháp hành (sankhãra 
dhamma), thiền đúng theo tính vô thường (anicca), khỗ 
(dukkha), vô ngã (anafia) của chúng, kế đến vui thích hay 
hạnh phúc về tu tiền quán, minh sát (vipassana bhavana) 
gọi là amãnwsĩ xuất hiện trong vị ấy. Amamwsr là loại vui 
thích đi cùng với tuệ quán (yiassanđ) cao vượt qua sự vu 
thích phối hợp với 5 cảnh người thường cảm giác. 
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5) Vipassana Sukha, quán lạc. Tassa kira ÍdsmUN samaye 
sakdla sarfaụ qblisandayamandtmw daífi pam1fa sukham 
uppdjjafi. Khi ấy thọ lạc (sukha vedan3) là sự sung sướng 
trải khắp toàn thân. Sắc tâm (ciaja rũpa) do tâm minh sát 
trợ sanh được gọi là “sắc tâm tinh lương/ cao quí” (panira 
cittaja rũpa) trải khắp thân trong tất cả những nơi thì khi địa 
(pafhavi), hỏa (fe7o), phong (vayo) của bọn này xúc chạm, 
thọ lạc (sukha vedana) sanh. Địa (pafhavi), hỏa (fejo), 
phong giới (vãyo đhãíz) này xúc chạm khắp thân là chỉ? 
Chúng là thân giới thanh triệt (kãya pasãda) khắp thân. 
Thiền sinh đã quan sát theo sắc (ra) sẽ hiểu nó. Trong bọn 
thân mười pháp (kaya dasaka kalapa), thần giới thanh triệt 
hiện diện trải khắp thân. Khi địa (pa/hav?), hỏa (/ejo), phong 
giới (vãyo dhãtu) của “sắc tâm tỉnh lương/ cao quí” (panira 
cửaqja rũpa) dội vào mỗi bọn (kalãpa), trong đó thân giới 
thanh triệt hiện diện, thọ lạc (sukha vedan4) sanh. Lạc này 
là sự rất sung sướng đi cùng với tâm quán (vi2assanä). 


6) Adhimokkho là thắng giải/ tin chắc. Adhữnokkho tỉ 
saddha Vipassand sampayufoyevad hissa  cHfa 
cefaskanama aHisaya pasada bhữíã balavdf[1 saddha 
IUIppdJJdfi. Tín này đi cùng với tuệ quán (vipassana). Vị ấy 
chắc chắn rằng CÓ sắc (rủpa); Vị ấy chắc chắn răng có danh 
(nama); VỊ ây chắc chăn răng có nhân; VỊ â ây chắc chăn rằng 
có quả; Vị ấy chắc chắn rằng cả nhân và quả có tính vô 
thường (amicca), khô (dukkha) và vô ngã (anaffa). VỊ ấy 
chắc chắn rằng có pháp hành (sanikhara dhamina) quá khứ, 
hiện tại, vị lai, nội phần, ngoại phần. Niềm tin trở nên rất 
chắc chắn do tuệ (ZZø) vượt trội. Có tín (saddhä) phối hợp 
với tuệ quán (vi?assanä) có thể là rất mạnh. 
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7) Paggaha là cần/cỗ găng tu tập thiền, chánh cần (sammaã 
yvãyđma), một chị đạo. Vipassana sampayuffatrneva hissa 
qstlulam  qanaccaraddham supaggalhHam viidm 
uppdqjjafi. Vào lúc có cần mạnh phối hợp với tuệ quán 
(vipassana). Nó đang ủng hộ cho những danh pháp không 
rơi xuống. Đó là không quá chùng cũng không quá căng, 
thân cần (kayika viriya) và sở hữu tâm cần (cefasika viữriya) 
ủng hộ tâm tu tiễn quán, minh sát (vipassanã bhãvanä cỉta) 
không rút lui hoặc lùi bước trước cảnh. Đôi khi sự lười biếng 
có sanh trong một khóa tu hay chăng? Thiền sinh đôi lúc 
ngưng thiền của vị ấy và nói “thiền không tốt.” Sự mong 
muốn không thiền đôi khi sinh khởi phải chăng? Khi ấy, 
mục đích để loại mong muốn này không sanh, cần (viriya) 
trở nên mạnh mẽ ủng hộ cho những danh pháp không rơi 
xuống khỏi cảnh đề mục thiền. 


8) Upaffhana' là cường niệm. Wipassanãa sampayuffãäyeva 
hissa supatthia supatftlita nikhata acala 
pabbafarqJasadisa SatfI uppqJJ7afi. Đó là niệm (sar¡) đi cùng 
với tuệ quán (vinassana). Niệm này thì tương tự trụ công 
thành phó. Một trụ đá đứng cao khoảng 10 mét. Trụ cũng ấn 
vào trong đất khoảng 10 mét. Một trụ như vậy không thể bị 
rung lắc khi gió thối từ bất cứ hướng nào. Tương tự, niệm 
(safi) duy trì tâm tu tiễn quán, minh sát (vi2assanä bhãvanã 
cia) được ốn định/bền theo cảnh danh sắc (nữma rñpa), 
nhân và quả. Đây là giai đoạn thiền theo vô thường (anicca), 
khổ (dukkha) và vô ngã (anafra) tướng của danh sắc (ãma 
rủpa), nhần và quả, pháp hành (sankhara dhamma). Nó 
cũng tợ như một núi to lớn không rung lắc. Một núi to lớn 


1 Upatthãna: đang trông chờ, đang săn sóc, đang phụng sự; Mindfulness = appamäda — cẩn thận, 
chú ý, nhiệt thành, sốt sắng; satipampajañña — niệm tĩnh giác. 
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không bao giờ rung lắc dù nếu có một cơn bão. Tương tự 
niệm (sai) được duy trì vững chắc theo cảnh. Sø yđm yam 
thang qyqjjai samannaharati manasikaroti 
paccavekkhatl, tam tạm thanamassa okkqandiwa 
Dakkqndlina dibbacakkhUHno paradloko va sattya 
upaffhafi. Có những bậc giới đức đã đạt thiên nhãn thông 
(dibba cakkhu abhiññä). Nêu họ quan sát bên kia thế giới 
(paraloka), họ có thê thấy tật cả chúng sanh của bên kia thể 
BIỚI. Tương tự ở giai đoạn này, nếu thiền sinh quan sát theo 
bất cứ cảnh nào dù nó là danh (ø:ma) hay sắc (rwpa), hoặc 
nhân và quả, hoặc pháp (dhamma) quá khứ hay vị lai, hoặc 
nội phần hay ngoại phần thì nó sẽ xuất hiện với tuệ của vị 
ây tức thì. Niệm (sai) rất mạnh mẽ. 


9) Upckkha, xả. Upekkha tỉ vipassanupekkhäa ceva 
avajjanupekkha ca. Có hai loại xả upekkha: “quán xả” 
(vipassana upekkha) và “khau/ hướng xả` (ãvajana 
upekkha). Tasmunu hissa samaye sabbasankharesu 
majphata bhữfa vipassanupekkhapL balavai uppqJJati. 
Manodvare avaJJanuppekkhapt sĩ hissa tam tam thang 
ayqjJanfassa vissaffha tmndayqJiramiva paffaqpute pakkhitta 
tafaqnaraco vịya ca sura Hkhína hua vahaf. “KhaU 
hướng xả' (ãvajjana upekkhä) được đề cập là khai ý môn 
(manodvãrävajjana) ngay trước tâm lộ đồng lực tuệ quán 
(vipassana ñãna Jjavana vihỉ cữia). Kha ý môn 
(manodvaravajjana) này được gọi là “khal⁄ hướng xả” 
(avajjana upekkha) vì chúng là những danh pháp đi cùng 
với xả (upekkhä). 'Quán xả” (vipassanä upekkhã) được đề 
cập là sở hữu tâm trung bình (/aframaj7hafara) đi cùng với 
tuệ quán (vi?assanã ñãna). Khi ấy có 34 danh pháp tổng 
quát nếu tuệ (ñãpa) và hỷ (øZ¡) hiện diện trong tuệ quán 
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(vipassana). Trong chúng có danh pháp trung bình 
(0atramajjhatara) là pháp có khả năng duy trì tâm thờ ơ theo 
cảnh với trung bình xả. Danh pháp này trở nên rất mạnh mẽ. 
Nó mạnh ra sao? Nó như tiếng sét của Sakka buông ra. 
Tương tự nó như sức mạnh của thiên theo bất cứ pháp hành 
(sankhara dhamma) nào thấy rõ vô thường (amicca), khổ 
(dukkha) và vô ngã (anafra) tướng của chúng băng trung 
bình xả và không có bắt cứ sự khát khao hay băn khoăn lo 
lắng nào. Vì vô thường (amicca), khổ (dukkha) và vô ngã 
(anaffa) tướng của pháp hành (saikhära dhamma) tất rõ 
ràng với tuệ, không có sự mong muốn hay dính mắc vào 
pháp hành (saikhara dhamina). Tất cả những pháp này bị 
trừ tiệt vào khi ấy. Ví dụ nêu bậc tu tiễn tìm thây sự sai lỗi 
của những pháp vị ấy ưa mến, thì có thể nào vị ấy sẽ thờ ơ 
với chúng hay chăng? Tương tự, khi thiền sinh thấy rõ sự 
sai lỗi của chư pháp hành (sa»khãra đhamma) là vô thường: 
sự sai lỗi của chư pháp hành (saikhãra dhamưna) là khô: sự 
sai lỗi của chư pháp hành (sa»khãra dhamma) là không tự 
ngã, không linh hồn thì ở đó xuất hiện khả năng duy trì tâm 
theo pháp hành (saikhära dhamưmna) băng sự thờ ơ, trung 
bình xả và không có sự dính mắc hay lo lắng nào. 


10) Nikamri là dục cầu, ái, ưa mến, bám vào tuệ quán 
(vipassana)  Evaimð obhasadipatimanditayd  lssa 
vipassanaya đlayd~6 kurumand sukhUmaã santãkãrd 
nikanfi HDpdqjdtiL Yä nikanfi kilesoti pariggahetumptL na 
sakkã hot. Đôi khi có sự ưa mến đối với tuệ quán 
(vipassan8) là tuệ trang hoàng bằng 9 pháp (dhamưmna) (đã 
được đề cập trên từ ánh sáng tuệ quán vipassanobhäso đến 
quán xả vipassanä upekkhä). Nêu nó xảy ra, nó được gọi là 
ưa mến, ái thương (wikami). Nó rất vi tế và thông thường 
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thiền sinh không thể biết nó là øikanmi. Nếu tuệ quán 
(vipassana) trở nên mạnh mẽ bậc tu tiễn có ưa mến hay 
chăng? Có sự ưa mến. Nó là trạng thái đang được ưa mến. 
Tuệ quán (wi?assana) đang thiền có thể đi cùng theo tất cả 
9 pháp (dhamma). Bậc tu tiễn phải thiền theo vô thường 
(anicca), khô (dukkha) và vô ngã (anaf/a) tướng. Tuệ quán 
đã sanh trong lộ tâm (ca vi) là khai ý môn 
(manodvärävajjana) và 7 đồng lực (avana) đi cùng với tuệ 
(ñãna). Nếu vị ây thiền như vậy thì ưa mến, bám vào danh 
pháp (nữmadhamma) ấy, trong đó hỷ (pñi) và tịnh 
(passaddhi) vượt trội, sẽ bị đoạn trừ. Nhưng nếu Nikamii 
sinh khởi, thiền quán (viassana) theo vô thường (amicca), 
khổ (dukkha) và vô ngã (anafía) tướng của tâm lộ khai ý 
môn (manodväräãvajjana vihi citra) là đông lực tham (lobha 
Javana), trong đó Nikanfi vượt trội. Đây là phương pháp 
vượt qua nó. Tu tập như vậy, tuệ trở nên rất sắc bén. 


Kế đến chỉ quan sát theo sắc (p2); chỉ quan sát theo danh 
(ma) cho đến khi đến được sát-na hiện tại (khana 
paccuppanna). Thiền theo tính vô thường (amicca), khô 
(dukkha) và vô ngã (anaffa) của sắc pháp (zw„padhamma) 
nội phần Và ngoại phân. Thiền theo tính vô thường (anicca), 
khổ (dukkha) và vô ngã (anafa) của danh pháp 
(nãmadhamưna) nội phần và ngoại phần. Cũng quan sát theo 
pháp quá khứ và vị lai. Nếu bạn ưa thích cách 5 uấn 
(khandha) thì chia danh sắc (nãma rũpa) thành 5 nhóm và 
tu tập quán (vi›assan) theo chúng. Như bạn thiền nhiều lần 
như vậy, tuệ của bạn trở nên rất sắc bén. Khi Ấy, nếu tuệ thật 
sắc bén theo tính vô thường (øicca), khô (dukkha) và vô 
ngã (anaffa) và bạn có thê thấy rằng sát-na hiện tại (khana 
paccuppanna) đang xảy ra rất nhanh thì bạn cần phải thiên 
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theo tính vô thường (amicca), khổ (dukkha) và vô ngã 
(anaria) chằm chậm. Sự sanh và diệt của chư pháp hành 
(sankhära dhamma) có thể là rất nhanh nhưng bạn không 
nên thiên theo tính vô thường (amicca), khô (dukkha) và vô 
ngã (anara) nhanh vì thiền sinh có thể trở nên mệt vào lúc 
ấy (nên là 'Anicca, Anicca, Anicca,...., thay vì Anicca, 
Anicca, Anicca, ... ). Hơn nữa sự diệt của chư pháp hành 
(sankhära dhamma) có thê không được rõ ràng. Dù là chúng 
đang diệt rất nhanh, nhanh nhiều lần Koti, để mặc nó; nhưng 
thiền theo vô thường (zcca) một lúc một lần, khô (dukkha) 
một lúc một lần, vô ngã (anz/a) một lúc một lần. Bằng cách 
thiền theo tính vô thường (anicca), khổ (dukkha) và vô ngã 
(anafia) chằm chậm, nếu tuệ trở nên sắc bén, dần dần không 
chú ý theo sự sanh mà chỉ thiền theo sự diệt. Nếu tuệ trở nên 
sắc bén và nhanh, bạn chỉ thấy theo sự diệt mà không thấy 
theo sự sanh. Khi ấy điều gì xảy ra? 


Tassevadm sallakkhetva punappundma `Aniccdrm~ Dukkham 
Anattä' ft ripãridpa dhamtrme tHÌaydf0 fraydf0 tan ñđpd" 
tikkham hutvã vahafi — thiền sinh thấy rõ rằng danh sắc 
(nãma rñpa), nhân và quả thì vô thường (zmicca), khổ 
(dukkha), vô ngã (anafa). Như vậy vị ây “kim tra" 
(0ulayafo) và “quyết định” (rayz/o). Tuệ quyết định như 
vậy là rất sắc bén. Điều gì xảy ra khi tuệ trở nên rất sắc bén? 
Sankhara lahumụ upatfhahanfi — chư pháp hành (sankhara 
dhamma) trở nên rõ ràng nhanh chóng. Nó không có nghĩa 
là chư pháp hành (saøkhara dhamma) không từng sanh và 
diệt nhanh trước đây, mà bây giờ chúng mới sanh và diệt 
nhanh. Nó không như vậy. Chư pháp hành (sa#khara 
dhamưna) sanh và diệt nhanh theo định luật tự nhiên. Nhưng 
do tuệ quán của bậc tu tiến không sắc bén, vị ấy không thấy 
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chúng sanh và diệt nhanh trước đây. Thấy răng tuệ rất sắc 
bén, vị ấy có thê thấy chúng sanh và diệt nhanh như chúng 
đang xảy ra. ãpụe tikkhe vahante sankhäaresu lahumụ 
npafthaqhanfesu Hppqddam va thứUmn vã pavaffiinr vã 
nữnitfam vã na sampäpinđii (Vism, XXL, 10) — nếu tuệ trở 
nên rất sắc bén thì chư pháp hành (sa¿khãra dhamma) (đó 
là danh sắc nãma rũpa, nhân và quả, khổ để - dukkha sacca, 
tập để - samudaya sacca) trở nên rõ ràng rất nhanh. Khi ấy 
sự sanh („ppãda) không còn rõ với tuệ của thiền sinh nữa; 
giai đoạn “trụ' (/hz¡) cũng không còn rõ nữa; 2avaff - sự 
diễn tiến/ hiện bày không còn rõ nữa; đặc tính của ẫn tướng 
(nimifia) không còn rõ nữa. Cả thảy có bốn không còn rõ 
nữa. Một vài sự giải thích ở đây là cần thiết. 

Sankharesu pana Hdayabbhayavasena lahum lahum 
nupatfhahanfesu udaya dassanafca `upDädavafö vinaso Tỉ 
yavadeva vayqadassanaftham tfassa nibbidä vahaffafi vaye 
evassa ñbhogasamannaharo manasikaro pavatfah, tena 
HpDadadiụu mufcfxya vayarmaevarabbha ñãpd11! HDpdJJdH. 
Điều này được giải thích trong phụ Chú giải Visuddhimagga 
quyên 2 ở trang 430. Tại sao chư pháp hành (saikhãra 
dhamưna) trở nên rõ ràng nhanh chóng với tuệ? Uppadavafo 
vinaso — pháp (dhamma) mà có sanh sẽ diệt. Vì nó đang 
diệt, Yavadeva vayqadassandafthamm - sự sanh được quan sát 
theo để thấy đặc tính “diệt” (vaya). Đó là quan sát theo sự 
sanh và diệt để cuối cùng thấy theo sự diệt phải chăng? 
Nibbila vahafa — chỉ khi sự diệt của chư pháp hành 
(sankhãra dhamma) được thiền sinh thấy, thì tuệ này có sức 
mạnh làm cho sanh sự “kinh tởm/ chán ngán" („ibb¡a4). Nếu 
bậc tu tiễn chỉ thấy sự diệt, tuệ này sẽ trở nên chán ngán và 
kinh tởm về chư pháp hành (sankhaãra dhamma). Nếu bậc tu 
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tiến thật sự chán ngán và kinh tởm về chư pháp hành 
(sankhãra dhamma) và không muốn chúng, thì sự dính mắc 
vào chúng sẽ bị đoạn trừ. Nếu bậc tu tiến muốn đi về nhà 
(từ tu viện/ trung tâm thiên), thì vị ấy vẫn có sự dính mắc 
hay không? Vị ấy vẫn có. Sự dính mắc không bị đoạn trừ. 
Vị ấy chưa chán ngán; chưa kinh tởm; chưa cảm giác ghê 
tởm. Vì tuệ chỉ đang quan sát theo sự diệt có sức mạnh đề 
gây ra sự buồn chán và kinh tởm, điều gì sẽ xảy ra với thiền 
sinh? Waye evassg äãbhogasamanndharo manasikaro 
pavataH, tena Hppãdadùn mufcfva vayame varabbha 
ññnain uppajjafi — thiền sinh chỉ chú ý theo sự diệt của pháp 
hành (saikhära dhamma) mà không chú ý để thấy sự sanh. 
Nếu chú ý như vậy, thì tuệ chỉ lấy giai đoạn “diệt (vaya) 
làm cảnh sẽ sanh; không lấy giai đoạn sanh; không lấy giai 
đoạn “trụ”; không lấy pavz#7 - sự diễn tiến/ hiện bày; và 
không lẫy ấn tướng (zøửnia) làm cảnh. Cho nên thiền sinh 
cần có khả năng chỉ chú ý theo sự diệt. Nếu vị ấy chú ý theo 
cả hai mặt thì vị ấy sẽ thấy sự sanh và diệt. Nó có nghĩa là 
nêu vị ấy € chú ý ý quan sát theo sự sanh và diệt trong cả kiếp 
sống thì vị ấy sẽ thấy sự sanh và diệt trong cả kiếp sống. 
Nhưng bây giờ chỉ chú ý quan sát theo sự diệt, không theo 
sự sanh. Cho nên không thấy theo sự sanh, tuệ của vị ấy 
chuyển sang thấy theo sự diệt. Khi ấy sự sanh không được 
thấy, Uppãdarti nibbatffi vikãram. Vị ấy cũng không thấy 
giai đoạn trụ (/hi) và pavaffT - sự diễn tiễn/ hiện bày. 


Chúng ta sẽ hiểu “pavafí7 - sự diễn tiễn/ hiện bày” khi chúng 
ta đọc phụ Chú giải liên quan đến Chú giải. Payaffanfi 
upädinnakappa vaffam. Pavaffi — 'sự diễn tiễn/ hiện bày” 
đơn giản được dịch là tiễn trình đang xảy ra liên tục. Nhưng 
ở đây trong phụ Chú giải giải thích là `Upadimnakappa 
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vaftam', có nghĩa là “do chư pháp nhán - vô mình (avữj4), 
ái (tanha), thủ (upadana), hành (sankhara), nghiệp 
(kamma) sanh, chư pháp quả như danh sắc (nãma rũpa), 
sáu xứ (ãyatana), xúc (phassa), thọ (vedana) sanh”. Nói 
cách khác, đó là phương pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) thứ 5. Theo phương pháp thứ nhất, 
cách sanh của quả do nhân như “do vô mình (avjja) sanh, 
hành (sankhara) sanh; do hành (sankhara) sanh, thức 
(viññãna) sanh v.v...” là luân kiếp thành do thủ 
(upãdinnakappa vaffa). Ở giai đoạn này tuệ của thiền sinh 
không thể theo luân kiếp thành do thủ (wpãdinnakappa 
va//a) này do ngay khi vô minh (av77a) được quan sát nó 
diệt mất; ngay khi hành (saøkhara) được quan sát nó diệt 
mất; ngay khi thức (vyiññana) được quan sát nó diệt mất; 
ngay khi danh sắc („ma rữpa) được quan sát nó diệt mất; 
tuệ không thê bắt lẫy như “đo vô minh (avjjä) sanh, hành 
(sankhara) sanh; do hành (sankharg) sanh, thức (vữññana) 
sanh v.v...” do sự diệt rất rõ ràng. Theo phương pháp liên 
quan tương sinh (paficca samuppäda) thử 5, ngay khi vị ấy 
quan sát theo chư pháp nhân vô minh (av/4), ái (íanha), 
thủ („aäana), hành (sankhara), nghiệp (kamma) chúng 
đều diệt. Bậc tu tiền không có thời gian để quan sát rằng 'do 
chư pháp nhân này, chư pháp quả sanh”. Nó trở nên rất 
nhanh như vậy. 


Nữmittanti Sankhãra nữniffam — ân tướng (nimiffa) ở đây 
nghĩa là “hành tướng” (saøkhara nữmiffa). Hành tướng 
(sankhara nữmiffa) là chỉ? Yam sankharand1m samudaya 
dghana vasena sakicca pdaricchedaddtäya ca 
saviggahandtm vịya upaffhandm, tam sankharanimitfam. 
`§aviggaha' nghĩa là khối. Có khối răn chắc ghana như khối 
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tập hợp (samữha ghana), khôi phận sự/ việc làm (kicca 
ghana), khối thừa kế, liên tục (sazafi ghana) V.V... Ở Ø1al 
đoạn này, khối thừa kế, liên tục (sai ghana) đã bị phá 
vỡ. Về phần khối tập hợp (samuha ghana), khi bọn sắc 
(rupa kalapa) được phân tích, nếu có 8 thứ sắc thì 8 thứ sắc; 
hoặc nếu có 9 thứ sắc thì 9 thứ sắc sẽ được thấy rõ ràng. 
khối phận sự/ việc làm (kicca ghana) cũng bị phá vỡ khi 
thiền sinh đã quan sát theo danh sắc („ma rñpa) bằng cách 
của trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân cận. Kế đến, vào 
lúc này khối hay dạng gọi là hành tướng (sankhãra nữmita) 
không hiện diện. Loại khối hay dạng ở đây có nghĩa là chỉ? 
Trong “cõi Sắc” (Rữpa loka) chỉ có những hạt/ bọn (kaiãpa) 
nhỏ. Ở giai đoạn này nó vượt xa hơn giai đoạn “chỉ định 
danh sắc” (nãma rũpa pariccheda) của việc tìm ra không 
đàn ông, không đàn bà, không người, không chúng sanh. 
Những gì vị ấy tìm thấy là những “hạt” (w/Zpa) nhỏ. Do vị 
ấy đang thấy những hạt nhỏ đó là nhỏ như hạt paramãnu 
nhỏ, khi ấy chúng là khối nhỏ gọi là saviggaha. Nó được 
nói rằng vào lúc này những khối này hoàn toàn không còn 
được thấy nữa. Vì những khối này là dấu hiệu để biết như 
thông tin chúng được gọi hành tướng (sankhãra nữnĩf14). 
Những khối này không hiện diện vào lúc này. Tất cả biến 
mất. Biến mất nghĩa là không có bọn (#ziãpa) vào lúc này. 
Thiền sinh không thấy bọn (walapd). Những gì vị ấy đang 
thấy chỉ là thực tính siêu lý. Vị ấy chỉ thấy trạng thái của sắc 
rupa), trạng thái của danh (n„am4). Không có khối/dạng. VỊ 
ấy hoàn toàn không thê thây khối vào lúc này. Từ giai đoạn 
của “tuệ chỉ định danh sắc” („ma rủpa pariccheda ñaãng) 
cho đến giai đoạn “tuệ tiễn thoái/sanh diệt” (udayabbaya 
ñãna) sung mãn/trưởng thành, khối ghana bị phá vỡ đối với 
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sắc (rữpa) là pháp vị ấy có thê thấy và đạt đến thực tính siêu 
lý. Nhưng vẫn có những pháp khác mà thiền sinh đã không 
quan sát vào lúc đó. Có những pháp mà thiền sinh có thể 
phân tích và cũng có những pháp mà thiên sinh không thể 
phân tích. Nhưng vào lúc này do tuệ của thiền sinh đã trở 
nên rất sắc bén, nhóm/ bọn (kalapa) đã biến mất. Tất cả khối 
được biết là hành tướng (sa»khãra nimirfa) đã biên mất. Tuệ 
đã đạt đến thực tính siêu lý chỉ có trạng thái của sắc (ữpa) 
và trạng thái của danh („wa). 


Chỉ sau đó tuệ chỉ có thể bắt lây giai đoạn diệt. Vị ấy không 
thấy giai đoạn sanh; vị ấy không thấy giai đoạn trụ; vị ấy 
không thấy “cách của quả sanh do pháp nhân” gọi là luân 
kiếp thành do thủ („uäãđinnakappa vaffa); vị ấy không thấy 
hành tướng (saäkhãra nimita). Na sampäpunäti — vị ấy 
không thấy (4 pháp đhamưna này). Tại sao vị ây không thấy? 
Na sampäpunati aggahanafo. Điều này được giải thích 
trong phụ Chú giải Visuddhimagga ở trang 439, quyên 2. 
Đó là vì tuệ không còn bắt lấy (tức là không chú ý hay lấy 
làm cảnh) sự sanh (›pađa) nữa; không còn lẫy giai đoạn 
trụ (hi) nữa; không lấy “cách của quả sanh do nhân' gọi là 
“sự diễn tiến/ hiện bày” (pzvz2); tuệ không bắt lấy khối gọi 
là tướng („ửnira). Vì tuệ không chú ý theo chúng, vị ấy 
không thê thấy sự sanh, trụ, “sự diễn tiến/ hiện bày” 
(pavaffa) và hành tướng (sankhara nưmíffa). Cho nên đó là 
điều cần thiết để có khả năng chú ý về một phía. Vì tuệ 
không thấy sanh, trụ, “sự diễn tiến/ hiện bày” (pavaa), 
tướng (wmiza), thì tuệ ổn định ở đâu? Khaya 
vayabhedanirodheyeva sai sanHfthafi (Vism, XXI, 10) — 
niệm (sz/?) chỉ được duy trì theo sự hoại, diệt, tan tác, diệt 
dứt. Khi vị ấy quan sát theo bất cứ danh (wzma), bất cứ sắc 
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(rữpa), nhân và quả nội phần, ngoại phần trong 3 thời quá 
khứ, hiện tại và vị lai thì vị ây chỉ thây chúng hoại (khay), 
diệt (vyaya), tan tác (bheda), diệt dứt (nrodha). 


Sdfi santItthaflẦ safI sisena ñaụa mãha (phụ Chú giải.) — 
nó được nói rõ rằng khi niệm (sz#) dẫn đầu, tuệ quán 
(viassanä) được bao gồm. Nói cách khác, tuệ quán 
(vipassana) dẫn đầu bởi niệm (sz#) được duy trì theo sự 
hoại (khaya), diệt (vaya), tan tác (bheda), diệt dứt (nrodha) 
của chư pháp hành (saikhära dhamma). Kế đến điều gì xảy 
ra với thiền sinh? T4ssa `evait uppdqjjivä evam nãma 
sankhara gatmn nữuJJhaHf†L passdfO cefasmimn thane 
bhangũnupdssaHdi nãmg ViD0dassand ñÄHdf19 HDpđQJJdH 
(Vism, XXI, I1) — chỉ vào lúc này tuệ quán (viassan4), 
“diệt tùy quán" (bhangãnupassan3) sanh. Vị ấy đạt đến diệt 
một tuệ (bhanñga ñaãna), tuệ về sự diệt dứt. Từ diệt một tuệ 
(bhanga ñãna) lên đến tuệ quán (vipassan8) cao hơn là tuệ 
chỉ chú ý theo sự diệt (yay4). 


Sau diệt một tuệ (bhanga ñãna), khi vị Ấy, tu tập thêm cho 
sự chín chăn, trưởng thành của tuệ của vị ấy, quan sát theo 
sự diệt (vaya) của chư pháp hành (sakhara), thì sự kinh hãi 
về chư pháp hành (sa»khãra dhamma) sanh. Sự kinh hãi ở 
đây không phải là sự kinh hãi phối hợp với sân (đosz) nhưng 
nó là sự kinh hãi đi cùng với tuệ (Z;a). Ví dụ nếu chúng ta 
tìm thấy một người ác trên đường, chúng ta kinh hãi người 
ấy vì biết rằng người ấy có thể gây ra nhiều sự khổ đến 
người khác và cần phải tránh xa người ấy. Sự kinh hãi không 
do vị ấy là một người đàn ông mà đó là sự kinh hãi đi cùng 
với sự hiểu biết. Cũng vậy, từ khi vị ấy thấy sự diệt của chư 
pháp hành (sankhãra dhamưna) bằng tuệ (ñãna), vị ấy trở 
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nên ghê tởm và kinh hãi về chư pháp hành (saäkhãra 
dhammna). Không có mong muôn làm bât cứ điêu gì với 
chúng. 


Adimmava nghĩa là sự sai lỗi, tội lỗi của chư pháp hành 
(sankhära dhamma), là sự sai lỗi vì bị vô thường (amicca); 
sự sai lỗi vì bị khổ (dukkha); sự sai lỗi vì không tự ngã, 
không linh hồn, vô ngã (anzfra) trở nên rõ ràng với tuệ 
(ñãna) của thiền sinh. Kế đến điều gì xảy ra? Vị ấy có thể 
không tìm thấy còn nơi nảo trong 31 cõi, bất cứ nơi nảo vị 
ấy có thê “đứng yên". 

Từ khi vị ấy thấy rõ sự sai lỗi vì vô thường (anicca), khô 
(dukkha), vô ngã (anafia) theo chư pháp hành (saikhara 
dhamma), vị ấy trở nên thêm chán ngán (øbb¡idä) về chư 
pháp hành (sa?khara dhamưmna). Nếu sự chán ngán (n0bbi4a) 
sanh, vị ấy phải tu tập thêm cho sự trưởng thành, chín chăn 
của “yêm ly/ phiền yêm tuệ” (ibbiđã ñãna). Vị ấy phải thiền 
nhiều lần theo tính vô thường (4mcca), khô (dukkha), vô 
ngã (anaría) để vị ấy trở nên chán ngán, ghê tởm và cảm 
giác kinh tởm về chư pháp hành (sa»khãra dhamma). 


(1) Ở giai đoạn này, vô thường (ancca) không lẫy “sự sanh 
rôi diệt” làm cảnh; mà là Aniccdrua khayaffhena; nó lây sự 
hoại hay diệt làm cảnh. 


(2) Về phần khổ (dukkha), Dukkham bhayatthena. Thiền 
theo khổ (dukkha), lẫy cảnh “kinh sợ vì thấy sự liên tiếp diệt 
vaya, tan tác bheđda` làm cảnh. Một người đang đứng ở một 
nơi trên một đồng cát, thấy cát biến đi. Khi vị ấy nhìn bên 
phải, cát biến đi. Khi vị ấy nhìn bên trái, cát biến đi. Khi vị 
ấy nhìn phía trước, cát biến đi. Nơi vị ấy đang đứng cũng 
biến đi. Vị ấy trở nên kinh hãi. Tương tự có tính kinh hãi về 
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chư pháp hành (saukhära đhamưna). Thiền theo đặc tính của 
khổ (đukkha), lẫy tính kinh hãi này làm cảnh, “khô (đukkha), 
khổ (dukkha), V.V.... 


(3) Anaffa asãrakatthena — ở giai đoạn này nếu tìm một 
linh hồn, tự ngã (47/4) hoặc cốt lõi/ thực thể bền vững trong 
chư pháp hành (saikhãra dhamma), vị ây không thể tìm 
thấy nó. Thiền theo tính vô ngã (znzra). lẫy tính không có 
linh hồn, không cốt lõi, không thực thể làm cảnh. 


Thiền một vòng theo tính vô thường (zicca). Kế đến thiền 
một vòng theo tính khổ (đukkha). Kế đến thiền một vòng 
theo tính vô ngã (an4af/a). Thiền như vậy, tuần tự thiền một 
lúc theo pháp nội phần; một lúc theo pháp ngoại phần; một 
lúc theo sắc (rzpa); một lúc theo danh (zzzwa); một lúc theo 
chư pháp nhân; một lúc theo chư pháp quả; một lúc theo quá 
khứ; một lúc theo vị lai. Kế đến thiền theo tính vô thường 
(anicca), khỗ (dukkha), vô ngã (anafa) chỉ của sắc (rũpa) 
từ quá khứ trước đến vị lai, nội phần và ngoại phân; thiền 
theo tính vô thường (4cca), khô (dukkha), vô ngã (anaf1a) 
chỉ của danh (zzma) từ quá khứ trước đến vị lai, nội phần 
và ngoại phần. Nhiêu lần vị ấy thiền như vậy. Thiền như vậy 
nếu vị ấy không được hài lòng với sự quan sát bằng cách 
danh sắc („ma rñpa) vị ấy có thể thiền bằng cách 5 uẫn 
(khandha). Dù vị ấy thiền bằng cách danh sắc (nữma rñpa) 
hay bằng cách 5 uân (khandha), vị ấy phải thiền theo 3 thời 
(quá khứ, hiện tại, vị lai), nội phần và ngoại phân, chỉ thiền 
theo vô thường (znicca), kế đến chỉ theo khổ (dukkha), kế 
đến chỉ theo vô ngã (znaía), nói chung. Băng cách thiền 
như vậy, tuệ chán ngán về chư pháp hành (sakhãra 
dhamưna) sẽ trở nên trưởng thành, chín chắn. Nếu tuệ trưởng 
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thành mong mỏi được thoát khỏi chư pháp hành (sa#khara 
dhamma), tuệ mong mỏi được thoát khỏi chư pháp hành 
(sankhara dhamma) sẽ sanh. Đó là “dục thoát tuệ” 
(muñcitukamydfa ñang). 


Vị ấy cần phải làm gì để thoát khỏi chư pháp hành 
(sankhãra dhamma)? Vị ấy cần phải thiền lần nữa quan sát 
theo tính vô thường (4cca), khô (dukkha), vô ngã (anaf1a) 
của chư pháp hành (sa»khara dhamma) này. Tuệ đang thiên 
lần nữa như vậy được gọi là “quyết ly tùy quán tuệ” 

(patisankhia- -Hupassana Tin). VỊ ây phải cố gắng thiền 
nhiều lần bằng sự cố gắng lớn lao để thoát khỏi chư pháp 
hành (saikhãra dhamưmna) này. VỊ ấy cần phải thiền theo sắc 
(røpa), danh (nãma), nhân, quả từ quá khứ đến vị lai. Ở giai 
đoạn này, tốt nhất là dùng phương pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppada) thứ nhất. Khi vị ấy quan sát theo vô 
minh (zvi//z) vị ấy thấy sự diệt của nó; cũng thiền theo tâm 
tuệ quán đang diệt. Vào lúc tu tập như vậy từ diệt một tuệ 
(Phanga ñaãna) cho đến tuệ quán cao hơn nếu vị ấy quan sát 
theo sắc (ra), vị ấy thấy sự diệt của sắc (ra); nêu vị ấy 
quan sát theo danh (z„zma), vị ấy thây sự diệt của danh 
(nãma); bất cứ pháp (dhamưna) nào vị ấy quan sát, vị ấy thấy 
nó diệt và tuệ quán theo sự diệt trưởng thành, chín chắn, vị 
ấy cần phải làm gì? 

Ñãtañca ñãnañca ubhopi vipassaf (Vism, XXI, 13). Danh 
sắc (nữma rñpa), 5 uẫn (khandha), nhân và quả được phân 
biệt và biết bằng tuệ quán (vipassana) được gọi là “trí đã 
thấu rõ' (2z)!. Chúng là khổ đế (dukkha sacca), tập đễ 
(samudaya sacca), chư pháp hành (sankhara dhamma) bao 


1 liễu tri. 
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gồm trong quá khứ hiện tại, vị lai, nội phần và ngoại phần. 
Bậc tu tiễn phải thiền quán (wi2assanđ) theo tính vô thường 
(anicca), khô (dukkha), vô ngã (anata) của khô đề (dukkha 
sacca) và tập đề (samudaya sacca) này gọi là “trí đã thâu rõ' 
(ñãia). “Trí đã thấu rõ' (ñãia) thì đang thiền theo tâm minh 
sát. Khi ấy, tâm minh sát này sanh như khai ý môn 
(manodvãrävajjana) và 7 sát-na tâm đông lực (javana). Kễ 
đến bậc tu tiễn đã đạt đến giai đoạn tuệ quán mạnh mẽ 
(balava vinassand). 


Điều đó được nêu chính xác rằng na cảnh (/ađärammana) 
không sanh trong giai đoạn quán (viassana) mạnh mẽ. Cho 
nên nó chỉ sanh như khai ý môn (manodvaraävajjana) và 7 
sát-na tâm đồng lực (/avana). Có 12 danh pháp ở sát-na khai 
ý môn (manodvarãvajjana). Ở sát-na động lực (javana), tuệ 
(ñãna) được bao gồm. Hỷ (øï) có thể được bao gồm hoặc 
không. Như vậy có 34 danh pháp nếu tuệ (Zãnø) và hỷ (pïfi) 
được bao gồm; 33 danh pháp nếu hÿ (z7) không được bao 
sồm. Thiền quán theo tính vô thường (zmicca), khổ 
(dukkha), vô ngã (anaffa) về tuệ (ñãna) này [là thấy rõ rằng 
danh sắc (nãma rũpa), nhân và quả, khô để (dukkha sacca) 
và tập để ( samudaya sacca) thì vô thưởng (anicca), khô 
(dukkha), vô ngã (anaffa)] cũng vậy bậc tu tiến ấy sẽ không 
bị dính mắc vào tuệ đang thiền như thường (micca), lạc 
(sukha), ngã (ai). Thiền quán theo tất cả tâm (tuệ) minh 
sát đang thiền từ giai đoạn “tuệ diệt một” (bhanga ñana) lên 
đến tuệ quán cao hơn đề thấy rõ răng chúng cũng vô thường 
(anicca), khỗ (dukkha), VÔ ngã (anara) để cho bậc tu tiễn 
sẽ không bị dính mắc (ưa mến, ái thương - øikami) vào tuệ 
đang thiền. Băng cách thiền như vậy khi tuệ đã trở nên phát 
triển đầy đủ thì có sự sinh khởi sức mạnh ở trung bình xả, 
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không có sự lo lắng và không có sự khao khát đối với chư 
pháp hành (sa»khara dhamma). Sức mạnh này ra sao? 


Evamevayaan sabbasankharehi muÑcitukamo hufva 
patfisankhànupassanaya sankhare parigganhanto qham 
mamdtiẦS gaheftabbaum qadisva bhayaHca nandiica 
vippahäaya sabbasankharesu udasino hoti majjhafo (Vism, 
XXIL, 62). Visuddhimagga quyền 2 trang 294. Như đã đề cập 
trước có sự mong muốn thoát khỏi chư pháp hành (saakhãra 
dhamma); cho nên vị ấy phải thiền quán nhiều lần về chư 
pháp hành (sanikhara dhamma) để cho tính vô thường 
(anicca), khô (dukkha), vô ngã (anaff4) trở nên thật rõ ràng 
rằng dù bất cứ pháp (dhamma) nào vị ấy quan sát, dù quá 
khứ, hiện tại, vị lai, nội phần hay ngoại phân, nhân hay quả, 
vị ấy không thể tìm thấy bất cứ pháp (đhammna) nào đáng để 
dính mắc như “tôi”, 'của tôi” (aham mama), trong 31 cõi. 
Hai thái cực của “lo lắng” và “khao khát” được đoạn trừ. VỊ 
ấy có khả năng trung bình xả về phía chư pháp hành 
(sankhara dhamma). 


Có đề cập một sự so sánh. Một người đàn bà đã phạm vào 
những việc làm sai, khi chồng của bà ta phát hiện việc phạm 
tội thường xuyên của bà, ông ta đã ly dị bà ta. Sau khi ly dị 
bà ta, nếu ông ấy tiếp tục thấy việc phạm vào những việc 
làm sai của bà ta nữa, trong tâm của ông ta sẽ cảm giác ra 
sao? Ông ta hoàn toàn không cảm giác điều gì đối với bà ấy. 
Ông ta có thể thờ ơ với bà ta mà không có sự lo lắng hay 
mong mỏi. Tương tự, đối với bất cứ pháp hành (saäkhãära 
dhamma) nào mà bậc tu tiễn quan sát trong 31 cõi dù quá 
khứ, hiện tại, vị lai, nội phần hay ngoại phần, vì vị ấy thấy 
rõ sự sai lỗi của chúng về vô thường (anicca), khỗ (dukkha), 
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vô ngã (anarra) thật tốt, vị ấy thoát khỏi 2 thái cực của “lo 
lắng” và 'mong mỏi” về chúng: khả năng để trung bình xả 
đối với chúng sinh khởi. Khả năng này được gọi là “hành xả 
tuệ” (sankhärupekkhä ñãna). Đây là tuệ có thê duy trì trung 
bình xả về phía chư pháp hành (sankhãra dhamma). Nó 
không có nghĩa là 'không quan tâm” hay “từ bỏ”; mà vị ấy 
đang thấy sự sai lỗi của chư pháp hành (sa¿khãra dhamma) 
không có lo lắng hay mong mỏi. Đó là một loại tuệ thấy rõ 
sự diệt của chư pháp hành (sankhara dhamưmna) không có sự 
lo lắng và mong mỏi gọi là “hành xả tuệ” (saikhãrupekkhä 
ñãn4). Nếu “hành xả tuệ” (sankharupeRkha ñana) sanh, 
thiền sinh không vui mừng, thỏa mãn với bắt cứ loại “hữu” 
(bhava) nào trong 31 cõi. Không có sự lo lắng, không có sự 
mong mỏi. Cho nên không có sự dính mắc vào bất cứ loại 
'hữu' (bhava) nào, với sự mong muốn thoát khỏi chư pháp 
hành (sa»khãra dhamma) vị ấy phải thiền quán (vipassan8) 
theo tính vô thường (4cca), khô (dukkha), vô ngã (anaf1a) 
của danh sắc („ma rñpa) nhiều lần. Điều gì sẽ xảy ra với 
thiền sinh ở giai đoạn này? 


Thông thường, danh pháp (n0ämadhamma) sanh lẫy “cảnh 
ngũ'ˆ (pañcaramman#a) làm cảnh (sắc màu, thinh, khí, vị, 
xúc) từ từ biến mất. Tâm của thiền sinh điềm tĩnh, không có 
khả năng quan sát theo những danh pháp (n:madhamma) 
này. Đó có nghĩa là tâm của vị ây chỉ ồn định theo sự diệt 
của chư pháp hành (sa»khãra dhammna). Nó không thê bị 
lay động. Khi ấy nêu bình tĩnh thiền theo sắc ứrupa), thì tiếp 
tục thiền theo sắc ứup4). Nếu vị ấy chuyên sang danh 
(nãma) thì định của vị ấy có thê bị yếu một chút. Nếu tâm 
bình tĩnh đang thiền theo danh (nữma), tiếp tục thiền theo 
danh (nãma). Nêu vị ấy chuyên sang sắc (ra) thì định của 
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vị ấy có thể bị yếu. Nếu tâm bình tĩnh đang thiền theo danh 
sắc (nãma rủpa) tiếp tục thiền theo danh sắc (nãma rủpa) 
nội phân. Nếu vị ấy chuyền sang pháp ngoại phần vị ấy có 
thê thây khó khăn một chút để đi xa hơn nữa vì định trở nên 
yếu. Nếu bình tỉnh thiền theo pháp ngoại phần tiếp tục thiền 
theo pháp ngoại phân. Dà là bình tĩnh như vậy, nêu sự diệt 
không ngưng và nếu tâm không chuyền sang vô vi Nibbana 
(asankhata Nibbãna) thì Chú giải đã đề cập dùng phương 
pháp Yuganaddha!', liên quan đến Yuganaddha Suiia. 


Phương pháp Yuganaddha là phương pháp “quán pháp chỉ 
tịnhˆ (samatha-vipassana). Nói cách khác, đó là phương 
pháp cho người căn tánh chỉ tịnh (samafha yaãnika). Nhập 
vào thiền (7/hãna) thứ nhất và kế đến xuất khỏi đề thiền theo 
tính vô thường (anicca), khô (dukkha), vô ngã (anaf/a) của 
thiền (//„ãna) thứ nhất; nhập vào thiền (/»na) thứ hai và sau 
đó thiền vô thường (amicca), khô (dukkha), vô ngã (anaf/a) 
của thiền (/hzna) thứ hai. Nhưng trong giai đoạn này: 

-- Nhập vào thiền (7/hzna) thứ nhất và kế đến xuất khỏi để 
thiên theo tính vô thường (amicca), khô (dukkha), vô ngã 
(anafta) của thiền (jhãna) thứ nhất; sau đó thiền vô 
thường (amicca), khô (dukkha), vô ngã (anafía) theo tâm 
đang thiền quán (tuệ (ñãpa)). 

-_ Nhập vào thiên (/hzna) thứ hai và xuất khỏi để thiền vô 
thường (anicca), khô (dukkha), vô ngã (anafra) theo thiền 
(jhãna) thử hai; sau đó thiền vô thường (amicca), khổ 
(dukkha), vô ngã (anaffa) theo tâm đang quán (tuệ 
(ñang4)). 


† vuganaddha : s. samathg-vipassana, last paragraph; yuganaddha : [adj. ] congruous ; 
harmonious ; connected to a yoke 
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-_ Nhập vào thiền (#ãna) thứ ba và xuất khỏi để thiền vô 
thường (4cca), khô (dukkha), vô ngã (anaffa) theo thiền 
(jhãna) thứ ba; sau đó thiền vô thường (anicca), khổ 
(dukkha), vô ngã (anaffa) theo tâm đang quán (tuệ 
(ñana)). 

-_ Nhập vào thiền (na) thứ tư và xuất khỏi để thiền vô 
thường (anicca), khô (dukkha), vô ngã (anafra) theo thiền 
(jhãna) thứ tư; sau đó thiền vô thường (anicca), khổ 
(dukkha), vô ngã (anaffa) theo tâm đang quán (tuệ 
(ñana)). 


Bằng cách thiền như vậy, nếu tuệ dần trở nên nhanh và yên 
tịnh hơn vì vị ây đã thiền đầy đủ (theo cảnh quán 
(vipassana)), thì thiền vô thường (anicca), khô (dukkha), vô 
ngã (anaffa) nhất là theo bất cứ 1 trong 4 bậc thiền nào bạn 
thích. Giả dụ, bạn chọn thiên nhất là theo thiền (na) thứ 
tư. Khi bạn đã thiền đầy đủ theo 3 tướng vô thường (anicca 
lakkhanä), tướng khổ (dukkha lakkhan3), tướng vô ngã 
(anafta lakkhan3) thì đó là lúc thích hợp đề thiên nhất là “vô 
ngã tùy quán” (zna#ãmupassanä). Tuy nhiên mong muốn/ 
dục (chanđa) của những thiền sinh không giống nhau. Đối 
với một số, họ ưa vô thường (amicca) hơn, thì họ nên thiền 
nhất là theo tướng vô thường (anicca lakkhanä). Đỗi với 
một số ưa khô (đukkha) hơn, thì họ cần phải thiền nhất là 
theo tướng khổ (dukkha lakkhanäa). Đỗi với một số ưa vô 
ngã (anarra) hơn, thì họ cần phải thiền nhất là theo tướng vô 
ngã (anaffa lakkhara). 

Trong khi thiền nhất là theo vô ngã (znzfra) của thiền 
(jhãna) thứ tư, nếu tuệ chỉ yên lặng và sự diệt không ngưng, 
vị ây cần phải làm gì? Vị ấy cần phải thiền lần nữa theo danh 
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sắc („ãma rñpa) lần lượt từ quá khứ đến vị lai, nội phần và 
ngoại phân là vô thường (zicca) một vòng, là khô (dukkha) 
một vòng, là vô ngã (ana//a) một vòng, luân phiên nhau. Tại 
sao? Vì tuệ quán (vi2assan3) có thê bị yếu. Vị ấy không thể 
thấy vô vi Nibbäna (asaikhata Nibbäna) [chư pháp hành 
(sankhara dhamma) đang điệt, dứí| vì tuệ quán (vipnassanag) 
theo chư pháp hành (sa2khãra dhamưna) vẫn còn yếu. Cho 
nên, để làm cho tuệ quán (vi2zssana) mạnh thiển quán 
(vipassanä) theo chư pháp hành (sankhära dhamưna) lần 
nữa từ quá khứ đến vị lai là vô thường (zmicca), khô 
(dukkha), vô ngã (anaffa). Cũng thiền quán (vi2assana) theo 
pháp liên quan tương sinh (paficcasamuppäda). Băng cách 
thiên như vậy nhiều lần, nếu tuệ quán (vi2assan4) trở nên 
trưởng thành chín chắn, tu tập theo phương pháp 
Yuganaddha là “quán pháp chỉ tịnh” (samatha-vipassana) 
lần nữa. 


Đó là, thiền như vậy, nếu tâm không lay chuyên và được cô 
định chỉ theo sự diệt của chư pháp hành (sankhara dhamma) 
thì lần nữa thiền theo danh pháp thiền thứ tư (4° /hãna 
nămadhamma) là vô thường (anicca), khô (dukkha), vô ngã 
(anaf4); rồi sau đó thiền theo nó nhất là vô ngã (anatia). KẾ 
đến thiền theo tâm quán (0uệ (ñãna)) cũng cân phải được 
thiền theo một lúc. Thiền như vậy, tuệ của vị ấy có thể nhanh 
chóng vươn đến cạnh vô vi Nibbãna (asankhafa Nibbäãna) 
là trạng thái dứt chư pháp hành (sankhara dhamma). 


=—..- 
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- CHƯƠNG 12 - 
ĐẠT ĐÉN ĐẠO VÀ QUÁ TUỆ 
(MAGGA & PHALA ÑANA SAMAPATTI) 


Trong giai đoạn này có nhiều điều cản trở thiền sinh nhiều 
lần vì theo nghiên cứu (theo thiền sinh), có những trải 
nghiệm tương đồng (Mibbãna) xảy ra với thiền sinh. Thiên 
sinh cần tự kiểm tra dù vị ấy có đang trải nghiệm những 
tương đông hay không. Về khía cạnh của người thầy, vị ấy 
cũng cân kiểm tra họ nhiều lần. Bậc Dự lưu (Sotãpanmna)! 
chỉ là một tên chế định. Người có tuệ uyên bác về đa văn 
(Bahussuia) sẽ biết về bậc Dự lưu (Sofapanna). Nhưng đối 
với người không có hiểu biết rộng, điều đó không dễ đề biết 
đó là Đạo và Quả Dự lưu (So/ã-panna magga & phala). 
Nhưng điều vị ấy biết vào lúc ấy là như vậy, ví dụ, Tôn giả 
Kondañña đã biết. 

Atha kho ãyasmafo Kondañiñassa vưữadJdm, vữadmalam, 
dhammacakkhUuim udapadi: `ydm kưñci 
samudayadhamunamm sabbam tam nữodha dhamuman Tí. — 
tuệ là 'pháp sanh, diệt đã sanh theo Tôn giả Kondañña. Kế 
đến điều gì đã xảy ra? A£ha kho ãyasmã kondafñño 
difthqdhammo pafaqdhamuno viditaqdhamumno 
pariyogalhadhanmo tnna viciiccho vikaf4 katham 
katho eSñrajjappafto. — tất cả sự nghĩ ngờ như: - “Bốn 
Thánh đề có hiện hữu hay chăng? Có kiếp sống quá khứ hay 
chăng? Có kiếp sống vị lai hay chăng? Có cả kiếp sống quá 
khứ và vị lai hay chăng? Quả vị lai sanh do nhân quá khứ 


† người đã vào dòng thánh vức. 
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phải chăng? Nhân hiện tại sẽ gây ra quả vị lai phải chăng? 
Một kiếp sống quá khứ xa hơn đã gây ra một kiếp sống quá 
khứ gán hơn phải chăng? Nghiệp (kamma) gây ra quả của 
nghiệp phải chăng?ˆ- bị đoạn trừ. Tại sao? Vì vị ấy đã hoàn 
toàn thấy rõ khổ đề (dukkha sacca) và tập đễ (samudaya 
sacca). Vị ây cũng hoàn toàn thấy rõ rằng khổ đề (dukkha 
sacca) sanh do tập đề (samudaya sácca). Cho nên những 
hoài nghĩ này không còn sanh với M' ấy nữa. Lúc đó vị ấy 
có thể tự tin (yesarajjappafio) nói răng 4 Thánh đề thật hiện 
hữu và có thể thật được biết. Điều đó chỉ được đề cập rằng 
vị ây có khả năng hay tuệ này. Tuệ mả “tôi đã thành một bậc 
Dự lưu' sanh với vị ấy phải chăng? Không. Tên gọi này là 
một pháp chế định (paññarfi) chỉ có thê được biết bởi người 
có sự hiểu biết từ Nguyên bản Pä]i. 


Khi ấy có Diệt đề (Mirodha sacca) gọi là vô vi NIbbana 
(asankhata Nibbaãna) là phần của 4 Thánh đế. Chư Thánh 
(Ariya) biết rằng các Ngài thấu biết rõ Diệt để (Nirodha 
Sacca) bằng cách thấu rõ cảnh (äzammana pafivedha). Các 
Ngài thấu biết rõ 3 Thánh đề khác: Khổ đề (dukkha sacca), 
Tập đề (samudaya sacca) và Đạo đề (magga sacca) thâu rõ 
bằng cách “thành tựu phận sự" (kicca siddhi) như “thấu rõ 
vô sỉ (asammoha pafivedha). “Thẫu rõ vô sỉ” (asammoha 
pafivedha) là chỉ? Đoạn trừ sĩ (moha) (che đậy 4 Thánh để 
không được biết) bằng cách “phận sự" (k/cca) là “thấu rõ vô 
sỉ” (gsammoha pafivedha). Bậc Thánh (Ariya) này có thê 
quan sát theo 5 uân (khandha) hiện hữu trong 11 cách (như 
quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phân, ngoại phân, V.V...) VàO 
bất cứ lúc nào sau đó do sự hiện diện của “Thánh đạo” (Aniya 
magga) có sức mạnh đoạn trừ “s1” (woha) là pháp che đậy 
khỏi được biết 5 uân (khandha). Vì không có “sỉ” (moha) là 
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pháp che đậy 5 uân (khandha) cho khỏi được biết, sự thấy 
rõ tự động được hoàn thành. VỊ ấy có thê quan sát theo Tập 
để (samudaya sacc4), sự liên quan giữa nhân và quả, pháp 
liên quan tương sinh (paficcasamuppäda) vào bất cử khi 
nào vì “si” woha) là pháp che đậy Tập đề (samudaya sacca) 
bị “Thánh đạo dự lưu" (Ariya sofãpaffi magea) đoạn trừ. 


Nếu một người nghĩ rằng VỊ ây là một bậc Dự lưu 
(sofapann4) VỊ ấy cần phải kiểm tra lại tợ như việc kiểm tra 
“vàng” băng đá kiểm tra (điều này tham khảo cách kiểm tra 
dù một miếng vàng là thật hay không bằng cách cào/ làm 
xước miếng vàng trên một loại đá kiểm tra. Một chuyên viên 
sẽ biết đù miếng vàng là vàng thật hay không băng cách nhìn 
dấu vàng để lại trên đá kiểm tra.) Bậc tu tiến tự hỏi, “Tôi có 
thấy rõ Khô đề (dukkha sacca) hiện hữu trong I1 cách: quá 
khứ, hiện tại, vị la1, nội phân, ngoại phân, thô, tế, tỉ hạ, tinh 
lương/ cao quí, xa và gần hay chăng?? Tự hỏi dù bậc tu tiễn 
có thấy rõ pháp liên quan tương sinh (pa/iccasamuppäda) 
sanh kết ni 3 thời (quá khứ, hiện tại, vị lai) bằng chính kinh 
nghiệm của vị ấy hay bằng lời nói của người khác. Nếu vị 
ấy chỉ biết qua lời nói của người khác và không băng chính 
sự thấy rõ của vị ấy, vị ấy có phải là bậc Dự lưu (sofãpanna) 
hay chăng? Chú giải Mahã Nidãäna Suữa đã đề cập, 
S0fãpannãndañca nãma paccaya kãro Hftữnakova hutvã 
upaffhãfi — nêu vị ây là một bậc Dự lưu (soãpanøna) thì tuệ 
của bậc Dự lưu (sofãpanmna) biết rõ pháp liên quan tương 
sinh (paƒiccasamuppađda) sanh gọi là “cách/ hành tướng của 
duyênˆ (paccaya kãro). Đây là giai đoạn cân nhắc sự giải 
thích theo Nguyên bản Pali. Từ đó tuệ đạo Dự lưu (Sø/apaffi 
magga ñãna) có sức mạnh đoạn trừ s1 (moha), là pháp che 
đậy Tập đề (samudaya sacca), tự kiểm tra tợ như cách “đá 
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kiểm tra? này. Bậc tu tiến có thê tự hiểu nếu vị ấy kiểm tra 
như vậy, dù vị ấy có phải là một bậc Dự lưu (sofapanna) 
hay không. 

Chỉ nếu vị ấy có kiến thức từ Nguyên bản Pä|i có thể vị ấy 
hiểu “tôi là một bậc Dự lưu (so/ãpanna)°. Tuy nhiên vào sát- 
na ấy (của sự đạt đến), vị ấy biết điều gì? Vị ấy biết hoàn 
toàn sự diệt của danh sắc („ma rũpa), cảnh vô vị NÑibbãna 
(asankhafa Mibbana) bằng cách thấu rõ cảnh (ãrammana 
pativedha). Vị ấy tự hiểu dù vị ấy đang thấy rõ NIbbana hay 
không. Vị ấy có loại tuệ này trong khi ấy. 


Thiền sinh dường như đã đạt Đạo dự lưu (Sofãpatfi magga) 
cần phải làm gì? Vị ấy cần phải xác định (adhi//hana) nhiều 
lần để thấy dù nếu là thật hay không. Điều đó có thể được 
suy luận rằng vị ấy thật sự đang thấy rõ Nibbãna, nếu vị ấy 
có thể thấy Nibbãna ngay khi vị ấy lập nguyện như “Mong 
cho được thấy rõ Nibbãna một giờ đồng hồ”, 'Mong cho 
được thấy rõ Nibbãna hai giờ đồng hồ", v.v... Sau khi suy 
luận như vậy, kiểm tra thêm nữa là cần thiết, Đó là chỉ? 
Maggam phalañca Nibbanam, Paccavekkhafi pandưo 
Hime kilese sese ca, Paccavekkhati vã navd. 

Điều này được đề cập trong Abhidhamnattha Sangaha - (đã 
chuyển ngữ là A Manual oƒ Abhidhamma bởi Đại đức 
Narada, trang 414, phù hợp với Chú giả)). 

Có 5 loại lộ đồng lực phản khán! (paccavekkhana javana 
vifhì): 

1) Lộ tâm phản khán Đạo (ứnagga) 

2) Lộ tâm phản khán Quả (phaÏ/a) 


1 Xem lại. 
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3) Lộ tâm phản khán Nibbana 

4) Lộ tâm phản khán phiên não (ki/esa) đã bị đoạn trừ. 

5) Lộ tâm phản khán phiền não (k¡lesz) chưa đoạn trừ. 
Trong 5 lộ này, lộ tâm phản khán Đạo (agga), Quả 
(phaia), Nibbãna có thể sanh trong mỗi bậc Thánh Ariya. 
Sự phản khán phiền não (ki/esa) đã bị đoạn trừ và phản khán 
phiên não (kiiesa) chưa đoạn trừ có thể sanh trong bậc 
Thánh (Ariyz) người có kiến thức Nguyên bản uyên thâm 
Bahussuta. Điều đó được đề cập răng 2 loại phản khán này 
có thể hoặc không thể sanh với bậc Thánh (Ariyz) người 
không có kiến thức từ Nguyên bản Päli. Theo sự trình bày 
nảy, để biết phiền não (kilesa) nào đã được đoạn trừ và phiền 
não (k¡lesa) nào chưa được đoạn trừ trong vị Ấy, thì quan sát 
danh sắc (n„ãma rupa) lần nữa theo nhóm đồng lực thiện 
(kusala Jjavana) và theo nhóm đồng lực bất thiện (akusala 
javana) lây cảnh sắc (rũpãrammana) làm cảnh. Khi ấy thiền 
sinh tự hiểu loại pháp bất thiện (akusala đhamma) gì, nhóm 
đồng lực bắt thiện (akusala javana) không thê thấy trong vị 
ây vì nó đã bị đoạn trừ. 


Bằng cách kiểm tra như vậy vẫn chưa đủ. Ledi Sayadaw đã 
đề xuất chờ và quan sát ít nhất 3 năm vì nó có thê xảy ra như 
Tôn giả Mahänaga. Tôn giả Mahanäga trong 60 năm đã nghĩ 
rằng vị ấy chính là một bậc Ứng cúng (Araharra). Tôn giả 
Dhammadinmna là học trò của Tôn giả Mahanaga sống ở một 
nơi khác, một ngày đã suy nghĩ kỹ Thầy của vị ấy có phải 
là một bậc Ứng cúng (Arahatta) hay không. Rồi dùng Thắng 
trí (abhinna) của Ngài, vị ấy quan sát để thấy và tìm thấy 
rằng Thây của vị ấy vẫn là một phàm phu (puthujjana). VỊ 
ấy đã quan sát thêm nữa nếu vị ấy không đi đến Thây thì 
Thây sẽ tử như một phàm phu (pu/hujjana) mà không đạt 
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đến Đạo (magga), Quả (phala), Nibbãna. Rồi bay xuyên qua 
bầu trời vị ấy đã đến Thầy của vị ấy bằng thần thông. Sau 
khi đến Thầy của vị ấy, vị ấy đến chào hỏi và làm nhiệm vụ 
của vị ấy. Sau khi chào hỏi, kế đến Thầy đã hỏi vị ấy tại sao 
vị ấy đến. Vị ấy trả lời là đến đặt câu hỏi. Vị ấy hỏi 1.000 
câu hỏi mà bậc Ứng cúng (Arahaa) có thể giải. Khi ấy, vị 
Thây có thể trả lời tất cả những câu hỏi. Đó có nghĩa vị ấy 
giống như một bậc Ứng cúng (Arahafia). 

Kế đến Tôn giả Dhammadinna đã hỏi Thầy vẫn có thể tập 
luyện thần thông hay không. Vị Thây trả lời rằng Thầy vẫn 
có thể. Đầu tiên vị ấy yêu cầu Thầy tạo một con voi trắng 
lớn, vị Thầy đã làm. Vị ấy yêu cầu Thầy thêm rằng tạo một 
COn VOI đang chạy hướng vê họ, đặt cái vòi vào miệng của 
nó và rồng lên một tiếng rồng ghê rợn. Khi vị Thầy có thê 
làm ra như vậy và khi con voi trắng thực sự chạy hướng về 
họ, Tôn giả Mahanäaga bắt đầu chạy, thì Tôn giả 
Dhammadinna kéo y của vị Thầy lại và hỏi, “thưa Tôn giả, 
bậc Ứng cúng (Araharra) vẫn còn sự sợ hãi hay chăng?! Rồi 
người Thầy đã nhận ra (rằng vị ấy vẫn còn là một phàm phu 
(puthujjana)). Bậc Ứng cúng (Araharra) đã đoạn trừ tật cả 
phiền não (k¿lesa). Sân (dosa) là phần pháp của phiên não 
đã bị đoạn trừ. Bây giờ Tôn giả Mahãnaga đã hiểu răng vị 
ấy vẫn có sân (dosa) là sự sợ hãi. Rồi đến gần Tôn giả 
Dhammadinna, vị ấy đã yêu cầu dạy vị ấy “Nghiệp xứ” 
(kammaffhana). Tôn giả Dhammadimna đã dạy vị ây thiền 
theo 32 phần của thân và nói rằng vị ấy sẽ đạt đến dòng 
Thánh Ứng cúng (Arahaa) không lâu. Trong trường hợp 
của Tôn giả Mahãnãga, từ khi vị ấy dạy nhiều học trò đã đạt 
đến dòng Thánh Ứng cúng (Araharía), vị ấy nghĩ răng chính 
vị ấy là một bậc Ứng cúng (Arahaa) vì vị ấy dường như 
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biết pháp tương tự với tuệ của bậc Ứng cúng (Araharra). 
Cho nên vị ấy không phải là một người không có sách hay 
kiến thức nguyên bản uyên thâm/ bác học Bahussuia. Nói 
cách khác, vị ấy là một tu sĩ tự khẳng định rằng phiền não 
(kilesa) đã hoàn toàn bị đoạn trừ, trong khi chúng thật sự 
ngủ ngầm trong 60 năm. VỊ ấy có sức mạnh của trí về một 
vài phạm vi làm cho phiên não (i/esa) ngủ ngầm. Như thế 
vị ấy đi đến kết luận rằng sức mạnh của trí này giống với 
sức mạnh của Đạo tuệ (wagga ñana) và Quả tuệ (phala 
ñãna) mà cảnh là Nibbãna. Cho nên về việc này, vì Đức 
Phật Buddha có thể biết chính xác và khẳng định, đã đạt đến 
“hoàn toàn Nibbãna (Parinibbãna) và chư Thánh (Ariya) thế 
hệ hiện tại thì hiếm, bậc tu tiến có thê cần tự kiểm tra trong 
nhiều năm để xem vị ấy có thực sự là một bậc Thánh hay 
không. 


Một vài người có thể nói rằng họ đã đạt đến hay nhập vào 
thiền Quả (Phala samapaffi). Họ nói (về kinh nghiệm của 
họ), “Tất cả danh sắc đã diệt. Tôi biết rỗng không”. Một vài, 
không phải mọi người. Đó là điều cần thiết để kiểm tra theo 
Nguyên bản để xem đó có thật sự đạt đến/chứng quả (Phala 
samapaffi) hay không. Trong trường hợp này người Thánh 
(Ariya) phải phản khán/ xem lại Đạo (magga) và xem lại 
Quả (phala). Bạn có thể hiểu tốt hơn nếu sự xem lại Đạo 
ứnag84) và Quả (phala) được giải thích trước sự giải thích 
về nhập thiền Quả (Phala samäpafii). Đỗi với bậc Thánh 
(Ariya) đạt đến Đạo Quả tuệ (magga phala ñãna) vị ấy có 
thê kiểm tra có bao nhiêu danh pháp và bao nhiêu chi Đạo 
trong Đạo tuệ (Magga ñana) mà VỊ ây đã đạt. Nếu bậc tu 
tiến đạt đến Đạo tuệ (Magga ñãna) khi thiền theo sắc pháp 
(rũpa dhamma) về tướng vô thường (anicca lakkhan3) hay 
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tướng khô (dukkha lakkhanä) hoặc tướng vô ngã (anaffa 
lakkhana), thì sẽ có 37 danh pháp ở Đạo tuệ (Magga ñãna), 
8 chi đạo của vị ẫy. Nếu bậc tu tiền đạt đến Đạo tuệ (Magga 
ñãna) khi đang thiền theo danh pháp dục giới (kãmãvacara 
nãmadhamma) hoặc danh pháp thiền thứ nhất (1* /hãna 
nãmadhamma) về tướng vô thường (anicca lakkhan3) hay 
tướng khô (dukkha lakkhanä) hoặc tướng vô ngã (anaffa 
lakkhana), thì sẽ có 37 danh pháp, 8 chi đạo nếu vị ây đạt 
đến Đạo tuệ (Magga ñãna) thiền (hãna) thứ hai về tướng 
vô thường (amicca lakkhanã) hay tướng khô (dukkha 
lakkhana) hoặc tướng vô ngã (anaffa lakkhana) của nó sẽ 
chỉ có 35 danh pháp; vì tâm (viakka) và tứ (vicãra) đã bị 
loại trừ. 


37 danh pháp đã đề cập trên được đặt tên là nhóm tín tuệ 
(saddha pañna). Chúng là 13 sở hữu tâm tợ tha 
(aññasamaäna), 19 sở hữu tịnh hảo biến hành (sobhana 
sadhãrana), l sở hữu trí quyền (paññindriya); cả thảy 33. 
Nếu tâm (cia) được cộng vào, thì 34. Cùng với 3 sở hữu 
ngăn trừ (virzíiyo) gọi là chánh ngữ (samma vaca), chánh 
nghiệp (samưnua kamưnanfa), chánh mạng (samma ajiva) cả 
thảy có 37 danh pháp. Nhưng đối với thiên thứ hai, vì tầm 
(yiakka) và tứ (vicara) đã bị loại trừ, chỉ có 35 danh pháp. 
Theo những chi đạo, vì chánh tư duy (samma sankappa) 
không hiện diện do tầm (wiakka) bị loại trừ, nên chỉ có 7 
chi đạo. Nếu bậc tu tiễn đạt đến Đạo tuệ (Magga ñaãna) khi 
thiền theo danh pháp thiền thứ ba (3!4 /hãna nãmadhamma) 
về tướng vô thường (amicca lakkhanä) hay tướng khổ 
(dukkha lakkhana) hoặc tướng vô ngã (anafta lakkhana) của 
nó, vì hỷ (z7) cũng bị loại trừ nên có 34 danh pháp. Cũng 
có 7 chi đạo vì chánh tư duy (samma sankappa) không hiện 
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diện do tầm (viakka) bị loại trừ. Nếu đạt đến Đạo tuệ 
(Magsa ñãna) khi thiền quán (vi2assanã) theo danh pháp 
thiền thứ tư (4° /hãna nãmadhamma), có 34 danh pháp vì 
tâm (vifakka), tứ (vicãra), hỷ (p7) và lạc (sukha) bị loại trừ 
nhưng xả („pekkhä) và “nhất hành/ nhất tâm” (ekaggar) 
hiện diện. Cho nên bậc tu tiễn có thê đếm có bao nhiêu danh 
pháp trong Đạo (magsa) và Quả (phaia) mà vị ấy đã đạt. Vị 
ấy có thể biết chính xác những chi đạo. Nếu có 8 chi đạo, 
thì đó là 8. Nếu có 7 chi đạo, thì đó là 7. Thiền sinh có thê 
kiểm tra chính xác để biết vị ấy đã đạt đến Đạo tuệ (Magga 
ñãna) bằng cách thiền theo tướng vô thường (anicca 
lakkhanä) hay tướng khô (dukkha lakkhan3) hoặc tướng vô 
ngã (anafa lakkhan3): hoặc dù đó là sắc pháp (rữpa 
dhamma) hay danh pháp (nãmadhamma), tiếp theo dù đó là 
danh pháp dục giới (kãmaãvacara nãmadhammna) hoặc danh 
pháp thiền thứ nhất (ƒ* /jhãna nãmadhamma) hoặc danh 
pháp thiền thứ hai (2"4/hãna nãmadhamma) hoặc danh pháp 
thiền thứ ba (311 /hãna nãmadhamma) hoặc danh pháp thiền 
thứ tư (4° /hãna nãmadhamma). Thiền sinh có thê kiểm tra 
chính xác. 


Kế đến khi vị ấy bắt đầu tu tập để nhập thiền Quả (Phaia 
Saưmapaffi), VỊ ây cần phải thực hiện ra sao? Điều đó được 
đề cập trong Visuddhimagga, quyển 2, trang 342. 
Phalasamapatfattikena hịí Ariya savakena rahogafena 
pafIsalhinena udayabbayadivasena sankhara vipasstabbä 
(Vism, XXIH, 10)— bậc Thánh (Ariya) muốn nhập thiền Quả 
(Phala samapafi), cần phải đi đến nơi trống văng. Kế đến 
thiền quán theo chư pháp hành (sa»khãra dhamma) bằng sự 
sanh và diệt của chúng. Vị ấy phải thiền như vậy để tuệ quán 
(vipassan8) sanh từ “tuệ sanh diệt tiễn thoái” (udayabbaya 
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ñãna) đến “tuệ diệt một” (bhanga ñãna) và rồi đến tuệ quán 
(viassanä) cao hơn khác. Kế đến, Tassa payaffänupubba 
vipassanassa sankhararammaua gotrabhH ñãnãngntfara 
phaÌasamapatfivasena mnirodhe cữfam appefi (Vism, XXÌ], 
10) — nếu bậc tu tiến gần đạt đến lộ nhập quả (phaia 
sưmapafi vihi), lộ tâm sẽ sanh như Khai ý môn 
(manodvãrävajjana) — Chuẩn bị (parikamma) — Cận hành 
(upacara) — Thuận thứ (anulơma) — Chuyển tộc (gofrabin). 
Chỉ sau đó đồng lực nhập thiền Quả (phala samäpafi 
javana) sẽ sanh nhiều sát-na tâm. Tuệ quán (vi2assanä) 
trong khi ấy lấy sự diệt của chư pháp hành (saäkhära 
dhammng) làm cảnh; đó là tuệ quán (vi2assana) cao hơn 
trong khi ấy. Tương tự “tuệ chuyền tộc” (gotrabhi ñãna) 
cũng lấy sự diệt của chư pháp hành (saakhãra dhamma) làm 
cảnh. 


Sau đó Phalasamapaftivasena nirodhe cifa1~-t appefi— Tâm 
Quả (phala samäpatfi cia) sanh cô định theo cảnh vô vi 
Nibbana (asankhata Nibbana), gọi là diệt Nirodha. Điều đó 
được giải thích trong Chú giải rằng Ariyassa Phala 
Jhanassaq Hmibbãnc đrammmanad bhufe qppandkarena 
Pavaff. Theo phần trình bày này, là đang nhập vào thiền 
Quả (phala samapaffi), tầm Đạo (magga cữfa) và tầm Quả 
(phala cirta), thiền ở nơi danh pháp đang hiện diện. Chúng 
đang hiện diện.! Đó không phải là loại chứng đạt đến 
samäpaffi ở bên phía danh pháp diệt. Trên thực tế hai pháp 
(dhamma) đang hiện diện trong khi Ấy: cảnh và tuệ (ñãna) 
đang thiền theo cảnh. Tuệ (na) nghĩa là danh pháp nhập 
thiền Quả (phala samäãpari). Đông lực quả (phala javana) 


1 Magga Citta and Phala Citta the meditation where mental factors are present? They are present. 
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sanh nhiều sát-na tâm. Cảnh của danh pháp nhập thiền Quả 
(phala samapaffi) là chỉ? Nirodhe nibbane, Nibbãna, bên 
phía nào tất cả danh sắc („ma rũpa) hoàn toàn diệt. Tâm 
nhập thiền Quả (phaia samapafi) lây vô vi Nibbäna 
(asankhata Nibbãna) trong đó danh sắc (nãma rũpa) không 
hiện diện làm cảnh. Chính xác là không có danh (z„ma) và 
sắc (räpa) ở bên phía Nibbãna, là cảnh của danh pháp tâm 
quả (phala ca), nhưng có danh pháp tâm quả (phala ci1a) 
hiện diện lây cảnh bên phía văng mặt danh sắc (nãma rupa) 
làm cảnh. Như thế đó không là đạt đến/ nhập vào samäãpaffi 
phía danh pháp diệt dứt Bậc tu tiến phải có khả năng phân 
biệt những pháp này. 


Ở bên phía cảnh không có danh (zữma) và sắc (rñpa). Về 
VIỆC Sự văng mặt của danh sắc (n„ãma rũpa) này, như đã đề 
cập trên người Thánh (Ariyz) phản khán/ xem lại Đạo 
(magga), Quả (phala) và Nibbãna. Ở giai đoạn phản khán/ 
xem lại Nibbãna, đề chắc chắn, quan sát theo 4 giới (dhafu) 
trong Nibbäna. Nếu vị ấy không thể quan sát theo 4 giới 
(dhafu) trong Nibbana, thì đó là chắc chăn, tại sao? Vì chính 
Đức Phật Buddha đã dạy Yafhãca aãpo pafhavi fejo vãyo na 
ghatafi v.v... 4 giới (dha£u) đó là địa (pafhavi), thủy (ãpo), 
hỏa (đjo), phong giới (vãyo dhãíu) không thể sanh trong 
Nibbãna. Nếu không có 4 giới (đu), có thể nào sắc y sinh 
(upadaä rủpa) sanh do nương vào 4 giới (đhđíu) hiện diện 
hay chăng? Hoàn toàn không hiện diện. Ngay cùng lúc sắc 
pháp ứupa dhamưna) không hiện diện, thì danh pháp („ma 
dhamma) sanh nương vào sắc (rữpa) cũng không hiện diện, 
danh sắc („ãma rñpa) hoàn toàn dứt. Chúng dứt trong vô vi 
Nibbana (asankhafa Nibbana) đó là cảnh. Tuy nhiên có 
danh pháp tâm quả (phala cira) sanh lây vô vi Nibbãna 
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(asankhata Nibbana) bên phía dứt danh sắc (nãma rủpa) 
làm cảnh. Danh pháp tâm quả (phala cữfa) sanh ra sao? 
Chúng sinh khởi nương vào sắc ý vật (hadaya vafthu) của 
thiển sinh, người đang biết vô vi Nibbãna (asankharfa 
Nibbãna), là bên phía danh sắc (nãma rữpa) không hiện 
diện. Biết như vậy được gọi là đạt đến/ nhập vào thiền Quả 
(phala samäpafri). Cho nên đạt đến/ nhập vào thiền Quả 
(phala samäpafi) không phải là loại đạt đến/ nhập vào 
(samapari¡) bên phía danh pháp diệt dút. 


Tuy nhiên trong giáo pháp có sự đạt đến/ nhập vào 
(samaparii) bên phía danh pháp diệt/dứt; đó là nhập vào 
thiền diệt (nirodha samäpafi). Trong sự nhập vào thiền diệt 
(nirodha samaparii), danh pháp hoàn toàn diệt. Tại sao chư 
Thánh nhập vào thiền diệt (nirodha samäãpafri)3 Hạng người 
nào có thê nhập vào thiên diệt (wirodha samapai). Chỉ bậc 
Bất lai Anagami và Ứng cúng (Araharra) có 8 thiền chứng 
hay đạt đện (samäpafi), (4 “thiền sắc'- rữpa jhãna và 4 
thiền vô sắc- arữpa jhãna) có thê nhập vào đó. Tại sao họ 
nhập vào thiền diệt („wiodha samäparii), điều đó được giải 
thích trong Visuddhimagga, trang 347, quyên 2. Køsmã 
samapajjantti sankharanam pavatfibheda ukkqanthaftva 
ditheva dhammme acWfaka hutva `nrodham Nibbanam 
pa£va sukham viharissamäd tỉ samapajjanfi (Vìism. XXTTL, 
30). Bậc Bắt lai (4nãgzmï) và Ứng cúng (Araham?) người 
có 8 thiền chứng/ đạt đến (szmaãpa#ii), bị chán ngán, bất mãn 
(ukkantitxä) về sự sanh và diệt của chư pháp hành (sa»khãra 
dhamưna) nhập vào thiền diệt (»irodha samapaffi). Tại sao? 
Vì “sự chăm chú vào” của chư Thánh Ứng cúng (Arahafia) 
thì luôn trú (sassa/a vihara) trong “xứ” (ãyafana), giới 
(dhaiz), liên quan tương sinh (paficca samuppada). Đức 
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Phật Buddha đã dạy về điều đó trong Sattatthana Kusala 
Sutta và Chú giải cũng đã đề cập về điều đó. Họ luôn luôn 
quan sát theo sự sanh và diệt của chư pháp hành (sa#khara 
dhamna) ở tại những “xứ) (ayatana), giới (dha£»), liên quan 
tương sinh (paƒiccasamuppada). Niệm (sari) của họ luôn 
vững chắc theo sự sanh và diệt của chư pháp hành (saikhãra 
dhammna). Họ luôn “chăm chú vào” như vậy. Vì họ luôn 
quan sát theo sự sanh và diệt của chư pháp hành (sa#khara 
dhamma), họ bị bất mãn (ukkanriixä) về chúng, không có sự 
mong mỏi nào để thấy chúng. Vì sự không hoan hỷ 
(ukkanfifxa) này họ nhập vào thiền diệt (niodha Samapaffi) 
với mục đích “là điều tốt hơn chăm chú vào, bước vào hạnh 
phúc nhập vào thiền diệt (nirodha samapafi¡) bền phía danh 
pháp dứư dừng, không có tâm biết chư pháp hành (sa»khãra 
dhamma). Điều đó được giải thích như vậy. 


Cho nên theo phân trình bày trên, Acifakã hưufvä — 'không 
có danh pháp, nhập vào thiền diệt (wửodha samäpafi) là 
nhập vào thiền chứng szãpzíi bên phía danh pháp dừng. 
Nhưng nhập vào thiền quả (phala samäpaứ) thì không phải 
nhập vào thiền chứng szãpzíi bên phía danh pháp dừng. 
Đó là sự thật mà không có danh (zna) và không có sắc 
(rupa) ở bên phía cảnh, đó là Nibbana. Nhưng có tâm Đạo 
(magga ciía) và tầm quả (phala cía) là những pháp sinh 
khởi biết vô vi Nibbãna (asankhafa Nibbãna) bên phía danh 
sắc (nzma rñpa) không hiện diện. Tâm Đạo (magga ci1a) 
và tâm quả (phaia ciữfa) này là danh pháp siêu thế 
(loku#tara). Chư pháp này được để cập chính xác trong 
Nguyên bản như có bao nhiêu danh pháp trong “tâm đạo Dự 
lưu' (Sofãäpatffi magga cia), trong “tâm Đạo Nhất lai” 
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(Sakadagami Magsa ca) v.v... Cho nên đây không phải 
là nhập vào thiền chứng (szzãpaifi) nơi danh pháp dừng. 
Đó là điều cần thiết để bậc tu tiễn phân biệt giữa chúng [ức 
là giữa nhập vào thiển quả (phala samapdfi) và nhập vào 
thiển diệt (nirodha samäãpatii)]. Bài giảng tôi nay về sự đạt 
đến “Quả Ứng cúng (Arahafa phala) dựa theo Mahã 
Gopalaka Sutta. Đối với người đã đạt “Đạo tuệ/ Quả tuệ Dự 
lưu (Sofãpati Magga ñãna/Phala ñãna) trước tiên xuất 
khỏi “Đạo tuệ/ Quả tuệ Dự lưu'. Kế đến với sự mong muốn 
đạt đến “Đạo tuệ/ Quả tuệ” cao hơn, thiền theo chư pháp 
hành (sa¿khãra dhamma) về tướng vô thường (anicca 
lakkhana), tướng khỗ (dukkha lakkhana) và tướng vô ngã 
(anadta lakkhana)! của chúng. Tùy theo pháp tròn đủ 
(pãramï) của bậc tu tiễn, “Đạo Quả tuệ Nhất lai 
(Sakadägami Magga Phala ñãna), “Đạo Quả tuệ Bắt lai” 
(Anägsämi Magga Phala ñãna), “Đạo Quả tuệ Ứng cúng” 
(Arahatta Magga Phala ñãna) có thê sanh trong chuỗi ở 
cuối của tuệ quán (wi2assanä) tương ứng. Nếu chúng sinh 
khởi thì đạt được “Quả ứng cúng" (Arahafta phala). 


† Vô ngã tướng. 
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PHẢN II 


- CHƯƠNG l3 - 
TỪ NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM (ANÄPÄNASATD 
ĐÉN THIÊN VÔ SẮC (ARŨPA JHÃNA) 


(Chương này là phần chính của thời nói pháp (dhamma) về 
Hatthipala Jataka cho sinh viên Đại Học Mawlamyaing. 
Thời nói cũng gồm phần trích dẫn từ thời nói pháp về Natha 
Suftta, Assaji Sutta and Ânãpãnasafi Sufta) 


Hướng Dẫn Trước Khi Tu Tập 


Trong tu viện này, một thiên sinh có thể tu tập thiền “niệm 
theo hơi thở vào và hơi thở ra” (ãnãpãnasafi) khi mới bắt 
đầu thiền hay sau khi đã tu tập thiền thành công dựa vào 4 
giới nghiệp xứ (dhaãfu kamaffhana). Nếu vị ây chọn cách thứ 
hai là sau khi củng cô định (szmzđj¡) băng cách thiền theo 
4 giới (đhã#„) và nếu ánh sáng trở nên ôn định, thiền sinh 
có thể chuyển sang thiền theo 32 phần của thân; sau khi 
thành công vị ây chuyền sang thiền køsiua biến xứ trắng 
bằng cách của thiền Xương. Sau, khi đạt đến thiền hang) 
thứ tư dựa vào kasina biến xứ trắng vị ấy chuyển sang bốn 
thiền bảo hộ, sau đó vị ấy chuyền sang tu tập thiền quán 
(vipassana). Chỉ khi tuệ quán (vi2assana) đạt được một 
cách đúng đắn, kế đến vị ấy chuyển sang tu tập niệm biết 
theo hơi thở vào hơi thở ra (ãnãpãnasafi). Ở giai đoạn đó 
hâu hết thiền sinh thành công niệm biết theo hơi thở vào hơi 
thở ra (näpãnasafi) trong một hay hai thời ngồi. Đối với 
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thiền sinh nào chuyên sang tu tập niệm biết theo hơi thở vào 
hơi thở ra (ãnãpãnasaïi), sau khi xuất khỏi thiền (/#ãna) thứ 
tư của kasina biến xứ trắng thì bởi vì sức mạnh ủng hộ (sức 
mạnh cận y #anissaya saffi) của thiền (hang) thứ tư kasiua 
biến xứ trắng, và cũng do sức mạnh của định (sưmadhi) 
được làm vững chắc bằng tuệ quán (vi»assanã ñãna), niệm 
biết theo hơi thở vào hơi thở ra (ãnãpãnasafi) có thê được 
tu tập đễ dàng. Một ví dụ về cách tu tập này có thể được tìm 
thấy trong Ä⁄ahä Rähulovãda Sufta. Trong Suita đó, Đức 
Phật Buddha đã dạy Tôn giả Rãhula thiền theo 6 giới 
(dhãi„). Chỉ sau đó Đức Phật Buddha tiếp tục dạy vị ây niệm 
biết theo hơi thở vào hơi thở ra (Anapanasaii). Cho nên nó 
có thê được chuyền từ một thiên (nghiệp xứ kammafthäna) 
sang thiền khác. Nếu định (samadhi) ồn định, nó có thể 
được chuyền. Nhưng thời nói pháp tối nay sẽ là theo cách 
thứ nhất, đó là thiền sinh mới bắt đầu tu tập ra sao, dùng 
niệm biết theo hơi thở vào hơi thở ra (anapanasafi) là thiền 
lúc khởi đầu. 


Một nguyên tắc quan trọng phải được tuân theo ở giai đoạn 
đầu hoặc khi ấn tướng hơi thở vào hơi thở ra (ãnãpãna 
nưmia) lần đầu xuất hiện được đề cập trong 
Visuddhimagøa, trang 278. .4£fhãnend fdỌ nữrnHffd11! neva 
vaiiato manas — kãtabbam, na lakkhapato 
paccavekkhifabbam (Vism, VII, 221). Có ba loại ấn tướng 
hơi thở vào hơi thở ra (ãnãpãna nimiffa): “chuẩn bị tướng” 
(parikamma nimiffa), học tướng (uggaha nimia)! và tợ 
tướng (pafibhaganimiiia)°. Hơi thở vào và hơi thở ra ở giai 


1 Uggaha: học tướng (#8: học tập, nghiên cứu), : đạt, đắc, 4B: thủ tướng. 
? Patibhäga: {JJHtợ tướng; Rfminh; #‡đối. 
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đoạn đầu được gồm vào “chuẩn bị tướng” (parikamưna 
nimrta). Neva vandto mandsỉ kafabbưm - không chú ý 
theo màu của ấn tướng (nưnif/a). Khi ấn tướng (nữmi1/4) 
xuất hiện đầu tiên lúc bắt đầu nếu thiền sinh chú ý theo màu 
của nó, thì đó là chuyển sang thiền theo biến xứ (kasia) 
màu; đó không còn là nệm biết theo hơi thở vào hơi thở ra 
(anãpanasafi). 

Điểm khác là nếu thiền sinh chú ý theo trạng thái thực tính 
gọi là 4 đại giới (đhã£u) của hơi thở, nhất là trạng thái của 
gió/ phong giới (vayo dđhafu) thì đó trở thành giới nghiệp xứ 
(dhãtu kammafthäna), thiền theo 4 giới (đhã#„); đó không 
còn là niệm biết theo hơi thở vào hơi thở ra (anapanasafi). 
Cho nên thiền sinh không nên chú ý theo những trạng thái 
thực tính. 


Hơn nữa, không chú ý theo đó là tướng phổ thông 
(sammasana lakkhana) như “thở vào, sanh và diệt, vô 
thường (amicca)`, “thở ra, sanh và diệt, vô thường (a”cca)'. 
Đây là vì thở vào và thở ra ở giai đoạn này vẫn là một pháp 
chế định (paññarri). Pháp chế định (paññafri) không phải là 
pháp (dhammna) đê thiền quán (vipassan8) vì chỉ pháp siêu 
lý (paramattha) mới là cảnh của tuệ quán (viassana). Bất 
cứ tâm nào sanh nương vào sắc ý vật (hadaya vafthu) có sức 
mạnh làm nhân/ duyên trợ cho hơi thở vào và hơi thở ra. 
Những ai muốn chuyên sang pháp siêu lý (paramartha) phải 
phân tích 4 giới (đu) của “sắc do tâm trợ sanh/sắc tâm” 
(ci1a7a rữpa) này (tức là hơi thở). Chúng là những hạt/ bọn 
(kalãpa) nhỏ. Hơi thở vào là những bọn sắc (rữna kalãpa) 
rất vi tế. Hơi thở ra cũng là những bọn sắc (rữpa kalãpa) tễ. 
Trong mỗi bọn (kz/ãpa) có 8 thứ sắc (rủpa): địa (pafhavi), 
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thủy (apo), hỏa (77o), phong (vayo), sắc màu (z4), khí 
hay mùi (gandha), vị (rasa), vật thực nội (ø7đ). Khi địa giới 
(patfhavr dhafu) của một bọn (kalapa) và địa giới (paf†havr 
dha£u) của bọn (kalapa) khác dội vào nhau thì âm thanh phát 
sanh. Đó là âm thanh của hơi thở. Cả thảy 9 thứ. Thiền sinh 
nào có khả năng quan sát theo 8 thứ sắc (rữpa) này có 
phương pháp có thể thiền theo tướng vô thường (anicca) 
bằng cách quan sát theo sự sanh và diệt của chúng: khổ 
(dukkha), bằng cách quan sát theo tính liên tục bị áp bức bởi 
sự sanh và diệt của chúng; vô ngã (anaf/a), không linh hồn, 
không tồn tại một cốt lõi bền vững. Không đạt đến giai đoạn 
này, nếu bậc tu tiến thiền vô thường (anicca) theo pháp chế 
định (paññarri) thì đó không phải là cách của niệm biết theo 
hơi thở vào hơi thở ra (Znãpaãnasar¡). Cho nên thiền sinh nào 
mong muốn củng có định (samadhi) qua “nghiệp xứ niệm 
biết theo hơi thở vào hơi thở ra” (ãnãpãnasaii 
kammafthana) phải không chú ý theo trạng thái thực tính 
(sabhava lakkhana) của 4 giới (đdha£fu) và theo sự sanh và 
diệt gọi là tướng phố thông (sammañña lakkhana). Bây ĐiỜ 
đó chỉ là giai đoạn định (samadhi) lẫy pháp chế định 
(paññarfi) đó là hơi thở làm cảnh, đề mục của thiên. 


Hướng Dẫn Tu Tập 


Bạn có thể bắt đầu tu tập niệm biết theo hơi thở vào hơi thở 
ra (Ẩnãpãnasafi) bằng cách tập trung theo hơi thở vào và 
hơi thở ra đang chạm ở lỗ mũi hay môi trên. Bậc tu tiến có 
thê hỏi, người tu tập cần phải tập trung theo hơi thở hay sự 
xúc chạm? Bậc tu tiễn cần phải tập trung theo hơi thở. Hơi 
thở đang chạm ở nơi nào rõ nhất ở lỗ mũi hay môi trên. Sự 
xúc chạm được quan sát theo bằng thiền khác, đó là danh 
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nghiệp xứ („ma kammaffhäana). Đó là quan sát về danh 
pháp (mzmadhamma), danh pháp dựa vào xúc xứ 
(pho{thabba dhã£uð) (đó là danh pháp lây cảnh xúc làm 
cảnh). Cho nên, bậc tu tiễn chỉ nên thiền theo hơi thở đang 
chạm mà không theo sự xúc chạm. À4 nghĩa khác nhau. Chỉ 
thiền theo sự xúc chạm là thiền/ nghiệp xứ (kamưmnaffhana) 
khác. Thiền theo hơi thở ở chỗ đang chạm là niệm biết theo 
hơi thở vào hơi thở ra (¿Inãpãnasari). Cho nên thiền này cần 
niệm (sz/) và tuệ (pañ74) mạnh. 

Cho nên, bậc tu tiễn cần phải cố gắng tập trung theo hơi thở 
vào và hơi thở ra theo cách này. Nếu thiền sinh xét thấy rằng 
vị ấy không thể tập trung tốt dù sau một hoặc hai thời ngồi, 
thì vị ây cân phải dùng phương pháp đếm. Điều này sẽ ø1úp 
vị ấy phát triển. sự tập trung. Thiên sinh cần phải đếm sau 
khi kết thúc mỗi hơi thở như vẫy: “Thở vào, thở ra, một”, 
“thở vào, thở ra, hai”, “thở vào, thở ra, ba”, v.v... “thở vào, 
thở ra, tám”. Vị ấy cần phải đếm ít nhất đến năm và không 
vượt quá mười. Bạn được khuyến khích đếm đến tám vì sự 
kính trọng đối với nhóm Tám Chi Thánh Đạo mà bạn đang 
cô gắng phát triển. Bạn cần phải xác định răng bạn sẽ không 
đề tâm của bạn trôi đi hay lang thang khỏi mỗi bộ tám. Bạn 
chỉ nên tỉnh giác theo hơi thở. Do sự tập trung liên tục theo 
hơi thở này trong mỗi bộ tám, tâm sẽ trở nên yên tịnh. Tốt 
hơn là tập trung theo hơi thở ít nhất một giờ sau khi tâm yên 
tịnh để làm nó vững chắc. 


Nếu bạn có khả năng làm như vậy thì bạn nên bỏ đếm và 
tiễn lên giai đoạn kế. Nếu bạn đang thở vào một hơi thở dài, 
bạn biết rằng đó là một hơi thở vào dài; hoặc đang thở ra 
một hơi thở dài bạn biết răng đó là một hơi thở ra dài. Tương 
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tự nếu bạn đang thở vào một hơi thở ngăn, bạn biết rằng đó 
là một hơi thở vào ngắn; hoặc đang thở ra một hơi thở ngăn 
bạn biết rằng đó là một hơi thở ra ngắn. Dài hoặc ngắn ở 
đây là chỉ? Đó là khoảng thời gian. Nếu lẫy một thời gian 
hơi thở dài thì đó là một hơi thở dài và nếu lẫy một thời gian 
hơi thở ngắn thì đó là một hơi thở ngắn. Thở bình thường 
và không cô gắng làm hơi thở dài hoặc ngắn. Không thầm 
gán cho cái tên là “dài” hay “ngắn”. Tuy nhiên nếu bạn phải 
dùng cái tên, thì chỉ có cái tên như “hơi thở vào, hơi thở ra” 
hoặc “thở vào, thở ra”. Chỉ tỉnh giác nếu hơi thở là dài hay 
ngẵn; nhưng sự tập trung vẫn phải theo hơi thở đang xúc 
chạm ở lỗ mũi hoặc môi trên. Không đi theo hơi thở vào 
trong thân hoặc ở ngoài thân. Nếu thiền sinh đi theo hơi thở 
vào trong hoặc ở ngoài thân vị ấy sẽ không thể làm cho hoàn 
thiện sự tập trung của vị ẫy. Cho nên tốt hơn là tập trung 
như vậy theo hơi thở đang xúc chạm ở lỗ mũi hoặc môi trên 
đến một, hai hoặc ba giờ đồng hồ. 


Tuy nhiên đối với người có thể tập trung yên tịnh như vậy 
và chưa có ấn tướng (0ứni1/4) xuất hiện, thì họ cần phải tiễn 
lên giai đoạn kế. Thiền sinh cần phải tỉnh giác theo toàn hơi 
thở liên tục từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. Bạn không nên 
thầm gán cho cái tên là “đầu, giữa, cuối”. Nhưng nếu bạn 
phải gán cho cái tên thì gán cho cái tên như chỉ là “hơi thở 
vào, hơi thở ra” hoặc “thở vào, thở ra” và biết toàn hơi thở 
từ lúc bắt đầu đến kết thúc đang chạm tại một nơi trên lỗ 
mũi hay môi trên, không có đi theo nó vào trong thân hay ở 
ngoài. Nếu thiền sinh có khả năng tập trung theo cách này 
đến một hay hai giờ đồng hồ thì ấn tướng (nửnirra) có thể 
sanh. 
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Tuy nhiên dù ân tướng (nữmrfía) sanh hay không, bạn cần 
phải tiếp tục đến giai đoạn kế. Ở giai đoạn này bạn thầm lập 
nguyện “Mong cho hơi thở thô của tôi được yên lặng?. Dần 
dần hơi thở sẽ tự nó trở nên yên lặng, nhẹ nhàng, vi tế và 
yên tịnh. Bạn phải không chủ định, không cố ý làm cho hơi 
thở yên tịnh hay vi tế. Nếu bạn chủ định, cố ý làm cho hơi 
thở yên tịnh thì dần dần bạn sẽ thở hồn hến và trở nên một. 
Nếu hơi thở tự trở nên vi tế và tâm được vên tịnh theo hơi 
thở, bằng sức mạnh của thiền hâu hết thiền sinh không cảm 
nhận đầu, mũi, hay thân; mà chỉ có sự tồn tại của hơi thở và 
tâm đang thiền theo hơi thở. Khi ấy bạn không thể nhận thấy 
“tôi hay “anh ấy”. Vào lúc ấy chỉ có tâm tập trung có định 
theo hơi thở. Nếu tâm được yên tịnh và tập trung theo hơi 
thở đến một giờ thì trong thời gian đó, sự liên kết với thế 
giới không bị cắt đứt phải chăng? Nó bị cắt đứt. Nó trở thành 
thiện (kusal4) cao hơn. Thiện này trở nên hơi gần với cận 
định (upacära samadhì). 


Nhờ có sự hiện diện của cần (viriya) trong sự tập trung và 
pháp tròn đủ (oãram?), ân tướng (mimiifa) có thê sanh ở giai 
đoạn này. Ấn tướng (ma) có thể xuất hiện với những 
người khác nhau theo những cách khác nhau. Nó có thể có 
vẻ giống như sợi chỉ trắng, một ánh sáng trắng dài, một ngôi 
sao, một đám mây hay len cotton trắng. Nó có thê xuất hiện 
với một số như phủ cả khuôn mặt hoặc như mặt trời hay mặt 
trăng hay một ngọc trai hay đá ruby. Nó xuất hiện với những 
người khác nhau theo những cách khác nhau. Vì nó bị trợ 
sanh bởi tưởng (s4). Dù là niệm biết theo hơi thở vào 
hơi thở ra (4nãpãnasaïi) chỉ là một đề mục thiền, có thê trợ 
sanh nhiều loại ấn tướng (nửmira) tùy theo tưởng (szññã) 
của mỗi cá nhân. 
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Hơi thở có thể trở thành khói màu xám lúc bắt đầu. Khi ấy 
nếu bạn duy trì tâm yên tịnh theo hơi thở, chỉ khi ấy hơi thở 
và khói màu sẽ trở thành một, không có sự khác nhau nào. 
Sau đó, nễu tâm được yên tịnh và tập trung theo hơi thở, nó 
trở thành màu trắng, dù nó là trắng, nêu bạn chỉ tập trung 
theo hơi thở, thì hơi thở trở thành ấn tướng (nữa) và ân 
tướng (nimifa) trở thành hơi thở. Nếu hơi thở và ấn tướng 
(nữniffa) trở thành một, không có sự khác nhau nào, thì khi 
bạn tập trung theo hơi thở là bạn cũng đang tập trung theo 
ấn tướng (ø„ửnia); và khi bạn tập trung theo ấn tướng 
(nừmiria) là bạn cũng đang tập trung theo hơi thở. Nếu như 
vậy, thiên của bạn tốt và đúng. Nếu ân tướng (nrmi1f4) trở 
nên ôn định và nếu bạn chỉ chú ý theo ấn tướng hơi thở vào 
hơi thở ra (anapãna nimi114), không có chú ý theo hơi thở 
thì tâm sẽ trở nên định theo ân tướng uimitf4) trong khi ấy. 
Khi thiền sinh đã vươn tới giai đoạn này, điều quan trọng là 
không thầm điều khiến hay chơi với ấn tướng (ửnira). Bạn 
không nên làm nó đi xa khỏi bạn và không cố ý thay đổi 
hình dạng hay sự xuất hiện của nó. Nếu bạn làm như vậy 
định của bạn sẽ không phát triển. Ân tướng (0114) sẽ có 
thể biến mắt. 


Tuy nhiên nếu ấn tướng (nimi1/4) xuất hiện cách xa lỗ mũi 
thì không có sức mạnh để chuyên sang thiển an chỉ định 
(appanaã Jhana samadhi). Tại sao? Vì đó là một nguyên tắc 
quan trọng đối với “nghiệp xứ niệm biết theo hơi thở vào 
hơi thở ra” (ãnãpãnasati kammafthãna). Chú giải đã đề cập 
rằng tu tiễn định niệm biết theo hơi thở vào hơi thở ra 
(anapanasafi samadhi bhãvana) có thể được hoàn thành chỉ 
nếu niệm tu tiễn (bhãyanä sai) có khả năng thiền ở tại nơi 
hơi thở xúc chạm. Nếu vị ấy tập trung ở bên ngoài, bỏ quên 
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hơi thở ở nơi xúc chạm, điều đó rất khó để đạt đến thiền 
định (/hãna samadhi). Cho nên khi ấn tướng (nữniffa) cách 
xa, bậc tu tiến không nên chú ý theo ấn tướng (ø0ửniíra); mà 
chỉ nên chú ý theo hơi thở được rõ ràng ở một nơi. Do đó 
hơi thở và ấn tướng (wửnifía) có thể trở thành một. Khi ấn 
tướng (ø0ửnf?a) là màu khói hơi xám đó là “chuẩn bị tướng” 
(parikamma nữmniffđ) ở giai đoạn chuẩn bị định (parikamna 
samaädhi). Nếu nó trở thành trắng như một đống cotton, ấn 
tướng (z4) này được gọi là “học tướng” (uggaha 
nHHữ114), nó trở nên khá cao. Nếu “học tướng” (uggaha 
nữni14) trăng này được ôn định, vững vàng thiên sinh phải 
cô gắng làm cho tâm yên. tịnh và tập trung theo nó. Ở giai 
đoạn này trong việc cố găng làm như vậy, bạn không nên 
chú ý theo màu của ấn tướng (zửziría); mà chú ý theo nó chỉ 
là ấn tướng (nữm11a). 


Ví dụ, có một ly nước đây. Một viên ngọc trai được đặt trong 
đó. Như ví dụ này, chỉ xuyên tâm vào ấn tướng (0ứni11a). 
Không kiểm tra, nghiên cứu. Không cần thiết kiểm tra, 
nghiên cứu là vô thường (amicca), khô (dukkha), vô ngã 
(anaria). Không cần thiết kiểm tra, nghiên cứu dù nó nóng 
hay lạnh, cứng hay mềm; và không cần thiết chú ý theo màu 
của ấn tướng (w„ửnia). Nếu vị ấy đã cô găng như vậy, ấn 
tướng (nimita) sẽ chuyên từ giai đoạn trắng sang g1ai đoạn 
rất sáng chói tợ như sao Kim Venus. Một ân tướng unití4) 
như vậy được gọi là tợ tướng (pafibhaganimiita). Nếu đạt 
được tợ tướng (pafibhaganimni1a). cô găng làm cho tâm yên 
tịnh và tập trung theo nó. Nếu tâm được yên tịnh và tập trung 
theo ấn tướng (mmirfa) đến một hoặc hai giờ đồng hồ, hầu 
hết thiền sinh có thể đễ đàng quan sát theo những chỉ thiền 
(/hãna) nếu họ xem lại chúng trong khi ấy. 
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Đây là cho hầu hết thiền sinh. Tuy nhiên có một số người 
xem lại theo chúng bằng cách đoán. Cho nên phương pháp 
chỉ rõ, xác định theo phương pháp Vô tỷ pháp 
(Abhidhammna) của Đức Phật hay kinh nghiệm thực hành 
của thiền sinh đang thiền theo ấn tướng (ữwirra); đó là, tâm 
sanh nương trên sắc ý vật (hadaya varthu) tồn tại trong tim. 
Kế đến tâm thiền sinh khởi nương trên sắc ý vật (hadaya 
vaffhu) đang sanh dựa vào cái gì? Khi tâm lộ (vh¡ cữa) 
không sanh thì tâm hữu phân (bhavanga cira) sáng tỏ đang 
sanh. Trạng thái tự nhiên của tâm hữu phần (bhavanga citt4) 
này bị ngưng nếu tâm lộ (vi cira) sanh. Nếu tâm lộ không 
đang sanh, nó lại xuất hiện. Nó là tâm hữu phần (bhavanga 
cirta) chủ. Một số nhà triết học đã giải thích tâm hữu phần 
(bhavanga citfa) chủ này là tiềm thức hay tâm không có ý 
thức. Vô tỷ pháp (Abhidhammna) của Đức Phật không khớp 
VỚI SỰ giải thích này vì Cdíu bhimaka cữfañhi no 
vừÙananalakkhapat nãmAa naffht — không có tâm (ca) 
nào không biết cảnh nếu tâm sanh trong bốn cõi như Dục 
giới (Kãmaävacara), Sắc giới (Rũpavacara), Vô sắc giới 
(Aripavacara) và Siêu thế (Lokurrara). Tất cả tâm đều biết 
cảnh. Tuy nhiên điều gì đang xảy ra với tâm hữu phần 
(bhavanga cita)? Nó không biết bất cứ cảnh hiện tại nào. 
Nó chỉ biết cảnh đã bắt lấy bởi đồng lực cận tử 
(maranäsanmna javana). Tâm cận tử vào lúc gần tử trong 
kiếp sống quá khứ chỉ có thể biết một trong ba cảnh này: 
Cảnh nghiệp (kamzna), 'nghiệp tướng/điểm nghiệp (kammna 
nimirta), “thú tướng/điềm sanh” (gafi nữnifra). Chúng ta 
không thể gọi nó là tâm không có ý thức chỉ vì nó không 
biết cảnh hiện tại. Có một cảnh nó đang biết. Dù sao đối với 
người đang tu tập thiên, nếu vị ấy có khả năng làm cho tâm 
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yên tịnh và tập trung định theo ấn tướng của hơi thở vào hơi 
thở ra (ãnãpãna nữnira) đến một hoặc hai giờ đồng hồ 
v.v..., kế đến ánh sáng tỏa sáng sáng chói trong khi ấy. Tợ 
tướng của hơi thở vào hơi thở ra (anapana 
pafibhaganimifia) tỏa sáng sáng chói. Do tâm đang thiên, 
ánh sáng đang tỏa sáng. Ánh sáng đang tỏa sáng trong tất cả 
hướng xung quanh thân. Khi ấy ánh sáng có thể trở nên 
mạnh mẽ và nếu hướng sự quan sát về sắc ý vật (hadaya 
vaffhu) trong tim với sự trợ giúp của ánh sáng này - 
Pabhassaramidain Phikkhave cũữfa1", (Angguffara Nikaãya, 
Eka Nipzra) - tâm hữu phần (bhavanga citra) chủ đang tỏa 
sáng sáng chói có thể được tìm thấy. 


Rồi một người có thê hỏi, “Nếu như vậy, thưa Đại đức, có 
ánh sáng trong tâm phải chăng?? Điều đó không như vậy. 
Tâm tu tiến chỉ tịnh (samatha bhãyan3) và tâm tu tiễn quán, 
minh sát (viassana bhavanđ) là “tâm tình lương, cao quí” 
(pan1ta cửa). Đó là tâm ở một trạng thái cao hơn. sắc do 
tâm trợ sanh (eữfa7a rñpa) không chỉ sinh khởi do tâm ở một 
trạng thái cao hơn, mà chúng cũng còn sanh do tâm “bất 
thiện” (akusala) ti hạ, thấp hèn (#a). Mỗi tâm sinh khởi 
nương trên sắc ý vật (hadaya varthu) có khả năng trợ cho 
sắc tâm (cifaja rũpa) sanh. Khi ấy, khi những sắc tâm này 
lan khắp toàn thân và tùy theo sức mạnh của tuệ (đa) được 
đi cùng theo từng tâm tu tiến chỉ tịnh (samatha bhãvanä) 
hay tâm tu tiễn quán, minh sát (vipassana bhaãvanđ), cảnh 
sắc (rupaãrammaa) gỌI là màu sắc giới (vanna dhatu) thì 
rất sáng. Hơn nữa nếu quan sát thêm nữa, mỗi bọn sắc tâm 
(ci1aJa kalapa) có 4 giới (dha£u): địa (pafhavi); thủy (ấpo), 
hỏa (727o), phong (vayo). Trong 4 giới (đhđfu) này, hỏa giới 
(tejo dhãtu) được gọi là quí tiết (ufu). hỏa giới (tejo dhãtn) 
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này được gọi là quí tiết (wfz) có thể trợ sanh nhiều thế hệ 
bọn (&ø/ãpa) mới. Nếu phân tích, mỗi bọn (&ziãpa) bị trợ 
bởi hỏa giới (fejo dhãm) có § thứ sắc: địa (pafhav?), thủy 
(apo), hỏa (/e7o), phong (vayo), sắc màu (vaøa), khí hay 
mùi (gandha), vị (rasa) và vật thực nội (ø/ã). Mỗi “bọn sắc 
do quí tiết trợ sanh” (wwja ripa kalãpa) có sắc cảnh 
(rupaärarnmmana) gọi là màu sắc giới (vawnaa dha£u). Sắc cảnh 
(ruparammana) này là một sắc (r„pa) sáng chói. Cho nên 
có ánh sáng trong bọn sắc (rữna kalãpa) bị trợ bởi tâm hữu 
phân (bhavaäga) sáng tỏ; nhưng tâm hữu phần (bhavaäga) 
sáng tỏ thì không sáng chói. Màu sắc giới (vyapna dhãm), 
sắc cảnh (ruparammnana) hiện diện trong bọn sắc tâm 
(ci1aja rữpa kalapa) bị trợ bởi tâm hữu phân (bhavanga) 
sáng tỏ và hiện diện trong bọn sắc quí. tiết (ufuja rupa 
kalãpa) của nó thì sáng chói. Như vậy, nếu tâm hữu phần 
(bhavanga) sáng tỏ xảy ra liên tục thì do bọn sắc tâm (ciaja 
rũpa kalãpa) và bọn sắc quí tiết (wtuja rñpa kalãpa) thì cũng 
lên tục đang sanh, Đức Phật đã dạy rằng 
Pabhassaramidatamua bhkkhave cữfdŒm  — tâm hữu phần 
(bhavanga c4) thì sáng tỏ. Đó là tính sáng tỏ tự nhiên.! 

Nó ví như một tâm gương. Khi thiển sinh có khả năng đạt 
được tợ tướng hơi thở vào hơi thở ra (đnãpaãna 
patibhãganimiita) sáng chói, chú ý theo tâm hữu phần 
(bhavanga) sáng tỏ và có thể quan sát theo nó, kế đến tợ 
tướng hơi thở vào hơi thở ra (anãpana pafibhäganimiffa) 
mà vị ấy đang thiền theo xuất hiện trong tắm gương này đó 
là tâm hữu phần (bhayaäga) sáng tỏ. Khi tợ tướng hơi thở 
vào hơi thở ra (ãnãpãna pafibhãganimifia) này rọi chiễu 
sáng tâm hữu phần (bhavaäga) sáng tỏ, khi ấy thiền sinh có 


† [t) is only the nature of being clear. 


LIGHT OF WISDOM - ÁNH SÁNG CỦA TUỆ - Chương 13 411 


thê thấy rõ 5 chi thiền (na): tầm (viakka), tử (vicãra), hỷ 
(0i), lạc (sukha), định (ekaggai4). 


Sau khi có khả năng đạt đến thiền (/»Zna) đến một hoặc hai 

giờ đồng hồ kế đến xuất khỏi thiền đó, quan sát theo sắc ý 

vật (hadaya vafihu) về phần năm chỉ thiền (/hãnanga). Vì 

định này sanh nương trên sắc ý vật (hadaya varfhu), năm chỉ 
thiền (/hãnanga) rõ ràng: 

I)_ Tầm (sửakka): sự đưa, đặt tâm áp vào lúc ban đầu; đó 
là áp tâm vào cảnh tợ tướng hơi thở vào hơi thở ra 
(anapana pafibhaganimitfa). 

2) _ Tứ (¡/cara): duy trì sự áp tâm; liên tục duy trì tâm theo 
ty tướng hơi thở vào hơi thở ra (đnãpana 
pafibhaganimifia). 

3) Hỷ 7i): vui/ mừng về cảnh tợ tướng hơi thở vào hơi 
thở ra (anapana pafibhaganimit(a). 

4) _ Lạc (sukha): thọ lạc hay sung sướng/hạnh phúc phối 
hợp sự trải nghiệm tợ tướng hơi thở vào hơi thở ra 
(anapana pafibhaganimitfa). 

5) _ Định (ekzgga/2): nhất tâm theo tợ tướng hơi thở vào 
hơi thở ra (anapãna pafibhaganimitta). 


Khi bạn chỉ đang bắt đầu tu tập thiền (na), bạn cần phải 
tu tập nhiều hơn để nhập vào thiền an chỉ! và không dùng 
nhiều thời gian xem lại/phản khán các chi thiền. Chỉ quan 
sát hay xem lại sau sự miệt mài mạnh mẽ. Hơn nữa nếu tuệ 
của bạn không sắc bén lúc ban đầu bạn cần phải quan sát 
theo chúng từng pháp một. Sau khi tu tập miệt mài thêm, 
tuệ sẽ được sắc bén. Kế đến bạn phải có khả năng xem 
lại/phản khán theo năm chỉ thiền (#na2ga) cùng nhau. 


1 Absorption = an chỉ, miệt mài. 


412 Pq Auk Tawyq Sayqdaw 

Nếu bạn có thê làm như vậy kế đến bạn cần phải tu tập pháp 

tự tại hay thuần thục về thiền (#Zna) thứ nhất. Có 5 pháp 

thuần thục: 

L) Ävajjana vasitä — chuyên hướng thuần thục trong việc 
chuyên hướng nhanh chóng đến chỉ thiền; là khả năng 
quan sát theo, xác định những chi thiền sau khi xuất khỏi 
thiền. 

2) Samäãpajjana vasifä — nhập định thuần thục nhập nhanh 
chóng: là khả năng nhập thiền bất cứ khi nào bạn mong 
muốn. 

3) Adhifthãna vasiiä — quyết định thuần thục quyết định trú; 
là khả năng trú trong thiền thời gian dài theo như bạn xác 
định trú. 

4) Vufthãna vasifä — xuất định thuần thục trong việc xuất 
khỏi thiền vào thời gian đã định trước. 

5) Paccavekkhaia vasifa — phản khán thuần thục phản khán 
nhanh chóng; là khả năng quan sát theo, xem kỹ lại những 
chỉ thiên. 

Khi bạn trở nên thành thạo về năm pháp thuần thục, bạn có 

thể cố gắng tiến tới thiền (hãna) thứ hai. Để làm điều này, 

bạn cần nhập vào thiền (na) thứ nhất và sau khi xuất khỏi 
thiền thứ nhất, xem lại sự sai lỗi của thiền (/hana) thứ nhất. 

Thiền (7hãna) thứ nhất thì gần với năm pháp cái (warama). 

Hơn nữa, những chi thiền gồm tầm (yiakka) và tứ (vicära) 

trong thiền làm cho thiền (/hZna) thứ nhất ít yên tịnh hơn 

thiền (7/hãna) thứ hai, là thiền không có tầm (viakka) và tứ 

(y/cara). Vì vậy mong muốn loại trừ hai chi thiền 

(hãnanga) này, tập trung định theo tợ tướng hơi thở vào hơi 

thở ra (anapana pafibhaganimiiría). Theo cách này, bạn sẽ 

có khả năng đạt đến thiền (/hãna) thứ hai, trong đó ba chỉ 
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thiền hiện diện là: hỷ (7i), lạc (sukha), định (ekagøai4). Kế 
đến bạn cần phải tu tập pháp thuần thục về thiền (/hãna) thứ 
hai. 

Khi bạn được thành công trong việc này và bạn muốn tu tập 
phát triển thiền (7#Zna) thứ ba thì bạn cần phải xem lại sự 
sai lỗi của thiền (/»Zna) thứ hai và thuận lợi của thiền 
(jhãna) thứ ba. Thiền (jhãna) thứ hai thì gần với thiển 
(jhãna) thứ nhất và thiền (hãna) thứ ba thì yên tịnh hơn 
thiền (»ãna) thứ hai. Bạn cũng cần phải xem lại rằng chỉ 
thiền (/hãnanga) hÿ (p7i) làm cho thiền (/hãna) thứ hai ít 
yên tịnh hơn thiền (na) thứ ba, đó là thiền không có hỷ 
(pïr). Xem lại theo cách này sau khi xuất khỏi thiền (»#ãna) 
thứ hai, bạn cần phải phát triển sự mong muốn đạt đến thiền 
(jhãna) thử ba và kê đến lần nữa tập trung định theo tợ tướng 
hơi thở vào hơi thở ra (anaãpaãna pafibhaganimiría). Theo 
cách này bạn sẽ có khả năng đạt đến thiền (/hãna) thứ ba có 
hai chi thiền (/hãnanga) lạc (sukha) và định /nhất hành 
(ekaggatä). Kế đến bạn cần phải tu tập pháp thuần thục về 
thiền (na) thứ ba. 


Khi bạn thành công trong vấn đề này và bạn muốn tu tập 
phát triển thiền (hang) thứ tư thì bạn cần phải xem lại sự 
sai lỗi của thiền (»ãna) thứ ba và thuận lợi của thiền (na) 
thứ tư. Bạn cần phải xem lại rằng chi thiền (#ãnanga) lạc 
(sukha) làm cho thiền (/hana) thứ ba ít yên tịnh hơn thiền 
(jhãna) thứ tư, là thiền không có chỉ thiền (hãnaäga) lạc 
(sukha); hơn nữa bậc tu tiễn có thể bị dính mắc vào lạc 
(sukha). Xem lại theo cách này sau khi xuất khỏi thiền 
(jhãna) thứ ba bạn cần phải phát triển sự mong muốn đạt 
đến thiền (/hãna) thứ tư và lần nữa tập trung định theo tợ 
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tướng hơi thở vào hơi thở ra (anapana pafibhäganimitta). 
Theo cách này bạn sẽ có khả năng đạt đến thiền (/hãna) thứ 
tư có xả („„ekkha) và định /nhất hành (ekaggaia). Khi bậc 
tu tiến đã đạt đến thiền (/hãna) thứ tư, điểm đặc trưng riêng 
của thiền (na) thứ tư là không có hơi thở. Bạn cần phải 
tu tập pháp thuần thục về thiền (/hãna) thứ tư. 


Chuyển Sang Thiền Biến Xứ (kasiza) 


Trong Nimifta Sufta trong Anguffara Nikaãya Tika Nipafa, 
Đức Phật đã dạy rằng tâm tu tiễn (bhãvanã cifa) của cả hai 
thiền chỉ tịnh (sama#ha) và thiền quán (vinassan4) có ánh 
sáng chói rực rỡ. Vì vậy khi ánh sáng này sanh sáng rực rỡ 
trong giai đoạn thiền (/uZna) thứ tư thiền sinh cần phải làm 
điều gì? Đây là cơ hội cho những ai có sự mong muốn 
chuyển sang thiền biến xứ (kasia). Trước đó, trước tiên họ 
cần phải tu tập để làm cho ánh sáng mạnh hơn và vững vàng, 
ồn định hơn. Với ánh sáng này quan sát trong tự thân của 
bậc tu tiền — tóc, lông, móng, răng, da v.v... Có 32 phần của 
thân. Tuy nhiên trước tiên thiền sinh cần phải chia chúng 
thành nhóm, mỗi nhóm năm phần của thân và kế đến thiền 
theo chúng từng nhóm một. Nếu bạn thành công trong việc 
quan sát theo tất cả 32 phần của thân theo cách này thì bạn 
cân phải quan sát tất cả 32 phân của thân từ tóc đến nước 
tiểu cùng nhau cùng lúc. Và kế đến từ nước tiêu đến tóc 
cùng lúc; rồi lần nữa từ tóc đến nước tiêu. Nếu bạn có khả 
năng thiền theo chiều thuận và theo chiều nghịch như vậy 
thành công và liên tục, điều đó như đang nhìn 32 trụ của 
hàng rào từ một căn nhà. Nếu bạn đếm từng trụ một thì nó 
sẽ mất một thời gian dài; vì vậy bạn không đếm. Băng cách 
nhìn vào những trụ từ trái sang phải và từ phải sang trái thì 
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bạn có khả năng thấy tất cả 32 trụ mà không đếm từng trụ. 
Tương tự, quan sát theo 32 phân của thân khá nhanh và bạn 
sẽ trở nên thành thạo. 


Kế đến chuyền sang thiền theo 32 phần của thiền sinh đang 
ngồi phía trước bạn (trong thiền đường). Thiên từ tóc đến 
nước tiểu và từ nước tiêu đến tóc nhanh chóng. Nếu bạn có 
khả năng thiền theo pháp ngoại phần (bahiddhZ) như vậy 
thì lần nữa thiên theo 32 phần của thân nội phần (ajjhara) 
của chính bạn. Kế đến lần nữa pháp ngoại phần (tức là của 
thiền sinh phía trước bạn). Thiền luân phiên theo cách này. 
Nếu bạn thành công thì bạn cần phải thiền theo 32 phần của 
thân của những thiền sinh khác trong thiền đường, từng 
thiền sinh một. Nhưng bạn phải không tưởng tượng. Bạn 
phải quan sát bằng ánh sáng như chiếu sáng xuyên qua các 
vật bằng ánh đèn pin. Nếu bạn có thể quan sát theo cách này 
thì theo 32 phần nội phần và kế đến ngoại phần, từng người 
một. Sau đây hướng ánh sáng của bạn ra bên ngoài thiền 
theo 32 phần của thân của người nhân loại và bàng sanh bên 
ngoài. Thiền theo pháp ngoại phần như vậy, bạn có thể đưa 
ánh sáng của bạn xa hơn càng tốt. Nếu bạn thành công thì 
bạn có thê chuyên sang thiền biến xứ (køsiza). Theo nghiên 
cứu trên kinh nghiệm của những thiền sinh, điều dễ hơn là 
chuyển sang thiền biến xứ (kasiøa) từ thiền theo 32 phần 
của thân . 

1) Kasina Biến Xứ Trắng 

Trong SỐ những biến xứ (køsiza) khác nhau, Đức Phật đã 
nhắn mạnh về kasi„a biến xứ trăng: cho nên thiền sinh được 
hướng dẫn bắt đầu với thiền kasiza biến xứ trắng. Chúng tôi 
lẫy ví dụ về một thiền sinh sẽ được chuyền từ thiền theo 
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xương thân phần ngoại phần sang kzsi;z biến xứ trắng. 
Thiền sinh này là một người lão luyện về thiền theo 32 phần 
của thân cần phải thiền theo toàn bộ xương hoặc chỉ xương 
sọ của thiền sinh phía trước vị ấy. Nếu nó không thích hợp 
để thiền theo toàn bộ xương và nếu tốt hơn là thiền theo 
xương sọ thì chỉ thiền theo xương sọ, thì chỉ lẫy màu trắng 
của xương sọ làm cảnh và thiên theo nó. Thầm gán cho là 
“trắng, trắng, .... ` . Dân. dần hình dạng của xương sọ hay bộ 
xương sẽ biến mắt và ấn tướng (nưmi1fa) vòng tròn trắng sẽ 
xuất hiện. Nếu tiếp tục thiền theo vòng tròn trắng này, gán 
cho là “trắng, trăng, ... thì nó sẽ trở nên rất sáng chói. Cô 
găng tập trung tâm theo màu trắng rất sáng chói này đến một 
hoặc hai giờ đồng hô. 


Đối với những ai có pháp tròn đủ (pãrzm?) tốt, vòng tròn 
trăng sẽ tự động mở rộng ra. Tuy nhiên đối với những ai có 
pháp tròn đủ (øärzmï) yêu vòng tròn trắng sẽ vẫn giữ 
nguyên. Trong trường hợp này, sau khi có khả năng cô định 
tâm theo nó đến một hoặc hai giờ đồng hồ, nghĩ thâm quyết 
tầm mở rộng nó 3 Iinches/7. 62 em. Nếu vòng tròn trắng rung 
lắc/lay chuyền thì làm nó ổn định bằng cách thầm gán cho 
là “trăng, trắng, ...”. Khi nó trở nên ổn định, dần dần mở 
rộng nó thêm nữa. Một foot/ 30.48 cm, kế đến 2 feet/60.96 
cm kế đến 2 vards/1.8288§ mét, rồi 4 vards. 3.6576 mét theo 
tất cả hướng. Sau khi mở rộng nếu bạn thấy màu trăng trong 
tất cả hướng cũng như chính thân của bạn (là trắng), cỗ gắng 
tập trung tâm theo nó. Ví như mắc một cái mũ trên một điểm 
của một cái tường trắng, đặt tâm theo bắt cứ phân trắng đơn 
lẻ mà bạn đã chọn. Nếu màu trắng trở nên sáng chói hơn và 
tâm bạn có khả năng tập trung theo nó đến một hoặc hai giờ 
đồng hồ thì 5 chi thiền (»znanga) sẽ xuất hiện. Tu tập 5 
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pháp tự tại/ thuần thục về thiên (/#ãna) thứ nhất này. Kế đến 
VỚI SỰ mong muốn loại trừ tầm (wửakka) và tứ (wicära), 
thiền theo màu trắng: tầm (wi/akka) và tứ (vicãra) sẽ bị lướt 
qua. Ba chi thiền (/hänanga) [hỷ (pHi), lạc (sukha), 
định/nhất hành ( ekagøafđ)] sẽ xuất hiện. Kế đến cố sẵng 
được thiện xảo trong 5 pháp thuần thục về thiền (7/hãna) thứ 
hai. Tiếp tục loại trừ hỷ (ø7) và kế đến bạn đạt đến thiền 
(hang) thứ ba chỉ với lạc (sukha) và định/nhất hành 
(ekaggatä). Sau khi tu tập 5 pháp thuần thục về thiền (»#ãna) 
thứ ba, loại trừ lạc (sukha) và bạn sẽ đạt đến thiền (/hãna) 
thứ tư có hai chỉ thiền (hãnanga) xả (upekkhä) và định/nhật 
hành (ckaggdi4). Sau khi đạt đến thiền hang) thứ tư theo 
kasina biên xứ trắng bạn có thể chuyển sang thiền theo 
những biến xứ (&asi„a) còn lại. 


2) Kasina Biến Xứ Nâu 


Đề chuyền sang biến xứ (kasi;a2) nâu, cùng cách thiền theo 
tóc của thiền sinh phía trước bạn. Lẫy màu của tóc làm cảnh 
của thiền. Nếu hình dạng của tóc biến mất và ấn tướng 
(nimifia) vòng tròn nâu sinh khởi thì mở rộng nó đến tất cả 
hướng. Sau khi mở rộng nó đến tất cả hướng, thiền theo nó 
đề lần lượt dần đạt đến thiền (/zãna) thứ tư. 


3) Kasina Biến Xứ Vàng 


Đối với biến xứ (kasina) vàng, thiền theo nước tiểu hay mỡ 
của thiền sinh phía trước bạn. Lẫy màu vàng của nó làm 
cảnh của thiền. Nếu nước tiêu hay mỡ biến mất và chỉ còn 
ấn tướng (nửniia) vòng tròn vàng, cô gắng tập trung tâm 
của bạn theo nó. Nếu bạn có khả năng làm như vậy, mở rộng 
biến xứ (kasiua) này đến tất cả hướng và thiên theo nó lần 
lượt dân đạt đến thiền (/hãna) thứ tư. 
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4) Kasina Biến Xứ Đỏ 


Về phân biến xứ (kasiza) đỏ, quan sát theo một trong những 
thân phần màu đỏ của thiền sinh phía trước bạn, ví dụ như 
máu. Nếu bạn quan sát theo máu, bạn cần phải nhìn máu tập 
trung xung quanh tim hay trong tim. Lấy màu của máu làm 
cảnh của thiền, gán cho là “đỏ, đỏ, ...` Máu sẽ biến mất và 
ấn tướng (øwii/a) vòng tròn đỏ sẽ xuất hiện. Mở rộng ấn 
tướng (nửmira) vòng tròn đỏ đến tất cả hướng và cô gắng 
lần lượt dần đạt đến thiền (/hãna) thứ tư. 


5) Kasina Biến Xứ Đất 


Sau khi thành công về 4 biến xứ (kzsiøa) màu, bạn có thê 
chuyển sang biến xứ đất (pa/havĩ Kasina). Trước tiên vẽ 
một vòng tròn trên mặt đất bằng một que ở một nơi đã chọn. 
Đất trên mặt đất không được đen hay quá đỏ. Hơn nữa nó 
không có đá trên đó hay cỏ đang mọc trên đó. Làm vòng 
tròn này bằng phẳng và nhìn nó với mắt mở trong khi đang 
đứng. Lấy vòng tròn đó làm cảnh của thiền, gán cho là “đất, 
đất, ...” (pathavï, pathavï, ...). Không chú ý theo trạng thái 
cứng của đất. Nếu bạn làm như vậy thì toàn thân của bạn có 
thể trở nên cứng. Liên tục nhìn nó với mắt mở và kế đến 
nhằm mắt lại. Kế đến không lâu sau “ấn tướng biến xứ" 
(kasina nữnifra) sẽ sanh. Tuy nhiên nếu “ấn tướng biến xứ” 
(kasina nữmiffa) không sanh với đôi mắt nhắm thì lần nữa 
thiền theo một trong những biến xứ (kasiza) màu mà bạn đã 
từng thành công. Kế đến sau khi xuất khỏi định (sama4i), 
lần nữa nhìn vòng tròn trên mặt đất bằng cách liên tục mở 
và nhăm mắt. Kế đến bạn có thể có khả năng thấy “ấn tướng 
biến xứ” (kasina nimiffa) với đôi mắt nhắm như nó trên mặt 
đất. Sau đó đến một nơi và ngôi để thiền. Lấy “ấn tướng biến 
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xứ" (kasina nữnifra) đó làm cảnh của thiền, gán cho là “đất, 
đất, ....' (pathavr, pafhavr, ...). Nêu ẫn tướng (nữmirra) đô 
biến mắt, thì lần nữa thiền theo một trong những biến xứ 
(kasina) trước mà bạn đã thành công. Khi ánh sáng của định 
(samaädhi) trở nên mạnh mẽ, hướng ánh sáng này về phía 
mặt đất nơi vòng tròn ban đầu đã được vẽ. Kế đến ẫn tướng 
sẽ sanh băng cách làm như vậy. Tuy nhiên, rất hiếm đối với 
một thiền sinh ở giai đoạn này gặp phải khó khăn này. Nó 
sẽ dễ dàng đối với hầu hết thiền sinh được thành công trong 
4 biến xứ (kasina) màu trước. Khi 'ấn tướng biến xứ đất” 
(pathavr Kasina nữniffa) trở nên rõ ràng, sạnh sẽ, sáng chói, 
mở rộng nó đến tất cả hướng. Sau khi đã mở rộng, nhìn một 
nơi đã chọn và lấy đó làm cảnh, thiền theo nó gán cho là 
“đắt, đất,...' (pafhavi, pathavi, ...). 


6) Kasina Biến Xứ Nước 


Bậc tu tiễn có thê đến một dòng sông như sông Than Lwin 
(tên gọi của môt dòng sông ở Mawlarnyaing, Myanmar) và 
nhìn nước dựa vào bờ sông. Nhìn nó thoải mái như bạn thích 
và thiền theo nó để đạt được biến xứ nước (äpo Kasina). 
Không chú ý theo trạng thái lạnh hoặc khác trong nó, bạn 
có thể cảm giác thân của bạn rất lạnh. Nó sẽ được dễ dàng 
nếu bạn chỉ tập trung theo nước chế định. Nếu có bất cứ khó 
khăn nào bạn có thể nhìn nước trong giếng hay trong nồi. 
Thiền theo nước này. Nếu nó trở thành “ấn tướng biến xứ 
nước” (äpo kasina nimifa) thì mở rộng nó đến tất cả hướng. 
Tập trung theo ấn tướng này để lần lượt đạt đến thiền 
(hang) thứ tư. 
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7) Kasina Biến Xứ Lửa 


Người nào muốn thiền theo “biến xứ lửa' (/ejo Kasina) có 
thể lấy ngọn lửa mà bạn đã từng thấy trước đó làm cảnh. Ví 
dụ, ngọn lửa rừng cháy, ngọn lửa nhà cháy hoặc bất cứ lửa 
lớn nào bạn từng thấy trước đây. Làm sao? Trước tiên thiền 
theo một trong những biến xứ (&kasi„a) trước; kế đến nếu 
ánh sáng trở nên mạnh mẽ, hướng ánh sáng đến đó thầm 
nhìn lửa lớn bạn từng thấy trước. Nếu bạn không thành công 
theo cách này, nhìn ngọn lửa của bếp lò. Không nhìn phần 
trên của ngọn lửa hay màu đen dính phần dưới của lửa. Chỉ 
nhìn phần hơi đỏ ở giữa của ngọn lửa. Ở đây cũng không 
chú ý theo trạng thái nóng hay nhiệt của lửa. Nếu bạn làm 
như vậy thân của bạn có thê trở nên nóng và bạn sẽ không 
có khả năng chịu đựng nó. Chỉ thiền theo lửa chế định, thầm 
gán cho là “lửa, lửa, ...” (eo, fejo, ...). Khi “ân tướng biến 
xứỨ' (kasina nimifía) sanh, mở rộng nó đến tất cả hướng và 
thiền theo nó cho đến khi bạn lần lượt dần đạt đến thiền 
(hang) thứ tư. 


8) Kasina Biến Xứ Gió 


Người nào muốn tu tập “biến xứ gió' (vãyo Kasina) có thê 
lây gió đang thôi vào má hay thân làm cảnh của thiền. Nếu 
bạn gặp bất cứ khó khăn nào bằng cách làm như vậy, thiền 
theo một trong những biến xứ (kasina) trước. Sau khi xuất 
khỏi nó, chú ý theo gió đang thôi về phía cây cối. Khi “ấn 
tướng biến xứ gió" (vãyo Kasina nimiffa) sinh khởi, mở rộng 
nó đến tất cả hướng. Thiền để lần lượt dần đạt đến thiền 
(hang) thứ tư. 
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9) Kasina Biến Xứ Ánh Sáng 


Bây giờ tất cả 8 biến xứ (kasina) đã được giải thích. Có 2 
biến xứ (kasina) còn lại không cần đối với một vài thắng trí 
(abhinna). Tuy nhiên Chú giải đã khuyên tu tập chúng. Hai 
biến xứ (kasiza) đó là biến xứ (kasina) ánh sáng và biến xứ 
(kasina) hư không. Đề thiền theo biến xứ (kasi;a) ánh sáng 
bạn có thể lẫy sự phát sáng của đèn huỳnh quang làm cảnh. 
Bạn cũng có thể lấy ánh sáng mặt trời hay ánh sáng mặt 
trăng làm cảnh. Chỉ thiền theo sự phát sáng hay ánh sáng. 
Nếu “ấn tướng biến xứ? (kasina nữniffa) sanh, mở rộng nó 
đến tất cả hướng. Thiền theo nó đề lần lượt dân đạt đến thiền 
(hang) thứ tư. 


10) Kasina Biến Xứ Hư Không 


Đề tu tập biến xứ (kasiza) hư không, bạn cần làm một lỗ 
tròn ở đáy của một cái bát kim loại. Máng hay đặt nó hướng 
về bầu trời nơi không có nhánh cây, lá cây hoặc có thê thấy 
mây. Chỉ nhìn hình dạng lỗ tròn. Lấy khoảng không đó làm 
cảnh, ngôi ở một nơi để thiền theo nó. Khi “ấn tướng biến 
xử' (kasina nữmifia) sinh khởi, mở rộng nó đến tất cả hướng 
và cô găng đề lần lượt dân đạt đến thiền (/hãna) thứ tư. 


Thiền Vô Sắc (Aripa Jhang) 


Sau khi thành công trong 10 biến xứ (kasiza) và mong muốn 
tu tập thắng trí (abj¡ññä) bậc tu tiễn cũng phải đã thuần thục 
trong 14 cách. Tuy nhiên trước khi có khả năng làm như 
vậy, trước tiên bạn phải đạt đến thiền vô sắc (aripa jhaãna), 
gọi là “tu tiễn ly tham ái sắc" (rữpa virãga bhavana) đê cho 
đạt đến 8 thiền chứng (sưmaãpa#i). Bạn cần phải cảm thấy 
chê tởm về sắc (rữpø). Bậc tu tiễn cần phải cảm thấy ghê 
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tởm về sắc (rữpa) ra sao? Họ xem lại rằng có 96 thứ bệnh 
tật sanh trong thân như bệnh mắt, bệnh tai, v.v..., thân cũng 
là đối tượng chịu sự rủi ro; thân là đôi tượng chịu sự hành 
hạ, v.v... Tại sao người bị/chịu những sự khổ này? Vì có 
sắc (rữpa). Chúng bất hòa lẫn nhau, tức giận lẫn nhau, đấu 
tranh giữa những quốc gia. Tại sao? Do sắc (ra). Cho nên 
khi không có sắc ứrupa) người sẽ không gặp phải những sự 
khổ này. Những a1 hiểu điều này, phát triển sự mong muôn 
đạt đến các thiền vô sắc (arữpa jhãna) và không muốn sắc 
(rữpa), là pháp đầy những sự sai lỗi. Tu tập thiền vô sắc 
(ariipa jhãna) ra sao? 


Nói rằng nếu bạn lấy biến xứ đất (pa/havĩ Kasina). Trước 
tiên mở rộng “ẫn tướng biến xứ" (kasina nimnifra) và kê đến 
tập trung theo một nơi ở giữa của biến xứ (kasiza). Nếu bạn 
chỉ chú ý theo hư không trong biến xứ (kasiza) thì hư không 
sẽ sanh. Khi hư không sanh, tập trung theo nó chăm chú, bất 
động và mở rộng nó. Khi nó dần mở rộng, đất (pafhavi) sẽ 
biến mất. Khi đã mở rộng đến tất cả hướng, toàn bộ biến xứ 
đất (pafhavr Kasina) sẽ biến mắt, chỉ còn lại hư không. Có 
øăng tập trung tâm của bạn theo hư không đến một hoặc hai 
giờ đồng hô, “hư không, hư không" (ãkãsa, ãkãsa, ...) hoặc 
“hư không vô biên, hư không vô biên, ...` (aanta ãkasa, 
ananta ãkãsa, ...). Bằng cách làm như vậy thiền không vô 
biên xứ (äkãsãnañcãyatana jhãna) có 2 chỉ thiền (định/nhất 
hành (ekaggzä) và xả upekkhä) sẽ sanh. thiền không vô 
biên xứ (ãkãsãnañcãyafana jhãna) nghĩa là thiền (jhãna) 
nương vào hư không. 

Sau khi tu tập thành công 5 pháp thuần thục về thiền (/hãn2) 
này, thiền theo “tâm thiền không vô biên xứ” 
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(akãsãnañcayatana jhaãng cia), “thức, thức, ...` (viññana, 
viñfñäna, ...). Cảnh là tâm hay thức của thiền không vô biên 
xứ (akasanañcaydtana jhana) đó là tập trung yên tịnh theo 
hư không. Thiền theo thức, “thức, thức, ...` (viññana, 
viñnana, ...) hoặc “thức vô biên, thức vô biên, ...” (ananfa 
viññãna, ananta viññäna, ...). Thiền như vậy tâm khác được 
cố định yên tịnh theo tâm của thiền không vô biên xứ 
(akãasãnañcayatana jhaãna) sẽ sanh. Tâm này được gọi là 
tâm của “thiền thức vô biên xứ' (viññãnañcäyatana jhãna). 
Nó được gọi như vậy vì nó nương vào tâm của thiền không 
vô biên xứ (akãsãnañcäyatana jhãng). 

Sau khi tu tập pháp thuần thục về “thiền thức vô biên xứ” 
(viññãnañcäyatana jhãna), những ai muôn chuyển sang 
“thiền vô sở hữu xứ' (akiãcaññäyatana jhãna) cần phải xem 
lại tâm “thiền thức vô biên xứ' (viññãnañcãyatana jhãna). 
Vào lúc xem lại không có hai tâm sanh cùng lúc ở một sát- 
na tâm. Tâm của thiền không vô biên xứ (ãkãsãnañcayatana 
jhãna) là cảnh của “thiền thức vô biên xứ 
(viññãnañcäyatana jhãna). Tâm của “thiền thức vô biên xứ” 
(viññãnañcäyatana jhãna) là tâm đang thiền. Khi có tâm 
của thiền không vô biên xứ (äãkãsãnañcayatana jhãna) 
không có tâm của “thiền thức vô biên xứ 
(viññãnañcäyatana jhãna). Nếu có tâm của “thiền thức vô 
biên xứ' (viññãnañcãydtana jhãna) liên tiếp, tâm của thiền 
không vô biên xứ (akasanañcaydatana jhana) không sanh. 
Lấy sự rỗng không của tâm thiền không vô biên xứ 
(ãkãsãnañcayatana jhãna) làm cảnh, “rỗng không, rỗng 
không, ...'. Khi ấy sẽ có sự sanh của tâm khác được tập 
trung yên tịnh theo sự vắng mặt của tâm thiền không vô biên 
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xứ (äkãsãnañcayatana jhang). Tầm này được gọi là tâm 
“thiền vô sở hữu xứ' (ãkiãcaññãäyatana jhãna). 

Sau khi tu tập pháp thuần thục về “thiền vô sở hữu xứ” 
(akiñcaññãyatana jhãna), đê đạt đến “thiền phi tưởng phi 
phi tưởng xứ” (nevasañfñanasañnnayatana jhaãna) bạn phải 
lẫy tâm “thiền vô sở hữu xứ' (ãkiãcaññãyatana jhãna) làm 
cảnh. Đó là đặc tính mà tâm chỉ có thể được yên tịnh trong 
khi biết một cảnh. Về phần tâm “thiền vô sở hữu xứ" 
(akincañfñayatana jhana) có thể trở nên vên tịnh trong khi 
biết sự rỗng không [sự văng mặt của thiền không vô biên xứ 
(ãkãsãnañcayatana jhãna)]. Thiền theo tâm này làm cảnh, 
“tâm này yên tịnh, tâm này cao thượng”. Thiền như vậy, sẽ 
có sự sanh của tâm khác đó là tập trung yên tịnh theo tâm 
“thiền vô sở hữu xứ” (Zkicaññãyatana jhãna). Tâm này 
được gọi là tâm “thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ? 

(nevasañfiãnäsaññäyatana jhãna), nó có trạng thái rất vi tê. 


Bây giờ, 8 thiền chứng (szmäpafi) đã được giải thích. Ví 
dụ về 4 thiền vô sắc (arñpa jhãna) đã đề cập trên đạt được 
qua biến xứ đất (pa†havr Kasina). Thiền sinh cần phải tu tập 
đề đạt 8 thiền chứng (samäãparii) từ 7 biến xứ (kasina) còn 
lại. Tuy nhiên, tốt hơn là nếu bậc tu tiến có thể đạt được 
những thiên ấy từ tất cả 10 biến xứ (kasiwa). Kê đến bậc tu 
tiễn cần phải làm gì sau khi tu tập như vậy? Bạn cần phải tu 
tập từ biến xứ đất (pa/havr Kasina) đến “biên xứ trắng” 
(odatfa Kasina) trong 14 thiện xảo. Ví dụ nhập vào thiền 
(jhãna), tuần tự từng cái một, nhập vào từng thiền (na) 
khác nhau, v.v... Trong Hatthipala Jataka, Hatthipala có 
khả năng đạt đến thiền đơn thuần bằng cách nhìn nước của 
dòng sông Ganges. Tại sao vị ấy có khả năng làm như vậy? 
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Do sự ủng hộ của pháp tròn đủ (pãrzmï) quá khứ của vị ấy, 
vì vậy vị ấy đạt đến thiền chỉ bằng cách nhìn nước. Như vậy 
bạn cũng cần phải tu tập thiền để phát triển pháp tròn đủ 
(param:) của bạn: Tu tập thiền có sức mạnh ủng hộ bạn đạt 
đến Đạo Quả tuệ (M⁄agga Phala ñãna) trong kiếp sống này. 
Tốt hơn là tu tập thiền cho đến khi đạt đến Đạo tuệ (Magga 
ñãna) và Quả tuệ (Phala ñãna). 


b—)— 
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- CHƯƠNG 14 - 
TỪ NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM (ANÄPÄNASATD 
ĐÈN “QUÁN/ MINH SÁT? (VIPASSANA) 


(Theo những trích dẫn từ thời thuyết pháp dựa vào Sunita 
Thera Apadana. Thì sự hướng dẫn cơ bản về Ânãpãnasati 
tương tự với chương trước, những trích dẫn phía dưới bắt 
đầu với sự đạt đến thiên (jhãna) thứ tư trong Ẩnäpãnasati) 


`Passambhaydtan kãyasankharam assasissamiti sikkhati. 
`Passambhayarm kãyasankharam passasissamT tỉ sikkhati. 
— “ Tôi sẽ rèn luyện/tập cho hơi thở thô thành yên tịnh.” Làm 
sao bậc tu tiễn rèn luyện như vậy? Nếu bậc tu tiễn từng bước 
tu tập niệm biết theo hơi thở vào hơi thở ra (đnãpãnasafi) 
thì khi “tợ tướng niệm hơi thở vào hơi thở ra” (Anãpãnasaii 
pafibhäganimiffa) sinh khởi và nếu tâm được tập trung yên 
tịnh theo ấn tướng (nửmira) này thì hơi thở vào và hơi thở 
ra sẽ trở nên vi tế. Sau đó hơi thở vào và hơi thở ra sẽ hoàn 
toàn diệt nếu bậc tu tiến đạt đến thiền (/hãna) thứ tư. 


Nếu thiền sinh có thiền (»zna) thứ tư muốn chuyển sang 
quán (wi»assanä) hoặc mong muốn đạt đến “Quả Ứng cúng” 
(Arahatta Phala) vị ấy cần phải làm gì? Thiền sinh cần phải 
tu tập thiền đã được đề cập trong Chú giải M⁄ữlapannasa 
(Majjhima Nihaya). So jhãng vufthahifva assãsa passase 
vã pariggapthati jhanangani vũ. Trước tiên thiền sinh phải 
nhập vào thiền niệm biết theo hơi thở vào hơi thở ra 
(Änãpãnasati jhãna) từ thiền (jhãna) thứ nhất đến thiền 
(jhãna) thứ tư. Chỉ sau khi xuất khỏi thiền (»Zna), thiền 
sinh được hướng dẫn để quan sát theo hoặc hơi thở vào và 
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hơi thở ra gọi là Ássữsa Passãsa hay quan sát theo chỉ thiền 
(jhãnanga), như vị ấy chọn. Thiền sinh nào dự định quan 
sát theo sắc (ữpa) bắt đầu với hơi thở vào và hơi thở ra, 
Assasa Passasa được gọi là “người làm hơi thở vào và hơi 
thở ra` (assãäsa passãsa kammika puggala). Thiền sinh nào 
bắt đầu bằng việc quan sát theo chi thiền (/ãnanga) được 
gọi là “người làm thiền (/hãna kammika puggala). Nếu 
thiền sinh là “người làm hơi thở vào và hơi thở ra” (assãsa 
passäsa kammika puggala), đó là, vị ây là người bắt đầu 
bằng việc quan sát theo sắc (ra) gọi là “hơi thở vào và hơi 
thở ra” (assãsa passãsa), thì làm sao vị ấy chuyển sang quán 
(vipassana)? 


Tattha assasa passãsa kamumiko `lime assasa passasa kửm 
HiSSHA, vdafthHumtụ Hissửla, vafthu namag karajakayo, 
karaJakãyo nãma catfari mahqabhHfãnỉ upaãdãripafcda Tỉ 
evarn rũparn pariggapthãii. Thiền sinh phải quan sát để biết 
“hơi thở vào và hơi thở ra sanh do nương vào chi?" Trong 
trường hợp này vì thiền sinh phải chuyển sang pháp siêu lý 
(paramattha), vị ấy phải quan sát theo 4 giới (đhã#u) của hơi 
thở vảo và hơi thở ra sau khi đã xuất khỏi thiền (/hn2) thứ 
tư. Tại sao vị ấy phải quan sát theo 4 giới (đhZm) ? Trong 
khi đang tu tập phát triển định, nói đúng là có 40 phương 
pháp thiền hay nghiệp xứ (kamnafhãna). Nhưng trong giai 
đoạn quán (v/74ssa„4) chỉ có 2 loại nghiệp xứ 
(kammafthäna): sắc nghiệp xứ (rzupa kammaffhana) và danh 
nghiệp xứ („ma kammnaffhana). Trong hai nghiệp xứ này, 
Đức Phật đã dạy quan sát theo sắc nghiệp xử (ữpa 
kammafthanag) ra sao) Taitha bhagava  ripa 
kammna{fthanam kathento sankhepa manasikara vasena vũ 
vifthara manasikara vasena vũ cafH dhaãfu vavafthanam 
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kathesi. Điều này được đề cập trong Chú giải Mulapannasa 
(Majjhima Nikãya) quyền thứ nhất ở trang 280. Về việc sắc 
nghiệp xứ (zuøa kammaffhana), Đúc Phật đã dạy giới 
nghiệp xứ (đhãfu kammafthäna), là thiền theo 4 đại giới, 
theo phương pháp tóm tắt hay chỉ tiết. Cho nên nếu thiền 
sinh muốn quan sát theo sắc (rữøa), vị ấy phải tu tập giới 
nghiệp Xứ (dhatfu kammaffhana), theo phương pháp tóm tắt 
hay chỉ tiết, tùy theo sự lựa chọn của vị ấy. 


Thiền sinh phải quan sát theo 4 giới (đhZfu) của hơi thở vào 
và hơi thở ra. Quan sát theo nó bắt đầu với phong giới (vãyo 
dhãfu). Trong trường hợp này hơi thở “chế định" (paññafri) 
không còn được lấy làm cảnh; mà phong giới (vãyo dhãmu) 
là trạng thái đây làm cảnh để chuyển sang pháp siêu lý 
(paramattha). Trạng thái đây của phong giới đang đi vào và 
trạng thái đây của phong giới đang đi ra. Kế đến với trạng 
thái đầy là cơ bản, cứng, mềm, nhám, mịn, nặng, nhẹ sẽ xuất 
hiện với tuệ. Sau đó quan sát thêm trạng thái nóng và lạnh. 
Nói chung bậc tu tiến sẽ thấy nóng khi vị ấy thở ra và lạnh 
khi vị ấy thở vào. Quan sát theo chúng rõ ràng bằng tuệ. Kế 
đến quan sát thêm sự ủng hộ. Sau sự chảy ra đó, kế đến sự 
kết dính. 


Nếu thiền sinh không có khả năng quan sát theo 4 giới 
(dhafu) trong hơi thở vào và hơi thở ra thì tu tập quan sát 
theo chúng ở toàn thân. Từ kinh nghiệm của các thiền sinh, 
dựa vào đó một thiền sinh có thê dễ dàng tu tập nếu vị ây 
bắt đầu với việc quan sát theo trạng thái đây của phong giới 
(văyo đhãíu) ở giai đoạn này. Cho nên thiền sinh được 
hướng dẫn bắt đầu từ trạng thái đây. /Những hướng dẫn ở 
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đây hướng tới về phía giới nghiệp xứ (dhãtu kammafthäna) 
thì trơng tự chương thiên về bốn đại giới, trong Phán Một. ] 


Sakqalampt aftano rapakãydm ãvaqjjefva — phương phấp 
giới nghiệp xứ (đhãmu kammafthäna), thiền theo bôn giới 
(đhaiz) là quan sát theo bốn giới (đhaf„) trong toàn thân. 
Nhưng đối với niệm biết theo hơi thở vào hơi thở ra 
(anapanasafi), đó là thiền theo hơi thở đang chạm chỉ ở một 
nơi. Cho nên cách thiền/nghiệp xứ (kamnaffhana) thì khác 
nhau. 


[Sau khi thành công trong giới nghiệp xứ (dhatu 
kammaf{thana), thiên sinh được hướng dân phân tích bọn 
sắc (rũpa kaläpa) khi nó xuất hiện. Kế đến, đã quan sát theo 
12 trạng thái của bốn giới (dhãm) trong bọn sắc (rủpa 
kaläpa), vị ấy được hướng dân để quan sát thêm tiếp sau]. 


Khi thiền sinh có khả năng quan sát theo tất cả 12 trạng thái 
trong mỗi bọn sắc (rữna kalãpa), vị ấy cần phải làm gì? Lần 
nữa, quan sát theo hơi thở vào và hơi thở ra. Ngay khi vị ấy 
quan sát theo 4 giới (đhđ/u) trong hơi thở vào và hơi thở ra, 
hơi thở trở thành những bọn sắc (ữpa kaiãpa). Nếu phân 
tích những bọn (kz/ãpa) này, mỗi bọn (ka!ãpa) có § thứ sẴC: 
địa, thủy, hỏa, phong, sắc màu, khí, vị, vật thực nội/dinh 
dưỡng. Khi tính cứng của địa giới (đhZ/wu) trong một bọn 
(kalapa) dội vào địa giới (dhafu) của bọn (kalapa) khác, âm 
thanh gọi là tiếng hơi thở sẽ sanh. Cùng với âm thanh có 9 
sắc (rữpa) gọi là “thân hơi thở vào và hơi thở ra” (assãsa 
passasa kayg). 

Kế đến, quan sát theo “thân hơi thở vào và hơi thở ra” 


(assãäsa passãsa kãya), vị ấy cần phải làm thêm điều gì? me 
assãsa passãsä kim nissifã — vị ây phải quan sát theo đề biết 
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“hơi thở vào và hơi thở ra (assasa passasa) sanh do nương 
vào chi?” Sau khi đã quan sát theo, vị ấy thấy rõ `Vaffhum 
nissifa", chúng sinh khởi do nương vào vật (va/fhu). Vật 
(vafthu) là chỉ? Vafthu nãma karqJa kayo - vật (vafthu) 
được gọi là KaraJa kaãya. Karaja kaya là chỉ? `KarqJa kayo 
nãma caffärL mahabhHftãn upada rpañcaH.' Evam 
rupam\ parigganhäaf — Karaja kaya nghĩa là 4 đại giới 
(dhãm) và 24 sắc y sinh (upädã rñpa) sanh nương vào 4 đại 
giới (đhã#„¿). Quan sát theo 4 đại giới (dhZíu) và 24 sắc y 
sinh; kế đến thiền theo sắc (rupa) sẽ được hoàn thành. 
Karaja kãya nghĩa là cả 4 giới (đhãm) và 24 sắc y sinh tồn 
tại ở 6 “xứ”, 42 phần (ko#hãsa). 


[sắc nghiệp xứ (ripa kaminatthana) ở đáy tương tự chương 
vỀ quán sắc, Chương Ó, vỀ Việc quan sát theo sắc nghiệp 
(kammaJa rủpa), sắc tâm (citqJa rủpa), sắc quí tiết ( uiuJa 
rũpa) và sắc vật thực (ãhãraja rũpa).] 


Thiền sinh nào đã quan sát theo sắc, phải quan sát thêm nữa, 
Tato tadãärammmane phassa pdafñcqmaka namdfU, eVdn 
nãmaripanu pariggahetä. VỊ ấy phải quan sát theo danh 
pháp (nzmadhamma), nhóm năm pháp xúc (phassa 
pañcamaka dhamma) sanh lẫy 28 thứ sắc (rñpa) làm cảnh. 
Phassa pañcamaka nghĩa là nhóm pháp (dhamma) trong đó 
xúc (phassa) là pháp (dhamưmna) thứ năm: xúc (phassa), thọ 
(vedana), tưởng (sañ7na), tư (cefana), thức (viññana). Quan 
sát theo những danh pháp (n¿madhamma) này. Trong 
chúng, thọ (veđan4) là “thọ uân" (vedanakkhandha), tưởng 
(sañna) là “tưởng uấn' (saññakkhandha): xúc (phassa) và tư 
(cetana) là “hành uân? (saukhãärakkhandha); thức (viñnana) 
là “thức uẫn' (viăããnakkhandha). Trong 4 danh uân (nãma 
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khandha) này, nếu xúc (phassa) và tư (cetanä) được đề cập, 
tất cả danh sở hữu là hành uân (sa»khärakkhandha) được 
bao gồm. Phụ chú giải đã giải thích như vậy. Theo sự giải 
thích này, đó là thiền để đoạn trừ khối rắn chắc (ghãna) về 
danh (ma), sinh khởi lây bất cứ sắc (rữpa) nào làm cảnh, 
bằng tuệ trong mỗi sát-na tâm. Trong 28 thứ sắc (zøpa), điều 
này được nói là cảnh sắc (ữpãrammana), cảnh thỉnh 
(saddarammana), cảnh khí (gandharammapa), cảnh vị 
(rasãrammmanna), cảnh xúc (phoƒthabbarammana). Cho nên, 
nói theo cảnh (đrammana) có 6. Nó được hướng dẫn để 
quan sát theo danh pháp („ãmadhamma) sinh khởi lẫy bất 
cứ Ï trong 6 cảnh (arammara) làm cảnh, theo lộ tâm (cia 
vifhì). 

Trong trường hợp này, vì thiền sinh đã đạt thiền niệm biết 
theo hơi thở vào hơi thở ra (ãnãpãnasaii jhãna), vị ây phải 
quan sát theo danh pháp („ãmadhamưmna) thiền (jhãna) thứ 
nhất sau khi xuất khỏi thiền thứ nhất, đặt chúng là cảnh pháp 
(dhammarammana). Vị ấy cũng phải quan sát thêm danh 
pháp thiền thứ hai, danh pháp thiền thứ ba, danh pháp thiền 
thứ tư sau khi lần lượt xuất khỏi những thiền này. 


(Sau khi quan sát theo danh pháp (nãmadhamma), thiên 
sinh quan sát thêm sự liên quan của nhân và quả như trong 
chương quan sát theo pháp liên quan tương sinh. Sau đó tu 
tập quán (vipassanä) như đã đề cập trong Phần 1.) 
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- CHƯƠNG 15 - 
-_ TÁN DƯƠNG 
NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM (ÄNÄPÄNASATD 


Đức Phật đã dạy rằng: 

Anapanassafi bhikkhave bhãyita bahulikatä mahapphala 
hoti mahãnisaimsã — này chư bhikkhu, nếu thiền theo hơi 
thở vảo và hơi thở ra được phát triển và tu tập nhiều, thì nó 
mang về quả lớn và lợi ích lớn. 


Ayampi kho bhikkhave ãnãpdnassafHẪẦƯẴễ samadhi bhaãvHo 
bahulikafo saHf0 ceva paH1fo ca asecanako ca sukho ca 
vihäro HDDaHHnHpDpanne ca papake qkusale dhamữmme 
thanaso qnfaradhapetfi vũpasamefi — này chư bhikkhu, 
thiền theo hơi thở vào và hơi thở ra nêu đã phát triển và tu 
tập nhiều thì yên tịnh và cao quí, tinh lương; không cân thiết 
thêm điều gì khác; bậc tu tiễn tràn ngập trong lạc; những 
trạng thái bất thiện đã sanh biến mắt trong thời gian ngăn. 


(1) Sanmfo ceva Parnifo — là yên tịnh và cao qui, tinh lương. 


Về việc yên tịnh (sanra) và cao quí, tỉnh lương (pawa) được 
giải thích trong Visuddhimagga trang 259, quyền 1. Ayafñhi 
yathã asubha kammaffhanarm kevalam pafvedha vasena 
Ssamnfaica  paHifaica, olarikaranumaudaffi  pana 
pafIlkkHlãrdmndtIqffÄ ca ñrdqH11dỊa VdSend neyd sanfd 
na panffam (Vism, VIIL, 148). Đôi với thiền sinh nào có khả 
năng tu tiến bất tịnh/ghê tởm (øsubha bhãvan3), thì sự ghê 
tởm này là một cảnh rất thô vì nó lấy tử thi mà nhất là sự 
ghê tởm và sự thối rữa làm cảnh của thiền. Tuy nhiên theo 
quan điểm của thiền (tu tiến nghiệp xứ - ÖBhãvanã 
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kammaffhäna), nêu thiền sinh đạt đến thiền (hang) thứ nhất 
lẫy tử thi làm cảnh thì khi Ấy, do sức mạnh của sự thông đạt 
(pafivedha), nó có thê được mô tả là một thiền yên tịnh và 
cao quí, tinh lương. Sự thông đạt (paƒivedha) ở đây có nghĩa 
là đạt đến thiền định (/hãna samaädhi) thứ nhất. Nếu bậc tu 
tiễn đạt đến thiền (hang) thứ nhất, trong đó 5 chi thiền 
(/haãnanga) [ẩm (vitakka), tứ (vicarq), hỷ (p1), lạc (sukha), 
định (ekaggaiä)] xuất hiện rõ ràng, thì do sức mạnh của tu 
tiễn (bhãvan3) hay sự thông đạt (pa/ivedha) thiền bất tịnh 
(asubha) trở thành một thiền yên tịnh và cao quí, tinh lương. 
Tuy nhiên từ quan điểm đề mục của thiền, vì cảnh là thô và 
ghê tởm, thiền này không thể được mô tả là yên tịnh và cao 
quí, tinh lương. Nhưng về niệm biết theo hơi thở vảo hơi 
thở ra (anapanasafi) thì sao? 


Na evamu kenaci pAriyayena asanfo vã apanfo vã. Về phần 
niệm biết theo hơi thở vào hơi thở ra (anapanasafi), dù có 
ra sao bạn nhìn nó, nó không thê nói thiền là không yên tịnh 
(asanfo), không cao quí, tính lương (apam1o). Atha kho 
qrammata sanfãyqpi sanfo vũpasanto nibbuío, pafivedha 
sankhäãtfa anga sanfãyapi. Trong niệm biết theo hơi thở vào 
hơi thở ra (ãnãpãnasafi), trước tiên thiền sinh thiền theo hơi 
thở. Sau đó, nếu ấn tướng (zøửni1ra) 'que” sinh khởi có thể là 
màu khói xám thì đó được gọi là “chuẩn bị tướng” 
(parikamima nimifa). Nếu nó trở nên rất trắng thì nó đã 
chuyền sang “học tướng” (usgaha nimi114). Nếu nó đã thay 
đổi trở nên sáng rực rỡ và thuần khiết không tỳ vết từ giai 
đoạn “học tướng” (uggaha nữni114), thì đó được gọi là tợ 
tướng (pafibhäganimira). 3 ân tướng (nimifta) [ chuẩn bị 
tướng (parikamma nữmI1t4), "học tướng ` (uggaha n4) 
và tợ tướng (pafibhaganimirfa)] là những cảnh của niệm 
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biết theo hơi thở vào hơi thở ra (ãnãpãnasari). Là một cảnh, 
dù có ra sao bạn nhìn nó, nó không thê được mô tả là không 
yên tịnh, không cao quí, tinh lương. Trên thực tế, cả 3 ấn 
tướng (nmifa) đều yên tịnh (sao), rất yên tịnh 
(vupasamio), yên tĩnh (nibbuia)!. Chỉ bằng cách nhìn ấn 
tướng (nửmir4). sự yên tĩnh truyền đến sắc ý vật (hadaya 
vaffhu) trong tìm của thiền sinh. Pafivedha sankhãtfa anga 
sanfãyapi. Thiền (jhãna) được gọi là đạt được sự “thông 
đạttriệt ngộ” (pafivedha). Khi bậc tu tiến đạt đến thiền 
(jhãna) thứ nhất, vị ấy có được cảm giác rất yên tịnh. Khi vị 
ây đạt đến thiền thứ hai, nó càng yên tịnh hơn. Rồi thiền thứ 
ba thì yên tịnh hơn nhiều. Yên tịnh nhất là thiền thứ tư. Sự 
vên tĩnh phù hợp với từng giai đoạn tương ứng. 4rammua—a 
paHifatäayapi pan1o affffi karo. Vì cảnh là cao quí, tình 
lương, thiền niệm biết theo hơi thở vào hơi thở ra 
(ãnãpãnasari) này là cao quí, tỉnh lương. Chính ấn tướng 
(nữnrf/a) là cao quí, tình lương. nga pam1fafayaprri. Những 
chỉ thiền (ÿZnzga) cũng cao quí, tính lương. Tầm 
(vifakka), tử (vicara), hỷ (piri), lạc (sukha), định (ekaggafa) 
là chư pháp cao quí, tinh lương. Cho nên Đức Phật tán 
dương niệm biết theo hơi thở vào hơi thở ra (đnãpãnasafi) 
là yên tịnh (sa), cao quí, tính lương (pa”1:a). 

(2) Asecanako — nó không cần thiết thêm điều gì khác. 

Nó không cần thiết thêm điều gì khác vì Anasifako 
qabbokinno paãfiyekko ãveniko — chính nó (anãpanasañi) thì 
riêng biệt đặc biệt Naflii cftha parikamunena va 


Hpacarena vũ sanfdfA ãdIsamanna hãrnato pabhutfIỦ dtfanb 
sabhaveneva sanfo ca paHTfo cafi qífho. Nó thì yên tịnh và 


1 Tịch tịnh, dĩ tịch diệt, yên tĩnh, hoang vắng... 
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cao quí, tinh lương không chỉ khi bậc tu tiến đạt đến Cận 
định („øacara samadhi) hay “an chỉ định” (appana 
samadhi). Vào lúc bậc tu tiễn bắt đầu thiền, dù trước khi ấn 
tướng (wimiia) sanh, thiền niệm biết theo hơi thở vào hơi 
thở ra (đnãpãnaszïi) thì yên tịnh. Đó là thiền mà tâm được 
yên tĩnh, yên tịnh và cao quí, tinh lương. Nó không cân thiết 
thêm điều gì khác. Hơn nữa, giả dụ nếu một thiền sinh muốn 
tu tập thiền biến xứ đất (pafhavr Kasina). Nếu vị ấy không 
thiện xảo ở lúc đầu thì vị ấy phải làm một vải tròn (với đất 
trải bằng phẳng trên đó). Nếu vị ấy đạt một chút ít sự tập 
trung và nêu vị ây trở nên thiện xảo vỊ ây có thê chuyền sang 
thiền theo vòng tròn đã vẽ trên mặt đất kích thước của một 
cái khay và sạch sẽ, thầm gán cho là 'pa/havwï, pafhavi, ...” 
hay “đất, đất, ....”. Vị ấy lây đó làm ấn tướng (nữnirta). Vị 
ấy không có khả năng thiền ngay. Việc vị ấy phải làm trước 
tiên được gọi là việc chuẩn bị (parikamưna). Nhưng đỗi với 
niệm biết theo hơi thở vào hơi thở ra (ðnãpãnasafi) nó 
không cần thiết thêm điều gì khác như việc chuẩn bị 
(parikammna). Thiền sinh có thê bắt đầu bằng cách chú ý 
theo hơi thở, tập trung theo nó. 


(3) .Sukho ca vihãro - bậc tu tiễn tràn ngập trong lạc. 


Nó là nhân tràn ngập trong lạc. Thật ra, bất cứ thiền (nghiệp 
xứ - kamnafthana) nào là nhân tràn ngập trong lạc nhưng 
vì đây là phần tán dương “nghiệp xứ niệm biết theo hơi thở 
vào hơi thở ra” (anapaãnasafi kammnaffhana), cho nên niệm 
biết theo hơi thở vào hơi thở ra (đnãpãnasaii) được tán 
dương vì nó có thể vui sướng ra sao. 


Nó có thể là nhân làm cho biến mắt sự sanh của những pháp 
bât thiện (akusala dhamma) tức thì. Đức Phật đã nêu sự so 
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sánh: Sepyathapi bhikkhqave gùnhãnaụy pacchi-imeimase 
nuhatamtụ—' raJoJdllam tạamenatn0 mahã akalagho thangso 
qntaradhapeti vipasamefi. Trong tháng hè qua, do nhiỆt và 
gió, bụi bị thối bay khắp nơi. Mưa lớn trái mùa có thê làm 
cho bụi biến mắt tức thì. Cũng vậy nếu thiền sinh phát triển 
Và tu tập niệm biết theo hơi thở vào hơi thở ra (anãpanasafi) 
thì nó được yên tịnh và cao quí, tinh lương: không cần thiết 
thêm điều gì khác; bậc tu tiến tràn ngập trong lạc, làm cho 
biến mất những pháp bất thiện (akusala dhamma) đã sanh 
trong thời gian ngắn. 
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- CHƯƠNG l6 - 
VẤN - ĐÁP 


Q1) Điều này được nói rằng tâm Đạo (Magga cira) lấy 
Nibbana làm cảnh. Tâm Đạo (Magga cữta) chỉ xảy ra ở một 
sát-na tâm. Trong một thời gian ngắn như vậy, làm sao bậc 
tu tiễn biết Nibbãna không có danh sắc (nãma rñpa)? 


Giả sử hôm qua bạn có thể có sự tức giận chỉ một khoảnh 
khắc ngắn. Nhưng bạn có thê quan sát lại sự tức giận của 
bạn nếu bạn ở giai đoạn bạn có thê quan sát theo danh sắc 
(nãma rũpa) nội phần và ngoại phân, danh sắc (nãma rñpa) 
quá khứ, nhân quá khứ và quả quá khứ. Vào lúc ấy nêu bạn 
quan sát dần dần thì bạn sẽ có khả năng quan sát theo những 
danh pháp tức giận đó dễ dàng. Cũng vậy, trong trường hợp 
tuệ Đạo (M⁄aggøa ñãna) này lây Nibbãna làm cảnh chỉ sanh 
một sát-na tầm. Sau tâm Đạo (Magga cữfa) có thể có 2 hoặc 
3 sát-na tâm Quả (Phala cita). KẾ đến sau tâm Quả (Phala 
cira) bạn có thê nhập vào Nibbana lần nữa như nhập vào 
thiền Quả (phala samäpafi). Nêu bạn hài lòng thì bạn có 
thể xem lại chúng sau đó. Giả sử bạn đã từng thấy Nibbãna 
cuối này một giờ qua hay bạn đã từng thấy Nibbana đó hồi 
sáng này. Thì bạn có thể xem lại để quan sát bao nhiêu tâm 
(ci1a) đã xảy ra vào lúc đó. Vào lúc đó bạn chỉ xem lại theo 
danh sắc (nãma rñpa) của bạn (nhất là chỉ theo danh (ma) 
vào lúc ấy), không theo Nibbãna. Giả sử bạn đã thấy rõ 
Nibbäna vào buổi sáng. Kế đến vào lúc trưa bạn xem lại 
theo tuệ Đạo (Magga nang) và tuệ Quả (PhaÏla nang) của 
bạn. Cảnh của tuệ Đạo (Magga ñanag) và tuệ Quả (Phala 
ñang.) là Nibbaãna. Tuy nhiên bây giờ bạn chỉ đang học hay 
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đang quan sát theo tuệ Đạo (Magga ñãna) và tuệ Quả (Phala 
ñana) hoặc tâm Đạo (Magga ca) và tầm Quả (Phala cữta). 
Bạn quan sát có bao nhiêu danh pháp trong tiến trình danh 
(nãma) và sắc (rữpa). liên tiếp (sanar¡). Nhưng bây giờ bạn 
không kiểm tra hay xem lại theo cảnh Nibbãna. Cảnh thì 
khác, nó khác nhau. Tuệ Đạo (Magga ñana) và tuệ Quả 
(Phala ñana) của bạn thì bên trong, không phải bên ngoài. 
Như vậy, bạn chỉ đang xem lại theo một sát-na tâm đó. Để 
học hay quan sát theo có bao nhiêu chi Đạo có thê là khó 
một chút. Cho nên, thông thường thiền sinh ở đây được 
hướng dẫn thấy cảnh Nibbãna nhiều lần. Nói cách khác, vị 
ây, cần phải tu tập nhập vào thiền Quả (phala samapdffl). 
Nếu vị ấy nhập vào thiền Quả (phala samapdfi) đến một 
hay hai giờ đồng hồ, v.v..., và nếu vị ấy được hài lòng kế 
đến vị ấy có thể quan sát và tính có bao nhiêu danh pháp lấy 
Nibbãna làm cảnh như nhập vào thiền Quả (phaia 
samäpafii); kế đến vị ấy quan sát chậm theo danh sắc („ãma 
rũpa) vào lúc trước cho đến lúc tuệ Đạo (Magga ñãna) thứ 
nhất. Nếu vị ấy quan sát dần theo những danh pháp này thì 
vị ấy có thể dễ dàng hiểu như loại “danh pháp siêu lý” 
(paramattha nãma) gì vị ấy đang quan sát theo đề thấy tính 
vô thường (anicca) hay khô (dukkha) hoặc vô ngã (anaffa). 
Giả sử vào lúc đang thiền theo tính vô ngã (anarfa) của danh 
pháp thiền (/hãna nãmadhamma) thứ tư vị ấy nhập vào 
Nibbäna. Kế đến vị ấy có thể dễ dàng tính về nhiều danh 
pháp có trong khi ấy. 


Q2) Có quan điểm rằng, tu tập thiên ' quán pháp chỉ tịnh” 
(samatha-vipassanä) vị ây có thể mất trí phải chăng? 
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Nếu phương pháp tập trung là đúng, không có khả năng trở 
thành mất trí. Nếu phương pháp không đúng thì chúng ta 
không thể nói chính xác. Nhưng do nghiệp (kzmzna) quá 
khứ của mỗi người, vị ấy có thể mất trí, dù vị ấy có tu tập 
thiền hay không. 


Ettavata ca amhehi, 
Sambhatam puñña sampadam 
Sabbe Saftänumodantu 
Sabba Sampdffi Siddhiya 


ldam me puñÑfññam, asavakkhaya ` vahamụ hotu. 
ldam me puññam, Nibbanassa paccayo hofu. 


)..—=. 


Nguyễn Đạt Thịnh 

Hoàn thành tại miên Tây 

Châu Đốc - An Giang 
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